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THIÊN BẢY PHÁP 

39. PHẨM ĐẲNG PHÁP

KINH SỐ l 1

[728b26] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp, ở trong hiện tại thọ lạc vô 
cùng, muốn dứt sạch các lậu, cũng có thể được. Những gì 
là bảy pháp? Ở đây, Tỳ-kheo biết pháp, biết [728c01] 
nghĩa, biết thời, lại có thể tự biết, lại có thể biết đủ, lại 
biết vào đại chúng, quán sát người.2 Đó gọi là bảy pháp.

l .“Sao gọi là Tỳ-kheo biết pháp? Ở đây, Tỳ-kheo biết 
pháp là chỉ Khế kinh, Kỳ-dạ, Kệ, Nhân duyên, Thí dụ, 
Bổn mạt, Quảng diễn, Phương đẳng, Vị tằng hữu, Quảng 
phô, Thọ quyêt, Sanh kinh. Tỳ-kheo không biêt Pháp, 
không biết mười hai bộ kinh, đó chẳng phải là Tỳ-kheo. 
Vì Tỳ-kheo này có thể hiểu rõ pháp nên gọi là biết pháp.

1 Pãli, A.VII. 68 Dhammaníiũ (R.iv. 113). Hận, Trung, kinh 1.
2 Pãli: dhammam~ĩũ (biết pháp), atthannũ (biết nẹhĩa), aítannũ 
(biết minh), mattahhũ (biết tiết độ), kãlaMũ (biểt thòi), 
parisannũ (biết đại chúng), puggalaparoparaMũ (biết sự cao 
thấp của người). Trung, k.l: Tri pháp £0/Ề, tri nghĩa £ 0 ii, tri 
thời tri tiết M p , tri kỹ £ne , tri chúng £0xịẴ, tri nhân thắng 
như £nAl?£n-



Như vậy, Tỳ-kheo hiểu rõ pháp.

2. “Sao gọi là Tỳ-kheo biết nghĩa? Ở đây, Tỳ-kheo biết ý 
thú của Như Lai, hiểu rõ nghĩa sâu, không có điều gì nghi 
ngờ. Tỳ-kheo không hiêu nghĩa, đó chăng phải là Tỳ- 
kheo. Vì Tỳ-kheo này có thể biết nghĩa sâu nên gọi là 
hiểu nghĩa. Như vậy, Tỳ-kheo có thể phân biệt nghĩa.

3. “Sao gọi là Tỳ-kheo biết thời nghi? Ở đây, Tỳ-kheo 
biết thời tiết khi nên tu quán thì tu quán, khi nên tu chỉ thì 
tu chỉ, nên im lặng biết im lặng, nên đi biết đi, nên tụng 
biết tụng, nên trao người trước liền trao cho người trước, 
nên nói biết nói. Tỳ-kheo không biết những việc ấy, 
không biết thời thích họp tu chỉ, tu quán, tiến, dừng, đó 
chẳng phải là Tỳ-kheo. Tỳ-kheo biết thời tiết ấy thì 
không để mất thời cơ thích họp, đó gọi là biết tùy thời 
thích hợp. Tỳ-kheo như vậy là biết thời nghi.

4. “Sao gọi là Tỳ-kheo có thể sửa mình? Ở đây, Tỳ-kheo 
có thể tự biết mình, nay ta có sự thấy, nghe, nghĩ, biết 
này, có trí huệ như vậy,3 đi, bước, tiến, dừng thường theo 
chánh pháp. Tỳ-kheo không thể tự biết thích ứng theo trí 
huệ mà ra, vào, đi, đến, đó chẳng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ- 
kheo này có thể tự tu, tiến, dừng đều thích hợp, đây gọi là 
tự biết tu dưỡng. Đó gọi là Tỳ-kheo tự biết mình.

5. “Sao gọi là Tỳ-kheo biết vừa đủ? Ở đây, Tỳ-kheo có 
thể tự điều hòa việc ngủ nghỉ, tỉnh thức, ngồi, nằm, kinh 
hành, cách tiến dừng, đều có thể biết dừng đúng lúc. Tỳ- 
kheo không thể biết những việc ấy thì chẳng phải là Tỳ- 
kheo. Vì Tỳ-kheo này hiểu rõ những việc này nên gọi là 
biết đủ. Tỳ-kheo như vậy gọi 6. “Sao gọi là Tỳ-kheo biêt

Tăng nhất A-hàm

3 Trung, ibid.: Tỳ-kheo biết mình, “Ta có tín, giới, thí, văn, huệ 
như vậy.. Pãli: bhikkhu attãnam jãnãti- ‘ettakomhi saddhãya 
sĩlena sutena cãgena paíĩnãya patibhãnenã’ti.
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Phẩm đẳng pháp

vào đại chúng? Ở đây, Tỳ-kheo phân biệt đại chúng: Đây 
là dòng sát-lợi, đây là chúng bà-la-môn, đây là chúng cư 
sĩ, đây là [729a01] chúng sa-môn. Ta nên dùng pháp này 
mới thích hợp với chúng ấy, nên nói hay nên im lặng, tất 
cả đều biết. Tỳ-kheo không biết vào chúng, đó chẳng 
phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo ấy biết vào đại chúng nên 
gọi là biết vào chúng. Đó gọi là Tỳ-kheo biết vào đại 
chúng.

7. “Sao gọi là Tỳ-kheo biết căn nguyên mọi người? Tỳ- 
kheo nên biết có hai hạng người. Những gì là hai? Hoặc 
có một người muốn đến già-lam để thân cận Tỳ-kheo; 
người thứ hai không thích đến đó gặp gỡ Tỳ-kheo. Người 
muôn đên trong Tăng viện kia, thân cận Tỳ-kheo, là 
người tôi thượng.

“Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? 
Một người, tuy đến chỗ Tỳ-kheo song không tùy thích 
họp mà hỏi; người thứ hai cũng không đến trong chùa 
gặp Tỳ-kheo. Người đến chùa kia là hơn hết.

“Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? 
Một người, đên chô Tỳ-kheo tùy thích họp mà hỏi; người 
thứ hai, đên chô Tỳ-kheo nhưng không hỏi điều thích 
hợp. Người đên chùa kia là đệ nhất tối tôn, vượt lên trên 
người kia.

“Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? 
Một người đên chô Tỳ-kheo hết lòng nghe pháp; người 
thứ hai đến chỗ Tỳ-kheo, nhưng không hết lòng nghe 
pháp. Người (hêt lòng nghe pháp) kia là người hơn hétế

“Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? 
Có một người, có thể quán sát pháp, thọ trì, đọc tụng; 
người thứ hai, họ không thể thọ trì, đọc tụng. Người có 
thể thọ trì kia, là đệ nhất tối thượng.
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Tăng nhất A-hàm

“Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? 
Có một người nghe pháp liền hiểu nghĩa; người thứ hai, 
nghe pháp mà không hiểu nghĩa. Người (nghe pháp mà 
hiêu nghĩa) này là tôi thượng.

“Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? 
Có một người, nghe pháp (và hiểu nghĩa) liền thành tựu 
pháp tùy pháp; người thứ hai, nghe pháp (và hiểu nghĩa) 
nhưng không thành tựu pháp tùy pháp. Người nghe pháp 
(hiểu nghĩa) kia, thành tựu pháp tùy pháp. Người này là 
tối tôn đệ nhất.

“Này Tỳ-kheo, lại có hai người. Những gì là hai? Một 
người, nghe pháp có thể kham nhẫn tu hành, phân biệt hộ 
trì chánh pháp; người thứ hai không thể kham nhẫn tu 
hành pháp kia. Người có thể kham nhẫn tu hành pháp kia, 
là tối tôn đệ nhất. Giống như bò có lạc, do lạc [729b01] 
có tô, do tô có đề hồ là tối tôn đệ nhất không gì bằng. Ở 
đây cũng vậy, nếu người nào có thể tu hành thì người này 
là tối tôn đệ nhất, không ai sánh kịp. Đó gọi là Tỳ-kheo 
quán sát căn người. Neu có người nào không rõ điều này 
thì chẳng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo kia nghe pháp, 
phân biệt nghĩa nó, đó là tối thượng. Tỳ-kheo như vậy là 
biêt quán sát căn người.

“Nếu có Tỳ-kheo nào thành tựu bảy pháp này, ngay trong 
hiện pháp an lạc vô vi, ý muốn đoạn trừ lậu cũng không 
khó khăn. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
thành tựu bảy pháp này.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 24

Phẩm đẳng pháp

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

1. “Cây trú độ5 trên trời Tam thập tam có gốc dọc ngang 
năm mươi do tuân, cao một trăm do tuần, bóng râm che 
đông, tây, nam, băc năm mươi do tuần. Trời Tam thập 
tam vui chơi với nhau ở đó bốn tháng.

2. “Tỳ-kheo, nên biết, đến một lúc hoa lá cây trú độ ấy úa 
vàng, rơi rụng trên mặt đất. Chư thiên bấy giờ thấy điềm 
ứng này, tất cả đều hoan hỷ, tình vui phát sanh: ‘Cây này 
không bao lâu sẽ sinh ra hoa đây trở lại. ’

3. “Tỳ-kheo, nên biết, đén một lúc hoa của cây này tất cả 
đều rơi rụng xuống đất. Bấy giờ, trời Tam thập tam lại 
càng hoan hỷ tự bảo với nhau rằng: ‘Cây này không bao 
lâu sẽ trở thành màu tro.’

4. “Tỳ-kheo, nên biết, qua một thời gian nữa cây ấy liền 
thành màu tro. Lúc này, trời Tam thập tam thấy cây này 
biên thành màu tro rôi, lòng rât vui mừng tự bảo với nhau 
rằng: ‘Nay, cây này đã biến màu tro, không lâu sẽ nẩy 
chồi.’6

5. Bấy giờ, trời Tam thập tam thấy cây trú độ này đã nẩy 
chôi, không bao lâu nữa sẽ sanh nụ. Bấy giờ, trời Tam

4 Pãli, A.VII. 69. Pãrichattaka. Hán, Trung, kinh 2.
5 Trú độ thọ Pãli: parichattaka. Xem Câu-xá 11 tr. 60a6: 
IHâĩtsỉ viên sanh thọ.
6 Sinh la võng Pãli: jãỉakajăta. Hán hiểu là jăla-jãta: 
Sinh lưới, thay vì jãlaká-jãta, sinh chồi non.
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thập tam thấy rồi, chư thiên lại hoan hỷ: ‘Hôm nay cây 
này đã sanh nụ, không bao lâu lại sẽ nở đầy. ’

6. “Tỳ-kheo, nên biết, trời Tam thập tam thấy rồi, cây 
này tò  từ nở đầy, lòng chư thiên đều hoan hỷ: ‘Cây này 
đã dần dần nở đầy, không lâu sẽ đính đầy hoa. ’

7. “Tỳ-kheo, nên biết, đến một lúc cây ấy nở đầy khắp, 
lòng chư thiên tất cả đều hoan hỷ: ‘Hôm nay, cây này nở 
[729c] đầy hoa.’ Bấy giờ, hương của nó bay ngược gió 
trong vòng trăm do tuân, không đâu không nghe mùi 
thơm. Bấy giờ, chư thiên cùng nhau vui chơi ở đó bôn 
tháng, vui không thể nói hết.

1. “Ở đây cũng vậy, đệ từ Hiền thánh khi phát ý muốn 
xuất gia học đạo, cũng giống như cây này bắt đầu muốn 
úa rụng lá.

2. “Lại nữa, đệ tó  Hiền thánh xả bỏ vợ con, tài sản, với 
lòng tin kiên cố cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, giống 
như lá cây kia rụng xuống đất.

3. “Tỳ-kheo, nên biết, đệ tử Hiền thánh không tưởng 
tham dục, trừ pháp bất thiện, có hỷ lạc do viên ly sanh, 
chứng và an trú sơ thiền,7 như cây trú độ thành màu tro.

4. “Lại nữa, đệ tử Hiền thánh diệt tầm tứ, nội tĩnh, 
chuyên chú nhất tâm, không tầm, không tứ, có hỷ lạc do 
định sanh, chứng và an trú nhị thiên, như cây kia nây 
chồi.

5. “Lại nữa, đệ tử Hiền thánh, ly hỷ, an trú xả, tự thân 
giác tri lạc, điều mà chư Hiên thánh nói, xả, niệm, an trú 
lạc, chứng và an trú tam thiền, giống như cây kia sanh 
nụ.

Tăng nhẩt A-hàm

7 Văn chuẩn về bốn thiền, xem kinh 1 phẩm 12.
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6. “Lại nữa, đệ tử Hiền thánh diệt khổ lạc, ưu hỷ trước đó 
đã trừ, không khổ, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng 
và an trú tứ thiền, giống như cây kia dần dần nở đầy.

7. “Lại nữa, đệ tử Hiền thánh dứt sạch hữu lậu, thành vô 
lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự 
thân chứng ngộ, như thật biét rằng: ‘Sanh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái 
sinh nữa,’ điều đó giống như cây kia nở hoa đầy khắp.

“Bấy giờ, hương giới đức của đệ tử Hiền thánh nghe 
khắp bốn phương, không ai không ca ngợi. Trong bốn 
tháng tự hưởng vui thích, tâm an trú tứ thiền, bản hạnh 
đầy đủ. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
thành tựu hương giới đức.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 38

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay ta sẽ nói bảỵ dụ về nước. Con người cũng như vậy. 
Hãy lăng nghe! Lăng nghe và suy nghĩ kỹ!”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

Phẩm đẳng pháp

8 Pãli, Udakupama (R. iv. 12). Hán, Trung, kinh 4.
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“Sao gọi là bảy dụ về nước mà tựa người? Giống như có 
người chìm ở đáy nước; lại có người tạm ngoi khỏi nước 
rồi lại chìm xuống; có người nổi lên khỏi nước rồi nhìn; 
lại có người [730a01] nổi lên khỏi nước rồi trụ; có người 
bơi đi trong nước; có người nổi lên khỏi nước rồi muốn 
đến bờ kia; lại có người đã đến bờ kia. Này các Tỳ-kheo, 
đó gọi là bảy sự thí dụ về nước xuất hiện ở đời.

1. “Sao gọi là người chìm dưới đáy nước không nổi lên 
được? Ở đây, hoặc có người mà toàn thể đầy khắp pháp 
bất thiện, trải qua nhiều kiếp, không thể chữa trị. Đó gọi 
là người chìm dưới đáy nước.

2. “Sao gọi là người nổi lên khỏi nước rồi chìm lại? Hoặc 
có người mà tín căn dần mai một, tuy có pháp lành nhưng 
không chắc chắn. Thân, miệng, ý hành thiện, nhưng sau 
đó thân, miệng, ý lại hành pháp bất thiện, thân hoại mạng 
chung sanh vào địa ngục. Đó gọi là người ra khỏi nước 
rồi chìm lại.

3. “Sao gọi là người nổi lên khỏi nước rồi nhìn? Ở đây, 
hoặc có người có tín thiện căn, nhưng hành vi của thân, 
khẩu, ý lại không làm tăng trưởng pháp này, tự thủ mà 
đứng yên, thân hoại mạng chung sanh vào a-tu-la. Đó gọi 
là người ra khỏi nước mà nhìn.9

4. “Sao gọi là người ngoi lên khỏi nước rồi trụ? Ở đây, 
hoặc có người có lòng tin, tinh tân dứt ba kêt sử,10 không 
thối chuyen nữa, ắt đạt cứu cánh, thành đạo Vô thượng. 
Đó gọi là người ngoi lên khỏi nước rôi trụ.11

Tăng nhất A-hàm

9 Hán dịch mục này khác thứ tự với Trung và Păli: Đây là hạng 
người nổi lên rồi trụ được, không chìm trở lại.
I Pãli: Đắc Dự lưu.
II Hán dịch mục này trái thứ tự với Trung và Pãli: Đây là hạng 
người ngoi lên khỏi nước rồi, đã trụ được, còn có thể quán sát.
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5. “Sao gọi là người muốn lội khỏi nước? Ở đây, hoặc có 
người tín căn tinh tấn, lòng luôn hổ thẹn, vơi mỏng ba kết 
sử dâm, nộ, si, trở lại đời này một lần nữa rồi đoạn trừ 
gốc khổ.12 Đó gọi là người định vượt khỏi nước.

6. “Sao gọi là người muốn đến bờ kia? Ở đây, hoặc có 
người túi căn tinh tấn, dứt sạch năm hạ phần kết sử, thành 
A-na-hàm, không lại thế gian này nữa mà nhập Niết-bàn 
trên đó.13 Đó gọi là người muốn đến bờ kia.

7. “Sao gọi là người đã đến bờ kia? Ở đây, hoặc có người 
tín căn tinh tân, mà có lòng hổ thẹn, dứt sạch hữu lậu 
thành vô lậu, ở trong hiện pháp, tự thân chứng ngộ, như 
thật biết rằng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sinh nữa, ở trong Niét-bàn 
giới vô dư mà Bát-niêt-bàn. Đó gọi là người đã vượt qua 
bờ kia.

- “Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bảy dụ về nước và người, mà 
Ta vừa nói cho các ngươi.

“Điêu mà chư Phật Thế Tôn cần làm để tiếp độ mọi 
người, nay Ta đã làm xong. Các ngươi hãy ở nơi yên 
tĩnh, hoặc dưới bóng cây, hãy nghĩ đến viẹc tọa thiền, 
chớ sinh biếng nhác. Đó là lời dạy của Ta.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật [730b01] dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SÓ 414

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây

Phẩm đẳng pháp

12 Hạng chứng Nhất lai.
13 Trên Tịnh cư thiên.

Pãli, A.VII. 67. Nagara (R. iv. 105). Hán, Trung, kinh 3.
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Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thánh vương cai trị nước xa xôi,15 nếu thành tựu bảy 
pháp, sẽ không bị kẻ thù, giặc cướp chiêm giữ.

“Những gì là bảy? Thành quách ấy rất cao, được sửa sang 
tề chỉnh. Đó gọi là vị vua kia thành tựu pháp thứ nhất.

“Lại nữa, cổng thành kia chắc chắn. Đó gọi là thành kia 
thành tựu pháp thứ hai.

“Lại nữa, ngoài thành kia có hào rất sâu rộng. Đó gọi là 
thành kia thành tựu pháp thứ ba.

“Lại nữa, trong thành kia nhiều thóc gạo, kho lẫm chứa 
đầy ắp. Đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ tư.

“Lại nữa, thành kia nhiều củi, cỏ. Đó gọi là thành kia 
thành tựu pháp thứ năm. Lại nữa, thành kia nhiêu khí cụ, 
gậy gộc, đầy đủ các chiến cụ. Đó gọi là thành kia thành 
tựu pháp thứ sáu.

“Lại nữa, chủ thành kia rất thông minh, tài cao, dự biết 
tình người, đáng dùng roi thì dùng roi, đáng sửa trị thì 
sửa trị. Đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ bảy, cảnh 
ngoài không thể đến xâm chiếm.

“Đó gọi là, này các Tỳ-kheo, chủ nước thành kia thành 
tựu bay pháp, nên người ngoài không thể tiêp cận quây 
nhiễu.
“Ở đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy, nếu thành tựu bảy 
pháp thì tệ ma Ba-tuần không thể tùy tiện được. Những 
gì là bảy?

Tăng nhất A-hàm

15 Hán: Viễn quốc ỉẵịHỈ- Trung, biên thành ỉẵM) thành trì ở biên 
địa. Pãli: paccantimam nagaram.
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Phẩm đẳng pháp

1. “Ở đây, Tỳ-kheo thành tựu giới luật, đầy đủ oai nghi, 
phạm luật nhỏ còn sợ huống gì là lớn. Đó gọi là Tỳ-kheo 
thành tựu pháp thứ nhât này, tệ ác ma không thê tùy tiện 
được. Giông như thành kia cao rộng, rât nghiêm nhặt, 
không thể phá hoại.

2. “Lại nữa, này Tỳ-kheo, khi mắt thấy sắc không khởi 
tưởng đăm, cũng không khởi niệm, nhãn căn đây đủ, thủ 
hộ nhãn căn không để khuyết thủng, rò rỉ;16 tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi niém vị, thân xúc chạm, ý đối 
với pháp cũng lại như vậy, cũng không khởi tưởng, đầy 
đủ ý căn, mà không loạn tưởng, thủ hộ đây đủ ý căn. Đó 
gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ hai này, tệ ma Ba-tuân 
không thể tùy tiện; như thành quách kia cửa ngõ chắc 
chắn.

3. “Lại nữa, Tỳ-kheo nghe nhiều không quên, thường nhớ 
nghĩ tư duy chánh pháp đạo giáo, những pháp đã nghe 
qua trước kia thảy đều thông suốt. Đó gọi là Tỳ-kheo 
thành tựu pháp thứ ba này, tệ ma Ba-tuần không thể tùy 
tiện; như bên ngoài thành quách kia có hào rất sâu và 
rộng.

4. “Lại nữa, Tỳ-kheo có nhiều phương tiện ,17 những 
[730c01] pháp mà khoảng đầu thiện xảo, giữa thiện xảo, 
cuối cũng thiện xảo, thanh tịnh đầy đủ, hiển hiện phạm 
hạnh. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ tư này; như 
thành quách kia, nhiều lúa gạo, giặc ngoài không dám 
đên xâm lăng.

5. “Lại nữa, Tỳ-kheo tư duy về bốn pháp tăng thượng

16 Đoạn nói về phòng hộ căn môn, rài rác trong nhiều kinh, nhưng 
văn dịch không thống nhất.
17 Hán: Đa chư phương tiện # f t n ê n  hiểu: Nhiều nổ lực, 
tinh cần.
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tâm18, cũng không rỉ thoát.19 Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu 
pháp thứ năm này, tệ ma Ba-tuần không thể tùy tiện; như 
thành quách kia, nhiều củi, cỏ, người bên ngoài không 
thể đến quấy nhiễu.

6. “Lại nữa, Tỳ-kheo đắc bốn thần túc, thực hiện không 
khó. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ sáu này, tệ ma 
Ba-tuân không thê tùy tiện; như trong thành kia đây đủ 
vũ khí.

7. “Lại nữa, Tỳ-kheo có thể phân biệt đầy đủ uẩn, xứ, 
giới, cũng lại phân biệt pháp do mười hai nhân duyên 
phát sanh. Đó gọi là Tỳ-kheo thảnh tựu pháp thứ bảy này, 
tệ ma Ba-tuân không thê tùy tiện; như chủ thành quách 
kia thông minh, tài cao, đáng bắt thì bắt, đáng thả thì thả.

“Nay đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy, biết phân biệt đầy 
đủ các bệnh uẩn, giới, xứ .20 Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp 
này, tệ ma Ba-tuần không thể tùy tiện. Cho nên, các Tỳ- 
kheo, hãy tìm cầu phương tiện phân biệt uẩn, giới, xứ và 
mười hai nhân duyên, đừng để mất thứ lớp, liền vượt 
cảnh Ma, không có ở trong ây nữa.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Tăng nhất A-hàm

18 Tức tu bốn thiền. Pãli: catunnam jhãnănam ãbhicetasikãnam.
19 Hán: Bất thoát lậu ^ISỂ/Ìt. Nên hiểu: Dễ chứng đạt, không 
khó. Pãli: nikãmalãbhĩhoti akicchalãbhĩakasiralãbhĩ.
20 Nguyên Hán: Ấm, trì, nhập A-
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Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói về bảy trú xứ của thức.21 Các ngươi hãy 
lắng nghe và suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Vì sao được gọi là bảy trú xứ của thức?

1. “Chúng sanh với nhiều loại thân, và nhiều loại tưởng 
khác nhau, như người và trời.22

2. “Lại nữa, chúng sanh hoặc nhiều loại thân nhưng chỉ 
có một tưởng, đó là trời Phạm-ca-di mới xuất hiện ở thế

• ____ 2*3gian.

3. “Lại nữa, chúng sanh một thân nhưng nhiều tưởng, đó 
là trời Quang âm.

4. “Lại nữa, chúng sanh một thân, một tưởng, đó là trời 
Biến tịnh.

5. “Lại nữa, chúng sanh vô lượng không, là trời Không 
xử.

6. “Lại nữa, chúng sanh vô lượng thức, là trời Thức xứ.

Phẩm đẳng pháp

21 Nguyên Hán: Thần chỉ xứ íậ lh íầ . Xem, Trường, kinh 9 
(Chúng tập), tr. 52a24; kinh 10 (Thập thượng), tr. 54bl9; Trung
24 kinh 97 (Đại nhân) tr. 581Ò12; Pãli, Cf. D.iii. tr. 253. satta 
vinnãnatthitiyo.
22 Hán dịch không xác định: Chỉ một phần thuộc chư thiên thôi. 

Hán: Sơ xuât thê gian, dịch không hêt ý. Nên hiêu: vào thời
kiêp thành.
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7. “Lại nữa, chúng sanh vô hữu xứ, là trời Vô sở hữu xứ. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là bảy nơi thức trú.

“Nay [731a01] Ta đã nói bảy thức xứ.

“Những điều mà chư Phật Thế Tôn càn làm để tiếp độ 
mọi người, nay Ta đã làm xong. Các ngươi hãy đến dưới 
bóng cây vắng vẻ, hãy khéo tu hạnh này, chớ có lười 
biếng. Đó là những lời dạy của Ta.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 624

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Quân-đầu25 thân mang bịnh 
nặng, nằm liệt giường, không thể tự ngồi dậy. Khi ấy, 
Quân-đầu nghĩ: “Hôm nay ta không được The Tôn Như 
Lai rủ lòng thương xót. Ta đang gặp bệnh nặng, không 
còn sống bao lâu nữa. Thuốc thang không tiếp. Lại nghe 
Thế Tôn nói: ‘Còn một người chưa độ, Ta quyêt không 
bỏ.’ Song nay chỉ một mình ta bị bỏ rơi. Còn khô nào 
hơn!”

Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe được lời oán trách 
của Tỳ-kheo Quân-đầu. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy tụ họp đi đến chỗ Tỳ-kheo Quân-đầu, hỏi

Tăng nhất A-hàm

24 Pãli, s. 46. 16 Gilãna (3) ( R .V . 8 1 ) .

25 Quân-đầu. Pãli: Mahã-Cunda. Nhưng, bản Pãli nói đức Phật 
bệnh, và Cunda làm thị giả chăm sóc bệnh, chứ không phải 
Cunda bệnh.
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thăm bệnh Tỳ-kheo ấy.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Rồi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đi lần đén phòng Tỳ-kheo 
Quân-đầu. Quân-đầu từ xa nhìn thấy Như Lai đén, liền tự 
gieo mình xuống đất. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Quân-đầu:

“Nay ngươi mang bệnh rất là nặng, không cần xuống 
giường. Ta tự có chỗ ngồi.”

Thế Tôn bảo Quân-đầu:

“Bệnh của ngươi tăng hay giảm, hay không tăng giảm? 
Ngươi có thể nghe Ta dạy được không?”

Tỳ-kheo Quân-đầu bạch Phật:

“Bệnh hôm nay của đệ tò rất nặng, chỉ có tăng, không có 
giảm. Thuốc uống không thấm vào đâu.”

Thế Tôn hỏi:

“Người chăm sóc bệnh là ai vậy?”

Quân-đầu bạch:

“Các vị phạm hạnh đến, gặp thì chăm sóc.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Quân-đầu:

“Nay ngươi có thể nói cho Ta nghe bảy giác chi không?” 

Quân-đầu nêu tên bảy giác chi ba lần:

“Nay con có thể ở trước Như Lai nói pháp bảy giác chi.” 

Thế Tôn bảo:

“Nếu có thể nói cho Như Lai nghe thì cứ nói.”

Quân-đầu bạch Phật:

Phẩm đẳng pháp
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“Bảy giác chi. Những gì là bảy? Như Lai đã nói, đó là 
niệm giác chi, pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác 
chi, khinh an* giác chi, định giác chi, xả* giác chi. Bạch 
Thế Tôn, nói là có bảy giác chi này, chính là như vậy.”

Sau khi Tôn giả Quân-đầu nói những [731b01] lời này 
xong, mọi bệnh tật đều được trừ khỏi, không còn khổ 
não.26 Bấy giờ, Quân-đầu bạch Thế Tôn:

“Hiệu nghiệm nhất trong các thứ thuốc, đó chính là pháp 
bảy giác chi này. Muốn nói là thuốc hay nhất không qua 
bảy giác chi này. Con nhờ tư duy về bảy giác chi mà 
bệnh gì cũng khỏi cả.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi thọ trì pháp bảy giác chi này, khéo nhớ 
phúng tụng, chớ có hồ nghi đối với Phật, Pháp, Tăng. 
Mọi bệnh hoạn của chúng sanh kia được trừ khỏi. Vì sao 
vậy? Vì bảy giác chi này rất khó lường hết, nhưng nhờ đó 
tất cả các pháp đều được thấu rõ, hết thảy các pháp đêu 
được soi sáng. Cũng như thuốc hay chữa trị hết thảy các 
bệnh. Giống như cam lồ ăn không biết chán. Nếu không 
được bảy giác chi này, các loài chúng sanh sẽ trôi lăn 
sanh tử. Các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện tu bảy 
giác chi.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm

26 Bản Pãli: Phật bảo Cunda nói 7 giác chi. Cunda nói xong, Phật 
khỏi bệnh.
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KINH SỐ 727

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở thế gian, liền 
có bảy báu xuất hiện thế gian. Bảy báu đó là bánh xe báu, 
voi báu, ngựa báu, minh châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ 
báu, điên binh báu. Đó là nói khi Chuyển luân Thánh 
vương xuất hiện ở đời thì bảy báu cũng xuất hiện, truyền 
khắp ở thế gian.

“Khi Như Lai xuất hiện ở thế gian thì có bảy báu giác chi 
xuât hiện thê gian. Những gì là bảy? Niệm giác chi, pháp 
giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an* giác chi, 
định giác chi, xả* giác chi xuất hiện ở thế gian. Khi Như 
Lai xuât hiện ở thê gian thì, báu bảy giác chi này cũng 
xuât hiện ở thê gian. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện tu bảy giác chi này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
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27 Pãli, S.46. 42. Cakkavatti (R. V. 99).
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“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở thế gian, liền 
chọn lựa đất tốt mà xây thành quách, từ đông, tây mười 
hai do tuần; nam, bắc bảy do tuần. Đất đai màu mỡ, được 
mùa, hạnh phúc không thể nói hết. [731c01]

“Bấy giờ, bên ngoài thành được bao bọc bảy lớp xen kẽ 
bởi bảy báu. Bảy loại báu ấy là vàng, bạc, thủy tinh, lưu 
ly, hổ phách, mã não, xà cừ. Đó gọi là bảy báu.

“Thành lại được bao quanh bởi bảy lớp hào rất sâu rộng 
tạo thành bởi bảy báu, khó mà vượt qua; trong hào toàn 
cát vàng.

“Lại có bảy lớp cây mọc chen giữa; các loại cây ấy có 
bảy loại màu là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, xa cừ, mã 
não, hổ phách. “Thành trong được bao bọc bởi bảy lớp 
cửa kiên cố, cũng được làm băng bảy báu.

“Khung cửa bằng bạc thì cánh cửa vàng, khung cửa bằng 
vàng thì cánh cưa bạc, khung cửa thủy tinh thì cánh cửa 
lưu ly, khunẹ cửa bằng lưu ly thì cánh cửa thủy tinh, 
khung cửa bang mã não thì cánh cửa hổ phách, rất là 
khoái lạc, thật không thể nói hết.

“Bốn mặt trong thành ấy có bốn ao tắm, mỗi một ao tắm 
dọc ngang một do tuần, có nước vàng, bạc, thủy tinh tự 
nhiên tạo thành. Ao nước bạc đông lại trở thành báu bạc, 
ao nước vàng đông lại trở thành báu vàng, Chuyển luân 
Thánh vương lấy đó mà sử dụng.

“Bấy giờ, trong thành kia có bảy loại âm thanh. Đó là 
tiếng tu và, tiếng trống, tiếng trống con, tiếng chuông, 
tiếng trống eo nho, tiếng múa, tiếng ca. Đó gọi là bảy loại 
âm thanh.

“Bẩy giờ, nhân dân thường vui chơi theo đó. Chúng sanh 
nơi đó không bị nóng lạnh, cũng không bị đói khát, cũng
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không bịnh tật.

“Chuyển luân Thánh vương sống ở đời, thành tựu bảy 
báu này và bốn thần túc, không có giảm khuyết, không 
bao giờ mât. Những gì là bảy báu mà Chuyển luân Thánh 
vương thành tựu? Đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, 
châu báu, người nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. Lại có 
ngàn người con rất dũng mãnh, có thể hàng phục giặc 
ngoài. Cõi Diêm-phù-lý-địa này, không dùng dao gậy để 
giáo hóa dân trong nước.”

1. Khi ấy có một Tỳ-kheo hỏi Thế Tôn:

“Chuyển luân Thánh vương thành tựu bánh xe báu như 
thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Bấy giờ, Chuyển luân Thánh vương, vào sáng sớm ngày 
Răm, tăm rửa, gội đâu lên trên đại điện, có ngọc nữ vây 
quanh.

“Khi ấy, bánh xe báu đủ ngàn căm từ phương Đông bay 
đến trước điện, ánh sáng rực rỡ huy hoànạ, chẳng phải dó 
người tạo, cách mặt đất bảy nhẫn, từ từ đen trước vua, rồi 
dừng lại. Thấy vậy, Chuyển luân Thánh vương liền nói: 
‘Ta nghe người xưa nói, vua Chuyển luân vào ngày rằm, 
tắm rửa, gội đầu, [732a01] lên ngồi trên điện. Lúc ấy, 
bánh xe báu tự nhiên tò phương Đông đến trước vua 
dừng lại. Nay ta phải thử bánh xe báu này.’

“Rồi vua Chuyển luân dùng tay phải nắm bánh xe báu mà 
nói rằng, ‘Giờ ngươi quay lăn cho đúng pháp, chớ đừng 
phi pháp.’ Bánh xe báu tự nhiên lăn quay và dừng trên 
không trung. Chuyển luân Thánh vương liền dẫn binh 
bôn bộ, cũng ở trên hư không.

“Khi ấy, bánh xe báu quay hướng về Đông, Chuyển luân
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Thánh vương cũng theo bánh xe báu mà đi. Khi bánh xe 
báu dừng, Chuyển luân Thánh vương và bốn bộ binh 
cũng dừng trên hư không. Bấy giờ, vua Túc tán28 và nhân 
dân từ xa trông thấy vua đến, tất cả đều đứng dậy nghinh 
đón, lại dùng bát vàng đựng bạc mụn, bát bạc đựng vàng 
mụn, dâng lên cho Chuyển luân Thánh vương mà tâu với 
vua rằng, ‘Hoan nghênh Thánh vương! Nay nhân dân 
thành phương này rất đông đúc, an vui vô hạn. Cúi xin 
đại vương hãy ở lại đây cai trị.’ Chuyên luân Thánh 
vương bảo dân nước ấy, ‘Các ngươi hãy dùng pháp cai trị 
giáo hóa, chớ có dùng phi pháp, cũng chớ có sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, cẩn thận chớ có dùng phi pháp cai trị 
giáo hóa.’

“Sau đó, bánh xe báu lại di chuyển đến phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc, vỗ về giáo hóa hết thảy nhân 
dân rồi trở về nơi vua đang trị vì, đi cách mặt đất bảy 
nhẫn và dừng lại.

“Này Tỳ-kheo, Chuyển luân Thánh vương thành tựu 
bánh xe báu như vậy.”

2. Tỳ-kheo lại bạch Thế Tôn:

“Chuyển luân Thánh vương thành tựu voi báu như thế 
nào?”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo, nên biết, vào ngày rằm, Chuyển luân Thánh 
vương tắm rửa, gội đầu, rồi lên trên đại điện. Bấy giờ, voi 
báu từ phương Nam đến, có sáu ngà, lông trắng tuốt, có 
bảy chỗ bằng phẳng, được trang sức bằng vàng, bạc, châu 
báu, có thể bay trên hư không. Thấy vậy, Chuyển luân

28 Túc tán vương, chi các Tiểu vương, chư hầu của Chuyển luân. 
Xem kinh 2 phẩm 25, cht. 4.
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Thánh vương liền tự nghĩ: ‘Voi báu này rất kỳ diệu, hiếm 
có trên đời, thê tánh nhu hòa, không hung bạo. Nay ta 
phải thử voi báu này.’ Rôi thì, sáng sớm, khi mặt trời sắp 
mọc, Chuyên luân Thánh vương liên cưỡi voi báu này 
dạo khắp bốn biển, giáo hóa nhân dân. Chuyển luân 
Thánh vương thành tựu voi báu như vậy.”

3. Tỳ-kheo lại bạch Thế Tôn:

“Chuyển luân Thánh vương thành tựu ngựa báu như thế 
nào?”
rp 1 Ả rp A r •Thê Tôn nói:

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, ngựa 
báu bay từ phía Tây đến, lông màu xanh đậm, lông đuôi 
có ánh đỏ, đi không lắc lư, [732b01] có thể bay trên hư 
không, không có gì trở ngại. Thấy vậy, lòng rất vui 
mừng: ‘Ngựa báu này thật là kỳ lạ. Nay phải sai khiến 
nó. Thể tánh khôn và lành, không có bạo chứng. Ta phải 
thí nghiệm ngựa báu này.’ Roi Chuyển luan Thánh 
vương liên cởi ngựa báu này đi khắp bốn châu thiên hạ, 
dạy dô nhân dân rồi trở về nơi chỗ ấy trị vì. Này các Ty- 
kheo, Chuyển luân Thánh vương thành tựu ngựa báu như 
vậy.”

4. Tỳ-kheo bạch Phật:

“Lại thành tựu ngọc báu như thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“ơ  đây, Tỳ-kheo, khi Chuyển luân Thánh vương xuất 
hiện ở đời, lúc đó ngọc báu tò phương Đông bay đen có 
tám góc, bôn mặt có ánh sáng, dài một thước sáu tấc. 
Chuyển luân Thánh vương thấy vậy, liền tự nghĩ: ‘Ngọc 
bau này rât kỳ lạ, ta phải thử nó.’ Rôi vào lúc nửa đêm, 
Chuyen luân Thánh vương tập hợp bôn bộ binh, đem ma-
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ni báu này gắn vào đầu ngọn cờ cao. Lúc đó, ánh sáng 
chiếu mười hai do tuần trong đất nước ấy. Bấy giờ, nhân 
dân trong thành thấy ánh sáng này, mọi người bảo nhau 
rằng: “Giờ mặt trời đã mọc, hãy lo liệu việc nhà.’ Chuyên 
luân Thánh vương ngồi trên điện, nhìn khắp nhân dân rồi 
trở vào trong cung. Sau đó, Chuyển luân Thánh vương 
đem ma-ni này cất vào trong cung; cả trong ngoài đêu 
sáng khắp, không đâu là không sáng. Này Tỳ-kheo, 
Chuyển luân Thánh vương thành tựu ngọc báu này như 
vậy.

5. Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật:

“Chuyển luân Thánh vương thành tựu người nữ báu như 
thế nào?”

Thế Tôn nói:

“Tỳ-kheo, nên biết, khi Chuyển luân Thánh vương xuất 
hiện ở đời, tự nhiên ngọc nữ báu này xuât hiện, dung mạo 
xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, không cao, không thâp, 
không trắng, không đen, tánh tình nhu hòa, không hung 
bạo, hơi miệng có mùi hương hoa sen, thân phát mùi 
hương chiên đàn, thường theo hâu hạ Thánh vương, 
không quên thời khắc, thường tỏ ra hòa nhã vui cười nhìn 
vua. Nay Tỳ-kheo, Chuyển luân Thánh vương thành tựu 
ngọc nữ như vậy.”

Tỳ-kheo lại bạch Phật rằng:

6. “Chuyển luân Thánh vương thành tựu cư sĩ báu như 
thế nào?”

Thế Tôn bảo:
“Ở đây này Tỳ-kheo, khi Chuyển luân Thánh vương xuất 
hiện ở đời liền có cư sĩ báu xuất hiện ở thê gian, không 
cao, không thấp, thân thể màu hồng, tài cao, trí tột, không
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việc gì không suốt, lại đạt thiên nhãn thông. Bấy giờ, cư 
sĩ đi đến chỗ vua tâu với vua rằng, ‘Cúi [732c] mong 
Thánh vương sống lâu vô cùng! Nếu vua muốn cần vàng, 
bạc, châu báu gì, thần sẽ cung cấp hết thảy. ’ Cư sĩ dùng 
thiên nhãn quán sát nơi có kho báu và nơi không có kho 
báu, đều thấy tất cả. Vua có cần báu gì, tùy thời cung 
cấp.

“Khi ấy, Chuyển luân Thánh vương muốn thử cư sĩ báu 
kia, liền dẫn cư sĩ này qua sông, chưa đến bờ bên kia, 
liền nói với cư sĩ rằng, ‘Nay ta cần vàng, bạc, châu báu. 
Hãy làm sao có ngay bây giờ.’ Cư sĩ đáp, ‘Đến trên bờ 
trước, thần sẽ cung cấp.’ Chuyển luân Thánh vương nói, 
‘Nay ta cần báu ở đây, chứ không cần khi đến ừên bờ. ’ 
Khi ấy, cư sĩ liền quỳ xuống, chấp tay hướng xuống 
nước, tức thì bảy báu trong nước liên vọt lên. Bây giờ, 
Chuyên luân Thánh vương bảo Gia chủ, ‘Thôi, thôi, Cư 
sĩ! Không cần báu nữa.’ Này các Tỳ-kheo, Chuyển luân 
Thánh vương thành tựu cư sĩ báu như vậy.”

7. Tỳ-kheo lại bạch Phật:

“Chuyển luân Thánh vương thành tựu điển binh báu như 
thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Ở đây, Tỳ-kheo, khi Chuyển luân Thánh vương xuất 
hiện ở đời liên có điển binh báu tự nhiên hiện đến, thông 
minh, cái thế, biết trước tình người, thân thể hồng hào, đi 
đên chô Chuyên luân Thánh vương, tâu Thánh vương: 
‘Cúi mong Thánh vương cứ tự nhiên hưởng lạc thú. Nếu 
Thánh vương muốn cần binh chúng, tiến thoái đúng lúc, 
thân sẽ cung câp ngay. ’ Rôi điên binh báu theo ý vua, tập 
họp binh chúng ở cạnh vua.

“Bấy giờ, Chuyển luân Thánh vương muốn thử điển binh
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báu, liền tự nghĩ: ‘Hãy tập họp binh chúng của ta ngay 
bây giờ! ’ Lập tức binh chúng liền ở ngoài cửa vua. Nếu ý 
muốn Chuyển luân Thánh vương khiến binh chúng đứng 
yên, liền đứng yên; muôn tiên thì, liền tiến. Này Tỳ-kheo, 
Chuyển luân Thánh vương thành tựu điển binh báu như 
vậy.

“Tỳ-kheo nên biết, Chuyển luân Thánh vương thành tựu 
bảy báu này như vậy.”

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn:

“Thế nào là Chuỵển luân Thánh vương thành tựu bốn 
thần túc, được nhiều thiện lợi?”

Phật bảo Tỳ-kheo:

1. “Ở đây, Chuyển luân Thánh vương tướng mạo đoan 
chánh, hiếm có trên đời, hơn hẳn người thường. Giông 
như thiên tử kia, không ai sánh kịp. Đó gọi là Chuyển 
luân Thánh vương thành tựu thần túc thứ nhất này.

2. “Lại nữa, Chuyển luân Thánh vương thông minh, cái 
thế, khônạ gì không điêu luyện; là bậc hùng mãnh trong 
người. Bấy giờ, không ai hơn trí huệ phong phú cùa 
Chuyển luân Thánh vương này. Đó gọi là (Chuyên luân 
Thánh vương) thành tựu thân túc thứ hai.

[733a01] 3. “Lại nữa Tỳ-kheo, Chuyển luân Thánh 
vương không hề có bệnh tật; thân thể khỏe mạnh, mọi 
thứ đồ ăn thức uống tự nhiên tiêu hóa, không lo các 
chứng đại tiểu tiện. Đó gọi là Chuyển luân Thánh vương 
thành tựu thần túc thứ ba.

4. “Lại nữa Tỳ-kheo, Chuyển luân Thánh vương thọ 
mạng rất dài, tuổi thọ không thể tính. Tuổi thọ con người 
lúc ấy không ai hơn tuổi thọ Chuyển luân Thánh vương. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là Chuyển luân Thánh vương thành

Tăng nhất A-hàm
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tựu thần túc thứ tư này.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là Chuyển luân Thánh vương có 
bốn thần túc.”

Tỳ-kheo kia lại bạch Phật:

“Sau khi Chuyển luân Thánh vương mạng chung, sẽ sanh 
nơi nào?”
rp-| Á rp Ạ r •Thê Tôn nói:

“Chuyển luân Thánh vương, sau khi mạng chung, sẽ sanh 
lên trời Tam thập tam, thọ mạng ngàn tuổi. Vì sao vậy? 
Vì tự thân Chuyên luân Thánh vương không sát sanh, lại 
dạy người khác khiến không sát sanh; tự mình không 
trộm cướp, lại dạy người khiến không trộm cướp; tự 
mình không dâm dật, lại dạy người khiến không dâm dật; 
tự mình không nói dôi, lại dạy người khiến không nói 
dôi; tự mình hành pháp thập thiện, lại dạy người khiến 
hành pháp thập thiện.

“Các Tỳ-kheo, nên biết, Chuyển luân Thánh vương nhờ 
công đức này, sau khi mạng chung, sanh lên trời Tam 
thập tam.”

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia liền tự nghĩ:

“Chuyển luân Thánh vương thật đáng được hâm mộ. 
Muôn nói đó là con người, lại chăng phải là người; 
nhưng kỳ thật chẳng phải là trời mà lại thi hành việc tròi, 
hưởng thụ lạc thú vi diệu, không đọa ba đường dữ. Nếu 
hôm nay ta dũng mãnh giữ giới, chắc sẽ có phước để đời 
tương lai được làm Chuyển luân Thánh vương, không 
thích hay sao?”

Bấy giờ, Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm Tỳ- 
kheo kia, bảo Tỳ-kheo kia:

Phẩm đẳng pháp
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“Ở trước Như Lai, đừng có ý nghĩ như vậy. Vì sao vậy? 
Chuyển luân Thánh vương tuy thành tựu bảy báu, có bốn 
thần túc không ai sánh kịp, nhưng vẫn không thoát khỏi 
ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì sao vậy? 
Vì Chuyển luân Thánh vương không đắc bốn thiền, bốn 
thần túc, không chứng đắc bốn đế. Vì nhân duyên này, 
sau lại đọa vào ba đưòng dữ. Thân người rất khó được, 
gặp phải tám nạn, muốn thoát ra rất khó; sinh ở chính 
giữa nước cũng lại không dễ; muốn có bạn lương thiện 
cũng lại không phải dễ; muốn cùng thiện tri thức gặp 
nhau cũng lại không dễ; muốn theo học đạo trong giáo 
pháp Như Lai cũng lại khó gặp; Như Lai xuất hiện thật 
không thể gặp; [733b01] giáo pháp được giảng dạy cũng 
khó gặp như vậy; hiểu bốn đế và bốn phi thường, thật 
khó mà được nghe. Chuyển luân Thánh vương cũng 
không được cứu cánh bốn pháp này.

“Này Tỳ-kheo, nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, khi ấy 
có bảy báu này xuất hiện ở thế gian; đó là báu bảy giác 
chi của Như Lai, dẫn đến cứu cánh vô biên, chỗ trời 
người khen ngợi.

“Này Tỳ-kheo, nay khéo tu phạm hạnh, ngay hiện thân 
này sẽ chấm dứt được biên tế khổ, thì cần gì đến bảy báu 
của Chuyển luân Thánh vương?

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nghe những lời dạy của Như Lai 
như vậy, ở tại nơi vắng vẻ tư duy đạo pháp, vì mục đích 
mà thiện gia nam tử sở dĩ cạo bỏ râu tóc xuất gia học đạo, 
tu chánh nghiệp vô thượng, để như thật biết rằng: ‘Sinh 
tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sinh đời sau.’ Bấy giờ, Tỳ-kheo kia thành 
A-la-hán.

Tỳ-kheo kia, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm
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KINH SỚ 929

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Tôn giả Đồng Chân Ca-diếp30 ở trong vườn Trú 
ám,31 nước Xá-vệ.

Bấy giờ, vào nửa đêm, Ca-diếp kinh hành. Khi ấy có vị 
tròi đến chỗ Ca-diếp, ở giữa hư không nói với Ca-diếp:

“Tỳ-kheo nên biết, ngôi nhà32 này ban đêm bốc khói, ban 
ngày bị lửa cháy.33 Có người bà-la-môn nói với một 
người có trí: ‘Giờ ông hãy cầm đao đục núi.34 Khi đang 
đục núi tất sẽ thấy một đồ gánh35 thì hãy nhổ nó lên. Rồi 
ông đục lại núi; khi đang đục núi tất sẽ thấy núi. Giờ hãy 
bỏ núi. Ông lại đục núi; khi đang đục núi tất thấy con ễnh 
ương. Bấy giờ ông hãy bỏ36 con ễnh ương. Ông lại đục 
núi; khi đang đục núi sẽ thấy đống thịt. Thấy đống thịt, 
hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục núi; khi đang đục núi sẽ 
gặp cái gông. Thây cái gông, hãy bỏ nó. Bây giờ, ông lại 
đục núi; khi đục núi sẽ thấy hai con đường.37 Khi thấy hai 
đường, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục núi; khi đục núi sẽ 
thây cành cây. Thây cành cây, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại 
đục núi; khi đục núi sẽ thấy con rồng.38 Thấy con rồng

Phẩm đẳng pháp

29 Tham chiếu Pãli, M. 23 Vammika (R. i. 142).
30 Đông Chân Ca-diếp Si jCỉỐỊỊ|Ịit. Pãli: Kumãrakassapa. Xem
Trường, kinh 7 (Tệ-tú); D. 23. Pãyãsi.

Trú ám viên. Pãli: Andhavana, khu rừng ở phía nam Xá-vệ. 
Pãli: vammika, gò mối.

33 Pãli: divă pajjalati, ban ngày rực sáng.
34 Hán: Tạc sơn Hí Ị-U. Bản Păli: cầm gươm mà đào gò mối lên.
35 Hán: phụ vật Păli: thấy cái then cửa (lahgĩ).
36 Pãli: ukkhipa. hãy lấy lên. Hán hiểu là nikkhipa, hãy để xuống.

Hán: Nhị đạo. Pãli: dvidhãpatha, đường đi có hai lối.
Pãli: năga. có thể hiểu là ran (thần), cũng có thể là rồng.
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rồi, chớ nói gì với nó, hãy lo tự quy mạng,39 và để yên nó 
đó.40

“Này Tỳ-kheo! Hãy suy nghĩ kỹ nghĩa này. Nếu không 
hiểu thì lập tức đến thành Xá-vệ, đến chỗ Thế Tôn hỏi 
điều này. Neu Như Lai có dạy điều gì thì khéo nhớ nghĩ 
mà thực hành. Vì sao vậy? Vì hiện tại tôi cũng không 
thấy có người, sa-môn, bà-la-môn, [733c01] Ma hoặc 
Thiên ma nào có thể hiểu nghĩa này, trừ Như Lai và đệ tử 
Như Lai, hoặc nghe từ tôi.41”

Ca-diếp bảo vị thiên:

“Việc này thật hay!”

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn; 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Ca-diếp hỏi Thế Tôn:

“Nay con muốn hỏi nghĩa Như Lai. Những điều vị trời 
nói, ý nghĩa nhắm đến cái gì? Vì sao nói nhà này ban 
đêm bốc khói, ban ngày lửa cháy? Tại sao nói là bà-la- 
môn? Tại sao nói là người trí? Lại nói đục núi, ý nghĩa 
này nhắm đến cái gì? Nói về con dao, con cũng không

Tăng nhất A-hàm

39 Pãli: namo karohi năgassa, hãy đảnh lễ (xưng nam-mô) con 
rắn.
40 Thứ tự các vật đào được trong Hán dịch khác với bản Pãli. Có 
ba vật không đồng nhất được giữa Hán và Pãli. Hán: Núi, cái 
gông, cành cây. Pãli: cangavãra (cái bát), kumma (con rùa), 
asisũna (dao mổ bò).
41 Hán: Nhược tùng ngã văn í?$ẾĩẾỊ!fỊ. Hán có thể dịch sai; nên 
hiểu: hoặc nghe trực tiếp từ Như Lai. So sánh Pãli (định cú): ito 
vã pana sutvã, hoặc nghe tò đó; tức những ai nghe từ Phật hay đệ 
tử của Phật. Nhưng tiểng Phạn ít khi dùng từ nhân xưng, nên Hán 
dịch tự tiện thêm từ “tôi” vào. Tham chiếu, Trung 25 (tr. 584c29): 
Q&ệĩịũ%í.
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hiểu. Tại sao nói là đồ gánh? Lại nói về núi, nghĩa này 
thế nào? Tại sao lại nói con ễnh ương? Tại sao lại nói 
đống thịt? Tại sao lại nói cái gông? Tại sao nói hai con 
đường? Cành cây, nghĩa nó thế nào? Tại sao nói là con 
rồng?”

Thế Tôn bảo:

“Nhà tức là hình thể do sắc bốn đại tạo thành, nhận huyết 
mạch cha mẹ dần dần lớn lên, thường được nuôi dưỡng 
bằng thức ăn không để thiếu thốn, là pháp phân tán. Ban 
đêm có khói là chỉ cho tâm niệm của các loài chúng sanh. 
Ban ngày lửa cháy là chỉ cho hành động do thân, miệng, 
ý đã tạo. Bà-la-môn là A-la-hán. Người trí là người học.42 
Đục núi là chỉ tâm tinh tấn. Con dao chính là chỉ trí huệ. 
Đồ gánh là năm kết sử.43 Núi là kiêu mạn.44 Con ếch là 
chỉ tâm sân hận. Đống thịt là chỉ tham dục. Cái gông chỉ 
năm dục.45 Hai đường là chỉ nghi ngờ. Cành cây là vô 
minh.46 Rồng là chỉ Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh 
giác.47 Những lời vị thiên kia nói, nghĩa nó như vậy. Nay 
ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, không lâu sẽ dứt sạch hữu 
lậu.”

Sau khi vâng lời Như Lai dạy, Ca-diếp ở nơi vắng vẻ mà 
tự tu hành, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc 
xuât gia học đạo, tu phạm hạnh, biết như thật rằng: ‘Sanh 
tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong,

Phẩm đẳng pháp

42 Học nhân IỄA, chỉ Thánh giả hữu học.
43 Pãli: Bát đựng (carìgavãra, Hán?), chi năm triền cái (panca 
nĩvaranãnam).
44 Pãli: Không có.

Pãli: Con dao mo (asisũna) chỉ năm dục (panca 
kãmagunãnarrì).
46 Pãli: Then cửa (larigí) chi vô minh (ãvijjã).

Pãli: Chỉ Tỳ-kheo lậu tận (khĩnãsavassetam bhikkhunò).
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không còn tái sinh đời sau.’ Bấy giờ, Ca-diếp thành A-la- 
hán.

Ca-diếp, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ 1048

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại Ca-lan-đà trong vườn Trúc, 
thành La-duyệt, cùng đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị. 
Mãn Nguyện Tử49 cũng dẫn theo [734a01] năm trăm Tỳ- 
kheo an cư ở sanh quán.50

Bấy giờ, sau khi kiết hạ chín mươi ngày ở thành La - 
duyệt, Thế Tôn đi du hóa trong nhân gian dần dần đến 
vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Các Tỳ- 
kheo phân tán trong nhân gian cũng đến chồ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên.

Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hạ an cư ở đâu?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Chúng con hạ an cư tại quê nhà.”

Thế Tôn bảo:

“Trong số các Tỳ-kheo các ngươi an cư tại sanh quán, ai 
là người sống với hạnh a-lan-nhã, lại hay khen ngợi a- 
lan-nhã, tự hành khất thực, lại khuyến khích người khiến 
hành khất thực không mất thời nghi, tự đắp y vá nhiều

Tăng nhất A-hàm

48 Pãli, M. 24 Rathavinĩta (R. i. 146). Hán, Trung, kinh 9.
49 Mãn Nguyện Tử. Păli: Punna Mantãniputta.
50 Punna Mantãniputta quê ở Donavatthu, gân Kapilavatthu.
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mảnh,51 lại khuyến khích người khiến đắp y vá nhiều 
mảnh, tự tu tri túc, lại cũng ca ngợi hạnh tri túc, tự mình 
sống ít ham muốn, cũng lại ca ngợi hạnh ít ham muốn, tự 
thích nơi nhàn tĩnh, lại khuyến khích người khác ở nơi 
nhàn tĩnh; tự giữ hạnh ấy, lại khuyến khích người khác 
khiến giữ hạnh ấy, tự thân giới thanh tịnh đầy đủ, lại 
khuyến khích người khác khiến tu giới ấy, tự thân thành 
tựu tam-muội, lại khuyến khích người khác khiến hành 
tam-muội, tự thân thành tựu trí huệ, lại dạy người khác 
khiên hành trí huệ, tự thân thành tựu giải thoát, lại 
khuyên khích người khác khiến hành giải thoát, tự thân 
thành tựu giải thoát tri kiến, lại khuyến khích người khác 
khiên hành pháp này, tự thân cò thể giáo hóa không biết 
chán đủ, nói pháp không lười mỏi?”

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Tỳ-kheo Mãn Nguyện Tử ở trong chúng Tỳ-kheo này 
kham nhận giáo hóa. Tự thân tu hạnh a-lan-nhã, cũng lại 
khen ngợi hạnh a-lan-nhã, tự thân mặc y vá, ít ham 
muốn, biết đủ, tinh tấn, dũng mãnh, khất thực, thích ở nơi 
văng vẻ, thành tựu giới, tam-muội, trí huệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiên*, lại khuyến khích người khác khiến hành 
pháp này, tự mình có thể giáo hóa, nói pháp không biết 
chán đủ.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói pháp vi diệu cho các Tỳ-kheo 
nghe. Sau khi nghe pháp xong, các Tỳ-kheo ngồi lại một 
lát, rôi từ chô ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng và ra đi.

Trong lúc ấy, cách Thế Tôn không xa, Xá-lợi-phất ngồi 
kiêt già, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Khi 
ấy, Xá-lợi-phất [734b01] suy nghĩ như vầy: “Hôm nay

Phẩm đẳng pháp

51 Bổ nạp y đây chi y phấn tảo.
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Mãn Nguyện Tử được nhiều thiện lợi. Vì sao vậy? Các 
Tỳ-kheo phạm hạnh khen ngợi đức kia, và Thế Tôn lại 
xác nhận lời này, cũng không phản đối. Ngày nào ta sẽ 
cùng vị ấy được gặp nhau, và đàm luận với vị ấy?”

Bấy giờ, tại quê hương mình, Mãn Nguyện Tử giáo hóa 
đã xong, sau đó đi giáo hóa trong nhân gian, lần hồi đi 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Thế Tôn thứ tự nói pháp cho nghe. Mãn Nguyện Tử sau 
khi nghe pháp xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lê 
sát chân rồi ra đi, lấy ni-sư-đàn vắt trên vai hữu, đi đên 
trong vườn Trú ám.

Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ xa trông thấy Mãn Nguyện Tử 
lấy ni-sư-đàn vắt trên vai hữu, đi đến trong vườn kia. 
Thấy vậy, ông liền đến chỗ Xá-lợi-phất, bạch rằng:52

“Thế Tôn thường khen ngợi Mãn Nguyện Tử. Thầy ấy 
vừa đến chỗ Như Lai nghe Phật nói pháp, nay đang đi 
vào trong rừng. Tôn giả nên biết thời thích hợp.”

Sau khi nghe Tỳ-kheo ấy nói, Xá-lợi-phất liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, lấy ni-sư-đàn vắt lên vai phải, và đi đến 
trong khu rừng kia.

Bấy giờ, Mãn Nguyện Tử ngồi kiết già dưới một bóng 
cây. Xá-lợi-phất cũng lại ngồi kiết già tư duy ở dưới một 
bóng cây. Sau đó, Xa-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đến chỗ Mãn Nguyện Tử. Đến nơi, sau khi cùng hỏi thăm 
nhau, rồi ngồi qua một bên. Xá-lợi-phất hỏi Mãn Nguyện 
Tử:

Tăng nhất A-hàm

52 Đoạn này có thể do Hán dịch tự thêm thắt, vì mâu thuẫn với 
đoạn cuối, theo đó, Xá-lợi-phất cho tới khi kêt thúc đoạn luận 
mới nhận ra người đối thoại là Mãn Nguyện Tử. Sự kiện này 
không phù hợp với tường thuật của Pãli, và Trung A-hàm.
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“Thế nào, Mãn Nguyện Tử, có phải do53 Thế Tôn mà 
ngài làm đệ tử tu phạm hạnh không?”

Mãn Nguyện Tử đáp:

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Xá-lợi-phất lại hỏi:

“Lại có phải nhân bởi54 Thế Tôn mà được tu giới thanh 
tịnh55 không?”

Mãn Nguyện Tử nói:

“Không phải.”

Xá-lợi-phất nói:

“Có phải do tâm thanh tịnh56 nên nương nơi Như Lai mà 
tu phạm hạnh không?”

Mãn Nguyện Tử đáp:

“Không phải.”

Xá-lợi-phất nói:

“Có phải vì kiến thanh tịnh nên nương nơi Như Lai mà tu 
phạm hạnh không?”

Mãn Nguyện Tử đáp:

Phẩm đẳng pháp

Biên cách 7 của Phạn ngữ đây dịch thành sở do, thay vì sởy.  
Nên hiêu: (chúng ta) ở nơi Thê Tôn, hay nương nơi Thế Tôn (sở 
y), mà tu phạm hạnh. Như vậy để có mạch lạc với những câu hỏi 
và câu trả lời đoạn sau.

Biên cách 7, Hán dịch thành sở do, nên câu hỏi trở thành vô lý. 
Nên hiêu: “Có phải (chúng ta) nương nơi Thế Tôn (sở y, biến 
cách sô 7) mà tu phạm hạnh ...?”
56 Pâli: sĩlavisuddhattham, (có phải) vì mục đích giới thanh tịnh?

Pãli: cittavisuddhattham, vì mục đích tâm thanh tịnh.
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“Không phải”

Xá-lợi-phất nói:

“Thế nào, có phải vì không do dự57 mà được tu phạm 
hạnh không?”

Mãn Nguyện Tử đáp:

“Không phải.”

Xá-lợi-phất nói:

“Có phải do hành tích thanh tịnh58 mà được tu phạm hạnh 
không?”

Mãn Nguyện Tử đáp:

“Không phải.”

Xá-lợi-phất nói:

“Thế nào, có phải vì trí thanh tịnh ở trong đạo59 mà được 
tu phạm hạnh không?”

Mãn Nguyện Tử đáp:

“Không phải.”

Xá-lợi-phất nói:

“Thế nào, có phải vì tri kiến thanh tịnh [734c] mà được tu 
phạm hạnh không?”

57 Pãli: kankhãvitaranavisuddhattham, độ nghi tịnh, vì mục đích 
sự thanh tịnh do vượt qua hoài nghi.
58 Pãli: patipadănănadassanavisuddhattham, đạo tích kiến tịnh, 
vì mục đích thanh tịnh của tri kiến về phương pháp hành trì. Thứ 
tư trong bản Pãli, mục đích này ở sau đạo phi đạo kiến tịnh.

Pãli: maggâmagganănadassanavisuddhattham, đạo phi đạo
kiến tịnh vì mục đích thanh tịnh về sự thấy rõ đâu là Thánh đạo 
và đâu là không phải. Xem cht. 58 trên.
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Mãn Nguyện Tử đáp:

“Không phải.”

Xá-lợi-phất nói:

“Những câu hỏi vừa rồi của tôi, ‘Có phải ở nơi Như Lai 
mà được tu phạm hạnh không?’ Thầy lại đáp tôi rằng: 
‘Đúng vậy. ’

Tôi lại hỏi: ‘Có phải do trí tuệ, tâm thanh tịnh, đạo tri 
kiên thanh tịnh, được tu phạm hạnh không?’

Thầy lại nói: ‘Không phải.’

Vậy vì sao thầy ở nơi Như Lai mà được tu phạm hạnh?” 

Mãn Nguyện Từ đáp:

“N ghĩa60 giới thanh tịnh là để khiến tâm thanh tịnh. 
Nghĩa* tâm thanh tịnh là để khiến kiến thanh tịnh. 
Nghĩa* kiến thanh tịnh là để khiến không do dự thanh 
tịnh. Nghĩa* không do dự thanh tịnh là để khiến hành tích 
thanh tịnh. Nghĩa* hành tích thanh tịnh là để khiến đạo 
thanh tịnh. Nghĩa* đạo thanh tịnh là để khiến tri kiến 
thanh tịnh. Nghĩa* tri kiến thanh tịnh là để khiến nhập 
nghĩa Niêt-bàn.61 Đó gọi là ở nơi Như Lai mà được tu 
phạm hạnh.”

Xá-lợi-phất hỏi:

“Nghĩa thầy nói hôm nay nhắm về đâu?”

Mãn Nguyện Tử nói:

60 Hán: Nghĩa, nên hiểu là “mục đích.” Pãli: attham.
Pãli: nãnadassanavisuddhi yãvadeva 

anupãdãparinibbãnatthã, tri kiến thanh tịnh là vì mục đích vô dư 
Niêt-bàn (không còn chấp thủ).
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“Nay tôi sẽ đưa ra thí dụ để giải thích nghĩa này. Người 
trí nhờ thí dụ mà hiêu nghĩa đó, người trí tự ngộ. Giông 
như hôm nay vua Ba-tư-nặc đi từ thành Xá-vệ đến nước 
Bà-kì, khoảng giữa hai nước bố trí bảy chiếc xe. Bấy giờ, 
vua Ba-tư-nặc ra khỏi thành, lên chiêc xe thứ nhât, đên 
chiếc thứ hai; lên chiếc thứ hai, bỏ chiếc thứ nhất lại; đi 
về trước một lát, lại lên chiếc thứ ba và bỏ chiếc thứ hai 
lại; đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ tư và bỏ chiếc 
thứ ba lại; đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ năm và bỏ 
chiếc thứ tư lại; đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ sáu 
và bỏ chiếc thứ năm lại; đi về trước một lát, lại lên chiếc 
thứ bảy và bỏ chiếc thứ sáu lại để vào nước Bà-kì. Bấy 
giờ, vua Ba-tư-nặc đã đến trong cung, nếu có người hỏi: 
‘Hôm nay Đại vương đi cỗ xe nào đến cung này?’ thì vua 
ấy sẽ đáp thế nào?”

Xá-lợi-phất đáp:

“Nếu có người hỏi thì sẽ đáp như vầy: ‘Tôi ra khỏi thành 
nước Xá-vệ, trước lên xe thứ nhất đến xe thứ hai; lại bỏ 
xe thứ hai, lên xe thứ ba; lại bỏ xe thứ ba, lên xe thứ tư; 
lại bỏ xe thứ tư, lên xe thứ năm; lại bỏ xe thứ năm, lên xe 
thứ sáu; lại bỏ xe thứ sáu, lên xe thứ bảy đến nước Bà-kỳ. 
Vì sao vậy? Vì tất cả nhờ xe trước đến xe thứ hai, lần 
lượt làm nhân cho nhau đến được nước kia.’ Neu có 
người hỏi thì nên trả lời như vậy.”

Mãn Nguyện Tử đáp:

“Nghĩa* giới thanh tịnh cũng lại như [735a01] vậy. Do 
tâm thanh tịnh mà được kiến thanh tịnh; do kiên thanh 
tịnh mà đạt được trừ do dự; do nghĩa không do dự mà đạt 
được hành tích thanh tịnh; do nghĩa hành tích thanh tịnh 
mà đạt được đạo thanh tịnh; do nghĩa đạo thanh tịnh mà 
đạt được tri kiến thanh tịnh; do nghĩa tri kiến thanh tịnh 
mà đạt được nghĩa Niết-bàn, do đó mà ở nơi Như Lai

Tăng nhất A-hàm
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được tu phạm hạnh.

“Vì sao vậy? Vì nghĩa giới thanh tịnh là tướng chấp thủ62, 
nhưng Như Lai dạy khiến trừ chấp thủ*. Nghĩa tâm thanh 
tịnh cũng là tướng chấp thủ, nhưng Như Lai dạy trừ chấp 
thủ cho đên nghĩa tri kiên cũng là chấp thủ. Như Lai dạy 
trừ chấp thủ cho đến Niết-bàn, do đó mà ở nơi Như Lai 
được tu phạm hạnh. Nếu chỉ vì giới thanh tịnh mà nương 
nơi Như Lai tu phạm hạnh, thì ngay kẻ phàm phu cũng sẽ 
diệt độ.63 Vì sao vậy? Vì kẻ phàm phu cũng có giới pháp 
này.64 Thê Tôn đã dạy, theo thứ lớp thành đạo mà đén 
được Niêt-bàn giới, chẳng phải chỉ có giới thanh tịnh mà 
đên được diệt độ. Giông như có người muốn lên trên lầu 
bảy tâng, phải theo thứ bậc mà đi lên. Nghĩa giới thanh 
tịnh cũng lại như vậy; dần dần mới đến tâm. Do tâm mà 
đạt đến kiến. Do kiến mà đạt đến không do dự. Do không 
do dự mà đạt đến hành tích thanh tịnh. Do hành tích 
thanh tịnh mà đến được đạo. Do đạo thanh tịnh mà đạt 
đến tri kiến. Do tri kiến mà đạt đến Niết-bàn.”

Bấy giờ, Xá-lợi-phất liền khen:

“Lành thay, lành thay, nghĩa này được nói thật khéo léo. 
Thây tên là gì? Các Tỳ-kheo phạm hạnh gọi thầy hiệu gì?”

Mãn Nguyện Tử nói:

62 Nguyên Hán: Thọ nhập chi mạo s  
Đoạn dịch Hán này tối nghĩa. So sánh Pãli: Xá-lợi-Ị)hất hỏi,

“Phải chăng giới thanh tịnh là Niết-bàn không còn chap thủ?” cho 
đên “tri kiên thanh tịnh là Niết-bàn không còn chấp thủ?” Mãn 
Nguyện Tử đêu trả lời không phải. Nhưng ngoài các pháp được 
hỏi đó cũng không có pháp nào để đếnNiết-bàn. Nếu khong, 
phàm phu cũng đạt đên Niêt-bàn, vì phàm phu không có những 
gháp đó.

Câu này Hán dịch rõ ràng sai. Vì các pháp mà Xá-lợi-phất vừa 
hỏi nhât định không thể có nơi phàm phu. Xem cht. 63 trên.

Phẩm đẳng pháp
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“Tôi tên là Mãn Nguyện Tử. Họ mẹ là Di-đa-na-ni.65” 

Xá-lợi-phất nói:

“Lành thay, lành thay, Mãn Nguyện Tử! Trong pháp 
Hiền thánh thật không ai sánh băng thây; trong lòng chứa 
đựng cam lồ, lại ban phát vô cùng. Nay tôi đã hỏi nghĩa 
rất sâu, thầy đều đã giải đáp tất cả. Cho dù các vị phạm 
hạnh đội thầy trên đầu mà đi khắp thế gian, cũng không 
thể báo đáp được ơn này. Những ai đến thân cận, hỏi han, 
người ấy sẽ được nhiều thiện lợi. Nay tôi cũng được lợi 
nhiều nhờ sự chỉ giáo đó.”

Mãn Nguyện Tử đáp:

“Lành thay, lành thay, như những lời thầy nói! Thầy tên 
là gì? Các Tỳ-kheo gọi thây là gì?”

Xá-lợi-phất đáp:

“Tôi tên Ưu-ba-đề-xá. Mẹ tên Xá-lợi. Các Tỳ-kheo gọi 
tôi là Xá-lợi-phất.”

[735b01] Mãn Nguyện Tử nói:

“Hôm nay tôi cùng đã bàn luận với bậc Đại nhân. Vậy 
mà trước đó tôi không biết vị Đại tướng66 của pháp đên 
nơi này! Nếu tôi biết Tôn giả Xá-lợi-phất đên đây thì 
không dám cùng biện luận đôi đáp như vậy. Nhưng Tôn 
giả hỏi nghĩa rất sâu này, nên tiếp theo đó tôi đã giải đáp.

“Lành thay, Xá-lợi-phất! Vị Thượng thủ trong các đệ tử 
của Phật, thường an trú với pháp vị cam lô. Dù cho các vị 
phạm hạnh đội Tôn giả Xá-lợi-phất trên đầu mà đi khăp

Tăng nhất A-hàm

65 Di-đa-na-ni 5Ịt#!SJẼ. Skt. Maitrãyani, nhưng Pãli: Mantãni.
66 Nguyên Hán: Đại chủ Xá-lợi-phất được xưng tụng là vị 
Đại tướng quân của Chánh pháp.
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thế gian, từ năm này qua năm khác, cũng không thế báo 
đáp được ơn ây chút nào. ơ  đây, có chúng sanh nào đên 
hỏi thăm, thân cận Tôn giả, người ây sẽ có được nhiêu 
lợi. Chúng tôi cũng được lợi nhiều.”

Bấy giờ, hai hiền giả đàm luận với nhau trong khu vườn 
ấy như vậy.

Sau khi hai vị nghe những gì đã được nói, đều hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:
Đăng pháp và Trú độ,
Dụ nước và thành quách,
Thức, Quân-đầu, hai luân,
Bà-mật và bảy xe.61

Phẩm đẳng pháp

67 Bản Hán, hết quyển 43.
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40. PHẨM BẢY MẶT TRỜI 

KINH SỐ l 1

[735b20] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấỵ giờ, sau giờ ăn, các Tỳ-kheo tập trung ở giảng đường 
Phổ hội bàn luận như vầy: “Núi Tu-di này rất là rọng lớn, 
các núi khác không thê sánh, hết sức kỳ lạ, cao rộng hùng 
vĩ. Như vậy mà không bao lâu nữa sẽ bị tan rã, không 
còn sót thứ gì. Các núi lớn khác y tựa vào núi Tu-di, cũng 
sẽ tan rã.”

Bấy giờ, Thế Tôn bằng thiên nhĩ nghe các Tỳ-kheo bàn 
luận như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ giảng 
đường kia và ngồi xuống. Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo:

“Các ngươi ở đây đang bàn luận những gì? Đang định 
làm gì?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Chúng con tụ tập ở đây luận về pháp sự kia. Những điều 
vừa được thảo luận đêu đúng như pháp.”

Thế Tôn bảo:

“Lành [735c] thay, Tỳ-kheo! Các ngươi xuất gia cần phải 
thảo luận chánh pháp. Nhưng cũng không bỏ sự im lặng 
của Hiên thánh. Vì sao vậy? Khi các Tỳ-kheo tụ tập một 
chỗ thì nên làm hai việc. Những gì là hai? Một là luận

1 Pãli, A. VII. 62 Suriya (R. iv.99), D. 27 Agganna.



Phẩm bảy mặt trời

bàn như pháp; hai là im lặng như Thánh hiền. Các ngươi 
làm hai việc này, luôn luôn được an ổn, không mất thời 
nghi. Vừa rôi, các ngươi đã luận nghĩa như pháp những

_ 055gì vậy?

Các Tỳ-kheo đáp:

“Hôm nay, các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường này để 
luận nghĩa như vây: ‘Thật là kỳ lạ, núi Tu-di này hết sức 
cao rộng, nhưng núi Tu-di này như vậy không bao lâu sẽ 
bị tan rã. Các núi Thiêt vi ở bốn phía cũng sẽ bị tan rã 
như vậy. ’ Vừa rôi chúng con tụ tập ở đây bàn luận như 
pháp vậy.”

Thế Tôn bảo:

“Các ngươi có muốn nghe sự biến chuyển đưa đến bại 
hoại của cảnh giới thê gian này không?”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Nay là lúc thích hợp, cúi xin Thế Tôn họp thời giảng 
nói, đê cho chúng sanh được tâm giải thoát.”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ luôn trong 
lòng.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy.

Thế Tôn bảo:

“Núi Tu-di thật rộng lớn, không núi nào có thể sánh 
băng. Tỳ-kheo, nên biêt, núi Tu-di nhô khỏi mặt nước 
cao tám vạn bôn ngàn do tuân và chìm dưới nước sâu 
cũng tám vạn bốn ngàn do tuần. Núi Tu-di được tạo nên
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do bốn loại báu là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. Lại có bốn 
góc cũng được tạo thành do bốn loại báu là vàng, bạc, 
thủy tinh, lưu ly. Thành vàng, quách bạc; thành bạc, 
quách vàng; thành thủy tinh, quách lưu ly; thành lưu ly, 
quách thủy tinh. Trên núi Tu-di có năm loại trời cư trú ở 
đó, đều do túc duyên mà sống nơi này. Những gì là năm? 
Trong thành bạc kia có trời Te cước2 cư trú; trong thành 
vàng kia có trời Thi-lợi-sa3 cư trú; trong thành thủy tinh 
kia có trời Hoan duyệt4 cư trú; trong thành lưu ly kia có 
trời Lực thạnh5 cư trú. Giữa thành vàng và bạc có Tì-sa- 
môn Thiên vương cư trú cùng với số lượng dạ-xoa không 
thể đếm xuể. Giữa thành vàng và thủy tinh có Tì-hra-bác- 
xoa Thiên vương cư trú cùng với các Long thần. Giữa 
thành thủy tinh và lưu ly có Tì-lưu-lặc-xoa Thiên vương 
cư trú. Giữa thành lưu ly và vàng có Đê-đâu-lại-tra Thiên 
vương cư trú.

“Tỳ-kheo, nên biết, [736a] dưới núi Tu-di có a-tu-la cư 
trú. Khi a-tu-la muốn đánh nhau với trời Tam thập tam 
thì trước cùng đánh nhau với trời Tế cước. Neu thắng, 
tiến đến thành vàng cùng đánh nhau với trời Thi-lợi-sa. 
Khi đã thắng trời Thi-lợi-sa, lại đến thành thủy tinh cùng 
đánh nhau với trời Hoan duỵệt. Thắng rồi, chúng tiên đên 
thành lưu ly. Thắng đây rối, chúng đánh nhau với trời

Tăng nhất A-hàm

2 Te cước SBHíp. Có lẽ Câu-xá 11 (tr. 59c2) gọi là Kiên thủ 
(Skt. Karotapãni).
3 Thi-lợi-sa PíUỀb. Cf. Trường 20 tr. 129b 13: Trong thành của 
a-tu-la có nghị trường tên là tPÍỊj/4>. Thất-thi-lị-sa.
4 Hoan duyệt iícts. Có lẽ Câu-xả ỉ  ỉ  nói là Hằng kiêu (Skt. 
Sadãmatta, nhưng đây đọc là Sadãmanas).
5 Lực thạnh ýilỂt. Có lẽ Câu-xá 11 là Trì man (Skt. Mãladhara, 
nhưng đây đọc là Malladhara).
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Phẩm bảy mặt trời

Tam thập tam.6

“Tỳ-kheo, nên biết, trời Tam thập tam cư trú trên đỉnh 
núi Tu-di, ngày đêm phát ra ánh sáng; tự chiếu sáng cho 
nên như vậy. Nương vào núi Tu-di mà mặt trời, mặt trăng 
trôi đi. Nhật thiên tử có thành quách dài rộng năm mươi 
mốt do tuần. Nguyệt thiên tử có thành quách dài rộng ba 
mươi chín do tuần. Ngôi sao lớn nhất dài rộng một do 
tuần, sao nhỏ nhất dài rộng hai trăm bộ. Đỉnh núi Tu-di 
từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc, dài rộng tám vạn 
bốn nghìn do tuần.

“Gần núi Tu-di, phía nam có núi Đại thiết vi7 dài rộng dài 
tám vạn bôn nghìn dặm, cao tám vạn dặm.

“Thêm nữa, ngoài núi này có núi Ni-di-đà8 bọc quanh núi 
ây, cách núi Ni-di-đà lại có núi tên là Khư-la,9 cách núi 
này lại còn có núi tên Ti-sa,10 cách núi này lại còn có núi 
tên Mã đâu," lại có núi tên Tì-na-da, kế núi Tì-na-da12 lại 
có núi tên Thiết vi, Đại thiết vi.

“Chính giữa núi Thiết vi có tám địa ngục lớn, mỗi địa

6 Pãli, Jã. i. 204: Đế Thích đặt năm vòng đai bảo vệ cung thành 
Tam thập tam, từ dưới chân Tu-di đi lên: nãga (rồng), garuda 
(kim sí điểu), kumbhanda (cưu-bàn-trà), yakkha (dạ-xòa), và Tứ 
thiên vương.
7 Thiết vi Skt. (Mahă) Cakravãda. Pãli: CakkavãỊa. Các 
núi bao quanh Tu-di, xem Trường, kinh 29 Thế ký, phẩm Diêm- 
phù-đê. Câu-xá 11, phâm iii Thê gian. Thứ tự được kể trong bản 
Hán dịch này không phù hợp vói các tài liệu dẫn trên.
8 Ni-di-đà ĩẽiMĩỲịh, Skt. Nimimdhara. Păli: Nemindhara.
9 Khư-la {ỀẸề. Skt. Khadiraka. Pãli: karavĩka.
10 Ti-sa W i'ỳ. Skt. ĩsãdhara. Pãli: ĩsadhara.
11 Mã đầu u m . Skt. Asvakarna; Pãli: Assakanna.
12 Tỳ-na-da IU O T . S k t., Pãli: Vinataka.

53



ngục có mười sáu ngục phụ.13 Núi Thiết vi này giúp ích 
rất nhiều cho Diêm-phù-đề-lý-địa. Nếu không có núi 
Thiết vi này, Diêm-phù-đề-lý-địa thường là nơi hôi thối.

“Bên ngoài núi Thiết vi có núi Hương tích;14 cạnh đó có 
tám vạn bốn ngàn voi chúa trắng sinh sống nơi này. Mỗi 
con có sáu ngà được trang sức bằng vàng, bạc. Trong núi 
ấy có tám vạn bốn ngàn hang, các voi ấy cư trú ở đó. Con 
voi tối thượng được tạo bởi vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. 
Thích Đề-hoàn Nhân thường tự thân cởi nó. Chuyển luân 
Thánh vương cởi voi nhỏ nhất. Cạnh núi Hương tích có 
ao nước Ma-đà15, sinh toàn hoa sen ưu-bát, hoa câu-mâu- 
đầu; những con voi kia nhổ rễ ăn. Cạnh ao nước Ma-đà 
có núi tên Ưu-xà-già-la16. Núi này sanh ra đủ loại cây cỏ, 
chim, thú, sâu bọ, hổ báo đều nương vào núi này mà ở, 
có nhiều người đắc thần thông cũng đều sống ở đây. Ke 
đó lại có núi tên Ban-trà-bà17, tiếp lại có núi tên Kỳ-xà- 
quật18. [736b01] Đây là chỗ y cứ của Diêm-phù-lý-địa.

“Các Tỳ-kheo nên biết, cho đến một lúc, khi thế gian này 
sắp băng hoại, trời không mưa, những lúa mạ đã gieo 
không tăng trưởng, các con sông suối nhỏ đều bị khô cạn, 
tât cả các hành đêu qui vê vô thường, không tôn tại lâu.

Tăng nhất A-hàm

13 Hán: Cách tử pg^.
14 Hương tích Câu-xả 11 (tr. 58a20): Hương túy # 1 $ . Skt. 
Gandhamãdana.
15 Phiên Phạn ngữ 9 T54 tr. 1045Ò7: “0PS/-Ẻ Ma-đà trì, cũng nói 
là HiPÊỈỈỄ Ma-đà-diên, dịch là túy. Skt. mãdana.
16 Phiên Phạn ngữ, dẫn trên, tr. 1043a7: “(SPSỊữũii Ưu-xà-già- 
la, dịch là jẾ giác.” Skt. ujjãgaráì
17 Phiên Phạn ngữ, dẫn trên, “iặ ỉặrìl Ban-trà-bà, dịch là 0  
nhật, cũng nói là iẺ. tánh.” Skt. ?
18 Các đoạn trên đều dịch La-duyệt (-kỳ), hoặc Linh thứu.
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“Tỳ-kheo nên biết, hoặc có lúc bốn sông lớn như Hằng 
hà, Tư-đâu, Tử-đà, Bà-xoa cũng lại khô cạn không còn gì 
sót lại. Cũng vậy Tỳ-kheo, vô thường trăm lần biến đổi 
chính là vậy.

“Tỳ-kheo, cho đến một lúc, khi thế gian này có hai mặt 
trời xuât hiện, lúc ấy các loại cây cối thảo mộc đều điêu 
tàn. Cũng vậy Tỳ-kheo, vô thường biến dịch, không được 
tôn tại lâu dài. Lúc âỵ, nước các nguồn suối nhỏ đều khô 
cạn. Tỳ-kheo, nên biêt, khi hai mặt trời xuất hiện, nước 
trong bôn biển lớn tất cả đều khô cạn đến cả trăm do 
tuần, dần dần đến bảy trăm do tuần, nước tự nhiên khô.

“Tỳ-kheo, nên biết, khi ba mặt tròi xuất hiện ở thế gian, 
nước bốn biển lớn trong vòng ngàn do tuần, tự nhiên khô 
cạn, dần dần cho đến bảy ngàn do tuần, nước tự nhiên 
khô cạn.

“Tỳ-kheo, nên biết, khi bốn mặt trời xuất hiện, nước bốn 
biên lớn chỉ còn sâu khoảng một ngàn do tuần. Như vậy, 
Tỳ-kheo, tât cả các hành đều vô thường không tồn tại lâu 
dài được.

“Tỳ-kheo, cho đến một lúc, khi thế gian có năm mặt trời 
xuât hiện, lúc ây nước trong bốn biển lớn chỉ còn bảy 
trăm do tuần nước, dần dần còn lại một trăm do tuần. Tỳ- 
kheo, nên biết, khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển chỉ 
còn một do tuần; dần dần nước khô không còn gì hết. Khi 
năm mặt trời xuât hiện, nước chỉ còn bảy thước. Khi năm 
mặt tròi xuất hiện, nước biển khô hết không còn gì. Tỳ- 
kheo, nên biết, tất cả các hành đều vô thường, không tồn 
tại lâu dài được.

“Tỳ-kheo, cho đến một lúc, khi sáu mặt trời xuất hiện, 
mặt đât dày sáu vạn tám ngàn do tuần này đều bốc khói 
hêt. Núi Tu-di cũng dân dần bị sụp lở. Khi sáu mặt trời
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xuất hiện, ba ngàn đại thiên quốc độ này đều băng hoại. 
Giống như người thợ gốm nung đồ gốm. Lúc ấy, ba ngàn 
đại thiên quốc độ cũng lại như vậy, lửa cháy bừng bừng, 
lan khắp nơi.

“Tỳ-kheo, nên biết, khi sáu mặt trời xuất hiện, tám địa 
ngục lớn cũng bị tiêu diệt, nhân dân qua đời. Năm loại 
trời nương vào núi Tu-di cũng mạng chung. Trời Tam 
thập tam, trời Diêm thiên, cho đến trời Tha hóa [736c01] 
tự tại cũng mạng chung; cung điện đều trống. Khi sáu 
mặt trời xuất hiện, núi Tu-di và ba ngàn đại thiên quôc độ 
đều trống không, không còn gì. Như vậy, Tỳ-kheo, các 
hành đều vô thường, không tồn tại lâu dài được.

“Tỳ-kheo, nên biết, cho đến một lúc, khi bảy mặt trời 
xuất hiện, bấy giờ đất tuy dày sáu vạn tám ngàn do tuần 
và ba ngàn đại thiên quốc độ đều bốc lửa. Khi bảy mặt 
tròi xuất hiện, núi Tu-di này dần dần tan hoại, trăm ngàn 
do tuần tự nhiên sụp lở hoàn toàn không còn gì, cũng 
không còn thấy mảy may khói bụi, huông gì là thây tro!

“Khi ấy, cung điện trời Tam thập tam cho đến trời Tha 
hóa tự tại đều bốc lửa. Lửa bốc cháy nơi này cho đến trên 
Phạm thiên. Các thiên tà  mới sinh ở thiên cung kia, vì 
xưa nay không thấy kiếp thiêu, nên khi thấy ánh lửa bốc 
cháy này trong lòng kinh hãi, lo bị lửa đôt. Song những 
vị thiên tử sống lâu, đã từng thấy kiếp thiêu liền đến an ủi 
những thiên tô  mới sanh: ‘Các ông chớ có lo sợ. Lửa này 
hoàn toàn không thể lan đến nơi này.’

“Tỳ-kheo, nên biết, khi bảy mặt trời xuất hiện, từ nơi này 
đến sáu trời Dục giới, cho đến ba ngàn đại thiên quốc độ, 
đều thành tro bụi, cũng không còn dâu vêt hình chât. Như 
vậy, Tỳ-kheo, tất cả các hành đều vô thường, không thê 
bao tồn lâu, đều đưa đến hoại diệt. Bấy giờ, nhân dân qua 
đời, sinh về quốc độ khác, hoặc sinh lên trời. Chúng sanh
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nào trong địa ngục, nếu tội trước đã hết thì sinh lên trời, 
hoặc quốc độ khác. Nếu chúng sanh địa ngục kia chưa 
hết tội thì lại dời đến quốc độ khác.

“Tỳ-kheo, nên biết, khi bảy mặt trời xuất hiện, không còn 
dấu vết ánh sáng mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Khi ấy 
mặt trời mặt trăng đã diệt, không còn ngày và đêm. Này 
Tỳ-kheo, đó gọi là vì quả báo nên đưa đến tan rã này.

“Tỳ-kheo, nên biết, khi thành tựu kiếp trở lại, cho đến 
một lúc lửa tự nó tắt mât, trong hư không nôi lên mây 
lớn, dần dần mưa xuống. Khi ấy, ba ngàn đại thiên quốc 
độ này đều ngập nước. Nước dâng lên cõi Phạm thiên.

“Tỳ-kheo, nên biết, bấy giờ nước này dần dần ngưng lại 
và tự tiêu hêt. Lại có cơn gió khởi lên tên là Tùy lam, thôi 
nước này tụ lại một chỗ. Lúc bấy giờ, gió này lại thổi dậy 
một ngàn núi Tu-di, một ngàn núi Kì-di-đà,19 một ngàn 
núi Ni-di-đà, một ngàn núi Khư-la, một ngàn núi Y-sa, 
một ngàn núi Tỳ-na, một ngàn núi Thiết vi, một ngàn núi 
Đại thiết vi. Lại sinh tám ngàn địa ngục, [737a01] lại 
sanh một ngàn núi Mã đầu, một ngàn núi Hương tích, 
một ngàn núi Ban-trà-bà, một ngàn núi Ưu-xà-già, một 
ngàn cõi Diêm-phù-đề, một ngàn cõi Cù-da-ni, một ngàn 
cõi Phất-vu-đãi, một ngàn cõi uất-đơn-việt. Lại sinh 
nước một ngàn biển, lại sinh một ngàn cung Tứ thiên 
vương, một ngàn trời Tam thập tam, một ngàn Diệm 
thiên, một ngàn trời Đâu-suất, một ngàn trời Hóa tự tại, 
một ngàn trời Tha hóa tự tại.

“Tỳ-kheo, nên biết, cho đến một lúc, nước rút, đất bày trờ 
lại. Khi ấy trên đất tự nhiên có lớp chất béo đất,20 rất
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19 Kì-di-đà íiSMPẾ; có thể chép dư.
20 Địa phì ỈẺE- Xem Trường 6 (kinh 5 Tiểu duyên, tr. 37b27); 
Trung 39 kinh 154 (ứ. 674b24). Pãli, D 27 Aganíia (R.iii. 85).
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thơm ngon hơn cả cam lồ. Nên biết chất béo đất kia có 
mùi vị giống như rượu ngọt bồ đào.

“Tỳ-kheo, nên biết, cho đến một lúc, các vị trời Quang 
âm nói với nhau: ‘Chúng ta xuống Diêm-phù-đề để xem 
mặt đât kia khi phục hồi trở lại.’ Thiên tử Quang âm 
xuống đến thế gian, thấy trên mặt đất có chất béo đất này 
liên dùng ngón taỵ quêt đưa vào miệng mà ăn thử. Khi 
ấy, thiên tử ăn nhiều chất béo đất nên không còn oai thần 
và ánh sán^ nữa, thân thể trở nên nặng mà sanh ra xương 
thịt, mât thân túc không còn bay được. Thiên tử nào ăn ít 
chất béo đất thì thân thể không nặng, cũng không mất 
thần túc, có thể bay lại trên hư không.

“Lúc ấy, những thiên tử mất thần túc đều cùng nhau than 
khóc, nói với nhau: ‘Nay chúng ta thật là cùng khốn, lại 
mất thần túc, phải ở lại thế gian, không thể trở lên trời lại 
được.’ Rồi họ ăn chất béo đất này, và để ý nhan sắc nhau. 
Khi ấy, thiên tử nào có nhiều dục ý thì trở thành người 
nữ, rồi làm tình dục cùng nhau vui thích.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là lúc thế gian mới hình thành có 
pháp dâm này lưu truyền thế gian, là thường pháp tối sơ, 
khi người nữ xuất hiện ở đời; cũng lại là pháp xưa chẳng 
phải mới ngày nay.

“Lúc ấy, các vị trời Quang âm khác thấy các thiên tử đọa 
lạc liền đến quở trách rằng: ‘Vì sao các ông lại làm hạnh 
bất tịnh này.’ Lúc này, các chúng sanh lại tự nghĩ: 
‘Chúng ta phải tìm cách nào để có thể nghỉ đêm với nhau 
mà mọi người không thấy.’ Dần dần chúng làm nhà cửa 
để tự che thân thể. Này Tỳ-kheo, đó gọi là do nhân duyên 
này mà ngày nay có nhà cửa.

“Tỳ-kheo, nên biết, cho đến một lúc chất béo đất tự nhiên 
lẩn xuống đất, sau đó sanh ra lúa gạo rất tươi sạch, cũng
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không có vỏ ngoài, hết sức thơm ngon khiến người ăn 
được mập trắng. Sáng thu hoạch, chiều lại sinh; chiều thu 
hoạch, sáng lại sinh. Này Tỳ-kheo, bấy giờ mới có tên 
lúa gạo này xuât hiện.

[737b01]“Tỳ-kheo, cho đén một lúc nhem dân biếng 
nhác, không chuyên cần sinh hoạt. Có một người suy 
nghĩ: ‘Vì sao ngày nào ta cũng phải gặt hái lúa thóc này. 
Nên thu một lần cho cả hai ngày.’ Người đó liền đi thu 
hoạch lúa một lần cho hai ngày.

“Bấy giờ, nhân dân lần lượt mang thai, và do đó có sự 
sanh đẻ.

“Một lúc nọ, có một chúng sanh bảo chúng sanh kia: 
‘Chúng ta cùng đi gặt lúa.’ Người kia đáp: ‘Tôi đã lấy 
lương thực đủ cho hai ngày.’ Người này nghe xong bèn 
nghĩ: ‘Ta phải chứa lương thực bốn ngày.’ Người ấy liền 
lo lương thực đủ bốn ngày. Lại có chúng sanh nói với 
chúng sanh ây răng: ‘Chúng ta cùng ra ngoài thâu lúa.’ 
Người này đáp: ‘Tôi đã lấy lương thực bốn ngày.’ Người 
kia nghe rôi liên nghĩ như vầy: ‘Ta phải lo lương thực 
tám ngày.’ Nó liên lo chứa thức ăn tám ngày. Do vậy, lúa 
kia không sinh trở lại.

“Bấy giờ, mọi người suy nghĩ như vầy: ‘Thế gian có tai 
họa lớn. Giờ lúa thóc này không như xưa nữa. Nay phải 
phân chia lúa thóc này.’ Tức thì chúng phân chia lúa thóc.

“Lúc ấy, có chúng sanh suy nghĩ như vầy: ‘Giờ ta hãy 
giâu lúa thóc mình. Nên ăn trộm lúa thóc người khác.’ 
Rồi chúng sanh ấy giấu lúa thóc mình, ăn trộm lúa thóc 
người khác. Chủ kia bắt gặp nó ăn trộm lúa thóc, liền nói 
với nó: ‘Sao ông lấy lúa thóc của tôi? Giờ tha tội ông, sau 
này chớ tái phạm.’ Bấy giờ, thế gian bắt đầu có tâm trộm 
căp này.
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“Lúc này, lại có chúng sanh nghe lời này rồi liền nghĩ 
như vầy: ‘Giờ ta hãy giấu lúa thóc mình. Nên trộm lúa 
thóc người khác.’ Rồi, chúng sanh ấy liền cất vật của 
mình mà lấy vật người khác. Người chủ kia thấy vậy, nói 
với nó: ‘Sao ông lại lấy lúa thóc tôi?’ Nhưng người kia 
im lặng không đáp. Lúc ấy, chủ vật liền giơ nắm tay 
đánh: ‘Từ nay về sau chớ có xâm lấn nữa!’

“Bấy giờ, mọi người dân nghe chúng sanh trộm lẫn nhau, 
bèn tụ tập và cùng bàn bạc: ‘Thế gian có phi pháp này, 
chúng trộm lẫn nhau. Nay phải lập người giữ ruộng để 
giữ gìn ruộng. Có chúng sanh kia thông minh tài giỏi nên 
lập làm chủ ruộng.’

“Rồi họ bầu chọn chủ ruộng mà nói rằng: ‘Các vị nên 
biết, thế gian có sự trộm cắp phi pháp này. Nay ông hãy 
giữ ruộng, chúng tôi sẽ trả công cho. Những người dân 
nào đên lây trộm lúa thóc người khác, hãy trị tội họ.’ Bây 
giờ chủ ruộng được lập.

“Tỳ-kheo, nên biết, người giữ ruộng kia bấy giờ [737c01] 
được gọi là dòng sát-lợi, đều là pháp xưa chăng phải 
pháp bây giờ.”

Rồi Thế Tôn liền nói kệ này:

Dòng sảt-ỉợi bắt đầu,
Đứng đầu trong các họ.
Người thông minh tài giỏi,
Được trời người kính đãi.

“Bấy giờ, có người kia xâm phạm vật người khác, nó liền 
bị sát-lợi bắt trị phạt. Nhưng người ây lại không sửa đôi 
lỗi mà vẫn tái phạm. Chúa sát-lợi ra lệnh làm đao trượng, 
bắt người kia mà bêu đầu. Bấy giờ thế gian bắt đầu có sự 
sát sanh này. Khi ấy, mọi người dân nghe giáo lệnh này: 
‘Nếu có ai trộm cướp lúa thóc người khác, Chúa sát-lợi
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sẽ bắt giết.’ Tất cả sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng.

“Có người dựng am cỏ, ở trong ấy tọa thiền, tu phạm 
hạnh, nhất quyết xả bỏ gia nghiệp, vợ con thê thiếp. Độc 
cư nhàn tinh quyết chí tu phạm hạnh. Nhân từ đó về sau 
có chủng tánh bà-la-môn. Bấy giờ liền có hai chủng tánh 
xuất hiện ở đời.

“Tỳ-kheo, nên biết, thời bấy giờ do trộm cắp nên có sát 
sanh; do sát nên có đao trượng.

“Bấy giờ, chúa sát-lợi bố cáo nhân dân: ‘Người nào đẹp 
đẽ, tài cao, sẽ được giao thống lĩnh nhân dân này.’ Lại bố 
cáo: ‘Nếu người dân nào trộm cắp sẽ bị trừng trị.’ Sau đó 
liền có dòng họ tỳ-xá này xuất hiện ở đời.

“Bấy giờ, có nhiều chúng sanh nẹhĩ như vầy: ‘Nay mọi 
người sát hại nhau, đêu là do nghê nghiệp mà ra. Nay ta 
phải lui tới khắp nơi để mưu tự nuôi sống.’ Khi ấy liền có 
chủng tánh thủ-đà-la xuất hiện ở đời.”

Rồi Thế Tôn liền nói kệ này:

Đầu tiên lớp sát-lợỉ;
Ke đến bà-la-môn;
Thứ ba là tỳ-xả;
Tiếp nữa dòng thủ-đà.
Có bốn dòng dõi này,
Dần dần sanh lẫn nhau,
Đeu từ thân trời đến,
Và cùng một sắc da.

“Tỳ-kheo, nên biết, khi có tâm sát sanh, trộm cắp này, 
nên không còn có lúa thóc tự nhiên này nữa. Bấy giờ, có 
năm loại hạt giống, một là hạt từ rễ, hai là hạt từ thân, ba 
[738a01] là hạt tà  cành, bốn là hạt từ hoa, năm là hạt từ 
quả và sinh những loại hạt giống khác. Đó gọi là năm
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loại giống, đều do gió thổi từ các quốc độ nơi khác đén, 
được dùng để trồng, lấy đó để tự nuôi sống.

“Như vậy, Tỳ-kheo, thế gian có điềm báo này liền có 
sanh, già, bệnh, chết, cho đến khiến cho ngày nay có thân 
năm thủ uẩn này, không dứt được biên tế khổ.

“Đó gọi là sự biến đổi lúc kiếp thành bại của thế giới mà 
Ta nói cho các ngươi.

“Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm, nay Ta đã 
nói hết cho các ngươi. Hãy vui sống nơi chỗ nhàn tĩnh, 
nên nhớ nghĩ ngồi thiền, chớ sinh giải đãi. Nay không 
tinh thành, sau hối hận vô ích. Đây là những lời dạy dỗ 
của Ta.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 221

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại Ca-lan-đà trong vườn Trúc, tại 
thảnh La-duyệt, cùng đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ, vua nước Ma-kiệt-đà là A-xà-thế ở giữa quần 
thần nói rằng:

“Nước Bạt-kỳ rất thịnh vượng, dân chúng đông đúc. Ta 
sẽ chinh phạt để thu phục nước ấy.”

Rồi vua A-xà-thế bảo bà-la-môn Bà-lợi-ca22 rằng:

“Ông hãy đến chỗ Thế Tôn, xưng tên họ ta mà hỏi thăm
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21 Pãli, A.VII. 20 Vassakãra (R. iv. 16), Trường 3 kinh 2; Trung
35 kinh 142.
22 Bà-lợi-ca Pãli: Vassakãra.
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Thế Tôn, đảnh lễ, thừa sự, rồi thưa: ‘Vua A-xà-thế bạch 
Thế Tôn, vua có ý muốn chinh phạt nước Bạt-kỳ, không 
biết có được không?’ Nếu Như Lai có dạy gì, ông hãy 
nhớ kỹ rồi về nói lại cho ta. Vì sao vậy? Như Lai không 
có nói hai lời.”

Bà-la-môn vâng lệnh vua, đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi rồi 
ngồi qua một bên. Bà-la-môn bạch Phật rằng:

“Vua A-xà-thế kính lạy Thế Tôn, thừa sự, hỏi thăm.”

Rồi lại bạch:

“Ý vua muốn công phạt nước Bạt-kỳ, trước hết đến hỏi 
Phật, không biêt có được không?”

Bấy giờ, bà-la-môn kia lấy y che kín đầu, chân mang 
giày ngà voi, hông đeo kiêm bén, không nên vì ông nói 
pháp.

Khi ấy, Thế Tôn bảo A-nan:

“Néu nhân dân nước Bạt-kỳ tu bảy pháp, quyết không bị 
giặc cướp bên ngoài tiêu diệt. Những gì là bảy?

1. “Nếu nhân dân nước Bạt-kỳ tập họp lại một chỗ không 
phân tán, sẽ không bị nước khác phá hoại. Đó gọi là pháp 
thứ nhất không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại.

2. “Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ trên dưới hòa 
[738001] thuận, nhân dân nước Bạt-kỳ sẽ không bị người 
ngoài câm giữ. Này A-nan, đó gọi là pháp thứ hai không 
bị giặc cướp bên ngoài phá hoại.

3. “Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không tà 
dâm, đăm săc người nữ khác, đó gọi là pháp thứ ba 
không bị giặc ngoại xâm phá hoại.

4. “Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không đem
việc nơi này truyền đến nơi kia, cũng lại không đem việc
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nơi kia truyền đến nơi này, đó gọi là pháp thứ tư không bị 
giặc cướp bên ngoài phá hoại.

5. “Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ cúng dường 
sa-môn, bà-la-môn, thừa sự, kính lễ đồng phạm hạnh, đó 
gọi là pháp thứ năm không bị giặc cướp bên ngoài phá 
hoại.

6. “Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không tham 
đắm của báu người khác, đó gọi là pháp thứ sáu không bị 
giặc cướp bên ngoài phá hoại.

7. “Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ đều cùng một 
lòng, hướng23 đến miếu thần, mà chuyên tinh ý mình, sẽ 
không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. Đó gọi là pháp 
thứ bảy không bị giặc ngoại xâm phá hoại.

“A-nan, đó gọi là người Bạt-kỳ tu bảy pháp này, quyết 
không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại.”

Khi ấy, bà-la-môn bạch Phật:

“Giả sử người nước Bạt-kỳ thành tựu chỉ một pháp thôi, 
còn không thể hoại, huống chi đến bảy pháp thì làm sao 
hoại nổi? Đầy đủ thay, bạch Thế Tôn. Nhưng việc nước 
đa đoan, con muốn trở về.”

Bà-la-môn liền tò  chỗ ngồi đứng dậy mà đi.

Sau khi bà-la-môn đi được một lát, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Nay Ta sẽ nói bảy pháp không thối chuyển, các ngươi 
hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ!”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

23 Bản Hán: Bất hướng [ẹj. Nghi chép dư chữ bất. Tham chiếu, 
Trung 35, ibid.
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

“Sao gọi là bảy pháp không thối chuyển?

1. “Tỳ-kheo, nên biết, nếu Tỳ-kheo cùng tập hợp lại một 
chỗ, đều cùng hòa thuận, trên dưới chăm sóc nhau, tiến 
dần lên trên24, tu các pháp lành không thối chuyển, không 
đê cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thôi 
chuyên thứ nhât.

2. “Lại nữa, chúng Tăng hòa hợp, thuận theo giáo pháp, 
tiến dần lên trên, không thối chuyển, không để ma được 
tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ hai.

3. “Lại nữa, Tỳ-kheo không bận rộn công việc, không 
huân tập nghiệp đời, tiến dần lên trên, không để cho ma 
được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ ba.

4. “Lại nữa, Tỳ-kheo không tụng đọc sách tạp, trọn 
[738c01] ngày sách tấn tình ý, tiến dần lên trên, không để 
cho ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển 
thứ tư.

5. “Lại nữa, Tỳ-kheo siêng tu pháp, trừ khử ngủ nghỉ, 
thường tự cảnh tỉnh, tiên dần lên trên, không để cho ma 
được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyển thứ 
năm.

6. “Lại nữa, Tỳ-kheo không học toán thuật, cũng không 
khuyên khích người khác học, thích chỗ yên tĩnh, tu tập 
pháp, tiên dân lên trên, không để cho ma được tùy tiện. 
Đó gọi là pháp không thôi chuyển thứ sáu.
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24 |ỆỈỄĨt-h, nghĩa không rõ. Tham chiếu Pãli: vuddhiyeva,. 
Trường-. Ệậ HÍh íễ , chuyển cánh tăng thịnh: Càng thêm hưng 
thịnh.

65



7. “Lại nữa, Tỳ-kheo khởi tưởng tất cả thé gian không 
đáng ưa thích, tập hạnh thiền, kham nhẫn pháp giáo, tiến 
dần lên trên, không để cho ma được tùy tiện. Đó gọi là 
pháp không thối chuyển thứ bảy.

“Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp này, hòa thuận với nhau, 
ma không thể tùy tiện.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này:

Trừ bỏ mọi nghiệp đời,
Không tư duy loạn tưởng.
Neu không hành như vậy,
Không thể được tam-muội.

Người hay ưa thích pháp;
Phân biệt nghĩa pháp ấy;
Tỳ-kheo ưa hạnh này,
Sẽ dẫn đến tam-muội.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
bảy pháp này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo :

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm bảy mặt tròi 

“Nay, Ta sẽ nói về bảy sử,25 các ngươi hãy ghi nhớ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy.
rpl Á rp Ạ r ẵThê Tôn nói:

“Những gì là bảy? Một là sử tham dục, hai là sử sân hận, 
ba là sử kiêu mạn, bốn là sử ngu si, năm là sử nghi, sáu là 
sử tà kiến, bảy là sử tham đắm thế gian.26 Tỳ-kheo, đó gọi 
là có bảy sử này khiến chúng sanh, mãi mãi ở nơi tối tăm, 
thân bị trói buộc, trôi lăn mãi ở thế gian không có lúc 
dừng, cũng không thể biết cội nguồn của sanh từ.

“Ví như hai con trâu một đen, một trắng, cùng chung một 
cái ách, cùng lôi kéo nhau không thể xa rời nhau. Chúng 
sanh này cũng như vậy, [739a01] bị tham dục sử, vô 
minh sử này trói buộc không thể lìa nhau, năm sử còn lại 
cũng đuôi theo. Năm sử đuôi theo thì bảy sử cũng vậy. 
Neu kẻ phàm phu bị bảy sử này trói buộc, trôi lan mai 
trong sanh tò không được giải thoát, không thể biết 
nguồn gốc khổ.

“Tỳ-kheo, nên biết, do bảy sử này mà có ba đường dữ địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do bảy sử này nên không thể 
vượt qua được cảnh giới tệ ma.

“Nhưng pháp bảy sử này lại có bảy phương thuốc (trị).

25 Thất sử -bẾÈ; tóc 7 tùy miên. Cf. Păli, A. iv. 9: sattime 
anusayă, có 7 tùy miên. Xem Tập dị môn 17 Tr. 439al8: tiHBK 
thất tày miên; Ti-bà-sa 50 tr. 257al8; Câu-xá 19 tr. 98c7.

Pãli: kãmarãga, paựgha, dittha, vicikiccha, mãna, bhavarãga, 
avijja. Tập di môn, dẫn trên: dục tham, sân, hữu tham, mạn, vô 
minh, kiên, nghi.
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Những là bảy? Sử tham dục, dùng niệm giác chi để trị. 
Sử sân hận, dùng trạch pháp giác chi để trị. Sử tà kiến, 
dùng tinh tấn giác chi để trị. Sừ tham đắm thế gian, dùng 
hỷ giác chi để trị. Sử kiêu mạn dùng khinh an* giác chi 
để trị. Sử nghi, dùng định giác chi để trị. Sử vô minh, 
dùng xả* giác chi để trị. Tỳ-kheo, đó gọi là dùng bảy 
giác chi để trị bảy sử ấy.

“Tỳ-kheo, nên biết, xưa khi Ta chưa thành Phật, còn 
đang thực hành Bồ-tát hạnh, ngôi dưới cây, suy nghĩ như 
vầy: ‘Chúng sanh Dục giới bị những gì trói buộc?’ Lại 
nghĩ: ‘Chúng sanh này bị bảy sử cuốn trôi trong sanh tử, 
mãi không được giải thoát. Nay Ta cũng bị bảy sử nàỵ 
trói, không giải thoát được.’ Rôi Ta lại nghĩ: ‘Lây gì đê 
trị bảy sử này?’ Ta lại suy nghĩ: ‘Bảy sử này nên dùng 
bảy giác chi để trịệ Ta hãy tư duy về bảy giác chi.’ Khi tư 
duy bảy giác chi, tâm dứt sạch hữu lậu, liên được giải 
thoát. Sau khi thành Đạo Vô thượng Chánh chom, trong 
bảy ngày ngồi kiết già, Ta tư duy thêm nữa bảy giác chi 
này. Chó nen, các Tỳ-kheo, muốn dứt trừ bảy sử thì phải 
tu tập pháp bảy giác chi.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo :

“Có bảy hạng người đáng thờ, đáng kính, là phước điền

Tăng nhất A-hàm
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vô thượng thế gian. Những ai là bảy hạng người? Một là 
hành từ, hai là hành bi, ba là hành hỷ, bốn là hành xả*, 
năm là hành không, sáu là hành vô tướng, bảy là hành vô 
nguyện. Đó gọi là bảy hạng người đáng thờ, đáng kính, là 
[739b01] phước điền vô thượng thế gian. Vì sao vậy? Vì 
có chúng sanh nào hành bảy pháp này thì ở trong hiện 
pháp được quả báo.”

Khi ấy, A-nan bạch Thế Tôn :

“Vì sao không nói Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Bích-chi-phật, Phật mà lại nói bảy pháp này?”

Thế Tôn nói:

“Bảy hạng người, hành từ, V .V .. hành của họ cùng với Tu- 
đà-hoàn cho đên Phật không giống nhau. Tuy cúng 
dường Tu-đà-hoàn cho đên Phật cũng không được quả 
báo hiện tiền; nhưng cúng dường bảy hạng người này, ở 
hiện đời được báo. Cho nên, A-nan, cần phải nổ lực dũng 
mãnh để thành tựu bảy pháp này. A-nan, hãy học điều 
này như vậy.”

A-nan, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành .

KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại ao Di hầu, Tỳ-xá-ly, cùng đại 
chúng Tỳ-kheo gồm năm trăm v ị .

Bấy giờ, đến giờ khất thực, Thế Tôn khoác y, cầm bát, 
cùng A-nan vào Tỳ-xá-ly khất thực.

Lúc bấy giờ, trong thành Tỳ-xá-ly có gia chủ tên Tỳ-la- 
tiên nhiều của lắm báu không thể đếm xuể, nhưng lại
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tham lam keo kiệt, không có tâm huệ thí, chỉ hưởng 
phước cũ, không tạo thêm phước mới. Lúc ây, gia chủ 
kia dẫn các thể nữ ở hậu cung ca múa vui đùa với nhau.

Bấy giờ, Thế Tôn đi đến con đường ấy, biết mà vẫn hỏi 
A-nan:

“Tiếng đờn ca đang nghe phát ra từ nhà nào vậy?”

A-nan bạch Phật:

“Đó là từ nhà của gia chủ Tỳ-la-tiên.”

Phật bảo A-nan:

“Sau bảy ngày nữa, gia chủ này sẽ qua đời, sanh vào địa 
ngục Thế khoe.27 Vì sao vậy? Đó là pháp thường. Nếu 
người nào đoạn hết căn lành, khi mạng chung đêu sanh 
vào địa ngục Thế khốc. Nay gia chủ này đã hết phước cũ 
lại không tạo phước mới.”

A-nan bạch Phật:

“Có nhân duyên gì khiến gia chủ này sau bảy ngày không 
qua đời không?”

Phật bảo A-nan:

“Không có nhân duyên nào để không qua đời. Những 
hành vi đã tạo kiếp trước hôm nay đã hết. Điều này 
không thể tránh khỏi.”

A-nan bạch Phật:

“Có phương cách nào giúp gia chủ này không sanh vào 
địa ngục Thế khốc không?”

Tăng nhất A-hàm

27 Thế khốc TNM: HitậS Đề khốc. Có lẽ tên khác của địa 
ngục Khiếu hoán ntịn .̂ Cf. Trường 19.
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Phật bảo A-nan:

“Có cách này có thể giúp gia chủ không vào địa ngục.” 

A-nan bạch Phật:

“Nhân duyên nào để gia chủ không vào địa ngục?”

Phật bảo A-nan:

“Neu Gia chủ này, cạo bỏ râu tóc, mặt ba pháp y, xuất 
gia học đạo, thì tránh khỏi [739c01] tội này được.”

A-nan bạch Phật:

“Nay con có thể khiến cho gia chủ này xuất gia học đạo!”

Rồi thì, A-nan tò giã Thế Tôn, đi đến nhà gia chủ này, 
đứng ở ngoài cửa. Khi ấy, gia chủ từ xa trông thấy A-nan 
đên, liên ra nghênh đón và mời ngôi. A-nan bảo gia chủ:

“Hiện tôi ở gần bậc Nhất thiết trí, nghe Như Lai báo 
trước về thân ông, sau bảy ngày nữa thân hoại mạng 
chung sẽ sinh vào địa ngục Thế khốc.”

Gia chủ nghe rồi, trong lòng sợ hãi, lông tóc dựng đứng, 
thưa với A-nan: “Có cách nào giúp trong bảy ngày không 
qua đời không?”

A-nan đáp:

“Không có cách nào giúp trong bảy ngày thoát khỏi 
mạng chung.”

Gia chủ lại bạch:

“Có cách nào giúp con mạng chung không sanh vào địa 
ngục Thế khốc khong?”

A-nan đáp:

“Thế Tôn có dạy như vầy: ‘Nếu gia chủ cạo bỏ râu tóc,
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mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thì không vào trong địa 
ngục.’ Nay gia chủ có thể xuất gia học đạo để đến bờ 
kia.”

Gia chủ bạch:

“Ngài A-nan, hãy đi trước, tôi sẽ đến ngay.”

Sau đó, A-nan liền ra đi. Gia chủ tự nghĩ: “Bảy ngày hãy 
còn xa. Nay ta có thể tự vui thích ngũ dục, sau đó sẽ xuất 
gia học đạo.”

Hôm sau, A-nan lại đến nhà gia chủ, nói với gia chủ:

“Một ngày đã qua, chỉ còn lại sáu ngày, đúng lúc xuất gia!” 

Gia chủ bạch:

“Ngài A-nan, hãy đi trước đi, tôi sẽ theo ngay.”

Nhưng gia chủ kia vẫn cố không đi. Qua hai ngày, ba 
ngày cho đến sáu ngày, lúc này A-nan đên nhà gia chủ 
bảo gia chủ:

“Đúng lúc hãy xuất gia, kẻo sau hối hận không kịp. Neu 
không xuất gia, hôm nay mạng chung sẽ sanh vào trong 
địa ngục Thế khốc.”

Gia chủ bạch A-nan: “Tôn giả hãy đi trước, tôi sẽ theo 
sau ngay.”

A-nan bảo:

“Gia chủ, hôm nay ông dùng thần túc gì để đến nơi ấy, 
mà bảo tôi đi trước? Nay cả hai phải đi cùng lúc.”

Lúc ấy, A-nan dẫn gia chủ này đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi bạch Phật:

“Gia chủ này, nay muốn xuất gia học đạo, cúi xin Như 
Lai cho phép cạo bỏ râu tóc, khiên được học đạo.”

Tăng nhất A-hàm
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Phật bảo A-nan:

“Nay ngươi hãy đích thân độ cho gia chủ này.”

Lúc ấy, A-nan vâng lời Phật dạỵ, liền [740a01] cạo bỏ 
râu tóc cho gia chủ, dạy cho đắp ba pháp y, cho học 
chánh pháp. Bấy giờ, A-nan dạy Tỳ-kheo kia rằng:

“Ông hãy nhớ nghĩ tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng Tỳ-kheo, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch 
tĩnh, niệm an-ban, niệm thân, niệm sự chết. Hãy tu hành 
pháp như vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo. Hành mười niệm này 
thì lập tức được quả báo lớn, được pháp vị cam lồ.”

Sau khi tu tập pháp như vậy rồi, ngay trong ngày hôm đó, 
ông ấy mạng chung sanh lên Tứ thiên vương.

Bấy giờ, A-nan liền hỏa thiêu thân kia, rồi trở về chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ, A-nan 
bạch Thế Tôn:

“Vừa rồi Tỳ-kheo Tỳ-la-tiên đã qua đời. Ông sanh về nơi 
nào?”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo này chết sanh lên Tứ thiên vương.”

A-nan bạch Phật:

“Ở đó mạng chung sẽ sanh nơi nào?”

Thế Tôn bảo:

“Ở đó mạng chung sẽ sanh lên trời Tam thập tam, rồi lần 
lượt sanh lên trời Diệm thiên, tròi Đâu-suất, trời Hóa tự 
tại, trời Tha hóa tự tại. Từ đó mạng chung, sanh trở lại 
cho đên trời Tứ thiên vương. Này A-nan, đó gọi là Tỳ- 
kheo Tỳ-la-tiên bảy phen chuyển vòng trong trời người, 
cuôi cùng được làm thân người, xuât gia học đạo, sẽ dứt
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sạch gốc khổ. Vì sao vậy? Vì vị ấy có lòng tin ở Như Lai.

“A-nan nên biết, cõi Diêm-phù-đề này, nam bắc hai vạn 
một nghìn do tuần, đông tây bảy nghìn do tuần. Neu có 
người cúng dường tất cả người cõi Diêm-phù-đề, phước 
đó có nhiều không?”

A-nan bạch Phật:

“Thật nhiều, thật nhiều, bạch Thế Tôn.”

Phật bảo A-nan:

“Neu chúng sanh nào chỉ trong khoảnh khắc, tín tâm 
không đứt đoạn, tu tập mười niệm, phước kia không thể 
lường, không có thể đo lượng được. Như vậy, A-nan hãy 
tìm cầu phương tiện tu tập mười niệm.

“A-nan, hãy học điều này như vậy.”

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ 628

Tôi* nghe như vầy:

Một thời,đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta sẽ nói pháp cực diệu, khoảng đầu, giữa, cuối đều 
thiện xảo, nghĩa lý sâu xa, đây đủ tu phạm hạnh. Kinh 
này gọi là ‘pháp thanh tịnh các lậu,’ các ngươi hãy nhớ 
nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo đáp:

Tăng nhất A-hàm

28 Pãli, M.2. Sabbãsava (R. i. 6). Hán, Trung 2, kinh 10. 
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Các Tỳ-kheo vâng theo Phật dạy.

Thế Tôn bảo:

[740001] “Sao gọi là pháp thanh tịnh các lậu? Hoặc có 
hữu lậu được đoạn trừ bởi thấy, hoặc có hữu lậu được 
đoạn trừ bởi thân cận, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi 
viễn ly, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi hỷ lạc, hoặc 
có hữu lậu được đoạn trừ bởi oai nghi, hoặc có hữu lậu 
được đoạn trừ bởi tư duy.29

1. “Sao gọi là hữu lậu được đoạn trừ bởi thấy? Ở đây, kẻ 
phàm phu không gặp Thánh nhân, không thuận theo pháp 
Như Lai, không thê thủ hộ pháp Hiền thánh, không thân 
cận thiện tri thức, không tùng sự với thiện tri thức; pháp 
đã được nghe cân tư duy mà không phân biệt; pháp 
không nên tư duy mà tư duy, khiến cho dục lậu chưa sinh 
liền sinh, dục lậu đã sinh liền tăng nhiều; hữu lậu chưa 
sinh liên sinh, hữu lậu đã sinh liên tăng nhiều; vô minh 
lậu chưa sanh liền sinh, vô minh lậu đã sinh liền tăng 
nhiều. Đó là pháp không nên tư duy mà tư duy.

Phẩm bảy mặt trời

29 Trong đây chi kể sáu loại đoạn: 1. M M ầĩ kiến đoạn, 2. ỆEĩãM 
m  thân cận đoạn, 3. mmmm  viễn ly đoạn, 4. ngu lạc
đoạn, 5. oai nghi đoạn, 6. S i í # #  tư duy đoạn.
Trung và Pãli đều kể bảy. Trung 2 (tr.432al0): M.iff kiến đoạn, 
m m  hộ đoạn, m m  ly đoạn, dụng đoạn, áSHĩ nhẫn đoạn, 
m m  trừ đoạn, /cỉtỄiiíĩ tư duy đoạn. Pali: dassanãpahătabbã, 
đoạn trừ do kiến; patisevanã pahãtabbã, đoạn trừ do thọ dụng; 
parivajjanã pahãtabbă, đoạn trừ do viễn ly; bhãvanã pahãtabbã, 
đoạn trừ do tu tập; samvarã pahãtabbã, đoạn trừ do phòng hộ; 
adhivãsanã pahãtabbă, đoạn trừ do kham nhẫn; vinodanã 
pahãtabbă, đoạn trừ do trừ diệt. Có sự không thống nhất giữa các 
bản.
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“Sao gọi là pháp nên tư duy, nhưng không tư duy30? Pháp 
nên tư duy là do pháp đó mà dục lậu chưa sanh khiến 
không sinh, dục lậu đã sinh thì liền diệt; hữu lậu chưa 
sanh khiến không sinh, hữu lậu đã sinh thì liền diệt; vô 
minh lậu chưa sinh khiến không sanh, vô minh lậu đã 
sanh thì liền diệt. Đây gọi là pháp nên tư duy mà không 
tư duy.

“Điều không nên tư duy mà tư duy, điều nên tư duy lại 
không tư duy, khiến dục lậu chưa sinh liền sinh, dục lậu 
đã sinh liền tăng nhiều, hữu lậu chưa sinh liền sinh, hữu 
lậu đã sinh liền tăng nhiều, vô minh lậu chưa sinh liền 
sinh, vô minh lậu đã sinh liền tăng nhiều.

“Người kia khởi lên tư duy như vầy: ‘Có quá khứ lâu xa 
hay không? Ta có thể đã hiện hữu trong quá khứ lâu xa 
ấy.’ Hoặc lại tư duy: ‘Không có quá khứ lâu xa. Ta hiện 
hữu trong quá khứ lâu xa hay không? Ai hiện hữu trong 
quá khứ lâu xa? Có tương lai lâu xa hay không? Ta sẽ 
hiện hữu trong tương lai lâu xa.’ Hoặc lại nói: ‘Không 
tương lai lâu xa. Ta sẽ hiện hữu trong tương lai lâu xa 
hay không? Ai hiện hữu tương lai lâu xa? Vì sao có 
chúng sanh lâu xa này? Chúng sanh lâu xa này từ đâu mà 
đến? Từ đây mạng chung sẽ sinh về đâu?’

“Người kia khởi lên những ý nghĩ chẳng lành này liền 
khởi lên sáu kiến, lần lượt sinh tưởng tà: (1) Thấy rằng có 
ngã, có kiến này hay không? (2) Thấy rằng không có ngã, 
có phát sanh kiến này hay không? (3) Thấy rằng vừa có 
ngã, vừa không ngã, ở [740c01] trong đó có phát sinh 
kiến này hay không? (4) Lại do quán sát tự thân khởi lại 
kiến này: Ở nơi chính ta mà không thấy có ta. (5) Lại

30 Pali:dhammã manasikaranĩyã ye dhamme na manasi karoti, 
pháp cần được tác ý mà không tác ý.
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khởi lên kiến này: Ở nơi không có ta mà không thấy 
không có ta, ở trong đó khởi kiến này. (6) Bấy giờ, người 
kia lại sinh tà kiến này: Ngã đời này cũng là ngã đời sau, 
tồn tại mãi ở đời không bị tan rã, cũng không biến dịch, 
lại không dời đổi.31 Đó gọi là tụ tà kiến. Tà kiến, tai họa, 
sầu bi, khổ não, đều từ đây sinh, không thể chữa trị, cũng 
lại không thể loại bỏ, làm tăng gốc khổ. Do đó không 
phải là hành của Sa-môn, đạo Niết-bàn.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, đệ tử Hiền thánh tu hành pháp kia 
không mất thứ lớp, khéo biết thủ hộ, tùng sự theo thiện 
tri thức. Vị ấy có thể phân biệt, biết rõ pháp không nên tư 
duy, cũng biết rõ pháp nên tư duy. Vị ấy không tư duy 
pháp không nên tư duy, và tư duy pháp nên tư duy.

“Pháp gì không nên tư duy mà vị ấy không tư duy? Ở 
đây, các pháp khiên dục lậu chưa sinh bèn sinh, dục lậu 
đã sinh bèn tăng nhiều; hữu lậu chưa sinh bèn sinh, hữu 
lậu đã sinh bèn tăng nhiều; vô minh lậu chưa sinh bèn 
sinh, vô minh lậu đã sinh bèn tăng nhiều. Đây gọi là pháp 
không nên tư duy.

“Pháp gì nên tư duy mà vị ấy tư duy? Ở đây, các pháp

Phẩm bảy mặt trời

31 Tham chiếu Pãli, sáu kiến chấp về ngã: 1. atthi me attã, có tự 
ngã của tôi; 2. natthi me attã, không có tự ngã của tôi; 3. attanãva 
attãnam sanịănãmĩ, do chính tôi, tôi nhận biết có tự ngã; 4. 
attanãva anattãnam sanịãnămĩ, do chính tôi, tôi nhận biết không 
có tự ngã; 5. anattanăva attănam sanịãnãmĩ, không do chính tôi, 
tôi nhận biết có tự ngã; 6. yo me ayam attã vãdo vedeyyo tatra 
tatra kalyãnapãpakãnam kammãnam vipãkam patisamvedeti so 
kho pana me ayam attã nicco dhuvo sassato aviparinãmadhammo 
sassatisamam tatheva thassatĩ, tự ngã này của tôi nói, nơi này nơi 
kia nó cảm thọ báo dị thục của nghiệp thiện ác, cho nên tự ngã 
này thường tôn, vĩnh cửu, không biên đổi, mãi mãi tồn tại như 
vậy.
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khiến dục lậu chưa sinh khiến không sinh, dục lậu đã sinh 
liền diệt, hữu lậu chưa sinh khiến không sinh, hữu lậu đã 
sinh liền diệt, vô minh lậu chưa sinh khiến không sinh, 
vô minh lậu đã sinh liền diệt. Đây gọi là pháp nên tư duy. 
Vị ấy cũng không tư duy điều không nên tư duy, và tư 
duy điều nên tư duy. Vị ấy tư duy như vậy, liền diệt ba 
pháp. Những gì là ba? Thân tà, giới đạo, và nghi.32 Neu 
không thấy không biết thì tăng hành hữu lậu, nếu thấy 
nghe nghĩ biêt thì không tăng hành hữu lậu; đã biêt, đã 
thây thì hữu lậu liên không sinh. Đây gọi là lậu do kiên 
mà được đoạn.33

2. “Sao gọi là lậu được đoạn bằng kham nhẫn34? Ở đâỵ, 
Tỳ-kheo chịu đựng đói lạnh, cần khổ, gió mưa, ruồi 
muỗi, lời ác, mạ nhục, thân sinh thống khổ, rất là đau 
buồn, mạng sắp muốn dứt, mà có thể nhẫn chịu. Neu 
không như vậy, liền sinh khổ não. Nếu có thể kham chịu, 
thì không sinh như vậy. Đây gọi là lậu này [741a01] 
được đoạn bởi kham nhẫn*.

Tăng nhất A-hàm

32 Ba kết (Pãli: tĩni samyojanãniỴ. Thân tà tức (hữu) thân 
kiến (Pãli: sakkãyaditthi)-, giới đạo tức giới cấm thủ (Pãli: 
sĩlabbataparãmãsò)', nghi Mỉ (Pãli: vicikicchã).
33 Các lậu này, chính yếu là ba kết, được đoạn trừ ở kiến đạo, tức 
khi thấy bốn Thánh đế. Hán dịch này thiếu mất đoạn nói về thấy 
bốn Thánh đế, mà trong Trung kinh 10 và bản Pãli có nói rõ.
34 Nguyên Hán: Cung kính sở đoạn fâWtWịìÊịị; đây nên hiểu là 
kham nhẫn, theo nội dung được nói bởi Kinh. Xem cht. 29 trên. 
Trong liệt kê, không đề cập mục này. Trung: Lậu tàng nhẫn đoạn 
MÍ&íỉỉMĨ- Pãli: ãsavã adhivãsanãpahãtabbã, các lậu được đoạn 
trừ do sức chịu đựng.
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3. “Sao gọi là lậu được đoạn bằng thân cận?35 Ở đây, Tỳ- 
kheo năm giữ tâm khi nhận y, không vì trang sức mà chỉ 
muôn giữ gìn thân thê, muôn trừ lạnh nóng, muốn cho 
gió mưa không chạm vào thân mình; lại che thân thể 
không để lộ ra ngoài.

“Lại nữa, nắm giữ tâm theo thời khất thực, không khởi 
tâm nhiễm đắm, chỉ cốt giữ gìn thân thể khiến cho bệnh 
cũ được lành, mới không sinh; gìn giữ các hành không 
cho xúc phạm, an ôn lâu dài mà tu tập phạm hạnh lâu bền 
ở đời.

“Lại nắm giữ tâm ý, khi thọ dụng giường ghế, cũng 
không ham trang trí tôt đẹp, chỉ mong trừ đói lạnh, gió 
mưa, ruôi muôi, giữ gìn thân mình để thực hành đạo 
pháp.

“Lại nữa, giữ tâm khi thọ dụng thuốc trị bệnh, không 
sanh tâm nhiễm đắm nơi thuốc trị bệnh kia, chỉ mong cho 
bệnh tật được trừ khỏi, thân thể được an ổnử Nếu không 
thọ dụng như vậy thì tai hại của hữu lậu sẽ phát sinh. Nếu 
thọ dụng như vậy thì tại hại của hữu lậu không sinh. Đây 
gọi là hữu lậu được đoạn bởi thân cận.

4. “Sao gọi là lậu hoặc được đoạn bởi viễn ly?36 Ở đây, 
Tỳ-kheo trừ bỏ tưởng loạn37 do bởi voi dữ, lạc đà, bò 
ngựa, hổ sói, chó, rắn, hầm sâu, bờ hiểm, gai góc, sườn

Phẩm bảy mặt trời

35 Thân cận sở đoạn ÍỄÌỄR/tÍIt. Trung-. Lậu tùng dụng đoạn 
m m . Pãli: ãsava patisevanã pahatabba, các lậu được đoạn trừ do 
thọ dụng.
36 Viễn ly sở đoạn ìềWpfÌW\- Trung-. Lậu tàng ly đoạn /Hí/Ếỉitltí- 
Pãli: ãsavã parivajjanã pahãtabbã, các lậu được đoạn trừ do bởi 
sự xả ly (tránh xa).
37 Nên hiểu là tránh né những ác thú khi Tỳ-kheo sống trong 
rừng.
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cao, bùn lầy; thảy đều nên tránh xa chúng. Chớ tùng sự 
với ác tri thức, cũng lại không gần gũi với người ác, hay 
tư duy thuân thục không lìa khỏi đâu môi của tâm. Nêu 
không giữ gìn38 thì sinh hữu lậu, nêu được giữ gìn thì 
không sinh hữu lậu. Đây gọi là hữu lậu được đoạn bởi 
viễn ly.

5.“Sao gọi là hữu lậu được đoạn bởi hỷ lạc?39 Ở đây, Tỳ- 
kheo sinh tưởng dục mà không xả ly; khởi tưởng sân 
nhuế cũng không xả ly; lại khởi tưởng tật đô cũng không 
xả ly. Nếu không xả ly thì sinh hữu lậu, nếu có thể xả ly 
liền có thể không khởi hữu lậu. Đây gọi là hữu lậu được 
đoạn bởi ngu lạc.

6. “Sao gọi là lậu được đoạn nhờ oai nghi?40 Ở đây, Tỳ- 
kheo khi mắt thấy sắc không khởi tưởng sắc, cũng không 
khởi tâm nhiễm ô, giữ nhìn nhãn căn đầy đủ, không đê 
khuyết lậu. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm 
vị, thân biết mịn láng, ý biết pháp đều không khởi tâm 
nhiễm ô, cũng không khởi đăm mà giữ gìn ý căn. Nêu 
không giữ gìn oai nghi mình thì sinh hữu lậu, nêu giữ gìn 
oai nghi mình thì không có tai hoạn hữu lậu. Đây gọi là 
lậu được đoạn bởi oai nghi.

Tăng nhất A-hàm

38 Nên hiểu, nếu không tránh xa.
39 ngu lạc sở đoạn. Trung-. Lậu tùng trừ đoạn /ÌtíâẾI£fc 
ifí Pãli: ãsavã vinodã pahãtabbã, lậu đoạn trừ do loại bỏ, trừ khử. 
Nội dung được nói tương đương với Trung và Pãli: Đoạn trừ do 
trừ diệt ịyinodanã). Từ Hán dịch ngu lạc không phù hợp với nội 
Hung Có lẽ Hán dịch đọc nhâm với từ nào đó.
4°MÍÌIJ?TÌÍĩ oai nghi sở đoạn. Trung-. Lậu tùng hộ đoạn /it  {aẾdÌI 
Hị. Pãli: ãsavã samvarãpahãtabbã, các lậu được đoạn trừ do 
phòng hộ (luật nghi). Nội dung tương đương với Trung và Pãli: 
đoạn trừ do phòng hộ (samvãra), tức thủ hộ các căn.
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7. “Sao gọi là hữu [741 bOl] lậu được đoạn bởi tư duy41? 
Ở đây, Tỳ-kheo tu niệm giác chi, y vô dục, y không 
nhiễm ô, y diệt tận mà cầu xuất yếu; tu trạch pháp giác 
chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an* giác chi, 
định giác chi, xả* giác chi, y vô dục, y không nhiễm ô, y 
diệt tận mà cầu xuất yếu. Neu không tu pháp này thì sinh 
tai hoạn hữu lậu. Neu có thể tu pháp này thì không sinh tai 
hoạn hữu lậu. Đây gọi là lậu này được đoạn bởi tư duy.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, ở nơi Tỳ-kheo mà những gì là hữu lậu 
được đoạn trừ bởi kiến, liền được đoạn trừ bởi kiến; được 
đoạn trừ bởi kham nhẫn* liền được đoạn trừ bởi kham 
nhẫn*; được đoạn trừ bởi thân cận liền được đoạn trừ bởi 
thân cận; được đoạn trừ bởi viễn ly liền được đoạn trừ 
bởi viễn ly; được đoạn trừ bởi oai nghi liền được đoạn trừ 
bởi oai nghi; được đoạn trừ bởi tư duy liền được đoạn trừ 
bởi tư duy. Đó gọi là Tỳ-kheo đầy đủ tất cả oai nghi có 
thể đoạn ái kết, xả ái dục, vượt qua bốn bộc lưu, dần dần 
thoát khổ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp trừ hữu lậu.

“Những gì mà Chư Phật Thế Tôn cần làm, vì từ niệm đối 
với tất cả chúng sanh, nay Ta cũng đã làm xong. Các 
ngươi nên luôn luôn vui thích chỗ vắng, ở dưới bóng cây, 
chuyên cân tinh tân, chớ có giải đãi. Hiện tại không nổ 
lực, sau hối hận cũng vô ích. Đây là những lời dạy dỗ của 
Ta.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.42

41 ® fỀP/rifĩ tư duy sở đoạn. Trung: Lậu tùng tư duy đoạn ÌHÍẨẾ® 
m ui- Pãli: ãsavã bhăvanã pahãtabbã, các lậu được đoạn trừ do 
tu tập.
42 Bản Hán, hết quyển 34.
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Tăng nhất A-hàm 

KINH SỐ 743 

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở bên bờ sông A-du-xà,44 cùng đại 
chúng Tỳ-kheo gồm năm trăm vị.

Lúc ấy, Đại Quân-đầu45 đang ở tại chỗ nhàn tĩnh, tự nghĩ: 
“Có nghĩa này, mà thường tăng thêm công đức, hay 
không có lý này?”

Rồi Quân-đầu liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, và ngồi qua một bên. Bấy giờ 
Quân-đầu bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi, khi ở chỗ nhàn tĩnh, con tự nghĩ: 
‘Có lý này hay không, là những gì được làm cho 
[741c01] chúng Tăng được tăng thêm công đức?’ Nay 
con hỏi Thế Tôn, cúi xin dạy cho.”

Thế Tôn bảo:

“Có thể được tăng ích công đức.”

Quân-đầu bạch Phật:

“Thế nào là được tăng thêm công đức?”

Thế Tôn đáp:

“Có bảy sự kiện tăng ích, phước kia không thể kể được, 
cũng không ai có thê tính đêm được. Những gì là bảy? ơ  
đây, con trai thiện gia, hoặc con gái thiện gia, tạo dựng 
Tăng già-lam nơi chưa từng tạo dựng. Phước này không

43 Tham chiếu, Hán, Trung 2, kinh 7.
44 A-du-xà giang thủy miS«Píỉỳl7K.. có  lẽ đồng nhất Pãli, 
Ayojjhã, tên một vương quốc bên bờ sông Hằng. Cf. Tây vực ký 5 
(tr. 896b04): A-du-đà quốc ỊSIỈMsPtílẳỉ (Skt. Ayodhyã).
45 Đại Quân-đầu Pãli: Mahã-Cunda.
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thể kể.

“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem giường ghế 
cúng dường Tăng già-lam kia, cùng Tăng Tỳ-kheo, này 
Quân-đầu, đây là phước thứ hai không thể kể hết.

“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem thức ăn 
cúng dường Tăng Tỳ-kheo kia; này Quân-đầu, đó là 
phước thứ ba không thể tính hết.

“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem áo che mưa 
cúng dường Tăng Tỳ-kheo kia, này Quân-đầu, đó là công 
đức thứ tư, phước kia không thể lường.

“Lại nữa, Quân-đầu, con trai, con gái thiện gia đem thuốc 
cúng dường Tăng Tỳ-kheo kia, này Quân-đầu, đó là 
phước thứ năm không thể tính hết.

“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đào giếng tốt 
nơi hoang dã, nàỵ Quân-đâu, đó là công đức thứ sáu cũng 
không thể tính hết.

“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ nào làm nhà dọc 
đường cho người qua lại có chỗ nghỉ đêm, này Quân-đầu, 
đó là công đức thứ bảy không thể tính xiết.46

“Này Quân-đầu, đó gọi là pháp bảy công đức, phước kia 
không thê đo lường. Khi đi, hoặc ngồi, ngay đến khiến 
mạng chung, phước kia cũnạ theo sau như bóng theo 
hình, phước đức ấy không the tính hết để có thể nói có 
bao nhiêu phước. Cũng như nước biển lớn, không thể 
dùng thăng đâu đê đong được đê nói có bao nhiêu nước. 
Bảy công đức này cũng vậy, phước ấy không hạn lượng.

Phẩm bảy mặt trời

Đôi chiêu Câu-xá 18 (tr. 96Ò15): Bảy hữu y phước nghiệp sự, 
bảy đôi tượng bố thí với vật thí cụ thể: Khách, lữ hành, người 
bịnh, người nuôi bịnh, vườn rừng, thường thực, tùy thời nóng 
lạnh.
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Cho nên, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ hãy tìm cầu 
phương tiện thành tựu bảy công đức này.

“Quân-đầu, hãy học điều này như vậy.”

Quân-đầu, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành

KINH SỐ 8

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy tu hành, niệm tưởng về sự chết, tư duy 
về tưởng chết.”

Khi ấy, có một Tỳ-kheo đang ngồi ở chỗ kia, bạch Thế 
Tôn:

[742a01] “Con thường tu hành tư duy tưởng về sự chết.” 

Thế Tôn bảo:

“Ngươi tư duy tu hành tưởng về sự chết thế nào?” 

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Con tư duy về tưởng chết rằng: ‘Ý sẽ còn sống bảy ngày 
nữa, nên tư duy bảy giác chi, để ở trong pháp Như Lai 
được nhiều lợi ích, sau khi chết không hôi hận.’ Thê Tôn, 
con tư duy về tưởng chết như vậy.”

Thế Tôn bảo:

“Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đây chẳng phải hành về tưởng 
chết. Đấy gọi là pháp phóng dật.”

Tăng nhất A-hàm
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Lại có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Con có thể tu hành về tưởng chết.”

Thé Tôn bảo:

“Ngươi tu hành tư duy về tưởng chết thế nào?”

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Con suy nghĩ: ‘Ý sẽ còn sống sáu ngày nữa, tư duy 
Chánh pháp Như Lai, rồi sau đó mạng chung. Như vậy 
mới có sự tăng ích.’ Con tư duy tưởng chết như vậy.”

Thế Tôn bảo:

“Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đó cũng là pháp phóng dật, chẳng 
phải tư duy về tưởng chết.”

Các Tỳ-kheo bạch Phật: Ý sẽ tồn tại năm ngày, hoặc nói 
bốn ngày, hoặc nói ba ngày, hai ngày, một ngày.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đây cũng là pháp phóng dật chẳng 
phải tư duy về tưởng chết.”

Lúc ấy, lại có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Con có thể kham nhận tu hành về tưởng chết.”

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Đen giờ khất thực, con đắp y mang bát, vào thành Xá-vệ 
khất thực, rồi ra khỏi thành Xá-vệ, trở về nơi ở, vào trong 
tịnh thất, tư duy về bảy giác chi mà mạng chung. Đây là 
tư duy về tưởng chết.”

Thế Tôn bảo:

“Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Những điều mà Tỳ-kheo các ngươi 
nói đều là hành phóng dật, chẳng phải là tu hành pháp

Phẩm bảy mặt trời
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tưởng chết.”

Lúc ấy, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu ai có thể như Tỳ-kheo Bà-ca-lợi47, đó gọi là tư duy 
về tưởng chết. Tỳ-kheo ấy có thể khéo tư duy về tưởng 
chết, nhàm tởm thân này là bất tịnh ghê tởm. Tỳ-kheo tư 
duy về tưởng chết, phải buộc ý trước mắt, tâm không di 
động, niệm số đém hơi thở ra vào, đồng thời tư duy về 
bảy giác chi, như vậy ở tronạ pháp Như Lai mới được 
nhiêu lợi ích. Vì sao vậy? Hêt thảy các hành đêu rông 
lặng, cái sanh và cái diệt đều như huyễn hóa, không có 
chơn thật. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy ở trong hơi thở ra vào 
tư duy về tưởng chết để [743b01] thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, buồn rầu, khổ não.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 9

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc ra lệnh quần thần:

“Hãy nhanh chóng chuẩn bị xe lông chim báu. Ta muốn 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ thăm hỏi.”

Sau đó, đại vương ra khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rôi ngôi qua một bên. Bây giờ, Như Lai

47 Bà-ca-lợi ậ|ỈỈỊỊỊÍ!j, tức trên kia, kinh 10 phẩm 46, phiên âm là 
Bà-ca-lê '̂ ■ìỀ_ĩfị. Pãli: Vakkali.
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đang thuyết pháp cho vô số chúng đang vây quanh. Lúc 
ấy, có bảy Ni-kiền Tử, lại có bảy người lõa hình, lại có 
bảy bà-la-môn Đen48, lại có bảy bà-la-môn lõa hình, đi 
qua cách Thế Tôn không xa.

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc thấy những người này đi qua cách 
Thế Tôn không xa, liền bạch Phật:

“Xem những người này đi qua mà không dừng49, đều là 
thiểu dục tri túc, không có gia nghiệp. Nay trong những 
vị A-la-hán ở thế gian này, những người này là tối 
thượng thủ. Vì sao vậy? Ở giữa mọi người, họ là những 
người rất là khổ hành, không tham lợi dưỡng.”

Thế Tôn nói:

“Đại vương hoàn toàn chưa biết chân A-la-hán. Không 
phải vì hình thể lõa lồ mà gọi là A-la-hán. Đại vương, 
nên biết, đó đều chẳng phải là hành chân thật. Nên nhớ 
nghĩ quan sát sự biến đổi từ xa xưa đến nay, rồi lại nên 
quán ai đáng thân thì biết thân, ai đáng gần thì biết gần. 
Vì sao vậy?

“Thời quá khứ lâu xa có bảy bà-la-môn, cùng học một 
chỗ, tuổi đã cực kỳ suy sụp, lấy cỏ làm y phục, ăn rau 
quả, sinh các tà kiến. Họ đều nghĩ như vầy: ‘Chúng ta trì 
pháp khô hành này đê sau làm vua nước lớn. Hoặc câu 
làm Thích, Phạm, Tứ thiên vương.’

Bấy giờ, có vị Thiên sư A-tư-đà50 vốn là tổ phụ của các 
bà-la-môn ấy, biết những ý nghĩ trong tâm các bà-la-môn 
này, liền biến mất khỏi Phạm thiên, hiện đến chỗ bảy bà-

48 Hắc phạm chí ii/Ễ/Ẽ?
49 cũng ngụ ý sống cuộc đời vô định, không trú xứ.
50 Cf. Păli, M. 93 Assalãyana (R. ii. 155): Asita Devala. Hán, 
Trung 37, kinh 151 (tr. 665c05).
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la-môn. Lúc ấy, Thiên sư A-tư-đà bỏ phục sức cõi trời, 
hiện hình bà-la-môn, kinh hành ở đất trống. Bảy bà-la- 
môn từ xa trong thấy A-tư-đà kinh hành, ai nấy đều nổi 
sân nhuế mà nói rằng: ‘Đây là người đắm dục nào mà đi 
trước những đồng phạm hạnh chúng ta? Nay phải chú 
thuật cho nó tiêu thành tro.’ Bảy bà-la-môn này liền lấy 
tay bụm nước rảy lên bà-la-môn này và chú rằng: ‘Giờ 
ngươi hãy mau biên thành tro bụi.’ Nhưng bà-la-môn 
càng tức giận thì nhan săc của Thiên sư A-tư-đà càng 
xinh đẹp. Vì sao vậy? Vì tâm từ hay [742c] diệt sân. Lúc 
ấy, bảy bà-la-môn tự nghĩ: ‘Cấm giới của ta đã bị suy 
giảm hay sao mà chúng ta càng nôi giận thì người ây 
càng xinh đẹp thêm?’ Rồi bảy bà-la-môn liên nói với vị 
Thiên sư rằng:

Là trời? Càn-thát-bà?
La sát? hay quỷ thần?
Thật sự người tên gì?
Chúng tôi đểu muốn biết.

“Thiên sư A-tư-đà liền nói kệ đáp rằng:

Chăng phải trời, Đạp-hòa,
La-sảt hay quỷ thần 
Mà ta đây chỉnh là 
Thiên sư A-tư-đà

“Tôi biết ý nghĩ của các ông nên từ cõi tròi Phạm thiên 
bay xuống đây. Phạm thiên cách đây rất xa. Thiên đế 
Thích cũng vậy. Dùng khổ hành để làm Chuyển luân 
Thánh vương còn không được, huống gì là làm Đe Thích, 
Phạm Thiên hay Tứ thiên vương.

“Lúc ấy, Thiên sư A-tư-đà liền nói kệ:

Trong tâm đầy niệm tưởng,
Mà ngoại hình toi tàn.

Tăng nhất A-hàm



Nhưng siêng tu chảnh kiến 
Mới xa lìa ác đạo.
Giữ tâm cho thanh tịnh,
Thân, miệng cũng như vậy;
Xa lìa các niệm ác;
Chắc chắn sẽ sanh thiên.

“Lúc ấy, bảy bà-la-môn hỏi: ‘Ngài có thật là Thiên sư 
không?’ Thiên sư A-tư-đà đáp: ‘Đúng vậy. Nhưng không 
phải do lõa hình mà được sanh thiên. Vị tất tu khổ hành 
ấy mà được sanh lên trời Phạm thiên. Cũng chẳng phải 
phơi bày thân thể hay làm ngần ấy khổ hành mà được 
sanh nơi ấy. Nhưng nếu có thể thu nhiếp tâm ý không cho 
lay động thì được sanh thiên. Không thể sanh nơi ấy bằng 
cách mà các ông đang làm. ’

“Này Đại vương, quán sát ý nghĩa này, không phải do lõa 
hình mà gọi là A-la-hán. Kẻ phàm phu không thể phân 
biệt được ai là bậc Chân nhân, nhưng bậc Chân nhân thì 
có thê phân biệt do hành vi nào được làm là phàm phu. 
Lại nữa, kẻ phàm phu không thể biết hành của của phàm 
phu; duy chỉ bậc Chân nhân mới biết hành của phàm phu. 
Đại vương, nên biêt, do phương tiện mà biết rằng điều đó 
đã có từ trước lâu xa rôi, chứ không phải mới ngày nay. 
Đại vương, hãy học điều này như vậy.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng:

“Những điều Như Lai dạy rất là hay, người đời chẳng thể 
hiêu nôi. Nhưng việc nước quá [743a01] nhiều, con xin 
cáo về.”

Phật bảo vua:

“Vua hãy biết thời”

Vua đứng dậy, đảnh lễ sát đất rồi ra đi.

Phẩm bảy mặt trời
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Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 1051

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở vườn Ny-câu-lâu thuộc nước Ca-tỳ-la- 
vệ của dòng họ Thích, cùng đại chúng Tỳ-kheo gồm năm 
trăm v ị .

Bấy giờ, sau khi ăn xong, Thế Tôn từ vườn Ni-câu-lâu 
đến trong xóm Tì-la-da-trí52 và ngồi ở một gốc cây.

Khi ấy, Chấp Trượng, họ Thích,53 ra khỏi thành Ca-tỳ-la- 
việt, đến chỗ Thế Tôn, rồi đứng im lặng.

Sau đó, Chấp Trượng họ Thích hỏi Thế Tôn rằng: “Sa- 
môn dạy dỗ điều gì? Bàn luận những gì?”

Thế Tôn bảo: “Bà-la-môn nên biết, điều mà Ta luận thì 
tròi rồng, quỷ thần không thể theo kịp,54 chẳng dính mắc

Tăng nhất A-hàm

51 Pãli, M. 18 Madhupindika (R. i. 108). Hán, Trung 28, kinh 115
52 Tỳ-la-da-trí tụ Pãli: beluvalatthikãyơ mũle, (ngồi) 
nơi gốc cây beluvatíhika, một loại trúc. Trung kinh 115: Trong 
một ngôi chùa của họ Thích, trong rừng trúc ỈỄẵ^^3.
53 Chấp Trượng Thích chủng Pãli: Dandapãnipi 
Sakko.
54 Hán: Phi... sở năng cập #  ... pỊĩỀÌẾĨt- Pãli: yathãvadĩ... na 
kenaci loke viggayha titthati, yathã ca pana kãmehi visamyuttam 
viharantam tam brãhmanam akathamkathim chinnakukkuccam 
bhavãbhave vĩtataụham sannã nãnusenti, “điều mà Ta nói, không 
phải để tranh luận với bất cứ ai trong thế gian này; điều mà Ta 
nói là như bà-la-môn sống an trú mà không bị trói buộc bởi các 
dục, không hoài nghi, đoạn trừ ác tác, không còn khát ái nơi hữu 
và phi hữu, không có các tưởng tiêm phục.” Chô này Hán dịch
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thế gian, cũng chẳng trụ trong thế gian.55 Điều mà Ta 
luận là như vậy.”

Khi ấy, Chấp Trượng họ Thích lắc đầu, thở dài, rồi bỏ đi. 
Sau đó, Như Lai đứng dậy trở về tinh xá.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Vừa rồi, khi Ta đang ngồi trong vườn, có Chấp Trượng 
họ Thích đên gặp ta và hỏi ta rằng: ‘Sa-môn luận những 
gì?’ Ta đáp: ‘Điêu mà Ta luận chăng phải là điều mà chư 
thiên và thê gian có thể theo kịp, cũng chẳng dính mắc 
thế gian, cũng chẳng trụ trong thế gianT Điều mà Ta luận 
là như vậy.’ Lúc ấy, Chấp Trượng họ Thích nghe xong 
liền bỏ đi.”

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Thế nào là không dính mắc thế gian cũng không trụ ở 
thế gian?”

Thế Tôn bảo:

“Điều mà Ta luận hoàn toàn không dính mắc thế gian, 
cũng như nay được giải thoát khỏi tham dục, dứt trừ sự 
nghi ngờ của dòng họ Thích,56 không có các tưởng.57

Phẩm bảy mặt trời

thiếu một đoạn, nhưng được thấy trong tường thuật tiếp theo. 
Tham chiếu, Trung kinh 115 (tr. 0603Ò18).

Dịch sát Hán. Có lẽ tò Phạn văn tương đương Pãli: na kenaci 
loke viggayha tựịhati: “không tồn tại để tranh chấp (viggayha) 
với bất cứ ai trong thế gian”, nhưng bận Hán đọc la na kenaci 
loke vigayha titthati, “không tồn tại để đắm chim (vigayha) trong 
thế gian.”

“Của dòng họ Thích”, cụm từ này có thể được chép dư trong 
Bản Hán. Xem cht. 54 trên.

Đoạn Hán dịch trên có nhảy sót nên thiếu câu này. Tham chiếu 
Pãli, dân trên: (...) tam brahmam ... bhavãbhave vĩtatanham
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Điều mà Ta luận là như vậy.”

Nói xong, Thế Tôn liền đi vào tịnh thất.

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nói với nhau: “Vừa rồi, Thế Tôn nói 
tóm lược ý nghĩa của luận ây, mà ai có thê giảng rộng 
nghĩa này?”

Rồi các Tỳ-kheo nói với nhau: “Thế Tôn thường ca ngợi 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên. Chỉ có Ca-chiên-diên có thê 
giảng rộng ý nghĩa này.”

Sau đó, các Tỳ-kheo nói với Ca-chiên-diên rằng:

“Vừa rồi Như Lai đã giảng tóm tắt ý nghĩa ấy. Cúi xin 
Tôn giả hãy giảng rộng thêm, phân biệt rõ ràng từng việc 
cho mọi người được hiêu.”

Ca-chiên-diên đáp:

“Ví dụ như có một người [743b01] đi ra khỏi làng để tìm 
lõi cây. Vừa thấy cây to, người ấy liền đôn ngã lây cành 
lá mang đi mà bỏ cây lại. Hôm nay các vị cũng như vậy. 
Các vị đã bỏ Như Lai mà đi tìm lõi cây nơi cành lá. 
Nhưng Như Lai nhìn thấy tất cả, không đâu không cùng 
khắp. Ngài soi sáng thế gian, là Đạo sư của Tròi Người. 
Như Lai là chủ chân thật của pháp. Các vị phải tùy theo 
thời gian thích hợp, tự nhiên sẽ được Như Lai giải thích 
cho ý nghĩa này.”

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đáp:

“Tuy Như Lai là chủ chân thật của pháp, sẽ diễn rộng 
nghĩa ấy. Nhưng Tôn giả đã được Thê Tôn ghi nhận, có 
khả năng nói rõ nghĩa ây.”

Tăng nhất A-hàm

saMã nãnusentì, các tưởng không tiềm phục noi người bà-la-môn 
mà tham ái, hữu ái và phi hữu ái đã bị loại trừ. Xem cht. 54 trên.
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Ca-chiên-diên nói:

“Vậy các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ, tôi sẽ giảng nói 
phân biệt nghĩa ấy.”

Các Tỳ-kheo đáp: “Thưa vâng.”

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe.

Ca-chiên-diên nói:

“Luận mà hôm nay Như Lai nói đến, không phải là điều 
mà trời rồng, quỷ thần có thể theo kịp, không dính mắc, 
cũng không trụ thê gian, nhưng ta được giải thoát đối với 
chúng, dứt sạch nghi ngờ không còn do dự. Như chúng 
sanh ngày nay ưa thích tranh đấu, kiện tụng, khởi các 
loạn tưởng.

“Lại nữa, Như Lai nói, Ta không sanh tâm đắm nhiễm 
trong đó58; đó là két sử tham dục59, kết sử sân nhuế, tà 
kiến, ham muốn thế gian60, kết sử kiêu mạn, kết sử nghi, 
kêt sử vô minh, và do đó đưa đên đau khổ vì dao gậy, mà 
tranh đấu kiện tụng với người, phát sanh bao nhiêu hành 
vi bât thiện, phát sanh loạn tưởng.

“Khi mắt thấy sắc mà sanh ra thức tưởng, nhân ba sự ấy 
mà có xúc61. Do có xúc* nên có thọ*. Do có thọ* nên có

Phẩm bảy mặt trời

58 Xem cht. 55 trên.
59 ÍÍỖ Í̂ĨẼ dục tham sử, tức dục tham tùy miên; xem cht. 25-26 
kinh 3 phẩm 40 trên.
60 Ỗ̂ IỄPhHIĩ dục thế gian sử, tức hữu tham tùy miên, phiền não 
khiến tham ái tồn tại trong các cõi hữu.
61 Nguyên Hán: Cánh lạc 3ĩ§ậẳ. Đây là định nghĩa về xúc; định cú 
Pãli: cakhunca... paticca rũpe ca uppajjati cakkhuvinnãnam 
tinnam sariati phasso, duyên noi mẩt và sắc, thức con mắt khỏi 
lên. Tổ hợp ba này (gồm mắt, sắc, và thức) là xúc. Hán thường 
nói “tam hòa hiệp xúc”.
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giác tri. Do có giác tri nên có tưởng. Do có tưởng nên suy 
lường; từ đó mà có các niệm dính mắc nơi tưởng.62 Tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý 
biết pháp mà sanh ra thức tưởng, nhân ba sự ấy mà có 
xúc. Do có xúc* nên có thọ*. Do có thọ* nên có giác tri. 
Do có giác tri nên có tưởng. Do có tưởng nên suy lường; 
từ đó mà có các niệm dính mắc nơi tưởng. Đó là kết sử 
tham dục, kết sử sân nhuế, tà kiến, kết sử ham muốn thế 
gian, kết sử kiêu mạn, kết sử nghi ngờ, kết sử vô minh, 
gây ra tai biến đao gậy và bao nhiêu tai biến khác không 
thể tính hết.

“Nếu có ai nói không có mắt, không có sắc mà lại có 
xúc*, điều đó không đúng. Nếu có ai nói không có xúc* 
mà có [743c01] thọ* thì cũng không đúng. Nếu nói 
không có thọ* mà có tưởng thì cũng không đúng. Neu có 
ai nói không có tai, không có tiếng; không có mũi, không 
có mùi; không có lưỡi, không có vị; không có thân, 
không có sự xúc chạm; không có ý, không có pháp, mà 
nói là có thức, thì cũng không có lý. Nêu có ai nói không 
có xúc* mà có thọ* thì cũng không đúng. Nêu nói không 
có thọ* mà có tưởng thì cũng không đúng.

“Nếu có ai nói, có mắt, có sắc và ở trong đó phát sanh ra 
thức, điều đó hợp lý. Nếu nói có tai, tiếng; mũi, hương; 
lưỡi, vị; thân, sự tron láng; ý, pháp, và ở trong đó phát 
sanh ra thức, điều đó họp lý.

“Các vị nên biết, do nhân duyên này nên Thế Tôn nói: 
‘Điều mà Ta luận, không phải là điều mà Trời, Người, 
Ma, Thiên ma có thể theo kịp; không chấp trước thế gian, 
không trụ ở thế gian, nhưng Ta lại giải thoát khỏi tham 
dục, chấm dứt nghi ngờ, không còn do dự.’ Vì lý do này

62 Pali: yam vitakketi tam papanceti, do tầm mà có hý luận. 
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Thế Tôn nói nghĩa ấy. Nếu ai chưa thông suốt thì hãy đến 
gặp Thê Tôn hỏi lại nghĩa ấy. Như Lai có dạy điều gì 
hãy ghi nhớ mà phụng hành.”

Nghe Ca-chiên-diên giảng xong, các Tỳ-kheo không nói 
là đúng, cũng không nói là sai, mà tức thời đứng dậy, nói 
với nhau: “Chúng ta hãy đem ý nghĩa này đến hỏi Thế 
Tôn. Thê Tôn có dạy điều gì, sẽ theo đó mà phụng hành.”

Rồi thì, số đông các Tỳ-kheo đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ 
sát đất, rồi ngồi qua một bên, đem viẹc lúc nãy bạch với 
Thế Tôn.

Bấy giờ, Như Lai nói với các Tỳ-kheo rằng:

“Tỳ-kheo Ca-chiên-diên thông minh, biện tài, đã giảng 
rộng nghĩa ấy. Nếu các ông đến hỏi Ta điều đó, thì Ta 
cũng giảng cho các ông như vậy mà thôi.”

Lúc ấỵ, A-nan đang đứng sau Như Lai. A-nan liền bạch 
Phật rằng:

‘Y nghĩa của krnh nàỵ rất sâu sắc. Giống như có người đi 
đường gặp cam lồ63 liền lấy ăn. Thật hết sức thơm ngon 
ăn không biết chán. Ở đây cũng như vậy, thiện nam, thiện 
nữ nghe kinh này sẽ không hề biết chán.”

A-nan lại hỏi:

“Kinh này tên là gì và phụng hành ra sao?”

Phật bảo A-nan:

“Kinh này tên là ‘Pháp vị cam lồ.’64 Hãy ghi nhớ và

Phẩm bảy mặt trời

63 Trung kinh 115: Mật hoàn ỉễ ý l ,  cục mật ong. Pãli: 
madhupinậikam.

Cam lộ pháp vị ttĩI/ỂỌỆ. Trung kinh 115: Mật hoàn dụ g g x  
BÉ- Pãli: madhupỉndika-pariyăyo.
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phụng hành.”

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
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41. PHẨM CH Ớ  SỢ

KINH SỐ l 1

[744a02] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn Ny-câu-lâu thuộc nước Ca-tỳ- 
la-vệ của dòng họ Thích, cùng đại chúng Tỳ-kheo gồm 
năm trăm vị.

Lúc ấy, Thích Ma-ha-nam đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
đất, ngồi qua một bên, rồi bạch Thế Tôn rằng:

“Tự thân con nghe Như Lai có dạy như vầy, thiện nam, 
thiện nữ nào đoạn trừ ba kết sử thành Tu-đà-hoàn, gọi là 
bất thối chuyển, ắt thành đạo quả, không còn tìm cầu đến 
các ngoại đạo dị học, cũng không xét đến các thuyết mà 
người khác nói. Không có trường hợp nào mà không phải 
như vậy.

“Nhưng khi con thấy bò, ngựa, lạc đà hung dữ, thì con sợ 
hãi đến rợn tóc gáy và nghĩ rằng: Neu hôm nay mà ta gặp 
phải tai nạn này chắc sẽ qua đời và sẽ sanh về đâu?”

Thế Tôn bảo Ma-ha-nam :

“Chớ sợ, Ma-ha-nam! Giả sử hôm nay mạng chung, ông 
sẽ không đọa vào ba đường dữ. Vì sao vậy? Có ba thứ 
dẫn đến tiêu diệt. Ba thứ ấy là: như có người do tham 
đắm dâm dục mà phát sanh não loạn, lại có tâm làm hại

1 Pãli, s. 55. 21. Mahãnãma (R. V. 369); Pãli, M. 14 
CũỊadukkhakkhandha (R. i. 19). Hán, Tạp (Việt) kinh 1291, 
Trung kinh 100 Khổ ấm.



người khác.2 Neu không có tâm tham dục này thì sẽ 
không có tâm sát hại, ở trong đời hiện tại không phát 
sanh khổ não. Những ai có pháp ác, bất thiện, thì sẽ tự 
hại mình. Neu không có pháp ấy thì không bị nhiễu loạn, 
không có sầu ưu.

“Cho nên, này Ma-ha-nam, ba ý nghĩa này cho thấy các 
pháp ác thì đọa xuống dưới, các pháp lành thì nổi lên 
trên. Cũng như thả hủ bơ vào trong nước, rồi đập vỡ; các 
mảnh sành liền chìm xuống còn bơ thì nổi lên trên. Ở đây 
cũng vậy, các pháp ác bất thiện thì chìm xuống, các pháp 
lành thì nổi lên.

“Ma-ha-nam, nên biết, ngày xưa khi chưa thành Phật 
đạo,3 Ta siêng tu khổ hành suốt sáu năm tại Ưu-lưu-tì, 
không ăn thức ăn ngon. Thân thể ốm gầy giống như là 
người trăm tuổi, đều do không ăn mà ra. Khi Ta định 
đứng dậy, liền bị té xuống đất. Lúc ấy, Ta lại suy nghĩ: 
Nếu Ta bị chết lúc ấy thì sẽ sanh về đâu? Và Ta nghĩ 
rằng: Nếu hôm nay Ta chết thì sẽ không đọa ác đạo. 
Nhưng ý nghĩa không phải là từ lạc dẫn đến lạc, mà phải 
do từ khổ dẫn đến lạc.

“Sau đó, Ta sống trong hang Tiên nhân,4 có nhiều Ni- 
kiền Tử đang học đạo ở đấy. Lúc ấy, có Ni-kiền Tử đưa 
tay chỉ mặt trời, phơi thân ngoài nắng để học đạo. 
[744b01] Có người ngồi chồm hổm để học đạo. Bấy giờ,

Tăng nhất A-hàm

2 Cf. Trung, dẫn trên: Nhiễm tâm uế, nhuế tâm uế, si tâm uế
Pãli, M. 14 CũỊadukkhakkhandha (R. i. 91): 

ỉobho, doso, moho cittassa upakkileso ’ ti. Tham, sân, si, là cấu uế 
của tâm.
3 Tường thuật tương tợ, Cf. M. 14. ibid.
4 Tiên nhân quật f[ỉ]AÍB- Pãli: Isigila; tường thuật tương tợ, cf. 
M. 14, ibid.
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Ta đến chỗ họ, nói với họ rằng: ‘Vì sao các ông không 
ngồi mà lại dơ tay, kiểng chân vậy?’ Ni-kiền Tử nói: 
‘Cù-đàm, nên biết, Thầy tôi [dạy rằng] trước kia đã làm 
việc bất thiện, sở dĩ chúng tôi khổ hành là để diệt tội ấy.5 
Nay phơi bày thân thể tuy hơi nhục, nhưng tội ấy sẽ được 
diệt trừ. Cù-đàm, nên biết, hành diệt hết thì khô cũng diệt 
hết; khổ diệt hết thì hành cũng diệt hết6; khổ hành dứt hết 
thì đạt đén Niết-bàn. ’

“Khi ấy, Ta nói với các Ni-kiền Tử rằng: ‘Việc ấy không 
đúng. Không phải do hành diệt hết mà khổ diệt hết; cũng 
không phải do khổ diệt hết và hành diệt hết mà đạt Niết- 
bàn. Giả sử khổ hành diệt hết mà đạt đến Niêt-bàn, điêu 
đó đúng. Nhưng [cũng] không thể từ lạc mà dẫn đến 
lạc.’7 Ni-kiền Tử nói: ‘Vua Tân-tì-sa-la do từ lạc mà dân 
đến lạc, có gì là khổ?’ Khi ấy, Ta lại nói với Ni-kiền Tử 
rằng: ‘Cái vui của vua Tần-tì-sa-la làm sao bằng cái lạc 
của Ta?’ Ni-kiền Tử nói: ‘Cái vui của vua Tân-tì-sa-la

5 Hán dịch hoặc chép thiếu tò nên đoạn văn hơi vô lý; thêm từ 
trong ngoặc cho rõ nghĩa. Tham chiếu Pãli, ibid.: nigantho 
nãịaputto, sabbamũ...so evamãhapubbepãpakammamkatam, 
tam imãya katukăya dukkarakãrikăya nijjĩretha, “Ni-kiên Tử, là 
đấng toàn trí, đã nói như vậy: Băng sự khô hành khôc liệt này, 
các ngươi sẽ trừ diệt ác nghiệp đã làm trước kia.”
6 Đối chiếu Pãli: kammakkhayã dukkhakkhayo, nghiệp dứt sạch, 
nên khổ dứt sạch.
7 Trung, dẫn trên: Quan điểm của nhóm Ni-kiền tử: lạc không 
nhân nơi lạc, nhưng nhân nơi khổ mới có. Như sự lạc của vua 
Tần-tì-sa-la thì sa-môn Cù-đàm [587c] không bằng được.” 
Trong bản Pãli, cũng vậy: na... sukhena sukham adhigantam, 
dukkhena kho sukham adhigantabbam (...) bimbisãro sukham 
adhigaccheyya, “lạc không thể đạt được bằng lạc; lạc phải đạt 
được bằng khổ. (Nếu không như vậy,) vua Bimbisara có thê đạt 
được lạc. Đây là lý luận cho lôi tu khô hạnh của Ni-kiên Tử mà 
Phật bác bỏ.
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hơn cái lạc của ông.’ Ta lại nói với Ni-kiền Tử rằng: 
‘Vua Tân-tì-sa-la có thê như Ta ngôi kiêt già bảy ngày 
bảy đêm không lay động8 được không? Hoặc ngồi kiết 
già sáu, năm, bốn, ba, hai cho đến một ngày được 
không?’ Ni-kiên Tử đáp: ‘Không được, thưa Cù-đàm.’ 
Thê Tôn bảo: “Ta có thể ngồi kiết già mà thân hình 
khônẹ lay động*. Thế nào, Ni-kiền Tử, vậy ai lạc hon?’ 
Ni kiên tử đáp: ‘Sa-môn Cù-đàm lạc hơn.’

“Này Ma-ha-nam, hãy do phương tiện này mà biết rằng: 
Lạc không thê đên từ lạc, mà lạc phải đến từ khổ.9 Này 
Ma-ha-nam giông như hai bên làng có ao nước lớn, dài 
rộng một do tuần, chứa đầy nước. Nếu có người đến đó 
lấy một giọt nước; này Ma-ha-nam, giọt nươc đó nhiều 
hay nước trong hồ nhiều hơn?”10

Ma-ha-nam nói: “Nước trong hồ nhiều; chẳng phải một 
giọt nước nhiều.”

Thế Tôn bảo:

“Ở đây cũng như vậy, đệ tử Hiền thánh đã vĩnh viễn 
châm dứt các khổ, chỉ còn lại (một ít khổ) cũng như một 
giọt nước mà thôi. Người chứng quả thấp nhất trong 
chúng của Ta trải qua không quá bảy lần sanh, bảy lần 
chết nữa thì dứt sạch gốc khổ; nếu dũng mãnh, tinh tấn 
thì đạt đến Gia gia11 rồi đắc đạo.”

8 Pãli, thêm chi tiết: Suốt bảy ngày bảy đêm an trú với cảm thọ 
duy nhât là lạc (ekanta-sukham patisamvedĩvahariturrì).

Tham chiêu Trung'. “Ma-ha-nam, vì vậy nên biết là nơi dục 
không có lạc, chỉ toàn là khổ hoan.”
10 Xem Tạp 5, kinh 109. Pãli, s. 13.2. Pokkharanĩ.
" Gia gia ÍỆÍ^, (Pãli: kolamkola)-, thứ sáu trong 18 bậc hữu học. 
Vị Tu-đà-hoàn còn ba lần tái sinh qua lại thiên giói và nhân giới
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Rồi Thế Tôn lại nói thêm pháp [744c01] vi diệu cho Ma- 
ha-nam nghe. Sau khi nghe pháp xong, ông đứng dậy ra 
vê.

Ma-ha-nam sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Tôn giả Na-già-bà-la ở trong thành Lộc dã.

Bấy giờ, có một bà-la-môn tuổi đã già nua, vốn có đôi 
chút quen biêt đối với Tôn giả Na-già-bà-la. Lúc ấy, bà- 
la-môn đó đên chô Tôn giả Na-già-bà-la, đảnh lễ rồi ngồi 
qua một bên.

Bà-la-môn nói với Tôn giả Na-già-bà-la rằng:

“Ngài là người sung sướng nhất trong những người sung 
sướng.”

Tôn giả Na-già-bà-la nói:

“Vì sao ông nói tôi là người sung sướng nhất trong 
những người sung sướng?”

Bà-la-môn đáp:

“Trong vòng bảy ngày, bảy đứa con trai của tôi đều chết. 
Chúng đều dũng mãnh, tài cao, trí huệ, khó có ai sánh 
kịp. Trong vòng sáu ngày gần đây, mười hai người giúp 
việc qua đời. Họ đêu là những người giúp việc siêng 
năng. Trong vòng năm ngày, bốn anh em tôi qua đời. Họ 
có nhiều nghề, làm gì cũng giỏi. Bổn ngày gan đây, cha

rồi nhập niết-bàn; vị ấy được gọi là gia gia. Xem Trung 30, kinh 
127.
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mẹ tôi đã gần trăm tuổi bỏ tôi mà lìa đời. Ba ngày gần 
đây, hai người vợ xinh đẹp hiếm có trên đời của tôi đã 
chết. Lại nữa tronẹ nhà có tám hầm châu báu, hôm qua 
tìm mãi không thay. Những khổ não mà tôi đang gặp 
không thể tính hết. Còn Tôn giả thì đã vĩnh viễn xa lìa tai 
họa đó, không còn lo buồn, sống an vui với đạo pháp. Vì 
lý do đó tôi mới nói ngài là người sung sướng nhât trong 
những người sung sướng.”

Lúc ấy, Tôn giả Na-già-bà-la bảo bà-la-môn ấy rằng:

“Sao ông không tìm phương tiện cho những người ấy 
không qua đời.”

Bà-la-môn đáp:

“Tôi cũng làm nhiều phương tiện để không chết, không 
bị mất của, lại tùy thời bố thí, tạo các công đức, tê tự chư 
thiên, cúng dường các bà-la-môn trưởng lão, thủ hộ chư 
thần, tụng các chú thuật, lại có thể xem tinh tú, chế thuốc 
thang, bo thí đồ ăn uống ngon lành cho những người 
nghèo khổ. Những việc như vậy kể ra không hêt nhưng 
lại không thể cứu mạng sống của họ.”

Bấy giờ, Tôn giả Na-già-bà-la liền nói kệ:

Thuốc thang và chủ thuật,
Yphục, đồ ăn uống;
Tuy cho nhưng vô ích, 
vẫn ôm lấy khố đau.

[745a01]G/ả sử củng tế thần,
Hương hoa và tắm gội.
Suy tỉnh nguồn gốc này,
Không thể chữa trị được.

Giả sử cho các vật,
Tinh tấn giữ phạm hạnh,

Tăng nhất A-hàm
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Suy tính nguồn gốc này,
Không thế chữa trị được.

Bà-la-môn hỏi:

“Phải làm cách nào để thoát khỏi tai họa khổ não này?”

Tôn giả Na-già-bà-la liền nói kệ:

Gốc ân ái, vô minh,
Phát sanh các khố não.
Diệt sạch các thứ ẩy,
Thì không còn khổ não.

Nghe xong, bà-la-môn ấy liền nói kệ:

Tuy già chang ngại già,
Hành sự như đệ tử;
Xin xuất gia học đạo 
Đe thoát tai nạn này.

Rồi thì, Tôn giả Na-già-bà-la trao cho ông ba y, cho ông 
ây xuât gia học đạo và bảo với ông ây răng:

“Ông nay là Tỳ-kheo. Hãy quán sát thân này từ đầu đến 
chân; xét xem tóc, lông, móng, răng, từ đâu mà đến, hình 
hài, da thịt, xương, tủỵ, ruột, bao tử, từ đâu mà đến. Nếu 
từ bỏ đây, thì sẽ đi về đâu? Vì vậy, Tỳ-kheo chớ có lo 
nghĩ nhiêu vê sự khô não của thê gian, mà phải quán sát 
trong lỗ chân lông này, tìm phương tiện thành tựu bốn đế.

Bấy giờ, Tôn giả Na-già-bà-la liền nói kệ:

Trừ tưởng, chớ lo nhiều;
Không lâu được pháp nhãn.
Hành vô thường, như điện 
Không gặp phước ỉớn này.

Quán từnệ lỗ chân lông,
Nguồn gốc của sanh diệt.

Phẩm chớ sợ
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Hành vô thường, như điện.
Bố thỉ hướng Niết-bàn.

Sau khi nghe giảng xong, Tỳ-kheo già ấy ngồi ở nơi vắng 
vẻ tư duy về mục đích mà thiện nam tử ấy cạo bỏ râu tóc 
xuất gia học đạo với lòng tin kiên cố, tu phạm hạnh vô 
thượng, biết như thật rằng: ‘Sanh tử đã hết, phạm hạnh đã 
lập, việc cần làm đã làm xong, không còn thọ thai trở 
lại. ’ Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy liền đắc quả A-la-hán.

Có vị thiên vốn là bạn cũ của Tỳ-kheo ấy, thấy vị ấy 
thành A-la-hán, liền đến chỗ Tôn giả Na-già-bà-la đứng 
trên hư không mà [745b01] nói kệ rằng:

Đã đắc giới cụ túc,
Ở nơi vắng vẻ ấy.
Đắc đạo, tâm không chấp;
Trừ sạch nguồn gốc ác.

Lúc ấy, vị thiên đó rải hoa trời cúng dường Tôn giả rồi 
biến mất.

Tỳ-kheo ấy và vị thiên, sau khi nghe những gì Tôn giả 
Na-già-bà-la nói, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 312

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Hãy quán bảy xứ thiện, lại xét bốn pháp,13 ở ngay trong

12 Tham chiếu Pãli, s. 22.; 57. Sattatthãna (R. iii. 62). Hán, Tạp 
(Việt) kinh 42.
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đời này được gọi là thượng nhân.

“Này Tỳ-kheo, thế nào là quán bảy xứ thiện? Ở đây, Tỳ- 
kheo đem tâm từ rải khắp một phương, hai phương, ba 
phương, bốn phương, bốn hướng và phương trên dưới 
cũng đều như vậy, làm cho tâm từ tràn đầy khắp thế gian. 
Với tâm bi, hỷ, xả*, không, vô tướng, vô nguyện cũng lại 
như vậy.14 Các căn đầy đủ, ăn uống điều độ, thường tự 
giác ngộ; Tỳ-kheo quán bảy pháp như vậy.

“Tỳ-kheo, xét bốn pháp như thế nào? ở  đây, Tỳ-kheo 
quán thân nơi nội thân, trừ khử sầu ưu, thân niệm xứ; 
quán thân nơi ngoại thân, thân niệm xứ; quán thân nơi 
ngoại thân, thân niệm xứ. Quán thọ nơi nội thọ*, thọ 
niệm xứ; quán thọ nơi ngoại thọ*, thọ niệm xứ; quán thọ 
nơi nội ngoại thọ*, thọ niệm xứ. Quán tâm nơi nội tâm, 
tâm niệm xứ; quan tâm nơi ngoại tâm, tâm niệm xứ; quan 
tâm nơi nội ngoại tâm, tâm niệm xứ; trừ khử sầu ưu, 
không còn các khổ hoạn. Quán pháp nơi nội pháp, pháp 
niệm xứ; quán pháp nơi ngoại pháp, pháp niệm xứ; quán 
pháp nơi nội ngoại pháp, pháp niệm xứ. Tỳ-kheo, hãy 
quan sát bôn pháp như vậy.

“Này Tỳ-kheo, quán bảy xứ thiện và xét bốn pháp ấy, ở 
ngay tronẹ đời này là bậc thượng nhân. Vì vậy, Tỳ-kheo, 
hãy tìm câu phương tiện thành tựu bảy xứ thiện và xét 
bốn pháp ấy. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

13 Tạp (Việt) kinh 42: Thất xứ thiện, tam chủng quán nghĩa "blẫ 
tắríầtSỉạễ. Pãli, S.22: sattatthãnakusaỉo, tividhãpaparikkhĩ.
14 Xem kinh 3, phẩm 30.
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KINH SÓ 4 

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn Ni-câu-lâu, nước Ca-tỳ-la-vệ, 
giữa những người họ Thích cùng đại chúng Tỳ-kheo gồm 
năm trăm vị.

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế 
Tôn rằng:

“Chúng con muốn đến phương Bắc để du hóa.”

[745c01] Thế Tôn nói:

“Nên biết thời.”

Rồi Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo:

“Các ngươi đã từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phất chưa?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Chưa, bạch Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ông hãy đến từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao 
vậy? Tỳ-kheo Xá-lợi-phất thường xuyên giáo giới cho 
những đồng phạm hạnh, thuyết pháp không hề mệt mỏi.

Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. Các 
Tỳ-kheo, sau khi nghe pháp xong, rời khỏi chỗ ngồi, 
đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu Phật ba vòng, rồi ra đi.

Lúc ấy, Xá-lợi-phất đang ở một tháp miếu của những 
người họ Thích. Các Tỳ-kheo đến chỗ Xá-lợi-phât, chào 
hỏi, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Xá- 
lợi-phất rằng:

“Chúng tôi muốn đến phương Bắc du hóa trong nhân 
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gian. Nay xin từ giã Tôn giả15.”

Xá-lợi-phất nói:

“Này các Thầy, nên biết, nhân dân, sa-môn, bà-la-môn ở 
phương Bắc đều thông minh, trí huệ khó ai bì. Neu có 
người muốn thử, đến hỏi các vị rằng, ‘Chư Hiền có chủ 
trương gì?’ Các Thầy sẽ trả lời như thế nào?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Nếu có ai đến hỏi, chúng tôi sẽ trả lời bằng nghĩa lý này: 
‘Sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là khổ. Cái gì 
khổ, cái đó là vô ngã. Vô ngã là không. Do không, vô ngã 
nên chúng rỗng không. Đó là điều mà người trí quán sát. 
Thọ, tưởng, hành, thức, cũng vậy, là vô thường, khổ, 
không, vô ngã. Những gì là không, vì nó vô ngã nên 
không. Đó là điều mà người trí học. Năm uẩn này đều 
rỗng không, vắng lặng. Những gì tụ hội bởi nhân duyên, 
đều sẽ tiêu diệt, không tồn tại lâu dài. Con đường tám 
nhánh cùng tu với bảy chi. Những điều mà Tôn Sư của 
chúng tôi dạy chính là như vậy.’ Nếu có người sát-lợi, 
bà-la-môn hay nhân dân đến hỏi, chúng tôi sẽ trả lời với 
nghĩa lý như vậy.”

Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo rằng:

“Các Thầy hãy kiên trì tâm ý, chớ có khinh suất.”

Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói pháp vi diệu đầy đủ cho các Tỳ- 
kheo nghe. Các Tỳ-kheo nghe xong, rời chỗ ngồi đứng 
dậy ra đi.

Khi số đông các Tỳ-kheo đi chưa bao xa, Xá-lợi-phất bảo 
các Tỳ-kheo:

Phẩm chớ sợ

15 Trong bản: Thế Tôn.
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“Như thế nào là thực hành con đường tám nhánh và pháp 
bảy chi?”

Số đông các Tỳ-kheo, bạch Xá-lợi-phất rằng:

“Chúng tôi từ xa đến đây là để nghe ý nghĩa ấy. Xin hãy 
giảng cho chúng tôi.”

Xá-lợi-phất [746a01] đáp:

“Các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ. Tôi sẽ nói.”

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe.

Xá-lợi-phất nói:

“Ai nhất tâm niệm chánh kiến, tức là niệm giác chi không 
rối loạn. Chánh tư duy,16 là nhất tâm niệm hết thảy các 
pháp, tức là pháp giác chi. Chánh ngữ,17 là thân, ý tinh 
tấn, tức là tinh tấn giác chi. Chánh nghiệp,18 là hết thảy 
các pháp được sanh, tức là hỷ giác chi. Chánh mạng,19 là 
biết đủ đối với tài sản Hiền thánh, xả bỏ tài sản the tục, 
nhẹ nhàng thân thể, tức là khinh an* giác chi. Chánh tinh 
tấn,20 là chứng đắc bốn Thánh đé, trừ sạch các kết sử, tức 
là định giác chi. Chánh niệm,21 là quán sát bốn niệm xứ,22 
thân không bền chắc, thấy đều rỗng không, vô ngã, tức là 
xả* giác chi. Chánh tam muội,23 là đạt được những gì 
chưa đạt, độ thoát những gì chưa độ thoát, chứng đắc

Tăng nhất A-hàm

Đẳng trị Ịf/Ểì.
17 Đẳng ngữ #§§.
18 Đẳng nghiệp
19 Đẳng mạng ap.
20 Đẳng phương tiện
21 Đẳng niệm |p;ế;.
22 Tứ ý chỉ EgBih-
23 Đẳng tam-muội
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những gì chưa chứng đắc.24

“Nếu có người đến hỏi rằng, ‘Như thế nào là tu tám đạo 
và bảy pháp ây,’ các Thây hãy trả lời như vậy. Vì sao 
vậy? Bởi vì Tỳ-kheo nào tu tám đạo và bảy pháp này, 
tâm liên được giải thoát khỏi hữu lậu.

“Tôi nhắc lại cho các Thầy rõ, Tỳ-kheo nào tu hành tư 
duy con đường tám nhánh và bảy pháp này, Tỳ-kheo ấy 
liên thành tựu hai quả không nghi ngờ gì. Hoặc chứng 
quả A-la-hán. Vả, hãy gác qua việc đó. Nếu không thể tu 
tập nhiều, nhưng trong một ngày mà tu hành con đường 
tám nhánh và bảy pháp này, phước báo không thể tính 
hêt. Hoặc đăc A-na-hàm hoặc A-la-hán.25

“Vì vậy, các Thầy phải tìm cầu phương tiện tu hành con 
đường tám nhánh và bảy pháp này, nhất định sẽ chứng 
đăc đạo không có gì nghi ngờ.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất nói, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ca-diếp:

Hán dịch sót: Định giác ý (giác ch i)^ ^ '® .
25 Việt dịch sát. Nhưng Hán dịch đoạn này lộn xộn. Nói theo thứ 
tự: tu tám Thánh đạo và bảy giác chi trong 7 năm, hoặc chi trong
7 ngày, cho đến một ngày, có thể chứng một trong hai quả: hoặc 
A-la-hán ngay trong đời này, hoặc nếu còn hữu dư, chứng A-na- 
hàm, tái sinh Tịnh cư thiên và nhập Niết-bàn trên đó.
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“Nay ông đã cao tuổi, ý lực không còn trẻ khỏe, hãy nhận 
y áo và đồ ăn của các gia chủ.”

Ca-diếp bạch Phật rằng:

“Con không thể nhận y áo và đồ ăn của họ. Nay với con, 
mặc y vá mảnh này, và tùy thời khất thực, không còn an 
lạc nào hơn. Vì sao vậy? Trong tương lai sẽ có các Tỳ- 
kheo thân thể yếu ớt, tâm tham y đẹp, thức ăn ngon, nên 
giảm sút tọa thiền, không kham hành khô hạnh, nhưng 
người ấy lại nói, ‘Quá khứ trong thời Phật, các Tỳ-kheo 
cũng nhận sự cung thỉnh của người, nhận y áo, thức ăn. 
Vì sao chúng ta không làm theo Thánh nhân ngày xưa?’ 
Do tham đắm y áo, thức ăn, họ sẽ [746b01] cởi bỏ y phục 
làm bạch y, khiến cho các vị Thánh hiên không còn oai 
thần, chúng bốn bộ dần dần suy giảm. Thánh chúng đã 
giảm bớt thì tháp miếu Phật cũng sẽ bị hủy hoại. Tháp 
miếu Phật bị hủy hoại cho nên kinh sách bị thât lạc. Lúc 
ấy, chúng sanh không còn tinh quang. Do không còn tinh 
quang nên tuổi thọ rất ngắn. Bấy giờ, chúng sanh sau khi 
mạng chung đều đọa vào ba đường dữ. Cũng như ngày 
nay, chúng sanh tạo phước nhiều nên đều được sanh 
thiên; chúng sanh trong tương lai vì tạo tội nhiều nên đều 
đọa địa ngục.”

Thế Tôn nói:

“Lành thay, lành thay, Ca-diếp! Ông đã làm nhiều lợi ích, 
làm ruộng phước và bạn lành của mọi người.

“Ca-diếp, nên biét, hơn một ngàn năm sau khi Ta nhập 
Niết bàn sẽ có Tỳ-kheo sút giảm thiên định, không còn 
thực hành pháp đầu đà, cũng không có đăp y vá mảnh và 
đi khất thực, chỉ thích nhận y áo, thức ăn do gia chủ 
mang lại. Không còn ai sống ở gốc cây, tại chô nhàn tĩnh, 
mà chỉ ưa trang sức phòng xá. Cũng không dùng đại tiêu
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tiện làm thuốc,26 mà chỉ thích các loại dược thảo rất ngon 
ngọt. Hoặc ở đây lại tham đắm tài sản, tiếc lẫn phòng xá, 
thường xuyên tranh chấp với nhau. Lúc bấy giờ, đàn-việt 
thí chủ, dôc lòng chí tín Phật pháp, ưa hành huệ thí, 
không tiêc lân tài vật. Đàn-việt thí chủ ây sau khi mạng 
chung thảy đêu sanh lên trời. Nhưng Tỳ-kheo lười biếng 
thì vào địa ngục.

“Như vậy, Ca-diếp, hết thảy các hành là vô thường, 
không tôn tại dài lâu.

“Lại nữa, Ca-diếp, nên biết, trong đời tương lai có Tỳ- 
kheo tuy cạo đầu nhưng vẫn hành theo nghiệp thế tục; tay 
trái ăm con trai, tay phải ẵm con gái; lại cầm đàn, sáo mà 
khất thực trên đường phố. Lúc ấy, thí chủ đàn việt còn 
thọ phước vô cùng huống gì ngày nay những người khất 
thực đêu tu hành chân chánh.

“Này Ca-diếp, tất cả các hành đều vô thường, không thể 
tôn tại lâu dài.

“Ca-diếp nên biết, trong tương lai, Sa-môn Tỳ-kheo sẽ xả 
bỏ con đường tám nhánh và bảy pháp này, cũng như 
Pháp bảo mà ngày hôm nay Ta đã tích tụ trong ba a-tăng- 
kỳ kiếp. Trong tương lai, các Tỳ-kheo khất thực để tự 
nuôi sông băng sự ca hát giữa đám đông. Đàn-việt thí chủ 
cho cơm cho chúng Tỳ-kheo đó mà còn được phước, 
huông là ngày nay mà không được phước sao? Nay Ta 
đem pháp này giao cho Tỳ-kheo Ca-diếp và A-nan. Vì 
sao vậy? Hôm nay, Ta đã gần tám mươi tuổi. Không bao 
lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Nay [746c] đem Pháp bảo

26 Đại tiểu tiện vi dược ;Ẩ;/Jv00yi. Dịch ý của tò hủ lạn dược 
MMM,  loại thuốc quy định cho Tỳ-kheo. Pãli: pũtimaíta, cũng 
được hiêu là nước đái quỷ. Nhưng ngữ nguyên của từ này không 
rõ ràng.
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giao phó cho hai người. Hãy ghi nhớ đọc tụng, lưu truyền 
ở thế gian, đừng để đoạn tuyệt. Neu ai ngăn cản ngôn 
giáo của Thánh nhân, người ấy sẽ đọa vào biên địa. Hôm 
nay ta đã giao phó Kinh pháp cho ông, đừng đê bị thât 
thoát.”

Lúc ấy, Ca-diếp và A-nan liền rời khỏi chỗ ngồi, quỳ 
xuống chấp tay, bạch Thế Tôn rằng:

“Vì sao lại đem giáo Pháp giao phó cho hai con mà 
không giao cho vị khác? Lại nữa, trong chúng Như Lai, 
các vị có thần thông bậc nhất không thể đếm hết, sao 
Như Lai không phó chúc cho các vị đó?”

Thế Tôn bảo Ca-diếp rằng:

“Trên trời, trong loài người, ta khônậ thấy người nào có 
thể thọ trì Pháp bảo sánh với Ca-diêp và A-nan. Trong 
chúng Thanh văn cũng không có ai vượt hơn được hai 
người này. Chư Phật trong quá khứ cũng có hai người thọ 
trì kinh pháp như Ca-diếp và A-nan ngày nay, rât là hy 
hữu. Vì sao vậy? Tỳ-kheo hành đâu đà trong thời Phật 
quá khứ, khi Pháp còn thì vị ây còn, khi Pháp diệt vị âỵ 
cũng mất. Tỳ-kheo Ca-diếp của Ta ngày nay lưu lại ở thế 
gian cho đến khi Phật Di-lặc ra đời rồi mới nhập diệt. Do 
đó Tỳ-kheo Ca-diếp hơn các Tỳ-kheo thời quá khứ. Còn 
Tỳ-kheo A-nan vì sao lại hơn các thị giả của chư Phật 
quá khứ? Thị giả của chư Phật quá khứ nghe các Ngài 
giảng sau đó mới hiêu; nhưng Tỳ-kheo A-nan ngày nay 
Như Lai chưa nói đã hiểu; Như Lai không nói cũng đều 
biết hết. Do bởi nhân duyên này Tỳ-kheo A-nan hơn các 
thị giả của chư Phật quá khứ.

“Vì vậy, hôm nay Ta giao phó Pháp bảo cho Ca-diếp và 
A-nan, đừng để bị khuyêt giảm.”

Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng:
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Hết thảy hành vô thường.
Cỏ sanh ắt cỏ diệt.
Không sanh thì không chết.
Diệt ấy đệ nhất lạc.

Bấy giờ, Đại Ca-diếp và A-nan nghe những điều Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.27

27 Bản Hán, hết quyển 35.
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THIÊN TÁM PHÁP

42. PHẨM TÁM NẠN

KINH s ó  l 1

[747a07] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Kẻ phàm phu không được nghe, không được biết thời 
tiết thuyết pháp. Tỳ-kheo, nên biết, có tám thời tiết mà 
lúc đó con người không nghe, không được tu hành. 
Những gì là tám?

“Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, dẫn 
đên Niêt-bàn, sở hành của Như Lai, nhưng chúng sanh 
này ở trong địa ngục nên không nghe, không thấy. Đó gọi 
là nạn thứ nhất.

“Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sanh này ở trong loài súc sanh nên không 
nghe, không thây. Đó gọi là nạn thứ hai.

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo 
pháp, nhưng chúng sanh này ở trong loài ngạ quỷ nên 
không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ ba.

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo 
pháp, nhưng chúng sanh này sanh lên trời Trường thọ

1 Pãli, A. III. 29 Akkhana (R. iv. 225). Hán, Trung 29, kinh 124.
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nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ tư.

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo 
pháp, nhưng chúng sanh này sanh ở biên địa, phỉ báng 
Hiên thánh, tạo các tà nghiệp. Đó gọi là nạn thứ năm.

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo 
pháp dẫn đến Niết-bàn, chúng sanh này tuy sinh ở trung 
tâm đất nước, nhưng sáu căn không đầy đủ, cũng lại 
không phân biệt được pháp thiện ác. Đó gọi là nạn thứ 
sáu.

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo 
pháp đạt đên Niêt-bàn, chúng sanh này sinh ở trung tâm 
đât nước, tuy sáu căn lại hoàn toàn, không có thiếu sót; 
nhưng chúng sanh này tâm thức tà kiến, cho rằng không 
có người cho, không có vật bố thí, không có người nhận, 
không có quả báo thiện ác, không có đời này, đời sau, 
cũng không có cha mẹ; đời không có Sa-môn, Bà-la-môn 
nào thành tựu được A-la-hán, tự thân chứng ngộ mà an 
trú. Đó gọi là nạn thứ bảy.

“Lại nữa, [747b01] Như Lai không xuất hiện ở đời, 
không nói giáo pháp dẫn đến Niết-ban, dẫu chúng sanh 
này sinh ở trung tâm đất nước, đầy đủ sáu căn, có thể thọ 
nhận giáo pháp, thông minh tài giỏi, nghe pháp liền hiểu, 
tu hành chánh kiên, tin có vật bố thí, có người bố thí, có 
người nhận, có báo thiện ác, có đời này, đời sau, đời có 
sa-môn, bà-la-môn, tu chánh kiến, tác chứng đắc A-la- 
hán. Đó gọi là nạn thứ tám, khiến đồng phạm hạnh không 
thê tu hành. Tỳ-kheo, đó gọi là có tám nạn này, khiến 
phạm hạnh không thê tu hành.

“Ở đây, Tỳ-kheo, có một pháp thời tiết mà người phạm 
hạnh có thể tu hành. Một ấy là gì? Ở đâỵ, Như Lai xuất 
hiện ở đời giảng rộng giáo pháp đạt đen Niét-bàn, mà
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người này sinh ở trung tâm đất nước, thế trí biện thông, 
đối vật đều sáng tỏ, tu hành chánh kiến, có thê phân biệt 
pháp thiện ác, tin có đời này, đời sau, đời có sa-môn, bà- 
la-môn tu chánh kiến, tác chứng, đăc A-la-hán. Đó gọi là 
một pháp khiến người phạm hạnh có thể tu hành, đắc đến 
Niết-bàn.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Tám nạn chăng một loại,
Khiến người không đắc đạo.
Như nay thời hiện tại,
Thế gian rất khó gặp.

Nên hãy học chảnh pháp,
Chớ mất cơ hội này.
Nhớ lại về quá khứ,
Đã từng sinh địa ngục;

Nên đoạn trừ, vô dục,
Mà tư duy chánh pháp.
Lâu dài trong thế gian,
Không khi nào dứt tuyệt;

Nên đoạn trừ, vô dục,
Mà tư duy chảnh pháp.
Đoạn han nguồn sinh tử 
Lâu dài trong thế gian.

Nay đã được thân người,
Phân biệt pháp chánh chơn.
Những người không đắc quả 
Tất sổng trong tám nạn.

Nay nói có tám nạn,
Yếu hành của Phật pháp.
Một nạn vẫn nguy kịch,

Tăng nhất a-hàm
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Như ván nối ngoài biển.2

Tuy sẽ lìa một nạn,
Dâu cho có lý này;
Nếu lìa một, bốn đế,
Vĩnh viễn lìa chánh đạo.

Cho nên phải chuyên tâm 
Tư duy lý vi diệu;
[747c01]CVỉ/ thành nghe chảnh Pháp 
Đạt đến chỗ vô vi.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện xa lìa nơi 
tám nạn, chớ mong ở trong đó.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ:

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có tám địa ngục lớn. Những gì là tám? Một địa ngục 
Hoàn hoạt, hai địa ngục Hắc thằng, ba địa ngục Đẳng hại, 
bôn địa ngục Thế khốc, năm địa ngục Đại thế khốc, sáu 
địa ngục A-tỳ, bảy địa ngục Viêm, tám địa ngục Đại

Phẩm tám nạn

2 Ngụ ý, con rùa mù tấm ván trôi ngoài biển, rất khó hội ngộ.
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viêm.”3

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Hoàn hoạt và Hắc thẳng,
Đang hại và Thế khốc 
Ngũ nghịch ngục A-tỳ 
Địa ngục Viêm, Đại viêm.

Đó là tám địa ngục 
Trong ấy không thể ở  
Đểu do gốc hành ác 
Mười sáu lớp ngăn quanh.

Còn trên ngục sắt kia 
Bị lửa thường thiêu đốt;
Tràn ngập một do tuần,
Lửa cháy dậy hừng hực.

Bổn thành bổn cửa ngõ 
Ở  trong rất bằng phăng 
Lại dùng sắt làm thành 
Ván sắt che trên đỏ.

“Đây là do duyên tội báo chúng sanh, khiến chúng sanh 
kia chịu khổ vô cùng, máu thịt tiêu hết, chỉ còn có xương.

“Vì những duyên cớ gì gọi là địa ngục Hoàn hoạt? 
Những chúng sanh kia thân hình thẳng đơ, không cử 
động, bị khô bức bách không thê di chuyên, thân thê 
không còn máu thịt. Lúc đó, chúng sanh nói với nhau: 
‘Chúng sanh sống lại!’ Khi ấy, chúng sanh kia tức thì sống 
lại. Do nhân duyên này nên gọi là địa ngục Hoàn hoạt.

3 Xem Trường 19, kinh 30 Thế ký, phẩm “Địa ngục.” Cf. Pãli, Jã 
V. 266, 271: Sanjĩva, Kãlasutta, Sangha, Jalaroruva, 
Dhũmaroruva, Mahăvĩci, Tapana, Mahãtapana.
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“Lại vì nhân gì mà gọi là địa ngục Hắc thằng? Vì chúng 
sanh kia hình thể gân, mạch, đều hóa thành dây, để cưa 
vào thân. Cho nên gọi là địa ngục Hắc thằng.

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đẳng hại? Lúc ấy, 
chúng sanh kia tụ tập lại một chồ, đã chém đầu mà giây 
lát sống trở lại. Vì nhân duyên này [748a01] gọi là địa 
ngựQ Đẳng hại.

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Thé khốc? Chúng 
sanh kia đã đoạn mất căn lành, không còn sót chút lông 
tóc, ở trong địa ngục kia chịu vô số khổ não; ở đó kêu 
gào oán hận, tiếng kêu không dứt. Vì nhân duyên này nên 
gọi là địa ngục Thế khốc.

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại thế khốc? 
Chúng sanh kia ở trong địa ngục chịu vô lượng khổ sở, 
không thê tính hêt. ơ  trong đó kêu gào, đâm ngực, tự tát 
vào mặt, đồng thanh gào thét. Vì nhân duyên này gọi là 
địa ngục Đại thế khốc.

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục A-tỳ? Các loài 
chúng sanh giết hại cha mẹ, phá hoại tháp Phật, gây đấu 
loạn chúng Tăng, hành theo tà kiến điên đảo, tương ưng 
với tà kiến, không thể chữa trị. Vì vậy cho nên gọi là địa 
ngục A-tỳ.

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Viêm? Các loài 
chúng sanh trong địa ngục kia, thân thể bốc khói, thảy 
đêu tan rã. Cho nên gọi lả địa ngục Viêm.

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại viêm? Các 
chúng sanh trong địa ngục này đều không thấy sót lại cái 
gì của tội nhân. Cho nên gọi là địa ngục Đại viêm.

“Tỳ-kheo, đó là những nhân duyên để gọi tên tám địa
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ngục lớn. Mồi một địa ngục có mười sáu ngục nhỏ.4 Tên 
chúng là địa ngục Ưu-bát, địa ngục Bát-đầu, địa ngục 
Câu-mâu-đầu, địa ngục Phân-đà-lợi, địa ngục Vị-tằng- 
hữu, địa ngục Vĩnh vô, địa ngục Ngu hoặc, địa ngục Súc 
tụ, địa ngục Đao sơn, địa ngục Thang hỏa, địa ngục Hỏa 
sơn, địa ngục Khôi hà, địa ngục Kinh cức, địa ngục Phất 
thỉ, địa ngục Kiếm thọ, địa ngục Nhiệt thiết hoàn.5

Như vậy, mười sáu ngục nhỏ này không thể ước tính hết, 
khiến chúng sanh kia sinh trong địa ngục. Hoặc có chúng 
sanh phá hủy chánh kiến, phỉ báng Chánh pháp mà tránh 
xa, sau khi mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục Hoàn 
hoạt.

“Những chúng sanh nào ham thích sát sinh, sẽ sinh vào 
trong địa ngục Hắc thằng.

“Những chúng sanh giết mổ bò, dê và các loại khác, sau 
khi mạng chung sinh vào trong địa ngục Đẳng hại.

“Những chúng sanh lấy của không cho, ăn trộm vật của 
người khác, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục 
Thế khốc.

“Những chúng sanh thích dâm dật, lại nói dối, sau khi 
mạng chung sinh vào trong địa ngục Đại thế khốc.

“Những sanh giết hại cha mẹ, phá hoại chùa tháp, gây

4 Nguyên Hán: cách tử PiS"F\
5 Tên cầc địa ngục, đồng nhất Păli: Ưu-bát (Uppala), Bát-đầu 
(Paduma), Câu-mâu-đầu (Kumuda), Phân-đà-lợi (Pundarika), Vị- 
tằng-hữu (Abbuda; bản Hán đọc là Abbhuta), Vĩnh vô 
(Nirabbuda; Bản Hán đọc là Nibbhuta), Ngu hoặc (Ababa; bàn 
Hán đọc là Bala?), Súc tụ (?), Đao sơn (Khuradhãra), Thang hỏa 
(KukkuỊa), Hỏa sơn (?), Khôi hà (Khãrodakanadĩ), Kinh cức 
(Sattisũla), Phất thỉ (Gũtha), Kiếm thọ (Asipattavana), Nhiệt thiết 
hoàn (?).
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đấu loạn Thánh [748b01] chúng, phỉ báng Thánh nhân, 
hành theo tà kiến điên đảo, sau khi mạng chung sinh vào 
trong địa ngục A-tỳ.

“Những chúng sanh nghe lời ở đây truyền đến nơi kia, 
nghe nơi kia truyền đen nơi này, cầu người phương tiện, 
sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục Viêm.

“Lại có chúng sanh gây loạn hai bên, tham lam của 
người, khởi tâm ganh tị, trong lòng nghi kỵ, sau khi 
mạng chung sinh vào trong địa ngục Đại viêm.

“Nếu có chúng sanh tạo các tạp nghiệp, sau khi mạng 
chung sinh vào mười sáu địa ngục nhỏ đó. Bấy giờ, ngục 
tốt hành hạ chúng sanh kia khổ sở khôn lường, hoặc bị 
chặt tay, hoặc chặt chân, hoặc chặt tay chân, hoặc xẻo 
mũi, hoặc cắt tai mũi, hoặc lấy gỗ ván ép lên, hoặc lấy cỏ 
nhét vào bụng, hoặc lấy tóc treo ngược, hoặc lột da, hoặc 
cắt thịt, hoặc xẻ làm hai phần, hoặc may dính trở lại, 
hoặc xẻ làm năm, hoặc dùng lửa nướng một bên, hoặc 
rưới nước sắt nóng chảy lên, hoặc phanh thây làm năm, 
hoặc kéo dài thân, hoặc dùng búa bén chặt đầu mà giây 
lát sống trở lại, chỉ khi nào những tội đã tạo ra ở nhơn 
gian trả hết, sau đó mới ra khỏi.

“Bấy giờ, ngục tốt bắt chúng sanh kia dùng chùy lớn đập 
nát thân thể nó, hoặc róc xương gân. Lại rượt đuổi cho 
lên cây kiếm, rồi lại rượt đuổi cho xuống, rồi sau đó có 
chim mỏ sắt đến mổ; lại bắt trói chặt năm chi, không 
được động đậy; lại đem bỏ vào trong vạc nước sôi lớn, 
dùng thêm chỉa sắt hại thân, khi gió thổi qua, thân kia 
sống lại như cũ. Lúc ấy, ngục tốt lại bắt chúng sanh lên 
núi đao, núi lửa, không cho dừng nghỉ. Ở trong đó chịu 
khổ không thể nào nói hết, chỉ khi nào những tội đã tạo ra 
ở nhơn gian trả hêt, sau đó mới ra khỏi.
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“Bấy giờ, người có tội không chịu nổi đau khổ, lại tìm 
vào trong địa ngục tro nóng chịu vô lượng khổ đau. Từ 
trong đó ra, lại vào trong địa ngục gai nhọn chích ngược; 
ở trong ấy gió thổi đến đau đớn không thể tả. Từ trong đó 
ra, lại vào trong địa ngục phẩn nóng. Trong địa ngục 
phẩn nóng lúc ấy, có loại trùng nhỏ xíu ăn xương thịt nó. 
Khi ấy, chúng sanh không kham chịu khổ đau, lại dời đén 
địa ngục câỵ kiếm, thân thể thương tổn, đau không thể 
chịu đựng nôi.

“Khi ấy, ngục tốt bảo với chúng sanh kia: ‘Các ngươi từ 
đâu đến?’ Tội nhân đáp: ‘Bọn chúng tôi cũng [748c01] 
không biết là từ đâu lại?’ Lại hỏi: ‘Sẽ đi về đâu?’ Đáp: 
‘Cũng lại không biết đến chỗ nào.’ Lại hỏi: ‘Muốn gì?’ 
Đáp: ‘Chúng tôi đói khát quá.’ Ngục tốt liền lấy viên sắt 
nóng bỏ vào miệng tội nhân, thiêu chín thân thể, đau đớn 
không thể chịu nổi. Chỉ khi nào trả hết những tội trước 
kia đã tạo ra, sau đó mới mạng chung. Lúc ấy, tội nhân 
lại trải qua bao nhiêu địa ngục, ở trong đó chịu khổ hàng 
ngàn vạn năm, sau đó mới ra.”

“Tỳ-kheo, nên biết, bấy giờ Diêm-la vương tự nghĩ: 
‘NhữnẸ chúng sanh nào mà thân, miệng, ý hành ác, phải 
chịu hêt những tội như vậy. Những chúng sanh nào mà 
thân, miệng, ý hành thiện, những người như vậy đều sẽ 
sinh về trời Quang âm.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Người ngu thường nhởn nhơ 
Như trời Quang âm kia.
Người trí thường ỉo sợ  
Giong như ở địa ngục.

“Bấy giờ, này Tỳ-kheo, giáo lệnh của Diêm-la vương 
được nghe: ‘Ước mong ngày nào ta diệt hết những tội đã
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tạo ra xưa kia, để mạng chung ở đây, được thọ hình 
người, sinh ở trung tâm đất nước, theo thiện tri thức, 
cùng gặp cha mẹ dốc lòng tin Phật pháp, được xuất gia 
học đạo ở trong chúng Như Lai, ngay trong đòi hiện tại 
mà dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu. Nay ta nói lại lần nữa 
với các ngươi, hãy cố gắng dụng tâm để lìa xa tám nạn, 
được sanh tại trung tâm đất nước, gặp được thiện tri thức, 
được tu phạm hạnh, được thảnh chánh quả như ước 
nguyện.”

“Này các Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ nào muốn lìa tám 
địa ngục lớn và mười sáu ngục nhỏ, phải tìm cầu phương 
tiện tu tám chánh đạo.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 36

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn Nại thị,7 thành Tỳ-xá-ly, 
cùng năm trăm Tỳ-kheo, lần hồi đi du hóa trong nhân 
gian.

Lúc ấy, Thế Tôn quay lại nhìn thành Tỳ-xá-ly rồi nói bài 
kệ này:

6 Cf. D. 18. Mahãparinibbana; No 135; No 136; No 1(2).
7 Nại thị iỆlíS,, để bản chép nhầm là Nại kỳ Pãli: 
Ambapãlivana, khu rừng của kỹ nữ Ambapãli (Nại nữ) cúng cho 
Phật. Cf. Trường 2 (tr. 13bl9 tt); Pãli, M. 18 (R.ii. 95). Từ đây 
trở đi, tường thuật đoạn đường cuôi cùng của Phật đi đến rừng 
tịch diệt.
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[749a01]yVạy ngắm Tỳ-xá-ly 
Sau không ngắm lại nữa 
Cũng không vào lại nữa 
Nơi đó, sẽ từ biệt.

Lúc ấy, nhân dân trong thành Tỳ-xá-ly nghe bài kệ này, 
trong lòng sầu ưu, đi theo sau Thế Tôn, ai ai cũng đều rơi 
lệ, nói với nhau:

“Không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ, thế gian sẽ mất 
ánh sáng.”

Thế Tôn bảo:

“Thôi, thôi! Các người chớ ôm lòng sầu ưu. Vật phải 
chịu hủy hoại mà muốn nó không bị hủy hoại, không hề 
có lý này. Trước đây, Ta đã có nói, do bốn sự mà được 
tác chứng. Ta cũng đã dạy cho chúng bốn bộ bốn sự này. 
Những gì là bốn? Tất cả hành là vô thường, đó gọi là 
pháp thứ nhất. Tất cả hành là khổ, đó gọi là pháp thứ hai. 
Tất cả hành vô ngã, đó gọi là pháp thứ ba, Niết-bàn là 
diệt tận, đó là pháp thứ tư. Như vậy, không bao lâu nữa 
Như Lai sẽ diệt độ. Các ngươi nên biết gốc bôn pháp này, 
hãy giải giảng ý nghĩa đó cho khắp tất cả chúng sanh.”

Bấy giờ, Như Lai muốn cho nhân dân thành Tỳ-xá-ly 
quay trở về, liền hóa ra một hố lớn. Như Lai đưa các Tỳ- 
kheo sang bờ kia. Nhân dân nước ây ở lại bên bờ này. 
Rồi Thế Tôn ném bát của mình lên hư không cho nhân 
dân ấy, lại nói rằng:

“Các người khéo cúng dường bát này. Cũng nên cúng 
dường pháp sư tài giỏi thì mãi mãi sẽ được phước vô 
lượng.”

Sau khi cho họ bát mình rồi, Thế Tôn liền đến nước Câu-
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thi-na-kiệt.8

Lúc ấy, hơn năm trăm người Lực sĩ9 ở nước Câu-thi-na- 
kiệt tập hợp lại một chỗ, bàn luận với nhau:

“Chúng ta cùng nhau làm việc kỳ lạ để sau khi mạng 
chung, vang danh cùng khăp, con cháu cùng truyên: 
‘Ngày xưa, các Lực sĩ Câu-thi-na-kiệt có sức mạnh 
không ai bì.’”

Sau đó, họ lại nghĩ: “Nên làm công đức gì?”

Bấy giờ, cách nước Câu-thi-na-kiệt không xa có tảng đá 
vuông lớn, dài một trăm hai mươi bộ, rộng sáu mươi bộ. 
“Chúng ta hãy dựng đứng nó lên.” Họ dùng hết sức lực 
để dựng nó, nhưng không thể dựng được. Không lay 
động nổi, huống gì là nâng lên.

Lúc đó, Thế Tôn liền đi đến chỗ họ, nói rằng:

“Các đồng tử, các cậu muốn làm gì?”

Các đồng tử bạch Phật:

“Vừa rồi, chúng con có bàn như vầy: ‘Chúng ta sẽ dời 
tảng đá này đi, để được vang danh đời đời. Thi công, từ 
đó [749001] đén nay đã bảy ngày, nhưng không thể làm 
cho tảng đá này chuyển động.’”

Phật bảo các đồng tử:

Phẩm tám nạn

8 Câu-thi-na-kiệt Pãli: Kusinãrã. Bản kinh này nhảy 
tắt. Trường 2, 3 và Pãli M. 18, từ Tỳ-xá-ly, Phật đi qua nhiều chỗ 
rồi cuối cùng mới đến Câu-thi-na; tại đây Phật sẽ nhập diệt.
9 Lực sỹ ý j ± ,  danh từ riêng chỉ bộ tộc chứ không phải danh từ 
chung; phiên âm là Mạt-la 7fcm. Một trong các bộ tộc lớn thòi 
Phật, lãnh địa là thành Câu-thi-na và Ba-bà. Pãli: Mallã, với hai 
thủ phủ Pãvã và Kusinãrã.
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“Các cậu có muốn Như Lai dựng tảng đá này đứng dậy 
không?”

Các đồng tử đáp:

“Nay chính là lúc thích hợp, cúi xin Thế Tôn đặt lại tảng 
đá này.”

Khi ấy, Thế Tôn liền dùng bàn tay phải nâng khối đá này 
đặt lên bàn tay trái, rồi ném lên hư không. Tảng đá ấy lên 
đên Phạm thiên.

Lúc ấy, các người Lực sĩ Câu-thi-na-kiệt không thấy tảng 
đá nữa, bèn bạch Thê Tôn:

“Nay tảng đá đi đâu? Giờ tất cả chúng con đều không 
thấy.”

Thế Tôn bảo:

“Tảng đá đã lên đến Phạm thiên.”

Các đồng tử bạch Phật:

“Khi nào tảng đá này sẽ trở lại trên Diêm-phù-lý-địa?” 

Thế Tôn bảo:

“Nay ta sẽ đưa ra ví dụ. Người trí nhờ thí dụ sẽ tự hiểu. 
Nếu có người lên đén Phạm thiên, cầm tảng đá này ném 
xuông cõi Diêm-phù-lý-địa, thì mười hai năm mới đên. 
Nhưng nay do cảm ứng oai thần Như Lai, nó sẽ trở lại 
ngay bây giờ.”

Sau khi Như Lai nói lời này xong, giây lát tảng đá rơi trở 
lại. Giữa hư không mưa xuống hàng trăm loại hoa trời. 
Bấy giờ, hơn năm trăm các đồng tử kia, từ xa nhìn thấy 
tảng đá rơi xuống, mọi người đều chạy tán loạn, không ai 
đứng yên chỗ cũ.

Phật bảo các đồng tử:
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“Chớ có sợ hãi. Như Lai biết lúc nào thích hợp.”

Khi ấy, Thế Tôn duỗi tay trái, từ xa đón tảng đá ấy đặt 
vào bàn tay phải, rôi dựng đứng nó lên. Lúc ấy, ba ngàn 
đại thiên thế giới chấn động sáu cách, các trời thần diệu 
giữa hư không rải các loại hoa sen ưu-bát. Lúc ấy, năm 
trăm đông tử đều khen là thật kỳ lạ, hiếm có, oai thần của 
Như Lai thật không gì có thể sánh kịp. Tảng đá này dài 
một trăm hai mươi bộ, rộng sáu mươi bộ, mà Như Lai có 
thê dùng một tay đê đặt, để nó.

Năm trăm đồng tử bèn bạch Phật rằng:

“Như Lai dùng lực gì để dời tảng đá này? Dùng sức thần 
túc, hay dùng sức trí tuệ để đặt lại tảng đá này?

Phật bảo các đồng tử:

“Ta không dùng sức thần túc, cũng không dùng sức trí 
tuệ. Nay Ta dùng sức cha mẹ cho để đặt lại tảng đá này.”

Các đồng tử bạch Phật:

“Không rõ Như Lai dùng sức cha mẹ, là nghĩa thế nào?” 

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta sẽ đưa ra một thí dụ. Người trí nhờ thí dụ sẽ tự 
hiểu. Các đồng tử, sức mười con lạc đà không bằng sức 
của một [749c01] con voi thường. Lại nữa, sức mười con 
lạc đà và một con voi thường không bằng sức của một 
con voi Ca-la-lặc.10 Lại nữa, sức của mười con lạc đà, 
một con voi thường và sức voi Ca-la-lặc không bằng sức 
của một con voi Cưu-đà-diên.11 Giả sử ngay sức mười

Phẩm tám nạn

10 Ca-la-lặc. Cf. Trung 36 (tr. 656cl7): Gia-la-lê ínn®. Pãli: 
kãỊãrikã, M. i. 178.
11 Cưu-đà-diên iụiPlỉlỊE. Pãli (?).
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con lạc đà, một con voi thường cho đến sức con voi Cưu- 
đà-diên không bằng sức của một con voi Bà-ma-na.12 Lại 
tính sức con voi này không bằng sức một con voi Ca-nê- 
lưu.13 Lại tính hết sức những con voi trên lại không bằng 
sức một con voi Ưu-bát.14 Lại tính sức bao nhiêu voi trên 
lai không bằng sức một con voi Câu-mâu-đà. Lại gom 
bao nhiêu sức các voi trên, lại không băng sức một con 
voi Phân-đà-lợi. Lại gom tính hết những con voi trên đó, 
lại không bằng sức một con Hương tượng.15 Lại tính hết 
sức những con trên gộp lại không băng sức một con Ma- 
ha-na-cực.16 Lại tính gom tất cả sức lực trên, lại không 
bằng sức một vị Na-la-diên.17 Lại tính gộp tất cả sức trên 
cũng không bằng sức một Chuyển luân Thánh vương. Lại 
t ính tất cả sức trên họp lại cũng không bằng sức một vị 
A-duy-việt-trí.18 Lại tính gộp tất cả sức trên lại cũng 
không bằng sức của một vị Bồ-tát bổ xứ. Lại gộp tất cả 
sức trên lại cũng không bằng sức của một vị Bồ-tát ngồi 
dưới cây Đạo thọ. Lại gộp tất cả sức trên lại cũng không 
bằng sức của thân thể cha mẹ di truyền của Như Lai. Nay

Tăng nhất a-hàm

12 Bà-ma-na. Trung 36: Bà-hòa-ngỗ Pãli, ibid.: 
vãmanikã.
13 Ca-nê-liru Trung 36: gia-lê-ngỗ í lũ ^ ĩ§ .  Pãli: Pãli, 
ibid.: Kaneru (?).
14 Ưu-bát (Păli: uppalà), câu-mâu-đà (Pãli: kumuda), phân-đà-lợi 
(Pãli: punậarĩkà), đều là tên các loại sen.
15 Hương tuợng f f  KI; cf. Cău-xả 27 (tr. 140c9); Skt. 
gandhahastin, gandhagạịa.
16 Ma-ha-na-cực SSHnĩlỉtìÌÌ. Câu-xả 27\ Ma-ha-nặc-kiện 
$1. Pãli, ibid. mahãnãga.
17 Na-la-diên ĩ  15UM . Câu-xá 27 (tr.). Skt. Nãrãyana, tên một vị 
trời.
18 A-duy-việt-trí l^riíằiíÉĩít. Skt. avaivartika, Bồ tát Bất thối 
chuyển.
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Ta đã dùng sức ấy để đặt lại tảng đá này.”

Lúc ấy, năm trăm đồng từ lại bạch Thế Tôn:

“Lực thần túc của Như Lai thì thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Trước đây Ta có đệ tử tên Mục-kiền-liên có thần túc bậc 
nhất. Lúc ấy, Ta cùng vị ấy du hóa ở trong thôn Trúc 
viên Tỳ-la-nhã.19 Lúc ấy, trong nước này đang đói kém, 
nhân dân ăn thịt lẫn nhau, xương trắng đầy đường. Người 
xuât gia học đạo khât thực khó được. Thánh chúng gây 
ốm, sức lực hư cạn. Lại nữa, nhân dân trong làng đều đói 
khát, lại cũng không nơi nương cậy. Mục-kiền-liên, bấy 
giờ đến chỗ Ta bạch với Ta: ‘Nay Tỳ-la-nhã này rất là 
đói kém, không nơi nào khất thực được. Nhân dân khốn 
khổ, không còn đường sống. Con tự thân nghe tò Như 
Lai những lời dạy này: Phần dưới đất này có chất béo đất 
rất thơm ngon. Cúi xin Thế Tôn cho phép đệ tử lật lớp 
béo đất này lên trên để nhân dân này có được thức ăn và 
khiến Thánh chúng cũng được [750a01] khí lực sung 
mãn.’ Khi ây, Ta bảo Mục-liên: ‘Các côn trùng mêm yêu 
trong đất sẽ được để ở đâu?’ Mục-liên bạch: ‘Một tay con 
sẽ hóa ra giống như đất này, và một tay sẽ lật ngược lớp 
mỡ đất này, khiến những côn trùng mềm yếu đều ở yên 
tại chỗ của chúng.’ Bấy giờ, Ta lại bảo Mục-liên: ‘ồng 
muốn lật đất này lên bằng tâm thức gì?’ Mục-liên bạch: 
‘Nay con lật đất này lên giống như người lực sĩ lật một lá 
cây, không có gì khó khăn.’ Lúc ấy, Ta lại bảo Mục-liên: 
‘Thôi, thôi, Mục-liên! Không cần lật đất mỡ này. Vì sao

19 Tỳ-la-nhã thôn Trúc viên Chuyện được kể
trong Tứ phần luật (tr. 569al0): Phật trú dưới bóng cây na-lân-la- 
tân-mạn-chu-đà-la (Pãli: NaỊerupicumanda) trong thôn Tỳ-la-nhã 
(Pãli: Veranja).
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vậy? Chúng sanh thấy việc này, sẽ sinh lòng sợ hãi, lông 
tóc đều dựng đứng, tháp miếu của chư Phật cũng sẽ bị hư 
hoại.’ Mục-liên lại bạch với Phật: ‘Cúi xin Thế Tôn cho 
phép Thánh chúng đến uất-đan-viết khất thực.’ Phật bảo 
Mục-liên: ‘Trong đại chúng này, những người không có 
thần túc sẽ làm sao đến đó khất thực?’ Mục-liên bạch 
Phật: ‘Những người không có thần túc, con sẽ đưa đến 
đất ấy.’ Phật bảo Mục-liên: ‘Thôi, thôi, Mục-liên! Thánh 
chúng cần gì phải đến đó khất thực? Vì sao vậy? Đời 
tương lai cũng sẽ có lúc đói kém như vậy, khất cầu khó 
được, người không nhan sắc. Lúc ấy các gia chủ bà-la- 
môn sẽ nói với Tỳ-kheo: ‘Sao các ông không đến uất- 
đan-viết khất thực? Ngày xưa các đệ tử họ Thích có thần 
túc, gặp lúc đói kém, đều cùng nhau đến uất-đan-viết 
khất thực để tự nuôi sống. Ngày nay đệ tử Thích ca 
không có thần túc, cũng không có hành vi oai thần của 
sa-môn.’ Rồi coi thường Tỳ-kheo, khiến cho các cư sĩ gia 
chủ kia đều sinh tâm kiêu mạn, mắc vô lượng tội. Mục- 
kiền-liên, nên biết, vì nhân duyên này, các chúng Tỳ- 
kheo không nên đến hết đó khất thực.’

“Các đồng tử, nên biết, thần túc của Mục-liên có oai đức 
của nó như vậy. Tính sức thần túc của Mục-liên tràn khắp 
ba ngàn đại thiên thế giới, không có một khe hở, nhưng 
không bằng một phần hàng trăm, ngàn, ức, vạn lần sức 
thần túc của The Tôn; không thể dùng thí dụ để so sánh. 
Thần túc của Như Lai, oai đức không thể đo lường được.”

Các đồng tử bạch Phật:

“Sức trí huệ của Như Lai thì thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Trước đây, Ta cũng có đệ tử tên Xá-lợi-phất là bậc nhất 
trong hàng có trí huệ. Như một biển lớn dài rộng tám vạn

Tăng nhất a-hàm
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bốn ngàn do tuần, nước đầy trong đó. Lại có núi 
[750b01] Tu-di cao tám vạn bốn ngàn do tuần, chìm vào 
nước cũng như vậy. Diêm-phù-lý-địa, nam đến bắc là hai 
vạn một ngàn do tuần; đông sang tây là bảy ngàn do tuần. 
Nay lấy chúng để so sánh. Dùng nước trong bốn biển lớn 
làm mực; lấy núi Tu-di làm giấy; lấy cỏ cây hiện có 
Diêm-phù-địa làm bút; lại khiến người trong cả ba ngàn 
đại thiên thê giới đêu viết, đê tả hành nghiệp trí huệ của 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Song, các đồng tó nên biết, nước 
mực trong bốn biển lớn cạn, bút hét, người dần dần mạng 
chung, cũng không thể khiến trí huệ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
cạn kiệt hết. Cũng vậy, các đồng tử, trong các đệ tử của 
ta, trí tuệ bậc nhất không ai vượt hơn trí huệ Xá-lợi-phất. 
Tính trí huệ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có thể biến khắp ba 
ngàn đại thiên thê giới không có một khe hở, nhưng 
muốn so với trí huệ của Như Lai thì gấp trăm, nghìn, ức, 
vạn lân, không thê thí dụ đề so sánh. Sức trí huệ Như Lai 
chúng là như vậy.”

Các đồng tử lại bạch Phật:

“Còn có sức nào hơn các sức này không?”

Thế Tôn bảo:

“Cũng có sức này vượt trên các sức này. Đó là gì? đó 
chính là sức mạnh của vô thường. Nửa đêm hôm nay, Như 
Lai ở giữa song thọ, bị lực vô thường dắt đến diệt độ.”

Lúc ấy, các đồng tử đều cùng rơi lệ than:

“Như Lai diệt độ sao chóng vậy! Thế gian sắp mất con 
mắt!”
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Lúc ấy, Tỳ-kheo ni Quân-trà-la Hệ Đầu20 là con gái bia 
chủ Bà-la-đà. Tỳ-kheo ni này tự nghĩ: ‘Ta nghe Thế Tôn 
không bao lâu nữa sẽ diệt độ, song số ngày đã hết. Giờ ta 
phải đến chỗ Thế Tôn để hầu thăm.’ Tỳ-kheo ni này ra 
khỏi thành Tỳ-xá-ly, đến chỗ Thế Tôn.21 Từ xa, bà trông 
thấy Như Lai dẫn các Tỳ-kheo và năm trăm đồng tử đang 
đi đến rừng song thọ. Khi ấy, Tỳ-kheo ni đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn:

“Con nghe Thế Tôn sắp diệt độ, không còn ở đời bao lâu.”

Thế Tôn nói:

“Đúng vào nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ diệt độ.” 

Tỳ-kheo ni bạch Phật:

“Nay con xuất gia học đạo, lại không kết quả như sở 
nguyện mà Thế Tôn đã bỏ con diệt độ. Cúi xin Thế Tôn 
nói pháp vi diệu cho con được như sở nguyện.”

Thế Tôn bảo:

“Nay cô hãy tư duy về nguồn gốc của khổ.”

Tỳ-kheo ni lại bạch Phật:

“Thật khổ, bạch Thế Tôn! Thật khổ, bạch [750c01] Như 
Lai!”

Thế Tôn bảo:

20 Quân-trà-la Hệ Đầu Pãli: Kundalakesã. Bà 
nguyên tên là Bhaddã, trước đó theo Ni-kiền tử tu khổ hạnh, tóc 
bà bị quăn, nên có biệt danh la Kundalakesã (Tóc quăn). Sau khi 
tranh luận với Xá-lợi-phất, bà trở thành Tỳ-kheo ni và đắc quả A- 
la-hán. Trên kia, kinh 5 phẩm 5, tên bà được phiên âm là Bạt-đà 
Quân-đà-la ịkẸlỉíẸỈỶễễ-
21 Theo các nguồn Pãli, từ Vesãli (Tỳ-xá-ly) đến Kusinãrã khoảng
19 do-tuần.
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“Cô quán sát ý nghĩa gì mà nói là khổ?”

Tỳ-kheo ni bạch Phật rằng:

“Sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết khổ, sầu bi não khổ, 
oán tang hội khổ, ân ái biệt ly khổ. Tóm lại mà nói năm 
thủ uẩn là khổ. Bạch Thế Tôn, con đã quán nghĩa này 
như vậy, cho nên bảo là khổ.”

Tỳ-kheo ni sau khi tư duy nghĩa này, liền ngay ở trên chỗ 
ngồi đạt được ba đạt trí.22 Lúc ấy, Tỳ-kheo ni bạch Phật:

“Con không thể kham thấy Thế Tôn diệt độ. Cúi xin cho 
phép con diệt độ trước.”

Lúc ấy, Thế Tôn im lặng chấp nhận.

Tỳ-kheo ni liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, ở 
trước Phật, thân bay lên hư không, làm mười tám phép 
biến hóa, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thân phát ra 
khói lửa, vọt lên hạ xuống tự do không có gì trở ngại, 
hoặc phun ra nước lửa đầy khắp hư không. Sau khi biến 
hóa đủ cách như vậy rồi, liền ở trong Niết-bàn giới vô dư 
mà diệt độ. Ngay lúc bà diệt độ, tám vạn thiên tử được 
mắt pháp thanh tịnh.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

‘Trong các Thanh văn của Ta, Tỳ-kheo ni có trí huệ 
nhanh nhạy đứng đầu chính là Tỳ-kheo ni Quân-trà-la.”23

Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan:

“Ngươi đén giữa song thọ trải chỗ nằm cho Như Lai.” 

A-nan Đáp:

22 Ba đạt trí tức ba minh.
23 Cf. A. i. 25: khippãbhihnãnarrt yadidam bhaddã kundalakesã, 
đệ nhất thắng trí nhạy bén là Bhaddã Kunđalakesã.
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Theo lời Phật dạy, A-nan đến giữa song thọ, trải tòa cho 
Như Lai, rồi trở về chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch
r p t  Ậ rTp ẠThê Tôn:

“Con đã trải tòa xong, đầu về hướng bắc. Cúi xin Thế 
Tôn biết thời.”

Thế Tôn liền đến giữa song thọ, vào chỗ đã trải tòa sẵn. 
Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn:

“Vì có nhân duyên gì Như Lai bảo trải chồ nằm xoay đầu 
về hướng bắc?”

Phật bảo A-nan:

“Sau khi ta diệt độ, Phật pháp sẽ ở Bắc Thiên-trúc. Vì 
nhân duyên này nên khiến trải tòa hướng bắc.”

Lúc ấy, Thế Tôn phân biệt24 ba y.

A-nan bạch Phật:

“Vì sao hôm nay Như Lai phân biệt ba y?”

Phật bảo A-nan:

“Ta vì đàn-việt thí chủ trong đời tương lai nên phân biệt 
y này. Vì muốn cho những người kia hưởng phước này 
nên ta phân biệt y như vậy.”

Bấy giờ, trong chốc lát, từ miệng Thế Tôn phát ra ánh

Tăng nhất a-hàm

24 Phân biệt, từ dịch khác của tác tịnh f1=íặ. Pãli: kappakata; Vin. 
iv. 286: samanacĩvaram nãma kappakatena vuccati, y của Sa- 
môn là y đã được tác tịnh (phân biệt). Y mới của Tỳ-kheo trước 
khi dùng cần được hợp pháp hóa (xác nhận sở hữu hợp pháp) 
bằng cách chấm một điểm ở góc (điểm tịnh lố # - , Pãli: 
kappabindu). Cf. Tứphần 16 (tr. 676cl4.); Căn bản 16 
(T23nl442, tr. 711a28).
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sáng năm màu, chiếu khắp mọi nơi. Lúc ấy, A-nan lại 
bạch Phật:

“Vì nhân duyên gì hôm nay tò  miệng của Như Lai phát ra 
[751a01] ánh sáng năm màu?”

Thế Tôn bảo:

“Vừa rồi, Ta nghĩ như vầy: ‘Khi chưa thảnh đạo, ở trong 
địa ngục lâu dài, nuốt hòn sắt nóng, hoặc ăn cây cỏ để 
nuôi thân tứ đại; hoặc làm la, lừa, lạc đà, voi, ngựa, heo, 
dê, hoặc làm ngạ quỷ nuôi bốn đại; hoặc sinh làm thân 
người,25 mang hình chịu nạn thọ thai, hoặc hưởng phước 
trời ăn cam lồ tự nhiên. Nay Ta đã thành Như Lai, dùng 
căn lực ngộ đạo mà thành thân Như Lai. Vì nhân duyên 
này nên miệng phát ra ánh sáng năm màu.”

Một lát sau, từ miệng Như Lai lại phát ra ánh sáng vi 
diệu hơn ánh sáng trước. Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn:

“Vì nhân duyên gì Như Lai lại phát ra ánh sáng hơn ánh 
sáng trước?”

Thế Tôn bảo:

“Vừa rồi Ta tự nghĩ: ‘Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ 
khi diệt độ thì pháp để lại không tồn tại lâu dài trên đời. ’ 
Ta suy nghĩ lại: ‘Bằng phương tiện nào để pháp của ta 
tôn tại lâu dài ở đời?’ Thân Như Lai là thân kim cang, ý 
muôn nghiên nát thân này như hạt cải cho lưu bố trên thế 
gian, khiến những đàn-việt có lòng tin đời tương lai, tuy 
không thấy hình tượng Như Lai, nhưng chọn lấy đó cúng 
dường, nhờ duyên phước lành này sẽ sinh vào nhà bốn 
giai câp, nhà Tứ thiên vương, trời Tam thập tam, trời 
Diệm-ma, trời Đâu-suât, trời Hóa tự tại, trời Tha hóa tự

25 Cụm từ này sót trong để bản. Đây y theo bản TNM thêm vào.
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tại. Nhờ phước lành này mà sanh vào cõi Dục, cõi sắc, 
cõi Vô sắc, hoặc lại đắc đạo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật hoặc thành Phật đạo. Vì 
nhân duyên này nên phát ra ánh sáng này như vậy.”

Lúc ấy, Thế Tôn tự thân gấp tăng-già-lê thành bốn lớp, 
nằm nghiêng qua hông phải, hai bàn chân chồng lên 
nhau. Lúc ấy, Tôn giả A-nan thương khóc rơi nước mắt, 
không thể tự chế, lại tự trách mình chưa được thành đạo, 
còn bị kết sử trói buộc, mà nay Thế Tôn đã bỏ mình diệt 
độ, sẽ nương tựa vào ai?

Lúc ấy, Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo A-nan đang ở đâu?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Tỳ-kheo A-nan đang ở sau giường Như Lai, buồn khóc 
rơi lệ, không thể tự chế, lại tự trách đã không thành Đạo, 
lại chưa dứt sạch kết sử, mà nay Thế Tôn đã bỏ mình 
Niết-bàn.”

Lúc ấy, The Tôn bảo A-nan:

“Thôi! Thôi! A-nan, chớ có sầu ưu. Phàm vật ở đời đáng 
phải tan rã, muốn cho không biến đổi thì việc này không 
thể, cần nỗ lực tinh tấn nhớ tu tập chánh pháp, như vậy 
[751001] không bao lâu cũng sẽ hết gốc khổ, thành hạnh 
vô lậu. Thời quá khứ, các Như Lai Chánh đẳng Chánh 
giác26 cũng có thị giả như vậy. Giả sử hằng sa chư Phật 
trong tương lai cũng sẽ có thị giả như Tỳ-kheo A-nan.

“Chuyển luân Thánh vương có bốn pháp hiếm có. Sao 
gọi là bốn? Ở đây, khi Chuyển luân Thánh vương đi ra 
khỏi nước, nhân dân thây, không một ai không vui vẻ.

Tăng nhất a-hàm

26 Để bản: Đa-tát a-kiệt a-la a-tam-da-tam-phật.
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Bấy giờ, Chuyển luân Thánh vương có dạy điều gì thì 
những ai nghe không một ai không vui mừng, nghe 
những lời dạy này không biết chán. Bấy giờ, Chuyển 
luân Thánh vương im lặng. Giả sử người dân thấy vua im 
lặng thì cũng lại hoan hỷ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là bốn 
Pháp hiếm có của Chuyển luân Thánh vương.

“Tỳ-kheo, nên biết, nay A-nan cũng có bốn pháp hiếm 
có. Sao gọi là bốn? Giả sử Tỳ-kheo A-nan im lặng đến 
giữa đại chúng, nếu có ai thấy, không ai không vui vẻ. 
Giả sử Tỳ-kheo A-nan có nói điều gì; ai nghe những lời 
này cũng đều vui vẻ. Giả sử A-nan im lặng thì cũng như 
vậy. Neu Tỳ-kheo A-nan đi vào trong bốn chúng như sát- 
lợi, bà-la-môn, quốc vương, cư sĩ, họ đều vui vẻ, sinh 
lòng cung kính, nhìn mà không biết chán. Giả sử Tỳ-kheo 
A-nan có nói những điều gì thì người nghe dạy pháp 
cũng nghe không biết chán. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là 
bốn pháp hiếm có của Tỳ-kheo A-nan.”

Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn:

“Nên giao thiệp với người nữ như thế nào, khi mà đến 
giờ Tỳ-kheo đắp y, cầm bát, khất thực từng nhà để tạo 
phước cho chúng sanh?”

Phật bảo A-nan:

“Chớ có nhìn họ. Neu có nhìn thì chớ có nói chuyện. Nếu 
nói chuyện thì phải chuyên tâm ý.”

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này:

Chớ giao du người nữ;
Cũng chớ có trò chuyện.
Ai có thế xa lìa,

Phẩm tám nạn
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Thì tránh được tám nạn.11 

[751c07] “Nên đối xử với Tỳ-kheo Xa-na như thế nào?”28 

Thế Tôn bảo:

“Cần phải trừng phạt bằng pháp phạm-đàn29.”

A-nan bạch Phật:

“Trừng phạt bằng pháp phạm-đàn là thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Không được nói chuyện gì cùng Tỳ-kheo Xa-na, không 
nói điều tốt, cũng không nói xấu. Tỳ-kheo này cũng 
không được nói chuyện gì với ông.”

A-nan bạch Phật:

“Nếu Tỳ-kheo ấy vẫn không chịu phục tùng, tội ấy há 
không nặng thêm sao?”

Thế Tôn bảo:

“Chỉ không nói chuyện tức là trừng phạt bằng phạm-đàn. 
Nhưng nếu vẫn không sửa đổi, cần phải đưa ra giữa 
chúng để mọi người cùng quyết định trục xuất,30 không
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27 Bản Hán, hết quyển 36.
28 Tỳ-kheo Xa-na MầĩtìlẼi,  cũng thường phiên âm là Xa-nặc. 
Trường 4, tr. 26al9, phạm đàn Păli: Channa. Nguyên quân 
hầu của Thái tử, tính tình ương bướng không chịu các Tỳ-kheo 
khuyên bảo.
29 Phạm pháp hay nói đủ là Phạm-đàn, biện pháp trừng phạt 
Tỳ-kheo bằng mặc tẩn: Không ai được phép quan hệ, nói chuyện, 
với Tỳ-kheo bị phạt phạm-đàn. Păli: brahmadanậa.
30 Trục xuất ở đây có nghĩa là truất một số quyền lợi tỳ-kheo, chứ 
không phải tẩn xuất ra khỏi Tăng, bắt hoàn tục. Tăng tác pháp 
yết-ma ha trách đối với Tỳ-kheo ương bướng. Tỳ-kheo bị phạt
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cho thuyết giới chung, cũng không được tham dự pháp 
hội.”

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này:

Muốn trả lại oán thù,
Cho kẻ oán gia kia,
Thường nhớ chớ nói chuyện;
Ác này không đi quá.31

Lúc ấy, nhân dân Câu-thi-na-kiệt nghe Như Lai sắp diệt 
độ vào nửa đêm nay. Lúc này nhơn dân cả nước liền đi 
đến rừng Song thọ. Đen rồi, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. Bấy giờ, nhân dân bạch Thế Tôn:

“Nay nghe Như Lai sắp diệt độ, chúng con phải làm gì để 
biểu lộ sự tôn kính?”

Lúc ấy, Thế Tôn quay lại nhìn A-nan. A-nan liền tự nghĩ: 
“Hôm nay thân thể Như Lai mệt mỏi, muốn sai ta chỉ bày 
cách thức cho họ.”

Rồi A-nan quỳ gối phải sát đất chấp tay bạch Thế Tôn:

“Hôm nay có hai dòng họ, một tên là Bà-a-đà, một tên là 
Tu-bạt-đà32 đến quy y Như Lai Thánh chúng. Cúi xin Thé 
Tôn cho phép họ làm ưu-bà-tắc, từ đây về sau không sát 
sanh nữa.

Lại có người tên Đế-xa, người thứ hai tên Ưu-ba-đế-xa.
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này sẽ không được tham dự các pháp yết-ma của Tăng. Xem Tứ 
Ị)hần, đã dẫn.

Trường A-hàm, và Pãli tương đương, không có bài kệ này.
32 Bà-a-đà và Tu-bạt-đà ỈMỲẰỈJỲ, có lẽ Pãli: Bhadda và
Subhadda. Nhưng cả hai không thấy đề cập trong Trường A-hàm 
và Pãli tương đương vào dịp này.
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Lại có người tên Phật-xá, người thứ hai tên Kê-đầu.33 
Những người này đều đến quy y Như Lai. Cúi XÚI Thế 
Tôn nhận họ làm ưu-bà-tắc, [752a01] từ nay về sau 
không sát sanh nữa, vâng giữ năm giới.

Lúc ấy, Thế Tôn thuyết pháp rộng rãi cho họ. Sau đó bảo 
họ trở về. Bấy giờ, chúng năm trăm người Ma-la liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. Bấy 
giờ, Thế Tôn bảo A-nan:

“Những đệ tử chứng ngộ cuối cùng của Ta chính là năm 
trăm Ma-la ở Câu-thi-na-kiệt.”

Bấy giờ, bà-la-môn Tu-bạt từ nước kia34 đi đến Câu-thi- 
na-kiệt. Từ xa trông thấy năm trăm người này, liền hỏi:

“Các vị từ đâu đến?”

Năm trăm người đáp:

“Tu-bạt, nên biết, hôm nay Như Lai sẽ diệt độ giữa cây 
song thọ.”

Lúc ấy, Tu-bạt liền tự nghĩ:

“Như Lai xuất hiện ở đời, rất là khó gặp. Sự xuất thế của 
Như Lai lâu lâu mới có. Như hoa Ưu-đàm-bát, ức kiếp 
mới xuất hiện. Nay ta có những pháp chưa được thông tỏ, 
còn ít nhiều hồ nghi. Chỉ có Sa-môn Cù-đàm kia có thể 
giải thích hồ nghi cho ta. Nay ta hãy đi đến chồ Sa-môn

Tăng nhất a-hàm

33 Đế-xa Ưu-ba-đế-xa ÍSÌểỉ^Ệ ĩ, Phật-xá Kê-đầu í t  
UM, tên những cư sỹ cuối cùng này không thấy đề cập trong 
Trường A-hàm và Pãli tương đương.
34 Để bản: Bi quốc ®  SU; đây chỉ Vương quốc của người Ma-la 
(Pãli: Malla). Ba bàn Tống-Nguyên-Minh: Từ nước Ba-ba 
(Pãli: Pãva), một trong hai thị trấn của người Ma-la, Câu-thi-na 
(Kusinãrã) và Ba-ba (Pãva).
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Cù-đàm kia mà hỏi nghĩa này.”

Rồi bà-la-môn Tu-bạt đến chỗ song thọ, đến chỗ A-nan, 
thưa A-nan:

“Tôi nghe hôm nay Thế Tôn sẽ diệt độ; không biết có 
thật vậy không?”

A-nan đáp:

“Thật có việc này.”

Tu-bạt bạch:

“Song hôm nay tôi còn có hồ nghi. Cúi xin cho phép tôi 
bạch Thế Tôn lời này: Mọi người không rõ những điều 
Lục sư nói. Tôi có thể biết những điều Sa-môn Cù-đàm 
nói chăng?”35

A-nan nói:

“Thôi! Thôi! Tu-bạt, chớ có quấy nhiễu Như Lai!”

Ba lần như vậy. Ông lại thưa với A-nan:

“Như Lai xuất thế rất là khó gặp. Như hoa Ưu-đàm-bát, 
lâu lâu mới có. Như Lai cũng vậy, lâu lâu mới xuất hiện. 
Nay tôi xét thấy Như Lai có khả năng giải thích những hồ 
nghi cho tôi. Nay, ý nghĩa mà tôi muốn hỏi, thật không 
đủ lời để nói. Bây giờ A-nan lại không cho tôi đến thưa 
hỏi Thế Tôn. Lại nghe Như Lai có thể thấy xa đến vô 
cùng, có thể thấy khoảng trước đến vô cực, mà hôm nay 
tôi vẫn không được tiếp nhận.”

Ngay khi ấy, Thế Tôn bằng thiên nhĩ, từ xa nghe Tu-bạt 
bàn với A-nan như vậy. Thế Tôn bảo A-nan:

Phẩm tám nạn

35 Trường 4, tr. 25a20 : Có sáu Tôn sư. Sa-môn Cù-đàm có thể 
biết rõ thuyết của họ chăng? Pãli, D. ii. 152: Có sáu vị Tôn sư, tự 
tuyên bố là đã giác ngộ. Có thật họ đã giác ngộ?
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“Thôi, thôi, A-nan! Chớ ngăn bà-la-môn Tu-bạt. Vì sao 
vậy? Ông ấy đến hỏi nghĩa, thật có nhiều lợi ích. Nếu Ta 
nói pháp, ông ấy sẽ được độ thoát.”

A-nan bèn bảo Tu-bạt:

“Lành thay, lành thay! Nay Như Lai đã cho phép ông vào 
trong hỏi pháp.”

Sau khi nghe những lời ấy rồi, Tu-bạt vui mừng hớn hở 
không xiết kể. [752b01] Tu-bạt đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, Tu-bạt bạch Thế 
Tôn:

“Nay con có điều muốn hỏi, cúi xin Thế Tôn cho phép.” 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo Tu-bạt:

“Nay chính đúng lúc, nên có thể hỏi.”

Lúc ấy, Tu-bạt bạch Phật:

“Các sa-môn khác, thưa Cù-đàm, biết các toán thuật, hơn 
hẳn nhiều người. Đó là Bất-lan Ca-diếp, A-di-sủy, Cù-da- 
lâu, Chi-hưu Ca-chiên, Tiên-tỷ-lô-trì, Ni-kiền Tử. 36 
Những hạng Tông sư như vậy có biết việc ba đời không? 
Hay là không rõ? Trong Lục sư kia lại có ai hơn được 
Như Lai không?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo:

“Thôi, thôi, Tu-bạt! Chớ nên hỏi điều đó. Phiền gì phải 
hỏi có ai hơn Như Lai không? Song hôm nay Ta ngay 
trên chỗ ngồi này, sẽ nói pháp cho Ông. Hãy ghi nhớ kỹ.”

Tu-bạt bạch Phật:

“Nay, con sẽ hỏi nghĩa lý sâu xa. Bấy giờ là lúc thích
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36 Xem kinh 11 phẩm 38. 
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họp, cúi xin Thế Tôn hãy nói.”

Thế Tôn bảo:

“Lúc Ta mới học đạo, năm hai mươi chúi tuổi, vì muốn 
độ mọi người. Cho đến năm ba mươi lăm tuổi,37 học ở 
trong ngoại đạo. Từ đó đến nay, Ta không thấy ai là sa- 
môn, bà-la-môn. Trong các đại chúng nào mà không có 
tám đạo Hiền thánh thì ở đó không có bốn quả sa-môn. 
Này Tu-bạt, đó gọi là thế gian trống rỗng, không có ai là 
chân nhân đắc đạo. Trong đạo Hien thánh nào có pháp 
Hiền thánh thì ở đó có bốn kết quả sa-môn. Vì sao vậy? 
Sở dĩ có bốn kết quả sa-môn là do có tám phẩm đạo Hiền 
thánh. Này Tu-bạt, nếu như Ta mà không đắc Đạo Vô 
thượng Chánh chơn, ấy là do không có tám phẩm đạo 
Hiền thánh. Do có tám phẩm đạo Hiền thánh nên Ta mới 
thành Phật đạo. Cho nên, Tu-bạt, hãy tìm cầu phương 
tiện thành tựu đạo Hiên thánh.”

Tu-bạt bạch Phật:

“Con cũng rất muốn ưa nghe tám phẩm đạo Hiền thánh, 
cúi xin Thê Tôn giảng nói.”

Thế Tôn bảo:

“Tám đạo Hiền thánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định38. Này Tu-bạt, đó gọi là tám phẩm đạo 
Hiền thánh.”

Lúc ấy, Tu-bạt ngaỵ trên chỗ ngồi đắc pháp nhãn tịnh. 
Bây giờ, Tu-bạt đi đên nói với A-nan:

37 Để bản: Ba mươi lăm. Tống-Nguyên-Minh: Hai mươi lăm. Kể 
từ xuất gia, cho đến sáu năm khổ hạnh.
38 Để bản: Đẳng kiến, Đẳng trị, Đẳng ngữ, Đẳng mạng, Đẳng 
nghiệp, Đăng phương tiện, Đẳng niệm, Đẳng tam muội.
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“Nay tôi đã được thiện lợi. Ước Thế Tôn cho phép tôi 
làm sa-môn.”

A-nan đáp:

“Ông hãy tự đến chỗ Thế Tôn mà thỉnh cầu làm sa-môn.” 

Tu-bạt bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi bạch
rpl Á ry-1 ẠThê Tôn:

“Cúi xin [752c01] Thế Tôn cho phép con làm sa-môn.”

Bấy giờ, Tu-bạt liền thành sa-môn, thân mặc ba pháp y. 
Khi Tu-bạt ngước nhìn dung nhan Thế Tôn, liền ngay 
trên chỗ ngồi tâm được giải thoát khỏi hữu lậu.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan:

“Đệ tử cuối cùng của Ta chính là Tu-bạt.”

Lúc ấy, Tu-bạt bạch Phật:

“Con nghe, nửa đêm nay Thế Tôn sẽ Bát Niết-bàn. Cúi 
xin Thế Tôn cho phép con Niết-bàn trước. Con không 
kham chịu thấy Như Lai diệt độ trước.”

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng chấp nhận. Vì sao vậy? Vì đệ 
tử chứng ngộ cuối cùng của hằng sa chư Phật Thé Tôn 
quá khứ đều Bát Niết-bàn trước, sau đó Như Lai mới diệt 
độ. Đó là thường pháp của chư Phật Thế Tôn, chẳng phải 
mới nạày nay. Lúc ấy, Tu-bạt thấy Thế Tôn đã hứa khả, 
liền đến trước Như Lai, chánh thân chánh ý, buộc niệm 
trước mặt, ở trong vô dư Niét-bàn giới mà diệt độ. Lúc 
ấy, cõi đất này chấn động sáu cách.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Hết thảy hành vô thường.
Có sanh thì có chết.
Không sanh thì không chết.

Tăng nhất a-hàm
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Tịch tĩnh ỉà an lạc.

Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan:

‘T ừ  nay về sau hãy bảo các Tỳ-kheo, khi giao tiếp, 
không được gọi nhau là “bạn”39, mà hãy xưng bậc lớn là 
“Tôn giả”, bậc nhỏ xưng là “Hiền giả”. Hãy xem nhau 
như anh em. Từ nay về sau không được xưng tên do cha 
mẹ đặt.”40

Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn:

“Nay, như các Tỳ-kheo phải tự xưng danh hiệu thế nào?” 

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo nhỏ gọi Tỳ-kheo lớn là Trưởng lão. Tỳ-kheo 
lớn gọi Tỳ-kheo nhỏ bằng tên họ. Lại, các Tỳ-kheo muốn 
đặt tên thì phải y vào Tam bảo. Đó là lời dạy bảo của Ta.”

A-nan, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ 441

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn Lộc uyển,42 nước Xá-vệ,

Phẩm tám nạn

39 Hán: Khanh bộc Pãli, khi Phật tại thế, các Tỳ-kheo, 
không kể lớn nhỏ, đều gọi nhau là “ÕVM50” mà Hán thường dịch 
là “Hiền giả.”
40 Pãli. D. ii. 254: Tỳ-kheo Thượng tọa (Thera) gọi Tỳ-kheo niên 
thiêu băng tên (năma) hay họ ịgotta), hay Hiên giả (ãvuso: này 
bạn). Tỳ-kheo niên thiêu gọi Tỳ-kheo Thượng tọa là Đại đức 
(bhante) hay Trưởng lão (ãyusamã).
41 Pãli tương đương, A. viii. 19 Asurinda. Hán, No 26(35).
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cùng với năm trăm Tỳ-kheo.

Lúc ấy, a-tu-la Ba-ha-la43 và thiên tử Mâu-đề-luân44 phi 
thời45 đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên. Lúc ấy, Như Lai hỏi A-tu-la rằng:

“Các ngươi rất thích biển lớn phải không?”

A-tu-la bạch Phật:

“Rất thích, chẳng phải là không thích”

Thế Tôn bảo:

“Biển cả có pháp kỳ lạ gì, [753a01] mà các người thấy 
rồi, lại vui thích ở trong đó?”

A-tu-la bạch Phật:

“Biển cả có tám pháp hiếm có nên các a-tu-la thích nó. 
Những gì là tám? Biển cả rất sâu rộng. Đó gọi là pháp 
hiếm có thứ nhất.

“Lại nữa, biển cả có đức thần này: bốn sông lớn, mồi 
sông có năm trăm nhánh khi đổ vào biển liền mất tên cũ. 
Đó gọi là pháp hiếm có thứ hai.

“Lại nữa, biển cả đều cùng một vị. Đó gọi là pháp hiếm 
có thứ ba.

Tăng nhất a-hàm

42 Lộc dã uyển lÉ-Sỹ^È, không rõ ở đâu tại Xá-vệ. No 26(35):
Phật ở tại Tỳ-lan-nhã Ệặlllír, trong vườn Hoàng lô íệM HI. 
Păli, ibid.: veranjãyam, naỊerupucimandamũle.
43 Ba-ha-la a-tu-luân N’SiN^jtfíra, No 26 (35): Bà-la-la a-tu- 
la vương Mâu-lê-giá a-tu-la Tử

tên một người, nhưng trong bản Hán dịch này đọc là hai. Pãli, 
ibid.: Pahãrado asurindo.
44 Mâu-đề-luân Thiên tò xem cht. 43 trên.
45 No 26 (35): Đen vào lúc đêm gần tàn.
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“Lại nữa, trong biển cả thủy triều lên xuống đúng giờ. Đó 
gọi là pháp hiếm có thứ tư.

“Lại nữa, biển cả là nơi ở của các loài quỷ thần; các loài 
có hình, không loài nào không ở trong ấy. Đó gọi là pháp 
hiếm có thứ năm.

“Lại nữa, biển cả dung chứa loài có hình cực lớn; hình 
hàng trăm do tuần đén hình bảy ngàn do tuần cũng không 
trở ngại. Đó gọi là pháp hiếm có thứ sáu.

“Lại nữa, trong biển cả sản xuất nhiều loại trân báu khác 
nhau, xa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, thủy tinh, lưu 
ly. Đó gọi là pháp hiếm có thứ bảy.

“Lại nữa, đáy biển có cát bằng vàng, lại có núi Tu-di do 
bốn loại châu báu tạo thành. Đó gọi là pháp hiếm có thứ 
tám. Đây gọi là tám pháp hiếm có khiến cho các A-tu-la 
vui thích ở trong ấy.”

Bấy giờ, A-tu-la bạch Phật:

“Trong pháp Như Lai có gì kỳ đặc khiến các Tỳ-kheo vui 
thích ở trong ấy?”

Phật bảo A-tu-la:

“Có tám pháp hiếm có khiến các Tỳ-kheo vui thích ở 
trong đó. Sao gọi là tám? Trong pháp của Ta đầy đủ giới 
luật, không có hành phóng dật. Đó gọi là pháp hiếm có 
thứ nhất, các Tỳ-kheo thấy rồi vui thích ở trong đó, như 
biển cả kia rất sâu và rộng.

“Lại nữa, trong pháp của Ta có bốn chủng tánh. Ở trong 
pháp Ta làm sa-môn, họ không còn giữ tên họ cũ, mà đặt 
lại tên khác.46 Giống như biển lớn kia, bốn sông lớn đều

46 No 26(35): Xả bỏ tên họ cũ, đồng gọi là “Sa-môn.”
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đổ vào biển mà cùng một vị, không còn có tên khác. Đó 
gọi là pháp hiếm có thứ hai.

“Lại nữa, trong pháp của Ta, cấm giới được chế lập lần 
lượt tiếp nối nhau, không vượt thứ tự.47 Đó gọi là pháp 
hiếm có thứ ba.

“Lại nữa, pháp của Ta đều cùng một vị, đó là vị tám 
phẩm đạo Hiền thánh.48 Đó gọi là pháp hiếm có thứ tư, 
[753b01] như biển cả kia đều cùng một vị.

“Lại nữa, trong pháp của Ta sung mãn mọi pháp khác 
nhau: Đó là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 
lực, bảy giác chi, tám chánh đạo.49 Các Tỳ-kheo thấy rồi, 
vui thích ở trong đó. Như biển lớn kia các vị thần cư trú 
trong ấy. Đó gọi là pháp hiếm có thứ năm.

“Lại nữa, trong pháp của Ta có các loại châu báu như: 
niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ 
giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả Ẹiác chi50. 
Đó gọi là pháp hiếm có thứ sáu, các Tỳ-kheo thẩy rồi, vui 
thích ở trong đó, như biển cả sản sinh các loại châu báu.

“Lại nữa, trong pháp của Ta, các chúng sanh cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuât gia học đạo, ở trong vô dư Niêt- 
bàn giới mà diệt độ; nhưng pháp Ta không có tăng giảm. 
Như biển cả kia, các sông đổ vào mà vẫn không có tăng 
giảm. Đó gọi là pháp hiếm có thứ bảy, các Tỳ-kheo thấy

Tăng nhất a-hàm

47 No 26(35): Trong Chánh Pháp Luật này, sự tu học tiến dần từ 
cạn đến sâu.
48 Chánh pháp luật của Phật đều đồng một vị: Vị vô dục, vị giác 
ngộ, vị tịch tĩnh, vị đạo. Pãli, ibid.: ayam dhammavinayo ekaraso, 
vimuttiraso, chánh pháp luật này chi một vị: Vị giải thoát.
49 Nguyên Hán: Bát chân trực hành [SÍT.
50 Đẻ bản: Niệm giác ý, pháp giác ý, tinh tấn giác ý, hỷ giác ý, ỳ 
giác ý, định giác ý, hộ giác ý.
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rồi, vui thích ở trong đó.

“Lại nữa, trong pháp của Ta có định kim cang, có định 
diệt tận, định nhất thiết quang minh, định vô sanh51, các 
loại định không thể tính hết,52 các Tỳ-kheo thấy rồi, vui 
thích ở trong đó; như dưới đáy biển cả kia có cát vàng. 
Đó gọi là pháp hiếm có thứ tám, các Tỳ-kheo thấy rồi, 
vui thích ở trong đó.

“Ở trong pháp của Ta có tám pháp vị tằng hữu này, các 
Tỳ-kheo rât tự vui thích ở trong đó.”

Lúc ấy, a-tu-la bạch Thế Tôn:

“Như trong pháp của Như Lai, giả sử có một pháp hiếm 
có thì cũng hơn tám pháp hiếm có trong biển kia, gấp 
trăm, gấp ngàn lần, không thể so sánh, đó chính là bát đạo 
Hiền thánh. Lành thay! Thế Tôn đã nói những điều này.”

Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt nói cho họ nghe về bố thí, trì 
giới, sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là họa 
lớn, giải thoát là pháp vi diệu. Sau khi Thế Tôn đã thấy 
tâm ý họ khai mở, như những gì chư Phật Thế Tôn thường 
thuyết pháp, Ngài nói hết cho họ về Khổ, tập, diệt, đạo.

Lúc này, a-tu-la liền tự nghĩ: ‘Đáng ra có năm đế, nay 
Thế Tôn chỉ nói bốn đế cho mình. Cho chư thiên thì nói 
năm đế!’

Trong lúc ấy, vị thiên tử liền ngay trên chỗ ngồi mà được 
pháp nhãn thanh tịnh.

A-tu-la bạch Thế Tôn:

51 Nguyên Hán: Bất khởi tam-muội
52 No 26(35), thay các định (tam-muội) này bằng các Thánh quả, 
A-la-hán cho đên Tu-đà-hoàn.
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“Lành thay! Thế Tôn đã nói những điều này. Nay con 
muốn trở về chỗ ở.”

Thế Tôn bảo:

“Nên biết hợp thời.”

A-tu-la rời chồ ngồi [753c01] đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật, rồi theo đường mà đi.

Lúc ấy, thiên tử bảo A-tu-la:

“Những gì ông đã nghĩ hôm nay thật là không tốt! Nghĩ 
răng: ‘Sao Như Lai vì chư thiên nói năm đê, vì ta nói bôn 
đế?’ Vì sao vậy? Vì chư Phật Thế Tôn không bao giờ nói 
hai lời, chư Phật không bao giờ bỏ chúng sanh, nói pháp 
cũng không biêt mệt mỏi, nói pháp cũng lại vô tận, cũng 
lại không lựa người mà nói pháp, mà nói pháp với tâm 
bình đẳng. Chỉ có bốn đế là khổ, tập, diệt, đạo, nay ông 
chớ có nghĩ vậy mà đổ lỗi Như Lai nói có năm đế.”

A-tu-la đáp:

“Nay con đã gây việc không tốt, tự sẽ sám hối. Tôi phải 
đến chỗ Như Lai để hỏi nghĩa này.”

A-tu-la và Thiên tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 553

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Tăng nhất a-hàm

53 A.viii. 70 Bhũmicala. Hán, No 26(36). 
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“Trời đất chấn động mạnh là do tám nhân duyên. Những 
gì là tám?

“Tỳ-kheo, nên biết, đất Diêm-phù-lý này nam bắc dài hai 
vạn một ngàn do tuần, đông tây bảy ngàn do tuần, dày 
sáu vạn tám ngàn do tuân, nước dày tám vạn bôn ngàn do 
tuần, lửa dày tám vạn bốn ngàn do tuần, dưới tầng lửa có 
tầng gió dày sáu vạn tám ngàn do tuần, dưới tầng gió có 
bánh xe kim cương, xá lợi của chư Phật trong quá khứ 
đều ở trong đó.

“Tỳ-kheo, nên biết, hoặc có lúc gió lớn chính động, lửa 
cũng động; lửa đã động thì nước liền động; nước đã động 
thì đất liền động. Đó gọi là nhân duyên thứ nhất khiến đất 
động mạnh.

“Lại nữa, Bồ-tát từ cung trời Đâu-suất giáng thần vào 
trong thai mẹ, lúc ấy mặt đất cũng động mạnh. Đó gọi là 
nhân duyên thứ hai khiến đại địa động.

“Lại nữa, khi Bồ-tát giáng thần ra khỏi thai mẹ, lúc ấy 
trời đât động mạnhế Đó gọi là nhân duyên thứ ba khiên 
đất động mạnh.

“Lại nữa, Bồ-tát xuất gia học đạo, thành Vô thượng 
Chánh chơn, Đẳng chánh giác, lúc đó trời đất động mạnh. 
Đó gọi là nhân duyên thứ tư khiến đất động mạnh.

“Lại nữa, khi Như Lai nhập vô dư Niết-bàn giới mà diệt 
độ, lúc đó trời đất động mạnh. Đó là nhân duyên thứ năm 
khiến đất động mạnh.

“Lại nữa, có Tỳ-kheo có thần túc lớn, tâm được tự tại, tùy 
ý hành vô số biến hóa, hoặc phân thân thành cả trăm 
ngàn, rồi trở lại thành một, phi hành trên hư không, 
xuyên qua vách đá, vọt lên lặn xuống tự [754a01] tại, 
quán đất không có tướng đất, rõ tất cả đều rỗng không,
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lúc này đất động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ sáu 
khiến đất động mạnh.

“Lại nữa, chư thiên có thần túc lớn, thần đức vô lượng. 
Từ nơi ây mạng chung, sinh vào cõi kia; nhờ phước hành 
đời trước nên các đức đầy đủ, bỏ hình ừời cũ, được làm 
Đe Thích, hoặc làm Phạm thiên vương, lúc ấy đất động 
mạnh. Đó gọi là nguyên nhơn thứ bảy khiến đất động 
mạnh.

“Lại nữa, nếu chúng sanh nào khi mạng chung hét phước; 
lúc ấy, các quốc vương không thích nước mình, nên họ 
công phạt lẫn nhau, hoặc chết vì đói thiếu, hoặc chết vì 
đao, kích, lúc ấy trời đất động mạnh. Đó gọi là nhân 
duyên thứ tám khiến đất động mạnh.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 654

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, tôn giả A-na-luật du hành tại nơi mà bốn Phật 
đã từng cư trú.

Lúc ấy, A-na-luật ở nơi vắng vẻ, suy nghĩ: “Trong các đệ 
tử của Thích-ca Văn Phật, những vị thành tựu giới đức, 
trí tuệ đêu nương vào giới luật, được nuôi lớn trong 
chánh pháp này. Trong các Thanh văn, người nào giới 
luật không đầy đủ, những vị ấy đều xa lìa chánh pháp, 
không tương ưng với giới luật. Nay như hai pháp này, 
giới và văn, pháp nào hơn? Nay ta đem gốc nhân duyên 
này đến hỏi Như Lai, việc này như thế nào?”

Tăng nhất a-hàm

54 Pãli, A.viii. 30 Anurudha. Hán, No 26(74). No 46. 
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A-na-luật lại suy nghĩ: “Pháp này là sở hành của người 
biết đủ, chẳng phải là sở hành của người không biết chán 
đủ; là sở hành của người ít muốn, chẳng phải là sở hành 
của người nhiều ham muốn. Pháp này là sở hành của 
người thích nơi vắng vẻ, chẳng phải sở hành của người ở 
nơi ôn ào. Pháp này là sở hành của người trì giới, chăng 
phải sở hành của người phạm giới. Là sở hành của người 
có định, chẳng phải sở hành của người động loạn. Là sở 
hành của người trí huệ, chẳng phải là sở hành của ngưài 
ngu. Là sở hành của người nghe nhiều, chẳng phải sở 
hành của người ít nghe.”

Rồi A-na-luật suy nghĩ: “Ta hãy đến chồ Thế Tôn để hỏi 
về nghĩa này, về tám điều suy niệm của bậc đại nhơn này.”

Bấy giờ, Thế Tôn đang ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ.

Trong thời gian ấy, vua Ba-tư-nặc thỉnh Phật và Tăng Tỳ- 
kheo hạ an cư chín mươi ngày.

Rồi thì, A-na-luật dẫn năm trăm Tỳ-kheo du hóa trong 
nhân gian, lần hồi đi đến nước [754b01] Xá-vệ, đến chỗ 
Như Lai, đảnh lễ sát chân Phật và ngồi qua một bên. Lúc 
ấy, A-na-luật bạch Thế Tôn:

“Ở nơi vắng vẻ, con đã suy nghĩ nghĩa này: Giới và văn; 
trong hai pháp này, pháp nào hơn?”

Thế Tôn liền nói kệ này cho A-na-luật:

Nay ông khởi hồ nghi:
Giới hơn, hay văn hơn?
Giới luật hơn hăn kinh,
Điều đó, có gì nghi?

“Vì sao vậy? A-na-luật, nên biết, Tỳ-kheo nào thành tựu 
giới, vị ấy đắc định. Đã đắc định, liền được trí huệ. Đã có
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trí huệ, liền được đa văn. Đã được đa văn, liền được giải 
thoát. Đã giải thoát, sẽ ở trong vô dư Niết-bàn giới mà 
diệt độ. Do đây mà biêt giới là hơn hết.”

Khi ấy, A-na-luật nói với Thế Tôn về tám điều suy niệm 
của bậc đại nhân. Phật bảo A-na-luật:

“Lành thay, lành thay, A-na-luật! Những điều nay ông 
nghĩ, chính là những điều bậc đại nhân tư duy. ít muốn, 
biết đủ, ở nơi vắng vẻ, thành tựu giới, thành tựu tam- 
muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa 
văn. Này A-na-luật, ông hãy xác lập ý, tư duy về tám 
điều suy niệm của bậc đại nhân. Thế nào là tám? Đây là 
pháp sở hành của người tinh tấn, chẳng phải là sở hành 
của người biếng nhác. Vì sao vậy? Vì Ta nhờ sức tinh tấn 
mà siêu việt, thành Phật trước, còn Bồ-tát Di-lặc phải trải 
qua ba mươi kiêp mới thành Vô thượng Chánh chơn 
Đăng chánh giác.

“A-na-luật, nên biết, Chư Phật Thế Tôn đều giống nhau, 
cũng đông giới luật, giải thoát, trí huệ không có gì khác; 
cũng đông không, vô tướng, vô nguyện, có ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân mình, nhìn 
không biết chán, với đỉnh đầu không thể nhìn thấy. Tất cả 
những việc trên đều giống nhau, chỉ có tinh tấn là không 
đông. Trong chư Phật Thê Tôn ở quá khứ và vị lai, Ta là 
vị tinh tấn bậc nhất. Cho nên, này A-na-luật, ở đây tám 
điều suy niệm của bậc đại nhân này là hơn hết, là tôn là 
quý, không thể so sánh. Giống như do sữa mà có lạc, do 
lạc mà có tô, do tô mà có đề-hồ; nhưng ở trong đó, đề-hồ 
lại là không có gì so sánh. Ở đây cũng vậy, trong điều 
tám suy niệm của bậc Đại nhân, niệm tinh tấn là hon hết, 
thật không gì để so sánh.

“Cho nên, này A-na-luật, phải phụng hành tám điều suy 
niệm của bậc đại nhân. Và cũng nên phân biệt nghĩa của

Tăng nhất a-hàm
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Phẩm tám nạn

nó [754c01] cho chúng bốn bộ. Nếu tám điều suy niệm 
của bậc đại nhân được lưu truyền ở đời, đệ tà  Ta đều sẽ 
thành đạo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. 
Vì sao vậy?

“Vì pháp của Ta là sở hành của người ít muốn, chẳng 
phải là sở hành của người muôn nhiêu; pháp của Ta là sở 
hành của người biết đủ, chăng phải là sở hành của người 
không biết đủ. Pháp của Ta là sở hành của người ở nơi 
vắng vẻ, chẳng phải là sở hành của người ở chốn đông 
người. Pháp của Ta là sở hành của người trì giới, chăng 
phải là sở hành của người phạm giới. Pháp của Ta là sở 
hành của người có đinh, chăng phải là sở hành của người 
động loạn. Pháp của Ta là sở hành người trí, chăng phải 
là sở hành của người ngu. Pháp của Ta là sở hành của 
người nghe nhiều, chẳng phải là sở hành của người ít 
nghe. Pháp của Ta là sở hành của người tinh tân, chăng 
phải là sở hành của người biêng nhác. Cho nên, này A- 
na-luật, chúng bốn bộ hãy tìm câu phương tiện hành tám 
điều suy niệm của bậc đại nhân.

“Này A-na-luật, cần phải học điều này như vậy.”

A-na-luật, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 755

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

55 Pãli, A.viii. 69 Parisã. Trường kinh 2.
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Tăng nhất a-hàm

“CÓ tám chúng, các ngươi nên biết. Những gì là tám? 
Chúng sát-lợi, chúng bà-la-môn, chúng gia chủ, chúng 
Tứ thiên vương, chúng trời Tam thập tam, chúng Ma, 
chúng Phạm thiên.

“Tỳ-kheo, nên biết, khi xưa Ta đã từng vào trong chúng 
sát-lợi để cùng thăm hỏi, đàm luận, trong đó không có ai 
ngang băng Ta. Ta đi một mình, không bạn lứa, không ai 
cùng hàng; Ta ít muốn, biết đủ, ý nghĩ không tán loạn, 
thành tựu giới, thành tựu tam-múội, thành tựu trí huệ, 
thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn, thành tựu tinh tấn.

“Ta lại nhớ, khi đến trong chúng bà-la-môn, chúng gia 
chủ, chúng sa-môn, chúng Tứ thiên vương, chúng trời 
Tam thập tam, chúng Ma, chúng Phạm thiên cùng thăm 
hỏi, bàn luận. Ta đi một mình, không bạn lứa, không ai 
cùng hànẹ; ở trong đó, Ta tối tôn, không ai sánh ngang; ít 
muôn, biêt đủ, ý không tán loạn, thành tựu giới, thành tựu 
tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành 
tựu đa văn, thành tựu tinh tấn.

“Khi ấy, Ta ở trong tám bộ chúng, đi một mình, không 
bạn lứa, làm cây lọng lớn cho các chúng sanh. Bấy giờ, 
tám bộ chúng không ai có thể thấy [55a01] đảnh, cung 
không dám nhìn dung nhan, huống là cùng luận nghĩa. Vì 
sao vậy? Vì Ta cũng không thấy có ai trong chúng trời, 
người, Ma, Ma thiên, sa-môn, bà-la-môn, có thể thành 
tựu tám pháp này, trừ Như Lai còn không kể. Cho nên, 
Tỳ-kheo, hãy tìm câu phương tiện hành tám pháp này.

“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 8

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, gia chủ cấp  Cô Độc56 đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngôi qua một bên. Bây giờ, Thê Tôn bảo Gia 
chủ:

“Trong nhà gia chủ có bố thí rộng rãi không?”

Gia chủ bạch Phật:

“Bần gia huệ thí suốt ngày đêm trong bốn cổng thành, 
chợ lớn, trong nhà, đường đi, cùng Phật và Tăng Tỳ- 
kheo. Đó là tám nơi bố thí. Như vậy, Thê- tôn, tùy chô 
cần của họ, cần áo bố thí áo, cần thức ăn bố thí thức ăn, 
hay trân bảo trong nước, quyết không trái nghịch. Nói 
chung y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men 
trị liệu bệnh, tât cả đêu cung câp cho họ. Cũng có chư 
thiên đến chỗ con, ở giữa hư không bảo con: ‘Hãy phân 
biệt tôn ti, người này trì giới, người này phạm giới; cho 
đây thì được phước, cho kia không quả báo.’ Nhưng tâm 
con chân chánh không có đây, kia, không khởi tâm thêm 
bớt, rải lòng từ bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Các 
chúng sanh nương vào mạng căn mà hình tôn tại, có thức 
ăn thì tồn tại, không có thức ăn thì mạng không cứu 
được. Bố thí cho hết thảy chúng sanh thì được vô lượng 
phước báo, hưởng quả báo ấy không có tăng giảm.”

Phật bảo gia chủ:

“Lành thay, lành thay, Gia chủ! Người bố thí bình đẳng 
thì phước tối tôn đệ nhất. Nhưng tâm chúng sanh thì lại

56 A-na-bân-để.
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có hơn, có kém. Bố thí cho người trì giới thì hơn người 
phạm giới.”

Lúc ấy, thiên thần trong hư không vô cùng hoan hỷ, liền 
nói bài kệ này:

Phật nói thỉ cỏ chọn,
Kẻ ngu có tăng giảm.
Cầu ruộng phước tốt kia,
Đâu qua Chúng Như Lai.

“Nhưng những điều Thế Tôn dạy nay thật là hay thay! 
Bô thí người trì giới hơn người phạm giới.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo:

“Nay Ta sẽ nói cho ông nghe về chúng Hiền thánh. Hãy 
nên ghi nhớ kỹ và ghi nhận trong lòng. Hoặc có trường 
hợp bố thí ít mà được phước nhiều; hoặc bố thí nhiều 
được phước nhiều.”

Gia chủ Cấp Cô Độc bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn diễn bày nghĩa kia. Sao gọi là bố thí ít 
mà được phước nhiều? Sao gọi là thí nhiều được phước 
nhiều?”

Phật bảo Gia chủ:

“Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng A-na-hàm, đắc 
A-na-hàm; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng 
Tu-đà-hoàn, đăc Tu-đà-hoàn. Này Gia chủ, đó gọi là 
chúng Hiên thánh, ơ  đó, thí ít mà được phước nhiều, thí 
nhiều được phước nhiều.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Người thành tựu bổn hướng,
Người thành tựu bốn quả:
Đó là chúng Hiển thánh.

Tăng nhất a-hàm
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Phẩm tám nạn

Bố thí được nhiều phước.

“Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ lâu xa cũng có chúng 
Hiền thánh này như Ta hôm nay không khác. Giả sử chư 
Phật Thế Tôn trong vị lai xuất hiện ở đời, cũng có chúng 
Hiền thánh như vậy. Cho nên, Gia chủ hãy cúng dường 
chúng Hiền thánh với tâm vui vẻ.”

Lúc ấy, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho ông gia chủ, xác 
lập trong địa vị bất thối chuyển. Gia chủ sau khi nghe 
pháp xong, vô cùng hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng, rồi lui đi.

Gia chủ Cấp Cô Độc, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 957

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu thiện nam, thiện nữ nào dùng của cải huệ thí thì thu 
được tám công đức. Những gì là tám? Một là huệ thí 
đúng thời, chẳng phải phi thời. Hai là bố thí trong sạch, 
chẳng phải là ô uế. Ba là tự tay ban phát, chẳng sai người 
khác. Bốn là thệ nguyện huệ thí, không tâm kiêu. Năm là 
huệ thí cởi mở,58 không trông chờ quả báo. Sáu là huệ thí 
cầu tịch diệt, không cầu sanh thiên. Bảy là huệ thí cầu 
ruộng tốt, không huệ thí nơi đất hoang. Tám là đem công

57 Pãli, A.viii. 37 Sappurisa.
58 Giải thoát huệ thí Pãli: muttacãga, giải thoát thí, bố 
thí một cách rộng rãi, hào phóng.
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đức này huệ thí cho chúng sanh, không tự vì mình. Tỳ- 
kheo, thiện nam, thiện nữ nào đem của cải huệ thí thì sẽ 
được tám công đức như vậy.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Người trí tùy thời thỉ,
Không có tâm keo kiệt.
[755c] Những công đức đã tạo 
Đều đem huệ thí người.

Thí này là hơn hết,
Được chư Phật khen ngợi.
Hiện đời hưởng quả kia;
Qua đời hưởng phước trời.

“Cho nên, Tỳ-kheo ai muốn cầu quả báo kia nên hành 
tám việc này. Báo kia vô lượng, không thể kể hết, sẽ 
được châu báu cam lồ, dần dần đưa đến diệt độ.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói về con đường đưa đến địa ngục và con 
đường hướng đến Niết-bàn, hãy ghi nhớ kỹ chớ để quên 
sót.”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

Tăng nhất a-hàm
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo Tỳ-kheo:

“Thế nào là con đường đưa đến địa ngục và con đường 
hướng đến Niết-bàn?

“Tà kiến là đường đến địa ngục, chánh kiến là con đường 
hướng Niết-bàn. Tà tư duy59 là đường đến địa ngục, 
chánh tư duy60 là con đường hướng Niết-bàn. Tà ngữ là 
đường đến địa ngục, chánh ngữ là con đường hướng 
Niết-bàn. Tà nghiệp là đường đen địa ngục, chánh nghiệp 
là con đường hướng Niêt-bàn. Tà mạng là đường đên địa 
ngục, chánh mạng là con đường hướng Niết-bàn. Tà tinh 
tấn là đường đến địa ngục, chánh tinh tấn là con đường 
hướng Niết-bàn. Tà niệm là đường đến địa ngục, chánh 
niệm là con đường hướng Niêt-bàn. Tà định là đường đên 
địa ngục, chánh định là con đường hướng Niêt-bàn. Này 
các Tỳ-kheo, đó gọi là con đường đưa đến địa ngục, con 
đường hướng đến Niết-bàn.

“Những gì chư Phật Thé Tôn đã cần nói, naỵ Ta cũng đã 
hoàn tat. Các ngươi hãy ở nơi vắng vẻ, ngồi dưới bóng 
cây, niệm hành thiện pháp, chớ có biếng nhác. Nay 
không siêng thực hành, sau hối hận không kịp.”

“Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Phi thời, địa ngục, đạo,
Trời, Tu-luân, đất động,

59 Đệ bản: Tà trị.
60 Để bản: Chánh trị.
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Tám niệm đại nhân, chủng 
Thiện nam tử thỉ, đạo.61

Tăng nhất a-hàm

61 Bản hán, hết quyển 37.



43. PHẨM THIÊN TỬ MÃ HUYẾT HỎI 
TÁM CHÍNH

KINH SỐ l 1

[756a06] Tôi nghe như vầy.

M ột thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Khi thiên tử Mã Huyết,2 vào lúc giữa đêm,3 đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, bạch 
Thế Tôn:

“Vừa rồi, con có ý nghĩ như vầy: ‘Trên mặt đất có thể đi 
bộ qua hết thế giới này được không?’ Nay con xin hỏi 
Thế Tôn có thể bằng đi bộ để đi đến tận cùng thế giới này 
không?”4

Thế Tôn bảo:

“Nay ông với ý nghĩa nào mà hỏi điều này?”

Thiên tử bạch Phật:

1 A. iv. 45 Rohitassa. Hán, Tạp (Việt) kinh 1221.
2 Mã Huyết thiên tử Mííĩl^r-p. Tạp (Việt) kinh 1221: Xích Mã 
thiên tử Pãli: Rohitasso devaputto.
3 Nguyên Hán: Phi nhân chi thời thời gian sinh hoạt 
của loài phi nhân. Tạp ibid.: Sau giữa đêm. Păli: abhikkantãya 
rattiyã.
4 Tạp ibid.: “Có thể vượt qua biên tế của thế giới này để đi đến 
chỗ không sinh, không già, không chết chăng?” Pãli: yattha nu 
kho, bhante, na jãyati na jĩyati na mĩyati na cavati na upapajjati, 
sakkã nu kho so, bhante, gamanena lokassa anto íĩãtum vã 
datthum vã păpunitum vã’ ti?



“Ngày xưa, có một lần con đến chỗ Phạm Thiên Bà-già.5 
Phạm Thiên thấy con từ xa đến, liền nói với con: ‘Hoan 
nghinh, Thiên tử Mã Huyết! Nơi này là cõi vô vi, không 
sanh, không già, không bịnh, không chết, không bắt đầu, 
không kết thúc, không sầu ưu, khổ não.’6 Khi ấy, con suy 
nghĩ: ‘Đây có phải là con đường dẫn đến Niết-bàn? Vì 
sao vậy? Vì trong Niết-bàn không có sanh, già, bệnh, 
chết, sầu ưu, khổ não. Đó là chỗ tận cùng của thế giới. 
Nếu đó đúng là chỗ tận cùng của thế giới thì có thể đi bộ 
qua thế gian.” ’

Thế Tôn bảo:

“Vậy thần túc của ông như thế nào?”

Thiên tử bạch Phật:

“Giống như lực sĩ giỏi thuật bắn, mũi tên bay đi mà 
không bị cản.7 Ở đây đức thần túc của con cũng không bị 
chướng ngại như vậy.”

Thế Tôn bảo rằng:

“Nay Ta hỏi ông, tùy theo sở thích mà trả lời. Giống như 
có bốn người nam giỏi thuật bắn tên. Bốn người bắn về 
bốn hướng. Neu có người đi đến, với ý muốn thu hết tên 
bốn hướng, khiến không rơi xuống đất. Thế nào, Thiên 
tử, người này rất là mau lẹ phải không, mới có thể khiến 
cho tên không rơi xuống đất? Thiên tử, nên biết, trước 
khi mặt trời, mặt trăng lên, có vị thiên tử đi bộ nhanh.

Tăng nhất a-hàm

5 Bà-già Phạm thiên (Pl.: Baka Brahmã). Tạp ibid. Bà- 
cú Phạm thiên .
6 Tạp (Việt) kinh 1096, (Hán) kinh 1195, tr. 324b04. Cf. Pãli,, s. 
6. 4. Bako-Brahmã.
7 Tạp ibid.: “Dùng mũi tên nhọn trong khoảnh khắc bắn xuyên 
qua bóng cây đa-la.”
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Ông đi lại, tiến dừng, còn nhanh chóng hơn người gom 
tên này. Nhưng cung điện mặt trời, mặt trăng đi còn lẹ 
hơn cả người gom tên và vị thiên tử này. Tính gom sự 
mau lẹ của người kia, vị thiên tử, cùng cung điện mặt trời 
mặt trăng, vẫn không bằng sự mau lẹ của trời Tam thập 
tam. Tính [756b01] sự mau lẹ của trời Tam thập tam 
không bằng sự mau lẹ của trời Diễm. Thần đức mà các 
chư thiên có được như vậy đều không bằng nhau. Giả sử 
nay ông có thần đức này như các vị thiên kia, từ kiép này 
sang kiếp khác cho đến trăm kiếp, ông cũng không thể 
nào đi đến chỗ tận cùng của thế giới. Vì sao vậy? Vì 
phương vực địa giới không thể tính toán được.

“Thiên tử, nên biết, vào đời quá khứ lâu xa, Ta từng làm 
vị tiên tên Mã Huyết giống tên như ông, dục ái đã sạch, 
bay giữa hư không không gì ngăn ngại. Khi ấy, thần túc 
của Ta khác với mọi người, trong khoảnh khắc búng 
ngón tay, đã có thể thu những mũi tên từ bốn hướng này 
khiến không cho rơi xuống. Lúc ấy, do có thần túc này 
nên Ta suy nghĩ: ‘Nay Ta có thể bằng thần túc này đi đến 
tận cùng mé bờ thế giới hay không?’ Ta liền đi khắp thế 
giới nhưng không thể đến chồ tận cùng bờ cõi của nó. 
Sau khi qua đời, ta liền tiến tu đức nghiệp mà thành Phật 
đạo. Dưới cây thọ vương, ngồi ngay thẳng tư duy về 
những việc làm đã từng trải xưa kia. Trước kia vốn là 
Tiên nhơn, đã dùng thần đức này mà vẫn không thể đến 
chỗ tận cùng mé bờ của nó. Vậy phải dùng thần lực gì để 
đến chồ cứu cánh tận cùng của nó? Bây giờ Ta lại suy 
nghĩ: ‘Cần phải nương vào tám phẩm đạo Hiền thánh, sau 
đó mới đạt đến chỗ tận cùng biên tế sanh tử.8

8 Tạp ibid.: “Nay Ta chỉ bằng cái thân một tầm để nói về thế giói, 
về sự tập khởi của thế giới, về sự diệt tận của thế giới, về con 
đường đưa đến sự diệt tận của thế giới.”
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“Những gì là tám phẩm đạo Hiền thánh? Đó là, chánh 
kiến, chánh tư duy*, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn*, chánh niệm và chánh định*. 
Thiên tử, lại nữa, nên biết, đó gọi là tám phẩm đạo Hiền 
thánh, khiến đạt đén chỗ tận cùng biên tế của thế giới. 
Hằng sa chư Phật trong quá khứ đã đạt đến chỗ tận cùng 
của thế giới, tất cả đều bằng tám phẩm đạo Hiền thánh 
này để đạt cứu cánh thế giới. Giả sử chư Phật trong tương 
lai mà xuất hiện, cũng sẽ bằng tám phẩm đạo Hiền thánh 
này để đạt đến chỗ tận cùng biên tế.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ này:

Chân bước không cứu cánh 
Đen tận cùng thế giới.
Mặt đất rộng vô cùng,
Thần túc chăng thể vượt.

Kẻ phàm ỷ  giả tưởng,
Khởi mê hoặc trong đó.
Không rõ pháp chơn chánh,
Trôi lăn trong năm đường.

Tám phẩm đạo Hiển thảnh,
Lấy đó làm thuyền bè,
Sở hành của chư Phật,
Đạt cùng tận thế gian.

Giả sử Phật tương lai,
Di-lặc cùng tất cả,
[756c01] Cũng bằng tám phẩm đạo 
Đen tận cùng thế giới.

Cho nên, người có trí 
Tu đạo Hiền thánh này,
Ngày đêm hành tu tập,
Liền đến chô vô vi.

Tăng nhất a-hàm
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Thiên tử Mã Huyết sau khi nghe Như Lai nói tám phẩm 
đạo Hiền thánh, liền ở trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, 
được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy, thiên tử liền đảnh lễ 
sát chân, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. Ngay ngày hôm 
ấy, thiên tử kia liền dùng đủ loại hoa trời rải lên Như Lai, 
rồi nói kệ này:

Trôi lăn mãi sanh tử,
Muốn đi tận thế giới.
Tám phẩm đạo Hiền thảnh,
Không biết lại không thấy.

Nay con đã kiến đế,
Lại nghe tám phấm đạo,
Liền được tận bờ mẻ,
Nơi Chư Phật đã đến.

Thế Tôn ấn khả những điều thiên tử kia nói. Thiên tử kia 
thấy Thế Tôn đã ấn khả, liền đảnh lễ sát chân Thế Tôn 
rồi lui đi.

Thiên tử kia, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 29

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói trai pháp tám quan của Hiền thánh.10 Các

Phẩm thiên từ Mã Huyết

9 Pãli, A. viii. 41 Samkhitta.
10 Bát quan trai pháp Pãli: attharìgasamamãgato 
uposatho.
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ngươi hãy ghi nhớ kỹ, tùy hỷ mà phụng hành.”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Sao gọi là trai pháp tám quan? Một là không sát sanh, 
hai là không lấy của không cho, ba là không dâm dục, 
bốn là không nói dối, năm là không uống rượu, sáu là 
không ăn phi thời, bảy là không nằm ngồi trên giường 
cao rộng, tám là tránh xa việc đờn ca xướng hát và xoa 
hương thơm vào mình. Tỳ-kheo, đó gọi là trai pháp tám 
quan của Hiên thảnh.”

Lúc ấy, Ưu-ba-ly bạch Phật:

“Tu hành trai pháp tám quan như thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Này Ưu-ba-ly, thiện nam, thiện nữ vào ngày thứ 8, 14, 
15“ đến chỗ Sa-môn hoặc Tỳ-kheo trưởng lão, tự xưng 
tên họ rằng, ‘Con từ sáng đến tối,12 như A-la-hán, giữ tâm 
không di động, không dùng dao gậy gia hại chúng sanh, 
ban vui khắp tất cả. Nay con thọ trai pháp, nhất thiết 
không vi phạm, không khởi tâm sát. Con tu tập [757a01] 
giáo pháp Chân nhân kia, không trộm cắp, không dâm 
dục, không nói dối, không uống rượu, không ăn quá ngọ, 
không ngồi chỗ cao rộng, không tập ca múa xướng hát và 
thoa hương vào mình.’ Neu người có trí tuệ, hãy nói như 
vậy. Neu là người không có trí huệ, nên dạy nói như vậy.

“Lại nữa, Tỳ-kheo kia nên chỉ dạy từng điều một, đừng 
để sai sót, cũng đừng để vượt quá. Lại nên dạy cho phát

Tăng nhất a-hàm

11 Mỗi nửa tháng.
12 Nguyên Hán: Tùng triêu chí mộ ÍẤẾậÉỊMS; Hán dịch không 
chính xác. Nên hiểu: Từ sáng cho đến hết đêm, tức đến sáng hôm 
sau.
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thệ nguyện.” 

ưu-ba-ly bạch Phật:

“Nên phát nguyện như thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Người ấy nguyện rằng: ‘Nay con bằng trai pháp tám 
quan này sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng 
không rơi vào nơi tám nạn, không ở biên địa, không rơi 
vào nơi tệ ác, không theo tri thức ác; con phụng sự cha 
mẹ chân chánh không có tà kiến, sanh vào trung bộ, được 
nghe pháp thiện, tư duy phân biệt, thành tựu pháp tùy 
pháp; đem công đức trai pháp này nhiếp lấy pháp lành 
của tất cả chúng sanh; đem công đức này huệ thí cho họ 
giúp cho người kia thành Đạo Vô thượnẸ Chánh chơn; 
đem phước của thệ nguyện này bố thí để thành tựu ba 
thừa khiến cho không bị thối lui giữa chừng. Lại đem trai 
pháp tám quan này để học Phật đạo, Bích-chi-phật đạo, 
A-la-hán đạo. Những người học chánh pháp ở các thế 
giới cũng đều tập theo nghiệp này.

“Giả sử trong tương lai, khi Phật Di-lặc xuất hiện ở đời, 
Như Lai, Chí chơn Đẳng chánh giác, người nào gặp hội 
kia thì sẽ được độ ngay. Khi Phật Di-lặc xuất hiện ở đời, 
có ba hội Thanh văn. Hội đầu có chín mươi sáu ức chúng 
Tỳ-kheo. Hội thứ hai có chín mươi bốn ức chúng Tỳ- 
kheo. Hội thứ ba có chín mươi hai ức chúng Tỳ-kheo, 
đều là A-la-hán các lậu đã sạch. Cũng gặp vua ấy13 cùng 
giáo thọ sư của đất nước ấy. ’ Dạy như vậy, không để cho 
thiếu xót.”

Ưu-ba-ly bạch Thế Tôn:

13 Vua Chuyển luân hiệu Tương-già (Pali: Sankha), đồng thời với 
Phật Di-lặc; xem Trường, kinh 6 “Chuyển luân vương tu hành”.
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“Nếu thiện nam, thiện nữ kia tuy trì trai tám quan nhưng 
không phát thệ nguyện, há không được công đức lớn hay 
sao?”

Thế Tôn bảo:

“Tuy được phước kia, nhưng phước không đáng nói. Vì 
sao vậy? Nay Ta sẽ nói.

“Trong đời quá khứ, có vua tên là Bảo Nhạc cai trị bằng 
pháp, không có tà vạy, thống lãnh cõi Diêm-phù-đề này. 
Bấy giờ, có Phật tên Bảo Tạng Như Lai, Chí chơn Đẳng 
chánh giác, Minh Hạnh Túc*, Thiện Thệ* Thé Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự trượng phu*, Thiên Nhơn Sư, 
Phật Thế Tôn* xuất hiện ở đời. Vua kia có người con gái 
tên Mâu-ni, dung mạo đặc thù, mặt [757b01] như màu 
hoa đào, đều do đời trước cúng dường chư Phật mà được 
như vậy. Bấy giờ, Phật kia cũng có ba hội chúng. Hội đầu 
tiên gồm chúng một ức sáu vạn tám ngàn Tỳ-kheo. Hội 
thứ nhì gồm chúng một ức sáu vạn Tỳ-kheo. Hội thứ ba 
gồm chúng một ức ba vạn Tỳ-kheo, đều là A-la-hán các 
lậu hoặc đã sạch.

“Khi ấy, Phật kia thuyết pháp như vậy cho các đệ tử: 
‘Các Tỳ-kheo, hãy nhớ nghĩ tọa thiền, chớ có biếng nhác. 
Lại hãy tìm câu phương tiện tụng tập kinh, giới. ’ Thị giả 
của Phật kia tên là Mãn Nguyện, đa văn đệ nhất, như Tỳ- 
kheo A-nan đa văn tối thắng hôm nay của Ta. Lúc ấy, 
Tỳ-kheo Mãn Nguyện kia bạch Phật Bảo Tạng: ‘Có 
những Tỳ-kheo các căn ám độn, cũng không siêng năng 
đối với pháp thiền định, lại cũng không tụng tập, The 
Tôn đặt họ vào nhóm nào?’

“Phật Bảo Tạng bảo: ‘Neu có Tỳ-kheo nào các căn ám 
độn, không thể hành pháp thiền, nên tu ba nghiệp pháp 
thượng nhân. Thê nào là ba? Tọa thiên, tụng kinh,

Tăng nhất a-hàm
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khuyến hóaế’ Như vậy, Phật kia thuyết pháp vi diệu cho 
các đệ tử như thế.

“Bấy giờ, có Tỳ-kheo trưởng lão không thể tu hành pháp 
thiền. Tỳ-kheo ấy suy nghĩ nghĩ: ‘Nay ta tuổi già yếu, 
không thể tu pháp thiền kia. Vậy ta nên thỉnh nguyện 
hành pháp khuyến t r ạ ’ Lúc ấy, Tỳ-kheo trưởng lão kia 
vào trong thành Dã mã xin dầu mè đốt đuốc, hàng ngày 
đến cúng dường Như Lai Bảo Tạng, khiến cho ánh sáng 
không dứt.

“Khi ấy, Công chúa Mâu-ni thấy Tỳ-kheo trưởng lão này 
đi khắp các nẻo đường để cầu xin, liền hỏi: ‘Tỳ-kheo, 
hôm nay thầy cầu xin vật gì vậỵ?’ Tỳ-kheo đáp: ‘Công 
chúa, nên biết, tuổi tôi đã già yếu, không thê hành pháp 
thiên, cho nên câu xin dâu đê cúng dường Phật, thăp sáng 
liên tục cho Phật.’ Công chúa khi nghe danh hiệu Phật, 
vui mừng hớn hở không thể tự chế, bạch với Tỳ-kheo 
trưởng lão: ‘Tỳ-kheo, thầy chớ cầu xin ở nơi khác. Chính 
tôi sẽ cung cấp, cúng dường hết cả dầu lẫn đèn.’

“Từ đó, Tỳ-kheo trưởng lão nhận sự bố thí của cô ấy, 
hàng ngày lấy dầu cúng dường Như Lai Bảo Tạng và 
nguyện đem công đức này hồi hướng Đạo Vô thượng 
Chánh chơn, miệng tự nói răng: ‘Con tuôi đã già yêu, các 
căn lại chậm lụt, không có trí huệ để tu thiền, xin nhờ 
công đức này mà khỏi đọa vào ác [757c01] thú, trong 
tương lai được gặp Thế Tôn giống như Như Lai Bảo 
Tạng ngày nay, gặp Thánh chúng như Thánh chúng ngày 
nay, thuyết pháp cũng như ngày nay.’ Như Lai Bảo Tạng 
biết được tâm niệm của Tỳ-kheo ấy liền mỉm cười, miệng 
phát ra ánh sáng năm màu và nói rằng: ‘Trải qua vô số a- 
tăng-kỳ kiếp nữa ông sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai
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Đăng Quang14, Chí chơn đẳng chánh giác.’ Bấy giờ, Tỳ- 
kheo trưởng lão hét sức vui mừng, thân tâm kiên cố, ý 
không thối chuyển, vẻ mặt rạng rỡ khác với ngày thường.

“Khi thấy Tỳ-kheo ấy có nhan sắc khác thường, công 
chúa Mâu-ni liền hỏi: ‘Hôm nay nhan sắc của thầy cực 
kỳ vi diệu, rạng rỡ khác với ngày thường. Có điều gì đắc 
ý chăng?’ Tỳ-kheo đáp: ‘Công chúa nên biết, vừa rồi, tôi 
đã được Như Lai rưới nước cam lộ lên đảnh đầu.’ Công 
chúa Mâu-ni hỏi, ‘Như Lai rưới nước cam lồ lên đảnh là 
như thế nào?’ Tỳ-kheo đáp: ‘Tôi được Như Lai Bảo Tạng 
thọ ký rằng qua vô số a-tăng-kỳ kiếp trong tương lai tôi 
sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng Quang, Chí chơn 
đẳng chánh giác, nên thân tâm tôi kiên cố, ý không thối 
chuyển. Công chúa, tôi đã được Như Lai ấy thọ ký như 
vậy.’ Công chúa hỏi: ‘Đức Phật ấy có thọ ký cho tôi 
không?’ Tỳ-kheo trưởng lão đáp: ‘Tôi cũng không biết 
Ngài có thọ ký cho cô hay không?’

“Sau khi nghe Tỳ-kheo nói, công chúa liền đi cỗ xe lộng 
lẫy* đến chồ Như Lai Bảo Tạng, đảnh lễ sát chân Ngài 
rồi ngồi qua một phía, và bạch Phật rằng: “Nay con là thí 
chủ thường cúng dầu, nhưng Thế Tôn không thọ ký, mà 
thọ ký Tỳ-kheo kia.’ Như Lai Bảo Tạng đáp: ‘Phát tâm 
cầu nguyện còn được phước khó lường, huống gì là đem 
của cải bố thí.’ Công chúa Mâu-ni nói: ‘Neu Như Lai 
không thọ ký cho con thì con sẽ tự đoạn mạng căn.’ Bảo 
Tạng Như Lai đáp: ‘Phàm mang thân người nữ thì không 
thể mong làm Chuyển luân Thánh vương, không thể 
mong làm Đe Thích, không thể mong làm Phạm Thiên,

Tăng nhất a-hàm

14 Đăng Quang trên kia dịch là Định Quang ẨLiìó; xem kinh
3 phẩm 20, cht. 4. Cũng gọi là Phật Nhiên Đăng MtỄẾ (Skt. 
Dĩpankara). Nội dung chuyện kể dưới đây đồng nhất với chuyện 
kể trong kinh 3 phẩm 20, nhưng với nhiều chi tiết bất nhất.
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không thể mong làm Ma vương, cũng không thể mong 
làm Như Lai.’ Công chúa hỏi, ‘Con nhất định không thể 
thành đạo Vô thượng hay sao?’ Phật Bảo Tạng đáp: ‘Có 
thể. [758a01] Này Mâu-ni nữ, cô có thể thành đạo Vô 
thượng Chánh chơn. Nhưng, công chúa nên biết, vô số a- 
tăng-kỳ kiếp trong tương lai có Phật xuất thế, là thiện tri 
thức của cô. Vị Phật ấy sẽ thọ ký cho cô.’ Khi ấy, công 
chúa bạch Phật rằng: ‘Người nhận thanh tịnh, còn thí chủ 
thì uế trược hay sao?’ Phật Bảo Tạng bảo: ‘Điều Ta nói ở 
đây là tâm ý thanh tịnh, phát nguyện kiên cố.’ Công chúa 
nói xong, liền đứng dậy, đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba 
vòng rồi ra đi.

“Ưu-ba-ly, nên biết, qua vô số a-tăng-kỳ kiếp, Phật Đăng 
Quang mới xuất hiện ở đời, hóa độ nước lớn Bát-đầu- 
m a15, có chúng Tỳ-kheo gồm mười sáu vạn tám ngàn 
người vây quanh, được nhà vua và nhân dân đến cúng 
dường. Lúc ấy, trong nước có vua tên Đe-ba-diên-na16 trị 
đời đúng pháp, thống lãnh cảnh giới Diêm phù này.

“Bấy giờ, vua thỉnh Phật và chúng Tỳ-kheo thọ thực. Vào 
buổi sáng, Phật Đăng Quang khoác y, cầm bát, dẫn các 
Tỳ-kheo vào thành.

“Bấy giờ, có con trai bà-la-môn17 tên Di-lặc18, dung mạo 
tuấn tú, một mình nổi bật trên tất cả đại chúng, y như

Phẩm thiên tử Mã Huyết

15 Bát-đầu-ma đại quốc trên kia dịch là Bát-ma đại
quốc Xem kinh 3 phẩm 20 cht. 5.

17 í & ẽ í '  phạm chí tử; đoạn dưới gọi là Ma-nạp ÍỆSếrt, thiếu niên 
bà-la-môn.
18 Di-lặc H|ỆỊj, phiên âm từ Megha (không phải là Maitreya, hiệu
Phật tương lai), trên kia dịch là Vân Lôi í  Hr; xem kinh 3 phẩm
20 cht. 7.
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Phạm Thiên; tụng đọc thông suốt các bộ kinh, hiểu rõ các 
bộ sách và các chú thuật, thông suốt thiên văn địa lý; 
không thứ gì không biết. Khi từ xa trông thấy Phật Đăng 
Quang có dung mạo đặc biệt hiếm có trên đời, các căn 
vắng lặng, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, trang 
nghiêm thân, ông ấy liền sanh tâm hoan hỷ, phát sanh 
thiện tâm, suy nghĩ rằng: ‘Trong sách có nói Như Lai 
xuất hiện ở đời là việc rất khó gặp, lâu lắm mới có một 
lần, cũng như hoa Ưu đàm lâu lắm mới nở. Ta cần phải 
đến xem thử.’”

“Bà-la-môn bèn tự tay cầm năm bông hoa đến chỗ Thế 
Tôn, và nghĩ rằng: ‘Ai có ba mươi hai tướng, người ấy 
được gọi là Phật.’ Ông đem năm nhánh hoa rải lên thân 
Như Lai, và tìm ba mươi hai tướng nhưng chỉ thấy ba 
mươi tướng, còn hai tướng nữa thì không thấy, tức thì 
trong lòng hồ nghi rằng, vì sao ta quan sát Thế Tôn mà 
không thấy tướng lưỡi dài và tướng mã âm tàng. Ông ấy 
liền nói kệ:

Nghe có ba hai tướng 
Của bậc Đại trượng phu.
Nay không thấy hai tướng.
Có đủ tướng hảo chăng?

Thiếu tướng mã âm tàng,
Trinh khiết không dâm chăng?
Không thấy tướng lưỡi dài,
Liếm tai, che khắp mặt.

[758b01] Mong hiện tướng cho thấy,
Đe con sạch nghi ngờ.
Xin cho con được thấy 
Tướng mã âm và lưỡi.

“Khi ấy, Phật Đăng Quang liền nhập định, khiến cho bà-

Tăng nhất a-hàm

174



la-môn thấy hai tướng đó. Phật Đăng Quang lại hiện 
tướng lưỡi rộng dài liếm đến hai tai và phóng ra ánh sáng 
lớn. Anh sáng ây sau đó trở vào đỉnh đâu. Khi bà-la-môn 
thấy Như Lai có đầy đủ ba mươi hai tướng, hết sức vui 
mừng, nói răng: ‘Cúi nguyện Thế Tôn xem xét, con xin 
dâng lên Như Lai năm bông hoa này và xin đem thân này 
cúng dường Thê Tôn.’ Sau khi vị ấy phát nguyện, năm 
bông hoa liên biên thành đài báu trên không trung hết sức 
vi diệu, có bốn trụ, bốn cổng; thấy có đài lưới ngọc; vị ấy 
rât vui mừng, lại phát nguyện rằng: ‘Xin cho trong tương 
lai con được làm Phật như Phật Đăng Quang. Đệ tử đi 
theo cũng y như vậy. ’

“Biết những ý nghĩ trong tâm bà-la-môn, Phật Đăng 
Quang liên mỉm cười. Theo thường pháp của chư Phật 
Thê Tôn, nêu khi thọ ký Thê Tôn mỉm cười thì miệng 
phát ra ánh sáng năm màu, chiếu khắp ba ngàn đại thiên 
thế giới. Khi ánh sáng đã chiếu ba nghìn đại thiên thế 
giới thì ánh sáng mặt trời mặt trăng không còn. Sau đó, 
ánh sáng trở vào trên đảnh. Nếu lúc Như Lai thọ ký làm 
Phật thì ánh sáng nhập vào trên đảnh. Nếu lúc thọ ký 
Bích-chi-phật thì ánh sáng từ miệng phát ra rồi vào lại 
trong miệng.19 Nếu thọ ký Thanh văn thì ánh sáng nhập 
vào vai. Nêu thọ ký sanh thiên thì lúc ây ánh sáng nhập 
vào trong cánh tay. Nẽu thọ ký sanh làm người thì lúc ấy 
ánh sáng nhập vào hai bên hông. Nếu thọ ký sinh ngạ quỷ 
thì ánh sáng vào nách. Nêu thọ ký sinh súc sanh thì ánh 
sáng vào đầu gối. Néu thọ ký sinh địa ngục thì ánh sáng 
vào gót chân.

“Lúc ấy, bà-la-môn thấy ánh sáng vào đỉnh, vui mừng 
hớn hở không xiêt kê, liên trải tóc lên đất và nói lời này:

Phẩm thiên tử Mã Huyết

19 Có bản chép là nhĩ lỊ: Lỗ tai.
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‘Nếu Như Lai không thọ ký cho con thì ngay chỗ này con 
tự đoạn các căn.’ Phật Đăng Quang biết những ý nghĩ 
trong tâm bà-la-môn, Phật Đăng Quang liền bảo: ‘Ông 
hãy mau đứng dậy. Đời vị lai ồng  sẽ thành Phật, hiệu 
Thích-ca Văn Như Lai, Chí chơn đẳng chánh giác.’

“Ma-nạp sau khi nghe Phật thọ ký, sinh lòng hớn hở 
không xiết kể, [758c01] liền ngay nơi đó mà đắc biến 
hiện tam-muội, vọt lên hư không cách mặt đât bảy nhân, 
chấp tay hướng về Như Lai Đăng Quang.

“Này Ưu-ba-ly, Ông chớ có nhận xét ai khác. Tỳ-kheo 
trưởng lão vào thời Như Lai Bảo Tạng lúc bây giờ, 
không ai khác mà chính là Như Lai Đăng Quang lúc ây. 
Còn công chúa Mâu-ni lúc ấy chính là Ta bây giờ. Lúc 
ấy, Như Lai Bảo Tạng đã đặt tên hiệu cho Ta là Thích-ca 
Văn. Nay Ta vì nhân duyên ấy nên nói trai pháp tám 
quan này. Hãy phát thệ nguyện. Không nguyện thì không 
quả. Vì sao vậy? Nếu người nữ kia phát thệ nguyện, ngay 
kiếp ấy thành tựu sở nguyện đó. Nêu Tỳ-kheo trưởng lão 
không phát thệ nguyện, thì trọn không thành Phật đạo. 
Phước của thệ nguyện không thể ghi kể, dẫn đên chỗ cam 
lồ diệt tận.

“Này Ưu-ba-ly, Ông hãy học điều này như vậy.”

Ưu-ba-ly, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 320

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại nước Ma-kiệt, gần bên bờ

Tăng nhất a-hàm

20 Pãli, Dãrukkhandha, s. iv. 179. 
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sông,21 cùng năm trăm đại chúng Tỳ-kheo.

Bấy giờ, Thế Tôn thấy giữa dòng sông có một khúc gỗ 
lớn bị nước cuôn trôi, liên ngôi tại một gôc cây bên bờ 
sông. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi có thấy khúc gỗ bị nước cuốn trôi không?”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy!”

Thế Tôn bảo:

“Nếu khúc gỗ này không vướng bờ này, không vướng bờ 
kia, không chìm giữa dòng, không bị tâp lên bờ, không bị 
người vớt, không bị phi nhân vớt, không bị dòng nước 
xoáy, không bị mục rã, nó sẽ trôi dân đên biên. Vì sao 
vậy? Vì biển là nguồn gôc của các dòng sông.

“Tỳ-kheo, các ngươi cũng như vậy. Nếu không đắm bờ 
này, không đắm bờ kia, không chìm giữa dòng, không 
tấp lên bờ, không bị người băt giữ, không bị phi nhân băt 
giữ, cũng không bị nước xoáy, cũng không bị mục rã, 
dần dần các ngươi sẽ xuôi đên Niêt-bàn. Vì sao vậy? 
Xuôi đến Niết-bàn là chánh kiến,22 chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn*, chánh 
niệm, chánh định. Đó là nguồn gốc của Niêt-bàn.”

Bấy giờ, có người chăn bò tên Nan-đà23 đang đứng chống 
gậy. Người chăn bò tò  xa nghe những lời nói như vậy, 
bển đi lần đến chỗ Thế Tôn mà đứng. Bấy giờ người

21 Pãli: Phật ở bên bờ sông Hằng (Gangã), địa phận Kosambi.
22Pãli: nibbãnaninnã, bhikkhave, sammãditthi nibbãnaponã 
nibbãnapabbhãră ”tỉ, “xuôi về Niết-bàn, nghiêng về phía Niết- 
bàn, dốc về Niết-bàn, là chánh kiên.”
23 Nan-đà (mục ngưu nhân) Pãli: Nando gopãlako.
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chăn bò bạch Thế Tôn:

“Nay con cũng không vướng bờ này, không vướng 
[759a01] bờ kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên 
bờ, không bị người vớt, chẳng bị phi nhan vớt, không bị 
dòng nước xoáy, cũng chẳng mục rã, dần dần xuôi về 
Niết-bàn. Cúi xin đức Thế Tôn cho phép con ở trong đạo 
này được làm sa-môn.”
rn1 Ả rp A 1 7Thê Tôn bảo:

“Ngươi hãy trả bò cho chủ rồi sau đó mới được làm sa- 
môn.”

Người chăn bò Nan-đà thưa:

“Những con bò này nhớ nghé con, nên chúng nó tự sẽ về 
nhà. Cúi xin Thê Tôn cho phép con đi theo đạo này.”

Thế Tôn bảo:

“Những con bò này tuy sẽ tự trở về nhà, nhưng ông cần 
phải về giao lại cho chủ.”

Lúc ấy, người chăn bò vâng lời Phật dạy, trở về giao bò, 
rồi trở lại chỗ Phật, bạch Thế Tôn:

“Nay con đã giao bò. Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm 
sa-môn.”

Như Lai liền chấp thuận ông làm sa-môn, thọ giới cụ túc.

Có một Tỳ-kheo khác bạch Thế Tôn:

“Sao gọi là bờ này? Sao gọi là bờ kia? Thế nào là chìm 
giữa dòng? Thê nào là tấp lên bờ? Thế nào là bị người 
bắt giữ? Thế nào là bị phi nhân bắt giữ? Thế nào là bị 
dòng nước xoáy? Thê nào là bị mục rã?”

Phật bảo các Tỳ-kheo:
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“Bờ này là chỉ thân. Bờ kia là thân diệt tận. Chìm giữa 
dòng là dục ái. Tấp lên bờ là năm dục. Bị người bắt giữ 
là, như có thiện gia nam tử phát thệ nguyện này: ‘Do 
phước lành công đức này tôi sẽ làm vua nước lớn, hoặc 
làm đại thần.’ Bị phi nhân bắt giữ là, như có Tỳ-kheo 
phát nguyện như vầy: ‘Tôi sẽ sinh lên trời Tứ thiên 
vương24 mà hành phạm hạnh. Nay ta đem công đức 
nguyện sanh vê các cõi trời.’ Đó gọi là bị phi nhân băt 
giữ. Bị dòng nước xoáy, đó là tà nghi. Mục rã là tà kiên, 
tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm, 
tà định. Đó là mục rã.”

Bấy giờ, Tỳ-kheo Nan-đà ở tại chỗ vắng vẻ, tự khắc cần 
tu tập, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, 
xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho đên, tự 
biết rằng: ‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa.’ Ong ở 
ngay trên chỗ ngồi thành A-la-hán.

Nan-đà, sau khi nghe những gì nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 425

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành 
La-duyệt, [759b01] cùng năm trăm Tỳ-kheo.

Lúc ấy, Đề-bà-đạt-đa* đã mất thần túc. Thái tử A-xà-thế 
mỗi ngày sai đem năm trăm chõ cơm cúng dường ông. 
Khi các Tỳ-kheo nghe Đê-bà-đạt-đa đã mât thân túc, lại 
được A-xà-thế cúng dường, cùng nhau dẫn đến chỗ Phật,

24 Các bản TNM thêm “và chư thiên”.
25 Pãli, Saropama, M. i. 192.
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đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, các Tỳ- 
kheo bạch Phật:

“Đe-bà-đạt-đa oai lực rất lớn, nay được vua A-xà-thế 
cúng dường mỗi ngày năm trăm chõ cơm.”

Thế Tôn nghe những lời này rồi, bèn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi chớ dấy lên ý tưởng này, ham lợi dưỡng của 
Tỳ-kheo Đê-bà-đạt-đa. Kẻ ngu kia vì lợi dưỡng này sẽ tự 
diệt vong. Vì sao vậy? Ở đây Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa sẽ 
không đạt kết quả như ước nguyện đối với mục đích xuất 
gia học đạo.

“Tỳ-kheo, nên biết, như có người ra khỏi làng xóm, tay 
cầm búa bén, đi đến cây lớn, ý mong muốn trước hết là 
mong cây lớn26, nhưng khi kịp đến cây kia thì chỉ mang 
cành lá trở vê. Nay Tỳ-kheo này cũng như vậy, vì tham 
đăm lợi dưỡng. Vì lợi dưỡng này, tự khen mình trước 
mọi người, chê bai người khác, nên những việc làm của 
Tỳ-kheo không đạt kết quả như sở nguyện. Người ấy vì 
lợi dưỡng này nên không tìm cầu phương tiện khởi tâm 
dõng mãnh như người kia tìm không được lõi cây,27 bị 
người trí vứt bỏ.

“Giả sử có Tỳ-kheo sau khi được lợi dưỡng, không tự 
khen, lại không chê bai người khác; nhưng có lúc lại đến 
người khác tự khoe răng: ‘Tôi là người trì giới. Kia là kẻ 
phạm giới.’ Những sở nguyện của Tỳ-kheo cũng không 
được kết quả, như người bỏ gốc mang cành28 về nhà. 
Người trí thấy vậy bèn nói: ‘Người này chỉ mang cành về

Tăng nhất a-hàm

26 Nên hiểu: Tìm lõi cây. Cf. Pãli: sãratthìko săragavesĩ.
27 Trong bản: cầu bảo. Chép nhầm, nên sữa lại là ílỉlr  cầu 
thật.
28 Nên hiểu: Bỏ qua lõi cây, chỉ mang lấy cành.
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nhà mà không biết được lõi.’ ở  đây, Tỳ-kheo cũng như 
vậy, vì có được lợi dưỡng, vâng giữ giới luật, gôm tu 
phạm hạnh và thích tu tam-muội. Vị ấy do tâm tam-muội 
này mà tự khen với người khác: ‘Nay tôi đăc định. Người 
khác không đắc định.’ Những pháp cần làm của Tỳ-kheo 
này cũng không được kết quả.

“Cũng như có người muốn tìm lõi cây, đi đến cây lớn 
mong được lõi cây, bỏ cành lá cây, lấy gốc mang gốc về. 
Người trí thấy vậy, nói rằng: ‘Người này được riêng phần 
gốc.’ Nay Tỳ-kheo cũng vậy, phát sinh lợi dưỡng, nhưng 
vâng giữ giới luật, không tự khen, lại chẳng chê bai 
người khác. Tu hành tam-muội cũng như vậy, [759c01] 
lần lượt hành trí huệ. Ở trong pháp này, trí huệ là bậc 
nhất. Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa ở trong pháp này đã không 
được trí huệ, tam muội, cũng không đầy đủ pháp giới luật.”

Có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Vì sao gọi Đề-bà-đạt-đa kia không hiểu pháp giới luật? 
Ông đó có thần đức, thành tựu các hành, có trí huệ này, 
vì sao gọi là không hiểu pháp giới luật? Có trí huệ thì có 
tam-muội, có tam-muội thì có giới luật.”

Thế Tôn bảo:

“Pháp giới luật là việc thường của thế tục, thành tựu tam- 
muội cũng là việc thường của thế tục. Thần túc phi hành 
cũng là việc thường của thế tục. Chỉ thành tựu trí huệ, đó 
là pháp trên hết.”
X ĩ  Â  rpl Ả  r n  A 1 • À ^  • 1 A >LÚC ây, Thê Tôn liên nói kệ này:

Do thiền được thần túc,
Không rốt ráo đi lên;
Không được bờ vô vi 
Lại rơi vào năm dục.

Phẩm thiên tử Mã Huyết
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Trí huệ là tối thượng,
Không ưu, không gì lo,
Cứu cảnh được chánh kiến,
Cắt đứt cõi sanh tử.

“Tỳ-kheo, nên biết, do phương tiện này mà biết Tỳ-kheo 
Đề-bà-đạt-đa không hiểu pháp giới luật, cũng không hiểu 
hành trí tuệ và tam-muội.

“Tỳ-kheo, các ngươi chớ có tham đắm lợi dưỡng như Đe- 
bà-đạt-đa. Phàm người lợi dưỡng đọa vào cõi ác, không 
đén thiện xứ. Nếu đắm lợi dưỡng liền tập tà kiến, lìa 
chánh kiến, tập tà tư duy, lìa chánh tư duy, tập tà ngữ, lìa 
chánh ngữ, tập tà nghiệp, lìa chánh nghiệp, tập tà mạng, 
lìa chánh mạng, tập tà tinh tấn*, lìa chánh tinh tấn, tập tà 
niệm, lìa chánh niệm, tập tà định, lìa chánh định.

“Cho nên, Tỳ-kheo chớ khởi tâm lợi dưỡng, chế phục 
khiên không khởi. Đã khởi tâm lợi dưỡng, hãy tìm cầu 
phương tiện mà diệt nó.

“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều này như vậy.”

Khi Phật nói pháp vi diệu này, hơn sáu mươi Tỳ-kheo xả 
bỏ pháp phục, sống đời bạch y. Lại có sáu chục Tỳ-kheo 
khác tâm giải thoát khỏi hữu lậu, các trần cấu sạch, được 
pháp nhãn thanh tịnh.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Tăng nhất a-hàm
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay ta sẽ nói ví dụ thuyền bè. [760a01] Các ngươi hãy 
suy nghĩ kỹ và ghi nhớ trong tâm.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” Các Tỳ-kheo vâng theo lời 
Phật dạy.

Thế Tôn bảo:

“Thế nào là ví dụ thuyền bè? Khi các ngươi đi đường bị 
giặc bắt giữ, cần làm chủ tâm ý, không khởi niệm ác, 
phải khởi tâm từ, bi, hỷ, xả* tràn đầy khắp mọi nơi, vô 
lượng, vô hạn không thể tính đếm. Giữ tâm phải như đất; 
giống như đất này vừa nhận vật sạch, vừa nhận vật dơ, 
phân tiểu ô uế, đều nhận hét; nhưng đất không khởi tâm 
tăng giảm, không nói: ‘Đây tốt, đây xấu.’

“Nay sở hành các ngươi cũng phải như vậy. Neu bị giặc 
cướp bắt giữ, chớ sanh ác niệm, không khởi tâm tăng 
giảm, cũng như đất, nước, lửa, gió, xấu cũng nhận, tốt 
cũng nhận, đều không tâm tăng giảm; hãy sanh tâm từ bi 
hỷ xả* đối với hết thảy chúng sanh. Vì sao vậy? Vì pháp 
hành thiện còn phải bỏ huống chi pháp ác mà có thể tập 
hành sao?

“Như có người gặp chỗ có tai nạn đáng sợ, muốn vượt 
qua chỗ nạn đến nơi yên ổn, tùy ý rong ruổi tìm nơi an 
ổn. Người ấy gặp sông lớn, rất sâu rộng, cũng không có 
cầu thuyền để có thể qua đến bờ bên kia được, mà nơi 
đang đứng thật là đáng sợ. Bờ kia là vô vi. Bấy giờ, 
người kia liền suy nghĩ: ‘Sông này rất sâu rộng. Ta hãy 
gom góp cây gỗ, cỏ, lá kết thành một chiếc bè đế vượt 
qua. Nhờ bè này mà từ bờ này đến được bờ kia. ’ Bấy giờ 
người kia, liền thâu thập cây gỗ, cỏ lá két bè vượt qua, từ
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bờ này đến bờ kia.

“Người kia đã vượt qua bờ kia, lại nghĩ: ‘Chiếc bè này 
đối với ta có nhiều lợi ích. Nhờ chiếc bè này cứu được 
nguy nan, từ nơi đáng sợ đến chỗ an lành. Ta không bỏ 
bè này. Hãy mang theo bên mình.’ Thế nào, Tỳ-kheo, 
người kia đã đến nơi rồi, có nên mang bè theo bên mình? 
Hay không nên?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“IGiông nên, bạch Thế Tôn. Sở nguyện người kia đã đạt 
kết quả, thì mang chiếc bè theo làm gì?”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thiện pháp còn phải xả, huống gì là phi pháp.”

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch với Thế Tôn:

"Sao gọi là pháp còn phải xả huống là phi pháp? Chúng 
con há chẳng phải nhờ pháp mà học đạo hay sao?”

Thế Tôn bảo:

“Y kiêu mạn diệt kiêu mạn, mạn mạn, tăng thượng (quá) 
mạn,29 tự mạn, tà kiến mạn, [760b01] mạn trung mạn, 
tăng thượng mạn.30 Bằng không mạn diệt mạn mạn, diệt

29 Nguyên Hán: Tăng thượng mạn, trùng lập với mạn thứ bảy. 
Đây nên đọc là tăng thượng quá mạn, tức mạn quá mạn kể trong 
Câu-xả.
30 Kiêu mạn, mạn mạn, tăng thượng mạn, tự mạn, tà kiến mạn, 
mạn trung mạn, tăng thượng mạn 'IIỈUl t i ‘Bi í#_h'ỉễ Ẽ ‘Bt

ỉ# ± 'ỉt ;  bảy mạn, xem Câu-xả 19 (tr. 101al2): 
Mạn, quá mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, ty mạn, 
tà mạn 1. ‘ấ ,  2. ì ể ‘t i, 3.® JỖ ÌM . á ' l í ,  5. ± # ± '1 , 6. ỈỆL'Ố, 1. 
3fỊSiìt. Bản Hán liệt kê trên của Kinh, trùng lặp tăng thượng mạn 
nhưng thiếu mạn quá mạn.
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tăng thượng quá mạn.31 Bằng chánh mạn, diệt tà mạn, 
tăng thượng mạn, diệt hết bốn mạn.

“Xưa kia, khi Ta chưa thành Phật đạo, ngồi dưới bóng 
gốc thọ vương, suy nghĩ như vầy: ‘Trong dục giới, ai là 
cao trọng nhất để Ta sẽ hàng phục. Trong cõi dục này, 
trời và người, không ai không bị hàng phục.’ Rồi Ta lại 
tự nghĩ: ‘Nghe có tệ ma Ba-tuần. Ta sẽ chiến đấu với 
chúng. Do hàng phục Ba-tuần, nên tât cả chư thiên cao 
quí đều bị hàng phục.’ Lúc ây, Tỳ-kheo, Ta mỉm cười 
trên chỗ ngồi, khiến cảnh giới ma Ba tuần đều chấn động. 
Giữa hư không nghe tiếng nói kệ:

Bỏ pháp Chân Tịnh vương,32 
Xuất gia học cam lồ;
Dù cỏ thệ nguyện rộng:
Dọn trổng ba đường ác.

Nay ta họp binh chúng,
Xem mặt Sa-môn kia.
Neu y  không theo ta;
Nắm chân liệng ngoài biến.3ĩ

“Lúc bấy giờ, Tệ ma Ba-tuần vô cùng thịnh nộ, bảo đại 
tướng Sư Tử rằng, ‘Hãy nhanh chóng tập họp bốn bộ 
binh chúng đi cônẹ phạt Sa-môn. Lại xem ông ấy có thế 
lực gì mà dám chiễn đấu với ta?’ Khi ấy Ta lại suy nghĩ: 
‘Giao chiên với phàm phu mà còn không im lặng, huông 
gì là với hạng cường hào của cõi Dục ư? Dù sao Ta cũng 
cần phải cạnh tranh với chúng.’

31 Nguyên Hán: Vô mạn; có lẽ chép nhầm.
32 Chân Tịnh vương tức vua Tịnh Phạn (Pãli. 
Suddhodhana). Xem kinh 5, phẩm 24.
33 Bản Hán, hết quyển 38.
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“Các Tỳ-kheo, khi ấy Ta bận áo giáp nhân từ, tay cầm 
cung tam-muội, tên trí huệ, chờ đợi đám đại quân kia. 
Bây giờ, Tệ ma, đại tướng và mười tám ức binh chúng, 
tướng mạo khác nhau như vượn, khỉ, sư tử, đi đến cho 
Ta. Trong đó, chúng la-sát hoặc một thân nhiều đầu, hoặc 
vài chục thân chung một đầu, hoặc hai vai có ba cổ, ngay 
tim có miệng; hoặc có một tay, hoặc có [760b20c] hai 
tay, hoặc có bôn tay; hoặc hai tay nâng đầu, miệng ngậm 
xác rắn, hoặc trên đầu bốc lửa, miệng phun ra lửa, hoặc 
hai tay vạch miệng, muốn nuốt chửng phía trước, hoặc 
vạch bụng hướng nhau, tay cầm đao kiếm, vai vác giáo 
mác, hoặc câm chày côi, hoặc gánh núi vác đá, gánh vác 
cây lớn, hoặc hai chân chổng lên trời đầu chúc xuống đất, 
hoặc cởi voi sư tử, hô, sói, trùng độc, hoặc đi bộ đến, 
hoặc bay trên không. Ma Ba-tuần dẫn binh chúng như 
vậy vây quanh đại thọ.

“Ma Ba-tuần ở bên trái Ta, nói với Ta rằng, ‘Sa-môn 
đứnẹ dậy ngay!’ Tỳ-kheo, khi ấy Ta im lặng không đáp. 
Ba lân như vậy.

“Ma nói với Ta, ‘Sa-môn có sợ ta không?’ Ta bảo, ‘Ta 
năm giữ tâm, không sợ hãi điều gì.’

“Ma Ba-tuần nói, ‘Sa-môn có thấy chúng bốn bộ của ta 
không? Ong chỉ có một mình, không có binh khí, đao 
trượng, trọc đầu, thân thể phơi trần, chỉ khoác ba y này, 
mà lại nói: Ta không sợ gì!’ Ta bèn nói ma Ba tuần bài 
kệ này:

Giáp nhân, cung tam-muội,
Tay cẩm tên trí tuệ,
Phước nghiệp là bỉnh chủng,
Ta sẽ phá quân ông.

“Ma Ba tuần lại nói với Ta, ‘Ta làm nhiều điều ích lợi
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cho Sa-môn. Sa-môn nếu không nghe lời ta, lập tức ta 
làm cho hình hài ông tan mất thành tro. Lại nữa, Sa-môn 
tướng mạo đẹp đẽ, tuổi tráng thịnh đáng yêu, xuât xứ từ 
Chuyển luân vương dòng Sát-lợi. Hãy kíp rời nơi này mà 
vui hưởng ngũ dục. Ta sẽ đưa ông lên làm Chuyên luân 
Thánh vương.’ Ta liền bảo Ba-tuần, ‘Những điều ngươi 
nói là vô thường biến dịch, không thể tồn tại lâu dài, cân 
lìa bỏ, chẳng phải là điều Ta ham muốn.’

“Tệ ma Ba tuần lại hỏi Ta, ‘Sa-môn, nay ông cầu mong 
điều gì, chí nguyện vật gì?’ Ta đáp, ‘Điều ta mong là nơi 
chốn không sợ hãi, yên ổn, tịch tĩnh trong thành Niết- 
bàn, để dẫn những chúng sanh trôi nổi sanh tử, chìm đắm 
trong khổ não này về đường chính.’

“Ma nói Ta, ‘Giờ nếu Sa-môn không kíp rời khỏi chỗ 
ngồi, ta sẽ nắm chân ông ném vào biển.’

Ta bảo Ba tuần, ‘Ta nhận thấy trên trời dưới đất, Ma hoặc 
Thiên ma, người hoặc phi nhơn, cùng chúng bốn bộ của 
ông, không ai có thể làm lay động một sợi lông Ta.’ Ma 
nói với Ta, ‘Sa-môn, nay muốn giao chiến với [761a01] 
ta hay chăng?’ Ta đáp, ‘Ta đang nghĩ đến giao chiên.’ 
Ma hỏi Ta, ‘Kẻ địch của ông là những ai?’ Ta đáp, 
‘Chính là kiêu mạn, như tăng thượng mạn, tự mạn, tà 
mạn, mạn trong mạn.’ Ma hỏi Ta, ‘Ông diệt các mạn này 
vì mục đích gì?’ Ta đáp, ‘Ba-tuần, nên biêt, có từ tam- 
muội, bi tam-muội, hỷ tam-muội, xả* tam-muội, không 
tam-muội, vô nguyện tam-muội, vô tướng tam-muội. Do 
từ tam-muội mà thành tựu bi tam-muội. Do bi tam-muội 
mà đắc hỷ tam-muội. Do hỷ tam-muội mà đắc xả tam- 
muội. Do xả tam-muội mà đắc không tam-muội. Do 
không tam-muội mà đắc vô nguyện tam-muội. Do vô 
nguyện tam-muội mà đắc vô tướng tam-muội. Do lực 
tam-muội này mà Ta chiến đấu với ông. Hành diệt thì

187



khổ diệt. Khổ diệt thì kết sử diệt. Két sử diệt thì đạt đến 
Niết-bàn.’

“Ma nói với Ta, ‘Sa-môn, pháp được diệt bởi pháp 
chăng?’ Ta đáp, ‘Pháp cần được diệt bởi pháp.’ Ma ỉại 
hỏi Ta, ‘Thê nào là pháp được diệt bởi pháp?’ Ta nói, 
‘Chánh kiến được diệt bởi tà kiến; tà kién diệt được bởi 
chánh kiến; chánh tư duy* diệt tà tư duy*, tà tư duy* diệt 
chánh tư duy*, chánh ngữ diệt tà ngữ, tà ngữ diệt chánh 
ngữ; chánh nghiệp diệt tà nghiệp, tà nghiệp diệt chánh 
nghiệp; chánh mạng diệt tà mạng, tà mạng diệt chánh 
mạng; chánh tinh tấn* diệt tà tinh tấn*, tà tinh tấn* diệt 
chánh tinh tấn*; chánh niệm diệt tà niệm, tà niệm diệt 
chánh niệm; chánh định diệt tà định, tà định diệt chánh 
định. ’

“Ma nói với Ta: ‘Mặc dù Sa-môn có nói vậy, nhưng 
trường họp này khó chấp nhận. Ông đứng dậy nhanh lêiC 
đừng để ta ném xuống biển.’

“Bấy giờ, Ta lại nói với Ma Ba-tuần: ‘Ngươi trước kia 
làm phước chỉ với một lân bố thí mà nay được làm Ma 
vương Dục giới. Xưa kia Ta đã tạo công đức không thể 
kê hêt. Nay những lời nói của ngươi mới thật là khó chấp 
nhận.’ Ma Ba-tuần đáp: ‘Những phước mà ta đã làm, ơ 
đây ông làm chứng. Còn Ông tự xưng rằng đã tạo ra vô 
số phước, ai là người làm chứng?’

“Tỳ-kheo, khi ấỵ Ta liền duỗi cánh tay phải, dùng ngón 
tay chỉ xuống đất, nói với Ma Ba-tuần, ‘Những công đức 
Ta đã làm, đất chứng biết.’ Khi Ta vừa nói lời này, thần 
Đât từ dưới đất vọt lên, chấp taỵ bạch, ‘Bạch Thế Tôn, 
con xin làm chứng biết.’ Thẩn đất nói lời này xong, Ma 
Ba-tuần sầu ưu khổ não, liền biến mất.

“Tỳ-kheo, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng, pháp

Táng nhất a-hàm
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còn diệt huống gì là phi pháp. Ta trong thời gian dài đã 
nói kinh ‘Nhất giác dụ’34 cho các ngươi, không ghi văn 
của nó, [761b01] huống ệì là hiểu rõ nghĩa nó.35 Vì sao 
vậy? Vì pháp này sâu huyền, vị Thanh văn, Bích-chi-phật 
nào, tu pháp này thì được công đức lớn, được đến chỗ vô 
vi cam lồ. Vì sao nó được dụ là nương bè? Có nghĩa là 
nương mạn diệt mạn. Mạn đã diệt hết thì không còn các 
niệm tưởng não loạn nữa. Giống như da chôn hoang được 
thuộc kỹ, nắm tay mà đấm cũng không gây tiếng động, 
không chỗ nào cứng. Đây cũng như vậy, nếu Tỳ-kheo 
nào hết kiêu mạn, không còn gì tăng giảm.

“Cho nên, nay Ta bảo các ngươi, giả sử ai bị giặc bắt giữ, 
chớ sanh ác niệm, phải đem tâm tò ban khắp mọi nơi, 
giống như da cực mềm kia, trong lâu dài sẽ đạt đến chỗ 
vô vi. Các Tỳ-kheo, cần phải suy nghĩ như vậy.”

Khi Phật nói pháp này, ba ngàn thiên tử dứt sạch bụi 
trần, ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh; sáu 
mươi Tỳ-kheo khác cởi bỏ pháp phục, trở về đời sống 
bạch y; sáu mươi Tỳ-kheo khác diệt tận các lậu, tâm 
giải thoát,36 được mắt pháp thanh tịnh.

Các Tỳ-kheo, sau nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Phẩm thiên tử Mã Huyết

34 Nhất giác dụ kinh — ỷtVẾlíÊ, Tống-Nguyên-Minh: ‘Duyên 
nhất giác dụ kinh n — Dtcyên nhất giác là từ dịch khác 
của Bích-chi-phật; xem Lục độ tập kinh.

dịch sát, nhưng chưa rõ ý.
36 Nguyên Hán: Lậu tận ý giải, iStSlíSÃẸ, chính xác, nên hiểu: 
Diệt tận các lậu, vô lậu, tâm giải thoát. Định cú Pãli: ãsavãnm 
khayã anãsavam cetovimuttim.
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KINH SỐ 637 

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại miếu thần, bên bờ sông Hằng,38 
nước Ma-kiệt, cùng với năm trăm Tỳ-kheo.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Cũng như người chăn bò Ma-kiệt39 ngu si ít trí, muốn 
đưa đàn bò từ bờ này sông Hằng sang bờ kia, nhưng 
không chịu dò xem chô cạn sâu bờ bên này, bên kia, mà 
lùa bò xuống nước. Trước tiên, cho qua những con bò 
gây, và những con bê còn nhỏ. Ở giữa dòng nước, chúng 
hết sức yếu đuối không thể đến bờ kia được. Tiếp lại cho 
qua những con bò trung bình không mập không gầy. 
Chúng cũng không qua được, mà ở giữa dòng chịu khổ 
não. Cuôi cùng cho qua những con bò khỏe mạnh nhất, 
cũng bị mắc khốn ở giữa dòng.40

“Nay, Tỳ-kheo trong chúng của Ta cũng lại như vậy. 
Tâm ý ám độn không có trí sáng, không phân biệt đường 
đi sanh tử, không phân biệt cầu, thuyền của Ma. Muốn 
vượt qua dòng sanh tử mà không tập tu pháp cấm giới, 
liên bị Ma Ba-tuân chi phôi. Tìm cầu Niết-bàn mà theo tà 
đạo để mong được diệt độ, rốt cuộc không được kết quả, 
tự tạo tội nghiệp, lại đây người khác sa đọa vào tội lỗi.

37 Pãli, Gopãlaka, M. i. 225. Hán, Tạp (Việt) kinh 908.
38 Thần kỳ Hằng thủy }ặĩftfiL7jC. Pãli: Tại làng Ukkacelã, bên bờ 
sông Hằng, vựơng quốc Vajji. Cela, trong bản Hán là Cetiya: 
Linh miếu (thần kỳ).
39 Ma-kiệt mục ngưu nhân À- Pãli: mãgadhako 
ẹopãlako, người chăn bò người xứ Mãgadha.

Hán dịch thiêu chính xác. Nên hiểu: Vì không quan sát và chọn 
bờ đê qua, khiên cho cả bò khỏe cũng bị nước nhận chìm. Xem 
nội dung được giải thích đoạn sau.
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“Cũng như người chăn bò Ma-kiệt thông tuệ nhiều trí, ý 
muôn đưa bò từ bờ này sang bờ kia. Trước hết thăm dò 
nơi sâu, cạn, rồi đưa những con bò khỏe mạnh nhất đến 
bờ kia trước.41 Kế đó [761c01] đưa những con bò trung 
bình không mập không ôm, cũng sang được đén bờ bên 
kia. Ke đến đưa những con gầy nhất cũng vượt qua 
không xảy ra việc gì. Những con bê còn nhỏ42 theo sau 
cùng mà được qua an ổn.

“Tỳ-kheo, ở đây cũng vậy, Như Lai khéo quán sát đời 
này đời sau, quán sát biển sanh tử, con đường đi của Ma. 
Tự mình bằng bát chánh đạo mà vượt qua hiểm nạn sanh 
tử, lại bằng đường này để độ người chưa được độ.

“Cũng như con bò chính dẫn đầu, một con đi đúng thì 
những con khác đều đi theo. Đệ tử của Ta cũng như vậy, 
sạch hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải 
thoát, ở trong hiện pháp tự thân tác chứng mà tự an trú, 
vượt cảnh giới Ma đến chỗ vô vi.

“Cũng như con bò khỏe mạnh kia vượt qua sông Hằng 
đến được bờ bên kia. Hàng Thanh văn của Ta cũng như 
vậy, đoạn năm hạ phần kết, thành A-na-hàm, ở trên kia 
mà vào Bát-niết-bàn, không còn trở lại cõi này nữa, qua 
cảnh giới ma đến chỗ vô vi.

“Cũng như những con bò trung bình không mập không 
ốm, qua được sông Hằng không có ẸÌ trở ngại. Đệ tử của 
Ta cũng lại như vậy, đoạn trừ ba kết; dâm, nộ, si mỏng,

Phẩm thiên tử Mã Huyết

41 Hán dịch thiếu chính xác. Nên hiểu, đưa các con bò lớn và 
khỏe đi trước để cản dòng xiết cho các con bò yếu nương theo mà 
vượt qua.
42 Tiểu độc tàng mẫu /MKíốẾíặ, chính xác là những con bê mới 
sinh nhưng Hán dịch không tìm ra từ để dịch. Pãli: vacchako 
tarunako tãvadeva jãtako.
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thành Tư-đà-hàm, trở lại đời này một lần nữa, rồi tận 
cùng mé khổ, qua cảnh Ma giới đến chỗ vô vi.

“Cũng như những con bò gầy kia dẫn theo những con bê 
qua được dòng sông Hăng kia. Đệ tử của Ta cũng lại như 
vậy, đoạn trừ ba43 kết, thảnh Tu-đà-hoàn, tất đến chỗ 
được độ, qua cảnh giới Ma, thoát khỏi nạn sanh tử.

“Cũng như những con bê nhỏ kia theo mẹ lội qua được. 
Đệ tử của Ta cũng lại như vậy, tùy tín hành,44 tùy pháp 
hành,45 đoạn trừ các sự trói buộc của Ma, đến chỗ vô 
vi.”46

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

BỊ Ma vương bắt giữ  
Không vượt bờ sinh tử.
Như Lai đã suốt cùng,
Trí soi tỏ thế gian.47

Điều chư Phật tỏ ngộ,
Bà-la-môn không hiểu.
Còn trong bờ sanh tử,
Lại độ người chưa độ.

Tăng nhất a-hàm

43 Trong bản không có. Y theo bản Tống-Nguyên-Minh thêm vào 
cho đủ nghĩa.
44 Trì tín đây chỉ hạng tùy tín hành, hàng Dự lưu độn căn. 
Pãli: saddhãnusãrino.
45 Phụng pháp ặi/Ề; đây chi hạng tùy pháp hành, hàng Dự lưu lợi 
căn. Pãli: dhammãnusãrino.
46 Pãli: tepi tiriyam mãrassa sotam chetvã sotthinã păram 
ẹamissanti, cắt ngang dòng nước của Ma, qua bờ bên kia an toàn.

Pãli: ayam loko paro ỉoko, jãnatã suppakãsito; yctỉỉca mãrena 
sampattam, appattam yaiìca maccunã, bậc Tri giả (Phật) đã minh 
giải rõ ràng đời này, đời sau, nơi nào Ma đến được, nơi nào 
không đến được.
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Nay năm hạng người này,48 
Còn ỉại không thể kể,
Muốn thoát nạn sanh tử,
Thảy nhờ oai lực Phật.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy chuyên tâm mình, sống không 
phóng dật, tìm cầu phương tiện thành tựu tám đạo 
phẩm Hiền thánh. Nương vào đạo Hiên thánh sẽ có thê 
vượt khỏi biển sanh tử. Vì sao vậy? Như người chăn bò 
ngu si kia, chính là [762a01] bà-la-môn ngoại đạo, tự 
dim trong dòng sanh tử, lại đẩy người khác đắm vào 
trong tội. Nước sông Hăng kia tức là biên sanh tử. 
Người chăn bò thông tuệ kia chính là Như Lai, đã vượt 
hiểm nạn sinh tò  do tám đạo phẩm của Hiền thánh. Cho 
nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bát 
Thánh đạo.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ r*9

Tôi nghe như vầy.

Một thời, đức Phật ở trong vườn lê của Kỳ-bà-già50 tại 
thành La-duyệt, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi

48 Năm hạng người, năm bậc Thánh kể trên: A-la-hán, A-na-hàm, 
Từ-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, Tùy tín hành và tùy pháp hành; dụ với 
đàn bò gồm năm hạng của người chăn bò.
49 Pãli: Samannaphala, D. i. 48. Hán No 1(27), 22.
50 Kỳ-bà-già lê viên No 1(27): Kỳ-bà đồng tử Am- 
bà viên Pãli: jĩvakassa komãrabhaccassa 
ambavane, trong vườn Xoài của Y sỹ nhi Kỳ-bà.
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đệ tử, đều là A-la-hán, các lậu hoặc đã sạch, thấu suốt sáu 
thông, chỉ trừ một người là Tỳ-kheo A-nan.

Bấy giờ, vào ngày 15 tháng 7, ngày thọ tuế,51 vua A-xà- 
thê, vào lúc nửa đêm sao sáng đã xuất hiện, nói với phu 
nhân Nguyệt Quang:52

“Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn sáng quá, nên làm gì?” 

Phu nhân đáp:

“Hôm nay ỉà ngày rằm, là ngày thuyết giới53, nên đàn ca, 
tự mình hưởng thụ năm dục.”

Vua nghe xong những lời này mà không hài lòng. Vua lại 
hỏi thái tử Ưu-đà-da:54

“Đêm nay, thật trong sáng, nên làm gì?”

Thái tử ưu-đà-da bạch vua:

“Như nửa đêm nay thật trong sáng, nên tập họp bốn loại 
binh đi chinh phạt ngoại địch các nước khác nào chưa 
hàng phục.”

Sau khi vua A-xà-thế nghe những lời này xong, cũng lại

Tăng nhất a-hàm

Pali: tadahuposathepannarase komudiyãcãtumãsiniyã, ngày 
bô tát, ngày 15, tháng Kattika, sau mùa hạ an cư.
52 Nguyệt Quang Phu nhân M không rõ Pãli.

0 ,  Pãli nói là taduposathe pannarase, vào ngày thứ 
15, ngày bố tát, tức ngày trai giới, ngày những người bà-la-môn 
cúng tê thân linh; vào ngày này Tăng tỳ-kheo tụng giới bổn nên 
Luật gọi là ngày thuyết giới; nguyên nghĩa của nó không chi sự 
thuyêt giới. Trong đoạn Hán dịch, nói là “ngày thuyết giới, nên 
đàn ca...”, câu văn trở thành vô lý.
54 Ưu-đà-da thái tử Pãli: Uđayabhaddo kumãro,
nhưng không được đề cập trong đoạn này.
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không vừa ý, lại hỏi thái tử Vô ú y :55 

“Như nay, đêm thật trong sáng, nên làm những gì?” 

Vương tử Vô Úy đáp:

“Nay Bất-lan Ca-diếp,56 rành về các toán số, biết cả về 
thiên văn địa lý, được mọi người tôn ngưỡng, có thể đi 
đến hỏi ông về những nghi nạn này, vị ấy sẽ nói lý rất vi 
diệu cho Tôn vương, hoàn toàn không có điều gì ngưng 
trẹ.

Sau khi nghe xong những lời này, cũng không vừa ý, vua 
lại hỏi đại thần Tu-ni-ma:57

“Như đêm nay, thật trong sáng, nên làm những gì?” 

Tu-ni-ma tâu vua rằng:

“Như nửa đêm nay, thật là trong sáng. Gần đây không xa 
có A-di-sủy58 hiêu biêt rộng, xin Đại vương đên hỏi 
những điều nghi ngờ.”

Vua nghe xong những lời này, cũng không vừa ý, lại hỏi 
bà-la-môn Bà-sa59:

“Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm những gì?”

55 Vô Úy Vương tử ỀiiSrEE Pãli: Abhaya-kumãra; anh em dị 
bào của A-xà-thế; cũng không được đề cập trong đoạn này. Hán 
có thể nhầm, vì Vương tử Vô úy là Phật tử, chắc không khuyên 
Vua đi phỏng đạo với ngoại đạo.
56 Bất-lan Ca-diệp No 1 (27): Bà-la-môn Vũ xá đề 
nghị Bất-lan Ca-diệp. Pãli: Pũrano kassapo.
57 Tu-ni-ma ỈMẼÍỆì. No 1(27): Tu-ni-đà ỈMĨẺPIĩ- Pãli: Một đại 
thần không nêu tên, ahhataropi kho rậịãmacco.
58 A-di-sủy (chuyên) HTÉí rfn. No 1(27): Điển Tác đề nghị. Pãli: 
Ajita Kesakambala.
59 Bà-sa Wk'ớ- Có lẽ đại thần Vassakãra, theo Pãli.
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Bà-la-môn [762b01] đáp:

“Như nay ngày mười lăm, thật là trong sáng. Gần đây 
không xa có Cù-da-lâu,60 cúi xin Đại vương đến đó hỏi 
nghĩa này.”

Sau khi nghe những lời này xong, cũng không hợp ý 
mình, vua lại hỏi bà-la-môn Ma-đặc61 rằng:

“Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm việc gì?”

Bà-la-môn đáp:

“Đại vương nên biết, gần đây không xa có Ba-hưu Ca- 
diên,62 cúi xin đại vương đến hỏi sự tình ông ấy.”

Vụa nghe những lời này xong cũng không hạp ý, lại hỏi 
điển binh Sách-ma63: “Như nửa đem nay, thật là trong 
sáng, nên làm những gì?”

Sách-ma đáp:

“Gần đâỵ không xa có Tiên-tất Lô-trì64 rành về thuật toán 
số, có thể đến đó hỏi đạo nghĩa.”

Vua nghe những lời này xong, cũng không hạp ý mình, 
lại bảo đại thần Tối Thắng65 rằng:

“Như nay ngày mười lăm, thật là trong sáng, nên làm 
những gì?”

60 Cù-da-lâu do Tu-ni-đà đề nghị. Pãli: Makkhali Gosãla.
61 Ma-đặc ÍỆỈ^.
62 Ba-hưu Ca-diên No 1(27): Do viên tướng giữ cửa 
tên Già-la ữnSI \f  P̂ TỈ# đề nghị. Pãli: Pakudha-Kaccãyana.
63 Sách-ma điển binh sư vị tướng chỉ huy quân đội.
64 Tiên-tất Lô-trì No 1(27) Ưu-đà-di Mạn-đề Tử M ỉt  
ỈÍíMSeT' đề nghị Pãli: Saiijaya-Belatthi-putta.
65 Tối Thắng H H .
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Tối Thắng tâu vua rằng:

“Nay có Ni-kiền Tử66 đọc rộng các kinh, là tối thượng 
trong các thầy, cúi X Ú I đại vương đến đó hỏi đạo nghĩa.”

Vua nghe những lời này xong, không hạp ý, bèn suy 
nghĩ: ‘Những người này đều là những kẻ ngu muội, 
không phân biệt chơn ngụy, không có phương tiện thiện 
xảo.’

Bấy giờ, vương tử Kỳ-bà-già đang đứng bên trái vua. 
Vua quay lại hỏi Kỳ-bà-già răng:

“Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm những gì?”

Kỳ-bà-già liền quỳ trước vua tâu rằng:

“Hiện Như Lai đang du hóa ở gần đây không xa, trong 
vườn của hạ thần,67 dẫn theo một nghìn hai trăm năm 
mươi Tỳ-kheo. Cúi xin Đại vương đến đó hỏi đạo nghĩa. 
Vì Như Lai là ánh sáng, là mặt trời, không có điều gì bế 
tắc, thông suốt việc ba đời, không gì là không thấu suốt. 
Chính Ngài sẽ giảng nói sự ấy cho Vua, những hô nghi 
của Vua sẽ tự nhiên sáng tỏ.”

Sau khi nghe những lời Kỳ-bà-già, vua A-xà-thế vui 
mừng hớn hở, phát sanh tâm thiện, liên khen Kỳ-bà-già 
rằng:

“Lành thay, lành thay! Vương tô68 khéo nói lời này. Vì

Phẩm thiên tử Mã Huyết

66 Ni-kiền Tử /ẽ $ É í\  Vương tử Vô úy  đề nghị. Pãli: Nigantha 
Nãta-putta.
67 Nguyên Hán: Bần tụ viên ííS cỊ ll; xem cht. 50 trên.
68 Vương từ 3E^p. Pãli: Komãrabhacca, người được Vương từ 
(kumãra) nuôi dưỡng (Sớ giải Pãli: kumãrena bhatoti 
komãrabhacco). Hán dịch có thể nhầm, vì Kỳ-bà là y sỹ của Vua 
chứ không phải là “vương tử” (con vua).
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sao vậy? Hiện thân tâm ta đang thật là bức sốt, vì vô cớ 
đã bắt giết Phụ vương. Lâu nay ta lúc nào cũng tự suy 
nghĩ, ai có thể tỏ ngộ tâm ý ta? Nay những lời Kỷ-bà-già 
vừa nói thật hợp ý ta. Kỳ diệu thay, nghe đến tiéng Như 
Lai, ta tự nhiên bừng tỉnh.”

Lúc ấy, Vua hướng về Kỳ-bà-già nói kệ này:

Đêm nay trăng cực sáng;
Tâm ỷ  không được tỏ.
[762c01] Các khanh mỗi người nói,
Nên đên ai hỏi đạo.

Bất-ỉan, A-di-sủy,
Ni-kiền, đệ tử Phạm:
Bọn họ, không thể cậy,
Không thể giúp được gì.

Đêm nay thật cực sáng,
Trăng tròn không tỳ vết;
Nay hỏi Kỳ-bà-già 
Nên đến ai hỏi đạo.

Lúc ấy, Kỳ-bà-già trả lời vua bằng bài kệ:

Nghe âm thanh nhu nhuyến,
Thoát khỏi cá ma-kiệt.
Mong đúng thời đến Phật,
Nơi vĩnh viễn không sợ.

Vua lại đáp bằng bài kệ:

Trước đây ta đã làm 
Việc vô ích chống Phật:
Hại con Phật chân chảnh

Tăng nhất a-hàm
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Tên là Tần-bà-sa.69 
Nay hết sức hổ thẹn,
Mặt mũi nào gặp Phật?
Vì sao nay ông bảo 
Khiến ta đi gặp Người?

Kỳ-bà-già lại trả lời vua bằng bài kệ:

Chư Phật không kia, đây;
Ket sử đã trừ hãn;
Tâm bình đăng không hai;
Đó là nghĩa Phật pháp.

Neu dùng hương chiên đàn,
Thoa lên tay phải Phật;
Cầm dao chặt tay trải,
Tâm không sanh tăng giảm.

Như thương con La-vân,
Con duy nhất, không hai.
Tâm đối với Đe-bà,
Oán thần không có khác.

Nguyện Đại vương khuất tất,
Đen thăm gặp Như Lai.
Nghi ngờ sẽ được dứt,
Chớ có điều e ngại.

Rồi Vua A Xà Thế bảo vương tử* Kỳ-bà-già rằng:

“Vậy ông hãy nhanh chóng chuẩn bị năm trăm con voi 
đực và năm trăm con voi cái, đốt năm trăm ngọn đèn.”

Kỳ-bà-già đáp:

Phẩm thiên tử Mã Huyết

69 Tần-bà-sa vua cha của A-xà-thế; là Phật tò nhiệt
thành.
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“Vâng, thưa Đại vương!”

Vương tử* Kỳ-bà-già liền chuẩn bị một ngàn con voi, và 
đốt năm trăm ngọn đèn, rồi đến trước tâu vua rằng:

“Xe cộ đã chuẩn bị xong, Vua biết đúng thời!”

Lúc ấy, vua A-xà-thế dẫn theo những người tùy tùng đến 
trong vườn lê, giữa đường lại sinh lòng sợ hãi, toàn thân 
lông dựng đứng, quay qua bảo vương tử* Kỳ-bà-già 
rằng:

“Nay ta không bị ông gạt đó chứ? [763a01] Không đem 
ta nạp cho kẻ thù chứ?”

Kỳ-bà-già tâu vua:

“Thật sự không có lý này. Cúi XÚI Đại vương tiến lên 
trước tí nữa. Như Lai cách đây không xa.”

Bấy giờ, vua A-xà-thế trong lòng còn lo sợ, hỏi lại Kỳ- 
bà-già răng:

“Ta không bị ngươi dụ hoặc chăng? Ta nghe nói Như Lai 
dân đâu một nghìn hai trăm năm mươi đệ tử, sao giờ 
không nghe một tiêng động?”

Kỳ-bà-già đáp:

“Đệ tử Như Lai thường nhập định, không có loạn tưởng. 
Cúi xin Đại vương hãy tiên tới trước chút nữa.”

Vua A-xà-thế liền xuống xe, đi bộ qua cổng, đến trước 
giảng đường, rồi đứng im lặng quán sát Thánh chúng, và 
quay sang hỏi Kỳ-bà-già rằng:

“Như Lai hiện đang ở đâu?”

Bấy giờ, tất cả Thánh chúng đều nhập hỏa quang tam- 
muội chiếu sáng khăp giảng đường kia, không đâu không 
sáng. Khi ấy, Kỳ-bà-già lập tức quỳ xuống, đưa tay phải
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chỉ hướng Như Lai và nói:

“Như Lai đang ngồi chính giữa, như mặt trời phá tan 
mây.

Vua A-xà-thế nói với Kỳ-bà-già rằng:

“Thật kỳ diệu thay, Thánh chúng này tâm định đến như 
vậy! Vì do duyên gì lại có ánh sáng này?”

Kỳ-bà-già tâu vua:

“Do sức tam-muội mà phát ra ánh sáng.”

Vua lại bảo:

“Như hôm nay ta quan sát Thánh chúng, thấy rất là yên 
lặng. Mong cho thái tò Ưu-đà-da của ta cũng nên vô vi 
yên lặng như vậy.”

Rồi vua A-xà-thế lại chấp tay tự giới thiệu:

“Cúi xin Thế Tôn soi xét đến.”

Thế Tôn bảo:

“Xin chào Đại vương!”

Vua nghe tiếng nói của Như Lai trong lòng hết sức hoan 
hỷ. Ông đến gặp Như Lai, tự nói vương hiệu.

Bấy giờ, vua A-xà-thế đi đến trước Phật, năm vóc gieo 
xuống đất, đặt hai tay lên chân Như Lai, tự xưng tên hiệu, 
và nói rằng:

“Cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương tưởng nhận sự hối lỗi 
của con. Phụ vương vô tội mà con đã bắt giết. Cúi xin 
nhận sự sám hối, từ đây con sửa đổi lỗi lầm quá khứ, tu 
dưỡng điều tương lai.”

Thế Tôn bảo:

Phẩm thiên tử Mã Huyết

201



“Nay thật đúng thời, thích hợp để hối lỗi, đừng để sai sót. 
Phàm người sống ở đời, ai biết tự sửa đổi lỗi lầm của 
mình, người đó được gọi là thượng nhân. Pháp của Ta rất 
là rộng lớn, nên trong đó hợp thời sám hối.”

Vua bèn đảnh lễ sát chân Như Lai, rồi ngồi qua một bên. 
Bây giờ, vua bạch Phật:

“Con có điều muốn hỏi. Cúi xin Như Lai cho phép, con 
mới dám hỏi.”

Phật bảo vua:

“Có nghi nan, hợp thời cứ hỏi.”

Vua bạch Phật:

“Đời này tạo phước có lãnh thọ báo ứng hiện tại 
chăng?”75

Phật bảo [763b01] vua:

“Xưa nay Vua đã từng hỏi ai đạo nghĩa này chưa?”

Vua bạch Phật:

“Trước đây con đã từng đem ý nghĩa này hỏi người khác. 
Con đã hỏi Bât-lan Ca-diếp rằng ‘Thé nào, Bất-lan Ca- 
diếp, đời này tạo phước có lãnh thọ báo ứng hiện tại 
chăng?’ Bất-lan Ca-diếp đáp con rằng: ‘Không có phước, 
không có bố thí, không báo thiện ác đời nay đơi sau; 
trong đời không có người thành tựu A-la-hán.’71 Bấy giờ,

Tăng nhất a-hàm

70 Hán dịch câu này không hết ý. Tham khảo, No 1(27): Người 
làm các doanh nghiệp, nhận được kết quả này trong hiện tại. 
Người tu đạo, có nhận được báo ứng hiện tại không? Păli: 
dittheva dhamme sandụthikam sãmannaphalam paniĩapetun ’tĩì 
Có kết quả thiết thực của Sa-môn ngay trong đời này chăng?
71 No 1(27): Thuyết của Mạt-già-lê Cau-xá-ĩê. Đoạn trên, lanh 
11, phâm 38 nói đây là thuyết của A-di-sủy. Hán dịch bất nhất.
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con đang hỏi về sự thọ lãnh kết quả báo ứng, vị ấy trả lời 
là không. Như có người hỏi ý nghĩa của dưa, lại được trả 
lời bằng lý của mận, nay Bất-lan Ca-diếp cũng như vậy. 
Lúc ấy, con tự nghĩ: ‘Bà-la-môn này đã không soi tỏ cho 
ta. Ý nghĩa mà nhà Vua thuộc dòng hào tộc hỏi, người 
này tìm cách dẫn báo việc khác.’ Bạch Thế Tôn, lúc ấy 
con muốn chém đầu ông ấy liền. Vì không chấp nhận lời 
ông ấy nói nên con khiến đuổi đi.

“Rồi con đén chỗ A-di-sủy hỏi về ý nghĩa này. A-di-sủy 
nói với con rằng: ‘Nếu ở bên trái sông72 giết hại chúng 
sanh, gây vô số tội thì cũng không có tội, không có quả 
báo xấu.’73 Bạch Thế Tôn, lúc ấy con lại tự nghĩ: ‘Ta hỏi 
về ý nghĩa thọ báo đời này, người ấy bèn đem việc giết 
hại trả lời ta. Giông như có người hỏi ý nghĩa của lê lại 
được trả lời bằng mận.’ Con liền bỏ đi.

“Con lại đến chỗ Cù-da-lâu mà hỏi ý nghĩa này. Người 
ấy đáp con rằng: ‘Ở bên phải sông74 tạo các công đức 
không thể tính hết, trong trường hợp đó cũng không có 
báo lành.’75 Lúc ấy, con lại tự nghĩ: ‘Y nghĩa mà nay ta 
hỏi, rốt cùng không được trả lời họp lý.’ Con lại bỏ đi.

“Con lại đến chỗ Ba*-hưu Ca-diên mà hỏi ý nghĩa này.

Phẩm thiên tử Mã Huyết

Sãmaniĩaphala, thuyết đoạn diệt (uccheda) của Ajita 
kesakambala.
72 No 1(27): Hằng thủy nam 'ỊĩízKĩặ, bờ Nam sông Hằng. 
Sãmaníĩaphala: dakkhinam cepi garìgăya tĩram.
73 No 1(27) thuyết của Bất-lan Ca-diếp. Đoạn trên, kinh 11, phẩm 
38 nói đây là thuyêt của Cù-da-lâu. Sãmannaphala: Thuyêt vô 
nghiệp (akiriya: phi hành động) của Pũrana Kassapa.
74 No 1(27): Hằng thủy bắc ngạn trong đoạn về thuyết 
của Bất-lan Ca-diếp; xem cht. 56 trên.
75 Đoạn trên, kinh 11, phẩm 38, nói đây là thuyết của Ba-hưu Ca- 
chiên. Hán dịch bất nhất.
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Người đó đáp: ‘Chỉ có một người ra đời, một người chết, 
một người qua lại lãnh thọ khổ, vui.’76 Lúc ấy, con lại tự 
nghĩ: ‘Nay nhữnệ điều ta hỏi về quả báo đời này, bèn 
đem việc sống chểt tương lai đáp.’ Con lại bỏ đi.

“Con đến Tiên-tỳ Lô-trì hỏi ý nghĩa này. Người đó đáp 
con rằng: ‘Quá khứ đã diệt không sanh trở lại nữa; tương 
lai chưa đến cũng lại không có; hiện tại không dừng, 
không dừng tức là biến đổi.’77 Con lại tự nghĩ: ‘Điều mà 
nay ta hỏi là báo đời này, lại được trả lời băng ba thời; 
điều này không phù hợp chánh lý. ’ Con lại bỏ đi.

“Con lại đến chỗ Ni-kiền Tử mà hỏi nghĩa này: ‘Thế nào, 
Ni-kiền Tử, đời này làm phước có được thọ báo đời này 
không?’ Ông đáp [763cOl] con rằng: ‘Chúng sanh bị trói 
buộc không nhân, không duyên. Chúng sanh thanh tịnh 
cũng không có nhân, cũng không có duyên.’78 Lúc ấy, 
con lại tự nghĩ: ‘Những bà-la-môn này thật là ngu muội, 
không phân biệt được chơn, ngụy, như người mù không 
mắt, rốt cùng không trả lời được ý nghĩa của những câu 
hỏi tựa như đùa cợt với người thuộc dòng Chuyển luân 
Thánh vương.’ Sau đó con lại bỏ đi.

“Bạch Thế Tôn, nay con hỏi ý nghĩa ấy: ‘Đời này làm 
phước có nhận hiện báo không?’ Cúi xin Thế Tôn giảng 
dạy nghĩa ấyế”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo:

“Đại vương! Nay Ta hỏi Đại vương, tùy theo sở thích mà 
trả lời. Đại vương, có hay không những người phụ trách

Tăng nhất a-hàm

76 Hán dịch bất nhất, khác với đoạn trên, xem kinh 11, phẩm 38, 
thuyết của Ba-hưu Ca-chiên.
77 Hán dịch tiền hậu bất nhất; xem kinh 11 phẩm 38 trên.
78 Cf. Pãli, Sãmanííaphala, thuyết luân hồi tịnh hóa 
{samsãrasuddhi) của Makkhali Gosãla.
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rượu, bếp, chấp chưởng việc thưởng phạt, quản lý tài vật, 
những người phục dịch?”

Vua bạch P h ậ t:

“Thưa có.”

“Nếu những người phục dịch ấy làm lụng mệt nhọc qua 
một thời gian lâu dài, Đại vương có tưởng thưởng họ 
không?”

Vua bạch Phật:

“Tùy theo công sức mà chu cấp vật dụng, không để có 
oán trách.”

Phật bảo vua rằng:

“Do phương tiện này mà biết, đòi này làm phước được 
thọ báo hiện tiền. Thế nào, Đại vương, đã ở địa vị cao, 
thương xót dân đúng lễ nghĩa, rồi lại còn ban thưởng cho 
họ nữa không?”

Vua bạch Phật:

“Vâng, bạch Thế Tôn, con cho thức ăn ngon ngọt để nuôi 
sống, khiến không oán hận.”

Phật bảo vua:

“Do phương tiện nàỵ mà biết, người ấy ngày xưa xuất 
thân thấp hèn, dần dần tích chứa công lao mà được hoan 
lạc đồng với vua. Vì vậy cho nên, đời này làm phước 
được thọ báo hiện tại.”

Phật bảo vua:

“Người có công lao ấy, trải qua nhiều năm, đến tâu với 
vua rằng: ‘Chúng tôi đã lập công lao, vua đã biết rõ. Nay 
có ước nguyện muôn thỉnh cầu Vua.’ Vua sẽ cho phép 
không?”

Phẩm thiên tử Mã Huyết
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Vua bạch Phật:

“Tùy theo sở nguyện họ, con sẽ không phản đối.”

Phật bảo vua:

“Người có công ấy muốn được phép từ biệt vua, cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, tu hạnh thanh 
tịnh, Vua cho phép không?”

Vua bạch Phật:

“Vâng, cho phép.”

Phật bảo vua:

“Giả sử vua thấy người ấy đã cạo bỏ râu tóc, xuất gia học 
đạo, đang ở gần Ta, Vua sẽ làm gì?”

Vua bạch Phật:

“Con sẽ tôn kính, cúng dường và tùy thời lễ lạy.”

Phật bảo vua:

“Do phương tiện này mà biết, đời này làm phước thì 
được thọ báo hiện tiền. Giả sử người có công lao ấy, giữ 
giới hoàn toàn không có hủy phạm, Vua sẽ làm gì?”

Vua bạch Phật:

“Con sẽ suốt đời cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, ngọa cụ, thuôc men chữa bệnh, không đê 
thiếu thốn.”

Phật [764a01] bảo vua:

“Do phương tiện này mà biết, đời này làm phước thì 
được thọ báo hiện tiền. Giả sử người ấy lại đã làm sa- 
môn, dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ 
giải thoát, tự thân tác chứng mà tự an trú, biêt như thật 
rằng: ‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cân làm đã
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xong, không còn tái sinh đời sau nữa’, Vua sẽ làm gì?” 

Vua bạch Phật:

“Con sẽ thừa sự, cúng dường suốt đời y phục, đồ ăn thức 
uống, giường nằm ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, không 
để thiếu thốn.”

Phật bảo vua:

“Do nhờ phương tiện này mà biết, đời này làm phước 
được thọ báo hiện tiên. Giả sử nếu khi người ấy tuổi thọ 
đã hêt, và bát Niêt-bàn vào trong Niết-bàn giới vô dư, thì 
Vua sẽ làm gì?”

Vua bạch Phật:

“Con sẽ xây tháp lớn ở tại ngã tư đường và dùng hương 
hoa cúng dường, treo tràng phan bảo cái, thừa sự lễ kính 
Vì sao vậy? Vì đó là thân trời, chẳng phải là thân người.”

Phật bảo vua:

“Do phương tiện này mà biết, đòi này làm phước được 
thọ báo hiện tiền.”

Vua bạch Phật:

“Nay, con nhờ những thí dụ này mà hiểu rõ. Hôm nay 
Thế Tôn giảng thêm ý nghĩa này, con từ nay về sau tin 
nhận ý nghĩa này. Cúi xin Thế Tôn hãy nhận con làm đệ 
tử, con quy y Phật, Pháp, Tăng Tỳ-kheo. Nay con lại sám 
hối, vì con đã ngu si nhầm lẫn, Phụ vương vô tội mà bắt 
giêt. Nay đem thân mạng tự quy y. Cúi X Ú I Thế Tôn trừ 
tội ỉôi kia, giảng nói diệu pháp để con mãi mãi được an 
lạc. Như con tự biết đã tạo những tội báo, không có căn 
lành.”

Phật bảo vua:
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“Có hai hạng người không tội mà mạng chung được sinh 
lên tròi trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay. Sao gọi là 
hai? Một là người không tạo gốc tội mà tu thiện; hai là 
người cải hối tội mà mình đã tạo. Đó gọi là hai hạng 
người khi mạng chung sẽ sanh lên trời không có gì nghi 
ngờ.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Người làm việc rất ác;
Hổi lỗi, chuyển thành nhẹ.
Sám hối không lười nghỉ,
Gôc tội được nhô hăn.

“Cho nên, Đại vương hãy trị dân đúng pháp, chớ đừng 
phi phápệ Phàm người theo pháp giáo hóa cai trị, khi chêt 
sẽ được sinh lên trời, thiện xứ. Sau khi mạng chung, danh 
tiếng sẽ được vang dội khắp bốn phương. Người sau 
cùng truyền tụng: ‘Xưa có vị Vua lấy chánh pháp 
[764b01] giáo hóa cai trị, không có cong vạy.’ Mọi người 
xưng tụng nơi sanh của người ấy. Tuôi thọ được thêm, 
không bị chết yểu.

“Cho nên, Đại vương hãy phát tâm hoan hỷ hướng về 
Tam bảo Phật, Pháp, Thánh chúng.

“Đại vương, hãy học điều này như vậy.”

Bấy giờ, vua A-xà-thế liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Phật rồi lui đi. Vua đi không xa, Phật bảo các 
Tỳ-kheo:

“Vua A-xà-thế này nếu không hại phụ vương thì hôm nay 
đã chứng đắc sơ quả Sa-môn, ở trong hàng bốn đôi tám 
bậc, cũng đắc tám phẩm đạo của Hiền thánh, trừ bỏ tám 
ái, vượt tám nạn. Tuy vậy, nay còn được hạnh phúc lớn,
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được tín tâm vô căn.79 Cho nên, Tỳ-kheo, người đã tạo tội 
hãy tìm cầu phương tiện thành tựu túi tâm vô căn. Trong 
ưu-bà-tắc của Ta, người được tín vô căn chính là vua A- 
xà-thế.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 880

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có tám pháp thế g ian8! theo đó chúng sanh xoay 
chuyển. Những gì là tám? 1. lợi, 2. hại, 3. vinh, 4. nhục,
5. khen, 6. chê, 7. khổ, 8. lạc. Tỳ-kheo, đó là có tám pháp 
mà thế gian theo đó xoay chuyển. Các Tỳ-kheo, hãy nên 
tìm cầu phương tiện trừ tám pháp này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Phẩm thiên tử Mã Huyết

79 Vô căn tín Tín mà không có thiện căn, có tín (hay bốn 
chứng tịnh, Pãli: avecca-pasãda) nhưng không có gốc rễ trong 
kiến đạo. Xem giải thích của Tỳ-bà-sa 103, tr. 536b09.
80 Pãli, A. viii. 5. Lokaparivattta.
81 Thế bát pháp iỄtA/Ề. Xem Trường 8 kinh 9 “Chúng tập”, tr. 
52bl 1, thế bát pháp: Lợi (đắc), suy (thất), hủy (nhục), dự (vinh), 
xưng (khen), cơ (chê), khổ, lạc Pãli: 
atthime lokadhammã: lãbho, aỉãbho, yaso, ayaso, nindã, 
pasamsã, sukham, dukkham.
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KINH SỐ 9 

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Như Lai xuất hiện thế gian, lại thành Phật đạo ở thế 
gian, nhưng không bị tám pháp thế gian lôi cuốn.

“Ví như hoa sen sinh ra từ bùn lầy, hết sức tươi sạch, 
không nhiễm nước bùn, được chư thiên yêu kính, ai thấy 
đêu vui vẻ trong lòng. Như Lai cũng lại như vậy, được 
sanh từ bào thai, ở trong đó được nuôi lớn, được thành 
thân Phật.

“Cũng ví như ngọc lưu-ly là loại báu làm sạch nước, 
không bị bụi nhơ làm nhiễm. Như Lai cũng lại như vậy, 
cũng sanh ở thê gian, không bị tám pháp thế gian nhiễm 
đăm.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy nên tinh tấn tu hành tám pháp.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

[764c01] Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có tám hạng người lưu chuyển sinh tử mà không trụ
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sinh tử. Sao gọi là tám? Hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà- 
hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng A-na- 
hàm, đắc A-na-hàm; hướng A-la-hán, đắc A-la-hán. Này 
Tỳ-kheo, đó gọi là có tám hạng người lưu chuyển sinh tử 
mà không trụ sinh tử. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện thoát nạn sinh tử.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Huyết Mã, trai, Nan-đà,
Đe-bà-đạt, thuyền bè.
Chăn bò, tín vô căn,
thế pháp, thiện, tám người.82

Phẩm thiên tử Mã Huyết

82 Bản Hán, hết quyển 39.
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THIÊN CHÍN PHÁP

44. CHÍN CHÚNG SANH c ư  

KINH SỐ l 1

[764c20] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có chín nơi cư trú chúng sanh,2 là nơi ở của chúng sanh. 
Những gì là chín?

1. “Hoặc có chúng sanh nhiều thân khác nhau, và nhiều 
tưởng khác. Đó là chỉ cho trời và người.3

2. “Hoặc có chúng sanh có nhiều thân, nhưng một tưởng. 
Đó là chỉ trời Phạm-ca-di xuất hiện đầu tiên.4

3. “Hoặc có chúng sanh có một thân, và nhiều tưởng. Đó

1 Pãli, A. IX. 24. Sattãvãsa.
2 Cửu chúng sanh cư xứ Cf. Trường, kinh 9 “Chúng 
tập”: Cửu chúng sanh cư Tập dị 19, tr. 446bl4: Cửu 
hữu tình cư Câu-xả 8 tr. 43b8. Pãli, Sangĩtisutta, D.iii. 
263: nava sattãvăsã.
3 Tập dị: Người và một phần trời. Pãli: manussã ekacce ca 
devãekacce ca vinipãtikã, loài người, một phàn chư thiên, và 
chúng sanh trong cõi dữ. Một phần chư thiên, chỉ chư thiên Dục 
giới.

Tập dị: Chư thiên trên Phạm chúng thiên trong thời kỳ kiếp sơ. 
Pãli: de vã brahmakãyikã pathamãbhinibbattã.



Tăng nhất a-hàm 

là trời Quang âm.5

4. “Hoặc có chúng sanh đồng một thân, và đồng một 
tưởng. Đó là trời Biến tịnh.6

5. “Hoặc có chúng sanh vô lượng không. Đó là trời 
Không xứ.7

6. “Hoặc có chúng sanh vô lượng thức. Đó là trời Thức xứ.8

7. “Hoặc có chúng sanh Vô sở hữu xứ. Đó là trời Vô sở 
hữu xứ.9

8. “Hoặc có chúng sanh có tưởng, không tưởng. Đó là 
trời Phi tưởng phi phi [765a01] tưởng xứ.10

“Tên gọi của những chỗ được sinh ra có chín. Này Tỳ- 
kheo, đó gọi là chúi nơi cư trú của chúng sanh. Các loài 
quần manh đã từng ở, đang ở, sẽ ở.

“Cho nên Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thoát ly chín 
nơi này.

5 Quang âm thiên Câu-xá: Cực quang tịnh thiên
Pãli: devã ãbhassarã.

Biến tịnh thiên . Pãli: devã subhakinhã.
7 Không xứ thiên Hán dịch này nhảy sót mất một tầng 
thứ năm. Tập dị, hữu tình cư thứ năm: Vô tưởng hữu tình thiên M

Pãli: devã asannasattã; hữu tình cư thứ sáu, Không vô 
biên xứ thiên . Pắli: ãkãsãnancãyatanũpagã.
8 Thức xứ thiên ỉsỆ,íM3\- Tập dị: Hữu tình cư thứ bảy, Thức vô 
biên xứ thiên . Pãli: vinMnancãyatanũpagã.
9 Bất dụng xứ thiên Tập dị, hữu tình cư thứ tám, Vô sở 
hữu xứ thiên . Pãli: ãkincannãyatanũpagã.
10 Hữu tưởng vô tưởng xứ thiên ^ỸềMỉềlịề^. Tập dị: Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thiên Pãli: 
nevasannãnãsannãyatanũpagã.
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Phẩm chín chúng sanh cư 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta sẽ nói về chúi đức của sẩn nguyện", các ngươi hãy 
suy nghĩ kỹ, nay Ta sẽ diễn giải ý nghĩa này.”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật giáo giới. Phật bảo các Tỳ- 
kheo:

“Thế nào là chúi đức của sẩn nguyện? Tỳ-kheo nên biết, 
thí chủ đàn-việt phải thành tựu ba pháp; vật được thí 
cũng phải thành tựu ba pháp; người nhận vật cũng phải 
thành tựu ba pháp.

“Thế nào là thí chủ đàn-việt kia phải thành tựu ba pháp? 
Thí chủ đàn-việt này thành tựu túi, thành tựu thệ nguyện, 
không sát sinh. Đó gọi là thí chủ đàn-việt thành tựu ba 
pháp.

“Thế nào là vật được thí cũng phải thành tựu ba pháp? 
Vật được thí này phải thành tựu sắc, thành tựu hương, 
thành tựu vị. Đó gọi là vật được thí thành tựu ba pháp.

“Thế nào là người nhận vật phải thành tựu ba pháp?

11 Sẩn nguyện 1$®, trên kia, và tiếp theo dưới, dịch là đạt-sẩn ÌÉ 
l$l, Pãli: dakkhinã (Skt. daksinS), thí tụng, bài kệ chú nguyện thí 
chủ sau khi nhận cúng dường.
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Người nhận vật này thành tựu giới, thành tựu trí tuệ, 
thành tựu tam-muội. Đó gọi là người nhận thí thành tựu 
ba pháp.

“Như vậy, nếu sự đạt-sẩn12 thành tựu chín pháp này, sẽ 
đưa đến quả báo lớn, đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm ai là 
thí chủ muốn cầu phước này hãy tìm cầu phương tiện 
thành tựu chúi pháp này.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Đe thành tựu chúi pháp .13 Những gì là chúi? Mặt 
gượng,14 chịu nhục, tâm tham, keo kiết, tâm niệm không 
xả ly, hay quên, ít ngủ, che dấu dâm dật,15 và không biết 
đền trả là chúi. Tỳ-kheo, đó gọi là thành tựu chúi pháp.

“Tỳ-kheo ác cũng thành tựu chúi pháp. Thế nào là chín? 
Ở đây, Tỳ-kheo ác làm mặt gượng, chịu nhục, tâm tham, 
keo kiết, hay quên, ít ngủ, dâm dật che dấu, không biết

Tăng nhất a-hàm

12 Đạt-sẩn, xem cht. 11 trên; xem thêm cht. 14 kinh 2 phẩm 33.
13 Đoạn văn thiếu; ý nghĩa đầy đủ, xem đoạn kết.
14 Hán: Cưỡng nhan ặầ ll, mặt gượng làm vui.
15 Ần nặc dâm dật MM. có bản chép không có chữ dâm. 
Đoạn dưới chép là dâm dật ẩn (có bản chép tĩnh) nặc ịĩỄÝMẼ/Ệ?
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đền trả, [765b01] niệm không xả ly. Đó là chúi.

‘Thế nào là Tỳ-kheo ác làm mặt gượng? Ở đây, Tỳ-kheo 
ác, điều không đáng tìm cầu mà tìm cầu, trái với hạnh sa- 
môn. Tỳ-kheo như vậy gọi là mặt gượng.

‘T hế nào là Tỳ-kheo ác chịu nhục? Ở đây, Tỳ-kheo ác ở 
chỗ các Tỳ-kheo hiền thiện mà tự khen ngợi mình, hủy 
báng người khác. Tỳ-kheo như vậy gọi là Tỳ-kheo ác 
chịu nhục.

“Thế nào là Tỳ-kheo sinh tâm tham? Ở đây, Tỳ-kheo 
thấy tài và vật của người khác đều sinh tâm tham. Đó gọi 
là tham.

“Thế nào là Tỳ-kheo keo kiết? Ở đây Tỳ-kheo được y bát 
không cho người dùng chung, thường cất dấu cho riêng 
mình. Như vậy gọi là keo kiêt.

“Thế nào là Tỳ-kheo hay quên? Ở đây, Tỳ-kheo ác 
thường hay để rơi rớt những lời hay, thiện; cũng không tư 
duy phương tiện, lại luận bàn về chuyện quốc gia binh 
chiến. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ác thành tựu điều hay 
quên này.

‘Thế nào là Tỳ-kheo ác ít ngủ? Ở đây, Tỳ-kheo ác, 
những pháp cần tư duy mà không tư duy. Như vậy gọi là 
Tỳ-kheo ác ít ngủ.

“Thế nào là Tỳ-kheo ác che dấu dâm dật? Ở đây, Tỳ- 
kheo ác che dấu những việc làm, không nói cho người 
khác, nghĩ rằng, ‘Mong người khác không biêt những 
việc làm 16 của ta .’ Như vậy gọi là Tỳ-kheo che dâu 
những việc làm dâm dật.

16 Nguyên Hán: Hành dâm t ĩM .  Tống-Nguyên-Minh: Sở hành 
Bản khác chép không có chữ dâm.
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“Thế nào là Tỳ-kheo ác không biết đền trả? Ở đây Tỳ- 
kheo ác không có tâm cung kính, không hầu hạ sư 
trưởng, và tôn kính những vị đáng quí trọng. Tỳ-kheo ác 
như vậy gọi là không biêt đền trả.

“Neu Tỳ-kheo ác thành tựu chín pháp này17, niệm không 
xả ly, trọn không thành đạo quả. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy 
suy niệm xả bỏ các pháp ác.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Chim khổng tước thành tựu chúi pháp. Những gì là 
chín? Ở đây, chim khổng tước hình dáng xinh đẹp, tiếng 
kêu trong suôt, bước khoan thai, đi đúng lúc, ăn uống 
điều độ, thường nghĩ biết đủ, niệm không phân tán, ít ngủ 
nghỉ, lại cũng ít ham muốn biết đền trả. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là chim không tước thành tựu chín pháp.

“Tỳ-kheo hiền thiện cũng thành tựu chín pháp. Thế nào 
là chín? ơ  đây, Tỳ-kheo hiên thiện tướng mạo xinh đẹp, 
tiếng nói tronậ suốt, bước khoan thai, [765c01] hành 
đúng lúc, ăn uông có điêu độ, thường nghĩ biêt đủ, niệm

Tăng nhất a-hàm

17 Phần trên chỉ giải thích tám pháp, thiếu “niệm không xả ly í
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Phẩm chín chúng sanh cư

không phân tán, ít ngủ nghỉ, ít ham muốn biết đền trả.

“Sao gọi là Tỳ-kheo hiền thiện tướng mạo xinh đẹp? Tỳ- 
kheo kia ra, vào, lui, tới, đi, đứng thích hợp, trọn không 
mất tư cách. Như vậy gọi là Tỳ-kheo hiền thiện tướng 
mạo đoan chánh.

“Sao gọi là Tỳ-kheo tiếng nói trong suốt? Ở đây, Tỳ-kheo 
khéo phân biệt nghĩa lý, trọn không lẫn lộn. Như vậy gọi 
là Tỳ-kheo tiếng nói trong suốt.

“Sao gọi là Tỳ-kheo bước khoan thai? Ở đây, Tỳ-kheo 
biết đúng thời mà đi, không để mất thứ lớp; lại biết khi 
đáng tụng thì biết tụng; khi đáng tập thì biết tập; khi đáng 
im lặng thì biết im lặng; khi nên dậy thì biết dậy. Như 
vậy gọi là Tỳ-kheo bước khoan thai.

“Sao gọi là Tỳ-kheo hành đúng lúc? Ở đây, Tỳ-kheo khi 
nên đi thì đi, khi nên đứng thì đứng, tùy thời nghe pháp. 
Như vậy gọi là Tỳ-kheo hành đúng lúc.

“Sao gọi là Tỳ-kheo ăn uống điều độ? Ở đây, Tỳ-kheo được 
thức ăn dư còn lại, phân chia cho người, không tiếc những 
cái mình có. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ăn uống điều độ.

“Sao gọi là Tỳ-kheo ít ngủ nghỉ? Ở đây, Tỳ-kheo vào đầu 
đêm tập tỉnh thức, tập ba mươi bảy phẩm đạo không để 
rơi rớt, hằng làm thanh tịnh ý bằng kinh hành, khi nằm, 
khi tỉnh thức; lại vào giữa đêm tư duy pháp sâu xa, đến 
lúc cuối đêm nằm nghiêng hông phải sát đất, hai chân 
xếp lên nhau, tư duy về tưởng ánh sáng, rồi đứng lên 
kinh hành mà làm thanh tịnh ý. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ít 
ngủ nghỉ.

“Sao gọi là Tỳ-kheo ít ham muốn, biết đền trả? Ở đây, 
Tỳ-kheo thờ phụng Tam Tôn, vâng kính sư trưởng. Như 
vậy gọi là Tỳ-kheo ít ham muốn, biết đền trả. Như vậy là
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Tỳ-kheo hiền thiện thành tựu chín pháp, các ngươi hãy 
niệm tưởng phụng hành.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 518

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người nữ thành tựu chúi pháp để trói buộc người nam. 
Những gì là chín? Ca, múa, kịch,19 nhạc, cười, khóc, trau 
chuốt nghi dung,20 huyễn thuật mê hoặc,21 nhan sắc thể 
hình.22 Trong tất cả hình thức ấy, chỉ có xúc23 trói người 
chặt nhất, gấp trăm nghìn lần, không có gì để so sánh.

“Ở đây Ta thấy ý nghĩa này, xúc* trói người chặt nhất 
không cho thoát khỏi; [766a01] đó là sợi dây buộc chặt 
người nam vào người nữ. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm 
tưởng xả bỏ chúi pháp này.

Tăng nhất a-hàm

18 Pãli, A.viii. 17 Bandha. Hán, No 26(106), kinh Tưởng.
19 Nguyên Hán: Kỹ 'K, trong định cú ca vũ kỹ chỉ chung 
các loại ca kịch (Pãli: na ta).
20 Nguyên Hán: Thường cầu phương nghi !ÌL
21 Nguyên Hán: Tự đĩ huyễn thuật ê  Ị-ẢíQÍậr.
22 Păli, ibid., tám hình thức người nữ trói buộc người nam: 
rumena: khóc, hasitena: cười, bhanitena: trò chuyện, ãkappena: 
phục sức, vanabharigena: hoa quả, gandhena: hương, rasena: vị, 
phassena: xúc,
23 Nguyên Hán: Cánh lạc 3Eẳ .̂
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“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 624

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở Ưu-ca-la,25trong vườn trúc,26 cùng 
đại chúng năm trăm Tỳ-kheo.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói pháp vi diệu cho các ông, phần đầu thiện, 
phần giữa thiện, phần cuối thiện, nghĩa lý sâu nhiệm, tu 
hành phạm hạnh thanh tịnh. Kinh này gọi là ‘Gốc của tất 
cả các pháp.’27 Các ngươi nên suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo:

“Thế nào là gốc của tất cả các pháp? Ở đây, Tỳ-kheo, 
người phàm phu không gặp lời dạy của Hiền thánh, cũng 
không gìn giữ lời dạy của Như Lai, không gần gũi thiện 
tri thức, không chịu nghe lời dạy của thiện tri thức. 
Chúng quán sát đất này mà biết như thật rằng, ‘Đây là

24 Tham chiếu Pãli, Mũlapariyãya, M. i. 1. Hán, Trung kinh 106.
25 Ưu-ca-la 'ỄSănHi. Pãli: Ukkatthã, một thị trấn thuộc Kosala, 
gần Himalaya.

Pãli: Trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Sa-la vương.
27 Păli: sabbadhammamũlapariyãyarri, pháp môn căn bản của tất 
cả các pháp.
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đất; như thật là đất.’28 Cũng vậy29, đây là nước, là lửa, là 
gió. Bốn thứ này hợp lại thành con người.30 Đó là sự vui 
thích của người ngu.31 Hoặc Trời tự biết là Trời, thích ở 
cõi Trời.32 Phạm thiên tự biết là Phạm thiên. Đại Phạm 
thiên tự biết là Đại Phạm thiên, không ai vượt qua. Trời 
Quang âm trở lại tự biết do trời Quang âm đến. Trời Biến 
tịnh tự biết là trời Biến tịnh. Trời Quả thật33 tự biết là trời 
Quả thật mà không lầm lẫn. Trời A-tỳ-da-đà34 tự biết là 
trời A-tỳ-da-đà. Trời Không xứ tự biết là trời Không xứ. 
Trời Thức xứ tự biết là trời Thức xứ. Trời Vô sở hữu xứ 
tự biết là trời Vô sở hữu xứ. Trời Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tự biết là trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

“Thấy, tự biết là thấy; nghe, tự biết là nghe; muốn, tự biết 
là muốn; trí, tự biết là trí;35 một loại tự biết là một loại;

Tăng nhất a-hàm

28 Pãli: pathavim pathavito sanjãnãti; pathavim pathavito 
sannatvã pathavim mannati, ở đất mà có ấn tượng là đất, tư duy là 
đất.
29 Để bản chép dư một số chữ, lược bỏ.
30 Pãli: pathavim mannati, pathaviyã manhati, pathavito mannati, 
pathavim meti maĩínati, nó tư duy đất, tư duy về đất, tư duy từ 
đất, nghĩ rằng “Đất là của ta.” No 26(106): “Nơi đất tưởng là đất, 
(nghĩ rằng), đất là Thần (ngã), đất là sở hữu của Thần (ngã)..
31 Pãli: pathavim abhinandati, người ây hoan hỷ đât.
32 Trong bản chép dư chữ thiên. Tham chiếu Pãli: deve devato 
sanịãnãtì, đối với chư thiên, nó có ấn tượng (tưởng) chư thiên.” 
Nghĩa các đoạn sau, chuẩn theo đây.
33 Quả thật m u ,  hoặc Quảng quả thiên. Pãli: Vepphala, tầng cao 
nhất thuộc tứ thiền của phàm phu.
34 A-tỳ-da-đà H^ĩiìỉpl;; theo thứ tự Pãli, sau Vepphala được kể 
là Abhibhũ (Thắng thiên). Có lẽ Skt. Avrha, Vô phiền thiên, tầng 
thứ nhất trong 5 Tịnh cư thiên.
35 Hán: kiến M i... văn H0... dục ... trí H1; chính xác nên hiểu là 
kiến, văn, giác, tri; xem đoạn dưới. Pãli: diịtham, cái được thấy;
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nhiều loại tự biết là nhiều loại;36 thảy đầy đủ tự biết là 
thảy đây đủ; Niết-bàn tự biết là Niết-bàn, ở trong đó mà 
tự vui thích. Vì sao vậy? Vì chẳng phải là những lời nói 
của người trí.37

“Thánh đệ tử đến gặp bậc Thánh, vâng thọ pháp người, 
hâu hạ thiện tri thức, thường thân cận thiện tri thức,38 
quán sát đât, thảy đều biết rõ ràng từ đâu đến, cũng 
không đăm trước vào đất, [766b01] không có tâm nhiễm 
ô. Nước, lửa, gió, cũng như vậy. Người, Trời, Phạm 
vương, Quang âm, Biến tịnh, Quả thật, trời A-tỳ-da-đà, 
Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; thấy, nghe, nhớ, biết; một loại, nhiều loại, cho 
đên đôi Niết-bàn cũng không đắm ở Niết-bàn, không 
khởi tưởng Niét-bàn. Vì sao vậy? Vì tất cả đều do khéo 
phân biệt khéo quán sát.

“Nấu Tỳ-kheo kia là A-la-hán lậu tận, việc cần làm đã 
xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã dứt sạch nguồn gốc 
sinh tử, bình đẳng giải thoát.39 Vị ấy có thể phân biệt đất, 
thấy không khởi tưởng đắm đất. Người, Trời, Phạm 
vương cho đên Hữu tưởng vô tưởng xứ, cũng vậy; cho 
đến đối Niét-bàn, cũng không đắm Niết-bàn, không khởi

Phẩm chín chúng sanh cư

sutam, cái được nghe; mutam, cái được tri giác; viMata, cái được 
nhận thức (giác quan).
36 Hán: Nhất loại — n ,  nhược can loại ír T H . Pãli: ekattam,
đồng nhất, và nãnattam, đa thù tính 

Pãli: aparinnãtam tassã’tivadămi, “Ta nói, người ấy không 
biến tri về (những) cái đó.”
38 Pãli: yopi so, bhikkhave, bhikkhu sekkho appattamãnaso 
anuttaram yogakkhemam patthayamãno viharati, Tỳ-kheo thuộc 
bậc hữu học, tâm chưa chứng đắc, đang tìm cầu sự an ổn tối 
thượng.

Hán: Bình đăng giải thoát Pãli: sammadannã
vimutto, bằng chánh trí mà giải thoát.
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tưởng Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì đều do đã diệt trừ dâm, 
nộ, si mà được như vậy.

“Tỳ-kheo, nên biết, Như Lai, Chí chơn Đẳng chánh giác, 
đối với đất khéo hay phân biệt, cũng không đăm trước 
nơi đất, không khởi tưởng về đất. Vì sao vậy? Vì do phá 
được lưới ái mà được như vậy. Nhân hữu mà có sinh, 
nhân sinh mà có lão, tử, thảy đều trừ hết.40 Cho nên Như 
Lai thành Vô thượng Chánh giác.”

Khi đức Phật nói những lời này, các Tỳ-kheo không lãnh 
thọ những lời dạy này.41 Vì sao? Vì do Ma Ba-tuân làm 
bế tắc tâm ý.

“Kinh này gọi là: ‘Gốc rễ của tất cả các pháp.’ Nay Ta 
nói đầy đủ. Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm, 
nay Ta đã làm đầy đủ. Các ngươi hãy nghĩ tưởng ở nơi 
nhàn tĩnh, dưới bóng cây, chánh ý ngôi thiên, tư duy diệu 
nghĩa. Nay không làm, sau hối vô ích. Đây là những lời 
giáo giới của Ta.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở Ca-lan-đà, trong vườn trúc, thành 
La-duyệt, cùng đại chúng năm trăm Tỳ-kheo.

Tăng nhất a-hàm

40 Pãli: nandĩdukkhassa mũlan ’ti— iti viditvã ‘bhavã jăti 
bhũtassa jarãmaranan ’ti,ỳi biêt răng, hỷ ái là gôc rê của khô; do 
hữu có sanh; và có già, chết đối với sinh vật.”
41 Pãli: na te bhikkhũ ... abhinandunti, các Tỳ-kheo không hoan 
hỷ. Trung, ibid.: Các Tỳ-kheo hoan hỷ.
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Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một Tỳ-kheo mang 
trọng bệnh, rất khốn khổ, nằm đại tiểu tiện, không thê tự 
đứng dậy, cũng chẳng có Tỳ-kheo nào đến chăm sóc. 
Ngày đêm ông xưng danh hiệu Phật: “Sao ta không được 
Thế Tôn thương tưởng đến?”

Lúc ấy Như Lai bằng thiên nhĩ nghe Tỳ-kheo kia đang 
than oán kêu la, hướng về Như Lai. Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Ta với các ngươi cùng đi xem xét các phòng, thăm 
viếng các trú xứ.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!”

Thế Tôn [766c] cùng với các Tăng Tỳ-kheo vây quanh 
lần lượt đi qua các phòng. Khi ấy Tỳ-kheo bệnh từ xa 
trong thấy Thế Tôn đến, liền từ chỗ ngồi muốn đứng dậy, 
mà không thể cử động được. Thế Tôn đến chỗ Tỳ-kheo, 
bảo rằng:

“Thôi, được rồi, Tỳ-kheo! Chớ cử động. Ta đã có chỗ 
ngồi dọn sẵn để ngồi.”

Lúc ấy Tỳ-Sa-môn Thiên vương biết ý nghĩ của Như Lai, 
biến mất khỏi thế giới Dã mã, hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ 
sát chân rồi đứng sang một bên.

Thích Đề-hoàn Nhân biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, liền 
đi đến chỗ Phật.

Phạm thiên vương cũng biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, 
bèn biến mất khỏi Phạm thiên, hiện đến chỗ Phật, đảnh lê 
sát chân Phật, ngồi qua một bên.

Tứ thiên vương cũng biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên.

Phẩm chín chúng sanh cư
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Bấy giờ, Phật bảo Tỳ-kheo bệnh:

“Bệnh khổ của ngươi nay có giảm, không tăng thêm 
chăng?”

Tỳ-kheo thưa:

“Bệnh khổ của đệ tử có tăng chứ không giảm, rất ít có ai 
để nhờ cậy.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Người chăm sóc bệnh hiện ở đâu? Người nào đến chăm 
sóc bệnh?”

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Con mắc bệnh này, nhưng không người chăm sóc.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Trước kia, khi ngươi chưa bệnh, có đến thăm hỏi người 
bệnh không?”

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Con không hề đến thăm hỏi những người bệnh.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Ngươi ở không được điều ích lợi ở trong chánh pháp. Vì 
sao? Tất cả do không đến thăm hỏi bệnh. Nay Tỳ-kheo, 
nẹươi chớ lo sợ, Ta sẽ tự thân cấp dưỡng ngươi, không 
để thiếu thốn. Như Ta nay, trên ừời và giữa người, đi một 
mình không bạn lứa, nhưng vẫn có thể chăm sóc tất cả 
bệnh nhơn; cứu giúp những ai không có người cửu giúp; 
làm con mắt cho những ai mù tối; cứu chữa những ai tật 
bệnh.”

Rồi Thế Tôn tự mình dọn các thứ bất tịnh, lại trải tọa cụ 
cho. Lúc ấy Tỳ-Sa-môn Thiên vương cùng Thích Đe-

Tăng nhất a-hàm
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hoàn Nhân bạch Phật:

“Chúng con sẽ tự mình chăm sóc Tỳ-kheo bệnh này. Như 
Lai chớ lại nhọc sức.”

Phật bảo chư Thiên:

“Các Ông, thôi đi được rồi, Như Lai sẽ tự biết thời. Như 
Ta nhớ lại, thủa xưa khi chưa thành Phật đạo, đang tu 
hạnh Bồ-tát, đã từng xả bỏ mạng căn cho một con chim 
bồ câu, huống chi nệày nay đã thành Phật đạo mà bỏ Tỳ- 
kheo này sao? Quyêt không có việc này. Lại nữa, trước 
kia Thích Đe-hoàn Nhân không chăm sóc Tỳ-kheo bệnh 
này; Tỳ-Sa-môn Thiên vương, Chủ hộ thế, cũng không 
chăm [767a01] sóc.”

Khi ấy, Thích Đe-hoàn Nhân cùng Tỳ-Sa-môn Thiên 
vương đêu im lặng không đáp.

Bấy giờ, Như Lai tự tay cầm chổi quét dọn đất dơ, rồi trải 
bày tọa cụ, lại giặt giũ ba pháp y cho ông, nâng đỡ Tỳ- 
kheo bệnh cho ngồi vào trong nước sạch mà tắm gội. 
Chư Thiên ở trên dùng nước thơm rưới xuống.

Thế tôn sau khi đã tắm gội cho Tỳ-kheo rồi, dìu ngồi lại 
lên giường, tự tay trao thức ăn. Khi Thế Tôn thấy Tỳ- 
kheo ăn xong, bèn rửa bát và bảo Tỳ-kheo kia:

“Nay ngươi nên xả bệnh ba đời. Vì sao? Tỳ-kheo, nên 
biết, sinh có sự nguy khốn là ở trong bào thai. Sinh thì có 
già. Phàm người già, hình suy khí cạn. Nhân già có bệnh. 
Phàm người bệnh, ngồi nằm rên ri, bốn trăm lẻ bốn thứ 
bệnh đều đến cùng lúc. Nhân bệnh có chết. Phàm người 
chết, thần và xác phân ly, nhắm theo đường lành dữ. Nếu 
ai tội nhiều sẽ vào địa ngục, núi đao rừng kiếm, xe lửa, lò 
than, ăn uống đồng sôi. Hoặc làm súc sanh, bị người sai 
sử, ăn toàn rơm cỏ, chịu khổ vô cùng. Lại ở trong vô số
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kiếp không thể tính đếm làm thân ngạ quỷ, thân dài mười 
do tuần, cổ nhỏ như cây kim, lại bị nước đồng sôi rót vào 
miệng. Trải qua vô số kiếp, mới được làm thân người, lại 
bị đánh đập, tra khảo, không thể kể hết. Lại được sinh lên 
trời ở trong vô số kiếp, cũng trải qua ân ái, hội họp, lại 
gặp ân ái biệt ly, tham dục không chán đủ. Khi được đạo 
Hiền thánh, bây giờ mới lìa khổ.

“Có chúi hạng người lìa được khổ hoạn. Những gì là 
chín? Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng A-na-hàm, 
đắc A-na-hàm; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; 
hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn, và người chủng 
tánh42 là chín.

“Này Tỳ-kheo, Như Lai xuất hiện thế gian được nói là rất 
khó gặp, thân người khó được, sinh nhằm trung bộ cũng 
khó được, gặp gỡ thiện tri thức cũng vậy. Nghe pháp 
được giảng thuyết cũng rất khó. Pháp pháp tương sinh, 
thật lâu mới có một lần.

“Tỳ-kheo nên biết, nay Như Lai xuất hiện ở thế gian, 
ngươi được nghe chánh pháp, các căn không thiếu để có 
thể nghe chánh pháp kia, mà nay không ân cần, sau này 
hối không kịp. Đây là những lời giáo giới của Ta.”

Bây giờ, Tỳ-kheo bệnh kia sau khi nghe Như Lai dạy, 
được nhìn rõ tôn nhan, liền ngay trên chỗ ngồi mà đạt 
được [767b01] ba minh, dứt sạch các lậu, tâm giải 
thoát.43 Phật bảo Tỳ-kheo:

Tăng nhất a-hàm

42 Chủng tánh nhân @'I4À, đoạn dưới: Hướng chủng tánh nhân 
[olíẼtẾA, thấp, dưới hướng Tu-đà-hoàn. Pãli, cf. A. iv. tr. 372: 
gotrabhũ, hạng phàm phu đang hướng đến Tu-đà-hoàn đạo 
(Sotãpattimagga). Xem cht. 46 dưới.
43 Nguyên Hán: Ý giải M Ã?.
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“Ngươi đã hiểu rõ nguồn gốc của bệnh rồi chưa?” 

Tỳ-kheo bạch Phật:

“Con đã hiểu rõ căn nẹuyên bệnh. Xa lìa sinh, già, bệnh, 
chết này đều là nhờ thẫn lực của Như Lai gia bị, nhờ bốn 
vô lượng tâm bao trùm khắp tất cả, không lường, không 
giới hạn, không thể kể hết. Thân, khẩu, ý trong sạch.”

Đức Thế Tôn sau khi thuyết pháp đầy đủ rồi, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy mà đi. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A- 
nan:

“Ngươi hãy đánh kiền chùy, gọi các Tỳ-kheo có mặt tại 
thành La-duyệt tập trung tất cả tại giảng đường Phổ hội.”

A-nan vâng lời Phật dạy, họp các Tỳ-kheo tại giảng 
đường Phổ hội, rồi đến trước Phật bạch rằng:

“Các Tỳ-kheo đã họp. Cúi xin Thế Tôn biết thời.”

Thế Tôn đi đến chỗ giảng đường, ngồi lên chỗ đã dọn 
sẵn. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi xuất gia học đạo vì sợ quốc vương, giặc cướp 
chăng? Hay là, Tỳ-kheo, do bởi tín tâm kiên cố mà tu 
phạm hạnh vô thượng, muốn được xả ly sinh, già, bệnh, 
chết, ưu bi, khổ não, và cũng muốn dứt lìa mười hai sự 
lôi kéo44?”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Thật như vậy, Thế Tôn.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Vì mục đích mà các ngươi xuất gia học đạo, cùng một 
Thầy, hòa một như nước với sữa, nhưng lại không chăm

44 Hán: Thập nhị khiên liên + _ ặ ỉ j 3 | .
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sóc lẫn nhau. Từ nay về sau hãy chăm sóc lẫn nhau. Nếu 
Tỳ-kheo bệnh nào không có đệ tử, trong chúng hãy cử 
người theo thứ tự chăm sóc người bệnh. Vì sao? Ngoài 
đây ra, Ta không thây nơi nào mà sự bố thí có phước hơn 
chăm sóc người bệnh. Chăm sóc người bệnh cũng như 
chăm sóc Ta không khác vậy.”
Tầ Ặ ! rpl Ả rp A 1 Ị f • 1 Ạ \Rôi Thê Tôn bèn nói kệ này:

Neu có củng dường Ta,
Cùng chư Phật quả khứ;
Phước đức thí cho Ta,
Như nuôi bệnh không khác.

Thế Tôn sau khi dạy những lời này xong, bảo A-nan:

“Từ nay về sau, các Tỳ-kheo hãy nên chăm sóc lẫn nhau. 
Neu có Tỳ-kheo nào biết mà không làm sẽ căn cứ vào 
pháp luật mà xử trị. Đây là những lời giáo giới của Ta.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 845

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có chín hạng người đáng kính, đáng quí, cúng dường họ 
thì được phước. Những gì là chúi? Hướng [767c] A-la- 
hán, đắc A-la-hán; hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm; 
hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đà-hoàn,

Tăng nhất a-hàm

45 Pãli, A. IX. 10. Ahuneyya. 
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đắc Tu-đà-hoàn và người hướng chủng tánh46 là thứ chúi.

“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là chín hạng người mà ai cúng 
dường đến sẽ được phước, trọn không mảy may giảm 
thiểu.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở Ca-lan-đà, trong vườn trúc, thành 
La-duyệt, cùng đại chúng năm trăm Tỳ-kheo.

Bấy giờ, vương tử Vũ-hô47 đến chỗ Thé Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy vương tử Vũ-hô bạch 
Thế Tôn:

“Con từng nghe, Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc48 cùng bà-la-

46 Hán: (hướng) Chủng tánh nhân [olíẼtẾÀ. Pãli: gotrabhũ giai 
đoạn chuyển chủng tánh, tương đương với phàm phu iputhujjana, 
A. ix. 9), tò phàm phu bước vào Thánh đạo; giai đoạn hiện quán 
Thánh đế, đủ năng lực để thành bậc hữu học, trong sát-na vô gián 
sẽ trở thành vị hướng Tu-đà-hoàn. (Sớ giải Pãli: 
sotãpattimaggassa anantarapaccayena 
sikhãpattabalavavipassanãcittena samannãgató).
47 Nguyên Hán âm: Mãn-hô ỉịặiPÍ. Hán chép nhầm, cần sửa lại pỊf 
Ẹp vũ-hô cho phù hợp âm gốc Phạn. Pãli tương đương: 
Uposatha(-kumãra), chuyện kể trong Jãtaka iv. 133. Xem kinh 4, 
phẩm 50.
48 Chu-lợi Bàn-đặc Xem kinh 12, phẩm 12. Pãli: 
CũỊapanthaka.
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môn Lô-ca-diên49 luận biện với nhau, nhưng Tỳ-kheo này 
không trả lời được. Con cũng từng nghe, trong chúng đệ 
tử Như Lai, người có các căn ám độn, không có tuệ sáng, 
không ai hơn Tỳ-kheo này.

“Trong hàng ưu-bà-tắc Như Lai ở tại gia, người Cù-đàm 
họ Thích trong thành Ca-tỳ-la-vệ có các căn ám độn, tình 
ý bế tắc.”

Phật bảo vương tử:

“Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc có sức thần túc, được pháp 
thượng nhơn, không học tập theo lối đàm luận của thế 
gian. Hơn nữa, Vương tử nên biết, Tỳ-kheo này có được 
diệu nghĩa.”

Vương tử Vũ-hô bạch Thế Tôn:

“Tuy Phật có nói như vậy, nhưng trong ý con vẫn có suy 
nghĩ này: ‘Sao có thần lực lớn mà không thể biện luận 
với ngoại đạo dị học?’ Nay con thỉnh Phật cùng Tăng Tỳ- 
kheo, chỉ trừ một người Chu-lợi-bàn-đặc.”

Thế Tôn im lặng nhận lời thinh. Sau khi thấỵ Thế Tôn đã 
nhận lời thỉnh rồi, vương từ liền tò chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng rồi lui đi. 
Liền đêm đó, ông sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống ngon 
ngọt, trải tọa cụ tốt. Sau đó, đén trình đã đúng giờ.

Bấy giờ, Thế Tôn đưa bát cho Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc 
giữ ở lại sau, rồi dẫn các Tỳ-kheo vây quanh trước sau 
vào thành La-duyệt, đến chỗ vương tử kia, mọi người 
theo thứ lớp mà ngồi. Bấy giờ, vương tà  bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Như Lai trao bát cho con. Con sẽ tự tay dâng

49 Lô-ca-diên ỂtáBlỄ. Trên kia, kinh 10 phẩm 17, dịch nghĩa là 
Thế Điển tẾH- Pãli: Lokãyatika.
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thức ăn cho Như Lai.”

Phật bảo Vương tử:

“Bát ở chỗ Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc, không mang đến đây.” 

Vương tử bạch Phật:

“Cúi xin Thế [768a01] tôn sai một Tỳ-kheo đến lấy bát 
lại.”

Phật bảo Vương tử:

“Ông hãy tự mình đến đó lấy bát của Như Lai mang lại 
đây.”

Bấy giờ Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc hóa làm năm trăm cây 
hoa. Dưới mỗi cây đều có Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc ngồi. 
Vương tử sau khi nghe Phật dạỵ bèn đi lấy bát. Từ xa 
nhìn thấy dưới năm trăm cây đều có Tỳ-kheo Chu-lợi- 
bàn-đặc đang ngồi thiền, buộc niệm ở trước không bị 
phân tán, ở dưới gốc cây. Thấy vậy, ông suy nghĩ: 
‘Người nào là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc?’ Rồi vương tử 
Vũ-hô trở lại chỗ Thế Tôn, bạch Phật:

“Con đến trong vườn kia, thấy toàn là Tỳ-kheo Chu-lợi- 
bàn-đặc, không biết người nào là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn- 
đặc.”

Phật bảo Vương tử:

“Ông hãy quay trở lại khu vườn, đứng chính giữa mà 
búng ngón tay, nói như vầy: Vị nào thật sự là Tỳ-kheo 
Châu-lợi-bàn-đặc, xin rời chỗ ngồi đứng dậy.”

Vương tử Vũ-hô vâng lời dạy, trở lại khu vườn, đứng ở 
giữa vườn mà nói như vầy: ‘Vị nào thật sự là Tỳ-kheo 
Chu-lợi-bàn-đặc, xin ngài liền từ chỗ ngồi đứng lên.” 
Vương tử nói lời này xong, tức thì năm trăm Tỳ-kheo 
biến hóa kia tự nhiên biến mất, chỉ còn lại một Tỳ-kheo
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Tăng nhất a-hàm

Châu- lợi-bàn-đặc

Vương tò  Vũ-hô cùng Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bấy giờ 
vương tử Vũ-hô bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn, con nay xin sám hối, tự trách mình 
khônẹ tin những lời dạy của Như Lai. Tỳ-kheo này thật 
có thần túc, có oai lực lớn.”

Phật bảo Vương tò:

“Ta nhận lời Ồng sám hối. Những gì Như Lai nói, không 
có hai lời. Lại nữa, thế gian này có chín hạng người qua 
lại. Thế nào là chửi? Một, đoán biết ý nghĩ của người; 
hai, nghe rồi mới biết; ba, xem tướng sau đó mới biết; 
bốn, quán sát nghĩa lý sau đó mới biết; năm, biết vị nếm50 
sau đó mới biết; sáu, biết nghĩa biết vị nếm51 sau đó mới 
biết; bảy, không biết nghĩa không biết vị*; tám học ở sức 
thần túc tư duy;52 chúi, nghĩa được nhận rất ít. Vương tử, 
đó là chúi hạng người xuất hiện thế gian. Như vậy, 
Vương tử, người xem tướng kia, trong tám hạng người, là 
tột bậc nhất, không ai hơn được.

“Nay Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc chỉ tập thần túc, chứ 
không học pháp khác. Tỳ-kheo này thường dùng thần túc 
thuyết pháp cho người.

“Ở đây Tỳ-kheo A-nan của Ta xem tướng [768b01] mà

50 Nguyên Hán: Vị nên hiểu là văn cú hay âm vận. ở  đây, sau 
khi nghe văn cú của người kia rồi mới nhận biết. Xem cht. 51 
dưới.
51 Hán: Tri nghĩa, tri vị “theo nghĩa và văn mà biết.” 
Păli: atthato byanjanato.
52 Tư duy thần túc S i # # ®  (Pãli: vĩmamsã-iddhipãda)-, một 
trong bốn thần túc (Pãli: cattãro iddhipãdã).
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đoán biết ý nghĩ của người, biết Như Lai cần cái này, 
không cần cái này; cũng biết Như Lai sẽ nói việc này, 
bảo xa lìa việc này. Tất cả đều biết rõ ràng. Như nay, 
không có ai vượt lên trên Tỳ-kheo A-nan về việc xem 
rộng các nghĩa kinh không đâu không khắp.

“Lại nữa, Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc này có thể hóa một 
thân thành nhiều thân, rồi hiệp trở lại thành một. Tỳ-kheo 
này ngày sau sẽ diệt độ ở giữa hư không. Ta không thấy 
người nào khác diệt độ như Tỳ-kheo A-nan và Tỳ-kheo 
Chu-lợi-bàn-đặc này.”

Bấy giờ, Phật lại bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, biến hóa 
thân hình cò thể lớn hay nhỏ, không có ai để sánh như 
Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc.”

Bấy giờ, vương tử Vũ-hô tự tay châm đồ ăn thức uống 
cúng dường chúng Tăng. Rửa bát xong, ông dọn chỗ ngồi 
nhỏ ngồi trước Như Lai, chấp tay bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc 
thường đến nhà con. Tùy theo chỗ cần dùng như y phục, 
các đồ linh tinh khác của Sa-môn, thảy đều nhận tại nhà 
con. Con sẽ cung cấp những thứ cần dùng suốt đời.”

Phật bảo Vương tử:

“Vương tử, Ông hướng về Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc sám 
hối, tự mình thưa thỉnh. Vì sao? Người không trí mà 
muốn phân biệt người có trí; trường hợp này khó gặp. 
Nói rằng người trí có thể phân biệt người trí, lý này có 
thể có.”

Bấy giờ vương tử Vũ-hô tức thì hướng về Tỳ-kheo Chu- 
lợi-bàn-đặc lễ và tự xưng danh tánh, cầu sám hối:

Phẩm chín chúng sanh cư
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“Tỳ-kheo đại thần túc, con đã sinh ý khinh mạn! Từ nay 
về sau không dám tái phạm. Cúi xin ngài nhận sự sám 
hối. Con không dám tái phạm.”

Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc đáp:

“Tôi nhận Ông hối lỗi. Sau chớ tái phạm, cũng chớ hủy 
báng Hiền thánh nữa. Vương tử, nên biết, chúng sanh nào 
hủy báng Thánh nhơn tất sẽ bị đọa vào ba đường ác, sinh 
vào trong địa ngục. Vương tử hãy học điều này như vậy.”

Bấy giờ Phật nói pháp vi diệu cho vương tử Ỵũ-hô, 
khuyến khích khiến hoan hỷ, rồi ngay trên chỗ ngồi diễn 
nói chú nguyện này:

Tể tự: Lửa trên hết;
Kinh sách: tụng trên hết;
Cõi người: vua là tôn;
Các sông: biển đứng đầu;
Các sao: trăng sáng nhất;
Ánh sáng: mặt trời nhất;
[768c]7>ển dưới cùng bốn phương,
Những vật có hình dáng,
Trời cùng người thế gian:
Phật là đấng toi tôn.
Ai muốn cầu phước kia 
Củng dường Phật chánh giác.53

Thế Tôn sau khi nói bài kệ này xong, rời chỗ ngồi đứng 
dậy. Bấy giờ, vương tử Vũ-hô nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

Tăng nhất a-hàm

53 Nguyên Hán: Tam-phật phiên âm từ sambuddha. Xem 
kinh 4 phẩm 18.
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KINH SỐ 10

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, A-nan bạch Thế Tôn:

“Nói thiện tri thức, đó là một nửa của người phạm hạnh,54 
hướng dẫn đường lành, cho đến vô vi.”

Phật bảo A-nan:

“Chớ nói vầy, rằng thiện tri thức, đó là một nửa của 
người phạm hạnh. Vì sao? Thiện tri thức là toàn bộ của 
người phạm hạnh, cùng giúp đỡ, trông coi, hướng dẫn 
nhau theo con đường lành. Ta cũng do thiện tri thức mà 
thành Vô thượng Chánh chơn Đẳng chánh giác. Do thành 
đạo quả, độ thoát chúng sanh không thể kể hết, thảy đều 
thoát sinh, lão, bệnh, tử. Do phương tiện này mà biết, 
thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh.

“Lại nữa, A-nan, néu người thiện nam kẻ tín nữ thân cận 
thiện tri thức thì túi căn sẽ được tăng thêm, các phẩm đức 
văn, thí, huệ thảy đều đầy đủ.

“Ví như trăng đang lúc tròn đầy, ánh sáng càng tăng dần 
gâp bội hơn trước. Đây cũng như vậy, nêu có người thiện 
nam, kẻ tín nữ nào gân gũi thiện tri thức thì túi, văn, thí, 
huệ thảy đêu tăng thêm. Do phương tiện này mà biêt 
thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh.

“Nếu ngày xưa Ta không thân cận thiện tri thức, chắc

Phẩm chín chúng sanh cư

54 Bán phạm hạnh chi nhân -^ ị^ ÍT ^À - Cf. No 99(1238). Pãli: 
upaậdhamidam, bhante, brahmacariyassa-yadidam 
kaỉyãnamittatã (...), “Bạch Thế Tôn, một nửa đời sống phạm 
hạnh này là thiện hữu.”
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chắn không gặp Phật Đăng Quang để được thọ ký. Vì 
thân cận thiện tri thức nên Ta được gặp Phật Đề-hòa-kiệt- 
la55 thọ ký. Do phương tiện này mà biết thiện tri thức là 
toàn bộ của người phạm hạnh.

“A-nan, hiện tại nếu thế gian không có thiện tri thức sẽ 
không có trật tự của tôn ti; cha mẹ, sư trưởng, anh em, 
tông thân, tất sẽ cùng loài với heo, chó không khác, tạo 
các duyên ác, gieo tội duyên địa ngục. Nhờ thiện tri thức 
mà phân biệt có cha mẹ, sư trưởng, anh em, tông thân.”

Rồi Thế Tôn liền nói kệ này:

Thiện hữu, phi ác hữu,
Thân pháp, không vì ăn56,
[769a01]£)ỗn dắt lên đường lành.
Phật nói, thân đó nhất.

“Cho nên, A-nan, chớ nói rằng thiện tri thức là một nửa 
phạm hạnh.”

Bấy giờ, A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ l l 57

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La- 
duyệt, cùng với đại chúng năm trăm Tỳ-kheo.

Tăng nhất a-hàm

55 Đề-hòa-kiệt-la ỉễ ín íf/II , phiên âm của tò Dĩpamkãra, tức dịch 
nghĩa Đăng Quang w $b à  trên. Cũng dịch là Nhiên Đăng, Đính

: phi vị thực Thức ăn, đây chỉ các hưởng thụ vật
chất.
57 Pãli: A.ix. 24 Sattãvasa.
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Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân biến mất khỏi trời Tam 
thập tam, hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng 
qua một bên, bạch Phật:

“Trời cùng con người có niệm tưởng gì? Ý cầu mong 
những gì?”

Phật bảo:

“Thế gian trôi nổi, tánh chất không đồng, đinh hướng 
khác biệt, niệm tưởng chẳng phải một.

“Thiên Đế nên biết, vô số a-tăng-kỳ kiếp xưa kia, Ta 
cũng sinh ý nghĩ này: Loài trời và chúng sanh, ý thú 
hướng vê đâu? Ước nguyện điều gì? Từ kiếp đó đến nay, 
Ta không thây tâm của một ai giống nhau.

“Thích Đe-hoàn Nhân nên biết, chúng sanh thế gian khởi 
tưởng điên đảo: Vô thường châp tưởng thường, không 
phải lạc cho là tưởng lạc, không ngã chấp có tưởng ngã, 
không phải tịnh chấp có tưởng tịnh, đương chánh khởi 
tưởng đường tà, ác khởi tưởng phước, phước khởi tưởng 
ác. Do phương tiện này nên biết, căn tánh của các loài 
chúng sanh thật khó lường, tánh hạnh chúng khác biệt 
nhau.

“Neu tất cả chúng sanh đều cùng một tưởng, không có 
nhiêu tưởng, thì không thể nhận biết có chín chỗ cư trú 
của chúng sanh58, cũng khó phân biệt được chín nơi cư 
trú của chúng sanh này; chỗ thần thức y tựa cũng lại khó 
rõ, cũng không biết có tám địa ngục lớn, cũng khó biết 
nơi hướng đến của súc sanh, không phân biệt có sự khổ 
của địa ngục, không biết có sự hào quí của bốn dòng họ, 
không biết con đường dẫn đén chỗ a-tu-la, cũng lại không

Phẩm chín chúng sanh cư

58 Cửu chúng sanh cư ýl& ẼtĩẼỂi- Xem kinh 1, phẩm 44, và cht.
2. Pãli: nava sattãvasa.
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biết có trời Tam thập tam.

“Giả sử tất cả đều cùng một tâm, sẽ như trời Quang âm. 
Vì chúng sanh có nhiều loại thân khác nhau, nhiêu tưởng 
niệm cũng khác nhau, cho nên biêt có chúi nơi cư trú của 
chung sanh, chín nơi thần thức y tựa; biết có tám địa 
ngục lớn, ba đường ác, cho đên tròi Tam thập tam. Do 
phương tiện này mà biêt tánh của các loài chúng sanh 
không đồng, những điều chúng làm đều khác.”

Lúc ấy, Thích Đe-hoàn Nhân bạch Thế Tôn:

“Kỳ diệu thay, những điều Như Lai đã nói! Tánh và hành 
của chúng sánh không đồng, tưởng niệm mỗi khác. Vì 
hành vi của chúng sanh kia [769b] không đông, nên đưa 
đến xanh, vàng, trang, đen,59 cao thấp không đều.

“Bạch Thế Tôn, chư thiên bận rộn nhiều việc, con muốn 
quay trở về trời.”

Phật bảo Thích Đề-hoàn Nhân:

“Nên biết đúng thời.”

Lúc ấy Thích Đe-hoàn Nhân liền tò  chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui đi.

Thích Đề-hoàn Nhân sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Chỉn cư, thẩn, khổng tước 
Trói buộc, căn bản pháp,
Bệnh, cúng dường, Bàn-đặc

Tăng nhất a-hàm

59 Màu sắc, đây chỉ các sắc dân. 
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Phạm hạnh, tưởng đa dạng.60

60 Bản Hán, hết quyển 40.
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45. PHẨM MÃ VƯƠNG

KINH SÓ l 1

[769bl5] Tôi nghe như vậy:

Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành 
La-duyệt, cùng đại chúng năm trăm Tỳ-kheo.

Lúc bấy giờ trong thành ấy có một người bà-la-môn tên 
là Ma-hê-đê-lợi2, rât thông suốt các kinh thư, kỹ thuật của 
ngoại đạo. Thiên văn, địa lý, không thứ gì là không thành 
thạo. Những gì là pháp tắc ứng đối trong đời, ông thảy 
đêu thông suôt. Bà-la-môn này có một người con gái tên 
là Ý Ái3, cực kỳ thông minh, nhan sắc xĩnh đẹp hiếm có 
trên đời.

Bấy giờ, người bà-la-môn nàỵ suy nghĩ như vầy: “Trong 
kinh điên bà-la-môn có nói răng, có hai con người xuất 
hiện ở đời, rât là khó gặp. Hai con người ấy là ai? Đó là, 
Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác, và Chuyển luân 
Thánh vương. Khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời, bấy giờ bảy bảo vật tự nhiên hưởng ứng. Ta nay có 
nữ bảo này, nhan sắc xinh đẹp lạ lùng; là bạc nhất trong 
các ngọc nữ. Nhưng nay không có Chuyển luân Thánh

1 Tham chiếu, Trung 34 kinh 136 “Thương nhân cầu tài”.
2 Ma-hê-đề-lợi. Phiên Phạn ngữ 6 (T54 tr. 1020bl5): 
“Ma-hê-đề-lợi nên nói là Ma-hiển-đà-la ÍỆilPPtỉỄi, 
dịch là Đại Thiên chủ Theo định ngĩa này, Sanskrit: 
Mahendriya. Từ này gần âm Pãli: Mãgandiya, tên người bà-la- 
môn có con gái tên là Mãgandiyã, được kể trong Truyện pháp cú 
Cf. Dhp. 179 (DhA. iii. 193 tt).
3 Ý Ái, xem cht. 2 trên.



vương. Ta nghe nói con trai của Chân Tịnh Vương tên là 
Tất-đạt có ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân và tám 
mươi vẻ đẹp, đã xuất gia học đạo. Nếu người ấy sống tại 
gia chắc chắn sẽ là Chuyển luân Thánh vương. Nếu xuất 
gia học đạo, chắc chắn thành Phật. Nay ta hãy đem con 
gái này đến cho Sa-môn ấy.”

Rồi người Bà-la-môn dẫn cô gái đến chỗ Thế Tôn. 
[769c01] Trước mặt Thế Tôn, ông thưa rằng:

“Mong Sa-môn hãy nhận ngọc nữ này.”

Bấy giờ Phật bảo người bà-la-môn:

“Thôi, thôi, Bà-la-môn! Ta không cần đến con người 
dính trước dục vọng này.”

Người bà-la-môn ba lần thưa với Phật:

“Hãy nhận Ngọc nữ này. So sánh cả thế gian, không ai 
băng đứa con gái này.”

Phật bảo bà-la-môn:

“Ta đã thọ nhận ý của ông. Nhưng Ta đã xả bỏ gia đình, 
không còn quen thói dục vọng nữa.”

Khi ấy có một vị Tỳ-kheo trưởng lão đứng sau Như Lai, 
đang cầm quạt, quạt Phật. Trước lão này liền bạch Như 
Lai:

“Thế Tôn! Cúi mong Như Lai thọ nhận cô gái này. Nếu 
Như Lai không cần đến, hãy cho con để sai khiến.”

Thế Tôn bèn bảo trưởng lão này:

“Ngươi thật là ngu hoặc, mới dám trước mặt Như Lai 
phun ra lời nói xấu xa ấy. Sao ngươi lại để cho tâm ý bị 
buộc chặt vào cô gái này? Phàm là nữ nhân, đều có chín 
pháp xấu. Chín pháp đó là gì? Một, người nữ vốn xú ué,
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bất tịnh. Hai, người nữ hay ác khẩu. Ba, người nữ không 
biết trả ơn. Bốn, người nữ hay ganh tị. Năm, người nữ 
hay keo kiệt. Sáu, người nữ hay ưa đi chơi. Bảy, người 
nữ có nhiều sân hận. Tám, người nữ nói dôi nhiêu. Chúi, 
người nữ hay nói lời thiếu suy nghĩ.

“Này các Tỳ-kheo người nữ có chín pháp là các hành xấu 
xa như vậy.”

Rồi đức Thế Tôn nói bài kệ này:

Thường vui cười, khóc lóc;
Vẻ thân mà không thân.
Hãy tìm phương tiện khác.
Các ngươi chớ loạn niệm.

Tỳ-kheo Trưởng lão bạch Phật:

“Mặc dù người nữ có chúi pháp xấu xa ấy; nhưng ở đây 
con quán sát cô gái này, không thây có tỳ vêt gì.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Ngươi, kẻ ngu si này, không tin điều được nói bởi chính 
than khẩu của Như Lai sao? Nay Ta sẽ nói cho ngươi biết:

“Trong quá khứ lâu xa,4 trong thành Ba-la-nại có một 
người lái buôn tên là Phổ Phú. ô n ạ  dẫn năm trăm khách 
buôn đi vào biển tìm châu báu. Thể nhưng bên cạnh biển 
lớn kia có nơi vốn là trú xứ của La-sát hay ăn thịt người.

“Khi ấy trong biển nổi gió, thổi thuyền của họ đến bộ La- 
sát kia. Các La-sát thấy bọn khách buôn đến thì vui mừng 
khôn kể. Chúng ẩn hình La-sát, biến thành người nữ, 
xinh đẹp không thể sánh, rồi nói với các khách buôn:

Tăng nhất a-hàm
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Valãhassa.
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‘Chào mừng các bạn đến đây. Bến bảo vật này không 
khác gì Thiên cung kia, có nhiều trân bảo đên hăng nghìn 
trăm loại; có đủ các thứ đồ ăn thức uông; lại có các cô gái 
xinh đẹp, [770a01] thảy đều không chồng. Các bạn hãy ở 
đây vui thú với chúng tôi.”

“Tỳ-kheo, nên biết, trong bọn khách buôn kia những kẻ 
ngu hoặc khi thấy các cô gái liên móng tâm say đăm. 
Thương chủ Phổ Phú liền suy nghĩ như vầy, ‘Trong biển 
lớn này là chỗ ở của loài phi nhân, làm sao có các cô gái 
này ở đó? Đấy nhất định là La-sát, không nghi ngờ gì 
nữa.’ Rồi vị thương chủ bảo cô gái ây, ‘Thôi đủ rôi, các 
cô em! Chúng tôi không tham nữ săc.’

“Thời bấy giờ vào các ngày thứ tám, thứ mười bốn và 
mười lăm mỗi nửa tháng, Mã vương5 bay vòng trong hư 
không nói lời răn dạy này: ‘Ai muốn vượt qua hiếm nạn 
của biển lớn, ta sẽ chở qua.’ Trong khi ây vị thương chủ 
kia leo lên cây cao trông thấy Mã vương ở đăng xa, nghe 
tiếng dội của âm thanh, hoan hỷ phấn khởi khôn xiết. 
Ông đi đến chỗ Mã vương, nói rằng, ‘Chúng tôi gôm có 
năm trăm khách buôn bị gió thổi đến chô cực kỳ hiêm 
nạn này. Chúng tôi muốn vượt qua biển. Xin ngài giúp 
vượt qua.’ Mã vương bảo các khách buôn, ‘Các ông hãy 
lại hết đây. Tôi sẽ mang các ông đến bờ biên.’ Thương 
chủ Phổ Phú bèn bảo các khách buôn, ‘Mã vương đang ở 
gần đây, chúng ta tất cả hãy đến chỗ đó để cùng vượt qua 
hiểm nạn của biển.’ Bọn khách buôn nói, ‘Thôi, thôi, ông 
chủ. Chúng ta tốt hom nên ở lại đây mà cùng hưởng vui 
thú. Sở dĩ ở tại Diêm-phù-đề phải cân lao khô nhọc nên 
chúng ta đi tìm chỗ sung sướng. Chốn này có đủ bảo vật 
trân kỳ, cùng ngọc nữ xinh đẹp. Nên ở lại đây mà hưởng

5,ẽ| , 3£ Mã vương = Vân mã vuơng; Pãli: Valăhassa.
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thụ năm thứ dục lạc. Những ngày tiếp theo, chúng ta thâu 
thập tài bảo hàng hóa rôi sẽ cùng nhau vượt qua hiểm nạn 
này.’ Vị đại thương chủ nói với mọi người, ‘Thôi đủ rồi, 
các người ngu si. Ở đây không có nữ nhân đâu. Trong 
biển cả làm gì có chỗ ở của loài người.’ Bọn khách buôn 
nói, ‘Hãy thôi đi, ông chủ. Chúng tôi không thể bỏ chỗ 
này mà đi được.’

“Bấy giờ Thương chủ Phổ Phú bèn nói bài kệ rằng:

Chúng ta gặp chốn hiểm 
Chớ tưởng nam hay nữ 
Đó là bọn La-sát 
Sẽ ăn dần chúng ta.

“Nếu các bạn không đi theo tôi, các bạn hãy bảo bọc lấy 
nhau. Nêu tôi có điêu gì xúc phạm do bởi thân, miệng, ý, 
mong các bạn bỏ qua cho, chớ để trong lòng.’ Các khách 
buôn khi ây cũng nói bài kể để chia tay:

Chúng tôi gởi ỉời thăm 
Bà con tại Diêm-phù.
[770b01] Nay vui thú chốn này 
Chưa rõ ngày về quê.

“Vị thương chủ đáp lại bằng bài kệ:

Các bạn đang lâm nạn;
Mê hoặc, không chịu về.
Như vậy, không bao lâu,
Bị quỷ ăn thịt hết.

“Nói kệ xong, ông bỏ đi. Đến chỗ Mã vương, ông đảnh lễ 
sát chân, rồi cưỡi đi. Bọn người kia, sau khi tư xa thấy 
thương chủ đã cưỡi Mã vương đi rồi, trong số đó hoặc có 
người kêu réo, hoặc có người lớn tiếng hờn trách. Trong
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khi ấy, chúa tể đại La-sát nói với các La-sát bằng bài kệ 
này:

Đã rơi miệng sư tử,
Thoát ra thật quá khó.
Huống gì vào bãi ta,
Muốn ra, thật quá khó.

“Bấy giờ, Chúa tể La-sát hóa làm một người con gái cực 
kỳ xinh đẹp, lấy hai tay chỉ vào bụng mà nói, ‘Neu ta 
chẳng ăn thịt ngươi thì ta rốt lại không làm La-sát.’

“Trong lúc đó, Mã vương chở thương chủ vượt qua bờ 
biên bên kia; năm trăm khách buôn còn lại thảy đêu bị 
khốn hết.

“Lúc bấy giờ Vua Phạm-ma-đạt đang cai trị nhân dân 
trong thành Ba-la-nại. Khi ấy có La-sát đuổi theo sau vị 
đại thương chủ, nói rằng, ‘Chao ôi, ta mất chồng rồi.’

“Khi thương chủ về đến nhà, La-sát hóa hình ẵm một bé 
trai, đi đến trước vua Phạm-ma-đạt tâu rằng, ‘Thế gian có 
điều hét sức tai quái, xin hãy trừ diệt cho sạch.’ Vua hỏi, 
‘Thế gian có điều tai quái gì mà ỊDhải diệt cho sạch?’ La- 
sát tâu, ‘Tôi bị chồng bỏ, mà chẳng có lỗi gì với chồng 
cả.’ Phạm-ma-đạt thấy cô gái này cực kỳ xinh đẹp lạ 
thường, liền nổi tâm niệm say đắm. Ông bảo người nữ, 
‘Chồng của Cô là người không có nghĩa nên mới bỏ Cô 
mà đi.’ Rồi Phạm-ma-đạt khiến người đi gọi người chông 
đến, hỏi rằng, ‘Có thật ngươi bỏ người vợ xinh đẹp này 
không?’ Thương chủ đáp, ‘Đó là La-sát chứ không phải 
người nữ.’ Nữ La-sát lại tâu vua, ‘Người này không có 
đạo nghĩa làm chồng. Nay đã bỏ tôi, lại mắng chửi tôi là 
La-sát.’ Vua hỏi, ‘Nếu ngươi thật sự không cần dùng, ta 
sẽ thâu nhận.’ Thương chủ tâu, ‘Nó là La-sát. Tùy Thánh 
ý của Vua.’
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247



“Bấy giờ Phạm-ma-đạt liền mang cô gái này để trong 
thâm cung, thỉnh thoảng tiếp nạp, không để cho giận hờn. 
Sau đó, [770c01] phi nhân La-sát bắt vua mà ăn thịt, chỉ 
chừa lại xương, rồi bỏ đi.

“Tỳ-kheo, chớ nghĩ là ai khác lạ. Thương chủ lúc đó là 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất bây giờ. La-sát lúc đó nay là Tỳ- 
kheo Trưởng lão vậy. Mã Vương lúc đó chính là Ta. 
Năm tò m  khách buôn lúc bấy giờ nay là năm trăm Tỳ- 
kheo. Bằng phương tiện này mà biết rằng, dục là vọng 
tưởng bất tịnh. Vậy mà ông còn khởi lên ý tưởng say đắm 
sao?’

Bấy giờ Tỳ-kheo ấy liền lễ dưới chân Phật, bạch Phật 
rằng:

“Thế Tôn, cúi xin nhận sự sám hối và tha thứ lỗi lầm 
nghiêm trọng này của con. Từ nay trở đi, con không còn 
dám tái phạm.”

Tỳ-kheo này, sau khi nhận lời răn dạy của Như Lai bèn 
một mình ở tại chỗ nhàn tĩnh khắc kỷ tu tập. Sở dĩ thiện 
nam tử siêng năng tu hành là muốn đạt được phạm hạnh 
vô thượng. Bấy giờ Tỳ-kheo ấy thành A-la-hán.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phậy dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 26

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại Thích-sí,7 trong vườn trái cây Ám-
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bà-lê quả,8 cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-kiền-liên, sau 
khi tọa hạ ở đó, dẫn năm trăm Tỳ-kheo đi du hóa trong 
nhân gian; lần hồi đi đến trong một ngôi làng của Thích- 
sí.*

Khi ấy các Tỳ-kheo mới đến, và các Tỳ-kheo đã trú ở đó 
cùng bàn luận, cùng thăm hỏi nhau, cao giọng lớn tiêng. 
Thé Tôn nghe các Tỳ-kheo cao giọng lớn tiêng, bèn hỏi 
A-nan:

“Trong khu vườn này, tiếng của ai mà vang lớn thế? 
Giống như tiếng cây, đá gãy, vỡ.”

A-nan bạch Phật:

“Nay Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên dẫn năm trăm Tỳ- 
kheo đến đây. Các Tỳ-kheo mới đên và các Tỳ-kheo cũ ở 
đây chào hỏi nhau nên có tiếng ồn ấy.”

Phật bảo A-nan:

“Ông hãy đuổi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đi 
chỗ khác ngay. Chớ có trú ở đó.”

A-nan vâng lời Phật dạy, đi đến chỗ Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên, bảo họ rằng:

“Thế Tôn có dạy, các Thầy hãy mau rời khỏi đây; chớ có 
trú nơi này.”

Xá-lợi-phất đáp:

7 Thích-sí PPM, phiêm âm, tương đương Pali: Sakkesu, “giữa 
những người họ Thích.” Nhưng, M 67, ibid.: Trú tại Cãtuiriã, 
trong khu rừng Xoài.
8 Ám-bà-lê quả viên Mỵềỉ&ỉậiM, khu vườn xoài. Pali, Cãtumã, 
một ngôi làng của người họ Thích.

249



“Thưa vâng! Kính vâng lời dạy.”

Rồi Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên tức thì rời khỏi khu 
vườn ấy, dẫn năm trăm Tỳ-kheo bước lên đường mà đi.

Lúc bấy giờ những người họ Thích nghe Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên bị Phật đuổi, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất và Mục-kiền-liên [771a01], đảnh lễ sát chân, và 
bạch Xá-lợi-phất rằng:

“Các Hiền giả, nay muốn đi đâu?”

Xá-lợi-phất đáp:

“Chúng tôi bị Như Lai đuổi, đang đi tìm chỗ an nghỉ.”

Những người họ Thích bạch Xá-lợi-phất:

“Thưa các Hiền giả, các ngài hãy chờ đây một lát. Chúng 
tôi sẽ đến sám hối với Như Lai.”

Rồi những người họ Thích đi đến chồ đức Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng:

“Cúi xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm cho các Tỳ-kheo ở xa 
đến. Cúi xin Thế Tôn tùy thời thích hợp răn dạy những vị 
mới học đạo trong các Tỳ-kheo từ xa đến ấy. Những 
người mới vào trong Chánh pháp chưa được nhìn thấy 
Tôn nhan dễ sinh tâm biến đổi thoái thất. Giống như chồi 
non mà không được tưới nhuần thì không thể phát triển. 
Các Tỳ-kheo này cũng vậy. Họ chưa được nhìn thấy Như 
Lai mà phải bỏ đi, e rằng tâm sẽ bị biến đổi thoái thất.”

Khi ấy Phạm Thiên vương biết được những điều suy nghĩ 
trong tâm của Như Lai, trong khoảnh khắc như lực sỹ co 
duôi cánh tay, biến mất khỏi cõi Phạm thiên, hiện đến 
chỗ Như Lai, cúi lạy dưới chân rồi đứng sang một bên. 
Bây giờ Phạm thiên vương bạch Phật rằng:

“Cúi xin Thé Tôn tha thứ những lỗi lầm mà các Tỳ-kheo

Tăng nhất a-hàm

250



xa đến đã gây ra, tùy thời thích họp mà răn dạy. Trong số 
đó hoặc có vị chưa đạt đến cứu cánh, sẽ sanh tâm biến 
đổi thoái thất. Những ai chưa được nhìn thấy dung mạo 
của Như Lai, tâm ý bị biến đổi, họ sẽ quay trở về nghiệp 
cũ. Cũng như con nghé mới sinh mà mất mẹ, nó buồn 
rầu, bỏ ăn. Ở đây cũng vậy, nếu Tỳ-kheo tân học mà 
không được nhìn thấy Như Lai, chắc sẽ rời bỏ Chánh 
pháp này.”

Bấy giờ Thế Tôn nhận lời can gián của những người họ 
Thích, và thí dụ nghé con của Phạm Thiên vương. Rồi 
Thế Tôn C Ịuay liếc nhìn A-nan, A-nan nghĩ rằng, “Như 
Lai đã chấp nhận lời can gián của mọi người, và của 
Phạm thiên vương.” A-nan bèn vội đi đến chỗ Xá-lợi- 
phất và Mục-kiền-liên mà nói như vầy:

“Như Lai muốn gặp chúng Tăng. Trời và người thảy đều 
bày tỏ nghĩa lý này.”

Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:

“Các thầy hãy thâu thập y, bát. Chúng ta cùng đi đến chỗ 
Thê Tôn. Bởi vì Như Lai đã châp nhận cho chúng ta sám 
hối.”

Rồi Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên dẫn năm trăm Tỳ-kheo 
đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một 
bên.

Đức Phật hỏi Xá-lợi-phất:

“Ta vừa rồi đuổi Tăng Tỳ-kheo đi. Ý ông nghĩ sao?” 

Xá-lợi-phất đáp:

“Vừa rồi Như Lai đuổi chúng Tăng đi, con [771b01] suy 
nghĩ như vây, ‘Như Lai ưa sống nơi chỗ nhàn tĩnh, một 
mình, vô vi, không ưa chồ ồn ào. Do đó mà đuổi chúng
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Tăng đi vậy.”

Phật bảo Xá-lợi-phất:

“Sau đó ông suy nghĩ gì? Khi ấy Thánh chúng sẽ do ai 
dắt dẫn?”

Xá-lợi-phất bạch Phật:

“Thế Tôn, khi ấy con lại suy nghĩ, ‘Ta cũng nên sống 
một mình nơi chỗ nhàn tĩnh, không ở giữa chốn ồn ào.”

Phật bảo Xá-lợi-phất:

“Chớ nói như vậy. Chớ có ý nghĩ như vậy, rằng ‘Ta cũng 
nên sống một mình nơi chỗ nhàn tĩnh.’ Như nay, người 
dắt dẫn chúng Tăng há không phải là Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất và Mục-kiền-liên chăng?”

Thế Tôn lại hỏi Đại Mục-kiền-liên:

“Khi Ta đuổi chúng Tăng đi, ông suy nghĩ gì?”

Mục-kiền-liên bạch Phật:

“Khi Như Lai đuổi chúng Tăng, con suy nghĩ như vầỵ, 
‘Như Lai muốn được sổng một mình, vô vi, nên đuôi 
chúng Tăng đi vậy.”

Phật bảo Mục-kiền-liên:

“Sau đó ông lại có ý nghĩ gì?”

Mục-kiền-liên bạch Phật:

“Nay Như Lai đuổi chúnẹ Tăng đi, chúng con cần phải 
nhóm họp trở lại, không để cho tan rã.”

Phật bảo Mục-kiền-liên:

“Lành thay, Mục-kiền-liên! Lành thay, Mục-kiền-liên! Như 
điều ông nói. Đứng đầu trong chúng, duy chỉ Ta và hai
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ông thôi. Từ nay về sau Mục-kiền-liên hãy dạy bảo các 
Tỳ-kheo hậu học, để cho trong lâu dài, sống nơi chốn an 
ổn, không để cho nửa chừng bị rcri rụng, đọa lạc sinh tử.

“Tỳ-kheo nào thành tựu chúi pháp sẽ không thể phát triển 
lớn lên ngay trong hiện pháp. Những gì là chúi? Thân cận 
tùng sự với ác tri thức; không sự việc mà hằng ưa đi 
rong; thường xuyên ôm bệnh lâu dài; ham thích cất chứa 
tài vật, tham đắm y bát; phần nhiều trống rỗng, hư dối; ý 
loạn không định; không có sự sáng suốt của huệ; không 
hiểu rõ nghĩa lý; không tùy thời thích hợp sám hối. Này 
Mục-kiền-liên, đó là chúi pháp mà Tỳ-kheo nào thành 
tựu thì trong hiện pháp không thể tăng trưởng lớn mạnh, 
không được thấm nhuần.

“Có chín pháp mà Tỳ-kheo nào thành tựu thì có thể hoàn 
tất những điều cần làm. Những gì là chửi? Tùng sự với 
thiện tri thức; tu hành Chánh pháp, không dính mắc 
nghiệp tà; hằng sống nơi chốn đơn độc, không ưa thích 
chỗ đông người; ít bệnh, không hoạn; không cất chứa các 
thứ tài bảo, cũng không tham đắm y bát; cần hành tinh 
tấn; tâm không loạn động; nghe nghĩa lý liền hiểu rõ 
không cần phải nhắc lại; tùy thời thích hợp nghe pháp mà 
không biết chán. Này Mục-kiền-liên, đó là chín pháp mà 
Tỳ-kheo nào thành tựu thì ngay trong hiện tại [771c01] 
được nhiều lợi ích. Cho nên, Mục-kiền-liên, hãy nhớ 
chuyên cần đi đến dạy dỗ các Tỳ-kheo, khiến họ trong 
lâu dài đạt đến chỗ vô vi.”

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này:

Thườnạ niệm tự giác ngộ;
Chớ đắm nhiễm phi pháp;
Tu tập phải chánh hành;
Vượt được nạn sinh tử.
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Làm vậy, mà được vậy,
Làm điểu này, phước này.
Chúng sinh trôi nổi lâu,
Đoạn trừ già, bệnh, chết;

Không tập điểu cần làm;
Rồi ỉại hành phi pháp.
Người buông lung như vậy,
Tác thành hành hữu lậu.

Neu có tâm tinh cần,
Hằng ở tại đầu tâm;
Lần lượt dạy bảo nhau,
Sẽ thành bậc vô lậu.

“Cho nên, này Mục-kiền-liên, hãy cùng răn dạy các Tỳ- 
kheo như vậy; hãy nhớ nghĩ học như vậy.”

Rồi Thế Tôn nói pháp cực kỳ vi diệu cho các Tỳ-kheo, 
khiến họ phát tâm hoan hỷ.

Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe pháp này, trong 
chúng đó có hơn sáu mươi Tỳ-kheo được lậu tận, tâm 
giải thoát.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy;

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, vườn cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Nếu có Tỳ-kheo nào sống nương tựa thôn xóm mà pháp 
thiện tiêu diệt, pháp ác cứ tăng trưởng; thì Tỳ-kheo ây
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nên học như vầy: ‘Ta nay sống nơi thôn xóm mà pháp ác 
cứ tăng, pháp thiện giảm dân, niệm không chuyên nhất, 
không thê dứt sạch các lậu, không đạt đến nơi chốn vô vi 
an ổn. Những gì mà ta có được, như áo, chăn, đồ ăn, thức 
uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, thảy 
đều khó nhọc mới thu hoạch được.’ Rồi Tỳ-kheo ấy nên 
học như vây: ‘Ta nay sông trong thôn xóm này, mà pháp 
ác cứ tăng, pháp thiện thì tiêu diệt. Ta cũng khong phải vì 
áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường chõng, ngọa cụ, thuốc 
men trị bệnh mà làm Sa-môn. Điều mà ta mong cầu ước 
nguyện nay vẫn chưa có kết quả.’ Tỳ-kheo ấy nên rời bỏ 
thôn xóm ấy mà đi.

“Lại nữa, hoặc có Tỳ-kheo nào sống nương nơi thôn 
xóm, mà pháp thiện tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt. 
Những gì có được, như áo, chăn, đồ ăn, thức uống, 
giường chõng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, thảy đều khó 
nhọc mới có, Tỳ-kheo ây nên học như vầy: ‘Ta nay 
nương nơi thôn xóm này mà sống, thiện pháp tăng 
trưởng, pháp ác [772a01] tiêu diệt. Những gì có được, 
như áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường chõng, ngọa cụ, 
thuôc men trị bệnh, thảy đều khó nhọc mới có. Nhưng ta 
không vì áo chăn mà xuất gia học đạo, tu tập phạm hạnh. 
Điêu mà ta mong cầu ước nguyện bởi học đạo ắt sẽ thành 
tựu. Ta hãy trọn đời thừa sự, cúng dường pháp ấy.”

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này:

Áo chăn và ẩm thực,
Giường chõng, và chỗ nghỉ,
Chớ móng tâm tham đắm,
Chớ trở lại đời này.

Không phải vì cơm áo 
Mà xuất gia học đạo.
Người sở d ĩ học đạo,
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Tất đạt thành sở nguyện.

Tỳ-kheo nên thích thời 
Suốt đời sống thôn kia;
Ở  đó bát-nỉết-bàn 
Dứt sạch gốc rễ mạng.

“Ở đây, Tỳ-kheo kia hoặc sống giữa nhân gian, thôn xóm 
nhàn tĩnh, mà pháp thiện tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt, 
Tỳ-kheo ấy nên suốt đời sống tại thôn xóm đó, không nên 
rời bỏ đi xa.”

Khi ấy A-nan bạch Thế Tôn rằng:

“Như Lai há không thường nói, bốn đại y thức ăn mà tồn 
tại và y nơi pháp được niệm tưởng trong tâm, các pháp 
thiện y tâm mà sinh. Vả, Tỳ-kheo kia y thôn xóm mà 
sống, với tinh cần khổ nhọc mới tìm câu được y phục, 
thức ăn; vị ấy vì sao pháp thiện phát sinh thì sông ở nơi 
thôn xóm đó, chớ nên bỏ đi xa?”

Phật bảo A-nan:

“Áo chăn, cơm nước, giường chõng và ngọa cụ, thuôc 
men, đều có ba loại. Nếu Tỳ-kheo chuyên niệm sự cúng 
dường bốn nhu yếu,9 mà sở cầu không toại; thì sự y tựa 
ấy là khổ. Nếu phát khởi tâm tri túc, không móng tâm 
tham đắm, chư thiên và loài người thảy đêu hoan hỷ. Các 
Tỳ-kheo hãy học điều này. Ta vì lý do đó mà nói ý nghĩa 
nay. Cho nên, này A-nan, Tỳ-kheo hãy chuyên niệm 
thiểu dục, tri túc.”

Như vậy, A-nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất a-hàm

9 Tứ sự E * 1, cũng gọi là tứ duyên, hoặc tứ y: Y, thực, ngọa cụ, y 
dược.
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KINH SỐ 4

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở trong vườn Bà-la.10

Bấy giờ, đến giờ, đức Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào 
thôn Bà-la khất thực. Khi ấy ác ma Ba-tuần suy nghĩ như 
vầy: ‘Nay Sa-môn này muốn vào thôn khất thực. Ta hãy 
tìm cách khiên đàn ông, đàn bà không bô thí cho.’ RÔ1 ác 
ma Ba-tuần bảo nhân dân khắp trong nước chớ bố thí đồ 
ăn cho Sa-môn Cù-đàm.

Khi Thế Tôn vào thôn khất thực, mọi người [772b] đều 
không nói năng gì với Như Lai, cũng không thừa sự cúng 
dường. Như Lai khất thực xong mà không nhận được gì, 
bèn trở ra khỏi thôn. Lúc bấy giờ ác ma Ba-tuần đến chỗ 
Như Lai, hỏi Phật:

“Sa-môn, khất thực xong, có được gì không?”

Thế Tôn đáp:

“Do hành vi của ma mà Ta không nhận được thức ăn. Rồi 
không bao lâu ngươi cũng sẽ nhận lãnh quả báo này. Này 
Ma, nay hãy nghe Ta nói.

“Trong Hiền kiếp, có Phật hiệu là Câu-lâu-tôn Như Lai, 
Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hành túc, Thiện thệ, 
Thế gian giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự trượng phu, Thiên 
nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời.11 Lúc bấy 
giờ đức Phật ấy cũng nương nơi thôn xóm này mà trú 
ngụ, dẫn theo đồ chúng bốn mươi vạn người. Bấy giờ ác 
ma Ba-tuần suy nghĩ như vầy: ‘Ta nay hãy khuyến cáo

10 Bà-la viên HSISI. Xem kinh 1, phẩm 23 Địa chủ.
11 Cf. Pali, M. 50 Mãratajjanĩyasuttam (R.i. 333). Hán, Trung 30, 
kinh 131 Hàng ma (tr. 620c07).
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mọi người trong thôn Bà-la đừng cho Sa-môn này đồ ăn. 
Khi các Thánh chúng khoác y, cầm bát vào thôn khất 
thực, nhưng các Tỳ-kheo cuối cũng không nhận được gì, 
bèn trở ra khỏi thôn.

“Lúc bấy giờ, đức Phật kia nói với các Tỳ-kheo pháp vi 
diệu này, ‘Phàm có chín điều để quán sát thức ăn. Bốn 
loại thức ăn của nhân gian, và năm loại thức ăn xuất thế 
gian. Bốn loại thức ăn của nhân gian là ạì? Một là đoàn 
thực; hai là xúc thực; ba là niệm thực; bôn là thức thực. 
Đó là bốn loại thức ăn của thế gian. Năm loại thức ăn 
xuất thế gian là gì? Một thức ăn bởi thiền; hai, thức ăn 
bởi nguyện; ba, thức ăn bởi niệm; bốn, thức ăn bởi tám 
giải thoát; năm, thức ăn bởi hỷ. Đó là năm loại thức ăn 
biểu hiện cho thức ăn xuất thế gian. Các ngươi hãy 
chuyên niệm xả bỏ bốn loại thức ăn, tìm cầu phương tiện 
có được năm loại thức ăn. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.’ Các Tỳ-kheo lúc bấy giờ thọ nhận lời dạy của 
đức Phật kia, tự mình khắc kỹ để hoàn thành có năm loại 
thức ăn. Vì vậy, ma Ba-tuần không thừa cơ hội được. Ba- 
tuần bèn nghĩ, ‘Ta nay đã không lung lạc được Sa-môn 
này. Ta hãy tìm cơ hội nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ta 
hãy khuyến khích mọi người trong thôn khiến cho chúng 
Sa-môn nhận được các thứ lợi lộc trước đó chưa hề được; 
các lợi lộc đã được càng tăng thêm, cho đen mức khién 
lòng tham lợi dưỡng của các Tỳ-kheo kia không thể xả 
bỏ trong chốc lát. Rồi ta sẽ thừa cơ hội từ nơi mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, [772c01] được chăng?’

“Bấy giờ, các Thanh văn của đức Phật kia, đến giờ, 
khoác y, cầm bát vào thôn khất thực. Khi ấy nhân dân
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trong thôn Bà-la12 kia cung cấp Tỳ-kheo các thứ áo chăn, 
cơm nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men, không 
để cho thiéu thốn. Mọi người đến trước, nắm y tăng-già- 
lê, ép phải nhận các vật bố thí.

“Đức Phật kia lúc bấy giờ nói pháp này cho chúng Thanh 
văn: ‘Phàm lợi dưỡng khiến người rơi xuống nẻo xấu, 
không khiến cho đạt đến chỗ an ổn vô vi. Tỳ-kheo các 
ngươi chớ móng khởi ý tưởng tham đắm. Hãy chuyên 
niệm xả ly các thứ lợi dưỡng. Nếu Tỳ-kheo tham đắm lợi 
dưỡng sẽ không thể thành tựu năm phần pháp thân, 
không đây đủ giới đức. Cho nên, này Tỳ-kheo, tâm lợi 
dưỡng chưa sinh thì khiến cho đừng sinh. Tâm lợi dưỡng 
đã sinh thì hãy nhanh chóng trừ diệt. Như vậy, Tỳ-kheo, 
hãy học điêu này.”’

Lúc bấy giờ ma Ba-tuần bèn ẩn hình mà đi mất.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Hãy hành tâm tò; trải rộng tâm tò. Do hành tâm từ, 
những gì là tâm sân hận thù nghịch tự chúng sẽ tiêu trừ. 
Vì sao vậy? Tỳ-kheo, nên biết, xưa có một con quỷ cực 
kỳ xâu xa hung bạo. Nó đên ngồi trên tòa của Thích Đề-
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12 Để bản: Bà-la-môn thôn TNM, và các đoạn trên:
Bà-la thôn.
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hoàn Nhân. Lúc bấy giờ các trời Tam thập tam vô cùng 
tức giận, ràng ‘Con quỷ này sao dám đến ngồi trên chỗ 
ngồi của Chúa chúnẸ ta?’ Khi chư thiên vừa khởi tâm sân 
hận, con quỷ kia liền trở thành có dung mạo đẹp đẽ dị 
thường. Lúc đó, Thích Đề-hoàn Nhân cùng với các ngọc 
nữ đang vui đùa tại giảng đường Phổ tập. Bấy giờ có một 
thiên tử đi đến chỗ Thích Đề-hoàn Nhân, tâu với Đê 
Thích rằng, ‘Cù-dực,13 nên biết, nay có một con quỷ đang 
ngồi trên tôn tòa. Chư thiên Tam thập tam thảy đêu tức 
giận. Khi chư thiên vừa khởi tâm sân hận, con quỷ ấy 
bỗng trở nên có dung mạo đẹp đẽ khác thường.’ Thích 
Đề-hòan Nhân liền nghĩ, ‘Con quỷ này tât phải là quỷ 
thần diệu.’ Rồi Thích Đề-hoàn Nhân đi đến chỗ con quỷ 
kia, cách nhau không xa, cùng xưng tên họ, ‘Ta là Thích 
Đề-hoàn Nhân, Chúa của chư thiên.’ Khi Thích Đề-hoàn 
Nhân tự xưng danh tính, con quỷ kia liền trở thành có 
dung mạo xấu xí, dễ ghét. Con quỷ đó tức thì biên mât.

“Tỳ-kheo, do phương tiện này mà biết, [773a01] ai hành 
từ tâm không rời, thì đức của người ây là như vậy.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, ngày xưa Ta trong bảy năm hằng tu 
từ tâm, trải qua bảy kiếp thành, kiếp hoại, không qua lại 
sinh tử. Khi kiếp sắp hoại, sinh lên trời Quang âm. Khi 
kiếp sắp thành, sinh lên trời Vô tưởng14. Hoặc làm Phạm 
thiền thống lãnh chư thiên, thống lãnh mười nghìn thế 
giới. Lại có khi 37 lần làm Thích Đe-hoàn Nhânệ Lại vô 
số lần làm Chuyển luân Thánh vương. Do phương tiện 
này mà biết rằng, ai hành từ tâm, đức của người ây là như

Tăng nhất a-hàm

13 Cù-dực m u ,  các nơi khác âm là Câu-dực; họ của Đế Thích. 
Pãli: Kosiya.
14 Vô tưởng thiên. Có thể có sự chép nhầm. Nên hiếu sinh 
vào Không cung điện của Phạm thiên. Xem Trường 14, kinh 21 
“Phạm động (=võng)” (tr. 90b).
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vậy.

“Lại nữa, ai hành từ tâm, khi thân hoại mạng chung, sinh 
lên cõi tròi, rời xa ba ác đạo, tránh khỏi tám nạn.

“Lại nữa, ai hành từ tâm thì sinh vào nước trung chánh.

“Lại nữa, ai hành từ tâm, có dung mạo xinh đẹp, các căn 
không khuyết, hình thể toàn vẹn.

“Lại nữa, ai hành từ tâm, tự thân được thấy Như Lai, thừa 
sự chư Phật, không thích sống tại gia, muốn được xuất 
gia học đạo, khoác ba pháp y, cạo bỏ râu tóc, tu hành 
pháp Sa-môn, tu phạm hạnh vô thượng.

“Tỳ-kheo, nên biết, cũng như kim cang mà người mang 
lấy ăn, trọn không bao giờ tiêu hóa mà phải xổ ra. Người 
hành từ tâm cũng vậy. Nếu Như Lai xuất thế, người đó sẽ 
hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho đến, biết như thật 
rằng: ‘Sinh đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sinh đời sau.

Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Phật rằng:

“Thế Tôn, giả sử khi Như Lai không xuất thế, mà thiện 
nam tử kia không thích sống tại gia, sẽ phải quy hướng 
về đâu?”

Phật bảo A-nan:

“Nếu khi Như Lai không xuất thế, mà thiện nam tử kia 
không thích sống tại gia, tự mình cạo bỏ râu tóc, sống nơi 
chỗ nhàn tĩnh, tự khắc kỷ tu tập, tức ngay ở nơi đó mà 
các lậu diệt tận, thành vô lậu hành.”

A-nan bạch Phật:

“Thế Tôn, người tự mình tu phạm hạnh, hành theo ba 
thừa kia sẽ quy hướng về đâu?”
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Phật bảo A-nan:

“Như điều ông nói, Ta hằng thuyết hành của ba thừa. 
Chư Phật trong ba đời, quá khứ và vị lai, cũng thuyêt 
hành của ba thừa.

“A-nan, nên biết, có một thời, các loài chúng sinh có 
dung mạo và thọ mạng càng lúc càng giảm thiểu, thân 
hình gầy yếu, không có uy thần, nhiều sân, nộ, tật đố, 
nhuế, si, gian ngụy, huyễn hoặc, sở hành không chân 
chánh. Hoặc có chúng sinh có các căn linh lợi, nhanh 
nhẹn, chúng tranh giành lẫn nhau, đấu tranh kiện tụng 
nhau; hoặc chúng nắm tay, [773b01] hoặc lấy ngói, đá, 
dao, gậy, tàn hại nhau. Các loài chúng sinh vào lúc bấy 
giờ khi cầm đến cọng cỏ, cỏ liền biến thành đao kiếm, cắt 
đứt mạng căn kẻ khác. Trong số đó, chúng sinh nàò hành 
từ tâm, không có sân nộ, thấy sự biến quái này, trong 
lòng kinh sợ, thảy cùng nhau bỏ chạy, tránh xa chôn 
hung ác này. Trong chốn núi non, chúng tự nhiên cạo bỏ 
râu tóc, khoác ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng, tự 
mình khắc kỷ tu tập, tâm được giải thoát khỏi các lậu mà 
nhập cảnh giới vô lậu. Mỗi mỗi nói với nhau răng, 
‘Chúng ta đã thắng kẻ thù.’ A-nan, nên biết, những người 
đó được nói là tối thắng.”

A-nan bạch Phật:

“Những vị ấy thuộc vào bộ nào, Thanh văn bộ, Bích-chi- 
phật bộ hay Phật bộ?”

Phật bảo A-nan:

“Những vị ấy cần được nói là thuộc Bích-chi-phật bộ. Vì 
sao vậy? Những người ấy đều do tạo các công đức, hành 
các gốc rễ thiện, tu thanh tịnh bốn đế, phân biệt các pháp. 
Phàm hành pháp thiện ở đây là hành từ tâm vậy. Vì sao 
vậy? Bước đi nhân ái, hành từ tâm, đức ây rộng lớn.
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Ngày xưa Ta khoác khôi giáp nhân từ này mà hàng phục 
Ma và quyến thuộc của nó, ngồi dưới gốc thọ vương, 
thành Đạo vô thượng. Do phương tiện này mà biết từ là 
tôi đệ nhât; từ là pháp tôi thăng. A-nan, nên biêt, do đó 
mà nói ai tối thắng hành từ tâm, đức của người ấy là như 
vậy, không thể ước tính. Vậy hãy nên tầm cầu phương 
tiện hành từ tâm. Như vậy, A-nan, hãy học điều này.”

A-nan, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ 615

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ

Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, vào lúc sáng sớm, rời tĩnh 
thất, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên. Khi ấy Phật nói với Xá-lợi-phất:

“Ông hôm nay có các căn thanh tịnh, nhan sắc khác 
người. Ông đang an trú trong tam-muội nào?”

Xá-lợi-phất bạch Phật:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, con hằng an trú Không tam- 
muội.”

Phật bảo Xá-lợi-phất:

“Lành thay, lành thay, như Xá-lợi-phất mới có thể an trú 
nơi Không tam-muội. Vì sao vậy? Trong các tam-muội,

15 Tham chiếu Pali, M. 151 Pindapãtapãrisuddhisuttam (R. iii. 
293). Hán, Tạp (bản Việt) kinh 238.

263



Không16 tam-muội là tối thượng đệ nhất. Tỳ-kheo an trú 
Không tam-muội không chấp trước ngã, nhân, thọ mạng, 
cũng không thấy có chúng sinh, cũng không thấy có bản 
mạt của các hành. Do không thấy có, nên không tạo gốc 
rễ của hành. Do không có [773c01] hành nên không còn 
tái sinh đời sau. Do không còn tái sinh đời sau nên không 
còn thọ nhận quả báo khổ lạc.

“Xá-lợi-phất, nên biết, ngày xưa khi Ta chưa hành Đạo, 
ngồi dưới gốc thọ vương, suy nghĩ như vầy: ‘Các loài 
chúng sinh này do không nắm bắt được pháp gì mà phải 
trôi lăn trong sinh tử, không được giải thoát?’ Khi ây, Ta 
lại nghĩ, vì không có Không tam-muội nên phải trôi nổi 
sinh tử, không được giải thoát. Có Không tam-muội này, 
nhưng chúng sinh chưa đạt được, khiến chúng sinh khởi 
tưởng niệm đắm trước. Do khởi tưởng thế gian nên thọ 
nhận phần sinh tử. Nếu đạt được Không tam-muội này, 
không có gì là sở nguyện, do đó đạt được Vô nguyện 
tam-muội. Do đạt được Vô nguyện tam-muội, không 
mong cầu chết nơi này sinh về nơi kia; hoàn toàn không 
có tưởng niệm. Bấy giờ hành giả ấy lại đạt được và an trú 
trong Vô tướng tam-muội.

“Các loài chúng sanh này do không đạt được ba tam- 
muội này nên trôi nổi sinh tử.

“Sau khi quán sát các pháp, Ta liền đắc Không tam-muội. 
Sau khi đắc Không tam-muội, Ta liên thành A-nậu-đa-la 
tam-miệu-tam-bồ-đề. Ta lúc bấy giờ do đạt được Không 
tam-muội, bảy ngảy bảy đêm quán sát cây Đạo thọ, măt 
không hề nháy.

“Xá-lợi-phất, do phương tiện này mà biết rằng Không

Tăng nhất a-hàm

16 Để bản chép nhầm là hư không 

264



Phẩm mã vương

tam-muội là tối đệ nhất trong các tam-muội. Vua trong 
các tam-muội là Không tam-muội vậy. Cho nên, Xá-lợi- 
phất, hãy tìm cầu phương tiện hoàn thành Không tam- 
muội. Như vậy, Xá-lợi-phất, hãy học điêu này.”

Xá-lợi-phất, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, thành 
La-duyệt, cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm 
năm mươi vị.

Lúc bấy giờ, trong thành La-duyệt có một gia chủ tên là 
Thi-lợi-quật17, có nhiều của cải, nhiều bảo vật, vàng, bạc, 
châu báu, xa cừ, mã não, không sao kể xiết. Nhưng ông 
lơ là Phật pháp, chỉ phụng sự ngoại đạo là Ni-kiền Tử. 
Quốc vương, đại thần, thảy đều quen biết ông.

Lúc bấy giờ, các hàng tại gia và xuất gia ngoại đạo và các 
đệ tử xuất gia và tại gia của Ni-kiền Tử tự nói lời phỉ 
báng rằng: ‘Có ngã, và chấp có thân của ngã.’ Chúng 
cùng với các nhóm sáu tôn sư ngoại đạo tập họp tại một 
nơi, bàn luận như vầy:

“Nay Sa-môn Cù-đàm không việc gì mà không biết. Ông 
ấy có Nhất thiết trí. Song, chúng ta không được lợi 
dưỡng, mà Sa-môn ấy lại có nhiều lợi dưỡng. Phải t ìm 
phương tiện không cho ông ấy được lợi dưỡng. Chúng ta

l7PÍŨ®i Thi-lợi-quật. Có thể đồng nhất Pali: Sirigutta, đệ tử 
Phật, và bạn là Garahadinna, đệ tử của Ni-kiền tử. Chuyện kể 
trong Truyện Pháp cú, cf. Dhp. 58 (DhA. i. 434).
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hãy đến [774a01] nhà Thi-lợi-quật, khiến gia chủ ấy bày 
kế sách.”

Rồi ngoại đạo xuất gia, Ni-kiền Tử, cùng với sáu Tôn sư, 
đi đến nhà gia chủ Thi-lợi-quật, nói với gia chủ này rằng:

“Đại gia nên biết, ông là người được sinh bởi Phạm 
Thiên, là con của Phạm Thiên, có được lợi ích. Nay ông 
hãy đên chô Sa-môn Cù-đàm, vì thương tưởng chúng tôi, 
thỉnh Sa-môn cùng chúng Tỳ-kheo về nhà để tế tự. Lại 
sai làm một hầm lửa lớn ở trong nhà, đốt ngọn lửa cực kỳ 
rực rỡ. Trong các thức ăn đều bỏ thuốc độc rồi mời đến 
ăn. Nếu Sa-môn Cù-đàm có Nhất thiết trí, biết rõ18 sự 
việc trong ba đời, sẽ không nhận lời mời. Nếu không có 
Nhất thiết trí, tất sẽ nhận lời mời, dẫn đệ tử đến đây, để 
tất cả đều bị đốt cháy. Trời người sẽ được yên ổn, không 
có tai hại.”

Thi-lợi-quật im lặng nhận lời của sáu Tôn sư. Ông ra 
khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, mà 
trong lòng chứa chất độc hại, bạch Như Lai rằng:

“Cúi xin Thế Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng nhận lời mời của 
tôi.”

Thế Tôn biết rõ những điều suy nghĩ trong tâm ông, im 
lặng nhận lời. Thi-lợi-quật thấy Như Lai im lặng nhận lời 
mời liền đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi thối lui mà 
đi. Giữa đường, ông nghĩ như vầy: ‘Nay điều mà sáu Tôn 
sư của ta nói rất là chính xác. Nhưng Sa-môn không biết 
những điều suy nghĩ trong tâm ta. Họ sẽ bị lửa lớn đốt 
cháy. ’

Tăng nhất a-hàm

18 Trong truyện kể Pãli, chính Sirigutta gạt các Ni-kiền tử rơi 
xuống hố phân. Garahadinna bèn trả thù bằng cách muốn gạt Phật 
cho rơi xuống hầm lửa.
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Rồi Thi-lợi-quật trở về nhà, sai làm một hầm lửa lớn, đốt 
ngọn lửa lớn hừng hực. Lại sai làm các món ăn đủ loại, 
tất cả đều bỏ thuốc độc. ở  bên ngoài cửa lại làm một hầm 
lửa lớn, với ngọn lửa lớn hừng hực. Bên trên ngọn lửa đặt 
các giường ngồi, cũng bôi các thứ kịch độc. Đen giờ, sai 
người đi báo giờ ăn đã đến.

Bấy giờ Thế Tôn biết giờ ăn đã đến, bèn khoác y, cầm 
bát, dẫn các Tỳ-kheo vây quanh trước sau, đi đến nhà ấy. 
Ngài lại lệnh các Tỳ-kheo Tăng không ai được đi trước 
Ngài, không được ngồi trước Ngài, cũng không được ăn 
cái gì trước Ngài. Trong lúc đó, các nhóm nhân dân trong 
thành La-duyệt nghe nói Thi-lợi-quật cho đào làm hầm 
lửa, lại làm thức ăn độc mà thỉnh Phật và chúng Tăng; 
chúng bốn bộ thảy đều than khóc, “Như Lai và Tỳ-kheo 
tăng tất bị hại chăng?”

Có người đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch 
Phật rằng:

“Cúi xin Thế Tôn chớ đến nhà gia chủ đó. Ông ấy làm 
hầm lửa lớn, lại làm các thức ăn độc.”

Phật nói:

“Mọi người chớ ôm lòng sợ hãi. [774b01] Như Lai 
không bao ậiờ bị kẻ khác hại. Giả sử ngọn lửa trong 
Diêm-phù-đề cao đến Phạm thiên cũng không thể đốt 
cháy Ta được; huống gì ngọn lửa nhỏ ấy mà hại được 
Như Lai. Không bao giờ có trường hợp ấy. Các ưu-bà- 
tắc, nên biết, Ta không còn có tâm gây hại.”

Bấy giờ, Thế Tôn với các Tỳ-kheo vây quanh trước sau 
đi vào thành La-duyệt, đến nhà gia chủ. Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo:

“Các người chớ đi vào nhà gia chủ trước, cũng chớ có ăn

Phẩm mã vương
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trước. Đợi Như Lai rồi mới ăn.

Khi Thế Tôn vừa cất chân lên trên ngưỡng cửa, hầm lửa 
tự nhiên hóa thành ao tắm cực kỳ mát mẻ, trong đó đầy 
các loại hoa; cũng có mọc hoa sen lớn như bánh xe, cọng 
bằng bảy báu; và cũng mọc các loại sen khác, trong đó 
ong mật bay nhởn nhơ.

Trong lúc đó, Thích Đe-hoàn Nhân, Phạm thiên vương, 
và Tứ thiên vương, cùng với càn-thát-bà, a-tu-la, các dạ- 
xoa, quỷ thần các loại, thấy trong hầm lửa mọc lên hoa 
sen này, ai nấy đều chúc mừng chuyện lạ, khác giọng, 
cùng lời, thảy đều nói: “Thế mới biết Như Lai là đệ nhất 
trong các bậc Chiến thắng.”

Lúc bấy giờ trong nhà gia chủ có đủ các ngoại đạo dị học 
cùng tụ tập về đó. Khi ấy, các ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, sau 
khi thấy sự biến hóa của Như Lai, hoan hỷ phấn chấn 
không dừng được. Các ngoại đạo dị học sau khi thấy sự 
biến hóa của Như Lai thì trong lòng ưu sầu. Trong hư 
không, chư thiên tôn thần rải xuống đủ các loại danh hoa 
lên trên thân Như Lai. Thế Tôn lúc ấy bước trên không 
mà đi, cách mặt đất bốn tấc. Chỗ nào Như Lai cất chân, 
chỗ đó mọc lên đóa hoa sen lớn như bánh xe. Rồi Thế 
Tôn quay về bên phải, bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy đạp lên hoa sen mà đi.”

Khi ấy các Thanh văn đều bước trên hoa sen mà đến nhà 
gia chủ.

Rồi Thế Tôn nói thí dụ bằng câu chuyện cổ tích:

“Ta, từ quá khứ cho đến nay, đã cúng dường hằng sa chư 
Phật, thừa sự, lễ kính, chưa hề làm sai Thánh ý; nay 
mang những điều này ra mà thệ nguyện, khiến cho các 
chỗ ngồi đều được vững vàng.”
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Rồi Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta cho phép các Tỳ-kheo trước hết lấy tay đặt lên chỗ 
ngồi, rồi sau đó mới ngồi. Đây là giáo sắc của Ta.”

Khi Thế Tôn và các Tỳ-kheo Tăng đã ngồi lên chỗ ngồi, 
thì dưới chỗ ngồi ấy thảy đều mọc lên hoa sen thơm lừng.

Thi-lợi-quật thấy sự biến hóa của Như Lai như vậy, trong 
lòng suy nghĩ: ‘Ta bị ngoại đạo dị học dối gạt, làm ta mất 
đi sở hành trong loài người, vĩnh viễn mất con đường 
sinh thiên.’ Trong lòng rất phẫn nộ, như [774c01] uống 
phải chất độc. ‘Ta chắc sẽ đọa trong ba ác đạo. Quả thật, 
Như Lai xuất thế, rất khó gặp.’ Hiểu biết điều này rồi, 
ông liền rơi lệ, đảnh lễ sát chân, Phật, bạch rằng:

“Cúi mong Như Lai nghe con sám hối lỗi lầm. Con sẽ 
sửa đổi việc làm quá khứ, tu tập tương lai. Tự biết mình 
có tội đã xúc nhiễu Như Lai. Cúi nguyện Thế Tôn nhận 
sự hối lỗi của con. Từ nay không con tái phạm nữa.”

Phật bảo gia chủ:

“Sửa đổi lỗi lầm, dẹp bỏ tâm ý trước kia, mới có thể tự 
biết đã xúc phạm Như Lai. Trong pháp của Hiền thánh, 
thật là rộng rãi. Ta nghe cho ông sửa lỗi, tùy pháp mà xả 
bỏ. Ta nay nhận sự hối lỗi của ông. về sau chớ tái 
phạm.”

Nói như vậy ba lần.

Lúc bấy giờ Vua A-xà-thế nghe gia chủ Thi-lợi-quật đặt 
bày hầm lửa, và pha thức ăn độc để hại Như Lai, bèn nổi 
cơn thịnh nộ, bảo các quần thần:

“Cần phải tiêu diệt hết những người trên Diêm-phù-lợi- 
địa có cùng tên Thi-lợi-quật này!”

Rồi Vua A-xà-thế lại nhớ đến công đức của Như Lai,

Phẩm mã vương

269



buồn khóc rơi lệ, cởi mũ Thiên quan xuống, nói với quần 
thân:

“Ta nay sống mà làm gì, nếu như Như Lai bị lửa đốt 
cháy, và chúng Tăng cũng đều bị đốt cháy. Các ngươi 
hãy đên nhà gia chủ mà trông chừng Như Lai.”

Khi ấy Kỳ-bà-già vương tử tâu vua A-xà-thế:

“Đại vương, chớ có lo rầu, cũng đừng khởi lên ý tưởng 
ác. Vì sao? Như Lai không bao giờ bị kẻ khác hại. Hôm 
nay Thi-lợi-quật sẽ làm đệ tử của Như Lai. Ngưỡng 
mong Đại vương hãy đến xem sự biến hóa.”

Bấy giờ A-xà-thế theo lời khuyến dụ của Kỳ-bà-già, bèn 
cưỡi con voi lớn Tuyêt sơn, đi đến nhà gia chủ Thi-lợi- 
quật. Vua xuống voi, đi vào nhà Thi-lợi-quật. Lúc ấy 
đám đông đang tụ tập ngoài cửa, có đến tám vạn bốn 
nghìn người. Khi A-xà-thế trông thấy hoa sen lớn như 
bánh xe, hoan hỷ phấn khởi không dừng được, bèn nói 
lên răng:

“Cầu cho Như Lai hằng thắng các chúng Ma.”

Rồi vua bảo Kỳ-bà-già vương tử:

“Lành thay, Kỳ-bà-già, ông mới tin có sự việc như vậy 
nơi Như Lai!”

Bấy giờ vua A-xà-thế đi đen Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
rồi ngồi qua một bên. Khi ấy A-xà-thế thấy từ miệng Như 
Lai phóng ra ánh sáng, và cũng nhìn thấy nhan sắc lạ 
thường của Như Lai, ừong lòng hết sức hoan hỷ không 
dừng được.

Lúc bấy giờ Gia chủ Thi-lợi-quật bạch Thế Tôn:

“Những thức ăn mà con dọn ra đều có độc. Cúi mong 
Thế Tôn đợi giây lát, [775a01] con sẽ cho dọn thức ăn
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khác. Sở dĩ như vậy, để không khiến thân thể của Như 
Lai có tăng tổn.”

Phật bảo gia chủ:

“Như Lai cùng các đệ tử không bao giờ bị kẻ khác làm 
hại. Những thức ăn mà gia chủ đã dọn lên, hãy tày thời 
thích hợp mà dâng cúng.”

Khi ấy gia chủ tự tay san sớt, bưng lên các món thức ăn.

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Chí thành Phật, Pháp, Tăng,
Giải độc không còn gì.
Chư Phật không có độc.
Chỉ thành Phật, giải độc.

Chỉ thành Phật, Pháp, Tăng,
Giải độc không còn gì.
Chư Phật không có độc.
Chỉ thành Pháp, giải độc.

Chí thành Phật, Pháp, Tăng,
Giải độc không còn gì.
Chư Phật không cỏ độc.
Chỉ thành Tăng, giải độc.

Độc tham dục, sân nhuế;
Thể gian cỏ ba độc.
Như Lai hằng không độc.
Chí thành Phật, giải độc.

Độc tham dục, sân nhuế;
Thể gian có ba độc.
Pháp Như Lai không độc.
Chí thành Pháp, giải độc.

Độc tham dục, sân nhuể;
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Thế gian có ba độc.
Tăng Như Lai không độc.
Chỉ thành Tăng, giải độc.

Thế Tôn, sau khi nói bài kệ này bèn ăn thức ăn có pha 
chất độc. Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi chớ có ăn trước. Hãy đợi Như Lai ăn đã, sau 
đó mới ăn.

Bấy giờ gia chủ tự tay san sớt, bưng dọn đủ các món thức 
ăn cúng dường Phật và Tỳ-kheo Tăng.

Khi gia chủ Thi-lợi-quật thấy Như Lai đã ăn xong, cất 
dẹp bát, ông dọn một chỗ ngồi nhỏ ngồi trước Như Lai. 
Thế Tôn bèn thuyết vi diệu pháp cho gia chủ và đám 
đông tám vạn bốn nghìn người. Ngài thuyết các đề tài về 
thí, về giới, về sinh thiên, dục là bât tịnh, dâm dật là tai 
họa lớn, xuất yếu là lạc. Như Lai xem xét thấy tâm ý của 
Gia chủ cùng tám vạn bốn nghìn người đã khai tỏ, không 
còn bụi bẩn, như pháp mà chư Phật thường thuyết là khổ, 
tập, tận, đạo; Ngài thuyết cho hết thảy chúng tám vạn bốn 
nghìn người, phân biệt chi tiêt các hành của chúng. Ngay 
lúc ấy, mọi người từ trên chỗ ngồi sạch hết các bụi bẩn, 
được pháp nhẫn thanh tịnh, cũng như tấm vải mới dễ 
nhuộm màu sắc, mọi người lúc bây giờ cũng như vậy, 
mồi người đều ngay trên chỗ ngồi mà [775b] thây được 
dấu tích của Đạo, thấy pháp, đắc pháp, phân biệt các 
pháp, vượt qua nghi hoặc, được vô sở úy, không thờ ai 
khác làm Thầy, tự quy y Phật, Pháp, Tăng, thọ năm giới.

Lúc bấy giờ, gia chủ Thi-lợi-quật tự biết đã thấy được 
dấu tích của Đạo, bèn đến trước Phật bạch rằng:

“Cúng thí chất độc cho Như Lai mà lại được quả báo lớn; 
cúng thí cam lộ cho các ngoại đạo dị học lại thọ nhận tội. 
Vì sao vậy? Hôm nay con đem chât độc cúng dường Phật
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và Tỳ-kheo Tăng mà ở ngay trong hiện pháp được chứng 
nghiệm này. Đã từ lâu con bị ngoại đạo mê hoặc nên mới 
móng tâm như vậy đối với Như Lai. Những ai phụng sự 
ngoại đạo dị học đều bị rơi vào biên tế.”

Phật bảo Thi-lợi-quật:

“Đúng như điều ông nói, không có gì khác, đều là bị 
người khác dối gạt.”

Gia chủ Thi-lợi-quật bạch Phật:

“Từ nay về sau, con không còn tin ngoại đạo dị học này 
nữa. Con cũng không thuận cho chúng bốn bộ tại gia 
cúng dường.”

Phật bảo Gia chủ:

“Chớ nói như vậy. Ông trước kia thường cúng dường các 
vị ngoại đạo này. Bố thí cho súc sinh còn được phước 
khó lường, huống gì bố thí cho người. Neu có ngoại đạo 
dị học hỏi, ‘Thi-lợi-quật là đệ tử của ai?’ ông trả lời như 
thế nào?”

Thi-lợi-quật tức thì rời chỗ ngồi đứng dậy, chấp tay quỳ 
dài, bạch Thế Tôn:

“Con là đệ tử của Thích-ca Văn, là đấng Tiên nhân thứ 
bảy, dũng mãnh mà giải thoát, nay thọ thân người này.”
mi Á rp A r •Thê Tôn nói:

“Lành thay, Gia chủ, ông đã có thể nói lời tán thán vi 
diệu ấy.”

Rồi Thế Tôn lại nói lần nữa pháp thậm thâm cho gia chủ, 
tức thời thuyết bài kệ này:

Te tự, lửa trên hết,
Các sách, tụng hơn hết;
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Vua tôn quỷ giữa người,
Các dòng, biến là nhất.
Các sao, trăng đứng đầu,
Chiếu sảng, mặt trời trước;
Bổn bên, trên và dưới, 
ơ  các phương, cảnh vức,
Trời cùng người thế gian,
Phật là bậc tối thượng.
Ai muốn cầu phước kia,
Nên quyy  Tam-phật*.

Thế Tôn, sau khi nói bài kệ này, bèn rời chỗ ngồi đứng 
dậy.

Bấy giờ Gia chủ Thi-lợi-quật, và những người đén hội 
nghe những điêu Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.19

19 Bản Hán, hết quyển 41. 
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THIÊN MƯỜI PHÁP 
[775C07] 46. PHẨM KÉT CẤM

KINH SỐ 1

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Có mười công đức của pháp sự1 mà Như Lai xuất hiện ở

1 Thập sự công đức -ỲWs-ĩbW*', đoạn dưới: Thập pháp công đức 
+/ỂÍỦ  ÍK- Cf. Tứ phần 1 (570c03), thập cú nghĩa 1.
Nhiếp thủ đối với Tăng; 2. Khiến cho Tăng hoan hỷ; 3. Khiến cho 
Tăng an lạc; 4. Khiên cho người chưa tín thì có tín; 5. Người đã 
có tín khiên tăng trưởng; 6. Đê điều phục người chưa được điều 
phục; 7. Người có tàm quý được an lạc; 8. Đoạn hữu lậu hiện tại; 
9. Đoạn hữu lậu đời vị lai; 10. Chánh pháp được cửu trụ. Ngũ 
phần (T22nl421, tr.3cl), thập lợi +^Ịj: 1. Tăng hòa hiệp; 2.
Tăng đoàn kết; 3. Chế ngự người xấu; 4. Để cho người biết hỗ 
thẹn được yên vui; 5. Đoạn hữu lậu đời nay; 6. Diệt hữu lậu đời 
sau; 7. Khiến người chưa tin có tín tâm; 8. Khiến người có tín tâm 
được tăng trưởng; 9. Đê Chánh pháp lâu dài; 10. Phân biệt tì-ni 
phạm hạnh tồn tại lâu dài. Tăng kỳ (T22nl425,tr.228c24), thập sự 
lợi ích “hỊíl^llỉế: 1. Nhiếp Tăng; 2. Cực nhiếp Tăng; 3. Để Tăng 
an lạc; 4. Chiết phục người không biết hỗ thẹn; 5. Để người có 
tàm quý sông yên vui; 6. Người chưa tin được tin; 7. Người đã tin 
thì tin thêm; 8. Trong đời này được lậu tận; 9. Các lậu đòi vị lai 
không sinh; 10. Để chánh pháp lâu dài. Căn bản hữu bộ luật 
(T23nl442,tr.629b22), như Pali, Vin. iii. tr.32: sanghasutthutãya 
(vì sự ưu mỹ của Tăng); sanghaphãsutãya (vì sự an lạc của 
Tăng); dummanìãÃnam puggalănam niggahãya (để chế phục hạng 
ngựời không biêt hô thẹn); pesalãnam bhikhũnam phãsuvihãrãya 
(để các Tỳ-kheo nhu hòa sống an lạc); diíthadhammikãnam



đời thuyết cấm giới cho các Tỳ-kheo.

“Những gì là mười? Thừa sự Thánh chúng; hòa hiệp 
thuận thảo; an ổn Thánh chúng; hàng phục người xấu; 
khiến các Tỳ-kheo có tàm quý không bị quấy nhiễu; 
người không tin khiến xác lập tín căn; người đã tin khiên 
càng tăng ích; ngay trong hiện tại được dứt sạch các lậu; 
cũng khiến các thói xâu hữu lậu đời sau được trừ diệt; lại 
khien Chánh pháp tồn tại thế gian lâu dài, thường niệm tư 
duy bằng phương tiện nào đê Chánh pháp tôn tại lâu dài.

“Tỳ-kheo, đó là mười pháp công đức, nay Như Lai xuất 
hiện ở đời thuyết cấm giới cho Tỳ-kheo. Cho nên, Tỳ- 
kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu cấm giới, chớ để 
thoái thất.

“Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 22

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

Tăng nhất a-hàm

ãsavãnam samvarãya (để ngăn chặn hữu lậu đời này); 
sampãratikãnam ãsavãnam patighãtãya (đê đôi trị hữu lậu đời 
sau); appasannãnam pasãdãya (vì tịnh tín của người chưa có tín); 
pasannãnam bhiyyobhãvãya (vì sự tăng trưởng của người có tín); 
saddhammatthitiyã (vì sự trường tôn của chánh pháp); 
vinayãnuggahãya (để nhiếp hộ Tì-ni).
2 Pali, A.x. 19-20 Ăriyavãsa (R.V. 29)
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Phẩm kết cấm

“Có mười sự, là chỗ cư trú của Thánh.3 Các Thánh trong 
ba đờì thường cư trú nơi đó. Những gì là mười? Năm sự 
đã trừ; thành tựu sáu sự; hằng hộ một sự;4 hộ trì chúng 
bốn bộ;5 quán sát các sự yếu kém;6 bình đẳng thân cận;7 
chánh hướng vô lậu;8 thân hành khinh an;9 tâm khéo giải 
thoát; tuệ giải thoát.

“Thế nào, Tỳ-kheo, năm sự đã trừ? Ở đây, Tỳ-kheo đã 
đoạn trừ năm kết.10 Như vậy, năm sự đã được trừ.

“Thế nào Tỳ-kheo thành tựu sáu sự? Ở dây, Tỳ-kheo 
vâng hành sáu pháp tôn trọng.11 Như vậy, Tỳ-kheo thành 
tựu sáu sự.

“Thế nào Tỳ-kheo hằng hộ một sự? Ở đây, Tỳ-kheo hằng 
thủ hộ tâm đôi với hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, cho đên

3 Pali, ibid., dasa ariyãvãsã, mười Thánh cư. Hán, Trường 9 kinh 
8 (tr. 57a): Mười Hiền thánh cư -M liẼỄi-
4 Trường ibid., xả một —'■ Pali: ekãrakkho hoti, một thủ hộ
5 Trương ibid., y bốn fẼclZ9. Pali: caturãpasseno hoti, bốn y cứ
6 Trường ibid., diệt dị đế Mi=lc0- Pali: panunnapaccekasacco 
hoti, trừ khử sự thật cá biệt.
7 Trường ibid., thắng diệu cầu
8 Trường ibid., vô trược tưởng Pali: anãvilasankappo 
hoti, không tư duy vẩn đục.
9 Nguyên Hán: Y ỷ thân hành tỉxíỉịềtĨT- Pali: 
pasaddhakãyasankhãro. Trường, ibid., thân hành dĩ lập I H t E  
ỸL '
10 Năm kết Eập. Pali: Năm triền cái.
11 Hán: Thừa lục trọng chi pháp ỹặiý\M^Z./Ề- Xem phẩm 37, sáu 
trọng pháp. Pali, chaịanga-samannãgato, thành tựu sáu chi: thấy 
sắc, nghe tiếng, V .V ., ý thức pháp, mà không hỷ, không ưu, an trú 
xả (neva sumano hoti na dummcmo, upekkhako viharati).
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cửa Niết-bàn.12 Như vậy, Tỳ-kheo hằng hộ [776al] một sự.

“Thế nào Tỳ-kheo thủ hộ chúng bốn bộ? Ở đây, Tỳ-kheo 
thành tựu bốn thần túc.13 Như vậy mà thủ hộ chúng bốn 
bộ.

“Thế nào Tỳ-kheo quán sát sự yếu kém? Ở đây, Tỳ-kheo 
đã tận trừ các hành sinh tử.14 Như vậy, Tỳ-kheo quán sát 
sự yếu kém.15

“Thế nào Tỳ-kheo bình đẳng thân cận? Ở đây, Tỳ-kheo 
đã đoạn tận ba kết.16 Đó là Tỳ-kheo bình đẳng thân cận.

“Thế nào Tỳ-kheo chánh hướng vô lậu? Ở đây, Tỳ-kheo 
trừ khử kiêu mạn.17 Như vậy, Tỳ-kheo chánh hướng vô 
lậu.

“Thế nào Tỳ-kheo thân hành khinh an? Ở đây, Tỳ-kheo 
đã diệt tận vô minh.18 Như vậy, Tỳ-kheo thân hành khinh 
an.

“Thế nào Tỳ-kheo tâm hoàn toàn được giải thoát? Ở đây, 
Tỳ-kheo đã đoạn tận ái. Như vậy, Tỳ-kheo tâm hoàn toàn

Tăng nhất a-hàm

12 Pali: Một thủ hộ: Với tâm được thủ hộ bởi chánh niệm 
{ekãrakkho h o ti... satãrakkhena cetasã samannãgato hoti).
13 Pali: Thân cận (patisevati), kham nhẫn (adhivãseti), xả ly 
(parivajjeti), trừ khử {vinodetỉ).
14 Pali: Gác qua một bên các sự thật chủ quan: thế giới thường 
hay vô thường...
15 Để bản chép sót một đoạn.
16 Pali: samavayasatthesano hoti, diệt trừ ba tầm cầu: dục tầm 
cầu (kãmesanã), hữu tầm cầu (bhavesanã), phạm hạnh tầm cầu 
{brahmacariyesanã).
17 Ba tư duy vẩn đục: Dục {kãma), sân (byãpăda), hại (vihimsă).
18 Pali: Chứng nhập và an trú thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh 
{upekkhăsatipãrisuddhim catuttham jhãnam upasampạjja 
viharati).
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“Thế nào Tỳ-kheo tuệ giải thoát? Ở đây, Tỳ-kheo quán 
khổ, tập, tận, đạo, như thật biết rõ. Như vậy, Tỳ-kheo tuệ 
giải thoát.

“Đó là, Tỳ-kheo, mười sự là chốn cư trú của Hiền thánh. 
Các Hiền thánh xưa đã cư trú nơi trú xứ này, sẽ cư trú và 
đang cư trú. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm trừ năm sự, 
thành tựu sáu pháp, thủ hộ một pháp, hộ trì chúng bốn 
bộ, quán sát yếu kém, bình đẳng thân cận, chánh hướng 
vô lậu, thân hành khinh an, tâm được giải thoát, trí tuệ 
giải thoát.

“Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Như Lai thành tựu mười lực, tự biết là bậc Vô sở 
trước,19 ở giữa đại chúng mà có thể rống tiếng sư tử, 
chuyển pháp luân vô thượng mà cứu độ chúng sinh, rằng 
đây ỉà sắc, đây là tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của 
sắc, đây là xuất yếu của sắc; quán sát đây là thọ, tưởng, 
hành, thức, tập khởi, diệt tận, xuất yếu của thức. Nhân

giải thoát.

19 Pali, định cú: ãsabham thănam patijãnãti, tự xác nhận địa vị 
Ngưu vương.
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bởi cái này, có cái này; đây sinh thì kia sinh; do duyên vô 
minh mà hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
chết, chết duyên sầu ưu khổ não, không thể kể xiết. Nhân 
có thân năm uẩn này mà có pháp tập khởi này20; đây diệt 
thì kia diệt, đây không thì kia không, do vô minh diệt tận 
mà hành diệt tận, hành tận nên thức tận, thức tận nên 
danh sắc tận, danh sắc tận nên sáu xứ tận, sáu xứ tận nên 
xúc tận, xúc tận nên thọ tận, thọ tận nên [776b01] ái tận, 
ái tận nên thủ tận, thủ tận nên hữu tận, hữu tận nên chết 
tận, chết tận nên sầu ưu khổ não thảy đều diệt tận.

“Tỳ-kheo, nên biết, pháp của Ta sâu thẳm, rộng lớn 
không có bờ mé, đoạn trừ các hồ nghi, là chốn an ổn, 
chánh pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân chuyên cần 
dụng tâm không để khuyết, dù cho thân thể khô kiệt, hủy 
hoại, vẫn không bao giờ xả bỏ hành tinh tấn, buộc chặt 
tâm không quên lãng; tu hành pháp khổ thật không phải 
dễ, ưa chốn nhàn tĩnh, tịch tĩnh tư duy, không xả bỏ hành 
đầu-đà, như nay Như Lai hiện tại khéo tu phạm hạnh.

“Cho nên, Tỳ-kheo, nếu khi tự quán sát, tư duy pháp vi 
diệu, hãy quán sát hai nghĩa, hành không buông lung, để 
cho thành tựu kết quả chắc thật, đạt đến chỗ diệt tận của 
cam lộ. Nếu khi nhận sự cúng dường của người khác, áo 
chăn, cơm nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị 
bệnh mà không uổng công khó nhọc của người, và cũng 
khiến cho cha mẹ được quả báo ấy, thừa sự chư Phật, lễ

20 Dịch sát theo Hán; nên hiểu: “Như vậy là sự tập khởi của năm 
thủ uẩn.” Định cú PãỊi: evam etassa kevalassa dukkhakandhassa 
samudayo hotỉ, như vậy là sự tập khởi của khối thuần đại khỏ 
uẩn.
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kính, cúng dường.

“Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 421

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Như Lai thành tựu mười lực,22 được bốn vô sở úy, ở 
giữa đại chúng mà có thể rống tiếng sư tử.

“Những gì là mười? Ở đây, Như Lai như thật biết rõ đây 
là xứ, biết rõ như thật là phi xứ.23

“Lại nữa, Như Lai biết rõ xứ sở, biết rõ tùy thuộc nhân 
duyên nào mà các chúng sinh thọ lãnh quả báo ấy.24

“Lại nữa, Như Lai biết rõ thế giới sai biệt, giới sai biệt25

Phẩm kết cấm

21 Pali, A. X. 21 Sĩha (R. V. 23).
22 cf. Tạp (Việt) kinh 652; Tỳ-bà-sa 30 (156cl9).
23 Thị xứ, phi xứ # |jS . Pali: thãnanca thãnato atthãnạnca 
atthãnato.
24 Tỳ-bà-sa ibid.: Nghiệp pháp tập trí lực ■ Pãli: 
atĩtãnãgata-paccuppannãnam kammasamãảãnãnatn thãnaso 
hetuso vipãkam yathã-bhũtam pạịãnãti, như thực biết rõ dị thục, 
tùy theo nguyên nhân và điều kiện của sự thọ báo của các hành vi 
quá khứ, vị lai và hiện tại.
25 Hán: Trì íặ. Trì tức giói đều dịch từ tiếng Phạn dhãtu.
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xứ sai biệt; biết rõ như thật.26

“Lại nữa, Như Lai biết rõ như thật giải thoát sai biệt, vô 
lượng giải thoát.27

“Lại nữa, Như Lai biết rõ trí tuệ nhiều hay ít của chúng 
sinh; biết rõ như thật.28

“Lại nữa, Như Lai biết rõ những điều suy nghĩ trong tâm 
của chúng sinh; biết rõ như thật.29 Tâm có dục, biết rõ 
tâm có dục; tâm không dục, biết rõ tâm không dục; tâm 
có sân nhuế, biết rõ tâm có sân nhuế; tâm không sân 
nhuế, biết rõ tâm không sân nhuế; tâm ngu si, biết rõ tâm 
ngu si; tâm không ngu si, biết rõ tâm không ngu si; tâm 
có ái, biết rõ tâm có ái; tâm không ái, biết rõ tâm không 
ái; tâm có thủ, biết rõ tâm có thủ; tâm không thủ, biết rõ 
tâm không thủ; tâm loạn, biết rõ có tâm loạn; tâm không 
loạn, biết rõ tâm không loạn; tâm tán, biết rõ có tâm tán;

Tăng nhất a-hàm

26Tỳ-bà-sa, lực thứ tư: Chủng chủng giới trí lực Pãli:
anekadhãtum nãnãdhãtum lokam (biết rõ) thế gian với giới đa 
thù, giới sai biệt.
27 Tỳ-bà-sa ibid., lực thứ năm: Chủng chủng thắng giải trí lực ffi

ÃẸ ^  ý l. Pãli: sattănam nãnãdhimuttikatam, chí hướng 
(thắng giải) sai biệt của các chúng sanh.
28 Tỳ-bà-sa. lực thứ 6: Căn thắng liệt trí lực Pãli: 
parasattãnam  parupuggaỉãnam indriyaparopariyattam, biết căn 
cơ hơn kém của các loại chúng sanh, con người.
29 Chỉ lực về tha tâm trí, không được kể trong các bản liệt kê 
mười lực khác, ngoài đây, và Trường A-hàm Thập báo pháp (TI 
tr. 241Ồ18). Tỳ-bà-sa, thay bằng lực thứ ba: Tĩnh lự giải thoát 
đẳng chí phát khởi tạp nhiễm thanh tịnh trí lực MĩỀM-WMí-¥ị^f-

Pãli: jhãnavimokkha- 
samãdhisamãpattĩnam samkilesam vodãnam vutthãnam, sự xuất 
khởi thanh tịnh, tạp nhiễm của các sự chứng nhập các thiền, giải 
thoát, tam-muội. Không có tương đương với bản Hán này.
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[776c01] tâm không tán, biết rõ tâm không tán; tâm ít, 
biết rõ có tâm ít; tâm không ít, biết rõ tâm không ít; tâm 
rộng, biết rõ có tâm rộng; tâm không rộng, biết rõ tâm 
không rộng; tâm vô lượng, biết rõ tâm vô lượng; tâm hạn 
lượng, biết rõ tâm hạn lượng; như thật biết rõ. Tâm định, 
biết có tâm định; tâm không định, biết tâm không định; 
tâm giải thoát, biêt tâm giải thoát; tâm không giải thoát, 
biêt tâm không giải thoát.

“Lại nữa, Như Lai biết rõ tận cùng tất cả con đường mà 
tâm hướng đến,30 hoặc một,31 hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, năm mươi đời, trăm đời, nghìn đời, 
ức trăm nghìn đời, vô lượng đời, trong thành kiếp, hoại 
kiêp, vô lượng thành hoại kiêp, xưa kia ta sinh ở đó với 
tên họ như vậy, ăn thức ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy, 
thọ mạng dài, văn, chêt đây sinh nơi kia, chét nơi kia sinh 
nơi này; tự nhớ lại như vậy, những sự việc vô lượng đời 
trước.

“Lại nữa, Như Lai biết định hướng sống chết của chúng 
sinh;32 bằng thiên nhãn mà quán sát các loài chúng sinh, 
hoặc có săc đẹp, hoặc săc xấu, thiện thú, ác thú tùy theo 
hành nghiệp đã gieo trồng, tất cả đều biết rõ. Hoặc có 
chúng sinh hành ác bởi thân, miệng, ý, phỉ báng Hiền

30 Tỳ-bà-sa, lực thứ bảy: Biến thú hành trí lực ịầ ĩầũ ^ e it]-  Pãli: 
sabbatthagãminim patipadam, hành tích dẫn đến tất cả các định 
hướng, những thực hành nào dẫn đến cõi nào. Trong bản Hán 
này, lực này được kể chung với Tỳ-bà-sa, lực thứ tám: Túc trụ 
tùy niệm trí lực Pãli: anekavihitam pubbenivãsam 
anussarati, nhớ lại vô số đời trước.
31 Văn từ đây trở xuống, thuộc túc mạng trí; xem cht. 30 trên.
32 Tỳ-bà-sa, lực thứ chín: Tử sanh trí lực ~¥ù^Mýì. Pãli: dibbena 
cakkhunã... sattepassati cavamãne upapajjamãne, bằng thiên 
nhãn, . . thấy chúng sanh đang chết, đang tái sanh...

283



thánh, gây nghiệp tà kiến, thân hoại mạng chung sinh vào 
trong địa ngục. Hoặc có chúng sinh hành thiện bởi thân, 
miệng ý, không phỉ báng Hiền thánh, hăng hành chánh 
kiến, thân hoại mạng chung sinh vào cõi thiện, sinh lên 
trời. Đó gọi là bằng thiên nhãn thanh tịnh quán sát định 
hướng của chúng mà các hành vi đưa đến.

“Lại nữa, Như Lai biết rõ các lậu đã diệt tận,33 thành vô 
lậu, tâm giải thoát, ừí tuệ giải thoát, sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau nữa, biết rõ như thật.34

“Đó gọi là mười lực của Như Lai, tự gọi là bậc Vô trước, 
được bốn vô sở úy, ở giữa đại chúng mà rống tiếng sư tử, 
chuyển Phạm luân.

“Thế nào là bốn vô sở úy mà Như Lai có được?35 Như 
Lai thành Đẳng chánh giác; (nếu có chúng sinh muôn nói

Tăng nhất a-hàm

33 Tỳ-bà-sa, lực thứ mười: Lậu tận trí lực 'Mĩầ^ỉýj- Pãli: 
ãsavănam khayă anãsavam cetovimuttim, lậu tận, vô lậu tâm giải 
thoát.
34 Xem thêm, Câu-xá 27 ứ. 140b9, như Ti-bà-scr, Đại trí độ 24 
(T25 tr. 235c22 tt); Du-già sư địa 49 (T30 tr. 569a4 tt): 1. jH #íH  
% ý j  xứ phi xứ trí lực. 2. tự nghiệp trí lực. 3. rỆỈỀM

tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí lực. 4. tu 
căn thắng liệt trí lực. 5. MWiầẾỀệ*aýJ chủng chủng 

thắng giải trí lực. 6. chủng chủng giới trí lực. 7. M
íễầũ^ẫý] biến thú hành trí lực. 8. túc trụ tùy niệm
trí lực. 9. tử sinh trí lực. 10. lậu tận trí lực.
35 So sánh, phẩm 27, kinh số 6. Văn và nghĩa không nhất quán 
giữa hai đoạn dịch này. Tham chiếu, Câu-xá 27 tr. 140cl7: 1. 
Chánh đẳng giác vô úy 2. lậu tận vô úy /Ì tá c llM íỉ
3. thuyết chướng pháp vô úy 4. thuyết xuất đạo vô 
úy I íỉlB ỉẽ Ề IS ; xem thêm, Đại trí độ 25 (T25 tr. 241b24)
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Phẩm kết cấm

là biết, trường hợp này không thể có;)36 hoặc có sa-môn, 
bà-la-môn muốn đến phỉ báng Phật, nói là không thành 
Đẳng chánh giác, trường hợp này không thể có. Vì 
trường hợp ấy không thể có, nên Ta được an ổn.

“Nhưng hôm nay khi Ta nói, Ta đã diệt tận các lậu. Giả 
sử có sa-môn, bà-la-môn, hoặc Thiên, hoặc Ma thiên, đến 
mà nói Ta chưa diệt tận các lậu, trường hợp ấy không thể 
có. Vì trường họp ấy không thể có nên Ta được an ổn.

“Lại nữa, pháp mà Ta thuyết, đây là xuất yếu của Hiền 
thánh, như thật đoạn tận biên tế khổ. Giả sử [777a01] có 
sa-môn, bà-la-môn, Thiên, hoặc Ma thiên, đến nói là 
chưa đoạn tận biên tế khổ, trường hợp này không thể có. 
Vì trường hợp này không thể có nên Ta được an ổn.

“Lại nữa, pháp chướng ngại37 mà ta nói là khiến đọa lạc 
cõi dữ; giả sử có sa-môn, bà-la-môn, đến muốn nói điều 
đó không đúng; trường hợp này không thể có.

“Tỳ-kheo, đó là bốn vô sở úy của Như Lai.

“Giả sử có ngoại đạo dị học hỏi Sa-môn Cù-đàm kia có 
lực gì, vô úy gì mà tự xưng là bậc Vô trước, Tối tôn, các 
ngươi hãy trả lời bằng mười lực này.

“Giả sử ngoại đạo dị học nói, ‘Chúng tôi cũng thành tựu 
mười lực,’ Tỳ-kheo các ngươi nên hỏi lại, ‘Ông có mười 
lực gì?’ Khi ấy ngoại đạo dị học ắt không thể trả lời, và 
lại tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Ta không thấy có sa- 
môn, bà-la-môn nào tự xưng đắc bốn vô sở úy, trừ Như 
Lai. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành

36 Câu văn này nghi là chép nhầm, dư, nên cho vào ngoặc.
37 Nguyên Hán: Nội pháp F*3ỉè; Hán dịch sai, hiểu nhầm 
antarãyikadharma (pháp chướng ngại) thành antaradharma, 
pháp trung gian hay nội pháp.

285



tựu mười lực, bốn vô sở úy.

“Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 538

[0780c07]39 Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Có mười niệm, được phân biệt rộng rãi, tu tập, đoạn tập 
dục ái, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, vô minh. Những gì là 
mười? Đó là, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Tỳ-kheo, 
niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch tĩnh,40 niệm an- 
ban, niệm thân, niệm sự chết.

“Đó là Tỳ-kheo, nếu có chúng sinh tu hành mười niệm 
này sẽ đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái; hết thảy vô minh, 
kiêu mạn, thảy đều được đoạn tận.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất a-hàm

38 Để bản nhảy sót kinh số 5. Kinh này được bố khuyết ở cuối 
quyển 42, y các bản Tống, Nguyên, Minh.

Số trang có đảo lộn so với Đại chánh.
40 Nguyên Hán: ^ i h i s  niệm chỉ quán. Có lẽ chỉ tức nhưng chép 
nhầm thành chỉ quán. Xem kinh 8 phẩm 2 (niệm hưu tức); kinh 5 
phẩm 39.
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KINH SỐ 641

[0777al5] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Gần gũi cung vua,42 có mười phi pháp. Những gì là 
mười? ơ  đâỵ, trong nội cung43 có khởi tâm mưu hại 
muôn giêt quôc vương. Do bởi âm mưu này, quốc vương 
bị giết. Nhân dân nước đó nghĩ rằng: ‘Sa-mon, đạo sy 
này thường xuyên lui tới. Đây chắc chắn là việc làm của 
sa-môn ây.’ Đó là phi pháp thứ nhât, nạn do gần gũi cung 
vua.

“Lại nữa, đại thần phản nghịch, bị vua bắt và giết. Khi ấy 
nhân dân nghĩ răng, ‘Sa-môn, đạo sỹ này thường xuyên 
lui tới. Đây là việc làm của sa-môn ấy. ’ Đây là phi pháp 
thứ hai, nạn do vào trong cung vua.44

“Lại nữa, nội cung bị mất tài bảo, khi ấy người giữ kho 
nghĩ răng, ‘ơ  đây bảo vật này luôn luôn được ta canh 
giữ, lại cũng không có ai khác đi vào đây. Nhất định là 
do sa-môn ây làm. ’ Đó là phi pháp thứ ba, nạn do đi vào 
cung vua.

“Lại nữa, con gái của vua đang tuổi tráng thịnh, chưa có 
chông mà mang thai. Khi ây người trong nước nghĩ rằng,

Phẩm kết cấm

41 Pali, A. X. 45. Pavesana 
Hán: Quôc gia HỊ=Ệ[, nhà của nước, tức nhà của vua. Pali:

rặịantepura, nội cung hay hậu cung của vua; mười điều tai hại 
khi đi vào hậu cung của vua.
43 Hán: Quôc gia, xem cht. ngay trên.

Hán: Nhập quốc AS1, nên hiểu là nhập hậu cung.
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‘Trong đây không ai khác lui tới. Nhất định là do sa-môn 
ấy làm. ’ Đó là phi pháp thứ tư, nạn do gân gũi cung vua.

“Lại nữa, vua mắc bệnh nặng, [777b01Ị trúng thuốc của 
người khác. Khi ấy nhân dân nghĩ răng, ‘Trong đây 
không có ai khác. Nhất định là do sa-môn ây làm.’ Đó là 
phi pháp thứ năm, nạn do gân gũi cung vua.

“Lại nữa, các đại thần của vua tranh chấp nhau, gây 
thương tổn nhau. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng, ‘Các đại 
thần này trước kia hòa hiệp, nay lại tranh châp nhau. Đây 
không phải là việc làm của ai khác, mà nhât đinh là do 
sa-môn, đạo sỹ ấy.’ Đây là phi pháp thứ sáu, nạn do gân 
gũi cung vua.

“Lại nữa, hai nước tranh chấp nhau, mỗi bên đều tranh 
thắng. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng, ‘Sa-môn đạo sỹ này 
nhiều lần lui tới nội cung. Đây nhất định là việc làm của 
sa-môn ấy.’ Đây là phi pháp thứ bảy, nạn do gân gũi 
cung vua.

“Lại nữa, quốc vương trước kia vốn ưa huệ thí, phân chia 
tài vật cho dân; về sau keo lẫn, hối tiếc, không huệ thí 
nữa. k h i ấy nhân dân nghĩ rằng, ‘Quốc vương của chúng 
ta trước kia vốn ưa huệ thí; nay lại tham lam keo kiệt, 
không có tâm huệ thí. Đây nhất định là việc làm của sa- 
môn ay.’ Đây là phi pháp thứ tám, nạn do gân gũi cung 
vua.
“Lại nữa, quốc vương hằng đúng theo pháp mà thâu tài 
vật của dân. về sau, lấy tài vật của dân một cách phi 
pháp. Khi ấy nhân dân nghĩ rằng, ‘Quốc vương của 
chúng ta trước kia thâu tài vật của dân một cách hợp 
pháp, nay lấy tài vật của dân một cách phi pháp. Đây 
nhất định là việc làm của sa-môn ây.’ Đây là phi pháp 
thứ chín, nạn do gần gũi cung vua.

Tăng nhất a-hàm
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“Lại nữa, nhân dân trong quốc thổ mắc phải bệnh dịch 
tràn lan, thảy đều do duyên đời trước. Khi ẩy nhân dân 
nghĩ rằng, ‘Chúng ta xưa kia không có tật bệnh. Nay 
người bị bệnh chết nằm đầy đường. Đây nhất định do chú 
thuật của sa-môn gây nên.’ Đây là phi pháp thứ mười, 
nạn do gần gũi cung vua.

“Tỳ-kheo, đó là mười phi pháp, tai họa do đi vào cung 
vua. Cho nên, Tỳ-kheo, chớ móng tâm gần gũi cung vua.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Nếu quốc vương thành tựu mười pháp thì không thể tồn 
tại lâu dài, bị nhiều giặc cướp. Những gì là mười?

“Ở đây, quốc vương tham lam keo kiệt, vì chút sự việc 
nhỏ mà nổi thịnh nộ, không quán sát nghĩa lý. Nếu quốc 
vương thành tựu pháp thứ nhất này, sẽ không tồn tại lâu 
dài, nước có nhiều giặc cướp.

“Lại nữa, vua ấy tham đắm tài vật, không khứng chịu thí 
xả45. Quốc vương [777c01] thành tựu pháp thứ hai này, 
sẽ không tôn tại lâu dài.

Phẩm kết cấm

45 ^ = | Ẽ g Ì  thứ cơ.
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“Lại nữa, vua kia không chịu nghe can gián, là người bạo 
ngược, không có từ tâm. Đây là pháp thứ ba mà quốc 
vương thành tựu sẽ không tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, vua kia bắt oan nhân dân, giam cầm ngang 
ngược, nhốt trong lao ngục không có ngày ra. Đó là pháp 
thứ tư, khiến vua không tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương tuyển dụng thần tá phi pháp, 
không y theo chánh hành. Đó là pháp thứ năm, khiến vua 
không tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương tham đắm sắc đẹp của người, xa 
lánh vợ của mình. Đó là quốc vương thành tựu pháp thứ 
sáu, không tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương ưa uống rượu mà không lý đoán 
quan sự. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, không tồn tại lâu 
dài.

“Lại nữa, quốc vương ưa thích ca múa, hý, nhạc, mà 
không lý đoán quan sự. Đó là pháp thứ tám, không tồn tại 
lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương hằng mang bệnh tật, không có 
ngày nào khỏe mạnh. Đó là pháp thứ chúi, không tồn tại 
lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương không tin bề tôi trung hiếu, lông 
cánh yếu ớt, không có người phò tá mạnh. Đó là quốc 
vương thành tựu pháp thứ mười, không tồn tại lâu dài.

“Ở đây, chúng Tỳ-kheo cũng vậy, nếu thành tựu mười 
pháp, công đức gốc rễ thiện không tăng trưởng, thân hoại 
mạng chung sinh vào địa ngục. Mười pháp ấy là gì?

“Ở đây, Tỳ-kheo không trì cấm giới, cũng không có tâm 
cung kính. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ nhât, không

Tăng nhất a-hàm

290



Phẩm kết cấm

cứu cánh đạt đến nơi phải đạt đến.

“Tỳ-kheo không thừa sự Phật, không tin lời nói chân thật. 
Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ hai, không tồn tại lâu 
dài.

“Lại nữa, Tỳ-kheo không thừa sự Pháp, các giới luật bị 
khuyết thủng. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ ba, 
không tôn tại lâu dài.

“Lại nữa, Tỳ-kheo không thừa sự Thánh chúng, tâm ý 
hăng tự ty, không tin lời dạy của chúng. Đó là Tỳ-kheo 
thành tựu pháp thứ tư, không tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, Tỳ-kheo tham đắm lợi dưỡng, tâm không 
buông bỏ. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ năm, không 
tôn tại lâu dài.

“Lại nữa, Tỳ-kheo không học hỏi nhiều, không siêng 
năng đọc tụng, ôn tập. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ 
sáu, không tôn tại lâu dài.

“Lại nữa, Tỳ-kheo không tùng sự theo thiện tri thức, mà 
thường xuyên tùng sự theo ác tri thức. Đó là Tỳ-kheo 
thành tựu pháp thứ bảy, không tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, Tỵ-kheo hằng ưa bận rộn công việc, không 
thích tọa thiên. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ tám, 
không tồn tại lâu dài,

“Lại nữa, Tỳ-kheo [778a01] ham thích toán số, bỏ đạo 
chạy theo thế tục, không học tập chánh pháp. Đó là Tỳ- 
kheo thành tựu pháp thứ chín, không tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, Tỳ-kheo không ưa tu phạm hạnh, tham đắm bất 
tịnh. Đó là Tỳ-kheo có pháp thứ mười, không tồn tại lâu 
dài.

“Đó gọi là, Tỳ-kheo thành tựu mười pháp này nhất định
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đọa ba ác đạo, không sinh vào chỗ lành.

“Nếu quốc vương nào thành tựu mười pháp thì sẽ được 
tồn tại lâu dài ở đời. Những gì là mười?

“Quốc vương không tham đắm tài vật, không nổi thịnh 
nộ, cũng không vì chuyện nhỏ mà sinh tâm thù oán. Đó 
là pháp thứ nhất khiến được tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương hằng nghe lời can gián của quần 
thần, không nghịch lời của họ. Đó là thành tựu pháp thứ 
hai thì được tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương thường ưa huệ thí, cùng chung vui 
với dân. Đó pháp thứ ba khiến cho tồn tại lâu dài.46

“Lại nữa, quốc vương trưng thu tài vật hợp pháp chứ 
không phải phi pháp. Đó là pháp thứ tư khiên tôn tại lâu 
dài.

“Lại nữa, quốc vương kia không tham đắm sắc người 
khác, hằng tự thủ hộ với vợ của mình. Đó là thành tựu 
pháp thứ năm khiến tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương không uống rượu, tâm không 
hoang loạn. Đó là thành tựu pháp thứ sáu, khiên tôn tại 
lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương không cười giỡn, mà hàng phục kẻ 
thù bên ngoài. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, khiên tôn tại 
lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương y theo pháp mà trị hóa, không bao 
giờ bẻ cong. Đó là thành tựu pháp thứ tám, khiến tồn tại 
lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương cùng với quần thần hòa thuận,

Tăng nhất a-hàm

46 Đe bản nhảy sót. 
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không có tranh chấp. Đó là thành tựu pháp thứ chúi, 
khiến tồn tại lâu dài,

“Lại nữa, quốc vương không có bệnh hoạn, khí lực 
cường thịnh. Đó là pháp thứ mười, khiến tồn tại lâu dài.

“Nếu quốc vương thành tựu mười pháp này sẽ được tồn 
tại lâu dài, không có gì lo ngại.

“Chúng Tỳ-kheo cũng vậy, nếu thành tựu mười pháp, chỉ 
trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay liền được sinh 
lên trời. Những gì là mười?

“Ở đây, Tỳ-kheo thọ trì giới cấm, giới đức đầy đủ, không 
phạm chánh pháp. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ 
nhất này khi thân hoại mạng chung sinh lên trời, vào chỗ 
lành.

Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm cung kính đối với Như Lai. Đó 
là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ hai, được sinh vào chỗ 
lành.

“Lại nữa, Tỳ-kheo thuận tùng giáo pháp, không một điều 
vi phạm. Đó là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ ba, được sinh 
vào chỗ lành.

“Lại nữa, Tỳ-kheo [778b01] cung phụng Thánh chúng, 
không có tâm biếng nhác. Đó là thành tựu pháp thứ tư, 
được sinh lên trời.

“Lại nữa, Tỳ-kheo thiểu dục, tri túc, không say đắm lợi 
dưỡng. Đó là Tỳ-kheo có pháp thứ năm, được sinh lên 
trời.

“Lại nữa, Tỳ-kheo không làm theo tự ý mà hằng tùy 
thuận giới pháp. Đó là thành tựu pháp thứ sáu, được sinh 
vào chồ lành.

“Lại nữa, Tỳ-kheo không mê đắm công viêc bận rộn,

Phẩm kết cấm
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thường ưa tọa thiền. Đó là thành tựu pháp thứ bảy, được 
sinh lên trời.

“Lại nữa, Tỳ-kheo ưa chỗ nhàn tĩnh, không ưa sống giữa 
nhân gian. Đó là thành tựu pháp thứ tám, được sinh vào 
chỗ lành.

“Lại nữa, Tỳ-kheo không tùng sự theo ác tri thức, mà 
thường tùng sự theo thiện tri thức. Đó là thành tựu pháp 
thứ chửi, được sanh vào chỗ lành.

“Lại nữa, Tỳ-kheo thường tu phạm hạnh, xa lìa ác pháp, 
nghe nhiều, học nghĩa, không để mất thứ tự. Như vậy Tỳ- 
kheo thành tựu mười pháp, trong khoảnh khắc như co 
duỗi cánh tay, sinh vào chỗ lành, sinh lên trời.

“Đó là, mười phi pháp hành khiến vào địa ngục, hãy nên 
bỏ tránh xa. Mười chánh pháp hành, hãy nên cùng vâng 
tu tập.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 847

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành La- 
duyệt, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo, đến giờ khoác y, cầm bát, vào 
thành La-duyệt khất thực. Khi ấy, số đông Tỳ-kheo nghĩ 
như vầy: “Chúng ta vào thành khất thực, nhưng còn quá 
sớm. Chúng ta hãy đến chỗ ngoại đạo dị học để cùng

Tăng nhất a-hàm

47 Pali, A.X. 27. Mahãpanhã 1 (R.V. 48). 
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luận nghị.” Rồi chúng Tỳ-kheo đi đến chỗ ngoại đạo dị 
học.

Khi các ngoại đạo thấy các sa-môn đến, bảo nhau rằng: 
“Các bạn hãy giữ im lặng, chớ nói lớn tiếng. Đệ tử của 
Sa-môn Cù-đàm đang đi đến đây. Pháp của Sa-môn ca 
ngợi những người im lặng. Chớ để họ biết chánh pháp 
của chúng ta loạn hay không loạn.”

Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo đi đến chỗ ngoại đạo dị 
học, sau khi chào hỏi nhau, ngồi xuống một bên. Khi ấy, 
các ngoại đạo hỏi các Tỳ-kheo:

“Sa-môn Cù-đàm của các ông dạy các đệ tử bằng diệu 
pháp này, rằng: ‘Này các Tỳ-kheo, hãy thấu suốt hết thảy 
các pháp, và hãy tự mình an trú.48” Phải vậy chăng? 
Chúng tôi cũng dạy [778c01] các đệ tử diệu pháp này để 
tự an trú. Những điêu tôi nói có gì khác với các ông, có 
gì sai biệt? Thuyêt pháp, giáo giới cũng như nhau, không 
có gì khác.”

Số đông các Tỳ-kheo, sau khi nghe những điều ngoại đạo 
nói, không khen hay, cũng không chê dở, bèn rời chỗ 
ngôi đứng dậy mà bỏ đi.

Sau đó, các Tỳ-kheo bảo nhau: “Chúng ta hãy đem nghĩa 
lý này đến bạch Thế Tôn. Nếu Như Lai có dạy điều gì, 
chúng ta sẽ ghi nhớ mà phụng hành.”

Rồi số đông các Tỳ-kheo, sau khi vào thành La-duyệt 
khất thực, trở về trong phòng, cất y bát, đi đến Thế Ton, 
cúi đâu lạy sát chân, rôi ngồi qua một bên. Khi ấy số 
đông các Tỳ-kheo đem duyên sự trước đó kể hết lên Như

48Pali: sabbam dhammam abhịịãnãtha, sabbam dhammam 
abhinnậyơ vihạrathati, các ngươi hãy chứng tri tất cả pháp. Sau 
khi chứng tri tất cả pháp, các ngươi hay an tru.
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Lai.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Sau khi các ngoại đạo dị học kia hỏi nghĩa này, các 
ngươi hãy trả lời bằng những lời này: “Luận một điều, 
nghĩa một điều, diễn một điêu; cho đên luận mười, nghĩa 
mười, diễn mười.49 Khi nói lời này có ý nghĩa gì, các 
ngươi mang lời này đến hỏi, những người kia sẽ không 
thể trả lời. Các ngoại đạo do thế càng tăng thêm ngu 
hoặc. Vì sao vậy? Vì không phải là cảnh giới của họ. Cho 
nên, Tỳ-kheo, Ta không thấy có Trời, Người, Ma hoặc 
Ma thiên, Đế Thích, Phạm thiên vương, mà có thê trả lời 
được điều đó, trừ Như Lai và đệ tử của Như Lai nghe từ 
Ta nói, điều này không luận đến.50

1. “Luận một, nghĩa một, diễn một; Ta tuy đã nói ý nghĩa 
này, nhưng do đâu mà nói? Hét thảy chúng sinh do thức 
ăn mà tồn tại; không thức ăn thì chêt.

“Tỳ-kheo đối với pháp ấy mà bình đẳng nhàm tởm, bình 
đẳng giải thoát, bình đẳng quán sát, bình đăng phân biệt ý 
nghĩa của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ;51 đồng

49 Pali: eko, ãvuso, panho eko uddeso ekam veyyãkaranam, dve 
panhã dve uddesã dve veyyãkaranãni, ... dasa panhã dasuddesã 
dasa veyyãkaranãnTti, một câu hỏi, một tuyên bô, một trả lời, cho 
đến, mười...
50 Định cú Pãli: aMatra tathãgatena vã tathãgatasãvakena vã ito 
vã pana sutvữ. Ngoại trừ Như lai, hay đệ từ của Như lai, hay sau 
khi nghe tò đây.
51 Pali: sammã nibbindamãno sammã virajjamãno sammã 
vimuccamãno sammã pariyantadassãvĩ sammadattham 
abhisamecca dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti, chân 
chánh yểm ly, chân chánh ly tham, chân chánh giải thoát, chân 
chánh quan sát biên tế, chân chánh hiện quán nghĩa lý, ngay trong 
đời này mà chấm dứt biên tế khố.
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một nghĩa, không hai’ 52điều mà Ta nói, chính xác là như 
vậy.

2. “Nghĩa hai, luận hai, diễn hai, cho đến luận mười, 
nghĩa mười, diễn mười;53 Ta tuy đã nói ý nghĩa này, 
nhưng do đâu mà nói? Danh và săc. Danh là gì? Thọ*, 
tưởng, niệm, xúc*, tư duy; đó là danh. Cái kia sao gọi là 
sắc? Bốn đại, và sắc do bốn đại tạo; đó gọi là săc, do 
duyên bởi căn bản này mà nói là sắc.

“Luận hai, nghĩa hai, diễn hai, do bởi nhân duyên này mà 
Ta nói đến. Tỳ-kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải 
thoát, bình đẳng quán sát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa 
của nó, bình đẳng chấm dứt biên tế khố.

3. “Luận ba, nghĩa ba, diễn ba; do đâu mà nói [779a01] 
nghĩa này? Do ba thọ* Những gì là ba? Khổ thọ, lạc thọ, 
không khổ không lạc thọ.

“Vì sao được nói là lạc thọ? Trong tâm có ý tưởng lạc, 
cũng không phân tán; đó gọi là lạc thọ.

“Vì sao được nói là khổ thọ? Trong tâm mê loạn không 
định tĩnh chuyên nhất, tư duy với nhiều ý tưởng khác 
nhau; đó gọi là khổ thọ.54

“Thế nào là cảm thọ không khổ không lạc? Ý tưởng 
không khổ không lạc trong tâm, lại không phải là chuyên 
nhất định tĩnh, cũng không phải loạn tưởng, cũng không 
tư duy pháp và phi pháp, hằng tự tịch mặc, tâm không có

52 Để bản và Tống nhảy sót. Nguyên, Minh bổ khuyết: Nhất luận 
nhất nghĩa nhất diễn, một luận, một nghĩa, một diễn (điều mà Ta 
đã n ó i...)
53 Có thể để bản chép nhầm. Nguyên Minh: “Luận hai, nghĩa hai, 
diễn hai.”
54 Định nghĩa không thấy trong Pali.
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ghi nhận gì; đó gọi là cảm thọ không khổ không lạc.

“Tỳ-kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, bình 
đăng quán sát, bình đăng phân biệt ý nghĩa của nó, bình 
đẳng chấm dứt biên tế khổ. “Luận ba, nghĩa ba, diễn ba, 
điêu mà Ta nói, chính xác là như vậy.

4. “Luận bốn, nghĩa bốn, diễn bốn; do đâu mà nói nghĩa 
này? Đó là bốn đế.55 Những gì là bốn? Thánh đế khổ, tập, 
tận, đạo.

“Vì sao được gọi là Thánh đế khổ? Sinh khổ, già khổ, 
bệnh khổ, chết khổ, lo, buồn, não khổ, oán ghét gặp nhau 
khổ, ân ái biệt ly khổ, ước muốn không được khổ.5

“Vì sao được gọi là Thánh đế tập? Ái gốc cùng với dục 
tương ưng.57

“Vì sao được gọi là Thánh đế khổ tận? Ái kia vĩnh viễn 
đoạn tận không còn tàn dư cũng không tái sinh khởi; đó 
gọi là khổ tận đế.

“Vì sao được gọi là Thánh đế khổ xuất yếu? Đó là tám 
phẩm đạo của Hiền thánh: chánh kiến, chánh tri, chánh 
ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh tam-muội; đó là đạo có tám phẩm.

“Tỳ-kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải thoát, hình 
đăng quán sát, bình đăng phân biệt ý nghĩa của nó, bình 
đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận bốn, nghĩa bốn,

Tăng nhất a-hàm

55 Pali: Bốn loại thức ăn (catũsu ãhăresù)
56 Nguyên-Minh thêm: “Tóm tắt, năm thạnh ấm khổ. Đó gọi là 
Thánh đế Khổ.”
57 Hán: ‘St'Ạặậ'$MỈỈỈỀ- Chính xác nên hiểu là “khát ái đương lai 
câu hữu với hỷ tham (Pali: tanhã ponobhavikã 
nandirãgasahagatã, nhưng bản Hán có lẽ hiểu ponobhavika, 
đương lai hữu, là pubbabhavikáì)
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diễn bốn, điều mà Ta nói, chính xác là như vậy.

5. “Luận năm, nghĩa năm, diễn năm; do đâu mà nói nghĩa 
này? Đó là năm căn.58 Những gì là năm? Căn túi, căn tinh 
tấn, căn niệm, căn định, căn huệ.

“Thế nào là căn tín? Đệ tử Hiền thánh tin đạo pháp của 
Như Lai, rằng Như Lai là bậc Chí chân, Đẳng chánh giác, 
Minh hành túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sỹ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn, 
xuất hiện ở đời. Đó gọi là căn tín.

“Thế nào là căn tinh tấn? Thân, tâm, ý tinh cần không 
mệt mỏi; diệt [779b01] pháp bất thiện, tăng ích pháp 
thiện, hằng chấp trì tâm; đó là căn tinh tấn.

“Thế nào là căn niệm? Tụng tập không quên, hằng giữ 
trong tâm, ghi nhớ không thất lạc, pháp hữu vi vô lậu 
không bao giờ bị mất; đó là căn niệm.

“Thế nào là căn định? Trong tâm không động loạn, 
không có các tưởng sai biệt, hằng chuyên tinh nhất ý; đó 
là căn tam-muội.

“Thế nào là căn trí tuệ? Biết khổ, biết tập, biết, biết đạo; 
đó là căn trí tuệ. Đó là năm căn.

“Tỳ-kheo ở trong đó mà bình đẳng giải thoát, bình đẳng 
phân biệt ý nghĩa ấy, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó 
là luận năm, nghĩa năm, diễn năm, điều mà Ta nói, chính 
xác là như vậy.

6. “Luận sáu, nghĩa sáu, diễn sáu; do đâu mà nói nghĩa 
này? Đó là sáu trọng pháp.59 Sáu ấy là gì?

58 Pali: Năm thủ uẩn (pancasu upãdãnakkhandhesu).
59 Sáu pháp tôn trọng, xem kinh số 1 phẩm 37. Pali: Sáu nội xứ 
(chasu ajjhattikesu ãyatanesu).
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“ Ở đây, Tỳ-kheo thường xuyên hành từ tâm bởi thân, 
hoặc ở chỗ vắng vẻ, hoặc ở trong phòng, tâm thường như 
một,60 đáng tôn, đáng quý, đưa đến hòa hiệp. Đây là pháp 
tôn trọng thứ nhất của Tỳ-kheo.

“Lại nữa, hành từ tâm bởi miệng, không hề hư dối, đáng 
kính, đáng quý; đó là pháp tôn trọng thứ hai.

“Lại nữa, hành từ tâm bởi ý, không khởi ganh tị oán ghét, 
đáng kính, đáng quý; đó là pháp tôn trọng thứ ba.

“Lại nữa, nếu được lợi dưỡng đúng pháp, cho đến còn dư 
trong bình bát, đều đem chia cho các bạn đồng phạm 
hạnh, tâm bình đẳng mà cho; đó là pháp tôn trọng thứ tư, 
đáng kính, đáng quý.

“Lại nữa, phụng trì cấm giới không có điều rơi rớt, giới 
mà bậc hiền trí qúy trọng; đó là pháp tôn trọng thứ năm, 
đáng kính, đáng quý.

“Lại nữa, chánh kiến mà Hiền thánh được xuất yếu, đến 
chỗ chấm dứt khổ tế, ý không tạp loạn, cùng tu hành với 
các đồng phạm hạnh pháp ấy; đó là pháp tôn trọng thứ 
sáu, đáng kính, đáng quý.

“Bấy giờ Tỳ-kheo bình đẳng nhàm tởm, bình đẳng giải 
thoát, bình đẳng phân biệt ý nghĩa ấy, bình đẳng chấm 
dứt biên tế khổ. Đó là luận sáu, nghĩa sáu, diễn sáu, điều 
mà Ta nói, chính xác là như vậy.

7. “Luận bảy, nghĩa bảy, diễn bảy; do đâu mà nói nghĩa 
này? Đó là bảy y chỉ xứ của thần thức.61 Bảy ấy là gì?

“Hoặc có chúng sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân

Tăng nhất a-hàm

60 Đây hiểu là tâm thường hòa hiệp như một với các bạn đồng tu.
61 ÍỆnHí&lLíê thần thức y chỉ xứ, xem kinh 5 phẩm 39. Pali: 
sattasu vinhãnatthitĩsu, bảy thức trú.
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sai biệt; đó là trời62 và người.

“Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng; đó 
là trời Phạm-ca-di khi mới thác sinh.63

“Hoặc có chúng sinh một tưởng, một thân; đó là trời 
Quang âm.

[779c01] “Hoặc có chúng sinh một thân, nhiều tưởng sai 
biệt; đó là trời Biến tịnh.

“Hoặc có chúng sinh không xứ vô lượng; đó là trời 
Không xứ.

“Hoặc có chúng sinh thức xứ vô lượng; đó là trời Thức 
xứ.

“Hoặc có chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng; đó là trời 
Vô sở hữu xứ.

"Hoặc có chúng sinh phi tưởng phi phi tưởng vô lượng; 
đó là trời Phi tưởng phi phi tưởng.6 Đó là bảy y chỉ xứ 
của thần (thức).

“Ở đó, Tỳ-kheo bình đẳng giải thoát, cho đến, bình đẳng 
chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận bảy, nghĩa bảy, diễn 
bảy, điều mà Ta nói, chính xác là như vậy.

8. “Luận tám, nghĩa tám, diễn tám; do đâu mà nói nghĩa 
này? Đó là tám pháp thế gian,65 tùy theo đời mà xoay 
chuyển. Tám ấy là gì? Đắc, thất, vinh, nhục, khen, chê,

Phẩm kết cấm

62 Chính xác: Một bộ phận của chư thiên.
63 Chính xác: Xuất hiện vào thời kiếp sơ.
64 Hán dịch dư trú xứ thứ tám. Trú xứ của thức chỉ đến Vô sở hữu 
xứ thiên. Xem  kinh 5 phẩm 39. Xem Tập dị 17, mục bảy pháp.
65 Pali: atthasu lokadhãmmesu.
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khổ, lạc.66 Đó là tám pháp thế gian, tùy theo đời mà xoay 
chuyển. Tỳ-kheo trong đó bình đẳng giải thoát, cho đến, 
bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận tám, nghĩa 
tám, diễn tám, điều mà Ta nói, chính xác là như vậy.

9. “Luận chín, nghĩa chúi, diễn chín; do đâu mà nói nghĩa 
này? Đó là chửi cư xứ của chúng sinh.67 Những gì là 
chúi?

“Hoặc có chúng sinh có nhiều tưởng sai biệt, nhiều thân 
sai biệt; đó là trời và người.

“Hoặc có chúng sinh có nhiều thân nhưng một tưởng; đó 
là trời Phạm-ca-di khi mới thác sinh.

“Hoặc có chúng sinh một tưởng, một thân; đó là trời 
Quang âm.

“Hoặc có chúng sinh một thân, nhiều tưởng sai biệt; đó là 
trời Biến tịnh.

“Hoặc có chúng sinh không xứ vô lượng; đó là trời 
Không xứ.

“Hoặc có chúng sinh thức xứ vô lượng; đó là tròi Thức xứ.

“Hoặc có chúng sinh vô sở hữu xứ vô lượng; đó là trời 
Vô sở hữu xứ.

“Hoặc có chúng sinh phi tưởng phi phi tưởng vô lượng; 
đó là trời Phi tưởng phi phi tưởng.

“Vô tưởng chúng sinh, và các loài thọ sanh khác.

Tăng nhất a-hàm

66 Nguyên Hán: Lợi suy hủy dự xưng ky khổ lạc

67 Xem kinh 1 phẩm 44. Pali: navasu sattãvãsesu, chín hữu tình 
cư.
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“Đó là chín y chỉ xứ của thần (thức). Tỳ-kheo trong đó 
bình đẳng giải thoát, cho đến, bình đẳng chấm dứt biên tế 
khổ. Đó là luận chúi, nghĩa chín, diễn chửi, điều mà Ta 
nói, chính xác là như vậy.

10. “Luận mười, nghĩa mười, diễn mười; do đâu mà nói 
nghĩa này? Đó là mười niệm.68 Những gì là mười? Niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Tỳ-kheo, niệm giới, niệm 
thí, niệm thiên, niệm chỉ tức, niệm an-ban, niệm thân, 
niệm sự chết. Tỳ-kheo trong đó bình đẳng giải thoát, cho 
đến, bình đẳng chấm dứt biên tế khổ. Đó là luận mười, 
nghĩa mười, diễn mười, điều mà Ta nói, chính xác là như 
vậy.

“Như vậy, Tỳ-kheo, từ một cho đến mười.

[780a01] “Tỳ-kheo, nên biết, nếu ngoại đạo dị học mà 
nghe những lời này, còn chưa dám nhìn kỹ vào sắc mặt, 
huông nữa là trả lời. Tỳ-kheo nào hiểu rõ được nghĩa 
này, ở ngay trong hiện pháp, là người tối tôn đệ nhất.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào tư duy nghĩa này, cho 
đến mười năm, nhất định thành tựu hai qua: hoặc A-la- 
hán, hoặc A-na-hàm.

“Tỳ-kheo, hãy bỏ qua mười năm; néu ừong một năm mà 
tư duy nghĩa này, ắt thành tựu hai quả, ữọn không nửa 
chừng thoái thât.

“Tỳ-kheo, hãy bỏ qua một năm. Trong chúng bốn bộ, 
trong mười tháng, cho đến một tháng, ai tư duy nghĩa 
nàỵ, ăt thành tựu hai quả, cũng không nửa chừng thoái 
thất.

68 Pali: Dasasu akusalesu kammapathesu, mười nghiệp đạo bất 
thiện.
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“Vả, hãy bỏ qua một tháng. Ai trong chúng bốn bộ bảy 
ngày tư duy nghĩa này ăt thành tựu hai quả, quyêt không 
nghi ngờ.

Khi ấy A-nan ở sau Thế Tôn cầm quạt, quạt Phật. Bấy 
giờ A-nan bạch Phật:

“Thế Tôn, pháp này cực kỳ sâu thẳm. Ở địa phương nào 
có pháp này, nên biết ở đó gặp được Như Lai. Kính bạch 
Thế Tôn, pháp này tên gọi là gì? Nên phụng hành như thê 
nào?”

Phật bảo A-nan:

“Kinh này có tên là Nghĩa của pháp Mười. Hãy ghi nghớ 
phụng hành.”

Bấy giờ A-nan và các Tỳ-kheo, nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 969

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Những ai tu hành mười tưởng, sẽ diệt tận các lậu, đạt 
được thần thông, tự thân tác chứng, dần dần đạt đến Niết- 
bàn. Những gì là mười? Tưởng xương trắng, tưởng bầm 
tím, tưởng sính trương, tưởng ăn không hết,70 tưởng 
huyết, tưởng nhai cắn,71 tưởng thường vô thường, tưởng

Tăng nhất a-hàm

69 Pali, A.X. 56-57. Saníiã (R.V. 105).
70 Chỉ tử thi mà chim, thú ăn chưa hết.
71 Chỉ tử thi bị chim thú ăn.
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tham thực, tưởng sự chết, tưởng tất cả thế gian không có 
gì lạc.72 Đó là mười tưởng mà Tỳ-kheo tu tập sẽ diệt tận 
các lậu, đạt đến Niết-bàn giới.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, trong mười tưởng này, tưởng tất cả 
thê gian không có gì đáng ham thích là tôi đệ nhât. Vì sao 
vậy? Người tu hành về sự không có gì đáng ham thích, và 
người thọ trì, tín phụng pháp; hai hạng người này tât vượt 
bực mà thủ chứng. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy ngôi dưới gôc 
cây, nơi chỗ vắng vẻ, giữa trời trống, tư duy mười tưởng 
này.

‘Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, [780b01] rồi ngồi qua một bên.

Phẩm kết cấm

72 Chín tưởng đầu thuộc sáu đề mục trong 9 đề mục quán tử thi. 
Pali: asubhasannã (bất tịnh tưởng), maranasannã (tử tưởng), 
ãhãre paíikũỉasannã (yểm nghịch thực tưởng, ghê tởm thức ăn), 
sabbaloke cmabhiratasaĩínã (thê gian bât khả lạc tưởng), 
aniccasannă (vô thường tưởng), anicce dukkhasannã (vô thường 
tức khổ tưởng), dukkhe anattasannã (khổ tức vô ngã tưởng), 
pahãnasanPiã (đoạn tưởng), vìrăgasannã (ly tham tưởng), 
nirodhasanhã (diệt tận tưởng). Cf. Tỳ-bà-sa 166 (tr. 836c23): Vô 
thường tưởng, vô thường khô tưởng, khổ vô ngã tưởng, từ tưởng, 
bât tịnh tưởng, yêm thực tưởng, nhât thiêt thế gian bất khả lạc 
tưởng, đoạn tuởng, ly tưởng, diệt tưởng.
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Tăng nhất a-hàm 

Tỳ-kheo này bạch Thế Tôn:

“Như Lai hôm nay dạy các Tỳ-kheo pháp mười tưởng. 
Những ai tu hành có thê đoạn trừ các lậu, thành hạnh vô 
lậu. Thế Tôn, như con thì không có khả năng tu hành các 
tưởng này. Sở dĩ vì dục tâm của con quá nhiều, thân ý 
hừng hực không thể yên nghỉ.”
TJ Ấ _ • 5 rpl Á rp Ạ ỉ  * ĩ  ằ rp \ 1 1 XBây giờ Thê Tôn nói với Tỳ-kheo ây:

“Người hãy xả bỏ tưởng tịnh73 mà tư duy tưởng bất tịnh; 
xả tưởng thường mà tư duy tưởng vô thường; xả tưởng 
hữu ngã mà tư duy tưởng vô ngã, xả tưởng khả lạc mà tư 
duy tưởng bất khả lạc. Vì sao vậy? Nếu Tỳ-kheo tư duy 
tưởng tịnh, dục tâm liền hừng hực; nếu tư duy tưởng bất 
tịnh, sẽ không có dục tâm.

“Tỳ-kheo, nên biết, dục là bất tịnh, như đống phân kia; 
dục như con sáo bắt chước giọng nói; dục không có đáp 
trả lại, như rắn độc kia; dục như ảo thuật, như tuyết tan 
dưới nắng. Hãy niệm xả bỏ dục như vất bỏ trong bãi tha 
ma. Dục trở lại hại mình như rắn chứa chất độc. Dục 
không biết chán như khát mà uống nước mặn. Dục khó 
được thỏa mãn như biển nuốt sông. Dục có nhiều tai họa 
như xóm la-sát. Dục như kẻ thù hãy nên tránh xa. Dục 
như một chút mật ngọt dính trên lưỡi dao. Dục không 
đáng yêu như xương trắng trên đường. Dục hiện ngoại 
hình như hoa mọc trong nhà xí. Dục không chân thật như 
bình vẽ kia bên trong chứa đồ hôi thối, bên ngoài trông 
đẹp đẽ. Dục không bền chắc như đống bọt nước. Cho 
nên, Tỳ-kheo, hãy niệm tưởng tránh xa tưởng tham dục. 
Tỳ-kheo, nay ngươi hãy nhớ, xưa ngươi đã phụng hành

73 Tịnh tưởng, xem thân, (và mọi vật), đều là sạch sẽ, đẹp đẽ, 
đáng ham thích.
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mười tưởng nơi Phật Ca-diếp. Hôm nay hãy lặp lại tư 
duy mười tưởng, tâm giải thoát khỏi hữu lậu.”

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo ấy buồn rầu rơi lệ không cầm được, 
tức thì cúi đầu lạy sát chân Phật, bạch Thế Tôn:

“Vâng, bạch Thế Tôn. Con chất chứa mê hoặc đã lâu. 
Như Lai tự thân thuyết mười tưởng, con mới có thể xa lìa 
dục. Nay con XÚI sám hối, về sau không còn tái phạm. 
Cúi xin Như Lai chấp nhận sự sám hối lỗi lầm nghiêm 
trọng này; lượng thứ cho điều mà con bất cập.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Ta nhận sự sửa lỗi của ông. Hãy chớ tái phạm. Lại nữa, 
Như Lai đã dạy ông mười tưởng, mà ông không khứng 
phụng trì.”

Tỳ-kheo kia sau khi nghe Thế Tôn giáo giới, sống nơi 
chô nhàn tĩnh, tự mình khắc kỷ tư duy, vì mục đích mà 
thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, tu 
phạm hạnh vô thượng, ấy là muốn đạt thành sở nguyện, 
như thật biết: ‘Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, đieu cần 
làm đã làm xong, [780c01] không còn tái sinh nữa. Bấy 
giờ Tỳ-kheo thành A-la-hán.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:

K ết cẩm, Hiền thánh cư,
H ai ỉực, và M ười niệm,
Thân quốc, không quái ngại,
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M ười luân tưởng, quán tưởng.74

74 Bản Hán, hết quyển 42. 

308



47. PHẨM THIỆN Á c

KINH SỐ 1

[780c21] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Chúng sanh nào phụng hành mười pháp, sẽ sinh lên trời. 
Lại hành mười pháp sẽ sinh vào nẻo dữ. Lại hành mười 
pháp, nhập Niêt-bàn giới.

“Tu hành mười pháp gì mà sinh vào nẻo dữ? Ở đây, có 
người sát sanh, trộm cướp, dâm dật*, nói dối, ỷ ngữ, ác 
khâu, hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, tật đố, [781a01] sân 
hận, khơi dậy tà kiên. Đó là mười pháp. Chúng sanh nào 
hành mười pháp này sẽ vào trong nẻo dữ.

“Tu hành mười pháp gì được sinh lên trời? Ở đây, có 
người không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dật*, 
không nói dối, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không hai 
lưỡi gây đấu loạn đâỵ kia, không tật đố, không sân hận, 
không khơi dậy tà kiên. Nêu ai hành mười pháp này sẽ 
được sinh lên Trời.

“Tu hành mười pháp gì đến được Niết-bàn? Đó là mười 
niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Tỳ-kheo, niệm 
Thiên, niệm giới, niệm thí, niệm chỉ tưc, niệm an-ban, 
niệm thân, niệm sự chết. Đó là tu hành mười pháp thì đạt 
được Niêt-bàn.

“Tỳ-kheo, nên biết, hãy niệm xả ly mười pháp sinh lên 
trời và sinh vào nẻo dữ. Hãy niệm tưởng mười pháp



khiến đạt đến Niết-bàn.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Do gốc rễ mười ác mà ngoại vật còn suy hao, huống nữa 
nội pháp. Những gì là mười? Đó là, người sát sanh, trộm 
cướp, dâm dật*, nói dôi, ỷ ngữ, ác khâu, hai lưỡi gây đâu 
loạn đây kia, tật đố, sân hận, khơi dậy tà kiên.

“Do quả báo của sát sanh, thọ mạng của chúng sanh rất 
ngắn. Do sự lấy của không được cho, chúng sanh sinh 
vào chỗ nghèo hèn. Do quả báo dâm dật, cửa nhà chúng 
sanh không được trinh trắng. Do nói dôi, miệng của 
chúng sanh có mùi hôi thối, không được sạch thơm. Do ỷ 
ngữ, đất đai không được bằng phẳng. Do quả báo hai 
lưỡi, đất mọc gai chông. Do Cịuả báo ác khẩu, có nhiều 
ngôn ngữ khác nhau. Do tật đô, thóc lúa không dôi dào. 
Do quả báo sân hại, có nhiều vật uế ác. Do quả báo tà 
kiến, tự nhiên sanh tám địa ngục. Nhân bởi mười ác báo 
này khiến các ngoại vật cũng suy hao, huống nữa vật nội 
thân.

“Đó là, Tỳ-kheo, hãy niệm tránh xa mười pháp ác, tu 
hành mười pháp thiện.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Tăng nhất a-hàm
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Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc đi đến chồ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch
rrii Ạ rp A VThê Tôn răng:

“Như Lai có nói lời này chăng, ‘Bố thí cho Ta thì được 
phước nhiều; cho người khác thì được phước ít. Hãy bố 
thí cho đệ tử Ta, chớ bố thí cho người khác.’? Giả sử có 
ai nói điều này, người ấy không hủy báng pháp của Như 
Lai chăng?”

Phật nói với Vua:

“Ta không nói điều này, [781b01] ‘Chỉ nên bố thí cho 
một mình Ta, đừng bố thí cho người khác.’ “Đại vương, 
nên biêt, Ta thường nói nói điêu này, ‘Thức ăn dư trong 
bát của Tỳ-kheo, đô vào trong nước cho nhuyễn trùng ăn 
còn được phước, huông nữa bố thí cho người mà không 
được phước sao? Tuy nhiên, Đại vương, Ta có nói điều 
này, ‘Bô thí cho người trì giới được phước nhiều hơn cho 
người phạm giới.

Ba-tư-nặc ở trước Phật bạch rằng:

“Kính vâng, Thế Tôn. Bố thí cho người trì giới phước 
nhiều gấp bội hơn cho người phạm giơi.”

Vua lại bạch Phật:

“Ni-kiền Tử đến nói với con rằng, ‘Sa-môn Cù-đàm là
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người biết huyễn thật, có thể xoay chuyển người đời.’ 
Điều này đúng chăng? Sai chăng?”

Phật nói:

“Đúng vậy, Đại vương, như điều vừa nói. Ta có pháp 
huyễn có thể xoay chuyển người đời.”

Vua bạch Phật:

“Cái gì gọi là pháp huyễn có thể xoay chuyển?”

Phật nói:

“Người sát sanh, tội ấy khó lường. Người không sát sanh, 
thọ phước vô lượng. Người lây của không cho, măc tội 
vô lượng. Người không trộm cướp được phước vô lượng. 
Người dâm dật thọ tội vô lượng. Người không dâm dật 
thọ phước vô lượng. Người tà kiên thọ tội vô lượng, 
Ngươi chánh kiến thọ phước vô lượng. Pháp huyễn thuật 
của Ta chính xác được hiêu là như vậy.”

Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Phật:

“Thế gian này bao gồm loài người, Ma hoặc Ma thiên, 
cùng các loài hữu hình nếu hiểu sâu sắc pháp huyễn thật 
này sẽ được đại hạnhế Từ nay vê sau, con không cho 
phép ngoại đạo dị học vào trong quốc giới của con. Cho 
phép chúng bốn bộ thường xuyên ở trong cung của con, 
và thường được cúng dường tùy theo nhu cầu.”

Phật nói:

“Đại vương, chớ nói như vậy. Vì sao? Bố thí cho các loài 
súc sanh còn được phước; thậm chí bố thí cho người 
phạm giới còn được phước. Bố thí cho người trì giới, 
phữớc đức khó ước lượng. Bố thí Tiên nhân ngoại đạo 
được một ức phước. Bố thí cho Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hoàn, 
A-na-hàm, A-la-hán, Bích-chi-phật và Phật, phước ấy

Tăng nhất a-hàm
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khó lường. Cho nên, Đại vương, hãy khơi dậy tâm cúng 
dường đệ tử Thanh văn của chư Phật trong tương lai, và 
quá khứ. Đại vương, hãy học điều này như vậy.”

Vua Ba-tư-nặc, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 41

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo sau bữa ăn đều tụ tập tại 
giảng đường Phổ hội, cùng [781c01] bàn luận các đề tài 
này: ‘Luận về ỵ áo, phục sức, ăn uống; luận về lân quốc, 
giặc cướp, chiên tranh; luận vê uông rượu, dâm dật, năm 
thứ nhạc, luận về vũ, hý kịch, kỷ nhạc. Những luận bàn 
không thiết yếu như vậy không kể xiết2.’

Khi ấy, Thế Tôn bằng thiên nhĩ nghe các Tỳ-kheo đang 
thảo luận như vậy, liền đi đến giảng đường Phổ hội, hỏi 
các Tỳ-kheo:

“Các ngươi tụ tập tại đây muốn bàn luận điều gì?”

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Chúng con cùng bàn luận những vấn đề không thiết yếu 
như vậy.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Chớ có bàn luận như vậy. Vì sao?

1 Pali, A. X. 69 Kathãvatthu 1 (R. V. 128).
2 Những đề tài thuộc loại súc sanh luận, ngu si luận; thường kể 28 
thứ. Pãli: tiracchãnakathă.
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Những bàn luận ấy phi nghĩa,3 cũng không dẫn đến pháp 
thiện. Không do bàn luận này mà được tu hành, không 
đạt đến chỗ Niết-bàn diệt tận, không được đạo bình đẳng 
của Sa-môn. Đó là những luận bàn thế tục, không phải là 
luận bàn chân chánh hướng đến. Các ngươi đã bỏ tục học 
đạo, không nên tư duy các đề tài dẫn đến bại hoại như 
vậy. Neu muốn luận bàn, các ngươi hãy luận bàn mười 
sự công đức.

“Những gì là mười? Tỳ-kheo tinh cần, thiểu dục, tri túc, 
có tâm dũng mãnh, đa văn mà có thể nói pháp cho người, 
không sợ hãi, giới luật đầy đủ, tam muội thành tựu, trí tuệ 
thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiên thành 
tựu.4 Nếu muốn luận bàn, các người hãy luận mười đề tài 
này. Vì sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi 
ích, khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt 
tận, là thiết yếu của Niết-bàn.

“Các ngươi, các thiện gia nam tử, đã xuất gia học đạo, 
hãy tư duy mười sự này. Luận như vậy là luận chánh 
pháp, bỏ xa nẻo dữ. Tỳ-kheo, hãy học điêu này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 5

Tôi* nghe như vầy:

Tăng nhất a-hàm

3 Phi nghĩa, được hiểu là không liên hệ mục đích cứu cánh.
4 Pali: dasayỉmãni kathăvatthũni (mười luận sự): appiccha (thiêu 
dục), santutthi (tri túc), paviveka (viễn ly), asamsagga (không 
quần tụ), vĩriyărambha (tinh tấn), sĩĩa (giới), samãdhi (định), 
pannă (huệ), vimutti (giải thoát), vimuttỉnãnadassana (giải thoát 
tri kiến).
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Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có số đông các Tỳ-kheo đều tụ tập tại giảng 
đường Phô hội, cùng bàn luận như vầy:

“Nay gạo thóc trong thành Xá-vệ khan hiếm, giá cả tăng 
vọt, xin ăn khó được. Vả, Thê Tôn có nói, nương nhờ ăn 
uống mà thân người được tồn tại. Bốn đại y tựa nơi pháp 
được niệm tưởng bởi tâm. Pháp y tựa trên gốc rễ dẫn đến 
nẻo lành. Hôm nay, chúng ta nên phân chia người theo 
thứ tự đi khất thực, khiến cho người khất thực được thấy 
có sắc da tươi đẹp, xúc cảm êm dịu, được y phục, cơm 
nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, há 
không phải tốt đẹp [782a01] sao?”

Khi ấy, bằng thiên nhĩ thanh tịnh không chút tì vết, Thế 
Tôn từ xa nghe các Tỳ-kheo cùng nhau bàn luận như vậy, 
tức thì đên giảng đường Phổ hội, ngồi xuống giữa đại 
chúng. Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi tụ tập tại đây, đang bàn luận vấn đề gì?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Chúng con bàn luận rằng, nay trong thành Xá-vệ, xin ăn 
khó được. Chúng con muốn phân chia từng người theo 
thứ tự đi khât thực, đê cho tùy lúc được thấy có sắc da 
tươi đẹp, được y phục, cơm nước, giường chõng và ngọa 
cụ, thuôc men trị bệnh. Điều mà chúng con bàn luận là 
như vậy.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo khất thực bốn sự cúng dường là y áo, cơm 
nước, giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, lại 
còn cần dùng đến sắc, thanh, hương, vị, xúc chạm trơn 
láng nữa hay sao? Ta hằng răn dạy rằng, khất thực có hai

Phẩm thiện ác
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sự là đáng thân cận và không đáng thân cận. Giả sử được 
áo chăn, cơm nước, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, mà 
pháp ác tăng trưởng, pháp thiện không tăng trưởng, điêu 
đó không nên thân cận. Nếu xin được y áo, cơm nước, 
giường chõng và ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, mà pháp 
thiện tăng ích, pháp ác không tăng ích, điều đó nên thân 
cận.

“Tỳ-kheo các ngươi, ở trong pháp này muốn luận bàn 
điều gì? Những điều các ngươi luận bàn không phải là 
luận bàn hợp chánh pháp. Hãy xả bỏ pháp ây, chớ tư duy 
thêm nữa. Vì không do đó mà đạt đến chỗ tĩnh chỉ, đên 
Niết-bàn diệt tận. Nếu muốn luận bàn, các ngươi hãy 
luận bàn mười pháp. Những gì là mười?5 Tỳ-kheo tinh 
cần, thiểu dục, tri túc, có tâm dũng mãnh, nghe nhiêu lại 
có thể nói pháp cho người, không sợ hãi không do dự, 
giới luật đầy đủ, tam-muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, 
giải thoát thành tựu, giải thoát kiến huệ thành tựu. Nêu 
các ngươi muốn bàn luận, hãỵ bàn luận mười đê tài này. 
Vì sao vậy? Chúng thấm nhuấn tất cả, mang lại nhiều lợi 
ích khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt 
tận Niết-bàn giới. Các đề tài này là đích nậhĩa của Sa- 
môn, các ngươi hãy nhớ nghĩ tư duy, chớ để tâm rời xa. 
Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điêu này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà,

5 Xem kinh số 4 trên, cht. 4. 
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nước Xá-vệ.

Bấỵ giờ, số đông các Tỳ-kheo đều tụ tập tại giảng đường 
Phổ hội, cùng bàn luận như vầy:

“Nay trong thành Xá-vệ khất thực khó được, không phải 
là nơi chốn an ổn cho Tỳ-kheo. Chúng ta hãy cử một 
người theo thứ tự đi khất thực. Tỳ-kheo khất thực này có 
thê kiêm được [783b01] các thứ y áo, cơm nước, gường 
chõng và thuôc men trị bệnh, không thiếu thốn thứ gì.”

Khi ấy trong chúng có một Tỳ-kheo thưa với các vị khác 
rằng:

“Chúng ta không có khả năng khất thực ở đây. Ai nấy 
hãy đi đên nước Ma-kiệt-đà, mà xin ăn ở đó. Vả, ở đó 
thóc gạo dồi dào, giá rẻ, đồ ẩm thực dư dã.”

Lại có Tỳ-kheo khác nói:

“Chúng ta không nên khất thực ở nước đó. Vì sao vậy? 
A-xà-thê đang cai trị ở đó. Ông hành động phi pháp, lại 
ẹiết cha, cùng kết bạn với Đề-bà-đạt-đa*. Do nhan duyên 
ây, chúng ta không nên khât thực ở đó.”

Lại có Tỳ-kheo khác nói:

“Hiện nay, ở quốc thổ Câu-lưu-sa,6 nhân dân đông đúc 
trù phú, nhiều của cải, bảo vật, ta nên đến đó khất thực.”

Lại có Tỳ-kheo khác nói:

Phẩm thiện ác

6 Câu-hru-sa Không tìm thấy Pali tương đương. Phiên
Phạn ngữ 8 (tr. 1034cl8): Câu-lưu-sa, dịch là uế tnrợc ịỀM  
(Karusa?), cũng dịch là Tác sự fpỊfí. Đoạn sau, kinh 4 phẩm 49: 
Phật tại thành Câu-lưu-sa pháp hành, tương đương Pali: 
Kammãsadhamma (Kammãsadamma), một thị trấn của nước 
Kuru.
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“Không nên đến khất thực ở đó. Vì sao? Vua Ác Sanh7 
đang cai trị ở đó, cực kỳ hung bạo, không có chút nhân 
từ. Nhân dân ở đó hung dữ, hay đấu tranh kiện tụng. Do 
nhân duyên này, không nên đến đó khất thực.”

Lại có Tỳ-kheo nói:

Chúng ta nên đến thành Câu-thâm Bà-la-nại,8 nơi đó vua 
ưu-điền đang cai trị. Vua nhiệt thành tin Phật pháp, tâm 
ý không lay động. Chúng ta nên đên đó khât thực, sẽ 
không trái với điều mong ước.”

Bấy giờ, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe các Tỳ- 
kheo đang bàn luận như vậy, tức thì nghiêm chỉnh y 
phục, đi đến chỗ các Tỳ-kheo, ngồi xuống giữa đại 
chúng, hỏi các Tỳ-kheo:

“Các ngươi tụ tập tại đây đang bàn luận điều gì?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Chúng con tụ tập tại đây, cùng nhau bàn luận rằng, ‘Nay 
trong thành Xá-vệ thóc cao gạo quý, khât thực khó được. 
Chúng ta ai nấy hãy đến nước Ma-kiệt-đà, mà xin ăn ở 
đó. Vả, ở đó thóc gạo dồi dào, khất thực sẽ dễ được.’ 
Trong chúng có Tỳ-kheo nói, ‘Chúng ta không nên khât 
thực ơ nước đó. Vì sao vậy? A-xà-thế đang cai trị ở đó. 
Ông hành động phi pháp, lại giết cha, cùng kết bạn với 
Đề-bà-đạt-đa. Do nhân duyên ây, chúng ta không nên 
khất thực ở đó.’ Lại có Tỳ-kheo khác nói, ‘Hiện nay, ở 
quốc thổ Câu-lưu-sa, nhân dân đông đúc trù phú, nhiêu

Tăng nhất a-hàm

7 Kinh 5 phẩm 36: Vua Ác Sanh cai trị nhân dân Ngũ đô.
8 Câu-thâm hay Câu-thiểm-di, Pali: Kosambĩ, thủ đô của 
vương quốc Vatsa (Vamsas), cai trị bời vua Udena (Hán: Ưu-điên 
fg íl ) .  Thành Bà-la-nại, # I S ^ í ầ ,  không rõ ở đâu trong vương 
quốc này.
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của cải, bảo vật. ta nên đến đó khất thực.’ Lại có Tỳ-kheo 
khác nói, ‘Chúng ta không nên đến khất thực ở đó. Vì 
sao? Vua Ác Sanh đang cai trị ở đó, cực ky hung bạo 
không có chút nhân từ, hay đấu tranh kiện tụng. Do nhân 
duyên này, Ị782c01] không nên đến đó khất'thực.’ Lại có 
Tỵ-kheo nói, ‘Chúng ta nên đến thành Câu-thâm Ba-la- 
nại, nơi đó vua ưu-điền đang cai trị. Vua nhiệt thành tin 
Phật pháp, tâm ý không lay động. Chúng ta nên đến đó 
khat thực, sẽ không trái với điêu mong ước.’ Chúng con 
ở đây đang bàn luận những điều như vậy.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

Các ông chớ có khen chê việc vua cai trị, quốc gia bờ 
cõi; cũng chớ bàn luận sự hơn kém của các vua chua.

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này:

Phàm người tạo thiện, ác,
Hành vi đều có nhân;
Sẽ thọ báo như vậy,
Không bao giờ hủy mất.

Phàm người tạo thiện, ác,
Hành vi đều có nhân.
Làm thiện, nhận bảo thiện.
Làm ác, nhận báo ác.

“Cho nên, Tỳ-kheo, chớ móng tâm luận bàn quốc sự. Vì 
không do sự luận bàn này mà có thể đạt đến NỈết-bàn diệt 
tận; cũng không phải là pháp chánh hành của Sa-môn. 
Nêu bàn luận những sự việc ấy, đó không phải là chánh 
nghiệp. Các ngươi nên học mười đề tài ban luận. Những 
gì là mười? Tỳ-kheo tinh cần, thiểu dục, tri tuc, có tam 
dung mãnh, đa văn mà có thê nói pháp cho người, không 
sợ hãi, giới luật đầy đủ, tam muội thành tựu, trí tuệ thanh 
tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu.

Phẩm thiện ác
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Nếu muốn luận bàn, các người hãy luận mười đề tài này. 
Vì sao? Chúng thấm nhuần tất cả, mang lại nhiêu lợi ích, 
khiến có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, là 
thiết yếu của Niểt-bàn.

“Các ngươi, các thiện ệia nam tử, đã xuất gia học đạo, xa 
rời thế tục, hãy tinh can tư duy, chớ để tâm rời xa. Tỳ- 
kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

K INH SỐ 7

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.
Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo đêu tụ tập tại giảng đương 
Phổ hội, cùng bàn luận như vây:

“Nay vua Ba-tư-nặc hành phi pháp, phạm luật giáo của 
Thanh. Tỳ-kheo-ni Sám9 đắc À-la-hán đạo, bị vua giữ 
trong cung suốt 12 năm, để cùng giao thông. Vua lại 
không phụng sự Phật Pháp, Tăng Tỳ-kheo. Chúng tạ nen 
rời xa không nên ơ lại đất nước này. Vì sao? Khi vua 
hanh phi pháp, đại thần của vua cũng hành phi pháp. Đại 
thần đã hành phi pháp, thì quan lại phò tá tả hmi 
[783a01] cũng hành phi pháp. Quan lại hành phi pháp, 
thứ Hân cũng hành phi pháp. Vậy chúng ta đi dên nươc

Tăng nhất a-hàm

9 Sám Tỳ-kheo-ni M ttír /E , có thể đồng nhất Pali: Khemã Therĩ 
(Skt Ksemã), nhưng truyền thuyết trong đây không thấy kể trong 
văn học Pali. Câu chuyện tương tự trên được kể trong Soạn tập 
bách duyên, với tên phiên âm Sai-ma Tỳ-kheo-ni H íỹ-thíxíẽ-
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khác khất thực, chớ ở lại nước này. Vả lại, chúng ta có 
thể quan sát phong tục của nước đó. Do thấy phong tục ở 
đó mà có thể thấy được chỗ khác nhau.”

Bấy giờ, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, Thế Tôn nghe các Tỳ- 
kheo đang bàn luận vấn đề này, liền đi đến chỗ các Tỳ- 
kheo, ngồi xuống giữa đại chúng. Rồi Thế Tôn hỏi các 
Tỳ-kheo:

“Các ông tụ tập tại đây đang bàn luận vấn đề gì?”

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Chúng con ở đây bàn luận rằng, vua Ba-tư-nặc hành phi 
pháp, phạm luật giáo của Thánh, giam giữ Tỳ-kheo-ni 
Sám trong cung suốt 12 năm, cốt để giao tiêp săc. Vả lại, 
bậc đắc đạo vượt ngoài ba cõi, mà vua lại không phụng 
sự Phật, Pháp, Tăng Tỳ-kheo; không có lòng chí tín đối 
với A-la-hán. Đã không tâm này thì cũng không có tâm 
kia đối với ngôi Tam tôn. Chúng ta nên rời xa, không nên 
ở lại đất nước này. Vì sao? Khi vua hành phi pháp, đại 
thần của vua cũng hành phi pháp; thần tá, nhân dân cũng 
hành ác. Vả lại, chúng ta có thể quan sát phong hóa của 
nước khác.”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi chớ luận bàn đề tài quốc giới. Hãy tự mình 
khắc kỷ tư duy, nội tỉnh, so sánh, phân biệt. Bàn luận 
những điều như vậy thì không họp chánh lý. Nó cũng 
không khiến mọi người có thể tu phạm hạnh, đạt đến chỗ 
Niêt-bàn vô vi diệt tận. Hãy tự mình tu tập pháp hành xí 
nhiên,10 tự quy y tối tôn. Nếu Tỳ-kheo có thể tự tu tập

10 Xí nhiên pháp hành M,ệfò/ỉtí'T, một cách dịch khác của ý nghĩa 
“Hãy là ngọn đèn cho mình (hòn đảo an toàn cho mình). Pháp là 
ngọn đèn (hòn đào), là chỗ nương tựa.” Cf. Trường 6, kinh 6; Cf.
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phát khởi pháp lạc cho mình, hạng người đó được sinh tò 
chính thân thể Ta.

“Tỳ-kheo, làm thế nào để tự thắp sáng, phát khởi pháp 
lạc, không hư dối, tự quy tối tôn? Ở đây, Tỳ-kheo nội tự 
quán thân, ý an chỉ trên thân,11 tự thâu nhiếp tâm, trừ khử 
loạn tưởng, không có sầu ưu. Lại nữa, nội ngoại quán 
thân, thân niệm. Nội quán thọ, ngoại quán thọ, nội ngoại 
quán thọ; nội quán tâm, ngoại quán tâm, nội ngoại quán 
tâm; nội quán pháp, ngoại quán pháp, nội ngoại quán 
pháp. Tỳ-kheo như vậy có thể tự mình thắp sáng, tu hành 
phát khởi pháp lạc, tự quy tối tôn. Tỳ-kheo nào trong 
hiện tại hay tương lai mà có thể tự thắp sáng, không thoái 
thất gốc rễ của hành, Tỳ-kheo ấy được sinh tò chính Ta.

“Cho nên, Tỳ-kheo, nếu muốn [783b01] luận bàn, hãy 
luận bàn mười sự. Những gì là mười? Tỳ-kheo tinh cân, 
thiểu duc, tri túc, có tâm dũng mãnh, đa văn mà có thể 
nói pháp cho người, không sợ hãi, giới luật đây đủ, tam 
muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, 
giải thoát tri kiến thành tựu. Nếu muốn luận bàn, các 
người hãy luận mười đề tài này. Vì sao? Chúng thấm 
nhuần tất cả, mang lại nhiều lợi ích, khiến có thể tu phạm 
hạnh, đạt đến chỗ vô vi diệt tận, Niết-bàn giới. Những 
luận bàn ấy là đích nghĩa của Sa-môn. Các ngươi hãy 
tinh cần tư duy, chớ để tâm rời xa. Tỳ-kheo, hãy học điêu 
này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tạp (Việt) kinh 36. Pali, s. iii. 42: attadĩpãnam, bhikkhave, 
viharatam attasaranănam ananha-saranãnam, dhammadĩpãnam 
dhammasaranãnam anannasaranãnam yoni upaparikkhitabbã.
11 Thân ý chỉ # M lh , tức thân niệm xứ, cf. Tạp 24, kinh 368.
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KINH SỐ 8

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ trong thành Xá-vệ có một gia chủ cúng cho La- 
hầu-la12 một căn nhà để tọa thiền.13 La-hầu-la nghỉ trong 
căn nhà ấy được vài ngày, rồi đi du hóa trong nhân gian. 
Khi ấy, gia chủ chợt có ý nghĩ đến thăm La-hầu-la. 
Nhưng khi thấy trong căn nhà của La-hầu-la vắng vẻ, 
không có người ở, ông bèn nói với một Tỳ-kheo khác:

“Tôn giả La-hầu-la nay đang ở đâu?”

Tỳ-kheo đáp:

“La-hầu-la đi du hóa trong nhân gian.”

Gia chủ nói:

“Cúi mong chư Hiền cắt cử người đến ở trong căn nhà 
của tôi. Thê Tôn cũng có nói, tạo lập vườn cây ăn trái và 
làm câu, đò, dựng nhà xí gân đường đi, rôi đem bô thí, sẽ 
được phước lâu dài, giới pháp thành tựu; sau khi chết tất 
được sinh lên trời. Vì lý do đó, tôi đã làm cho La-hầu-la 
một căn nhà. Nay La-hầu-la không thích nhà của tôi. Vậy 
cúi mong chư Hiên sai cử người đên ở trong căn nhà của 
tôi.’

Các Tỳ-kheo đáp:

“Sẽ theo lời gia chủ nói.”

Bấy giờ các Tỳ-kheo bèn cử một Tỳ-kheo đến ở trong 
căn nhà đó.

12 La-vân.
13 Xem Tứ phần 50 (tr. 943al9).
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Thời gian sau, La-hầu-la nghĩ rằng, “Ta xa Thế Tôn đã 
lâu, nay nên về thăm viếng.”

Rồi Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, và ngồi qua một bên. Giây lát, bèn rời chỗ ngồi, trở 
về căn nhà cũ. Thấy có một Tỳ-kheo khác ở trong đó, bèn 
hỏi:

“Ai đem nhà của tôi giao cho thầy ở vậy?”

Tỳ-kheo đáp:

“Chúng Tăng sai cử tôi đến ở căn nhà này.”

La-hầu-la quay trở lại chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này 
[783c01] thuật lại đầy đủ cho Thế Tôn, rồi hỏi:

“Thế Tôn, không rõ có phải chúng Tăng sai cử đạo nhân 
đến ở trong căn nhà của con hay không?”

Phật bảo La-hầu-la:

“Ngươi hãy đi đến gia chủ mà nói rằng, ‘Những gì tôi đã 
làm do bởi thân, miệng, ý có điêu gì lôi lâm chăng? Há 
không phải ba hành vi bởi thân, bốn bởi miệng, ba bởi ý, 
có lỗi lầm gì chăng? Sao gia chủ bố thí nhà cho tôi, rồi 
sau lại mang chúng cho Thánh chúng?”

La-hầu-la vâng lời Phật dạy, đi đến gia chủ, nói rằng:

“Há không phải ba hành vi bởi thân, bốn bởi miệng, ba 
bởi ý, có lỗi lầm gì chăng?”

Gia chủ đáp:

“Tôi không thấy La-hầu-la có lỗi lầm gì do bởi thân, 
miệng, ý cả.”

La-hầu-la nói với gia chủ:

“Vậy sao ông lấy lại phòng xá của tôi mà đem cho Thánh

Tăng nhất a-hàm
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chúng?”

Gia chủ đáp:

“Tôi thấy nhà trống cho nên đem cho Thánh chúng. Khi 
ấy tôi nghĩ rằng, Tôn giả La-hầu-la chắc không thích ở 
trong căn nhà của tôi, vì vậy tôi mang đi huệ thí.”

La-hầu-la sau khi nghe gia chủ nói như vậy, bèn trở về 
chỗ Thế Tôn, thuật lại đầy đủ nhân duyên sự việc lên Thế 
Tôn. Bấy giờ Thế Tôn bảo A-nan, hãy mau đánh kiền- 
chùy; các Tỳ-kheo trong tinh xá Kỳ-hoàn vân tập hết vào 
giảng đường Phổ hội. A-nan vâng lệnh Thế Tôn, triệu tập 
các Tỳ-kheo vào giảng đường Phổ hội.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói về huệ thí thanh tịnh. Các ông hãy khéo 
suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật lắng nghe.

Thế Tôn nói:

“Thế nào gọi là huệ thí thanh tịnh? Ở đây, Tỳ-kheo, có 
người đã đem vật huệ thí, sau đó lấy lại đem cho người 
khác. Huệ thí ấy được nói là không đồng đều, không phải 
bình đăng thí. Hoặc có người lây của người khác đem 
huệ thí Thánh chúng. Lại có người đoạt của Thánh chúng 
đem thí cho người khác. Đây đều là bố thí không hình 
đăng, cũng không phải là huệ thí thanh tịnh.

“Như Chuyển luân Thánh vương được tự tại trong cảnh 
giới của mình; cũng vậy, Tỳ-kheo được tự tại đối với y 
bát của mình. Nêu ai lây của người khác, mà không có lời 
hứa khả của người đó, rồi đem cho người kia; đó không 
phải là bình đẵng thí. Nay, Ta bảo các Tỳ-kheo, thí chu 
muôn cho nhưng người nhận không muốn cho, đây
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không phải là bố thí bình đẳng.

“Hoặc gặp trường họp Tỳ-kheo mạng chung, nên đem 
một phòng xá ấy đến giữa chúng, tác yết-ma, truyền cáo 
xướng lên rằng, ‘Tỳ-kheo kia mạng chung, nay đem 
phòng xá này ra giữa Tăng phân xử. Muốn giao lại cho ai 
ở, tùy theo lời dạy của Thánh chúng. Này chư Hiền, nay 
[784a01] trao cho Tỳ-kheo mổ giáp trú ở đó, monệ các vị 
hãy châp thuận. Ai không châp thuận hãy nói.’ Cân phải 
nói ba lần như vậy. Neu trong chúng Tăng có một vị 
không chấp thuận mà đem cho, đó không phải là bình 
đẳng thí. Vật đó trở thành tạp uế. Nay hãy trả phòng xá 
lại cho La-hầu-la, hãy thanh tịnh thọ trì.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi* nghe như vậy:

Một thời, Phật trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành 
La-duyệt, cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, Tôn giả Đại Quân-đầu14 ở một chỗ tịch tĩnh, 
khởi lên ý nghĩ này: “Làm thế nào để biết tri kiến về 
khoảng trước, khoảng sau, khoảng giữa?”

Khi đến giờ, Đại Quân-đầu khoác y cầm bát đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Tôn giả 
Quân-đầu bạch Thế Tôn rằng:

“Nay các tri kiến khoảng trước, khoảng sau này liên hệ

Tăng nhất a-hàm

14 Đại Quân-đầu tức Quân-đầu Sa-di, xem kinh 5, phẩm
48. Pali: Mahã-Cunda, tức Cunda-samanuddesa, em trai của ngài 
Xá-lợi-phất.
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nhau, làm sao để diệt tri kiến này? Lại khiến các tri kiến 
khác không sanh?”
rpl Á rp A ĩ •Thê Tôn nói:

“Ở đây, này Quân-đầu, nơi mà tri kiến ấy xuất hiện, và 
nơi mà tri kiến ấy diệt mất, thảy đều vô thường, khổ, 
không. Quân-đầu, biết điều đó rồi, hãy phát khởi tâm ý 
này. Phàm pháp tri kiến có sáu mươi hai loại. Hãy an trú 
trên đất mười thiện để trừ khử tri kiến ấy. Những gì là 
mười? Ở đây, này Quân-đầu, người khác ưa sát sanh, còn 
ta sẽ không sát sanh; người khác ưa trộm cướp, ta không 
trộm cướp; người khác phạm phạm hạnh, ta hành phạm 
hạnh; người khác nói dôi, ta không hành nói dôi; người 
khác nói hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, ỷ ngữ, ác khẩu, 
tật đó, sân hận, tà kiến, ta hành chánh kiến.

“Quân-đầu, nên biết, như từ con đường hiểm ác mà gặp 
được đường chánh, như từ tà kiến mà được đến chánh 
kiên, quay lưng với tà mà đi theo chánh. Cũng như người 
tự mình đang bị đăm mà muốn vớt người, không bao giờ 
có lý đó. Tự mình chưa diệt độ, mà muốn khiến người 
khác diệt độ, điêu này không thể có. Như người không bị 
đắm mới có thể vớt người khác, lý này khả hữu. Ở đây 
cũng vậy, tự mình Bát-niết-bàn, lại khiến người khác 
chứng diệt độ, lý này khả hữu.

“Cho nên, này Quân-đầu, hãy niệm tưởng xa lánh mà diệt 
độ không sát, xa lánh trộm cướp mà diệt độ không trộm 
cướp, xa lánh dâm dật mà diệt độ không dâm dật, xa lánh 
vọng ngữ mà diệt độ không vọng ngữ, xa lánh ỷ ngữ mà 
diệt độ không ỷ ngữ, xa lánh ác ngôn mà diệt độ không 
ác ngôn, xa lánh gây đâu loạn đây kia mà diệt độ không 
đâu loạn đây kia, xa lánh tật đổ mà diệt độ không tật đố, 
xa lánh sân nhuê mà diệt độ không sân nhuế, [784b01] xa 
lánh tà kiến mà được diệt độ chánh kiến.
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“Quân-đầu, nên biết, phàm phu sanh tâm niệm này: ‘Có 
ngã chăng? Không có ngã chăng? Vừa ngã vừa vô ngã 
chăng? Thế gian thường chăng? Thế gian vô thường 
chăng? Thế giới hữu biên chăng? Thế giới vô biên 
chăng? Mạng tức thân chăng? Mạng khác thân khác 
chăng? Như Lai có chết chăng? Như Lai không chêt 
chăng? Có chết chăng? Không có chết chăng? Ai tạo ra 
thế gian này? Rồi sanh các tà kiến, rằng Phạm Thiên tạo 
ra thế gian này chăng? hay là Địa Chủ15 tạo dựng thế gian 
này? Hoặc nói Phạm Thiên tạo ra chúng sanh này, Địa 
Chủ* tạo ra thế giới này. Chúng sanh trước kia không có, 
nay có. Có rồi, sẽ diệt. Phàm phu do không học, không 
có tri kiến, nên sanh ra các niệm tưởng này.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Phạm thiên tự nhiên có;16
Bà-ỉa-môn* nói như vậy.
Kiến này không chân chảnh,
Như sở kiến của họ.

Tăng nhất a-hàm

15 Địa Chủ, có lẽ dịch từ Skt. ĩsvara: Tự Tại Chủ hay Thượng đế, 
ở đây chỉ thần Visnu (Vi-nựu), thần sáng tạo thế gian, mà trong 
hình thái nguyên thủy được gọi là Nãrãyaạa (Na-la-diên). Xem 
Đề-bà-đạt-đa bồ-tát thích Lăng-già kỉnh trung Ngoại đạo Tiêu 
thừa Niết bàn luận, T32 tr. 157a7: “Luận sư Vi-đà (Veda) nói, 
khởi thủy tò trong rốn của trời Na-la-diên (Nãrãyana) nảy sinh 
một hoa sen rất lớn, tò soa sen này sinh ra Phạm Thiên 
(Brahman), Tổ phụ của muôn loài....”
16 ỊÈ| Skt. svayambhu, đấng Tự hữu, Tự sinh, từ chỉ Phạm 
Thiên (Brahman) trước khi sáng tạo thế giới. Thoạt kỳ thủy, tất cà 
đều tối đen. Rồi đấng Tự Hữu -  Svayambhu xuất hiện, đầu tiên 
sáng tạo ra nước, trong nước nổi lên bào thai băng vàng
(hiranyagabha: kim thai). Svayambhu nhập vào trứng vàng, bây 
giờ được gọi là Vishnu (thân Vi-nựu)...
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Chúa ta17 sanh hoa sen;
Phạm thiên hiện trong đó.
Địa chủ18 sanh Phạm thiên: 
Tự sanh, không hợp lý.

Địa Chủ, dòng sát-lợi,
Cha mẹ của bà-ỉa-môn.19 
Làm sao con sát-lợi,
Sanh trở lại bà-ỉa-môn?

Đi tìm chỗ sở sanh,
Theo lời chư thiên nói.
Đó là lời khen ngợi,
Trở lại tự trói buộc.

Phạm thiên sanh loài người, 
Địa chủ tạo thế gian.
Hoặc nói, cái khác tạo.
Điểu này ai xét cho?

Mê hoặc bởi tham sân,
Ba sự cũng hợp tập;
Tâm không được tự tại,
Tự xưng ta hơn đời.

Chăng Thần tạo thế gian, 
Cũng chăng Phạm thiên sanh. 
Giả sử Phạm thiên tạo,
Đó không hư dối chăng?

17 Ngã chủ ặicĩỀ; không rõ chi cái gì, đồng nhất với địa chủ, tức 
dịch từ ĩávara, được dùng để chỉ Nãrãyana; xem cht. 15&16 trên.
18 Xem cht. 16 trên.
19 Phạm Thiên (Brahman) sinh chủng tánh bà-la- 
môn, nhưng Phạm thiên sinh từ hoa sen của Nãrãyana, nên nói 
“Địa chủ... là cha mẹ của phạm chí (=bà-la-môn).”
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Tìm dấu tích lại nhiều
Xét kỹ, biết hư ngôn.
Hành vi mỗi mỗi khác;
Hành ẩy xét không thật.

“Quân-đầu, nên biết, sở kiến của các loài chúng sanh thì 
không đồng, mà tâm niệm cũng mỗi khác. Các tri kiến ấy 
đều vô thường. Ai ôm giữ tri kiến ấy, là pháp biến dịch, 
vô thường. Nếu người khác sát sanh, ta lìa sát sanh. 
[784c01] Nếu người khác trộm cắp, ta sẽ xa lìa việc đó, 
không tập theo hành vi đó, mà chuyên tâm nhất ý không 
để thác loạn, tư duy trù lượng xem tà kiến khởi lên từ 
đâu, cho đến mười pháp ác thảy đều lìa bỏ, không tập 
theo các hành vi ấy. Nếu người khác sân nhué, chúng ta 
học nơi nhẫn nhục. Người khác ôm lòng tật đó, ta nên xả 
ly. Người khác kiêu mạn, ta nghĩ đến xả ly. Người khác 
khen mình chê người, ta không khen mình chê người. 
Người khác không thiểu dục, ta nên học thiểu dục. Người 
khác phá giới, ta tu tập giới. Người khác giải đãi, ta hãy 
tinh tấn. Người khác không hành tam-muội, ta hành tam- 
muội. Hãy học như vậy. Người khác ngu hoặc, ta hành trí 
tuệ. Ai có thể quan sát phân biệt pháp này, tà kiên tiêu 
diệt, những cái còn lại không sanh.”

Quân-đầu sau khi lãnh thọ những điều Như Lai dạy, ở 
nơi chỗ vắng tư duy, suy gẫm, mục đích mà thiện gia 
nam tử xuất gia học đạo, khoác ba pháp y, tu phạm hạnh 
vô thượng, biết như thật rằng: ‘Sinh tử đã hêt, phạm hanh 
đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau nữa. ’ Bấy giờ Quân-đầu thành A-la-hán.

Quân-đầu, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 10

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Chúng sanh trong địa ngục thọ báo của tội dài nhất là 
một kiếp. Cũng có kẻ nửa chừng mà yểu. Súc sanh thọ tội 
báo dài nhất một kiếp, cũng có yểu mạng nửa chừng. Thọ 
báo ngạ quỷ dài nhất một kiếp, cũng có yểu nửa chừng.

“Tỳ-kheo, nên biết, người uất-đan-viết thọ lâu một nghìn 
năm; không có ai yểu mạng nửa chừng. Sở dĩ như vậy, vì 
con người trong quốc thổ đó không có sở hữu. Khi chúng 
mạng chung ở đây, liên sinh lên trời, sinh vào thiện xứ, 
không có ai đọa lạc.

“Người Phất-vu-đãi thọ năm trăm năm; cũng có kẻ nửa 
chừng yểu. Người Cù-đà-ni thọ hai trăm năm mươi năm; 
cũng có kẻ nửa chừng yểu. Người Diêm-phù-đề thọ lâu 
nhất một trăm năm; phần lớn có kẻ yểu nửa chừng.

Giả sử thọ mạng lâu nhất là mười lần mười; loài người 
lấy mười lần mười tuổi thọ làm dấu hiệu chúng, nhưng 
hành vi bất đồng, tính chất cũng khác nhau từng người. 
Mười năm đầu, tuổi ấu thơ chưa biết gì. Mười năm thứ 
hai, hơi có chút hiểu biết nhưng chưa thông suốt. Mười 
năm thứ ba, ý dục hừng hực, tham đắm sắc. Mười năm 
thứ tư, biết nhiều kỹ thuật, nhưng sở hành chưa có đầu 
mối. [785a01] Mười năm thứ năm, thấy hiểu nghĩa lý, 
những gì đã học tập đều không quên, Mười năm thứ sáu, 
tham đăm tài sản, tâm ý không (Ịuyêt. Mười năm thứ bảy, 
lười biêng, ưa ngủ nghỉ, thê chât chậm chạp. Mười năm 
thứ tám, không còn tâm trai trẻ, cũng không ham lòe loẹt.
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Mười năm thứ chín, nhiều bệnh, da sần, mặt nhăn. Mười 
năm thứ mười, các căn suy hóa, khớp xương liền nhau, 
hay quên, hay nhầm lẫn.

“Tỳ-kheo, giả sử con người sống được một trăm năm, 
phải trải qua ngần ấy khó khăn.

“Giả sử con người thọ một trăm năm, sẽ trải qua ba trăm 
mùa gồm đông, hạ, và xuân-thu20, nhưng so với tuổi thọ 
kia chưa đủ để nói. Nếu người thọ một trăm năm, sẽ ăn 
ba vạn sáu nghìn bữa ăn; trung gian hoặc có khi không 
ăn. Hoặc khi giận mà không ăn; không được cho nên 
không ăn; bệnh nên không ăn. Tính số người ấy ăn cùng 
không ăn, và bú sữa mẹ, nói tắt có ba vạn sáu nghìn lần 
ăn. Tỳ-kheo, hạn số của người thọ một trăm năm tính 
theo sự ăn uống có tình trạng như vậy.

“Tỳ-kheo, nên biết, con người trong Diêm-phù-địa cũng 
có khi thọ mạng dài đến vô lượng. Trong thời quá khứ 
lâu xa, có vị vua tên gọi là Liệu Chúng Bệnh, thọ mạng 
rất dài, nhan sắc xinh đẹp, hượng thọ khoái lạc vô lượng. 
Thời bấy giờ không có các tai hoạn về tật bệnh, tuổi già 
và chếtệ

“Khi ấy có cặp vợ chồng sinh một người con. Đứa con 
liền mạng chung. Cha mẹ ẵm cho nó ngồi, lại mang đồ ăn 
đến cho. Nhưng đứa con ấy không ăn, không uống,

Tăng nhất a-hàm

20 TMN, bỏ chữ xuân. Phụ chú cuối quyển: “Kinh nói, một trăm 
năm phải trải qua ba trăm mùa đông, hạ, thu. Tức mỗi mùa một 
trăm năm. Nói ba trăm, mà không nói xuân; đây là thuận theo ba 
mùa của Tây vực. Nói ba mùa, là mùa lạnh, mùa nóng và mùa 
mưa. Nói đông, tức là mùa lạnh ở nước đó. Hạ, tóc mùa nóng, thu 
tức mùa mưa. Ba mùa ở đó, mỗi mùa có 4 tháng. Tính một năm 
có 12 tháng. Nay lấy đông, hạ, thu mà phỏng theo ba mùa, nhung 
số tháng ít hơn thực tế, đó là vì dịch giả không rành ngôn ngữ địa 
phương.”
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không ngồi. Vì sao? Nó đã chết. Cha mẹ nó bấy giờ mới 
nghĩ như vầy: ‘Sao con ta hôm nay giận hờn gì mà không 
chịu ăn uống, cũng không nói năng gì?’ Sở dĩ như vậy, 
con người thời đó chưa nghe đến âm hưởng tử vong nên 
mới như vậy. Rồi cha mẹ kia lại nghĩ, “Đã bảy ngày rồi 
con ta không ăn, không uống; và cũng không biết vì sao 
nó im lặng. Nay ta hãy đem nhân duyên này tâu cho vua 
Liệu Chứng Bệnh biết.’

“Người cha mẹ ấy liền đi đến vua, đem nhân duyên ấy 
tâu lên vua đầy đủ. Khi ấy Đại vương liền nghĩ, ‘Ngày 
nay đã nghe đến âm hưởng tử vong rồi.’ Và bảo: ‘Các 
người hãy mang đứa nhỏ ấy đến ta. ’ Cha mẹ liền ẵm đứa 
nhỏ đến chỗ quốc vương. Vua thấy nó, bèn nói với cha 
mẹ, ‘Đứa nhỏ này chết rồi.’ Cha mẹ nó hỏi, ‘Chết nghĩa 
là sao?’ Vua nói, ‘Đứa nhỏ này không còn đi, đứng, nói 
năng, ăn uống, nô đùa; mình mẩy cứng đơ, [785b01] 
không còn làm gì được nữa. Ấy gọi là chết.’ Người cha 
mẹ ây hỏi, ‘Sự biến đổi này trải qua bao lâu?’ Vua nói, 
‘Chăng bao lâu nữa thân thê đứa nhỏ này tan rữa, sình 
trương, hôi thối không chịu được, ’

“Cha mẹ nó khi ấy chưa tin lời vua. Họ lại ẵm con trở về 
nhà. Không bao lâu, thân thể nó rữa, hôi thối cực kỳ. Bấy 
giờ cha mẹ này mới tin lời vua nói rằng ‘Thân thể đứa 
nhỏ này không lâu sẽ sình trương, tan rữa.’

“Bấy giờ cặp vợ chồng này lại mang đưa nhỏ sình trương 
ấy đến chỗ quốc vương, tâu vua rằng, ‘Tâu Đại vương, 
nay chúng tôi mang đứa nhỏ này cống hiến cho Đại 
vương.’ Khi ây cha mẹ này cũng không than khóc. Sở dĩ 
như vậy, vì chưa nghe đến tiếng chết. Sau đó, Đại vương 
lột da nó làm trống, lại sắc lệnh dựng ngôi lầu bảy tầng, 
mang cái trông lớn này đặt vào đó, rôi sai bảo một người, 
‘Nhà ngươi phải biêt, hãy giữ gìn cái trống này. Cứ một
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trăm năm, đánh một tiếng, không được sai thời.’ Người 
ấy vâng lệnh vua, đúng một trăm năm thì đánh một tiếng. 
Nhân dân nghe tiếng trống ấy, quái lạ chưa từng có. Mọi 
người hỏi nhau, ‘Âm hưởng gì vậy? Đó là tiếng của ai 
mà thấu đến đây?’ Vua bảo: ‘Đó là tiếng của da người 
chết.’ Chúng sanh nghe điều này, bèn nghĩ, ‘Lạ thay, 
tiếng trống nghe được này! ’

“Tỳ-kheo, quốc vương bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Vì sao? Quôc vương thời bây giờ chính là 
thân Ta vậy. Do đây mà biết, thuở xưa thọ mạng của 
người Diêm-phù-địa cực kỳ dài. Còn nay, thọ mạng của 
người Diêm-phù-địa cực ngắn; số giảm thiểu khó giới 
hạn. Vì sao vậy? Do sát hại quá nhiều, khiến cho tuổi thọ 
cực ngắn, sắc da cũng mất đẹp. Do nhân duyên này dẫn 
đến biến đổi quái lạ.

“Tỳ-kheo, nên biết, năm mươi năm ở Diêm-phù-địa bằng 
một ngày một đêm trên cõi Tứ thiên vương. Tính theo số 
ngày đêm ở đó, ba mươi ngày làm một tháng. Mười hai 
tháng làm một năm. Thọ mạng trời Tứ thiên vương là 
năm trăm năm, cũng có kẻ yểu nửa chừng.

“Tính theo số năm theo loài người, mười tám ức năm 
(của tròi Tứ thiên vương) là một ngày một đêm trong địa 
ngục Hoàn hoạt.21 Tính theo số một ngày một đêm ở đó, 
ba mươi ngày là một tháng; mười hai tháng là một năm. 
Tuổi thọ cực dài trong địa ngục Hoàn hoạt là một nghìn

21 Hoàn hoạt địa ngục; thứ nhất trong 8 đại địa ngục. Cf. Câu xá
11 (tr. 41a02): Đẳng hoạt địa ngục /ẾỉiMlt Trường kinh 20: Thế 
ký, phẩm địa ngục (tr. 0121 b29): Tưởng Câu-xá ibid. 
(tr.61cl3): Tuổi thọ của Tứ đại vương là 500 năm, bằng một ngày 
một đêm trong địa ngục Đẳnạ hoạt. Các con số tính toán trong 
bản Hán dịch này không chuẩn xác.
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năm, cũng có kể yểu nửa chừng. Tính theo số năm theo 
loài người là ba mươi sáu vạn năm.

“Một trăm năm loài người bằng một ngày một đêm trên 
trời Tam thập tam. Tính theo số năm tháng ở đó, 
[785c01] tuổi thọ trời Tam thập tam là một nghìn năm; 
cũng có vị nửa chừng yêu. Tính số năm theo loài người là 
ba mươi sáu ức năm, bằng một ngày một đêm trong địa 
ngục A-tỳ.22 Tính theo sô ngày đêm ở đó, ba mươi ngày 
là một tháng; mười hai tháng là một năm. Theo số ngày 
đêm ở đây, tuổi thọ là hai vạn năm. Tính theo tuổi thọ 
loài người, đây thọ một câu-lợi.23

“Như vậy, Tỳ-kheo, tính theo số tuổi như vậy càng lúc 
càng tăng, trừ trời Vô tưởng. Trời Vô tưởng thọ tám vạn 
bôn nghìn kiếp. Trừ trời Tịnh cư không sinh trở lại đời 
này.

“Cho nên, Tỳ-kheo, chớ để tâm buông lung, ở ngay nơi 
hiện thân mà chứng đắc lậu tận. Tỳ-kheo, hãy học đỉều 
này như vậy.”

Các Tỳ-kheo nghe những điều Phât day, hoan hỷ phung 
hành.2

22 Câu-xá, ibid., 100 năm loài người bằng 1 ngày 1 đêm trên Tam 
thập tam. Thọ mạng ở đây cực lâu là 1000 năm, bằng 1 ngày 1 
đêm trong địa ngục Hắc thằng. Địa ngục Vô gián (A-tỳ) thọ một 
trung kiếp.
23 Câu-lợi; Phiên Phạn ngữ 10 (tr. 1054c08): Câu-lợi fèĵ ỊJ 
nên nói là câu-trí dịch là một ức. Skt. koti.
24 Bản Hán, hết quyển 43.

335
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KINH s ố l

[785c24] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Chúng sanh nào tu hành sát sanh, quảng bá sát sanh, 
gieo trong hành vi dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; 
nếu sanh trong loài người, thọ mạng cực vắn. Sở dĩ như 
vậy, do hại sanh mạng kẻ khác.

“Chúng sanh nào trộm cướp vật của người khác, gieo 
trọng tội của ba nẻo dữ, nếu sanh trong loài người, 
thường gặp phải nghèo khôn, ăn không đủ no miệng, áo 
không đu che thân; thảy đều [786a01] do trộm cắp, cướp 
đoạt vật của người, tức đoạn mạng căn của người.

“Nếu có chúng sanh tham đắm dâm dật*, gieo ba nẻo dữ, 
khi sanh trong loài người, gia đình không trinh khiêt, do 
lén lút dâm dật.

“Hoặc có chúng sanh nói dối, gieo tội địa ngục, khi sanh 
trong loài người, bị người khinh khi, lời nói không được 
tin, bị người coi rẻ; sở dĩ như vậy đêu do đời trước nói 
dối.

“Hoặc có chúng sanh hai lưỡi,1 gieo tội ba ác đạo, giả sử 
sanh trong loài người, tâm thường không định, thường

1 Hán: lưỡng thiệt, nhưng đây nên hiểu là ỷ ngữ, để không 
trùng lặp với tội ly gián đoạn dưới.
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mang ưu sầu. Sở dĩ như vậy, do người ấy truyền lời dối 
trá cả hai đầu.

“Hoặc có chúng sanh nói lời thô ác, gieo tội ba ác đạo, 
néu sanh trong loài người làm người xâu xí, thường bị 
mắng nhiếc. Sở dĩ như vậy, do người kia có lời nói không 
chuyên chánh.

“Hoặc có chúng sanh gây đấu loạn đây kia, gieo tội ba ác 
đạo, giả sử sanh trong loài người, phần nhiều bị thù ghét, 
người thân ly tán. Sở dĩ như vậy đêu do đời trước xúi dục 
đấu loạn.

“Hoặc có chúng sanh tật đố, gieo tội ba ác đạo, nếu sanh 
trong loài người, thiếu thốn y phục. Sở dĩ như vậy, do bởi 
người ấy khởi tâm tham lam tật đố.

“Hoặc có chúng sanh khởi tâm ác hại gieo tội ba ác đạo, 
giả sử sanh trong loài người thường có nhiều điều hư dối, 
không hiểu chí lý, tâm loạn không định. Sở dĩ như vậy, 
đều do bởi đời trước sân hận thịnh nộ, không có nhân từ.

“Hoặc có chúng sanh hành tà kiến, gieo ba ác đạo; nếu 
sanh trong loài người, chỉ ở chỗ biên địa, không sanh vào 
chồ trung ương, không gặp Tam tôn, nghĩa lý của đạo 
pháp; hoặc phải điếc, mù, câm ngọng, thân hình không 
ngay, không hiểu pháp thiện, thường theo pháp ác. Sở dĩ 
như vậy, thảy đều do đời trước không có tín căn; cũng 
không tin sa-môn, bà-la-môn, cha mẹ, anh em.

“Tỳ-kheo, nên biết, do báo ứng của mười điều ác này đưa 
đến những tai ương như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy xa 
lìa mười điều ác, tu hành chánh kiến.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ, vào ngày thứ mười lăm, khi thuyết giới, Thế 
Tôn với các Tỳ-kheo vây quanh trước sau đi đến giảng 
đường Phô hội.2 Khi ây Thê Tôn lặng lẽ quán sát các 
Thánh chúng, rồi im lặng không nói. Lúc bấy giờ A-nan 
bạch Phật:

“Hôm nay [786b01] Thánh chúng đều tụ tập hết vào 
giảng đường. Cúi mong Thế Tôn thuyết cấm giới3 cho 
các Tỳ-kheo.”

Nhưng Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát sau, A- 
nan lại bạch Phật:

“Nay chính là lúc thích hợp, nên thuyết cấm giới, vì đầu 
hôm sắp hết.”

Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát sau nữa, A-nan 
lại bạch Phật:

“Sắp hết giữa đêm, chúng Tăng mệt mỏi. Cúi mong Thế 
Tôn đúng thời thuyết giới.”

Thế Tôn vẫn im lặng không nói. Giây lát, A-nan lại bạch 
Phật:

“Phần cuối đêm sắp hết, cúi mong Thế Tôn kịp thời 
thuyết giới.”

Phật bảo A-nan:

2 Xem Trung 9, kinh 37. Pali, A. VIII. 20 Uposatha (R. iv. 204).
3 Cấm giới, đây chỉ Ba-la-đề-mộc-xoa, Biệt giải thoát giói kinh.
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“Trong chúng có người không thanh tịnh, nên Ta không 
thuyêt giới. Nay Ta cho phép Thượng tọa thuyết giới. 
Nêu Thượng tọa của Tăng không đủ khả năng thuyết 
giới, cho phép vị trì luật thuyêt giới. Neu không có người 
trì luật, ai có thể tụng giới thông suốt, hãy xướng lên, 
khiên thuyêt giới. Từ nay trở đi, Như Lai không thuyết 
giới. Neu trong chúng có người không thanh tịnh mà Như 
Lai thuyêt giới, đầu người ấy bị vỡ làm bảy mảnh, như 
trái thù-la4 kia không khác.

Nghe the A-nan buồn khóc, bèn nói như vầy:

“Thánh chúng từ nay côi cút. Chánh pháp của Như Lai 
sao mà chóng vánhử Kẻ bất tịnh sao xuẩt hiện vội thế?”

Khi ấy Đại Mục-kiền-liên suy nghĩ như vầy: “Ai là người 
trong chúng này hủy phạm chánh pháp, để Như Lai 
không thuyết giới?” Rồi Đại Mục-kiền-liên liền nhập 
định, quán sát khạp trong Thánh chúng xem ai có tâm tỳ 
vết. Mục-liên khi ay thấy hai Tỳ-kheo Mã Sư và Mãn Tú 
đang ở trong chúng. Tôn giả tức thì rời chỗ ngồi, đi đến 
hai Tỳ-kheo ây, nói:

“Các ông hãy rời khởi chỗ ngồi này. Như Lai đang khiển 
trách. Do bởi các ông mà Như Lai không thuyết giới.”

Hai Tỳ-kheo này bấy giờ im lặng không nói. Mục-liên 
nói: “Các ông hãy rời khỏi đây. Chớ có ở đây.”

Nhưng hai Tỳ-kheo này im lặng không trả lời. Tức thì 
Mục-liên bước tới trước nắm tay hai người lôi ra khỏi

Phẩm mười bất thiện

4 Thù-la quả ®(l|f Ip;, chưa rõ trái gì.
5 Mẽỉp ' M ĩỉỉ Mã Sư, Mãn Tú, xem Thập tụng 4 (T23 tr. 26b9); 
đồng nhất với Tứ phần 5 (T22 tr. 596cl8): M ìầaầ A-thấp-ba và

Phú-na-bà-sa. Pãli: Assạịit-Punabbasu.
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cửa, rồi đóng cửa lại, và bước lên bạch Phật:

“Tỳ-kheo bất tịnh đã ra ngoài. Cúi mong Thế Tôn phải 
thời thuyết giới.”

Phật bảo Mục-liên:

“Thôi, thôi, Mục-liên! Như Lai không thuyết giới cho 
Tỳ-kheo nữa. Như Lai không nói hai lời. Ông hãy trở vê 
chồ ngồi.”

Mục-liên bấy giờ bạch Phật:

“Nay trong chúng này đã sạch [786c01] vết bẩn, con 
không có khả năng hành pháp duy-na. Cúi mong Thê Tôn 
sai cử vị khác.”

Thế Tôn im lặng hứa khả. Mục-liên đảnh lễ sát chân Thế 
Tôn, rồi trở về chỗ ngồi.

Khi ấy A-nan bạch Phật:

“Tỳ-bà-thi Như Lai xuất hiện ở đời, Thánh chúng nhiều 
hay ít? Trải thời gian bao lâu mới sanh vết bẩn. Cho đến, 
đệ tử của Phật Ca-diếp nhiều hay ít? Thuyết giới như thê 
nao?”6

Phât bảo A-nan:

“Chín mươi mốt kiếp có Phật xuất thế hiệu Tỳ-bà-thi 
Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác. Bấy giờ có ba hội 
Thánh chúng. Hội thứ nhất, Thánh chúng gôm một trăm 
mười sáu vạn tám nghìn Tỳ-kheo. Hội thứ hai, Thánh 
chúng gồm mười sáu vạn. Hội thứ ba, Thánh chúng mười 
vạn. Thảy đều là A-la-hán. Phật thọ tám vạn bốn nghìn 
tuổi. Trong vòng một trăm năm, Thánh chúng thanh tịnh.

Tăng nhất a-hàm

6 Cf. Tứ phần ỉ  (tr. 569a22): Những vấn đề này do Xá-lợi-phất 
nêu lên hỏi Phật.
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Đức Phật ấy lấy một bài kệ làm cấm giới.

Nhẫn nhục là bậc nhất.
Phật nói Vô vi nhất.
Không vì cạo râu tóc 
Sa-môn mà hại người?

“Bấy giờ, Đức Phật ấy chỉ nói một bài kệ này làm cấm 
giới trong vòng một trăm năm. Khi cấu uế đã phát sanh 
mới lập cấm giới.

“Lại nữa, trong ba mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Thi-khí 
Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác xuất hiện thê gian. 
Bấy giờ cũng có ba hội Thánh chúng. Hội thứ nhất Thánh 
chúng có mười sáu vạn. Hội thứ hai, Thánh chúng mười 
bốn vạn. Hội thứ ba Thánh chúng mười vạn. Trong vòng 
tám mươi năm, trong chúng thanh tịnh, không có cấu uế, 
đức Phật ấy cũng nói một bài kệ:

Neu mẳt thấy phi tà 
Bậc trí giữ không đẳm.
Xả bỏ các điểu ác,
Là thông huệ trong đời. *

“Trong vòng tám mươi năm đức Phật ấy nói một bài kệ 
này. về sau khi cấu bẩn phát sanh mới lập cấm giới.

“Phật Thí-khí thọ bảy vạn tuổi. Trong kiếp ấy có Phật 
xuất hiện thế gian hiệu Tỳ-xá-phù; cũng có ba hội Thánh 
chúng. Hội thứ nhất Thánh chúng gồm mười vạn. Hội 
thứ hai Thánh chúng tám vạn. Hội thứ ba, Thánh chúng 
gồm bảy vạn La-hán đã diệt tận các lậu. Trong vòng bảy 
mươi năm không có cấu bẩn, Tỳ-xá-phù Như Lai nói một 
kệ rưỡi làm cấm giới:

7 Kệ Giới kinh, xem Tứ phần giới bản (T22 No 1429).
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[787a01]Ẫ7zổ«g hại, không chê bai,
Mà phụng hành đại giới;
Ăn uổng biết vừa đủ;
Giường chõng cũng như vậy.
Trì chỉ chuyên nhất cảnh.
Đây là lời Phật dạy. *

‘Trong bảy mươi năm, lấy một kệ rưỡi này làm cấm giới, 
về sau vết bẩn phát sanh mới lập cấm giới. Tỳ-xá-phù 
Như Lai thọ bảy vạn tuổi.

“Trong Hiền kiếp này có Phật xuất thế hiệu Câu-lâu-tôn 
Như Lai. Bấy giờ có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất, 
Thánh chúng gồm bảy vạn, thảy đều A-la-hán. Hội thứ 
hai, gồm sáu vạn A-la-hán. Trong sáu mươi năm không 
câu bân, Đức Phật ây lây hai bài kệ làm câm giới:

Vỉ như ong hái hoa,
Sắc hương rất tinh khiết;
Lấy vị mà cho người.
Đạo sỹ sống trong thôn,
Không ph ỉ báng người khác;
Cũng không dò xét lỗi người.
Chỉ quán thân hành mình,
Xem chảnh hay không chảnh. *

“Trong sáu mươi năm lấy hai bài kệ này làm cấm giới. 
Từ đó vê sau khi cấu bẩn phát sanh mới lập cấm giới. 
Đức Phật ấy thọ sáu vạn tuổi.

“Trong Hiền kiếp lại có Phật xuất thế hiệu Câu-na-hàm- 
mâu-ni Như Lai, Chí chân Đẳng chánh giác. Bấy giờ có 
hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất, Thánh chúng gồm sáu 
mươi vạn, thảy đều A-la-hán. Hội thứ hai, Thánh chúng 
gồm bốn mươi vạn, thảy đều A-la-hán. Trong bốn mươi 
năm, bấy giờ chưa có vết bẩn, đức Phật ấy lấy một bài kệ
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làm cấm giới:

Giữ chí, chớ khinh miệt,
Hãy học đạo tịch tĩnh;
Bậc Hiển không ưu sầu,
Chỉ thường niệm tịch diệt. *

“Trong bốn mười năm, lấy một bài kệ này làm cấm giới. 
Từ đó về sau khi có cấu bẩn mới lập cấm giới. Đức Phật 
ây thọ bôn vạn tuôi.

“Lại trong Hiền kiếp có Phật xuất thế hiệu Ca-diếp. Bấy 
giờ Phật có hai hội Thánh chúng. Hội thứ nhất, Thánh 
chúng gồm bốn mươi vạn. Hội thứ hai, Thánh chúng gồm 
ba mươi vạn, thảy đều A-la-hán. Trong hai mươi năm 
chưa có cấu bẩn, thường lấy một bài kệ làm cấm giới:

[787b01]//éV thảy ác chớ làm;
Hãy phụng hành điểu thiện;
Tự tịnh tâm ỷ  mình.
Đó là chư Phật dạy. *

‘Trong hai mươi năm lấy một bài kệ này làm cấm giới. 
Sau khi có phạm cấm mới lập cấm giới. Bấy giờ Phật Ca- 
diếp thọ hai vạn tuổi.

“Nay Ta, Như Lai xuất hiện ở đời. Một hội Thánh chúng 
gồm một nghìn hai trăm năm mươi người. Trong mười 
hai năm không có cáu bẩn, cũng lấy một bài kệ làm cấm 
giới:

Giữ miệng, ỷ  thanh tịnh;
Thân hành cũng thanh tịnh.
Thanh tịnh ba nghiệp đạoz.
Tu hành đạo Tiên nhân. *

8 Nguyên Hán: hành tích.
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“Trong mười hai năm lấy một bài kệ này làm cấm giới. 
Khi có người phạm luật, dần dần có 250 giới.

“Từ nay về sau, chúng Tăng tập họp, khải bạch như Luật, 
rằng: ‘Các Hiền giả thảy cùng nghe, hôm nay ngày thứ 
mười lăm, thuyết giới. Tăng nay chấp thuận hòa hiệp 
thuyết cấm giới.’ Khải bạch như vậy rồi, nếu có Tỳ-kheo 
nào có nói điều gì9, không nên thuyết giới. Tất cả cùng 
im lặng, không ai nói gì, mới được thuyết giới. Cho đến 
sau khi nói xong Tựa của giới, cân phải hỏi, ‘Các Hiên 
giả, có ai không thanh tịnh không?’ Hỏi như vậy ba lần 
‘Có ai không thanh tịnh không?’ Ai thanh tịnh thì im lặng 
mà ghi nhận.

“Tuy nhiên, nay con người thọ mạng ngắn, hết một đời 
không quá trăm năm. Cho nên, này A-nan, hãy khéo ghi 
nhá  kỹ.”

Khi ấy A-nan bạch Thế Tôn rằng:

“Quá khứ xa xưa chư Phật Thế tôn thọ mạng cực dài, 
người phạm Luật ít, không có vết bẩn. Nhưng nay tuổi 
thọ con người ngắn, không quá mười lần mười. Sau khi 
chư Phật quá khứ diệt độ, Pháp lưu lại tồn tại ở đời trải 
qua bao lâu?”

Phật bảo A-nan:

“Chư Phật quá khứ sau khi diệt độ, có chánh pháp lưu lại 
ở đời không lâu.”

A-nan bạch Phật:

“Nếu sau khi Như Lai diệt độ, Chánh pháp sẽ tồn tại ở 
đời này bao lâu?”

Tăng nhất a-hàm

9 Nghĩa là không có tỳ kheo ngăn thuyết giới: ỉễ!e$ÈÃÍc già thuyết 
giới, xem Tứ phần 46, tr. 906a.
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“Sau khi Ta diệt độ, Pháp sẽ tồn tại lâu. Sau khi Phật Ca- 
diếp diệt độ, di pháp chỉ tồn tại bảy ngày. Này A-nan, 
ông nay nghĩ rằng đệ tử của Như Lai rât ít. Chớ nghĩ như 
vậy Ở phương Đông, đệ tử Ta nhiều vô số. Ở phương 
Nam, đệ tử nhiều vô số. Cho nên, này A-nan, hãy khởi 
lên ý nghĩ này: Ta, Phật Thích-ca Văn, thọ mạng cực kỳ 
lâu dài. Sở dĩ như vậy, vì nhục thân tuy vào diệt độ, 
nhưng Pháp thân vẫn tồn tại. Ông hãy ghi nhớ phụng 
hành ý nghĩa này.”

A-nan và các Tỳ-kheo, sau khi nghe [787c01] những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ A-nan bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, 
bạch Thế Tôn rằng:

“Như Lai soi tỏ huyền vi, không sự gì mà không xét. 
Ngài hiểu rõ hết thảy chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Ngài biết rõ tên họ, danh hiệu chư Phật quá khứ, đệ tử Bô 
tát theo hầu nhiều ít. Một kiếp, một trăm kiếp, cho đến vô 
số kiếp, Ngài tất quán sát biết rõ. Nậài cũng phân biệt 
biết rõ tên họ của quốc vương, đại thần, nhân dân; cũng 
như biết rõ bao nhiêu quốc giới khác nhau hiện tại. 
Chúng con muốn biết sự kiện trong tương lai lâu xa, đức 
Di-lặc ra đời, là bậc Chí chân, Đẳng chánh giác; đệ tử 
theo hàu, cùng cảnh Phật, phong tục an lạc như thế nào, 
trải qua bao lâu.”

Phật bảo A-nan:
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Phật bảo A-nan:

“Ông hãy trở về chỗ ngồi, lắng nghe Ta nói về xự xuất 
hiện của Di-lặc, cùng quốc độ phong tục an lạc và đệ tử 
nhiêu ít. Hãy khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ trong lòng.”

A-nan vâng lời Phật dạy, trở về chỗ ngồi. Phật nói:

“Trong tương lai lâu xa, ở tại quốc giới này, có thành 
quách gọi là Kê-đâu;10 đông sang tây mười hai do-tuần; 
nam đến bắc bảy do tuần. Đất đai màu mỡ, nhân dân 
đông đúc, đường xá thành hàng. Bấy giờ trong thành có 
Long vương tên Thủy Quang, ban đêm làm mưa thơm 
thấm nhuần, ban ngày trong lành mát mẻ.

“Bấy giờ tronẹ thành Kê-đầu có một con quỷ La-sát tên 
là Diệp Hoa. Việc làm của nó đều tùy thuận pháp, 
không trái nghịch chánh giáo. Nó rình lúc mọi người đã 
ngủ, mới dọn dẹp các thứ bất tịnh dơ bẩn, rồi lại dùng 
nước thơm rưới lên đất, khiến cho cực kỳ sạch thơm.

“A-nan, nên biết, lúc bấy giờ Diêm-phù-địa từ đông sang 
tây, từ nam lên băc, mười vạn do tuần. Các núi, sông, 
vách đá đều tự tiêu diệt. Nước bốn biển dồn về một 
phương. Mặt đất Diêm-phù-địa trở nên bằng phẳng như 
mặt gương trong sáng.

“Trong toàn cõi Diêm-phù-địa, thóc gạo dồi dào, nhân 
dân đông đúc, có nhiều thứ trân bảo. Thôn xóm liên tiếp 
nhau chỉ cách khoảng tiếng gà ệáy nghe được. Khi ẩy các 
thứ hoa trái xấu dở khô chết hểt, những thứ dơ bẩn cũng

10 Kê-đầu thành. Pali: Ketumatĩ, cf. D. 26. Cakkavatti (R. iii. 75). 
Tham chiếu Hán, Trường kinh 6 (tr. 41c22).
11 Diệp Hoa MM, có lẽ dịch nghĩa từ Skt. elãpattra (Pali: 
erakapatta), cùng tên với một Long vương mà đến thời Phật Di- 
lặc được thoát thân rông.
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biến mất. Chỉ còn các loại cây trái ngon ngọt, hương 
thơm ngào ngạt, sanh trưởng trên đất đó.

“Khí hậu thời bấy giờ ôn hòa, bốn mùa thuận họp. Trong 
thân người không có trăm lẻ tám thứ bệnh hoạn. Tham 
dục, sân hận, ngu si không lớn, không mãnh liệt. Tâm 
người quân bình, thảy đều đồng một ý. Gặp nhau thảy 
đêu hoan hỷ, nói lời đẹp lòng với nhau. Ngôn ngữ chỉ 
một thứ, không có khác biệt. [788a01] Như người uất- 
đan-việt kia không khác. Vì người Diêm-phù-địa khi ấy 
đều đồng một thứ tiếng, không có nhiều thứ khác nhau.

“Các hạng nam nữ bấy giờ mỗi khi có ý muốn đại, tiểu 
tiện, đất tự nhiên mở ra; việc xong nó tự khép lại.

“Diêm-phù-địa thời bấy giờ có giống lúa mọc tự nhiên, 
không có vỏ trấu, mùi vị cực kỳ thơm ngon, ăn vào trừ 
các thứ bệnh khổ. Các loại vàng, bạc, trân bảo, xa cừ, mã 
não, trân châu, rơi vãi trên đất, không ai nghĩ đến thâu 
lượm. Khi người dân ở đó cầm lên một thứ, họ nói với 
nhau: ‘Người xưa do các loại châu báu này mà tàn hại lẫn 
nhau, giam cầm đày đọa nhau, gây thêm vô số khổ não. 
Ngày nay các thứ này cùng một loại với sỏi đá, không ai 
cât giữ. ’

“Trong thời đó có vị Pháp vương xuất hiện, tên là 
Tương-khư,12 cai trị bằng chánh pháp, thành tựu bảy báu. 
Bảy báu là bánh xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc nữ, điển 
binh và điên tàng. Vua thống lãnh toàn cõi Diêm-phù-địa, 
không dùng đên dao gậy mà tự nhiên đều thần phục.

12 Tương-khư i&ÉÈ. Trường, ibid. (tr. 42a09) Tương-già Miìlũ. 
Pali, ibid. (tr. 75), Sankha.
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“A-nan, như hiện nay có bốn kho báu.13 Ở nước Càn-đà- 
việt14 có kho báu Y-la-bát.15 Thứ hai, tại nước Di-thê-la16 
có kho báu Ban-trù.17 Thứ ba, tại nước Tu-lại-tra18 có 
kho báu, cũng chứa nhiều trân bảo.19 Thứ tư, tại Bà-la- 
nại, Tương-khư có kho báu lớn, chứa nhiều trân bảo 
không kể xiết.20 Bốn kho báu lớn này đúng lúc tự nhiên 
xuất hiện. Những người canh giữ kho báu21 đến tâu vua: 
‘Tâu Đại vương, xin hãy dùng bảo vật trong các kho báu 
này mà ban phát cho những người nghèo khôn.’ Đại 
vương Tương-khư sau khi nhận được các kho báu này 
cũng không cất làm của riêng, không có ý tưởng chiếm 
hữu tài vật.

Tăng nhất a-hàm

13 Bốn bảo tàng UH;, hầm mỏ quý. Xem đoạn sau, kinh7, phẩm 
51.
14 Càn-đà-việt một phiên âm khác cho Kiện-đà-la (Skt.: 
Gandhavati = Gandhãra). Đoạn sau, kinh 7 phẩm 51 âm là Càn- 
đà-vệ ệ£PẼÍỆr. Tại đây, theo truyền thuyết Pãli (Luật Thiện kiến), 
Tôn giả Mạt-điền-địa (Majjhantika) đã chinh phục Long vương 
AravãỊa, quy y dân xứ này. v ề  sau trở thành một trong hai trung 
tâm lớn của Hữu bộ.
15 Y-la-bát Skt. elãpatra, nguyên tên của một Long 
vương, quản lý kho báu cùng tên. Xem kinh 7 phẩm 51 sau.
16 Di-thê-la Đoạn sau, kinh 7 phẩm 51 âm là Mật-đế-la

• Pãli: Mithilã, kinh đô của vương quốc Videha, thời
Phật.
17 Ban-trù fỗ in , kinh 7 phẩm 51 chép SEM- Nguyên tên một 
Long vương. Skt. Pãnduka.
18 Tu-lại-tra ỈMỈMPi- Skt. Surasta.
19 Kinh 7 phẩm 51: Kho báu Tân-già-la {AoSi ở nước Tu-lại-tra, 
do Long vương Tân-già-la quản lý. Skt. Pingala.
20 Kinh 7 phẩm 51: Đại bảo tàng Tương-khư H{Ế (Kst. Sankha) 
tại nước Bà-la-nại (Vãranasĩ).
21 Kinh 7 phẩm 51: Bốn Long vương hiến bốn đại bảo tàng.
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“Thời bấy giờ trong nội cảnh Diêm-phù-địa có loại cây tự 
nhiên sanh ra y phục, thứ vải rất mịn và mềm mại; mọi 
người đến lấy mà dùng. Giống như hiện nay người uấ t- 
đan-viết lấy y phục sanh ra tự nhiên ở trên cây không 
khác.

“Vua bấy giờ có vị đại thần tên là Tu-phạm-ma,22 vốn là 
bạn thân của vua từ thời thơ ấu, mà vua rất yêu kính. Vả, 
ông này có nhan sắc đẹp đẽ, không cao, không thấp, 
không gầy, không mập, không đen, không trắng, không 
già, không trẻ. Tu-phạm-ma có vợ tên là Tu-phạm-việt,2 
đặc sắc bậc nhất trong các ngọc nữ, y như phi hậu của 
Thiên đế. Miệng bà thường có mùi thơm của hoa sen ưu- 
bát; thân thể luôn luôn có mùi thơm chiên-đàn; có toàn 
vẹn tám mươi bốn tư thái của phụ nữ; không có bệnh 
hoạn, không hề loạn tưởng.

“Bấy giờ Bồ tát Di-lặc từ [788b01] trên t ò i  Đâu-suất 
quan sát cha mẹ, ai không già cũng không trẻ, bèn giáng 
thần xuống đó, rồi sẽ sanh ra từ hông phải, như Ta ngày 
nay không khác. Bồ tát Di-lặc cũng vậy. Tu-phạm-ma tức 
thì đặt tên cho con là Di-lặc mà thân hình được trang 
nghiêm bằng ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp; 
săc da màu hoàng kim.

“Con người thời ấy thọ mạng rất dài, không có các thứ tật 
bệnh. Thảy đều thọ tám vạn bốn nghìn tuổi. Phụ nữ đến 
năm trăm tuổi mới lấy chồng.

“Bồ tát Di-lặc sổng tại gia không bao lâu, rồi xuất gia học 
đạo.

“Bấy giờ cách thành Kê-đầu không xa có một gốc đại thọ

22 Tu-phạm-ma {lỆỹtỊỆS. Pali: Subrahmã.
23 Tu-phạm-việt Pali: Subrahmĩ.
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tên là Long hoa,24 cao một do-tuần, rộng năm trăm bộ. 
Bồ tát Di-lặc ngồi dưới gốc cây này mà thành đạo quả vô 
thượng. Vào nửa đêm Di-lặc xuất gia, ngay đêm đó thành 
đạo vô thượng. Khi ấy ba nghìn đại thiên sát-độ chấn 
động. Địa thần liên tiếp truyền nhau: ‘Nay Di-lặc đã 
thành Phật.’ Lần lượt truyền cho đến cung điện Tứ thiên 
vương cũng nghe: ‘Di-lặc đã thành Phật đạo.’ Rồi lần 
lượt truyền lên các cõi trời Tam thập tam, Diệm thiên, 
Đâu-suất, Hóa tự tại, Tha hóa tự tại. Âm thanh truyền lần 
lên cho đến Phạm thiên: ‘Di-lặc đã thảnh Phật đạo.’

“Bấy giờ có Ma tên là Đại Tướng, cai trị đúng theo pháp. 
Khi nghe âm hưởng lan truyền danh giáo của Như Lai, 
hoan hỷ phấn chấn không dừng được, bảy ngày bảy đêm 
không ngủ. Khi ấy Ma vương dẫn vô số người nhà trời 
của Dục giới đi đến Phật Di-lặc, cung kính lễ bái. Di-lặc 
Thánh tôn lần lượt giảng thuyết các đề tài vi diệu của 
chánh pháp cho chư thiên; các đề tài về thí, giới, sanh 
thiên, dục là tưởng bất tịnh, xuất yếu là vi diệu. Sau khi 
thấy mọi người đã phát tâm hoan hỷ, như pháp mà chư 
Phật Thế Tôn thường thuyết, là khổ, tập, tận, đạo, Ngài 
đều phân rộng rãi ý nghĩa cho chư thiên và loài người. 
Lúc đó, ngay trên chỗ ngồi có tám vạn bốn nghìn con trời 
dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh.

“Bấy giờ Đại Tướng Ma vương bố cáo với nhân dân cõi 
ấy rằng: ‘Các người nên nhanh chóng xuất gia. Vì sao? 
Hôm nay đức Di-lặc đã vượt qua bờ bên kia, và cũng sẽ 
đưa các người vượt qua.’

Tăng nhất a-hàm

24 Long hoa t m .  Skt. nãgapuspa (= Mesua Roxburghii, Rottlera 
Tinctoria, Michelia Champaka L.). Pali: nãgapupphiya (?), nhưng 
không thấy đề cập trong văn học Pali. m. N. of sev. plants MBh. 
Hariv. Sus3r. &c.

350



Phẩm mười bất thiện

“Bấy giờ trong thành Kê-đầu có một gia chủ tên là Thiện 
Tài, nghe giáo lệnh của Ma vương, lại nghe tiếng Phật, 
liên dẫn đại chúng gồm tám vạn bốn ngàn người đi đến 
Phật Di-lặc, đảnh lễ sát chân, [788c01] rồi ngồi qua một 
bên. Đức Di-lặc lân lượt thuyết các đề tài vi diệu của 
pháp cho ông, luận về thí, giới, sanh thiên, dục là tưởng 
bất tịnh, xuất yếu là vi diệu. Khi Đức Di-lặc thấy tâm ý 
mọi người đã khai tỏ, như pháp mà chư Phật Thế Tôn 
thường thuyết, là khổ, tập, tận, đạo, Ngài đều phân biệt 
rộng rãi cho mọi người. Ngay khi ấy, từ trên chỗ ngồi, 
Thiện Tài cùng tám vạn bốn nghìn người dứt sạch trần 
câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Thiện Tài cùng tám vạn 
bốn nghìn người bước lên trước bạch Phật, cầu xin xuất 
gia, khéo tu phạm hạnh, thành đạo A-la-hán. Đấy là hội 
thứ nhât của Phật Di-lặc, có tám vạn bốn nghìn A-la-hán.

“Bấy giờ vụa Tương-khư, khi nghe đức Di-lặc đã thành 
Phật đạo, liền đi đén chỗ Phật để nghe pháp. Được Di-lặc 
thuyêt pháp cho ông; pháp mà khoảng đầu thiện xảo, 
khoảng giữa thiện xảo, khoảng cuối cũng thiện xảo; 
nghĩa lý sâu xa.

“Một thời gian sau, vua lập thái tử; rồi đem vật trân bảo 
cho thợ hớt tóc, lại đem các thứ bảo vật khác cho các bà- 
la-môn. Sau đó Vua dẫn tám vạn bốn nghìn người đi đến 
chỗ Phật, cầu xin làm sa-môn. Tất cả đều thành đạo A-la- 
hán.

“Khi gia chủ Tu-phạm-ma nghe đức Di-lặc đã thành Phật 
đạo, liền dẫn đại chúng gồm tám vạn bốn nghìn bà-la- 
môn đi đên chô Phật cầu xin làm sa-môn. Thảy đều đắc 
A-la-hán. Duy một mình Tu-phạm-ma đoạn trừ ba kết, 
rồi nhất định sẽ chấm dứt biên tế khổ.

“Mẹ của Phật là Phạm-ma-việt cũng dẫn tám vạn bốn 
nghìn thê nữ đi đên Phật câu xin làm sa-môn. Các người
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nữ đều đắc A-la-hán; duy chỉ một người là Phạm-ma-việt 
đoạn trừ ba kết thành Tu-đà-hoàn.

“Những người phụ nữ sát-lợi nghe đức Di-lặc Như Lai 
xuất hiẹn thế gian thành Đẳng chánh giác, có vài nghìn 
vạn người đi đến Phật, đảnh lễ sát chân, rôi ngôi qua một 
bên. Mỗi người đều sanh tâm cầu xin làm sa-môn, xuât 
gia học đạo. Trong đó, hoặc có người vượt thứ lớp mà 
chứng ngộ; hoặc có người không chứng ngộ. Này A-nan, 
những người không vượt thứ lớp chứng ngộ thảy đều là 
những người tùy pháp hành25, nhàm tởm tât cả thê gian 
không có gì đáng vui thích.

“Di-lặc bấy giờ thuyết giáo pháp ba thừa. Như ngày nạy 
trong các đệ tử của Ta, Đại Ca-diêp là người hành đâu 
đà. Trong quá khứ đã từng tu phạm hạnh nơi chư Phật. 
Người nay sẽ thường trợ giúp Di-lặc giáo hóa nhân dân.”

Khi ấy Ca-diếp đang ngồi kiết già cách Như Lai không 
xa, chánh thân chánh ý, buộc niệm [789a01] trước măt. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo Ca-diêp:

“Nay tuổi Ta đã suy hao, gần hơn tám chục. Nhưng nay 
Như Lai có bốn Đại Thanh văn có thể đảm trách du hóa, 
mà trí tuệ vô tận, đầy đủ các phẩm đức. Bôn vị này là 
những ai? Đó là Tỳ-kheo Ca-diêp, Tỳ-kheo Quân-đô-bát- 
hán Tỳ-kheo Tan-đầu-lô,27 Ty-kheo La-hầu-la.28 Các

Tăng nhất a-hàm

25 Nguyên Hán: lệlíÈ  phụng pháp. Hạng Tu-đà-hoàn lợi căn.Pãli: 
dhammãnúãrĩ.
26 S H Iậ ổ ễ  Quân-đồ-bát-hán; trên kia, kinh 3 phẩm 4 âm là 
Quân-đầu-bà-hán IỊlSMỈII-
27 Tân-đầu-lô H s l i t ,  tức vị thứ nhất trong 16 A-la-hán kể trong 
Pháp trụ ký (T49n2030, tr. 13a9), phiên âm khác là Tân-độ-la 
Bạt-ra-xà (Skt. Pindola-bhãradvãja).
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ngươi bốn Đại Thanh văn không nên bát-niết-bàn. Hãy 
đợi khi nào pháp Ta mất hẳn rồi hãy bát-niết-bàn. Đại 
Ca-diếp cũng không nên bát-niết-bàn. Hãy đợi cho đến 
Di-lặc xuất hiện thế gian. Vì sao? Các đệ tử được hóa độ 
bởi Di-lặc thảy đều là đệ tử của Thích-ca Văn, do sự giáo 
hóa của Ta được lưu lại mà dứt sạch các lậu. Trong thôn 
Tỳ-đề, quốc giới Ma-kiệt, Đại Ca-diếp sẽ trú trong núi ở 
đó.29 Vê sau, Di-lặc Như Lai sẽ dân vô sô tùy tùng đi đên 
núi này. Do ân đức của Phật, các quỷ thần sẽ mở cửa núi, 
và được thấy Ca-diếp trong hang thiền. Khi ấy đức Di-lặc 
duỗi cánh tay phải chỉ Ca-diếp mà bảo đại chúng: ‘Đây là 
đệ tử của Phật Thích-ca Văn trong thời quá khứ xa xưa, 
tên là Ca-diếp, vẫn tồn tại cho đến nay, là vị đầu đà khố 
hành bậc nhất.’ Mọi nạười khi ấy tán thán là chưa từng 
có. Ngay lúc ấy, vô sổ trăm nghìn người dứt sạch trần 
cấu, được pháp nhãn thanh tịnh.

“Đây gọi là hội thứ nhất,30 có chúi mươi sáu ức người 
thành A-la-hán. Những người ấy đều là đệ tử của Ta. Vì 
sao? Thảy đều do Ta giáo hóa mà được như vậy; và cũng 
do nhân duyên bốn sự31 là huệ thí, nhân ái, lợi người và 
đẳng lợi.

“Này A-nan, bấy giờ Di-lặc Như Lai sẽ lấy y tăng-già-lê 
của Ca-diếp rồi khoác lên mình, tức thì thân thể của Ca-

28 La-vân ỊHtã, tức La-hổ-la HHtiíĩH (Skt., Pali: Rãhula), thứ 11 
trong 16 A-la-hán kể trong Pháp trụ kỷ (tr. 13al4).
29 Truyền thuyết phương Bắc, Đại Ca-diếp hiện vẫn nhập định 
trong núi Kê túc (Skt. Kukkutapãda-giri), nước Ma-kiệt-đà; cf. 
Phú pháp nhan duyên (T50n2058, tr. 301al6); Pháp Hiển truyện 
(T51n2085, tr. 863c27); Tây vực ký 9 (T51n2087, tr. 919b25).
30 Có thể có sự nhầm lẫn trong bản Hán này.
31 Tứ sự H IP, đây chỉ bốn nhiếp sự, mà nội dung Hán dịch ở đây 
có khác.
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diếp tự nhiên rã vụn như sao trời. Di-lặc mới dùng đủ các 
loại hương hoa cúng dường Ca-diếp. Vì sao? Vì chư Phật 
Thế Tôn có tâm cung kính đối với Chánh pháp. Di-lặc 
cũng do Ta giáo hóa mà được thành đạo vô thượng chân 
chánh.

“A-nan, nên biết, hội thứ hai của Phật Di-lặc có 94 ức 
người, đều là A-la-hán, cũng đều là đệ tử di giáo của Ta, 
hành cúng dường bốn sự mà được như vậy.

“Lại nữa, hội thứ ba của Phật Di-lặc có 92 ức người, đều 
là A-la-hán, cũng là đệ tử di giáo của Ta.

“Thời bấy giờ, các Tỳ-kheo đều có họ là đệ tử Từ thị, 
như ngày nay các Thanh văn [789b] đều được gọi là đệ 
tử Thích-ca.

“Bấy giờ, đức Di-lặc thuyết pháp cho các đệ tử: ‘Tỳ-kheo 
các ngươi, hãy tư duy về tưởng vô thường, đối với lạc mà 
tưởng có khổ, đối với chấp ngã mà tưởng về vô ngã, đối 
với thật hữu mà về Không, tưởng sắc biến, tưởng bầm 
xanh, tưởng sình trương, tưởng ăn chưa hết, tưởng máu 
huyết, tưởng hết thảy thế gian không có gì khả lạc. Vì sao 
vậy? Tỳ-kheo nên biết, mười tưởng này đều là những 
điều đã được Thích-ca Văn Phật trong quá khứ nói cho 
các ngươi, để được dứt sạch hữu lậu, tâm được giải thoát.

“Trong đại chúng này, hoặc có người vốn là đệ tử của 
Phật Thích-ca Văn, thời quá khứ đã tu phạm hạnh, nay 
đến chỗ Ta. Hoặc phụng trì pháp của Phật Thích-ca Văn, 
nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn cúng 
dường Tam bảo, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích- 
ca Văn mà tu hành gốc rễ thiện trong khoảng chừng búng 
ngón tay, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn 
hành bốn vô lượng tâm, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật 
Thích-ca Văn mà thọ trì năm giới, ba tự quy y, nay đến

Tăng nhất a-hàm
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chỗ Ta. Hoặc ở Phật Thích-ca Văn khởi dựng tháp miếu, 
nay đên chô Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn mà tu sửa 
chùa, nay đến chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn mà 
thọ trì tám pháp quan trai, nay đến chỗ ta. Hoặc ở nơi 
Phật Thích-ca Văn mà cúng dường hương hoa, nay đến 
chô ta. Hoặc ở nơi Phật ây nghe Phật pháp mà buồn khóc 
rơi lệ, nay đên chỗ Ta. Hoặc ở nơi Phật Thích-ca Văn 
chuyên ý nghe Pháp, nay đến chỗ Ta. Hoặc suốt đời khéo 
tu phạm hạnh, nay đến chỗ Ta. Hoặc chép, đọc tụng, thọ 
trì, nay đên chô Ta. Hoặc người thừa sự cúng dường mà 
nay đén chồ Ta.

“Rồi đức Di-lặc nói bài kệ này:

Tăng trưởng đức giới, văn,
Nghiệp thiền và tư duy,
Khéo tu hành phạm hạnh,
Người ấy đến chỗ Ta.

Khuyên thí, tâm hoan hỷ,
Tu hành cội nguồn tâm,
Y  không sai biệt tưởng,
Người ấy đến chỗ Ta.

Hoặc phát tâm bình đẳng,
Và thừa sự chư Phật,
Thức ăn củng Thánh chủng,
Người ấy đều đến Ta.

Hoặc tụng giới, khế kinh,
Khéo tập, thuyết cho người,
Nhiệt hành nơi gốc pháp,
Ngày nay đến chỗ Ta.

[789c]//ọ Thích khéo giáo hóa,
Cúng dường các xá-lợi,
Thừa sự pháp, củng dường,
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Ngày nay đến cho Ta.

Nếu ai sao chép kinh,
Ban 2 bố trên lụa trắngP  
Những ai cúng dường kinh,
Nay đều đến chỗ Ta.

Lụa là và các vật,
Củng dường nơi chùa tháp,
Tự xưng Nam mô Phật,
Thảy đều đến chỗ Ta.

Ai cúng dường hiện tại,
Và chư Phật quả khứ;
Thiền định, chánh bình đẳng,
Cũng không có tăng giảm,

Cho nên, đối Phật pháp,
Thừa sự nơi Thánh chúng,
Chuyên tâm thờ Tam bảo,
Tất đến chỗ vô vi.

“Này A-nan, nên biết, Di-lặc Như Lai sẽ nói bài kệ này 
giữa đại chúng.

“Bấy giờ trong đại chúng, chư thiên và loài người tư duy 
mười tưởng, khi ây có mười một triệu người dứt sạch 
trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Trong một nghìn 
năm, trong chúng không có cáu bẩn, Di-lặc Như Lai bây 
giờ chỉ nói một bài kệ làm cấm giới:

Tăng nhất a-hàm

32 Văn bản in là tụng 'M, cước chú in là ban 'ẨM, TNM: ban ĩ)ĩ.
33 Tố thượng Do chữ ban 'M mà đọc nhầm là tụng 'ì! nên 
có người đoán đây là chữ án (án thư), thay vì tô IU- Nhưng An 
độ không có tục đọc sách trên án thư.
34 Hán: thập nhất cai -|— mỗi cai là 10 triệu. Con sô ở đây 
chỉ có tính tượng trưng.
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Miệng, ý  không hành ác,
Thân cũng không sai phạm,
Trừ sạch ba nghiệp này,
Chóng vượt vực sanh tử.

“Sau một nghìn năm, sẽ có người phạm cấm giới, bấy giờ 
mới chế giới.

“Di-lặc Như Lai sẽ thọ tám vạn bốn nghìn năm. Sau khi 
bát-niết-bàn, di pháp của Ngài sẽ tồn tại tám vạn bốn 
nghìn năm. Sở dĩ như vậy, vì chúng sanh thời bấy giờ 
thảy đều có căn tính linh lợi. Neu có thiện nam tử, thiện 
nữ nhân nào muốn thấy Phật Di-lặc và các Thanh văn 
trong ba hội, thành Kê-đầu, và bốn đại bảo tàng, muốn 
được ăn thứ lúa tự nhiên, mặc loại y phục tự nhiên, rồi 
khi thân hoại mạng chung sanh lên trời, những thiện nam 
tử, thiện nữ nhân ấy hãy chuyên cần tinh tấn, không sanh 
lười biếng, và hãy cúng dường thừa sự các pháp sư bằng 
các thứ hương hoa thơm, cùng các phẩm vật cúng dường 
chớ để thiếu thốn.

A-nan, hãy học điều này như vậy.”

Bấy giờ, A-nan và các chúng hội nghe những điều Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.35

KINH SÓ 436

[90a07] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

35 Bản Hán, hết quyển 44.
36 Tham chiếu Pali, D. 14 Mahãpadãna (R. ii. 1). Hán, Trường 1, 
kinh 1 “Đại bản”.
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Bấy giờ số đông Tỳ-kheo cùng tụ tập tại giảng đường 
Phổ hội. Mọi người đều có ý nghĩ này: “Thật kỳ diệu 
thay, hy hữu thay! Như Lai có thể phân biệt biết rõ chư 
Phật quá khứ đã nhập Niét-bàn, với tên hiệu như vậy, 
chủng tộc như vậy, sự trì giới và đệ từ tùy tùng như vậy, 
cùng tam-muội, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, thân 
thọ dài ngắn, thảy đều biết rõ. Thế nào, chư Hiền, đó là 
do Như Lai phân biệt pháp xứ cực kỳ thanh tịnh mới biết 
nguồn gốc danh hiệu của chư Phật chăng? Hay do chư 
thiên đến báo cáo cho biết điều này chăng?”

Khi ấy, bằng thiên nhĩ thông suốt, Thế Tôn nghe các Tỳ- 
kheo đang khơi dậy đề tài này, liền đi đến chỗ các Tỳ- 
kheo, rồi ngồi xuống ngay giữa đại chúng. Bấy giờ Thế 
Tôn hỏi các Tỳ-kheo:

“Các ông tập họp tại đây, đang bàn luận chuyện gì?”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Chúng con tập họp tại đây bàn luận các đề tài Phật pháp. 
Mọi người đều nêu lên vấn đề như vầy, ‘Kỳ diệu thay, hy 
hữu thay, Như Lai có thể biết rõ chư Phật quá khứ với 
danh hiệu, chủng tộc như vậy; trí tuệ như vậy, cũng đều 
thông suốt tường tận. Thật kỳ diệu! Thế nào, này chư 
Hiền, đó là do sự phân biệt pháp giới của Như Lai cực kỳ 
thanh tịnh mới biết được nguồn gốc danh hiệu chư Phật, 
hay do chư Thiên đến chỗ Phật nói lại sự kiện ấy?’”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ông có muốn nghe trí lực siêu việt của chư Phật quá 
khứ, cùng danh hiệu, thọ mạng dài văn chăng?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Nay là lúc thích hợp, cúi xin Như Lai giải bày nghĩa lý 
này.”

Tăng nhất a-hàm
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“Các ông hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ diễn rộng ý nghĩa cho 
các ông nghe.”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, lắng nghe.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo, nên biết, quá khứ cách nay chúi mươi mốt 
kiêp, có Phật xuất thế hiệu Tỳ-bà-thi Như Lai, Chí chân, 
Đẳng chánh giác.

“Lại ba mươi mốt kiếp có Phật xuất thế hiệu [790b01] 
Thi-khí Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác.

“Lại ba mươi mốt kiếp có Phật hiệu Tỳ-xá-phù Như Lai, 
Chí chân, Đăng chánh giác xuât hiện ở đời.

“Trong Hiền kiếp này, có Phật xuất thế hiệu Câu-lưu-tôn 
Như Lai, ứng  cúng, Đẳng chánh giác.

“Lại trong Hiền kiếp có Phật xuất thế hiệu Câu-na-hàm- 
mâu-ni Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác.

“Lại trong Hiền kiếp có Phật xuất thế hiệu Ca-diếp.

“Lại trong Hiền kiếp, Ta, Thích-ca Văn Như Lai, Chí 
chân, Đăng chánh giác, xuất hiện ở đời.”

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này:

Trong chỉn mươi mốt kiếp 
Có Phật Tỳ-bà-thi.
Trong ba mươi mốt kiếp 
Xuất hiện Phật Thi-khỉ.

Lại ở  trong kiếp đỏ 
Xuất hiện Phật Tỳ-xả.
Ngày nay trong Hiền kiếp

Phẩm mười bất thiện

Phật bảo các Tỳ-kheo:
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Câu-tôn, Na, Ca-diếp,
Như mặt trời soi đời.
Neu muốn rõ tên họ,
Và danh hiệu, như vậy

“Tỳ-bà-thi Như Lai xuất hiện trong chủng tộc Sát-lợi. 
Thi-khí Như Lai cũng xuât hiện trong Sát-lợi. Tỳ-xá-phù 
Như Lai cũng từ Sát-lợi. Câu-lưu-tôn xuất hiện trong 
dòng Bà-la-môn. Câu-na-hàm-mâu-ni xuất hiện trong 
dòng Bà-la-môn. Ca-diếp Như Lai xuất hiện trong dòng 
Bà-ìa-môn. Như Ta nay xuất hiện trong dòng Sát-lợi.”

Rồi Thế Tôn nói bài kệ này:

Các Phật trước xuất hiện 
Đeu từ dòng Sát-lợi.
Câu-tôn, đến Ca-dỉếp,
Xuất từ Bà-la-môn.

Chí tôn không ai bằng.
Ta nay Thầy trời người,
Với các căn tịch tĩnh,
Xuất từ dòng Sảt-ỉợi.

“Tỳ-bà-thi Như Lai họ Cù-đàm.37 Thi-khí Như Lai cũng 
từ họ Cù-đàm. Tỳ-xá-phù cũng họ Cù-đàm. Ca-diêp Như 
Lai xuất từ họ Ca-diếp. Câu-lâu-tôn, Câu-na-hàm-mâu- 
ni, cũng đòng họ Ca-diếp không khác. Ta, Như Lai đời 
hiện tại, họ Cù-đàm.’

Bấy giờ Thế Tôn bèn nói bài kệ này:

Tăng nhất a-hàm

Bổn Phật lại ra đời:

37 Nguyên Hán: Tánh Đoạn dưới cũng nói tánh thuộc Câu- 
lân-nha. Có sự lầm lộn về dụng ngữ trong bản Hán dịch này. Xem 
cht. dưới.
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Các Phật chánh giác đầu 
Xuất từ họ Cù-đàm.
Ba vị tiếp Ca-diếp,
Đeu có họ Ca-diếp.

[790c] Như Ta đời hiện tại,
Chư thiên nhân cúng dường,
Các căn đểu tịch tĩnh,
Xuất từ họ Cù-đàm.

“Tỳ-kheo, nên biết, Tỳ-bà-thi Như Lai có họ38 là Câu- 
lân-nhã.39 Thi-khí Như Lai cũng xuất từ Câu-lân-nhã. Tỳ- 
xá-phù Như Lai cũng xuất từ Câu-lân-nhã. Câu-lưu-tôn 
Như Lai xuất từ Bà-la-đọa. Câu-na-hàm-mâu-ni cũng 
xuất từ Bà-la-đọa. Ca-diép Như Lai cũng xuất từ Bà-la- 
đọa. ”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Ba vị Chánh giác đầu 
Xuất từ Câu-lân-nhã.
Sau cho đến Ca-diếp 
Đeu từ Bà-ỉa-đọa.

Như Ta đời hiện tại,
Chư thiên nhân cúng dường,
Các căn đểu tịch tĩnh,
Xuất từ Câu-lân-nhã.4ì

38 Tánh, Pali: gotta, tức dòng họ, chỉ phương diện huyết thống.
39 Câu-lân-nhã ínlỊỈỆĩr. Pali: Kondanna. Trên kia cũng nói là tánh 
Cù-đàm. Trường 1 cũng như Pali, chỉ nói tánh Câu-lị-nhã 
không nói đến tánh Cù-đàm.
40 Bà-la-đọa m i n .  Ba vị sau này, Trường 1 và Pali đều nói 
thuộc dòng họ Ca-diếp, như đoạn trên; không nói đến Bà-la-đọa.
41 Không thấy nơi nào khác nói Thích-tôn thuộc họ Câu-lân-nhã.
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“Tỳ-bà-thi Như Lai ngồi dưới bóng cây hoa Ba-la-lợi42 
mà thành Phật đạo. Thi-khí Như Lai ngồi dưới bóng cây 
Phân-đà-lợi43 mà thành Phật đạo. Tỳ-xá-phù Như Lai 
ngồi dưới cây Sa-la44 mà thành Phật đạo. Câu-lưu-tôn 
Như Lai ngồi dưới bóng cây Thi-lợi-sa45 mà thành Phật 
đạo. Câu-na-hàm-mâu-ni Như Lai ngồi dưới bóng cây 
Ưu-đâu-bát-la46 mà thành Phật đạo. Ca-diếp Như Lai 
ngồi dưới bóng cây Ni-câu-lưu47 mà thành đạo quả. Như 
Ta Như Lai trong đời hiện tại ngồi dưới bóng cây Cát- 
tường48 mà thành Phật đạo.”

Vị thứ nhất thành đạo
Dưới cây Ba-la-lợỉ.
Thỉ-khỉ, Phân-đà-lợỉ.
Tỳ-xả, cây Sa-la.

Câu-tôn, cây Thi-lợi.
Câu-na, cây Bạt-ỉa.
Ca-diếp, cây Câu-ỉưu.
Ta dưới cây Cát tường.

Bảy Phật, Thiên trung Thiên,
Soi tỏ khắp thế gian,

Tăng nhất a-hàm

42 Ba-la-lợi ăỄISíy. Pãli: Pãtali, cây có hoa màu hồng nhạt, tên 
khoa học Bignonia suaveola.
43 Phân-đà-lợi Pãli: Pundarĩka, sen trắng.
44 Để bản chép: Ba-la ẵêM; nên sửa lại là Sa-la ỉỷễỄ. Pãli: Sãla.
45 Thi-lợi-sa P ịliĩỳ . Pãli: Sirĩsa, Skt. ẳirsa, hoa hợp hôn (Huyền 
ứng âm nghĩa).
46 Ưu-đầu-bát-la Pãli: Udumbara.
47 Ni-câu-lưu JẼỶfy$ỉ. Pãli: Nigrodha, Skt. nyagrodha, môt loại 
cây đa hay sung (Ficus ìndìacà).
48 Cát tường cĩlặ . Pãli: Assattha-, Skt. aảvattha, cát tường thọ 
(Ficus religiosà).
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Nhân duyên dưới bóng cây,
Mà chứng thành đạo quả.

“Tỳ-bà-thi Như Lai có đệ tò  là đại chúng gồm mười sáu 
vạn tám nghìn người. Thi-khí Như Lai có đệ tử với đại 
chúng gồm mười sáu vạn người. Tỳ-xá-phù Như Lai có 
đệ tử là đại chúng mười vạn người. Câu-lưu-tôn Như Lai 
có đệ tử là đại chúng tám vạn người. [791a] Câu-na-hàm- 
mâu-ni Như Lai có đệ tử là chúng bảy vạn người. Ca- 
diêp Như Lai có đệ tử là chúng sáu vạn người. Ta nay 
chúng đệ tử có một nghìn hai trăm năm mươi người. 
Thảy đều là A-la-hán, vĩnh viễn dứt sạch các lậu, không 
còn các triên phược.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Trăm nghìn sáu vạn tám,
Đệ tử Tỳ-bà-thi.
Trăm nghìn thêm sáu vạn,
Chủng đệ tử Thi-khí.

Chúng Tỳ-kheo trăm nghìn,
Đệ tử Tỳ-xá-bà.
Câu-tôn, chúng tám vạn.
Câu-na-hàm bảy vạn 
Ca-dỉếp, chúng sáu vạn.
Thảy đều A-ỉa-hản.

Ta nay Thỉch-ca Văn,
Nghìn hai trăm năm chục,
Đểu là bậc Chân nhân,
Hiện đang hành giáo pháp.
Đệ tử theo di giáo,
Con sổ không thể lường.
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“Tỳ bà-thi Như Lai có thị giả tên là Đại Đạo Sư.49 Thi- 
khí Như Lai có thị giả tên là Thiện Giác.50 Tỳ-xá-phù 
Như Lai có thị giả tên là Thắng Chúng.51 Câu-lưu-tôn 
Như Lai có thị giả tên là Cát Tường.52 Câu-na-hàm-mâu- 
ni Như Lai có thị giả tên là Tỳ-la-tiên.53 Ca-diếp Như Lai 
có thị giả tên là Đạo Sư.54 Ta nay có thị giả tên là A- 
nan.”
-1—V Á • \ rpl A rp r ' 1ABây giờ Thê Tôn nói kệ:

Đại Đạo và Thiện Giác,
Thảng Chủng và Cát Tường,
Tỳ-la-tiên, Đạo Sư,
A-nan. Bảy thị giả.

Những vị này hầu Phật,
Không khỉ nào sái thời;
Phúng tụng và thọ trì,
Không đế mất nghĩa lỷ.

“Tỳ-bà-thi Như Lai thọ tám vạn bốn nghìn tuổi. Thi-khí 
Như Lai thọ bảy vạn tuổi. Tỳ-xá-phù Như Lai thọ sáu 
vạn tuổi. Câu-lưu-tôn Như Lai thọ năm vạn tuổi. Câu-na- 
hàm Như Lai thọ bốn vạn tuổi. Ca-diếp Như Lai thọ hai 
vạn tuổi. Ta ngày nay thọ mạng rất ngắn. Tuổi thọ dài 
nhất không quá một trăm.”

Tăng nhất a-hàm

49 Đại Đạo Sư. Trường 1, thị giả Vô Ưu Pãli: Asoka.
50 Thiện Giác. Trường 1, thị giả Nhẫn Hành N̂ỸT- Pãli: 
Khemankaro.
51 Thắng Chúng. Trường 1, thị giả Tịch Diệt Pãli: 
Upasanto.
52 Cát Tường. Trường 1, thị giả Thiện Giác Pãli: Buddhỹo.
53 Tỳ-la-liên. Trường ỉ, thị giả An Hòa Pãli: Sotthijo.
54 Đạo Sư. Trường 1, thị giả Thiện Hữu # í õ  Pãli: Sabbamitto.
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Bấy giờ Thế Tôn nói kệ:

Phật đầu, tám vạn tư.
Phật kế, bảy vạn tuổi.
Tỳ-xá-bà sáu vạn.
Câu-ỉưu thọ năm vạn.

[791b01]Gạp đôi số hai vạn 
Tuoi thọ Câu-na-hàm.
Ca-diếp thọ hai vạn.
Chỉ Ta thọ trăm tuổi.

“Như vây, này các Tỳ-kheo, Như Lai C Ịuán sát biết rõ tên 
họ, danh hiệu của chư Phật; tât cả đêu rõ ràng; chủng 
loại, xuất xứ, thảy đều quán triệt; trì giới, thiền định, trí 
tuệ, giải thoát, thảy đều thấu rõ.”

Bấy giờ A-nan bạch Thế Tôn:

“Như Lai cũng nói, Như Lai biết rõ quá khứ hằng sa chư 
Phật đã diệt độ, và vị lai hằng sa chư Phật sẽ xuất hiện. 
Vì sao Như Lai không ghi nhận những việc làm của ngần 
ấy chư Phật, mà nay chỉ nói đến sự tích của bảy vị Phật?”

Phật bảo A-nan:

“Tất cả đều có nhân duyên nên Như Lai chỉ nói sự tích 
của bảy vị Phật. Hằng sa chư Phật trong quá khứ cũng 
chỉ nói sự tích của bảy Phật. Tương lai Di-lặc xuất hiện ở 
đời cũng chỉ nói sự tích bảy Phật. Như khi Sư Tử Ưng 
Như Lai xuất hiện, cũng sẽ nói sự tích bảy Phật. Khi Phật 
Thừa Nhu Thuận xuất hiện ở đời, cũng sẽ nói sự tích bảy 
Phật. Khi Phật Quang Diệm xuất hiện ở đời cũng sẽ nói 
sự tích bảy Phật. Khi Phật Vô cấu  xuất hiện ở đời, cũng 
sẽ ghi nhận sự tích Phật Ca-diếp. Khi Phật Bảo Quang 
xuất hiện ở đời, cũng sẽ ghi nhận sự tích Thích-ca Văn.”

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này:
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Sư Tử, Nhu Thuận, Quang,
Vô Cấu và Bảo Quang,
Tiêp theo sau Di-lặc,
Thảy đểu thành Phật đạo.

Di-ỉặc kể Thi-khỉ.
Sư Tử thuật Tỳ-xả.
Nhu Thuận kể Câu-tôn.
Quang Diệm kể Mâu-nỉ.

Vô Cấu kể Ca-dỉếp.
Thảy đều nói bởi duyên.
Bảo Quang thành Chảnh giác,
Sẽ kể danh hiệu Ta.

Phật Chảnh giác quả khứ,
Cũng như Phật tương lai,
Đêu kê truyện bảy Phật,
Và sự tích gốc ngọn.

“Thảy đều có nhân duyên nên Như Lai ghi nhận danh 
hiệu chỉ bảy Phật thôi.”

A-nan bạch Phật:

“Kinh này tên gì? Phụng hành như thế nào?”

Phật nói:

“Kinh này gọi là “Ký Phật danh hiệu.” Hãy ghi nhớ 
phụng hành.”

A-nan và các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 5

[791c01] Tôi* nghe như vầy:
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Một thời, Phật trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành 
La-duyệt.

Bấy giờ gia chủ Sư Tử đi đến chỗ Xá-lợi-phất, đảnh lễ 
sát chân, rôi ngôi qua một bên. Gia chủ Sư Tử bạch Xá- 
lợi-phất rằng:

“Cúi mong Tôn giả nhận lời thỉnh của con.”

Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. Khi gia chủ thấy Tôn giả 
im lặng nhận lời, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, rôi lui ra.

Ông lại đi đến Đại Mục-kiền-liên, Ly-việt, Đại Ca-diếp, 
A-na-luật, Ca-chiên-diên, Mãn Nguyện Tử, Ưu-ba-ly, 
Tu-bồ-đề, La-hầu-la, Quân-đầu Sa-di. Các vị thượng thủ 
như vậy cùng với năm trăm vị.

Bấy giờ gia chủ trở về nhà sửa soạn đủ các thứ đồ ăn hết 
sức ngon lành, trải các chỗ ngồi rất đẹp. Sau đó, đến thưa 
là đã đên giờ:

“Thưa các Chân nhân A-la-hán biết cho, nay thức ăn đã 
dọn xong, cúi mong các vị hạ cố đến nhà con.”

Khi ấy các Đại Thanh văn khoác ba y, cầm bát, đi vào 
thành, đên nhà Gia chủ. Gia chủ thấy các vị Tôn giả đã 
yên chỗ ngồi rồi, tự tay san sớt, bưng dọn các thưc ăn. 
Khi thây Thánh chúng ăn xong, sau khi dùng nước rửa, 
ông dâng cúng mỗi vị một tấm lụa trắng, và bước lên 
trước để nhận chú nguyện. Lúc bấy giờ Xá-lợi-phất 
thuyêt một bài pháp cực kỳ vi diệu cho gia chủ nghe. Sau 
đó, ngài rời chỗ ngồi đứng dậy, trở về tĩnh thất.

Bấy giờ La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi:

“Ngươi từ đâu đến đây?”
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La-hầu-la đáp:

“Hôm nay con được gia chủ Sư Tử đến thỉnh.”

Phật hỏi:

“Thế nào, La-hầu-la, ăn uống có ngon hay không ngon?” 

La-hầu-la đáp:

“Thức ăn rất ngon và rất dồi dào. Nay con nhận được tấm 
lụa trắng này từ đó.”

Phật hỏi:

“Chúng Tăng đến đó bao nhiêu người? Ai là thượng tọa?” 

La-hầu-la bạch:

“Hòa thượng Xá-lợi-phất ở đầu hàng Thượng thủ. Các đệ 
tử thần đức khác có năm trăm vị.”

Phật bảo La-hầu-la:

“La-hầu-la, gia chủ ấy có được phước nhiều không?” 

La-hầu-la bạch Phật:

“Vâng, bạch Thế Tôn, gia chủ ấy được phước báo không 
thể ke xiểt. Thí cho một vị A-la-hán, phước còn khó hạn 
lượng, huống gì các bậc được chư thiên thần diệu cung 
kính. Hôm nay có năm trăm vị thấy đều là bậc Chân 
nhân. Cho nên phước của ông ây làm sao mà lường hêt 
được.”

Phật bảo La-hầu-la:

“Nay công đức do bố thí năm trăm vị La-hán, so với công 
đức bố thi cho một ga-môn là người được sai cử thứ tự tò 
trong Tăng [792a01] khi Tăng được thỉnh cúng dường; 
phước từ người được sai cử trong chúng nàỵ so với 
phước bố thi năm trăm La-hán, nhiều gấp trăm lần, nghìn
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lần, hàng ức vạn lần, không thể lấy thí dụ mà biết được. 
Vì sao? Phước từ người được Chúng sai cử khó mà hạn 
lượng, đưa đến chỗ cam lộ, diệt tận.

“La-hầu-la, nên biết, như có người tự mình thề rằng, ‘Tôi 
sẽ uống hết nước trong các sông ngòi. Người ấy có thê 
làm được như vậy chăng?”

La-hầu-la bạch Phật:

“Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Diêm-phù-địa này 
rất rộng lớn. Có bốn con sông lớn của Diêm-phù-địa, một 
là Hằng-già, hai là Tân-đầu, ba là Tư-đà, bôn là Bác-xoa. 
Mỗi con sông còn có 500 chi lưu. Người ây không bao 
giờ có thê uông cho hêt được. Chỉ nhọc công mà chăng 
bao giờ thành.”

“Người ấy lại nói rằng, ‘Ta tự mình có phương tiện nhân 
duyên có thể uống hết các con nước.’ Nhân duyên gì mà 
có thể uống hết các con nước? Khi ấy, người này nghĩ 
rằng, ‘Tôi sẽ uống nước biển. Vì sao? Tất cả con sông 
đều đổ vào biển.’ Thế nào, La-hầu-la, người ấy có thể 
uống hết các con nước chăng?”

La-hầu-la bạch Phật:

“Bằng phương tiện như vậy thì có thể uống hết các con 
nước. Vì sao? Tất cả mọi dòng nước đều đổ vào biển. 
Cho nên người ấy có thể uống hểt nước.”

Phật nói:

“Cũng vậy, La-hầu-la. Het thảy sự bố thí riêng tư đều 
như dòng nước kia, hoặc được phước, hoặc không được 
phước. Chúng Tăng như biển cả kia. Vì sao? Cũng như 
nước của các sônẹ khi đổ vào biển đều mất tên cũ, mà chỉ 
có một gọi là biển cả. La-hầu-la, ở đây cũng vậy. Nay 
mười hạng người đều từ trong Chúng mà ra; không có
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Chúng thì không thành. Những gì là mười? Đó là, hướng 
Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn, hướng Tư-đà-hàm, Từ-đà-hàm, 
hướng A-na-hàm, A-na-hàm, hướng A-la-hán, đắc A-la- 
hán, Bích-chi Phật, và Phật. Đó là mười hạng người đều 
do từ trong Chúng, không đơn độc, không biệt lập.

“La-hầu-la, hãy từ phương tiện này mà biết rằng, với 
người được sai cử từ Chúng, phước ấy không thể hạn 
lượng. Cho nên, này La-hâu-la, thiện nam tử, thiện nữ 
nhân nào muốn cầu phước không thể kể xiết ấy hãy cúng 
dường Thánh chúng.

“La-hầu-la, nên biết, cũng như người lấy bơ bỏ vào nước, 
nó đặc lại chứ không tan ra. Nếu đem dầu bỏ vào nước, 
nó lan khắp trên mặt nước. [792b01] Cho nên, này La- 
hâu-la, hãy nhớ nghĩ cúng dường Thánh chúng, Tăng Tỳ- 
kheo. La-hâu-la, hãy học điều này như vậy.”

Bay giờ gia chủ Sư Tử nghe Như Lai tán thán phước do 
bố thí Chúng, chứ không tán thán các phước khác. Vào 
một lúc khác, gia chủ đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi xuống một bên. Gia chủ bạch Thế Tôn:

“Con có nghe Như Lai tán thán phước do cúng dường 
(bô thí) Chúng, mà không tán thán phước do người được 
biệt thỉnh. Từ nay vê sau, con sẽ thường xuyên cúng 
dường Thánh chúng.”

Phật nói:

“Ta không nói như vậy, rằng cúng dường Thánh chúng 
chứ đừng cúng dường người khác. Nay cúng bố thí cho 
súc sanh còn được phước, huống nữa cho người. Nhưng 
điêu mà Ta nói, là phước nhiêu hay ít. Vì sao vậy? Thánh 
chúng của Như Lai là bậc đáng kính, đáng quý trọng, là
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ruộng phước tối thượng của thế gian. Nay trong Chúng 
này có bốn Hướng và bốn Quả,5 cùng Thanh văn thừa, 
Bích-chi-phật thừa, Phật thừa. Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân nào muốn chứng đắc đạo của ba thừa, hãy tìm cầu 
từ trong Chúng. Vì sao vậy? Đạo của ba thừa đều xuất từ 
trong Chúng.

“Này Gia chủ, Ta quán sát nhân duyên ý nghĩa này cho 
nên mới nói như vậy. Ta cũng không khuyên dạy người 
chỉ nên cúng dường Thánh chúng chứ đừng cho các 
người khác.”

Khi ấy gia chủ bạch Thế Tôn:

“Đúng vậy, như lời Thế Tôn dạy. Từ nay về sau, nếu có 
làm phước nghiệp, con thảy đều cúng dường Thánh 
chúng, không lựa chọn người mà cho.”

Sau đó, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho gia chủ, khiến ông 
sanh tâm hoan hỷ. Gia chủ nghe xong, rời chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân, rồi cáo lui.

Ý của gia chủ Sư Tử lúc bấy giờ muốn lập phước nghiệp. 
Chư thiên khi ây đến bảo ông rằng: “Vị này là hướng Tu- 
đà-hoàn. Vị này đắc Tu-đà-hoàn. Hãy thí cho vị này sẽ 
được phước nhiều. Thí cho vị kia sẽ được phước ít.” Rồi 
chư thiên này nói bài kệ:

Phật khen thỉ lựa chọn.
Cho vị có đức này,
Cho vị ấy phước nhiều,
Như ruộng tốt trổ mạ.

Gia chủ Sư Tử khi ấy im lặng không trả lời. Chư thiên 
này lại nói với gia chủ: “Đây là người trì giới. Đây là

55 Nguên Hán: Đắc
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người phạm giới. Đây là vị hướng Tu-đà-hoàn. Đây là vị 
đắc Tu-đà-hoàn. Vị này là hướng Tu-đà-hàm. Vị này đắc 
[792c01] Tư-đà-hàm. Vị này hướng A-na-hàm. Vị này 
đắc A-na-hàm. Vị này hướng A-la-hán. Vị này đắc A-la- 
hán. Vị này là Thanh văn thừa. VỊ này là Bích-chi-phật 
thừa. Vị này là Phật thừa. Thí cho vị này được ít phước. 
Thí cho vị này được nhiều phước.”

Bấy giờ gia chủ Sư Tử im lặng không trả lời. Vì sao vậy? 
Ong chỉ nhớ đên giáo giới của Như Lai, là bô thí mà 
không lựa chọn.

Vào một lúc khác, gia chủ Sư Tử lại đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Ông nói:

“Con ghi nhớ nên thỉnh Thánh chúng dùng cơm. Có vị 
trời đen bảo con, ‘Đây là người trì giới. Đây là người 
phạm giới. Đây là vị hướng Tu-đà-hoàn. Đây là vị đăc 
Tu-đà-hoàn.’ Cho đến, cả ba thừa, thảy đêu phân biệt. Vị 
Trời ấy lại nói kệ:

Phật khen thí lựa chọn.
Cho vị có đức này,
Cho vị ấy, phước nhiều,
Như ruộng tốt trổ mạ.

“Khi ấy con lại nghĩ như vầy: Không nên làm trái giáo 
giới của Như Lai. Há có thể sanh tâm lựa chọn sao? 
Không bao giờ nên có tâm thị phi ý cao thấp. Rồi con lại 
nghĩ: Ta sẽ bố thí cho hết thảy mọi loài chúng sanh. Ai trì 
giới, người ấy được phước vô cùng. Ai phạm giới, tự 
mình lãnh thọ tai ương. Ta chỉ vì thương xót chúng sanh 
rằng không ăn thì không thể sống.”

Phật bảo gia chủ:

“Lành thay, lành hay, Gia chủ, ông có thệ nguyện rộng
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lớn như vậy! Bồ tát bố thí với tâm luôn luôn bình đẳng. 
Gia chủ nên biết, khi Bồ tát huệ thí, chư thiên đên bảo 
rằng,’ Thiện nam tử, nên biết, đây là người trì giới. Đây 
là người phạm giới, thí đây, được phước nhiêu, thí đây 
được phước ít.’ Bồ tát bấy giờ không hề có tâm như vậy, 
rằng: ‘Nên thí đây. Không nên thí đây.’ Nhưng Bồ tát giữ 
tâm ý không có thị phi. Không nói, đây trì giới. Cũng 
không nói, đây phạm giới. Cho nên, này Gia chủ, hãy với 
tâm niệm bình đẳng mà huệ thí, trong lâu dài được phước 
vô lượng.”

Bấy giờ gia chủ ghi nhớ lời dạy của Như Lai, nhìn chăm 
chú Thế Tôn, ý không di động, tức thì ngay trên chô ngôi 
mà được pháp nhãn thanh tịnh. Sau đó, gia chủ rời chô 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui ra.

Gia chủ đi chưa bao lâu, Phật nói với các Tỳ-kheo:

“Gia chủ Sư Tử này do ghi nhớ bình đẳng thí, lại nhìn kỹ 
Như Lai từ đầu đến chân, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà 
được pháp nhãn thanh tịnh.”

Rồi Phật bảo các Tỳ-kheo:

[793a01] “Trong hàng ưu-bà-tắc của Ta, đệ tử đệ nhất 
bình đẳng thí, đó là gia chủ Sư Tử.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 656

Tôi* nghe như vậy:

Một thời, Phật trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành

56 Cf. Tạp (Việt) kinh 1244; Ưd. 4.4. Junha.
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La-duyệt, cùng chúng năm trăm đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ Tôn giả Xá-lơi-phất đang vá y trong một hang 
vắng trong núi Kỳ-xà-quật. Khi ấy có một nghìn Phạm- 
di-ca từ cõi Phạm thiên biến mất và xuất hiện trước Xá- 
lợi-phất, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh ba vòng, rồi đứng 
hầu, và nói bài kệ tán thán này:

Quy mạng đấng Thượng nhân.
Quy mạng đấng Tôn quý.
Nay chủng tôi không biểt57 
N gàiy nơi thiền nào?

Sau khi các trời Phạm-di-ca nói xong bài kệ này, Xá-lợi- 
phất im lặng chấp nhận. Chư thiên sau khi thấy Xá-lợi- 
phất im lặng chấp nhận rồi, bèn đảnh lễ sát chân mà lui.

Chư thiên đi chưa xa, Xá-lợi-phất liền nhập Kim cang 
tam-muội. Khi ấy có hai con quỷ; một tên là Già-la, và 
một tên là Ưu-bà-già-la. Chúng được Tỳ-Sa-môn Thiên 
vương sai đi đen Tỳ-lâu-lặc-xoa Thiên vương để luận bàn 
việc người và tròi. Khi hai con quỷ baỵ ngang qua hư 
không, chúng từ xa thấy Xá-lợi-phất ngồi kiết già, buộc 
niệm trước mắt, tâm ý tịch nhiên định. Quỷ Già-la nói 
với quỷ kia:

“Bấy giờ ta có thể dùng nắm tay đấm lên đầu Sa-môn 
này.”

Quỷ Ưu-bà-già-la nói với con quỷ thứ hai:

‘Ngươi chớ có khởi ý nghĩ đánh lên đầu Sa-môn. Vì sao? 
Sa-môn này có thần đức, có oai lực rất lớn. Vị Tôn giả 
này tên là Xá-lợi-phất. Trong hàng đệ tử của Thế Tôn, 
ngài là vị thông minh tài cao không ai hơn, là đệ nhất trí

Tăng nhất a-hàm

57 Đẻ bàn: bất đắc. Các bản TM: bất tri, 
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tuệ trong các đệ tử. Neu không, ngươi sẽ chịu khố vô 
lượng lâu dài.”

Nhưng con quỷ kia lặp lại ba lần, nói:

‘T a  có thể đánh lên đầu Sa-môn này.”

Quỷ Ưu-bà-già-la nói:

“Ngươi không nghe lời ta, thì ngươi cứ ở lại đây. Ta sẽ 
bỏ ngươi mà đi.”

Con ác quỷ kia nói:

“Ngươi sợ Sa-môn sao?”

Quỷ Ưu-bà-già-la nói:

“Ta sợ thật. Nấu ngươi lấy tay đánh Sa-môn này, đất này 
sẽ nứt làm hai. Ngay lúc đó mưa to gió lớn sẽ nôi lên. 
Đất cũng rung động, chư thiên kinh sợ. Khi đất rung 
động, Tứ thiên vương cũng kinh sợ. Tứ thiên vương mà 
kinh sợ, [793b01] chúng ta không ở yên được đâu.”

Khi ấy, con ác quỷ nói:

“Ta có thể làm nhục Sa-môn này.”

Con quỷ thiện nghe thế liền bỏ đi. Con quỷ ác kia bèn lấy 
tay đánh vào đầu Xá-lợi-phất. Tức thì, trời đất bị chấn 
động. Bốn phía mưa to gió lớn kéo đến. Đất liền nứt làm 
hai. Con quỷ ác này toàn cả thân rơi xuống địa ngục.

Sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất từ tam-muội dậy, sửa lại y 
phục, và bước xuống núi Kỳ-xà-CỊuật, đi đến chồ Thế Tôn 
tại vườn Trúc, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên.

Bấy giờ Phật bảo Xá-lợi-phất:

“Thân thể ông nay không có bệnh tật gì chăng?”

Xá-lợi-phất đáp:

Phẩm mười bất thiện
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“Thân thể con nguyên chẳng bệnh hoạn gì. Duy chỉ có 
nhức đầu.”

Thế Tôn nói:

“Quỷ Già-la lấy tay đánh vào đầu ông. Nếu nó lấy tay 
đánh vào núi Tu-di, núi ây cũng bị vỡ làm đôi. Vì sao? 
Con quỷ ấy có sức mạnh to lớn. Nay nó đã chịu tội báo, 
toàn thân rơi vào địa ngục A-tỳ.”

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Kim cang tam-muội có uy 
lực như vậy! Do uy lực của tam-muội này, không có gì 
làm tổn thương được. Giả sử mang cả núi Tu-di mà dộng 
vào đầu, nó cũng không hề làm tổn thương một sợi lông. 
Vì sao vậy? Tỳ-kheo, hãy lắng nghe!

“Trong Hiền kiếp này có Phật hiệu Câu-lưu-tôn Như Lai, 
Chí chân, Đẳng chánh giác. Đức Phật ây có hai Đại 
Thanh văn; một tên là Đẳng Thọ, và một tên là Đại Trí.58 
Tỳ-kheo Đẳng Thọ có thần túc đệ nhất. Tỳ-kheo Đại Trí 
có trí tuệ đệ nhất; như Ta hiện nay có Xá-lợi-phât là trí 
tuệ đệ nhất và Mục-kiền-liên là thần thông đệ nhất. Hai 
vị Tỳ-kheo này, Đẳng Thọ và Đại Trí, đều đắc Kim cang 
tam-muội. Vào một hôm, Tỳ-kheo Đăng Thọ nhập Kim 
cang tam-muội59 tại một nơi vắng vẻ. Khi ấy, bọn chăn 
bò, chăn dê và những người đi lấy củi thây Tỳ-kheo này 
đang tọa thiền, họ bảo nhau rằng, ‘Sa-môn này hôm nay 
đã bị vô thường bắt rồi.’ Những người chăn bò và người 
lấy củi bèn gom lá, cây các thứ chất lên mình Tỳ-kheo,

Tăng nhất a-hàm

58 Đẳng Thọ và Đại Trí Pãli: Sanjĩva, Vidhura; cf. 
D.ii. 7Ỗ
59 Trung kinh 131, M. 50: Nhập diệt tận định (sannãvedayỉta- 
nirodhà).
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xong rồi châm lửa đốt, rồi bỏ đi. Sau khi Tỳ-kheo Đẳng 
Thọ rời khỏi tam-muội, sửa lại y phục, rôi cũng bỏ đi. 
Ngay ngày hôm đó, Tỳ-kheo khoác y, cầm bát vào thôn 
khất thực. Những người lấy củi lượm cỏ thây Tỳ-kheo 
này vào thôn khất thực, liền bảo nhau, ‘ [793c01] Tỳ- 
kheo này chết từ hôm qua rồi. Chúng ta đã châm lửa 
thiêu. Hôm nay ông ấy sống lại. Bây giờ nên đặt tên cho 
ông, gọi là Hoàn Hoạt.’60

“Tỳ-kheo nào đắc Kim cang tam-muội, lửa đốt không 
cháy, dao chém không đứt; xuống nước không bị chìm; 
không bị ai đả thương. Như vậy, này Tỳ-kheo, Kim cang 
tam-muội có uy đức như vậy. Nay Xá-lợi-phất đắc tam- 
muội này. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất phần nhiều an trú trong 
hai chỗ, là Không tam-muội và Kim cang tam-mội. Cho 
nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện hành Kim cang 
tam-muội.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Ta sẽ dạy các ông, như Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, là Tỳ-kheo 
trí tuệ, đại trí, phân biệt trí, quảng trí, vô biên trí, tiệp tật 
trí, phổ du trí, lợi trí, thậm thâm trí, đoạn trí, thiểu dục tri 
túc, tịch tĩnh, dũng mãnh, niệm không phân tán, giới 
thành tựu, tam-muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải 
thoát thành tựu, giải thoát tri kiến huệ thành tựu, nhu hòa, 
vô tránh, đoạn trừ sự ác, đắc biện tài, huệ biện vô ngại, 
tán thán sự dứt trừ ác, thường niệm xả ly, thương xót 
quần sanh, nhiệt hành chánh pháp, thuyết pháp cho người 
không hề mệt mỏi.”

60 Hoàn Hoạt ẩl/t§, Pãli: Sanjĩva (cf. M.i. 333), trên kia dịch là 
Đẳng Thọ.
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Tăng nhất a-hàm
T\ À ■ \ m1 À rp A / ‘ 1 /\Bây giờ Thê Tôn nói kệ:

Mười nghìn các dân trời,
Thảy đều Phạm-ca-di,
Tự quy Xả-ỉợi-phất,
Ở  trển đỉnh Linh thứu.

Quy mạng đấng Thượng nhân.
Quy mạng đấng Tôn quỷ.
Nay chủng tôi không biết 
Ngài y  nơi thiền nào?

Hoa đệ tử như vậy 
Làm đẹp cây Phật đạo.
Như vườn Trú độ6ì trời,
Khoái lạc không thế sánh.

“Hoa đệ tử, tức là Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao vậy? Con 
người này có thể làm đẹp cây Phật, cây Đạo, tức là Như 
Lai vậy. Như Lai che mát tất cả chúng sanh. Cho nên, 
Tỳ-kheo, hãy chuyên niệm tinh cần, dũng mãnh tinh tấn, 
như Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Tỳ-kheo, hãy học điều này như 
vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.62

61 Cây trú độ (Pali: pãricchattaka) trên trời Tam thập tam. Xem 
kinh số 2 phẩm 39. Cf. Trung 1, kinh 2 (tr. 422a20).
62 Bản hán, hết quyển 45.
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49. CHƯƠNG PHÓNG NGƯU

KINH SỐ l 1

[794a07] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Người chăn bò nếu thành tựu mười một pháp, đàn bò sẽ 
không bao giờ tăng trưởng; nó cũng không thể giữ gìn 
bò. Những gì là mười một? Người chăn bò không phân 
biệt sắc, không hiểu tướng, cần vuốt chải mà không vuốt 
chải,2 không che đậy vếtlhương lở, không tày lúc xông 
khói, không biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, không biết 
chô nào an ổn, khônệ biết chỗ dẫn bò qua sông, không 
biết thời nghi,3 khi vẳt sữa mà vắt cạn không biết chừa 
lại, khi bò đã lớn có thê dùng mà lại không tùy thời chăm 
sóc.4

“Tỳ-kheo, đó là mười một pháp mà nếu người chăn bò 
thành tựu, thì sẽ không thể phát triển đàn bò, không thể 
chăm sóc thân chúng, ơ  đây, Tỳ-kheo trong chúng cũng 
vậy, sẽ không thê thêm ích được gì. Những gì là mười 
một? Không phân biệt săc, không hiểu rõ tướng, cần vuốt

1 Tham chiếu Pãli, A. XI. 18 (R. V. 347), M. 33 Gopãka (R. i. 
410). Hán, Tạp (Việt) 909.

Hán: Ma loát ÍỆỈM- Pãli: na ãsătikam hãretã, không diệt trứng 
mồi nhặng.

Thời nghi HWW' đoạn dưới: Thời nghi thực, cho ăn đúng lúc.
4 Pãli: Không coi trọng con bò đầu đàn.



chải mà không vuốt chải, không che đậy vết thương lở, 
không tùy lúc xônẹ khói, không biết mộng tôt chô có 
nhiều cỏ, không biễt chỗ nào an ổn, không biết chỗ dẫn 
bò qua sông, không biết đúng lúc cho ăn, không biết chừa 
lại, không kính trọng biệt đãi các Tỳ-kheo trưởng lão.

“Thế nào là Tỳ-kheo không biết sắc? Ở đây, Tỳ-kheo, có 
bốn đại và sắc do bổn đại tạo, mà hoàn toàn không biết. 
Tỳ-kheo, như vậy là không biết sắc.

“Thế nào là Tỳ-kheo không hiểu rõ tướng? Ở đây, Tỳ- 
kheo không biết hành vi gì là ngu, hành vi gì là trí; thảy 
đều không như thật biết. Tỳ-kheo, như vậy là không hiểu 
rõ tướng.

“Thế nào, Tỳ-kheo cần vuốt chải mà khônẸ vuốt chải? Ở 
đây, Tỳ-kheó thấy sắc liền khởi tưởng về sac, có các loạn 
niệm, lại không thủ hộ nhãn căn; do không khéo nhiêp 
niệm [794a01] nên gây ra các lồi lầm tai ương,5 không 
thủ hộ nhãn căn.6 Cũng vậy, Tỳ-kheo khi tai nghe tiêng, 
mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm tron láng, ý 
biết pháp, mà khởi các tưởng tạp loạn, cũng không phòng 
hộ ý căn, không sửa đôi hành vi. Tỳ-kheo, như vậy là cân 
vuốt chải mà không vuốt chải.

“Thế nào, Tỳ-kheo, là không che đậy vết thương? ở  đây 
Tỳ-kheo khởi dục tưởng mà không xả ly, cũng không trừ 
khử niệm ấy. Hoặc khởi sân tưởng, sát hại tưởng, khởi

Tăng nhất a-hàm

5 Nguyên Hán: Tạo chúng ương hấn Pãli: Do không 
phòng hộ nhãn căn khiến các pháp ác bất thiện, tham, ưu trôi 
chảy vào.
6 Ban Pãli: Không che đậy vết thương {na vanam paticchãdetã)-. 
Tỳ-kheo không phòng hộ nhãn căn.
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các tưởng ác bất thiện mà không hề xả bỏ.7 Tỳ-kheo, như 
vậy là không che đậy vết thương. .

“Thế nào, Tỳ-kheo, là không tùy thời xông khói? Ở đây, 
pháp mà Tỳ-kheo đọc tụng không tùy thời nói cho người 
khác nghe. Như vậy, Tỳ-kheo, là không tùy thời xông 
khói.

“Thế nào, Tỳ-kheo, không biết ruộng tốt, nhiều cỏ? Ở 
đây, Tỳ-kheo không biêt bốn ý chỉ; không như thật biết. 
Tỳ-kheo, như vậy là không biết ruộng tốt, nhiều cỏ.

“Thế nào, Tỳ-kheo, không biết chỗ qua sông? Ở đây Tỳ- 
kheo không biết tám phẩm đạo của Hiền thánh. Tỳ-kheo, 
như vậy là không biêt chỗ qua sông.

“Thế nào, Tỳ-kheo, không biết điều yêu quý8? Ở đây, Tỳ- 
kheo, đối với 12 bộ: Khế kinh, Kỳ-dạ, Thọ quyết, Kệ, 
Nhân duyên, Bản mạt, Phương đẳng, Thí dụ, Sanh kinh, 
Thuyết, Quảng phổ, Vị tằng hữu pháp. Tỳ-kheo, như vậy 
không biêt điêu được yêu quý.

“Thế nào, Tỳ-kheo, không biết thời nghi? Ở đây, Tỳ- 
kheo đi đên nhà hèn hạ, nhà cờ bạc. Tỳ-kheo, như vậy là 
không biêt thời nghi.

“Thé nào, Tỳ-kheo, không biết chừa lại? Ở đây, Tỳ-kheo 
có bà-la-môn, ưu-bà-tắc, là những người có túi tâm, đến 
thỉnh. Nhưng Tỳ-kheo ấy tham ăn uống, không biét đủ 
mà dừng lại. Tỳ-kheo, như vậy là không biết chừa lại.

“Thế nào, Tỳ-kheo, không kính các Tỳ-kheo trưởng lão,

Phẩm phóng ngưu

7 Bản Pãli: Không diệt trứng ruồi, tức không dứt bỏ ba bất thiện 
tâm: dục (kãmaviíakkam), sân (byãpãdavitakkam), hại 
(vihimsãvitakkam).
8 Bất tri sở ái không có trong liệt kê trên. Có thể dịch 
khác từ “không biết chỗ nào an ổn.”
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cao đức? Ở đây, Tỳ-kheo không khởi tâm cung kính 
người có đức. Tỳ-kheo như vậy có nhiều sai phạm. Đó 
gọi là Tỳ-kheo không kính trưởng lão.

“Nấu Tỳ-kheo nào thành tựu mười một pháp này, người 
ấy ở trong chánh pháp này trọn không được điều gì lợi 
ích.

“Lại nữa, nếu người chăn thành tựu mười một pháp, 
người ấy có thể chăm sóc đàn bò không hề thất thời, 
được nhiều lợi ích. Những gì là mười một? Ở đây, người 
chăn bò biết sắc, biết phân biệt tướng, cân vuôt chải thì 
vuốt chải, che đậy vết thương lở, thùy thời xông khói, 
biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, biết chỗ qua sông, biêt 
yêu mến bò, phân biệt [794c01] thời nghi, biết tính hạnh, 
khi vắt sữa thì biêt chừa lại, tùy thời chăm sóc con bò 
đang được dùng. Như vậy là người chăn bò biết chăm sóc 
đàn bò.

“Cũng vậy, cũng như người chăn bò, Tỳ-kheo thành tựu 
mười một pháp mà không mât thời tiêt, trọn không bị trở 
ngăn. Tỳ-kheo thành tựu mười một pháp như vậy, ngay 
trong hiện tại, được nhiêu điêu lợi ích. Những gì là mười 
một? Ở đây, Tỳ-kheo biết sắc, biết tướng, biết vuốt chải, 
biết che đậy vết thương, biết xông khói, biết ruộng tốt 
chồ có nhiều cỏ, biết điều đáng yêu, biết chọn đường đi, 
biết chỗ qua sông, biết kính Tỳ-kheo trưởng lão mà tùy 
thời lễ bái.

“Thế nào là Tỳ-kheo biết sắc? Ở đây, Tỳ-kheo biết sắc 
bốn đại, và cũng biết sắc do bốn đại tạo. Đó gọi là Tỳ- 
kheo biết sắc.

“Thế nào là Tỳ-kheo biết tướng? Ở đây, Tỳ-kheo biết 
tướng ngu, biết tướng trí; biết như thật. Như vậy, Tỳ- 
kheo biết tướng.

Tăng nhất a-hàm
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“Thế nào là Tỳ-kheo biết vuốt chải? Ở đây, Tỳ-kheo khi 
khởi tâm niệm dục tưởng, liền biết xả ly, không thân cận, 
vĩnh viên không có dục tưởng. Khi sân tưởng, hại tưởng, 
các tưởng ác bất thiện khởi lên, liền biét xả ly, không 
thân cận, vĩnh viễn không có sân tưởng các thứ. Như vậy 
Tỳ-kheo biết vuốt chải.

“Thế nào là Tỳ-kheo biết che đậy vết thương? Ở đây, Tỳ- 
kheo khi mắt thấy sắc mà không khởi sắc tưởng, cũng 
không nhiêm trước, mà làm thanh tịnh nhãn căn; trừ khử 
các pháp ác bất thiện, sầu ưu, tâm không tham đắm, ở 
trong đó mà thủ hộ nhãn căn. Cũng vậy, Tỳ-kheo khi tai 
nghe tiêng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết trơn 
láng, ý biêt pháp mà không khởi thức tưởng, cũng không 
nhiêm trước, mà thanh tịnh ý căn. Như vậy, Tỳ-kheo biết 
che đậy vết thương.

“Thé nào, Tỳ-kheo biết xông khói? Ở đây, Tỳ-kheo nói 
lại cho người khác pháp mà mình đã từng nghe. Như vậy 
Tỳ-kheo biêt xông khói.

Thế nào, Tỳ-kheo biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ? Ở đây 
Tỳ-kheo như thật biết tám phẩm đạo Hiền thánh. Nhử 
vậy, Tỳ-kheo biêt ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ.

“Thế nào, Tỳ-kheo biết điều đáng yêu quý*? Ở đây, Xỳ- 
kheo nghe pháp bảo mà Như Lai đã nói, trong tâm liền 
yêu quý. Như vậy, Tỳ-kheo biết điều đáng yêu quý.

“Thế nào, Tỳ-kheo biết chọn đường đi? Ở đây, Tỳ-kheo 
đối với 12 bộ kinh9 biết lựa chọn mà hành. Đó la, Khế 
kinh, Kỳ-dạ, Thọ quyết, Kệ, Nhân duyên, Bản mạt, 
Phương đẳng, Thí dụ, [795a01] Sanh kinh, Thuyểt,

Phẩm phóng ngưu

9 Hán dịch có chỗ bất nhất. Trên kia, đây là mục Tỳ-kheo biết 
điều sở ái.
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Quảng phổ, Vị tằng hữu pháp. Như vậy, Tỳ-kheo biết 
chọn đường đi.

“Thế nào, Tỳ-kheo biết chỗ qua sông? Ở đây, Tỳ-kheo 
biết bốn niệm xứ.10 Đó là Tỳ-kheo biết chỗ qua sông.

“Thế nào, Tỳ-kheo biết ăn vừa đủ no?11 Ở đây, Tỳ-kheo 
có bà-la-môn, ưu-bà-tắc, là những người có tín tâm, đến 
thỉnh. Tỳ-kheo không tham ăn uống, có thê biêt đủ mà 
dừng lại. Tỳ-kheo, như vậy là biết vừa đủ.

“Thế nào, Tỳ-kheo tùy thời cung kính Tỳ-kheo trưởng 
lão? Ở đây, Tỳ-kheo thường với thiện hành bởi thân, 
miệng, ý đối với các Tỳ-kheo trưởng lão. Như vậy Tỳ- 
kheo tùy thời cung phụng các Tỳ-kheo trưởng lão.

“Tỳ-kheo thành tựu mười một pháp như vậy, ở ngay 
trong hiện pháp, được nhiều điều lợi ích.”

Bấy giờ Thế Tôn bèn nói kệ:

Chăn bò không buông lung,
Người chủ được nhiều phước.
Sáu bò trong sáu năm,
Lần lượt thành sáu chục.

Tỳ-kheo giới thành tựu,
Tự tại trong thiên định,
Sáu căn được vẳng lặng,
Sáu năm thành sáu thông.

“Như vậy, Tỳ-kheo, nếu ai có thể xa lìa pháp ác này, 
thành tựu mười một pháp kể sau cùng này, người ây ở 
trong hiện pháp được nhiều điều lợi ích. Tỳ-kheo, hãy

Tăng nhất a-hàm

10 Đoạn trên, bốn ý chỉ (niệm xứ) trong mục biết ruộng cỏ. Tám 
Thánh đạo, trong mục biết chỗ qua sông.
11 Văn dịch không nhất quán. Ở đây, vắt sữa biết chừa lại.
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học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:
Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Neu Tỳ-kheo thành tựu mười một pháp này chắc chắn 
có điều được tăng trưởng. Những gì là mười một? Ở đây, 
Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu tam-muội, thành tựu trí 
tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, các 
căn tịch tĩnh, ăn uống biết đủ, hằng tu hành cộng pháp, và 
cũng biết phương tiện ấy, phân biệt nghĩa ấy, không đắm 
lợi dưỡng. Như vậy Tỳ-kheo, nếu thành tựu mười một 
pháp này, có khả năng để tăng trưởng. Vì sao vậy? Tất cả 
các thực hành, chân chánh có mười một pháp.”

Lúc bấy giờ A-nan bạch Thế Tôn rằng:

“Vì sao chân chánh có mười một pháp, mà không nhiều 
hơn?”

“Những gì là mười một?12 Đó là, a-lan-nhã, khất thực, 
ngồi một chỗ, ăn một bữa, ăn đúng giữa trưa, ăn không 
chọn nhà, thủ ba y, ngồi dưới gốc cây, ngồi giữa trời 
trống, chỗ nhàn tĩnh, mặc y vá, hoặc ở tại bãi tha ma.13 
Đó là Tỳ-kheo nếu thành tựu mười một pháp này, thì

Phẩm phóng ngưu

12 Hán dịch sót một đoạn Phật trả lời A-nan.
13 Mười một hạnh đầu đà, xem kinh 5 phẩm 12; văn dịch trong 2 
đoạn có một điêm khác nhau
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Tăng nhất a-hàm 

[795001] có điều sở đắc.

“Nay Ta lại nói thêm cho ông biết. Nếu ai trong mười 
một năm học pháp này, tức hiện thân thành A-na-hàm, 
chuyển thân thành A-la-hán.

“Này các Tỳ-kheo, hãy bỏ qua mười một năm. Nếu ai 
trong chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một năm học 
pháp này, người ấy sẽ thành một trong hai quả, hoặc A- 
na-hàm, hoặc A-la-hán.

“Hãy bỏ qua mười hai tháng. Tỳ-kheo nào có thể trong 
một tháng tu hành pháp này, Tỳ-kheo ấy chắc chắn thành 
một trong hai quả: hoặc A-na-hàm, hoặc A-la-hán. Vì sao 
vậy? Mười hai nhân duyên đều xuất từ mười một pháp. 
Đó là, sanh, già, bệnh, chết, ưu, sầu, khổ, não.

“Nay Ta dạy các Tỳ-kheo, hãy như Tỳ-kheo Ca-diếp. Giả 
sử có người hành pháp khiêm khổ, khó có hành nào sánh 
kịp. Vì sao? Tỳ-kheo Ca-diêp đã thành tựu mười pháp 
này. Nên biết, các Như Lai1 trong quá khứ thành đẳng 
chánh giác cũng do thành tựu mười một pháp khổ này. 
Nay Tỳ-kheo Ca-diêp, vì thương tưởng hêt thảy chúng 
sanh. Nếu cúng dường các Thanh văn quá khứ, thân sau 
mới được báo ứng. Giả sử cúng dường Ca-diêp, ngay 
thân này mà thọ nhận báo ứng. Giả sử Ta không thành 
Vô thượng Đẳng chánh giác, sau sẽ do Ca-diếp thành 
Đẳng chánh giác. Do nhân duyên này, Ca-diêp vượt hơn 
các Thanh văn quá khứ. Ai có thể hành như Ca-diêp, ây 
là hành tối thượng. Như vậy Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

14 Trong bản: Đa-tát-a-kiệt 
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KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Phật đang thuyết pháp cho vô số chúng sanh vây 
quanh trước sau. Trong lúc ấy, Xá-lợi-phất đang dẫn một 
số đông các Tỳ-kheo đi kinh hành. Đại Mục-kiền-liên, 
Đại Ca-diếp, A-na-luật, Ly-việt, Ca-chiên-diên, Mãn 
Nguyện Tử, Ưu-ba-li, Tu-bồ-đề, La-hầu-la, và Tỳ-kheo 
A-nan; mỗi vị đều dẫn một số đông Tỳ-kheo an trú. Đề- 
bà-đạt-đa cũng dẫn số đông Tỳ-kheo kinh hành.

Khi ấy, Thế Tôn thấy các đệ tử có thần túc,15 mỗi vị đang 
dẫn số chúng kinh hành. Thấy như vậy, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo:

“Những kẻ thiện thì đi với thiện. Những kẻ ác thì đi với 
ác. Cũng như sữa với sữa thì hòa với nhau; bơ với bơ hòa 
với nhau; [795c01] phân tiểu, mỗi thứ mỗi tương ứng với 
nhau, ơ  đây cũng vậy, do căn nguyên của chúng sanh mà 
pháp sở hành mỗi mỗi tương ứng với nhau. Thiện tương 
ưng với thiện. Ac tương ưng với ác.

“Các ông có thấy Xá-lợi-phất đang dẫn các Tỳ-kheo đi 
kinh hành không?”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Những người như vậy đều là các bậc trí tuệ.”

Phẩm phóng ngưu

15 Ở đây nên hiểu là các đệ tử nổi tiếng, được nhiều người biết 
(Pãli: abhinnãta).
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Tăng nhất a-hàm 

Lại bảo các Tỳ-kheo:

“Các ông có thấy Mục-kiền-liên đang dẫn các Tỳ-kheo đi 
kinh hành không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói:

“Các Tỳ-kheo ấy đều là những vị có thần túc.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Ca-diếp đang dẫn các Tỳ-kheo đi kinh 
hành không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật bói:

“Các vị thượng sỹ đó đều là những người hành pháp đầu 
đ à ”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy A-na-luật đang dẫn các Tỳ-kheo đi 
kinh hành không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói:

“Các Hiền sỹ đều là những vị thiên nhãn đệ nhất.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Tỳ-kheo Ly-việt không?”

Các Tỳ-kheo đáp:
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“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói với các Tỳ-kheo:

“Những người đó là những vị nhập định.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Tỳ-kheo Ca-chiên-diên không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Các vị Thượng sỹ đó đều là những người phân biệt 
nghĩa lý.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Tỳ-kheo Mãn Nguyện Tử không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói:

“Các Hiền sỹ ấy đều là các Tỳ-kheo thuyết pháp.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Tỳ-kheo Ưu-ba-ly không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói:

“Những vị đó đều là những người trì cấm luật.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Tỳ-kheo Tu-bồ-đề không?”

Phẩm phóng ngưu
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Tăng nhất a-hàm 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói:

“Các Thượng nhân ấy đều là những vị giải Không đệ 
nhất.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Tỳ-kheo La-hầu-la không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói:

“Các Hiền sỹ ấy đều là những vị giới đầy đủ.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Tỳ-kheo A-nan không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói:

“Các Hiền sỹ ấy đều là những vị đa văn; điều gì đã nghe 
một lần sẽ không bao giờ quên.”

Lại hỏi:

“Các ông có thấy Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa [796a01] đang 
dẫn nhiều người đi kinh hành không?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Vâng, chúng con thấy.”

Phật nói:
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“Những người ấy đứng đầu làm ác, không có gốc rễ 
thiện.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Chớ bạn với người xấu.
Chớ tùng sự người ngu.
Hãy bạn với người lành;
Giao thiệp với người trí.

Nếu người von không ác,
Do thân cận người ác,
Sau sẽ thành nhân ác.
Tiếng ác khắp thiên hạ.

Bấy giờ hơn ba mươi đệ tử của Đề-bà-đạt-đa, sau khi 
nghe Thế Tôn nói bài tụng này, xả bỏ Đề-bà-đạt-đa mà đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, cầu sửa đổi trọng tội. Lại 
bạch Thế Tôn:

“Chúng con ngu hoặc không biết chân ngụy, bỏ thiện tri 
thức mà theo ác tri thức. Cúi xin Thế Tôn rộng lượng tha 
thứ. Vê sau không dám tái phạm.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Ta chấp thuận các ông sám hối, sửa lỗi cũ, tu tập điều 
mới, chớ có tái phạm.”

Rồi các đệ tử của Đề-bà-đạt-đa vâng theo lời giáo giới 
của Thế Tôn, sống tại chỗ nhàn tĩnh, tư duy diệu nghĩa, 
tự mình khăc kỷ hành pháp, vì mục đích mà thiện gia 
nam tử cạo bỏ râu tóc, xuât gia học đạo, để tu phạm hạnh 
vô thượng. Khi ây, các Tỳ-kheo này đều đắc A-la-hán.

“Tỳ-kheo, nên biết, căn nguyên của chúng sanh theo loại 
mà về với nhau. Ác đi theo ác, thiện đi theo thiện. Căn 
nguyên chúng sanh trong quá khứ, tương lai, cũng đều

Phẩm phóng ngưu
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Tăng nhất a-hàm

như vậy, theo loại mà đi với nhau. Như tịnh thì tương 
ứng với tịnh; bất tịnh tương ứng với bất tịnh. Cho nên, 
Tỳ-kheo, hãy cùng tương ưng với tịnh, xả ly bât tịnh. 
Như vậy Tỳ-kheo hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi* nghe như vầy:

Một thời Phật trú tại Câu-lưu-sa trong thành Pháp hành,16 
cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Lúc bấy giờ Tượng Xá-lợi-phất17 trả lại pháp phục, trở về 
đời sống bạch y. Vào một lúc nọ, A-nan khoác y, câm bát 
vào thành khất thực, lần hồi đi đến nhà Tượng Xá-lợi- 
phất. Trong lúc đó, Tượng Xá-lợi-phất đang đứng tựa 
trên vai hai người phụ nữ. A-nan từ xa trông thay thế, 
trong lòng buồn rầu, không vui. Tượng Xá-lợi-phất trông 
thấy A-nan, cảm thấy rất xấu hổ, bèn ngồi xuống một 
mình.

A-nan khất thực xong, ra khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn, 
[796b01] đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên.

“Vừa rồi con vào thành khất thực, lần hồi đi đến nhà của 
Tượng Xá-lợi-phất, thấy ông đang đứng tựa trên vai hai 
người nữ. Thấy vậy, trong lòng con rất buồn rầu.”

16 Câu-lưu-sa Pháp hành thành ỲfyỆ3'ìỷìẾÍTị$. Pali: 
Kammãsadamma (Kammãsadhamma), thị trấn của người Kuru.
17 Tượng Xá-lợi-phất Pali: Hatthisãriputta, cũng gọi là 
Citta Hatthisãriputta, hay Hatthirohaputta. Ong xả giới hoàn tục 
sáu lần.
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Phẩm phóng ngưu
r r i l  A  r p  /V r  •Thê Tôn nói:

“Ông thấy vậy rồi, có ý nghĩ gì?”

A-nan bạch Phật:

“Con nghĩ, Tượng Xá-lợi-phất tinh tấn, đa văn, tính hạnh 
nhu hòa, thường thuyết pháp cho các vị đồng phạm hạnh 
mà không hề biết mệt mỏi, sao nay lại trả pháp phục, trở 
về đời sống bạch y? Sau khi thấy vậy, trong lòng con rất 
buồn rầu. Thế nhưng, Tượng Xá-lợi-phất ấy có thần lực 
lớn, uy đức vô lượng. Con nhớ lại, xưa kia thấy ông đã 
từng đàm luận với Thích Đề-hoàn Nhân, sao nay lại đuổi 
theo dục vọng làm điều xấu?”

Thế Tôn nói:

“Đúng vậy, A-nan, như điều ông nói. Nhưng ông ấy 
không phải là A-la-hán. Neu là A-la-hán thì không trả lại 
pháp phục mà trở về đời sống bạch y. Nhưng thôi, A-nan, 
chớ có sầu ưu. Sau bảy ngày nữa, Tượng Xá-lợi-phất sẽ 
trở lại trong đây, rồi sẽ dứt sạch các lậu, thành A-la-hán. 
Bởi vì Tượng Xá-lợi-phất ấy bị nghiệp đời trước lôi kéo 
nên mới thành như vậy. Nay hành đã đầy đủ, sẽ dứt sạch 
các lậu.”

Bấy giờ, bảy ngày sau, Tượng Xá-lợi-phất đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Giây lát, 
ông đứng dậy bạch Phât:

“Cúi xin Thế Tôn hứa khả cho con tu hành đời sống sa- 
môn ở hàng thấp nhất.”

Khi ấy Tượng Xá-lợi-phất liền được nhận làm sa-môn, 
ngay sau đó từ trên chỗ ngồi mà đắc A-la-hán.

Vào một hôm Tượng Xá-lợi-phất khoác y, cầm bát vào 
thành khất thực. Khi ấy có một bà-la-môn gặp ông, liền
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có ý nghĩ rằng, “Những ông con nhà họ Thích này, không 
chỗ nào không có, khắp mọi nơi, làm cắt đứt chú thuật 
mà chúng ta thực hành. Bây giờ ta hãy vào thành nói cho 
mọi người biết những cái xấu của sa-môn.”

Rồi bà-la-môn này vào thành, nói với mọi người:

“Các người có thấy ông Tượng Xá-lợi-phất này không? 
Xưa ông tự xưng mình là A-la-hán, Nửa chừng cởi bỏ 
pháp phục, trở về đời sống bạch y, hưởng thụ ngũ dục. 
Nay lại làm sa-môn, đi khất thực từng nhà làm ra vẻ 
trong sạch. Nhưng khi nhìn thấy phụ nữ thì ý tưởng dục 
tình nổi dậy, trở về già-lam mà nhớ tưởng nữ sắc trong 
lòng không dứt. Giống như con lừa hèn yếu không đủ sức 
mang chở nặng mà lặng lẽ nằm yên. Bọn con nhà họ 
Thích này cũng vậy, giả trang đi khất thực, thấy nữ sắc 
thì suy nghĩ trù tính.”

Tượng Xá-lợi-phất khi nghe bà-la-môn này rao truyền 
tiếng xấu như vậy, bèn suy nghĩ rằng, “Người này rất là 
ngu si mới khởi tâm tật đố. Thấy người được lợi dưỡng 
thì tâm tham lam ganh tị nổi lên. Nếu mình được lợi 
dưỡng thì trong lòng vui sướng. Cho nên ông đến nhà 
bạch y làm việc phỉ báng. Nay ta nên ngăn lại chớ để làm 
ác, để người này sẽ không chịu tội báo vô lượng.”

Rồi thì, Tượng Xá-lợi-phất bay lên hư không, nói với bà- 
la-môn:

Không mắt, không tai khéo,
Khởi ỷ  chê phạm hạnh;
Tự gây nghiệp vô ích,
Địa ngục khô lâu dài.

Tượng Xá-lợi-phất nói bài kệ này xong, trở lại bình 
thường, và quay về chỗ ở của mình.

Tăng nhất a-hàm
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Bấy giờ người trong thành đã nghe lời phỉ báng của bà- 
la-môn, lại nạhe bài kệ của Tượng Xá-lợi-phât, họ nghĩ 
như vầy: “Neu đúng như lời bà-la-môn, thì sự thị hiện 
thần thông sau đó khó làm được. Nhưng chúng ta đã thây 
ông này cởi bỏ pháp phục trở lại đời sông bạch y.”

Rồi thì, mọi người cùng nhau đi đến chỗ Tượng Xá-lợi- 
phất, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi CỊua một bên. Khi ấy, có 
đông người hỏi Tượng Xá-lợi-phất:

“Có vị A-la-hán nào mà cởi bỏ pháp phục trở về sống đời 
sống bạch y chăng?”

Tượng Xá-lợi-phất đáp:

“Không có vị A-la-hán nào cởi bỏ pháp phục trở về sống 
đời sống bạch y.”

Mọi người lại hỏi Tượng Xá-lợi-phất:

“Có vị A-la-hán nào do duyên đời trước mà phạm giới 
không?”

Tượng Xá-lợi-phất đáp:

“Đã đắc A-la-hán thì không bao giờ còn phạm giới.”

Mọi người lại hỏi:

“Những vị trong hàng học địa có ai do duyên đời trước 
mà phạm giới không?”

Tượng Xá-lợi-phất đáp:

“Có. Những vị ở hàng học địa có khi vì duyên đời trước 
mà phạm giới.”

Mọi người lại hỏi:

“Tôn giầ trước kia là A-la-hán, rồi cởi bỏ pháp phục trở 
về sống đời sống bạch y. Nay xuất gia học đạo trở lại.

Phẩm phóng ngưu
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Trước kia ngài có thần thông, sao lại như vậy?”

Bấy giờ Tượng Xá-lợi-phất nói bài kệ này:

An trú thiển thế tục 
Rốt cuộc không giải thoát,
Không được đạo diệt tận,
Nên quay hưởng ngũ dục.

Het củi, lửa cũng tắt.
Không rễ, cành không sanh.
Thạch nữ không mang thai.
La-hản không còn lậu.

Khi ấy mọi người lại hỏi Tượng Xá-lợi-phất:

“Tôn giả trước kia không phải là [797a01] La-hán 
chăng?”

Tượng Xá-lợi-phất đáp:

“Tôi trước kia không phải là La-hán. Này các Cư sỹ, nên 
biêt, năm thông và sáu thông khác nhau. Nay tôi sẽ nói 
mười một thứ thần thông.

“Phàm Tiên nhân đắc năm thứ thần thông, dục ái đã 
hêt,18 nêu sanh lên trời thì sau cũng rơi trở lại Dục giới. 
A-la-hán có sáu thông, đệ tử của Như Lai, đắc lậu tận 
thông, tức thì ở ngay trong Niết-bàn giới vô dư mà Bát- 
niêt-bàn.”

Mọi người lại hỏi:

“Chúng con quán sát lời nói của ngài Tượng Xá-lợi-phất,

Tăng nhất a-hàm

18 Nguyên Hán: Dục ái đĩ tận ỗK IIE l!, dục ái hay dục tham, 
đam mê ngũ dục của Dục giới, khi dứt trừ thì đắc sơ thiền. Đây 
chi Tiên nhân ly dục, những vị đắc sơ thiền, không bị lôi cuốn bởi 
ham muôn dục giới.
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biết rằng thế gian không có vị A-la-hán nào mà lại cởi bỏ 
pháp phục trở về đời sống bạch y.”

Tượng Xá-lợi-phất đáp:

“Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như các người nói. Không 
có A-la-hán nào mà cởi bỏ pháp phục trở về sống đời 
sống bạch y. Có mười một pháp, mà A-la-hán không tập 
theo. Mười một pháp ấy là gì? A-la-hán lậu tận không 
bao giờ cởi bỏ pháp phục trở lại đời sống bạch y. A-la- 
hán lậu tận không bao giờ tập theo hạnh bất tịnh. A-la- 
hán lậu tận không bao giờ sát sanh. A-la-hán lậu tận 
không bao giờ trộm cắp. A-la-hán lậu tận ăn mà không 
bao giờ cất giữ đồ thừa. A-la-hán lậu tận không bao giờ 
nói dối. A-la-hán lậu tận không bao giờ hùa theo phe 
đảng. A-la-hán lậu tận không bao giờ phun lời hung dữ. 
A-la-hán lậu tận không bao giờ có hồ nghi. A-la-hán lậu 
tận không bao giờ sợ hãi. A-la-hán lậu tận không bao giờ 
nhận ai khác làm Thầy và cũng không bao giờ nhập thai 
trở lại.

“Này các Hiền sỹ, đó là mười một trường hợp không bao 
giờ xảy ra đối với một vị A-la-hán.’

Bấy giờ, mọi người bạch Tượng Xá-lợi-phất rằng:

“Chúng con nghe những điều Tôn giả nói, và quán sát 
những người ngoại đạo dị học, giống như quán sát cái 
bình rỗng, chẳng có gì bên trong cả. Ở đây, quán sát nội 
pháp, chúng con thấy giống như bình đựng mật, ngọt 
không thê kê. Chánh pháp của Như Lai ở đây cũng vậy. 
Bà-la-môn kia sẽ chịu vô lượng tội.”

Khi ấy Tượng Xá-lợi-phất bay lên hư không, ngồi kiết 
già, nói bài kệ này:

Không hiểu pháp đây, kia,

Phẩm phóng ngưu
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Tăng nhất a-hàm

Mà hành thuật ngoại đạo;
Gây đẩu ỉoạn đây kìa.
Người trí không ỉàm vậy.

Bấy giờ, những người Câu-lưu-sa bạch với Tượng Xá- 
lợi-phất rằng:

“Những điều được nói là quá nhiều; thật khó sánh kịp. 
Như người mù mà được mắt sáng. Như người điếc mà 
được nghe. Nay những điều Tôn giả nói cũng giống như 
vậy. Ngài đã dùng nhiều phương tiện để thuyết pháp. 
Chúng con hôm nay tự quy y Như Lai, quy y Pháp, và 
Tăng Tỳ-kheo. Cúi mong Tôn giả nghe cho, [797b01] 
nhận chúng con làm ưu-bà-tắc, suốt đời không sát sanh.”

Rồi Tượng Xá-lợi-phất nói những pháp vi diệu cho mọi 
người nghe, khiến họ phát sanh tâm hoan hỷ. Mọi người 
rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi cáo lui.

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe nói bà-la-môn báng bổ 
Tượng Xá-lợi-phất mà không đạt được gì, nên nhìn kỹ 
Tượng Xá-lợi-phât còn không dám, huông nữa là tranh 
luận. Nghe vậy, Tôn giả đi đến Thế Tôn, đem nhân 
duyên này thuật lại đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ Phật bảo 
A-nan:

“Phàm nói về bình đẳng A-la-hán, phải nói đến Tượng 
Xá-lợi-phất. Vì sao vậy? Nay Tượng Xá-lợi-phất đã 
thành A-la-hán. Cái danh A-la-hán được truyên tụng 
trước đó, nay mới đạt được. Năm thứ thần thông của thế 
tục không phải là hành chân thật, rồi sau sẽ mất. Sáu thần 
thông mới là hành chân thật. Các ngươi hãy học theo 
Tượng Xá-lợi-phất. Hãy nhớ nghĩ mà phụng hành ý 
nghĩa này.”
A-nan, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.
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KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Nay ta sẽ nói về pháp nhân duyên. Hãy suy niệm kỹ, và 
tu tập hạnh này.”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Kinh vâng, bạch Thế Tôn.”

Các Tỳ-kheo vâng lời Thế Tôn dạy.
rTTI Ậ rp /\ r *Thê Tôn nói:

“Ở đây, thế nào là pháp nhân duyên? Đó là, duyên vô 
minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có sáu xứ, 
duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, 
duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, 
duyên sanh có chết, duyên chết có ưu, bi, khổ, não, 
không thể kể xiết, như vậy thành thân năm ấm.

“Thế nào là vô minh? Đó là, không biết khổ, không biết 
tập, không biêt tận, không biết đạo. Đó gọi là vô minh

Thế nào là hành? Hành có ba loại. Thân hành, khẩu hành 
và ý hành. Đó gọi là hành.

“Thế nào là thức? Sáu thức thân. Những gì là sáu? Mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Đó là thức.

Thế nào là danh? Thọ, tưởng, niệm, xúc, tư duy. Đó là 
danh. Thê nào là săc? Đó là thân bốn đại và sắc do thân 
bốn đại tạo. [797c01] Đó gọi là sắc. sắc là một cái khác 
và danh là một cái khác, nên gọi là danh sắc.

Phẩm phóng ngưu
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“Thế nào là sáu xứ? Sáu nội xứ. Những gì là sáu? Mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhập xứ. Đó là sáu xứ.

“Thế nào là xúc? Đó là sáu xúc thân. Những gì là sáu? 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó gọi là xúc.

“Thế nào gọi là thọ? Ba thọ. Những gì là ba? Lạc thọ, 
khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Đó gọi là thọ.

“Thế nào là ái? Ba ái thân. Dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Đó 
là ái.

“Thế nào là thủ? Bốn thủ. Những gì là bốn? Dục thủ, 
kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Đó là bốn thủ.

“Thế nào hữu? Ba hữu: Dục hữu, sắc hữu, Vô sắc hữu. 
Đó là hữu.

“Thế nào là sanh? Đầy đủ xuất xứ, lãnh thọ các hữu, đạt 
được năm uẩn, lãnh thọ các xứ. Đó gọi là sanh.19

“Thế nào là già? Từng loại từng loại chúng sanh, mà ở 
đây nơi thân thể răng rụng, tóc bạc, khí lực khô cạn, các 
căn chín rục, thọ mạng ngày càng suy, thức cũ không 
phục hồi. Đó gọi là già.

“Thế nào là chết? Từng loại từng loại chúng sanh, mà 
dần dần thân thể không còn hơi ấm, vô thường biên dịch, 
năm thân thuộc chia lìa, thân năm uẩn bị vât bỏ, mạng 
căn bị cắt đứt. Đó gọi là chết.

Tăng nhất a-hàm

19 Định nghĩa này rất gần với Pãli, nhưng văn dịch không được 
rõ. Cf. D. 22 (R.ii. 305): yã  tesam tesam sattãnam tamhi tamhi 
sattanikãye jã t i  sanịãti okkanti abhinibbatti khandhănam 
pãtubhãvo ăyatanãnam patilãbho, ayam vuccati, bhikkhave, jãíi, 
“từng loại từng loại chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuât 
sarứCsản sanh, nhập thai, chuyển sanh, năm uẩn xuất hiện, nhận 
được các xứ, đó gọi là sanh.”
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“Tỳ-kheo, nên biết, đó gọi là già, bệnh, chết. Đây là pháp 
nhân duyên mà ý nghĩa được phân biệt rộng rãi.

“Những gì mà Chư Phật Như Lai cần làm với tâm từ ái, 
Ta nay đã làm xong. Các ngươi hãy đên dưới gôc cây, 
ngồi ngoài trời trống, hay giữa bãi tha ma, hay nhớ nghĩ 
tọa thiền, chớ ôm lòng ngại khổ. Nay không tinh tấn, sau 
hối hận vô ích.”

Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn:

“Như Lai đã giảng thuyết cho các Tỳ-kheo gốc rễ nhân 
duyên sâu xa. Nhưng con quán sát thấy nghĩa ấy không 
có gì sâu.”20

Thế Tôn nói:

‘Thôi, thôi, A-nan, chớ có khởi lên ý tưởng ấy! Vì sao? 
Mười hai nhân duyên cực kỳ thậm thâm, không phải là 
điều mà người thường có thể hiểu. Xưa kia, khi Ta chưa 
giác ngộ pháp nhân duyên này nên trôi nổi sanh tử, 
không có lúc thoát ly.

“Lại nữa, A-nan, không phải chỉ ngày nay ông mới nói 
pháp nhân duyên không có gì sâu xa, mà xưa cũng đã 
từng nói pháp ây không sâu xa rồi. Vì sao vậy?

“Trong quá khứ xa xưa, có vua a-tu-la tên là Tu-diệm, 
chợt có ý nghĩ này, muốn [798a01] bốc mặt trời, mặt 
trăng ra khỏi nước của biển cả. Ông hóa thân cực kỳ to 
lớn, mà nước biên cả chỉ ngang hông. Bấy giờ vua a-tu-la 
này có người con tên là Câu-na-la, tâu với vua cha rằng: 
‘Nay con muốn xuống tắm nước biển.’ A-tu-la Tu-diệm 
nói: ‘Chớ nên ham thích tắm trong nước biển. Vì sao?

Phẩm phóng ngưu

20 Cf. Trung 24, kinh 97, A-nan phát biểu tương tự. Cf. Trường 
10, kinh 13; Pali, D. 15 Mahãnidãna.
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Nước biển vừa rất sâu, vừa rộng; không thể ở trong nước 
biển mà tắm được.’ Câu-na-la nói, ‘Nay con thấy nước 
biển chỉ nganệ hông của Đại vương thôi; vì sao lại nói là 
rất sâu?’ Khi ấy vua a-tu-la liền nắm người con thả xuống 
trong nước biển. Chân của đứa con này không chấm đến 
đáy nước nên trong lòng nó rất kinh sợ. Vua a-tu-la bấy 
giờ mới bảo con: ‘Cha đã bảo con là nước biển rất sâu, 
mà con lại nói, chẳng sao. Duy chỉ mình cha là có thể ở 
trong biển lớn mà tắm gội. Nhưng con thì không thể.’

“A-tu-la Tu-diệm bấy giờ là ai khác chăng? Chớ nghĩ 
như vậy Tu-diệm tức là thân Ta vậy. Con của a-tu-la khi 
ấy là ông vậy. Ông đã từng nói, ‘Không sao.’ Nay lại nói, 
pháp mười hai nhân duyên không có gì sâu thẳm. Chúng 
sanh mà không thâu hiêu pháp mười hai nhân duyên nên 
trôi nổi sanh tử không có ngày xuất ly; thảy đều mê hoặc 
không nhận thức rõ gốc rễ của hành; từ đời nầy đến đời 
sau; từ đời sau đến đời này, vĩnh viễn ở trong năm điều 
bức não, mong được xuất ly thật là quá khó. Ta khi mới 
thành Phật đạo tư duy mười hai nhân duyên, hàng phục 
Ma và quyến thuộc của nó, do trừ vô minh mà được ánh 
sáng của trí tuệ, bóng tối hoàn toàn bị diệt trừ, không còn 
trần cấu.

“Lại nữa, A-nan, Ta ba lần chuyển mười hai chi để thuyết 
m inh duyên do21 này, khi đó tức thì thành tựu Giác đạo. 
Do phương tiện này mà biết rằng pháp mười hai duyên 
rất là sâu thẳm, không phải điêu mà người thường có thê 
công bố. Như vậy, A-nan, hãy nhớ nghĩ sâu thăm mà 
phụng trì pháp mười hai nhân duyên này. Hãy nhớ học 
điều này.”

Tăng nhất a-hàm

21 Nguyên Hán: duyên bản, đồng nghĩa với từ nidãna 
(Pali), có khi được dịch là nhân duyên.
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A-nan, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ 6

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, thành La- 
duyệt cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Lúc bấy giờ, trong thành La-duyệt có một bà-la-môn tên 
là Thi-la, biết đủ các thuật, nhớ thuộc các điển tịch của 
ngoại đạo dị học. Thiên văn, địa lý, không thứ gì ông 
không thông suôt. Ong lại dạy dỗ năm trăm đồng tử bà- 
la-môn.

Trong thành ấy cũng có một bà-la-môn nữa tên là 
[798b01] Sí-ninh, hiểu biết rất nhiều, được vua Tần-bà- 
sa-la yêu kinh, tùỵ thời cúng dường, cấp dưỡng bà-la- 
môn các thứ nhu yếu.

Bây giờ danh tiếng Như Lai được truyền đi rất xa, rằng 
Ngài là Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hành 
tuc, Thiện thệ, Thê gian giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự 
trượng phu, Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn, độ vồ 
lượng người, xuất hiện ở đời. Bà-la-môn Sí-ninh liền 
khởi lên ý nghĩ này: “Danh hiệu Như Lai thật khó được 
nghe. Nay ta muốn đến đó thăm hỏi, thân cạn, lễ kính.” 
Rồi bà-la-môn Sí-ninh đi đến chỗ Phật, đảnh le sát chân 
rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Bà-la-môn bạch Thế Tôn:

“Sa-môn Cù-đàm, thuộc chủng tánh nào?”
Phật nói:

“Ta thuộc chủng tánh sát-lợi.”

Bà-la-môn nói:

Phẩm phóng ngưu
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“Các bà-la-môn nói như vầy, ‘Chủng tánh của chúng ta 
hào quý nhất không gì hom.’ Có người nói chủng tánh da 
trắng. Có người nói chủng tánh da đen. Những người bà- 
la-môn tự cho là được sanh bởi Phạm Thiên. Nay Sa-môn 
Cù-đàm có luận gì về những điêu này?”

Phật nói:
“Này Bà-la-môn, nên biết, ai có hôn nhân, cưới hỏi, mới 
cần đến chủng tánh hào quý. Nhưng trong Chánh pháp 
của Ta, không có cao thấp, không có danh tánh thị phi.”

Bà-la-môn hỏi:

“Thế nào, Cù-đàm, có sanh xứ22 thanh tịnh, sau đó pháp 
mới được thanh tịnh.”

Phật bảo Bà-la-môn:

“Ông cần pháp thanh tịnh, hay sanh xứ thanh tịnh?” 

Bà-la-môn nói:

“Các bà-la-môn đều nêu lên luận đề này, ‘Chủng tánh 
của ta hào quý, không ai hom.’ Có người nói chủng tánh 
da trắng. Có người nói chủng tánh da đen. Những người 
bà-la-môn tự cho là được sanh bởi Phạm Thiên.”

Phật hỏi Bà-la-môn:

“Giả sử người nữ sát-lợi lấy chồng thuộc gia đình bà-la- 
môn, khi sanh con trai, nó sẽ theo chủng tánh nào?”

Bà-la-môn nói:
“Nó sẽ được nói là chủng tánh bà-la-môn. Vì sao? Do 
thân hình người cha mà có được đứa con này.”

Phật hỏi:

22 Sanh xứ, đây hiểu là huyết thống thọ sanh (Pãli: jãti).

Tăng nhất a-hàm
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“Nếu người nữ bà-la-môn lấy chồng nhà sát-lợi, khi sanh 
con trai, nó thuộc chủng tánh nào?”

Bà-la-môn đáp:

“Người đó sẽ thuộc chủng tánh sát-lợi. Vì sao? Do di 
hình của cha mà có đứa con này.”

Phật bảo bà-la-môn:

“Ông hãy suy nghĩ chín chắn rồi sau đó mới trả lời Ta. 
Điều ông nói trước sau không phù hợp nhau. Thế nào, 
Bà-la-môn, lừa theo ngựa, sau đó sanh con câu.23 Ông sẽ 
nói nó là ngựa hay lừa?”

Bà-la-môn đáp:

“Loại như thế sẽ được gọi là con ngựa lừa.24 Vì sao? Do 
di hình của lừa mà được con câu này.”

Phật bảo bà-la-môn:

[798c01] “Ông hãy suy nghĩ chín chắn rồi sau đó trả lời 
Ta. Điêu ông nói ở đây, trước sau không phù họp. Trước 
đó ông nói, nếu con gái sát-lợi đi lấy chồng nhà bà-la- 
môn, khi sanh con, nó sẽ thuộc chủng tánh bà-la-môn. Ở 
đây, lừa theo ngựa sanh câu, ông lại nói nó là ngựa lừa. 
Như vậy không mâu thuẫn với lời nói trước đó chăng? 
Giả sử, này Bà-la-môn, nếu ngựa theo lừa mà sanh câu. 
Gọi nó là con gì?”

Bà-la-môn đáp:

“Gọi nó là con lừa ngựa.”

Phẩm phóng ngưu

23 Nguyên Hán: Câu Ịj6j, ngựa con; cũng chỉ lừa con.
24 Hán: Lô mã m i ,  con ngựa có liên hệ đến lừa. Phân biệt với 
mã lô n n  nói sau. Lưu ý danh tò làm định ngữ.
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Phật hỏi:

“Thế nào, Bà-la-môn, con lừa ngựa, với con ngựa lừa, có 
khác gì nhau chăng? Có người nói, ‘Một hộc báu.’ Người 
khác nói, ‘Báu một hộc.’ Cả hai nghĩa có khác gì nhau 
chăng?

Bà-la-môn đáp:

“Đây chỉ một nghĩa. Vì sao? Báu một hộc, hay một hộc 
báu, ý nghĩa chẳng khác gì nhau.”

Phật hỏi:

“Thế nào, Bà-la-môn, con lừa ngựa, và con ngựa lừa, đây 
không phải là một nghĩa25 sao?”

Bà-la-môn nói:

“Ở đây tuy Sa-môn Cù-đàm có nói như vậy, nhưng bà-la- 
môn tự cho là. ‘Chủng tánh của ta hào quý không ai 
hơn.”’

Phật nói:

“Ông trước đó khen cha, sau đó khen mẹ. Nếu cha thuộc 
tánh bà-la-môn, mẹ cũng chủng tánh bà-la-môn, sau đó, 
sanh hai người con. Trong đó, về sau, một đứa biết nhiều 
kỹ thuật, không việc gì không rành. Đứa thứ hai chăng 
biết gì. Khi ấy, cha mẹ chúng biệt đãi đứa nào? Biệt đãi 
đứa con trí tuệ, hay đứa không biết gì?”

Bà-la-môn đáp:

“Cha mẹ chúng tất sẽ biệt đãi đứa cao đức, thông minh, 
chứ không biệt đãi đứa không có trí tuệ. Vì sao? Ở đây, 
đứa con này không việc gì không biết, không việc gì

25 Nghĩa H , đây nên hiểu là vật. Pali: attha, hay Skt. artha. 

406



Phẩm phóng ngưu

không rành, cho nên phải biệt đãi nó, mà không biệt đãi 
đứa con không trí tuệ.”

Phật bảo bà-la-môn:

“Trong hai đứa con ấy, đứa thông minh về sau nổi lên ý 
tưởng làm việc sát sanh, trộm cướp, dâm dật, cả mười 
pháp ác. Đứa không thông minh kia thì giữ hành vi của 
thân, miệng, ý. Mười pháp thiện, không phạm một pháp 
nào. Cha mẹ ây sẽ kính đãi đứa nào?”

Bà-la-môn đáp:

“Cha mẹ tất sẽ kính đãi đứa con hành mười điều thiện. 
Đứa hành bất thiện kia thì kính đãi làm gì?”

Phật bảo bà-la-môn:

“Ông trước khen đa văn, sau khen giới. Thế nào, Bà-la- 
môn, giả sử có hai người con; một người từ cha chuyên 
chánh 6 nhưng từ mẹ không chuyên chánh; một người từ 
cha không chuyên chánh nhưng từ mẹ chuyên chánh. 
Người con có mẹ chánh nhưng cha không chánh không 
việc gì không rành, biết rộng cac kinh thơ, kỹ thuật; đứa 
thứ hai có cha chánh [799a01] nhưng mẹ không chánh 
không học rộng nhưng trì mười điều thiện. Cha mẹ chúng 
nên kính đãi đứa nào? Kính đãi đứa có mẹ tinh nhưng 
cha không tịnh, hay đứa có cha tịnh nhưng mẹ không 
tịnh?”

Bà-la-môn đáp:

“Nên kính đãi đứa con có mẹ tịnh. Vì sao? Vì nó biết 
kinh thơ, rộng các kỹ thuật. Còn đứa con thứ hai, cha t ịnh 
nhưng mẹ không tịnh, tuy trì giới nhưng không có trí tuệ,

Chuyên chánh IỆIE, đoạn dưới nói là tịnh /ặ , đều chi ý nghĩa 
huyết thống thuần tịnh tức không bị lai giống.
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thì rốt cuộc chẳng làm được gì. Có văn thì có giới.”

Phật bảo Bà-la-môn:

“Ông trước khen cha tịnh, không khen mẹ tịnh. Nay lại 
khen mẹ tịnh, không khen cha tịnh. Trước khen phâm 
đức nghe, sau khen cấm giới. Rồi lại nói giới sau đó mới 
nói văn. Thế nào, Bà-la-môn, trong hai đứa con kia, một 
đứa nghe nhiều, học rộng, kiêm trì mười điều thiện. Đứa 
thứ hai có trí tuệ kiêm hành mựời điêu ác. Cha mẹ chúng 
nên kính đãi đứa nào?”

Bà-la-môn đáp:

“Nên kính đãi đứa con nào mà có cha tịnh nhưng mẹ 
không tịnh. Vì sao? Người ấy bác lãm kinh thơ, hiểu biết 
nhiều ky thuật, ấy là do cha tịnh mà sanh được đứa con 
này, kiêm hành mười điều thiện không có điều vi phạm, 
tất cả các phẩm đức đều đầy đủ.”

Phật nói:

“Ông trước đó chủ trương chủng tánh. Sau đó lại nói văn 
mà không nói chủng tánh. Sau nữa lại nói giới mà không 
nói văn. Rồi sau nưa lại nói văn mà không nói giới. Nay 
ông khen cha, mẹ, văn, giới, há không mâu thuẫn với 
điều nói trước đó?”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Sa-môn Cù-đàm tuy có nói như vậy, nhưng những 
người bà-la-môn tự cho rằng, ‘Chủng tánh của ta hào quý 
nhất không ai hơn.”

Thế Tôn nói:

“Những ai có cưới hỏi thì mới nói đến chủng tánh. 
Nhưng trong pháp ta, không có nghĩa đó. Ong có nghe 
nói đến người ở nước láng giêng, nước xa, và những

Tăng nhất a-hàm
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người biên địa khác nữa không?”

“Vâng, tôi có nghe nói đến những người này.”

Thế Tôn nói:

“Nhân dân trong các nước này có hai hạng chủng tánh.27 
Những gì là hai? Một là con người, hai là nô lệ. Hai 
chủng tánh này cũng không nhất định.”

Lại hỏi:

“Thế nào là bất định?”

Phật nói:

“Có khi trước là người, sau đó là nô lệ. Có khi trước làm 
nô lệ, sau làm người. Tuy nhiên, các loại chúng sanh hết 
thảy đồng một loại chứ không có nhiều loại khác nhau. 
Khi trời đất hủy diệt, thế gian trở thành trống không. Khi 
ấy núi, sông, vách đá, cỏ cây các thứ vân vân đều bị thiêu 
hủy hết. Con người cũng mạng chung. Khi trời đất sắp 
sửa chuyển thành, bấy giờ chưa có mặt trời, mặt trăng, 
hạn kỳ năm tháng. [799b01] Lúc bấy giờ trời Quang âm 
đến chốn này. Khi phước của trời Quang âm sắp hết, ánh 
sáng tinh không còn, dần dần nhìn nhau chúng khởi dục 
tưởng. Ai dục ý nhiều hơn thì trở thành người nữ. Ai có 
dục ý ít hơn, thành người nam. Chúng giao tiếp với nhau 
mà thành bào thai. Do nhân duyên này mà có con người 
đầu tiên. Dần dần chuyển sanh bốn chủng tánh lan tràn 
trong thiên hạ. Do phương tiện này mà biết rằng, mọi 
người đều xuất xứ từ chủng tánh sát-lợi.”28

Bấy giờ bà-la-môn bạch Thế Tôn:

27 Nguyên Hán: Tánh chỉ giai cấp xã hội.
28 Cf. Trường 6, kinh 5 Tiểu duyên; Pãli, D 24 Aggaíina.
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“Thôi, Cù-đàm. Như người gù được đứng thẳng, người 
mù được măt, trong tôi thấy ánh sáng. Sa-môn Cù-đàm 
cũng như vậy, bằng vô số phương tiện nói pháp cho con 
nghe. Naỵ con tự quy y Sa-môn Cù-đàm. Cúi mong Thế 
Tôn thuyêt pháp, nhận con làm Ưu-bà-tắc.”

Rồi Bà-la-môn lại bạch Thế Tôn:

“Cúi mong Như Lai nhận lời mời của con.”

Khi ấy Thế Tôn im lặng nhận lời. Bà-la-môn thấy Thế 
Tôn im lặng nhận lời mời, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân, rồi lui đi.

Ông trở về nhà, sửa soạn các thứ thức ăn, trải các chỗ 
ngồi, rải nước thơm lên đất và tự nói rằng: “Như Lai sẽ 
ngồi chỗ này.”

Trong lúc ấy bà-la-môn Thi-la dẫn năm trăm đệ tử đến 
nhà Bà-la-môn Ninh-sí. Từ xa, trông thấy nhà ấy đang 
trải các chỗ ngồi sang trọng, bèn hỏi bà-la-môn Sí-ninh:

“Nhà ông hôm nay đang cưới gả con trai, con gái, hay 
muốn mời Vua Tần-bà-sa-la nước Ma-kiệt chăng?”

Bà-la-môn Sí-ninh đáp:

“Tôi không thỉnh mời vua Tần-bà-sa-la, cũng không có 
việc cưới gả con. Hôm nay tôi muốn gầy dựng phước 
nghiệp lớn.”

Bà-la-môn Thi-la hỏi:

“Mong được nghe rõ ý ông, muốn làm phước nghiệp gì?” 

Khi ấy bà-la-môn Sí-ninh trả lời bà-la-môn Thi-la rằng:29

Tăng nhất a-hàm

29 Để bản: Phạm chí thiên lộ hữu kiên trường quỵ xoa thủ bạch 
Thế Tôn từ trần tánh danh Thi-la ° ° É3
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‘Thi-la, nên biết, có vị con nhà Thích xuất gia học đạo, 
thành vô thượng Chí chân Đẳng chánh giác. Tôi nay 
thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo, nên mới bày biện trải các 
chỗ ngồi như vậy.”

Bà-la-môn Thi-la hỏi:

“Bà-la-môn Sí-ninh, ông nói Phật phải không?”

Đáp:

“Tôi nói Phật.”

Lại hỏi:

“Thật là kỳ diệu, thật hy hữu, nay được nghe tiếng Phật. 
Nhưng Phật đang ở đâu? Tôi muốn gặp.”

Sí-ninh nói:

“Đang ở trong vườn Trúc, ngoài thành La-duyệt, cùng 
với năm trăm đệ tự.30 Ông muốn gặp, hãy đến đó. Nên 
biết đúng lúc thích hợp.”

Bấy giờ ông bà-la-môn này dẫn năm trăm đệ tử đi đến 
[799c01] chỗ Phật. Đến nơi, chào hỏi xong, ngồi qua một 
bên. Khi ây bà-la-môn Thi-la có ý nghĩ này: “Sa-môn 
Cù-đàm thật là đẹp. Thân màu hoàng kim. Trong kinh 
thơ của ta có nói, Như Lai xuât hiện ở đời, thật khó gặp. 
Cũng như hoa Ưu-đàm-bát lâu lắm mới trổ hoa. Neu 
thành tựu ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp, sẽ có

Phẩm phóng ngưu

tỄIÍ §  ịMĩểî ỄiĩẾMk (19 chữ); đoạn văn này không phù hợp sự 
việc đang xảy ra. Ở đây dịch theo bản Nguyên Minh: Sí-ninh 
phạm chí báo Thi-la phạm chí viết (10
chữ).
30 Việt dịch bỏ 4 từ: Tự tương ngu lạc g  vốn dịch từ
viharati: an trú; do đó không thể dịch sát: “Cùng vui thú với 
nhau.” Vừa ngây ngô mà dễ gây ngộ nhận.
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hai con đường. Nếu sống tại gia, sẽ làm Chuyển luân 
Thánh vương, bảy báu đầy đủ. Neu xuất gia học đạo, 
chắc chắn thành Đạo vô thượng, là đấng Chí tôn31 trong 
ba cõi. Nay ta muốn nhìn thấy ba mươi hai tướng của 
Phật.” Nhưng lúc đó bà-la-môn chỉ quan sát được 30 
tướng, không thấy hai tướng kia. Ông còn đang hồ nghi 
do dự, là không thấy tướng lưỡi dài, và mã âm tàng.” Bà- 
la-môn Thi-la bèn nói bài kệ để hỏi:

Tôi nghe ba mươi hai 
Tướng tốt bậc Đại nhân.
Nay không thấy hai tướng.
Rốt lại, chúng ở đâu?

Mã âm tàng trinh khiết,
Tướng này khó thí dụ.
Tưởng lưỡi có rộng dài,
Đen tai, che cả mặt?

Mong thấy lưỡi rộng dài,
Đe tôi không hồ nghi.
Mong cho tôi được thấy,
Đe cắt đứt ỉưới nghỉ}2

Bấy giờ Thế Tôn liền thè lưỡi ra, hai bên liếm đến tai. 
Rồi Ngài rút lưỡi trở lại, và nhập tam-muội, khiến cho 
bà-la-môn trông thấy mã âm tàng. Bà-la-môn sau khi 
thấy ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp của Phật, 
hoan hỷ phấn chấn không thể dừng được. Bà-la-môn Thi- 
la liền bạch Phật:

“Ở đây tôi là Bà-la-môn. Sa-môn là dòng sát-lợi. Nhưng

Tăng nhất a-hàm

31 Nguyên Hán: Thế hựu tÉlé, có khi dịch là Thế Tôn, dịch từ 
bhagava.
32 Bản Hán, hết quyển 46.
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sa-môn, bà-la-môn đều chung một con đường, tìm cầu 
một giải thoát như nhau. Sa-môn có thừa nhận chúng ta 
cùng một con đường chăng?”

Phật bảo [800a01] bà-la-môn:

“Ông có thấy vậy chăng?”

Bà-la-môn đáp:

“Tôi thấy như vậy.”

Phật bảo:

“Ông hãy khởi tâm ý hướng về một giải thoát duy nhất, 
đó là chánh kiến.”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Chánh kién tức là một giải thoát duy nhất, hay còn có 
giải thoát nào nữa?”

Thế Tôn nói:

“Còn có giải thoát khác nữa, để đắc Niết-bàn. Sự ấy có 
tám. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Bà-la-môn, đó là đạo có tám chi dẫn đến Niết-bàn.”

Bà-la-môn hỏi:

“Có chúng sanh nào biết được đạo tám chi này không?” 

Phật nói:

“Số ấy không chỉ một trăm nghìn. Bà-la-môn, nên biết, 
có vô số trăm nghìn chúng sanh biết đạo tám chi ấy.”

Bà-la-môn hỏi:

“Có hạng chúng sanh nào không hiểu được đạo tám chi 
này chăng?”

Phẩm phóng ngưu
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Phật nói:

“Hạng chúng sanh không hiểu, không phải chỉ một 
người.”

Bà-la-môn hỏi:

“Có hạng chúng sanh nào không thể đắc pháp này 
chăng?”

Phật nói:

“Cũng có hạng chúng sanh không đắc đạo. Hạng người 
ây có mười một. Những gì là mười một? Đó là, gian 
ngụy, ác ngữ, khó can gián, không biết đền trả, hay ganh 
tị, giêt cha mẹ, giêt A-la-hán, đoạn thiện căn, việc thiện 
trở lại làm ác, chấp có ngã, khởi ác niệm nhắm đến Như 
Lai. Bà-la-môn, đó là mười một hạng người không thể 
đạt đên đạo tám chi này.”

Khi Phật nói đạo tám chi này, ông bà-la-môn liền dứt 
sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi bà-la-môn 
Thi-la nói với năm trăm đệ tử:

“Các ngươi ai có sở thích gì thì hãy tự mình tụng tập. Ta 
nay muôn theo Như Lai khéo tu phạm hạnh.”

Các đệ tử bạch rằng:

“Chúng con cũng muốn xuất gia học đạo.”

Bấy giờ, bà-la-môn cùng năm trăm đệ tử thảy đều quỳ 
xuống, chắp tay bạch Thế Tôn:

“Cúi mong Thế Tôn nhận cho chúng con xuất gia học 
đạo.”

Phật nói:

“Hãy khéo đến đây, Tỳ-kheo! Hãy đến với Như Lai mà 
tu hành phạm hạnh vô thượng, để dần dần dứt sạch
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nguồn khổ.”

Như Lai nói xong lời này, năm trăm bà-la-môn tức thì 
thành Sa-môn. Sau đó Thế Tôn lần lượt thuyết pháp, nói 
các đe tài vi diệu cho năm trăm người này nghe; đề tài về 
thí, về giới, sanh thiên, dục là bất tịnh tưởng, xuất yếu là 
an lạc. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường thuyét, là 
khô, tập, tận, đạo; Thê Tôn bây giờ rộng nói chi tiết cho 
những người này nghe. Tức thì năm năm người hoàn toàn 
dứt sạch các lậu, đắc pháp thượng nhân.

Bấy giờ [800b01] bà-la-môn Sí-ninh đến báo:

“Đã đến thời, cúi mong thần đức hạ cố.”

Thế Tôn nói với Thi-la và năm trăm Tỳ-kheo:

“Các ông thảy đều khoác y, cầm bát.”

Rồi Phật cùng với một nghìn Tỳ-kheo vây quanh trước 
sau đi vào thành, đên nhà Bà-la-môn, ngồi trên chỗ dọn 
sẵn.

Khi bà-la-môn Sí-ninh thấy năm trăm bà-la-môn đều đã 
trở thành sa-môn, bèn nói rằng:

“Lành thay! Các ông đã đi theo con đường chân chánh, 
không có gì hơn nữa.”

Bà-la-môn Thi-la nói với bà-la-môn Sí-ninh bằng bài kệ 
này:

Ngoài đây, không pháp nào 
Vượt hơn pháp yếu này.
So loại tợ như vậy,
Chỉ thiện không đâu hơn.

Bấy giờ bà-la-môn Sí-ninh bạch Thế Tôn:

“Cúi mong Thế Tôn hoan hỷ đợi thêm chút nữa. Chúng

Phẩm phóng ngưu
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con đang bày biện thêm thức ăn.”

Phật nói:

“Thức ăn đã làm, đủng thời thì dọn lên, chớ sợ không đủ.”

Bà-la-môn Sí-ninh vô cùng hoan hỷ, tự thân bưng sớt 
thức ăn cúng dường Phật và Tăng Tỳ-kheo. Sau khi Thê 
Tôn và Tăng Tỳ-kheo ăn xong, cât dọn chén bát xong, 
bà-la-môn rải đủ các loại hoa lên Phật Tăng Tỳ-kheo, rôi 
bước lên trước bạch Phật rằng:

“Kính bạch Thế Tôn, hết thảy trai gái lớn nhỏ trong nhà 
con đều cầu xin Thế Tôn nhận là ưu-bà-tăc, ưu-bà-di.

Vợ của bà-la-môn lúc đang mang thai. Bà hỏi Phật:

“Con đang mang thai, không biết là trai hay gái, cũng xin 
tự quy y Như Lai. Cúi xin nhận con là ưu-bà-di.”

Bấy giờ Như Lai nói pháp vi diệu cho đại chúng nghe. 
Ngay trên chỗ ngồi, Ngài nói kệ rằng:

Đẹp thay, phước bảo này!
Sở nguyện đều thành tựu.
Dần đến chỗ an ổn,
Không còn lo tai hoạn;
Khi chết, sanh lên trời.
Giả sử các Ma thiên 
Cũng không thể khiển cho 
Người làm phước đọa tội.

Những ai cầu phương tiện,
Trí tuệ của Thánh hiền,
Sẽ dứt sạch gốc khổ,
Vĩnh viễn xa tám nạn.

Tăng nhất a-hàm

33 Trong bản Hán không có ưu-bà-di. 
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Thế Tôn sau khi nói bài kệ này, rời chỗ ngồi đứng dậy ra 
đi.

Bà-la-môn Sí-ninh, sau nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 734

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Ta thường ăn một lần ngồi,35 thân thể nhẹ nhàng, khí 
lực khỏe mạnh. Tỳ-kheo các ông cũng nên ăn một bữa, 
thân thể nhẹ nhàng [800c01], khí lực mạnh khỏe, để có 
thể tu phạm hạnh.”

Lúc bấy giờ Bạt-đà-bà-la bạch Phật:

“Con không thể ăn một bữa. Vì sao vậy? Khí lực con sẽ 
yếu ớt.”

Phật nói:

“Nếu ông đến nhà đàn-việt, ăn một phần, còn một phần 
mang về nhà.”36

Phẩm phóng ngưu

34 Tham chiếu Pãli, M 65 Baddãli, 66 Latukikopama. Hán, Trung, 
kinh 194, kinh 192.
35 Nhất tọa thực —Ếlấlar- Pali: ekãsana, có hai giải thích. Hoặc 
eka-asana: Một bữa ăn; hoặc eka-ãsana: Một chỗ ngồi. Tất cả 
các bản Hán đều hiểu theo nghĩa sau. Ý nghĩa này liên hệ hai điều 
luật. Thứ nhất, liên hệ điều luật phi thời thực. Thứ hai, liên hệ 
điều luật dư thực pháp.
36 Quan điểm của Đại chúng bộ về nhất tọa thực. Quan điểm này 
không được Thương tọa bộ và Hữu bộ đồng tình.
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Tăng nhất a-hàm 

Bạt-đà-bà-la bạch Phật:

“Con cũng không thể thực hành pháp này.”

Phật nói:

“Cho phép ông phá bỏ trai,37 mà ăn thông qua ngày.”

Bạt-đà-bà-la bạch Phật:

“Con cũng không thể thi hành pháp này.”

Khi ấy, Thế Tôn ÚĨ1 lặng không trả lời.

Bấy giờ Ca-lưu-đà-di vào lúc sắp tối, mặt trời lặn, khoác 
y cầm bát vào thành khất thực. Khi ấy trời rất tối. Ưu-đà- 
di38 lần hồi đi đến nhà một gia chủ kia. Vợ của gia chủ 
đang mang thai, nghe có tiếng sa-môn khất thực ngoài 
cửa, liền bưng cơm ra để cho. Nhưng vì Ưu-đà-di có sắc 
da cực kỳ đen, lại gặp lúc trời đang mưa, chớp giật khắp 
nơi, cho nên khi vợ ông gia chủ ra cổng vừa thấy một 
ông sa-môn sắc da cực kỳ đen, tức thì kinh hãi la lớn:

“Quỷ! Trời ơi, tôi gặp quỷ!”

Ngay lúc ấy thai nhi bị chấn thương nên mạng chung.39

Sau đó, Ca-lưu-đà-di trở về tinh xá, ưu sầu không vưi, 
ngồi mà suy nghĩ hối hận không còn kịp. Lúc bấy giờ

37 Hán: Hoại trai iw ữ ,  có thể ăn quá ngọ. Điểm tranh luận giữa 
Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ, Cf. Tứ phần 54 (tr. 969cl8): Nhị 
chỉ sao thực Pãli, Pãli: dvangulakappa, nhị chỉ tịnh, 
được giải thích: dvarigulãya chãyãya vĩtivattãya, (được phép ăn 
quá trưa) khi bóng chưa quá hai ngón tay. Liên hệ điêu luật phi 
thời thực. Vin.ii. 230.
38 Trong bản: Ưu-đà-di {SPHặl, tức Ca-hru-đà-di nói trên. Vì ưu- 
đà-di (Pali: Udãyi) có nước da rất đen, nên được danh là Ca-la 
(Pali: kăla, đen).
39 Trung, ibid, và Pali,ibid., bà chỉ hoảng sợ, nhưng không chêt. 
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trong thành Xá-vệ có tiếng đồn xấu như vầy: “Sa-môn họ 
Thích dùng chú thuật làm trụy thai con của người ta.” 
Trong đó, trai gái bảo nhau: “Thời giờ này các sa-môn đi 
đứng vô độ, ăn không biết phải thời, giống như người 
bạch y tại gia, có gì khác?”

Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo nghe mọi người bàn luận 
lý lẽ như vậy: “Sa-môn họ Thích không biet chừng mực, 
lui tới bất kể.” Trong số đó, có Tỳ-kheo trì giời hoàn hảo 
cũng tự oán trách: “Thật là không thích hợp đối với 
chúng ta.” Rồi họ đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, và 
đem hết nhân duyên ấy thuật lên đức Thế Tôn. Thế Tôn 
bảo một Tỳ-kheo:

“Ông đi gọi Ca-lưu-đà-di đến đây.”

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật, tức thì đi gọi Ưu-đà-di. ưu-đà- 
di nghe Phật gọi, vội vàng đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thé Tôn hỏi:

“Có thật hôm qua vào lúc tối mặt trời lặn ông vào thành 
khất thực, đến nhà Gia chủ, khiến cho vợ ông ấy trụ thai 
chăng?”

ưu-đà-di bạch Phật:

“Vâng, bạch Thé Tôn.”

Phật bảo ưu-đà-di [801a01]:

“Ông vì sao không phân biệt thời tiết, nhằm lúc trời sắp 
mưa mà vào thành khât thực? Việc làm của ông không 
thích họp. Thiện gia nam tử xuất gia học đạo mà lại tham 
đăm chuyện ăn?”

Ưu-đà-di liền rời chỗ ngồi đứng dậy bạch Thế Tôn:

“Từ nay về sau con không dám tái phạm nữa. Cúi mong 
Thế tôn cho phép con sám hối.”

Phẩm phóng ngưu
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Tăng nhất a-hàm 

Bấy giờ Phật bảo A-nan:

“Ông hãy kíp đánh kiền chùy, tập họp các Tỳ-kheo tại 
giảng đường Phổ hội.

A-nan vâng lời Phật dạy, liền tập họp các TỳTkheo vào 
giảng đường Phổ hội, rồi đến trước Phật, bạch rằng:

“Các Tỳ-kheo đã tập họp. Bạch Thế Tôn, giờ là lúc thích 
hợp.”

Khi ấy Thế Tôn liền đi đến giảng đường, ngồi xuống 
giữa, nói với các Tỳ-kheo:

“Chư Phật trong thời quá khứ xa xưa đều chỉ ăn một lần 
ngồi. Các Thanh văn cũng ăn một lần ngồi. Chư Phật và 
các đệ tử trong tương lai cũng chỉ ăn một lân ngôi. Vì sao 
vậỵ? Đó là pháp yêu đê hành đạo. Hãy ăn một lân ngôi. 
Neu ai có thể ăn một lần ngồi, thân thê nhẹ nhàng, tâm 
được mở tỏ. Do tâm đã mởi tỏ mà được các thiện căn. Do 
được các thiện căn mà đắc tam-muội. Do đắc tam-muội 
mà như thật biết. Như thật biết những gì? Như thật biết 
Khổ đế. Như thật biết Khổ tập đế. Như thật biết Khổ tận 
đế. Như thật biết Khổ xuất yếu đế.

“Các ngươi, những thiện gia nam tử, đã xuất gia học đạo, 
xả bỏ tám nghiệp ở đời mà không biết thời tiết, vậy có 
khác gì với những con người tham dục kia? Bà-la-môn có 
pháp riêng của Bà-la-môn. Ngoại đạo có pháp riêng của 
ngoại đạo.”

Lúc bấy giờ Ưu-ba-li bạch Thế Tôn:

“Chư Phật trong quá khứ, và chư Phật trong tương lai đều 
ăn một lần ngồi. Cúi mong Thế Tôn hạn định thời gian ăn 
cho các Tỳ-kheo.”
rpl A rp A ĩ ■Thê Tôn nói:
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Phẩm phóng ngưu

“Như Lai cũng đã có nhận thức đó. Nhưng vì chưa có 
người sai phạm. Phải đợi khi ngay trước mắt có người 
phạm tội, Ta mới chế luật.”

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Ta chuyên ăn một lần ngồi. Các ông cũng nên ăn một 
lần. Nay, các ông chỉ ăn giữa ngày mà không được quá 
thời.

“Các ông cũng nên học pháp khất thực. Tỳ-kheo học 
pháp khất thực như thế nào? Ở đây, Tỳ-kheo chỉ vì mục 
đích duy trì mạng sống. Được cũng không vui, mà không 
được cũng không buồn. Khi được thức ăn, hãy tư duy mà 
ăn. Ăn không với tâm tham đắm, mà chỉ cốt giữ cho thân 
này được tồn tại, trừ khử bệnh40 cũ [801b01], không gây 
thêm bệnh mới, khiến cho khí lực sung túc. Tỳ-kheo, như 
vậy gọi là khất thực.

“Tỳ-kheo các ngươi, hãy ăn một lần ngồi. Tỳ-kheo, thế 
nào là ăn một lần ngồi? Đã đứng dậy rồi, là ăn xong, 
không ăn trở lại nữa; nếu ăn, là phạm.41 Tỳ-kheo, như 
vậy gọi là ăn một lần ngồi.

“Tỳ-kheo các ngươi, cũng nên nhận được thức ăn rồi mới 
ăn.42Thế nào là Tỳ-kheo nhận được rồi mới ăn? Ở đây, 
Tỳ-kheo đã được thức ăn rồi, lại được thêm nữa thì có thể 
nhận. Nhưng đã ăn xong, không được ăn trở lại. Như 
vậy, Tỳ-kheo nhận được thức ăn thì ăn.

40 Để bản: Thống 'M ■ TNM: Bệnh.
41 Các bộ luật như nhau: Tỳ-kheo ăn xong (đã đứng dậy), rồi ăn 
lại, hay ăn thêm, phải tác pháp dư thực.
42 Điều luật: Tỳ-kheo ăn xong, nếu nhận được thêm nữa, có thể 
ăn nhưng phải tác pháp dư thực.
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“Tỳ-kheo các ngươi, nên khoác ba y;43 nên ngồi dưới gốc 
cây; nên ngồi chỗ nhàn tĩnh; nên ngồi ngoài trời trống, 
khổ hành; nên khoác y chắp mảnh; nên sống trong bãi tha 
ma; nên khoác y tồi tàn. Vì sao vậy? Người sống thiểu 
dục thì được khen ngợi.

“Nay Ta dạy các ông, hãy như Tỳ-kheo Ca-diếp. Vì sao 
vậy? Tỳ-kheo Ca-diếp tự mình hành mười hai pháp đầu 
đà, và cũng khuyến khích người khác hành theo pháp yếu 
này.

“Nay Ta dạy các ông, hãy như Tỳ-kheo Diện Vương,44 
Vì sao vậy? Tỳ-kheo Diện Vương khoác loại y thô xâu 
tồi tàn, không bận các thứ tốt đẹp.

“Tỳ-kheo, đó là giáo huấn của Ta. Hãy chuyên tâm tu 
tập. Tỳ-kheo, hãy học như vậy.”

Bấy giờ, Bạt-đà-bà-la trải qua ba tháng45 không đến gặp 
Thế Tôn. Khi vừa hét ba tháng, A-nan đi đến chỗ Bạt-đà- 
bà-la, nói rằng:

“Nay chư Tăng đang khâu vá y. Như vậy, Như Lai sẽ du 
hành trong nhân gian. Nay thầy không đến gặp, sau này 
hối hận vô ích.”

Rồi A-nan dẫn Bạt-đà-bà-la đến chỗ Thế Tôn. Bạt-đà-bà- 
la đảnh lễ sát chân, Phật, và bạch rằng:

“Cúi mong Thế Tôn cho phép con sám hối. Từ nay về 
sau sẽ không tái phạm nữa. Như Lai chế cấm giới, mà con 
không vâng lãnh. Cúi mong Thế Tôn rủ lòng tha thứ.”

Tăng nhất a-hàm

43 Luật quy định: Mỗi Tỳ-kheo chỉ được sở hữu ba y, không được 
quá.

Diện Vương, xem kinh 6 phẩm 4. Tham chiếu, A.i.25: Thọ trì y 
phục thô xấu (ỉũkhacĩvaradhãrãnam) là Mogharãjãti.
5 Trung, ibid., suốt ba tháng hạ an cư.
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Phẩm phóng ngưu 

Ông nói như vậy ba lần. Bấy giờ Phật bảo Bạt-đà-bà-la:

“Ta nhận cho ông sám hối lỗi lầm, về sau chớ có phạm 
nữa. Vì sao vậy? Ta tự nghĩ, sống chết vô số, có khi làm 
thân lừa, loa, lạc đà, voi, ngựa, heo, dê, nuôi dưỡng thân 
bốn đại này bằng cỏ. Hoặc ở trong địa ngục, ăn nuốt sắt 
nóng. Hoặc ở trong loài ngạ quỷ thường ăn máu mủ. 
Hoặc có khi làm người, ăn năm thứ thóc gạo này. Hoặc 
sanh làm thân trời, ăn cam lộ tự nhiên. Trong vô số kiếp, 
thân mạng cùng cạnh tranh mà chưa hề biết nhàm đủ, 
Ưu-ba-ly,46 nên biết, như lửa gặp củi, mới đầu không biết 
đủ. [801c01] Như biển nuốt các sông, không bao giờ biết 
đủ. Nay, kẻ phàm phu cũng vậy, tham ăn không biêt 
nhàm đủ.”

Rồi Thế Tôn nói kệ:

Sanh tử không đoạn tuyệt,
Thảy đều do tham dục.
Oán ghét thêm lớn ác,
Điều người ngu quen làm.

“Cho nên, Bạt-đà-bà-la, hãy chuyên niệm thiểu dục tri 
túc. Như vậy, Ưu-ba-ly*, hãy học điều này.”

Rồi bấy giờ Bạt-đà-bà-la, sau khi nghe những điều Như 
Lai dạy, sông tại chô nhàn tĩnh mà tự mình khắc kỹ, vì 
mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, tu phạm 
hạnh vô thượng, là như thật biết rằng: ‘Sanh tử đã dứt, 
phạm hành đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh đời sau nữa.’ Bây giờ, Bạt-đà-bà-la thành A-la- 
hán.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

46 Nguyên trong bản.
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“Trong đệ tử của Ta, đệ nhất trong các Thanh văn ăn 
nhiều là Tỳ-kheo Cát Hộ47 vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi* nghe như vầy:

Một thời Phật ở trong thôn Ương-nghệ, cùng với chúng 
đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Mọi người đều gọi các ngươi là sa-môn. Giả sử có 
người hỏi, ‘Các ông có phải là sa-môn không?’ Các ông 
cũng trả lời, ‘Tôi là sa-môn.’

“Nay Ta nói với các ngươi về hành của sa-môn, và hành 
của bà-la-môn. Các ngươi hãy suy niệm tu tập, về sau 
nhất định đạt thành kết quả, như thật, không thể sai khác. 
Vì sao vậy? Có hai hạng sa-môn. Có sa-môn tập hành. 
Có sa-môn thệ nguyện.

“Thế nào gọi là sa-môn tập hành? Ở đây, Tỳ-kheo đi 
đứng, tới lui, nhìn ngó, dung mạo khoác y, bưng bát, thảy 
đều đúng như pháp. Không đắm tham dục, sân hận, ngu 
si. Duy chỉ trì giới, tinh tấn không phạm các điều phi 
pháp, học các giới. Đó gọi là sa-môn tập hành.

“Thế nào gọi là sa-môn thệ nguyện? Ở đây, hoặc có Tỳ- 
kheo mà oai nghi, giới luật, ra vào, tới lui, bước đi, dung 
mạo, nhìn ngó, cử động, thảy đều như pháp, dứt sạch hữu

Tăng nhất a-hàm

47 Cát Hộ cĩaỀ, dịch nghĩa của Bạt-đà-bà-la, Skt. Bhadrapãli (?). 
Pali, ibid.: Baddãli.
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Phẩm phóng ngưu

lậu, thành vô lậu, ở ngay trong hiện pháp, tự thân chứng 
ngộ mà an trú, như thật biết rằng: ‘Sanh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh đời sau nữa. ’ Đó gọi là sa-môn thệ nguyện.

“Tỳ-kheo, đó là hai hạng sa-môn.”

Khi ấy A-nan bạch Thế Tôn rằng:

“Thế nào [802a01] là pháp hành của sa-môn, pháp hành 
của bà-la-môn?”

Phật bảo A-nan:

“Tỳ-kheo ăn uống biết đủ, ngày đêm kinh hành, không 
mất thời tiết, hành các đạo phẩm.

“Thế nào là Tỳ-kheo có các căn tịch tũih? Ở đây, Tỳ- 
kheo, khi mắt thấy sắc, không khởi tuởng đắm trước, gợi 
các loạn niệm, ở trong đó mà nhãn căn được thanh tịnh, 
trừ các niệm xấu, không niệm pháp bất thiện. Khi tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết trơn 
mịn, ý biét pháp, ở nơi ý căn mà được thanh tịnh. Như 
vậy, Tỳ-kheo được các căn thanh tịnh.

“Thế nào là Tỳ-kheo ăn uống biết đủ? Ở đây, Tỳ-kheo 
lường bụng mà ăn; không vì mục đích mập trắng, mà chỉ 
cốt duy trì thân này cho được tồn tại, trừ khử bệnh cũ, 
bệnh mới không sanh, để có thể tu phạm hạnh. Cũng như 
trai hay gái, trên thân sanh ghẻ, tùy thời lấy thuốc cao mà 
bôi lên vết thương, thường mong vết thương được lành. 
Nay Tỳ-kheo ở đây cũng vậy, lường bụng mà ăn. Sở dĩ 
lấy mỡ bôi bánh xe, là muốn đi được xa. Tỳ-kheo lường 
bụng mà ăn, vì để duy trì mạng tồn tại. Như vậy, Tỳ-kheo 
ăn uống biết đủ.

“Thế nào là Tỳ-kheo thường biết tỉnh giác? Ở đây, Tỳ- 
kheo vào lúc đầu đêm, cuối đêm, hằng biết tỉnh giác, tư
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duy pháp ba mươi bảy phẩm đạo. Lại nữa, đầu đêm, cuối 
đêm, đi kinh hành, trừ khử ý tưởng ác kết bất thiện. Rồi 
lại, nửa đêm nằm nghiêng bên hông phải, hai bàn chân 
chồng lên nhau, hướng đến tưởng ánh sáng. Cuối đêm, 
trở dậy kinh hành, trừ khử niệm bất thiện. Như vậy, Tỳ-, 
kheo biết tỉnh giác.

“Như vậy, A-nan, đó là yếu hành của sa-môn.

“Thế nào là yếu hành của bà-la-môn? Ở đây, Tỳ-kheo 
như thật biết khổ đế, như thật biết khổ tập, khổ tận, khổ 
xuất yếu. Rồi sau đó, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu. Đã được giải thoát, liền được trí 
giải thoát, như thật biết rằng: ‘Sanh tử đã hết, phạm hạnh 
đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn thọ thai 
nữa.’ Đó gọi là yếu hành của bà-la-môn.

“A-nan, nên biết, đây là nghĩa của yếu hành.”

Rồi Thế Tôn nói kệ này:

Sa-môn: tâm tĩnh lặng,4H 
Các ác đã diệt tận.
[802b01 ]Bà-ỉa-môn, là thanh tịnh,
Trừ khử các loạn tưởng.

“Đó là, A-nan, pháp hành của sa-môn và pháp hành của 
bà-la-môn. Hãy suy niệm tu hành. Chúng sanh nào hành 
pháp này, nhiên hậu mới được gọi là sa-môn.

“Lại nữa, vì sao gọi là sa-môn? Các két sử hoàn toàn lắng 
dừng, cho nên gọi là sa-môn.

“Lại nữa, vì sao gọi là bà-la-môn? Tận trừ pháp ngu

Tăng nhất a-hàm

48 Tức tâm S'i>, định nghĩa từ Sa-môn. Pali: samana (Skt. 
ẳramana).
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hoặc, cho nên gọi là bà-la-môn.49

“Lại nữa, vì sao gọi là sát-lợi? Do đã đoạn trừ dâm, nộ, 
si, nên gọi là sát-lợi.

“Cũng gọi là người đã tắm.50 Thế nào gọi là đã tắm? 
Người ấy đã rửa sạch hai mươi mốt két sử, vì vậy gọi là 
đã tăm.

“Cũng gọi là giác. Thế nào gọi là giác? Vì đã giác ngộ 
pháp ngu và pháp trí, nên gọi là giác.

“Cũng gọi là bờ kia. Thế nào gọi là bờ kia? Người ấy đã 
từ bờ này sang đến bờ bên kia, cho nên gọi là bờ kia.

“Này A-nan, những ai hành được những pháp này, mới 
được gọi là Sa-môn, Bà-la-môn. Ý nghĩa như vậy, các 
ngươi hãy suy niệm phụng hành.”

A-nan, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SÓ 9

Tôi* nghe như vầy:

Một thời,Phật ở giữa những người họ Thích,51 ngụ trong 
vườn Ni-câu-lưu, Ca-tỳ-la-việt, cùng với chúng đại Tỳ- 
kheo năm trăm vị.

Bấy giờ vương tử Đe-bà-đạt-đa* đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, Đề-bà-

Phẩm phóng ngưu

49 Trong bản, chép là “phạm chí.” Định nghĩa từ bà-la-môn; Pãli: 
brãhmana.
50 Mộc dục một từ chỉ A-la-hán, người đã tắm sạch.
51 Nguyên Hán: Thích sí phiên âm từ tương đương Pali: 
Sakkesu, sở y cách của từ Sakka.
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đạt-đa bạch Phật rằng:

“Cúi mong Thế Tôn chấp thuận cho con được vào đạo 
làm sa-môn.”52

Phật bảo Đề-bà-đạt-đa:

“Ông nên sống tại gia mà huệ thí phân-đàn.53 Vì làm sa- 
môn thật không dễ.”

Đe-bà-đạt-đa lặp lại ba lần, bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con ở hàng thấp nhất.”

Phật lại bảo:

“Ông nên sống tại gia, không nên xuất gia tu hạnh sa- 
môn.”

Lúc bấy giờ Đề-bà-đạt-đa liền có ý nghĩ rằng, “Sa-môn 
này có lòng tật đô. Nay ta cứ tự mình cạo đâu, khéo tu 
phạm hạnh, cần  gì sa-môn ấy.”54

Rồi Đề-bà-đạt-đa lui về, tự mình cạo tóc, khoác ca-sa, tự 
xưng “Ta là Thích tử.”

Bấy giờ có một Tỳ-kheo tên là Tu-la-đà,55 hành đầu đà 
khất thực, khoác y vá mảnh, thông suốt năm thân thông. 
Đề-bà-đạt-đa đến chỗ Tỳ-kheo này, đảnh lễ sát chân, 
bạch rằng:

52 Nhân duyên Đề-bà-đạt-đa xuất gia, cùng các Vương tử họ 
Thích, xem Tứ phần 4 (tr. 590bl3tt). Pali, Cullavagga vii. Vin. ii. 
180ff. '
53 Phân-đàn huệ thí Pali: pindadãyaka, bố thí vật thực. 
Xem cht. 46, kinh 2 phẩm 29.
54 Có lẽ đây là truyền thuyết riêng của các nhà truyền Tăng nhất. 
Tất cả các bộ đều không thừa nhận giới cụ túc được phép tự thọ.
55 Tu-la-đà, có thể đồng nhất với Pãli Surãdha, Theragãthă 135-6; 
nhưng không có liên hệ gì đến Devadatta.
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“Cúi xin Tôn giả thuyết giáo cho tôi, để tôi được an ổn 
lâu dài. [802c01] Bấy giờ Tỳ-kheo Tu-la-đà liền dạy các 
oai nghi lễ tiết, tư duy pháp này, theo học pháp này, vân 
vân. Đe-bà-đạt-đa y theo lời dạy của Tỳ-kheo ấy, không 
có điều gì sai sót. Sau đó, Đe-bà-đạt-đa bạch Tỳ-kheo 
rằng:

“Cúi xin Tôn giả chỉ dạy tôi đạo thần túc. Tôi có thể tu 
hành được đạo này.”

Khi ấy, Tỳ-kheo này dạy cho ông đạo thần túc:

“Ông bây giờ phải học về sự khinh trọng của tâm ý. Sau 
khi đã biết tâm ý khinh trọng, lại phải phân biệt sự khinh 
trọng của bốn đại là đất, nước, lửa, gió. Sau khi đã biết sự 
khinh trọng của bốn đại, phải tu hành tam-muội tự tại. 
Sau khi hành tam-muội tự tại, lại phải tu tam-muội dũng 
mãnh. Sau khi hành tam-muội dũng mãnh, lại phải tu 
hành tam-muội tâm ýế Sau khi hành tam muội tâm ý, lại 
phải hành tam-muội tự giới.56 Sau khi hành tam-muội tự 
giới, như vậy chẳng bao lâu sẽ thành tựu đạo thần túc.”

Đề-bà-đạt-đa sau khi nhận sự chỉ giáo của thầy, tự biết sự 
khinh trọng của tâm ý. Sau đó lại biết sự khinh trọng của 
bốn đại. Rồi tu suốt hết thảy các tam-muội, không có 
điều gì sai sót. Không bao lâu, ông đắc đạo thần túc, bằng 
vô số phương tiện như vậy, ông biến hóa thành vô lượng. 
Lúc bấy giờ danh tiếng Đe-bà-đạt-đa được lưu truyền 
khăp bôn phương.

Bấy giờ, bằng thần túc, Đề-bà-đạt-đa lên cho đến cõi trời 
Tam thập tam lấy đủ các loại hoa ưu-bát, câu-mâu-đầu,

Phẩm phóng ngưu

56 Một cách trình bày khác về bốn thần túc (như ý túc): Dục tam- 
ma địa, cần (tinh tấn) tam-ma-địa, tâm tam-ma-địa, quán tam-ma- 
địa. Cf. Tập dị 5 (tr.391c26).
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đem dâng cho thái từ A-xà-thế, lại bảo:

“Hoa này xuất xứ từ trên trời Tam thập tam. Thích Đề- 
hoàn Nhân sai mang đến dâng Thái tử.”

Thái tử A-xà-thế thấy Đe-bà-đạt-đa thần túc như vậy nên 
tùy thời cúng dường, cung cấp những gì cần thiết. Thái tử 
lại suy nghĩ: “Thần túc của Đe-bà-đạt-đa thật khó ai sánh 
kịp.”

Đe-bà-đạt-đa lại ẩn hình biến thành đứa nhỏ, ngồi lên đùi 
của Thái tử. Lúc ấy, các thể nữ nghĩ thầm: “Đây là người 
gì? Quỷ chăng? Trời chăng?” Nói năng chưa dứt, Đe-bà- 
đạt-đa hiện hình lại như cũ. Vương thái tử và các cung 
nhân đều ca ngợi: “Đây là Đề-bà-đạt-đa.” Tức thì cung 
cấp cho những thứ cần dùng. Lại cho loan truyền lời này: 
“Danh đức của Đe-bà-đạt-đa thật không thể ghi hết.”

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo nghe lời đồn này, đi đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi bạch Phật rằng:

“Đề-bà-đạt-đa có thần túc rất lớn, nên được các thứ y 
phục, ẩm thực, giường chõng, ngọa cụ, và thuốc men trị 
bệnh.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Các ông chớ [803a01] có khởi ý nghĩ ấy, mong đắm 
trước lợi dưỡng của Đe-bà-đạt-đa. Lại cũng chớ khen tốt 
sức thần thông của ông ấy. Người đó sẽ vì thần túc mà 
đọa vào ba đường dữ. Lợi dưỡng mà Đe-bà-đạt-đa thu 
hoạch được, cùng với thần thông ấy rồi sẽ mất hết. Vì sao 
vậy? Đe-bà-đạt-đa tự mình gây các hành vi thân, miệng, 
ý, lại khởi lên ý tưởng rằng,5 ‘Sa-môn Cù-đàm có thần

Tăng nhất a-hàm

57 Trong đoạn này, văn dịch Hán hình như nhảy sót, nên thiếu 
mạch lạc so với đoạn tiếp theo. Từ đây trở xuống, nên xem là lời
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túc, ta cũng có thần túc. Sa-môn Cù-đàm có sở tri, ta 
cũng có sở tri. Sa-môn Cù-đàm thuộc chủng tộc cao quý, 
ta cũng thuộc chủng tộc cao quý. Nếu Sa-môn Cù-đàm 
hiện một thân túc, ta sẽ hiện hai thân túc. Sa-môn Cù- 
đàm hiện hai thần túc, ta sẽ hiện bốn. Ông ấy hiện tám, ta 
sẽ hiện mười sáu. Ông ấy hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba 
mươi hai. Tùy theo Sa-môn Cù-đàm biến hóa thế nào, ta 
sẽ bién hóa gấp bội.”’

Bay giờ, có rất đông Tỳ-kheo nghe Đề-bà-đạt-đa tự tuyên 
bô như vậy. Do đó, có năm trăm Tỳ-kheo đi đên với Đê- 
bà-đạt-đa, và năm trăm năm mươi Tỳ-kheo nhận sự cúng 
dường của Thái tử.58

Bấy giờ, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên bảo nhau:

“Chúng ta hãỵ đi đến chỗ Đề-bà-đạt-đa, nghe xem ông ấy 
thuyết pháp đề tài gì?”

Rồi hai vị cùng đi đến chồ Đề-bà-đạt-đa. Từ xa, Đe-bà- 
đạt-đa thấy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, liền bảo các 
Tỳ-kheo:

“Hai người ấy là đệ tử của Tất-đạt.”

Trong lòng ông rất vui sướng. Sau khi chào hỏi xong, họ 
ngồi xuống một bên. Các Tỳ-kheo đều khởi lên ý nghĩ 
răng, “Đệ tử của Phật Thích-ca nay đều theo Đe-bà-đạt- 
đa hết.”

Bấy giờ Đề-bà-đạt-đa nói với Xá-lợi-phất:

“Nay Thầy có thể thuyết pháp cho các Tỳ-kheo không?

Phẩm phóng ngưu

tự rao truyền của. Đề-bà-đạt-đa, chứ không lời tiên đoán của Phật.
Các Luật bộ đều nói, Đề-bà-đạt-đa đề nghị Phật chấp thuận 5 

điều luật mới khắt khe hơn. Phật bác bỏ. Đề-bà-đạt-đa tự cong bố 
luật mới. Năm trăm Tỳ-kheo tách khỏi Tăng đi theo. Tăng bị vỡ.
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Tôi muốn nghỉ một chút. Vì hơi đau lưng.”

Rồi Đề-bà-đạt-đa nằm nghiêng hông bên phải, hai bàn 
chân chồng lên nhau, vì trong lòng rất vui sướng, nên ngủ 
liền.

Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên thấy Đe-bà-đạt-đa ngủ rồi, 
liền dùng thần túc tiếp các Tỳ-kheo bay lên hư không mà 
đi. Khi Đề-bà-đạt-đa thức dậy, không thây các Tỳ-kheo, 
vô cùng tức giận, phun ra lời này, “Ta không trả được 
oán này, sẽ không gọi là Đê-bà-đạt-đa nữa.” Đây là lân 
thứ nhất Đề-bà-đạt-đa phạm tội ác ngũ nghịch.^9 Khi Đê- 
bà-đạt-đa vừa khởi lên ý nghĩ ấy, tức thì mât thân túc.

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa có thần túc rất lớn, có thể phá 
hoại Thánh chúng.60”

Phật nói với các Tỳ-kheo:

“Không chỉ ngày nay Đe-bà-đạt-đa mới [803b01] phá 
hoại Thánh chúng, mà trong đời quá khứ cũng đã thường 
xuyên phá hoại Thánh chúng. Vì sao vậy? Trong quá 
khứ, đã hoại Thánh chúng, ông lại khởi ác niệm răng,61 
‘Ta sẽ bắt Sa-môn Cù-đàm mà giết đi. Để trong ba cõi 
này ta là Phật độc tôn, không có ai ngang lứa.’”

Tăng nhất a-hàm

59 Đây muốn nói Đề-bà-đạt-đa phạm tội phá hòa hiệp tăng.
Nhưng diễn tiến câu chuyện được kể trên đây, nêu theo phân tích 
của cac bộ luật, không hội đủ yếu tố để thành phá Tăng. Nên nghi 
ngờ chuyện kể ở đây không J)hải chính thông, mà chỉ là một loại 
tmyền thuyết nhân gian, thieu căn bản Luật và Pháp.
60 Hán: Hoại Thánh chúng íMầí^L, tức phá Tăng, hay phá hòa 
hiệp Tăng.
61 Đoạn van thiếu mạch lạc xét theo ngữ cảnh. Hán dịch có thê 
nhảy sót.
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Phẩm phóng ngưu 

Khi ấy, Đề-bà-đạt-đa nói với thái tử A-xà-thế62:

“Thửa xưa, thọ mạng con người rất dài. Ngày nay rất 
vắn. Giả sử Vương Thái tử một mai chêt đi, thật là uông 
phí sanh ra trên đời. Sao ngài không bắt Vua cha giết đi 
để nối ngôi Thánh vương? Còn tôi, sẽ giết Như Lai đê 
được làm Phật. Vua mới, Phật mới, không khoái lăm 
sao?

A-xà-thế liền sai người giữ cửa bắt vua cha nhốt vào 
ngục, tự lập làm vua cai trị nhân dân. Bấy giờ dân chúng 
bàn bạc với nhau: “Người con này khi chưa sanh đã là đứa 
con oan gia.” Nhân đó, họ gọi là vua A-xà-thế. Đe-bà-đạt- 
đa thấy vua A-xà-thế đã nhốt vua cha rồi, bèn khởi ý 
tưởng này: “Ta phải bắt Sa-môn Cù-đàm mà giết đi."

Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ở bên sườn một hòn núi nhỏ 
trong núi Kỳ-xà-quật. Đe-bà-đạt-đa leo lên núi Kỳ-xà- 
quật, tay bưng một tảng đá lơn, dài ba mươi khủy tay, 
rộng mười lăm khủy tay, ném vào Thế Tôn. Ngay lúc đó, 
thần núi là quỷ Kim-tỳ-la, thường trực sống trên núi này, 
thấy Đe-bà-đạt-đa ôm đá ném Phật, liền đưa tay ra đón 
lấy rồi để xuống chỗ khác. Trong lúc đó, một mảng đá 
vụn vănẸ trúng chân Như Lai, tức thì chảy máu. Thế Tôn 
trông thây Đê-bà-đạt-đa, liên nói:

“Ngươi nay khởi ý muốn hại Như Lai. Đây là tội ngũ 
nghịch thứ hai.”

Khi ấy, Đề-bà-đạt-đa nghĩ thầm: “Giờ ta không giết được 
Sa-môn Cù-đàm nky, sẽ tìm phương tiện khác.” Rồi bỏ 
đi, đen chỗ A-xà-thé, tâu vua rằng:

“Vua hãy cho con voi Đen uống rượu say, để nó giết Sa-

62 Trong để bản: A-xà-thế vương.
63 Xem kinh 11 phẩm 17.
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môn.64 Vì sao? Con voi này rất hung bạo. Nhất định nó sẽ 
giêt Sa-môn Cù-đàm. Nếu Sa-môn Cù-đàm có Nhất thiết 
trí, ngày mai sẽ Iđiông vào thành khất thực. Nếu ông 
không có nhất thiết trí, ngày mai chắc sẽ vào thành khất 
thực, và sẽ bị con voi dữ này giét.”65

Vua A-xà-thế liền sai cho voi uống rượu thuần66 cho thật 
say, và bô cáo dân chúng trong nước biét:

“Những ai muốn yên ổn, tiếc mạng sống, ngày mai, 
không ai được đi lại trong thành.”

Bấy giờ, đến giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành 
La-duyệt [803c01] khất thực. Trong nước, trai gái lớn 
nhỏ, chúng bốn bộ, nghe vua A-xà-thế cho voi uống rượu 
để hại Như Lai, ai nấy đều đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi bạch Phật:

“Cúi mong Thế Tôn chớ vào thành La-duyệt khất thực. 
Vì sao? Vua A-xà-thế cho voi uống rượu say để hại Như 
Lai.”

Phật bảo các ưu-bà-tắc:

“Phàm là Đẳng chánh giác, không ai có thể hại được.”

Thế Tôn tuy có nghe lời ấy, nhưng vẫn vào thành. Con 
voi dữ khi trông thấy Phật từ xa, nó bừng cơn thịnh nộ, 
nhắm chạy đến Như Lai, để giết. Phật thấy con voi chạy 
đên, liên nói bài kệ:

Voi chớ có hại Rồng.
Khỏ gộp Voi rồng’1 hiện.

Tăng nhất a-hàm

64 Truyện kể trên, kinh 5 phẩm 18.
65 Xem kinh 5 phẩm 18.
66 Hán: Thuần tửu SI/®, một loại rượu cực mạnh.
67 Nguyên Hán: Long tượng iiầ ỉ, chỉ loại voi chúa.
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Do bởi không giết Rồng,
Mà được sanh thiện xứ.6%

Con voi ấy sau khi nghe Như Lai nói bài kệ này, liền quỳ 
xuông liêm chân Như Lai. Trong lòng con voi khi ấy hối 
hận không yên, nên nó mạng chung, liền được sanh lên 
trời Tam thập tam.

A-xà-thế và Đề-bà-đạt-đa thấy con voi đã chết, buồn bã 
vô cùng. Đề-bà-đạt-đa nói với vua:

“Sa-môn Cù-đàm đã giết chết con voi rồi.”

A-xà-thế nói:

“Sa-môn Cù-đàm này có thần lực rất lớn, có nhiều kỹ 
thuật, lại có chú thuật mới giết được con voi rồng đó.”

Rồi A-xà-thé lại nói:

“Sa-môn này rất có oai đức đầy đủ, nên rốt cuộc không bị 
voi dữ giết.”

Đe-bà-đạt-đa nói:

“Sa-môn Cù-đàm có chú làm huyễn hoặc, khiến cho các 
dị học ngoại đạo bị khuất phục hết, huống gì loài súc 
sanh.”

Khi ấy Đề-bà-đạt-đa lại nghĩ thầm: “Ta nay quán sát thấy 
tâm ý vua A-xà-thế muốn cải đổi. Thế rồi Đe-bà-đạt-đấ 
râu rĩ không vui, đi ra khỏi thành La-duyệt.

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo-ni Pháp Thí69 trông thấy Đề-bà-đạt- 
đa từ xa đi đên, cô nói với ông:

Phẩm phóng ngưu

58 Bài kệ, như kinh 5 phẩm 18.
69 Pháp Thí /ỀML Trên kia, kinh 2 phẩm 5, phiên âm là Đàm-ma- 
đề-na. Đồng nhất với Pali, Dhammadinnã, đệ nhất thuyết pháp 
trong các Tỳ-kheo-ni. Cf. A.i. 25
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“Ông đã gây tội lỗi cực kỳ. Nay sám hối còn dễ; để sau 
này thì rất khó.”

Đề-bà-đạt-đa nghe lời này, lại càng tức giận, trả lời rằng:

“Con tiện tỳ trọc này, tội lỗi gì mà nay dễ, sau khó?”

Tỳ-kheo-ni Pháp Thí đáp:

“Ông đã đi theo kẻ ác, lại tạo gốc rễ bất thiện.”

Cơn lửa giận trong người Đề-bà-đạt-đa liền cháy bừng 
bừng; tức thì ông lấy tay đánh chết Tỳ-kheo-ni [804a01]Ể 
Như vậy, Đề-bà-đạt-đa đã giêt bậc Chân nhân.70

Sau đó, ông trở về phòng của mình, nói với các đệ tử:

“Các ngươi nên biết, ta đã có chủ ý nhắm đến Sa-môn 
Cù-đàm, nhưng theo nghĩa lý thì không phù họp. Vì La- 
hán lại khởi ác ý nhắm đến A-la-hán. Ta nay nên hướng 
đến ông ấy mà sám hối.”

Đề-bà-đạt-đa vì vậy mà buồn bã không vui, chẳng bao 
lâu lâm trọng bệnh. Ông bảo đệ tử:

“Ta không còn sức lực nào để đi gặp Sa-môn Cù-đàm. 
Các người hãy dìu ta đi đến chỗ Sa-môn.”

Bấy giờ Đề-bà-đạt-đa lấy thuốc độc bôi lên đầu móng 
tay; sau đó bảo đệ tử:

“Các ngươi hãy cáng ta đến chỗ Sa-môn kia.”

Các đệ tử liền cáng Đe-bà-đạt-đa đi đến chỗ Thế Tôn. A- 
nan trong thấy Đe-bà-đạt-đa từ xa đang đến, liền bạch 
Thế Tôn:

Tăng nhất a-hàm

70 Tội ngũ nghịch thứ ba: Giết Ạ-la-hán. Vì Tỵ-kheo-ni này là 
một A-la-hán. Nhưng không thấy truyền thuyêt nơi khác Tỳ- 
kheo-ni này bị Đê-bà-đạt-đa giêt.
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“Đề-bà-đạt-đa nay đến đây, chắc đã có tâm hối hận, 
muốn đến Như Lai cầu sám hối sửa đổi lỗi lầm.”

Phật bảo A-nan:

“Đề-bà-đạt-đa không bao giờ có thể đi đến chỗ Thế 
Tôn.”

A-nan ba lần lặp lại, bạch Phật

“Nay Đe-bà-đạt-đa muốn đến Như Lai cầu xin sám hối 
lỗi lấm.”

Phật nói với A-nan:

“Con người ác này không bao giờ có thể đi đến chỗ Như 
Lai. Con người này, hôm nay mạng căn đã chín.”

Khi đến chỗ Thế Tôn, Đe-bà-đạt-đa nói với các đệ tử:

“Nay ta không nên nằm mà gặp Như Lai. Hãy để ta 
xuống giường rồi gặp Như Lai.”

Khi Đe-bà-đạt-đa vừa đặt chân xuống đất, ngay lúc ấy từ 
trong đất một ngọn lửa theo gió nổi lên bao phủ thân Đề- 
bà-đạt-đa. Đề-bà-đạt-đa trong khi bị ngọn lửa thiêu đốt, 
liên phát sanh tâm hôi hận đôi với Như Lai, vừa muôn 
xưng “Nam mô Phật” nhưng rốt cuộc không phát ra được 
tiêng “Nam mô Phật” mà rơi ngay xuông địa ngục.

A-nan sau khi thấy Đề-bà-đạt-đa rơi xuống địa ngục, liền 
bạch Thế Tôn rằng:

“Đe-bà-đạt-đa hôm nay mạng chung mà vào trong địa 
ngục chăng?”

Phật nói”

“Đề-bà-đạt-đa không phải vì diệt tận mà đạt đến Niét- 
bàn. Nay Đe-bà-đạt-đa khởi ác tâm nhắm đến Như Lai; 
khi thân hoại mạng chung, rơi xuống địa ngục.”

Phẩm phóng ngưu
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Khi ấy A-nan buồn rầu rơi lệ không thể dừng được. Phật 
bảo A-nan:

“Vì sao mà ông khóc?”

A-nan bạch Phật:

“Con nay tâm dục ái chưa hết, chưa đoạn dục, nên mới 
buồn khóc vậy.”

Bấy giờ Thế Tôn bèn nói bài kệ này:

[804b01 ]Như người tự gây hành 
Tự xét trở lại gốc.
Điều thiện nhận báo thiện;
Điều ác nhận báo ác.
Người đời tạo hành ác,
Chết, chịu kho địa ngục.
Neu có tạo hành thiện,
Chuyển thọ lộc trời.
Kia tự chiêu hành ác,
Tự sinh vào địa ngục.
Đây không phải lỗi Phật;
Ngươi cớ gì mà buồn?

A-nan bạch Phật:

“Đề-bà-đạt-đa thân hoại mạng chung sanh vào chỗ nào?” 

Phật bảo A-nan:

“Nay Đề-bà-đạt-đa này thân hoại mạng chung, sanh vào 
địa ngục. Vì sao vậy? Do ông ấy đã tạo tội ác ngũ nghịch, 
nên chịu quả báo ấy.”

A-nan lại bạch Phật:

“Đúng vậy, Thế Tôn, như lời dạy của Thánh tôn. Thân 
quá khứ đã làm ác; thân hiện tại vào địa ngục. Vậy thì, vì

Tăng nhất a-hàm
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sao nay con lại buồn khóc rơi lệ? Bởi vì Đề-bà-đạt-đa 
không tiếc danh hiệu dòng họ, chủng tánh, cũng không vì 
cha mẹ, tôn trưởng. Ông đã làm nhục dòng họ Thích, hủy 
hoại môn hộ của chúng ta. Nhưng Đề-bà-đạt-đa hiện thân 
vào địa ngục, thật sự không thích họp. Vì sao vậy? Môn 
hộ chủng tộc của chúng ta xuất từ ngôi vị Chuyển luân 
Thánh vương. Đề-bà-đạt-đa xuất thân từ chủng tộc của 
vua, không nên hiện thân vào địa ngục. Đáng lẽ, Đề-bà- 
đạt-đa hiện thân dứt sạch các lậu, thành vô lậu, tâm được 
giải thoát, ở trong hiện thân mà thọ chứng quả, biết như 
thật răng, sanh tử đã hêt, phạm hạnh đã lập, việc cân làm 
đã làm xong, không còn thọ thai nữa. Tập theo dấu tích 
bậc Chân nhân, đắc A-la-hán, ở nơi Niết-bàn giới vô dư 
mà bát-niết-bàn. Không dè hiện thân này lại vào địa 
ngục. Đê-bà-đạt-đa khi xưa có oai thần rất lớn, rất có 
thần đức, nên mới lên đến trời Tam thập tam, biến hóa tự 
do, há có thê tưởng người đó lại vào địa ngục! Thế Tôn, 
không rõ Đê-bà-đạt-đa ở trong địa ngục trải qua bao 
nhiêu năm?”

Phật bảo A-nan:

“Con người này ở trong địa ngục trải qua một kiếp.” 

A-nan lại bạch Phật:

“Nhưng kiếp có hai loại. Có đại kiếp, có tiểu kiếp. Không 
rõ người này chịu theo kiếp nào?”

Phật nói:

“Người này trải Cịua đại kiếp. Nói đại kiếp, là khi con số 
kiêp của Hiên kiêp này tận cùng. Khi ấy, hành tận, mạng 
chung, trở lại làm người.”

A-nan [804c01] bạch Phật:

“Đe-bà-đạt-đa đã vùi lấp hết gốc rễ làm người, rồi sau
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khôi phục trở lại. Vì sao vậy? Con số của kiếp rất lâu dài. 
Phàm đại kiếp không dài quá Hiên kiêp.”

Rồi A-nan lại buồn khóc, nghẹn ngào, không vui; lại 
bạch Phật:

“Đề-bà-đạt-đa ra khỏi địa ngục sẽ sanh về đâu?”

Phật nói:

“Đề-bà-đạt-đa mạng chung ở đó, rồi sẽ sanh lên trời Tứ 
thiên vương.”

A-nan lại hỏi:

“Sau khi mạng chung ở trời này, lại sanh về đâu?”

Phât nói với A-nan:

“Sau khi mạng chung ở đó, lần lượt sanh lên trời Tam 
thập tam, trời Diệm thiên, trời Đâu-suât, trời Hóa tự tại, 
tròi Tha hóa tự tại.”

A-nan lại hỏi:

“Từ đó mạng chung, lại sanh vào chỗ nào?”

Phật bảo A-nan:

“Ở đây, Đề-bà-đạt-đa tò địa ngục chết đi, sanh lên trời, 
sanh vào thiện xứ, trải qua sáu mươi kiêp không rơi vào 
ba đường dữ; qua lại cõi trời, cõi người, đến thân cuối 
cùng, sẽ cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, với chí tín kiên 
cố xuất gia học đạo, thành Bích-chi-phật hiệu là Nam- 
mô.

Bấy giờ A-nan bước tới trước bạch Phật:

“Như vậy Thế Tôn, Đề-bà-đạt-đa do ác báo của mình mà 
bị dẫn xuống địa ngục chịu tội. Nhưng ông đã làm công 
đức gì mà trải qua sáu mươi kiếp sanh tử không phải thọ
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Phẩm phóng ngưu

khổ não, và cuối cùng lại thành Bích-chi-phật hiệu là 
Nam-mô?”

Phât bảo A-nan:

‘T âm  ý thiện trong khoảnh khắc búng ngón tay mà 
phước ấy khó có thể thí dụ. Huống hồ Đe-bà-đạt-đa 
thông kim bác cổ, tụng tập rất nhiêu, ghi nhớ tông trì các 
pháp, điều gì đã nghe rồi thì không quên. Đê-bà-đạt-đa 
này xưa vì thù oán mà khởi tâm muốn sát hại Như Lai. 
MĨưng cũng do duyên báo từ quá khứ xa xưa, vì đã khởi 
tâm hoan hỷ hướng đến Như Lai. Do nhân duyên báo 
ứng này, trong sáu mươi kiêp không đọa ba đường dữ. 
L ạĩ do Đề-bà-đạt-đa vào giây phút cuối cùng trước khi 
mạng chung đã khởi tâm vui vẻ xưng ‘Nam mô Phật’, 
cho nên sau này thành Bích-chi-phật hiệu là Nam-mô.”

Khi ấy A-nan bước lên trước Phật, lặp lại trình bày của 
mình:

“Vâng, bạch Thế Tôn, như lời Phật71 dạy.”

Lúc bấy giờ Đại Mục-kiền-liên bước lên trước Phật bạch 
rằng:

“Con nay muốn vào trong địa ngục, thuyết yếu hành72 
cho Đề-bà-đạt-đa, để ủy lạo và chúc mừng ông ấy.”

Phật bảo Mục-kiền-liên:

“Ông nên biết rõ, chớ có đường đột khinh suất, mà hãy 
chuyên tâm chánh ý, không đê loạn tưởng. Vì sao vậy? 
Chúng sanh có hành vi cực ác khó mà điêu phục73 cho

71 Để bản: Thần ỈỆ. Bàn khác: Phật thần
72 Hán: Yếu hành ic fr ;  đây chỉ hành trạng tương lai mà Phật dự 
báo.
73 Để bàn: Điêu Mỉ, khắc chạm, bản MN: Điều 11: Điều phục.
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thành, vì vậy mới đọa vào địa ngục. Lại nữa, tội nhân ấy 
không hiêu tiêng nói [805a01] của nhân gian để trao 
đổi.”

Mục-kiền-liên bạch Phật:

“Con ở đây hiểu biết sáu mươi bốn thứ ngôn ngữ. Con sẽ 
bằng tiếng nói thích họp, mà trao đổi với người ấy.”

Phật bảo Mục-liên:

“Ông nên biét lúc thích hợp.”

A-nan nghe những lời này, hoan hỷ phấn khởi không 
dừng được. Khi ây Đại Mục-kiền-liên bước lên trước lạy 
dưới chân Phật, nhiêu quanh Phật ba vòng, rồi ngay trước 
Phật, trong khoảnh khắc như lực sỹ co duỗi cánh tay, 
biến mất và đi đến địa ngục A-tỳ. Khi ấy Đại Mục-kiền- 
liên ở trên hư không trong địa ngục A-tỳ búng ngón tay
gọi:

“Đề-bà-đạt-đa!”

Nhưng Đề-bà-đạt-đa im lặng không trả lời. Các ngục tốt 
hỏi Mục-liên:

“Ông gọi Đề-bà-đạt-đa nào?”

Rồi ngục tốt lại bạch:

“Ở đây cũng có Đề-bà-đạt-đa thời Phật Câu-lâu-tôn; Đề- 
bà-đạt-đa thời Phật Câu-na-hàm-mâu-ni; Đe-bà-đạt-đa 
thời Phật Ca-diếp; cũng có Đề-bà-đạt-đa tại gia; cũng có 
Đe-bà-đạt-đa xuất gia. Ông Tỳ-kheo! Nay đích thực ông 
muốn gọi Đề-bà-đạt-đa nào?”

Mục-liên đáp:

“Đe-bà-đạt-đa mà tôi muốn gọi là con của chú của Phật 
Thích-ca Văn. Tôi muốn gặp ông ấy.”
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Khi ấy, ngục tốt cầm cây chỉa sắt, hoặc cầm ngọn lửa đỏ, 
châm đốt vào thân ông ấy để cho tỉnh dậy. Thân thể Đe- 
bà-đạt-đa lúc bấy giờ bị ngọn lửa đốt cao ba mươi khuỷu 
tay. Ngục tốt bảo:

“Nhà ngươi, gã ngu si, sao còn ngủ?”

Đề-bà-đạt-đa đang bị đủ các thứ khổ bức bách, trả lời: 

“Hôm nay ông dạy bảo điều gì?”

Ngục tốt lại nói:

“Ngươi hãy ngước mắt nhìn lên trời xem.”

Theo lời ấy Đe-bà-đạt-đa ngước mắt nhìn lên hư không, 
thấy Đại Mục-kiền-liên ngồi kiết già trên một đóa hoa 
sen báu, như mặt trời đang vén đám mây. Thây vậy Đê- 
bà-đạt-đa nói bài kệ:

Ai đó hiện thiên quang,
Như mặt trời vén mây?
Cũng như tụ núi vàng,
Không một chút bụi dơ?

Mục-liên trả lời bằng bài kệ:

Ta là con Thích tôn,
Đấng dòng họ Cù-đàm.
Là Thanh văn của Ngài,
Tên gọi Đại Mục-lỉên.

Đề-bà-đạt-đa nói với Mục-liên:

“Tôn giả Mục liên, vì sao khuất hận đến đây? Chúng 
sanh trong đây đã gây vô lượng tội ác, khó mà khai hóa 
được. Vì đã không [805b01] tạo thiện căn nên sau khi 
mạng chung sanh vào đây.”

Mục-liên đáp:
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“Tôi được Phật sai đến đây. Vì thương tưởng, muốn giúp 
nhổ bứt cội khổ.”

Nghe đến tiếng Phật, Đề-bà-đạt-đa hoan hỷ phấn khởi 
không dừng được, liên nói lên lời này:

“Cúi mong Tôn giả kịp thời nói rõ, Như Lai Thế Tôn có 
dạy điều gì. Ngài lại không tiên báo cội nguồn74 của nẻo 
dữ nữa chăng?”

Mục-liên nói:

“Đề-bà-đạt-đa, chớ có kinh sợ. Cực khổ của địa ngục 
không đâu hem nơi này nữa. Đức Phật Thích-ca Văn Như 
Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, thương xót đến hết thảy 
loài bò bay máy cựa, như mẹ yêu con, tâm không phân 
biệt, đúng hợp thời cơ thì diễn giáo nghĩa, không để mất 
đầu mối, cũng không nghịch với từng loại mà diễn nói 
quá lượng. Nay, từ chính kim khẩu của Ngài ký thuyết, 
ông trước kia khởi ác ý muốn hại Thế Tôn, lại lôi kéo 
người khác chạy theo đường ác.75 Do nhân duyên báo 
ứng này mà sanh vào địa ngục A-tỳ, trải qua một kiếp 
không có ngày ra. Het số kiếp này, hành đã hết, mạng 
chung, sẽ sanh lên trời Tứ thiên vương, lần lượt sanh lên 
Tam thập tam, Diệm, thiên, Đâu-suất, Hóa tự tại, Tha hóa 
tự tại. Trong sáu mươi kiếp, không rơi vào nẻo dữ. Châu 
lưu giữa cõi trời và cõi người, sau cùng thọ thân trở lại 
làm người, cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, với chí tín 
kiên cố xuất gia học đạo, sẽ thành Bích-chi-phật hiệu là 
Nam-mô. Sở dĩ như vậy, do khi ông sắp chết, đã xưng 
‘Nam mô’ nên mới có danh hiệu này. Nay đức Như Lai 
quán sát thấy thiên ngôn Nam mô này, nên nói trong sáu
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mươi kiếp ông sẽ thành Bích-chi-phật với danh hiệu ấy.”

Đe-bà-đạt-đa nghe xong những lời này, hoan hỷ phấn 
khởi, tâm thiện phát sanh, lại bạch Mục-liên:

“Những điều Như Lai nói tất nhiên không thể nghi ngờ, 
vì thương xót chúng sanh mà cứu vớt vô lượng, đại từ, 
đại bi, giáo hóa bao trùm đến kẻ ngu hoặc. Dù nay tôi 
nằm nghiêng hông phải trong địa ngục A-tỳ, trải qua một 
kiếp, tâm ý chuyên chánh, không hề mệt mỏi.”

Bấy giờ Mục-liên nói với Đe-bà-đạt-đa:

“Thế nào, bây giờ nổi thống khổ của ông có thêm bớt gì 
không?”

Đề-bà-đạt-đa đáp:

“Thân tôi thống khổ chỉ tăng chứ không giảm. Nay nghe 
được Như Lai đã thọ ký cho danh hiệu, thống khổ có hơi 
giảm chút ít nhưng không đáng kể.”

Mục-liên hỏi:

“Căn nguyên thống khổ mà ông đang chịu giống như thứ 
gì?”
Đe-bà-đạt-đa nói:

“Bằng [805c01] bánh xe sắt nóng cán cho thân tan rã; rồi 
lại bằng chày sắt giã nát thân hình tôi; con voi đen hung 
bạo dày xéo thân tôi. Lại có ngọn núi lửa đên trán vào 
mặt tôi. Ca-sa ngày xưa nay biến thành tấm đồng đỏ rực 
đến quàng lên thân tôi. Tình trạng thống khổ nguyên lai 
như vậy.”

Mục-liên nói:

“Ông có biết nguồn gốc tội lỗi xưa mà nay phải chịu khổ 
não này chăng? Tôi phân biệt từng thứ, ông có muốn

Phẩm phóng ngưu

445



nghe không?”

Đe-bà-đạt-đa nói:

“Thưa vâng, xin hợp thời thì nói.”

Khi ấy Mục-liên nói bài kệ này:

Xưa nơi đang Toi thắng,
Ông phá hoại chủng Tăng;
Nay bị chày sẳt nóng 
Giã nát thân hình ông.
Bởi vì đại chúng kia 
Là Thanh văn đệ nhất;
Gây đấu loạn chúng Tăng;
Nay bị bánh sắt cán.

Xưa ông đã xúi vua 
Cho Voi Đen uổng say;
Nay bị đám voi đến,
Dày xéo thân hình ồng.

Xưa ông ôm đá lớn,
Ném vào chân Như Lai;
Nay chịu báo núi lửa,
Đốt ông cháy không sót.

Xưa ông vung tay đấm,
Giết chết Tỳ-kheo-ni;
Nay bị lá đồng nóng,
Quẩn siết không chút lỏng.

Nghiệp báo không hề mất.
Không thế ấn trong không 
Mà tránh thoát được,
Xa các nguồn ác này.

“Ông trước kia là Đề-bà-đạt-đa, căn nguyên mà ông đã
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gây ra chính là như vậy. Hãy tự chuyên tâm chánh ý 
hướng đên Phật Như Lai, trong lâu dài sẽ được phước vô 
lượng.”

Đe-bà-đạt-đa lại bạch Mục-liên:

“Nay tôi gởi nhờ Mục-liên đảnh lễ sát chân, Thế Tôn, cầu 
mong Ngài đi đứng nhẹ nhàng, bước đi khỏe mạnh. Cũng 
xin kính lễ Tôn giả A-nan.”

Bấỵ giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên phóng đại thần túc 
khiến cho thống khổ trong địa ngục A-tỳ ngưng lại. Rồi 
nói bài kệ này:

Thảy xưng Nam mô Phật 
Thích Sư, đấng Toi thắng.
Ngài đem lại an on,
Dứt trừ các khổ não.

Chúng sanh trong địa ngục sau khi nghe Mục-liên nói bài 
kệ này, có hơn sáu vạn người hành nghiệp hết, tội sạch, 
tức thì mạng chung nơi đó mà sanh lên trời Tứ thiên 
vương.

Bấy giờ Mục-liên [806a01| thâu thần túc lại, trở về chốn 
cũ, đi đên chô Thê Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang 
một bên. Mục-liên khi ây bạch Phật:

“Đe-bà-đạt-đa dâng lời thăm hỏi vô lượng, đi đứng nhẹ 
nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Lại cũng thăm hỏi A-nan và 
nói lời này, ‘Được Như Lai thọ ký trong sáu mươi kiếp 
nữa thành Bích-chi-phật hiệu Nam-mô, thì dù tôi nằm 
nghiêng hông phải trong địa ngục A-tỳ không bao giờ 
thây mệt mỏi.’”

Thế Tôn nói:

“Lành thay, lành thay, Mục-liên! Ông đã làm được nhiều
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điều lợi ích, nhiều thấm nhuần, vì thương xót các loài 
chúng sanh, mong cầu an lạc cho tròi và người, khiến cho 
Thanh văn của chư Như Lai dần dần đạt đến Niết-bàn 
diệt tận. Cho nên, này Mục-liên, hãy tinh cần để thành 
tựu ba pháp. Vì sao? Nếu Đề-bà-đạt-đa mà tu hành thiện 
pháp, thân ba, miệng bốn, ý ba; người ấy chung thân 
không tham đắm lợi dưỡng, cũng không tạo tội ngũ 
nghịch để đọa vào địa ngục A-tỳ. Vì sao? Phàm người 
tham đắm lợi dưỡng cũng (không)76 có tâm cung kính đôi 
với Tam bảo, cũng không phụng trì cấm giới, không đầy 
đủ các hành thân, miệng, ý. (Vậy, các ngươi) hãy chuyên 
niệm các hành của thân, miệng, ý. Như vậy, Mục-liên, 
hãy học điều này.”

Mục-liên, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Nếu chúng sanh nào tu hành từ tâm giải thoát,77 quảng 
bố ý nghĩa ấy, diễn nói cho người khác nghe, sẽ thu 
hoạch được mười một quả báo. Những gì là mười một? 
Nằm ngủ yên, tỉnh giấc yên, không thấy ác mộng, chư 
thiên hộ vệ, mọi người yêu mên, không bị độc, không bị 
binh đao, không bị nước, lửa, giặc cướp; thảy đều không 
bị xâm hại; sau khi thân hoại mạng chung sanh lên trời
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Phạm thiên. Đó gọi là Tỳ-kheo tu hành từ tâm sẽ có được 
mười một phước này.”

Rồi Thế Tôn nói bài kệ:

Neu ai hành từ tâm,
Cũng không hành phóng dật;
Các kết dần dần đoạn,
Rồi thấy được dẩy đạo.

Do hành từ tâm này,
Sẽ sanh lên Phạm thiên;
Nhanh chỏng được diệt độ,
Cuối cùng đến Vô vỉ.

Tâm không sát, không hại,
Cũng khônạỷ hơn thua;
Hành từ đến tất cả,
Không hề tâm oán hận.

[806b01] “Cho nên, Tỳ-kheo, hãỵ tìm cầu phương tiện 
hành nơi từ tâm, quảng bố nghĩa ấy. Như vậy, Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.78

Phẩm phóng ngưu

78 Bản Hán, hết quyển 47.
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50. PHẨM LỄ TAM BẢO

KINH SỐ 1

[806bl 1] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lễ bái 
chùa tháp1 Như Lai, hãy hành mười một pháp lễ tháp 
Như Lai. Những gì là mười một? Khởi ý dũng mãnh, vì 
có điều khả kham. Ý không tán loạn, vì hằng nhất tâm. 
Thường niệm chuyên ý, vì có chỉ quán. Các niệm vắnệ 
lặng, vì nhập tam-muội. Ý đến vô lượng, do bởi trí tuệ. Y 
khó quán sát, do bởi hình2. Ý tĩnh đạm nhiên, do bởi oai 
nghi. Y không rong ruổi, do bởi danh xưng. Ý không 
tưởng tượng, do bởi sắc. Phạm âm khó sánh, vì dịu dàng.

“Này các Tỳ-kheo, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn 
lê bái tháp miếu Như Lai, nên đầy đủ mười một pháp lễ 
bái tháp miếu Như Lai này, để cho lâu dài được phước vô 
lượng. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 2

Tôi* nghe như vầy:

1 Nguyên Hán: Như Lai thần tự
2 Đây chỉ hình tướng của Phật.



Phẩm lễ tam bảo

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành lễ bái 
Pháp, hãy niệm mười một sự, rồi sau đó hành lễ bái Pháp. 
Những gì là mười một? Có mạn hãy trừ mạn. Phàm 
chánh pháp là nhắm dứt tưởng khát ái đối với dục. Phàm 
chánh pháp là nhắm trừ dục ở nơi dục. Phàm chánh pháp 
là nhắm cắt đứt dòng nước sâu sanh tử. Phàm chánh pháp 
là nhắm đạt được pháp bình đẳng. Nhưng chánh [806c01] 
pháp này nhắm đoạn trừ các nẻo dữ, và rồi chánh pháp 
nhắm đưa đến thiện xứ. Phàm chánh pháp là nhắm cắt 
đứt lưới ái. Người hành chánh pháp là đi từ có đến 
không. Người hành chánh pháp thì sáng tỏ không đâu 
không rọi đến. Người hành chánh pháp là để đi đến Niết- 
bàn giới.

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành lễ bái 
Pháp, hãy tư duy mười một pháp này. Như vậy, Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Neu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành lễ bái 
Tăng, hãy chuyên cần mười một pháp, rồi sau đó mới
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hành lễ bái Tăng. Những gì là mười một? Chúng của 
Như Lai là những vị đã thành tựu pháp. Chúng của Như 
Lai hòa hiệp trên dưới. Tăng của Như Lai đã thành tựu 
pháp tùy pháp. Chúng của Như Lai thành tựu giới; thành 
tựu tam-muội; thành tựu trí tuệ; thành tựu giải thoát; 
thành tựu giải thoát tri kiến huệ. Thánh chúng của Như 
Lai thủ hộ Tam bảo. Thánh chúng của Như lại hay hàng 
phục dị học ngoại đạo. Thánh chúng của Như Lai là bạn 
tốt, và là ruộng phước cho hết thảy thế gian.

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lễ bái Tăng, 
hãy tư duy mười một pháp này, sẽ được phước báo lâu 
dài. Như vậy Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, trời, rồng, quỷ thần, càn-thát-bà, a-tu-la, 
ca-lưu-la, nhân-đà-la, ma-hưu-lặc, và dân trời, nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 43

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Bà-già-bà trú tại nước Ma-kiệt-đà, phía đông 
thành Mật-thí-la, trong vườn Đại thiên,4 cùng với Tăng 
Tỳ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị.

3 Tham chiếu Pãli, M 83 Makkhãdeva (R. ii. 74). Hán, Trung 13, 
kinh 67.
4 Mật-thí-la Trung 13: Phật tại nước Tỳ-đà-đề 
HPSÍỄ, rồi đi đến Di-tát-la 'MHH; ngụ trong vườn xoài Đại 
thiên Pãli: Phật trú tại Mithilã, trong khu vườn xoài 
Makkhãdeva. Mihilã là thủ phủ của vương quốc Videha. Bản Hán 
đồng nhất Videha với Magadha.
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Bấy giờ, sau bữa ăn,5 cùng với A-nan đi kinh hành trong 
vườn cây, lúc đó Phật mỉm cười. A-nan nghĩ thâm: “ Như 
Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh giác, không cười suông. 
Nay vì sao cười, tất phải có ý gì? Ta nên hỏi.” A-nan bèn 
sửa lại y phục, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hỏi Phật:

“Như Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh giác, không cười 
suông. Hôm nay vì sao mỉm cười, tất có ý gì. Con mong 
được nghe ý ấy.”

Phật nói với A-nan:

“Ta sẽ nói cho ông nghe.

“Quá khứ, khởi đầu Hiền kiếp, trong khoảng đó có vị 
Chuyển luân Thánh vương thống lãnh bốn thiên hạ, 
[807a01] tên là Đại Thiên,6 sống lâu, không bệnh, đẹp 
đẽ, dũng mãnh, cai trị băng chánh pháp, không hao phí 
của dân, có bảy báu tự nhiên. Những gì là báu? Đó là, 
bánh xe, voi, ngựa, minh châu, ngọc nữ, quan chủ kho 
tàng, tướng điển binh.

“Này A-nan, thời gian ấu thơ của vua Đại Thiên là tám 
vạn bốn nghìn năm. Thời gian làm thái tử là tám vạn bốn 
nẹhìn năm. Thời gian lên ngôi Thánh vương là tám vạn 
bổn nghìn năm.”

A-nan hỏi Phật:

“Thế nào là báu bánh xe?”

Phật nói:

5 Nguyên Hán: Thực hậu khởi 1k'íẾỀẤ, dịch nghĩa đen là “ăn 
xong đứng dậy.” Trung 13, ibid. Thế Tôn đang đi trên con đường. 
Pali: annatarasmim padese, tại một địa điêm nọ.
6 Đại Thiên Pãli: Makkhãdeva.
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“Ngày thứ 15 trong tháng, khi trăng tròn, vua tắm gội 
sạch sẽ, cùng với thê nữ lên lầu, nhìn về phía đông. Khi 
ấy có bánh xe bằng vàng có một nghìn căm, cao bằng bảy 
đa-la. Bảy nhân là một đa-la. Đa-la là loại cây đứng 
thăng một mình,7 lây nó làm chuân đo. Bánh xe làm bằng 
thuần vàng tử ma. Thấy bánh xe, vua nghĩ thầm: ‘Bánh 
xe này tuyệt đẹp. Ta muốn bắt nó, có được chăng?’ Vừa 
nghĩ xong, bánh xe tức thì đến trên tay trái của vua, rồi 
dời qua tay phải. Vua nói với bánh xe, ‘Nơi nào chưa 
được chinh phục, hãy chinh phục cho ta. Đất nào chưa 
phải của ta, hãy chiếm lấy cho ta. Lấy đúng pháp chứ 
không phải không đúng pháp.’ Nói xong, bánh xe quay 
trở lại giữa hư không. Vành hướng về phía đông, trục 
hướng về phía bắc.

“Vua ra lệnh kẻ tả hữu cụ bị bốn loại binh chủng. Sau khi 
chuẩn bị xong, vua dẫn binh chủng đi theo bánh xe đứng 
giữa hư không, theo bánh xe dẫn về hướng đông, tuần 
hành cho đên tận cùng bờ cõi phía đông. Buổi tối, vua 
cùng binh chủng ngủ bên dưới bánh xe. Các Tiểu vương 
ở bờ cõi phía đông, vào buổi sáng sớm, đều đến chầu, 
những cốnẹ vật nếu là bằng bát vàng thì bên trong đựng 
đây thóc băng bạc; nêu bát băng bạc thì bên trong đựng 
thóc băng vàng. Họ tâu, ‘Hoan nghênh Đại vương! Tất cả 
đât đai, trân bảo, nhân dân ở bờ cõi phía đông này, thảy 
đêu sở hữu của Vua. Chúng tôi sẽ vâng lệnh giáo săc của 
Thiên vương.’ Vua Đại Thiên trả lời các Tiểu vương: 
‘Neu các vị muốn tuân theo giáo sắc của ta, hãy trở về 
nước của mình, môi vị hãy dạy dân mình hành mười điều 
thiện, chớ hành pháp ngang trái.’

7 Độc đĩnh thọ MĨỈỀịii. Pãli (Skt.): Tãỉa, một loại cây cọ, lá hình 
quạt. Thường dùng so sánh chiều cao. Đoạn này nghi do dịch giả 
Hán thêm vào chứ không có trong nguyên bản Phạn.
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“Vua giáo sắc xong, bánh xe liền ở trên biển quay trở lại, 
nương theo quãng trống8 mà đi. Trong biển tự nhiên mở 
ra một con đường rộng một do-tuần. Vua cùng binh 
chủng đi theo bánh xe, nhắm phía trước tuần hành, tiến 
về bờ cõi phía nam.

“Buổi sáng, các Tiểu vương trong bờ cõi phía nam đến 
chầu. Họ mang cống vật đến dâng, nếu là bát vàng thì 
bên trong đựng đầy thóc bằng bạc; nếu bát bằng bạc thì 
bên trong đựng thóc bằng vàng. Họ tâu, ‘Hoan nghênh 
Đại vương! Tất cả đất đai, trân bảo, nhân dân ở bờ cõi 
phía nam này, thảy đều sở hữu của Vua. Chúng tôi sẽ 
vâng lệnh giáo sắc của Thiên vương.’ Vua Đại Thiên trả 
lời các Tiểu vương: ‘Nếu các vị muốn tuân theo giác sắc 
của ta, Ị807b01] hãy trở về nước của mình, mỗi vị hãy 
dạy dân mình hành mười điều thiện, chớ hành pháp 
ngang trái.’

“Giáo sắc xong, bánh xe quay về tây, tiến về bờ cõi phía 
tây. Các Tiểu vương trong bờ cõi phía tây đến cống hiến 
và khuyến thỉnh cũng như ở phía nam.

“Xong, bánh xe lại quay hướng nhắm về phía bắc, tuần 
hành tiến đến bờ cõi phía bắc. Các tiểu vương phía bắc 
đến chầu, cống hiến, khuyến thỉnh đúng như pháp.

“Chu du bốn ngày, khắp cả Diêm-phù-địa tận đến bờ 
biển, rồi quay trở về Mật-thí-la. Bánh xe dừng lại giữa hư 
không phía trước cửa cung, cao bảy cây đa-la, vành 
hướng về đông.

“Đại Thiên có được bánh xe báu như vậy.”

A-nan lại hỏi:

8 Để bản: Thừa vân ĩ ĩ i i l .  TNM: Thừa hư ÌỊÌỂl.
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“Đại Thiên có được báu voi như thế nào?”

Phật bảo A-nan:

“Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía đông, nhìn 
thấy trong hư không có con voi chúa màu trắng tên là 
Vũ-hô9 nương theo hư không mà bay đến; bảy chi của nó 
bằng phẳng, miệng có sáu ngà, trên đầu có mũ bằng vàng 
với chuỗi anh lạc bằng vàng, thân mình quấn bọc bởi trân 
châu, hai bên mang linh bằng vàng. Voi có thần lực, biến 
hình tự tại. Đại Thiên thấy nó, trong lòng nghĩ thầm, ‘Ta 
có được con voi này chăng? Ta sẽ khiến nó làm việc.’ 
Vừa nghĩ xong, voi liền đến đứng trước vua, giữa hư 
không. Vua liền sai làm năm việc. Vua lại nghĩ, ‘Hãy thử 
xem con voi này làm được hay không.’ Sáng hôm sau, 
khi mặt trời mọc, vua cỡi voi này, trong thoáng chốc chu 
du khắp bốn biển, rồi trở về chỗ cũ, đứng ở phía đông 
cửa cung, hướng về phía đông.

“A-nan, Đại Thiên có được voi báu như vậy.”

A-nan lại hỏi Phật:

“Đại Thiên được báu ngựa như thế nào?”

Phật nói:

“Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía đông, nhìn 
thấy trong hư không có con ngựa xanh tên là Ba-la-hàm10 
nương hư không mà đến; khi đi, thân hình nó không dao

Tăng nhất a-hàm

9 Đe bản chép: Mãn-hô /pSlẸp. Tên Pãli của nó là Uposatha; Trung 
13 âm là Vu-sa-hạ Do đó sửa lại, đọc là Vũ-hô.
10 Bà-la-hàm Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần nói 
là phát minh (tóc kêu!), lông đuôi đỏ.” Pãli: Valăhaka.
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động. Trên đầu nó có mũ bằng vàng, với chuỗi anh lạc 
băng báu; thân mình phủ băng lưới trân châu, hai bên có 
treo linh. Ngựa có thần lực, biến hình tự tại. Thấy nó, 
Vua Đại Thiên nghĩ, ‘Ta có thể bắt lấy nó mà cỡi.’ Nghĩ 
xong, ngựa đến trước vua. Vua liền muốn cỡi thử. Sáng 
hôm sau, khi mặt trời mọc, vua cỡi nó đi về phía đông. 
Thoáng chốc, chu du khắp bốn biển, rồi quay về bản 
quốc, trụ phía tây cửa cung, đứng hướng về phía tây.

“A-nan, Đại Thiên có được báu ngựa như vậy.”

A-nan hỏi Phật:

“Đại Thiên có được báu minh châu như thế nào?”

Phật nói:

[807c] “A -nan, Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trănẹ 
tròn, tắm gội sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về 
phía đông, nhìn thấy có thần châu. Châu dài 1 thước 6 
tấc, có tám cạnh, màu lưu ly xanh biếc, nương hư không 
mà đến, cao bảy cây đa-la. Thấy nó, Đại Thiên nghĩ, ‘Ta 
có thể được minh châu này mà ngắm.’ Theo ý nghĩ tức 
thì nhận được. Vua muốn thử. Khi đến nửa đêm, tập họp 
bốn binh chủng, đem minh châu treo trên đầu ngọn 
phướn, rồi ra khỏi thành đi dạo. Minh châu chiếu sáng 
một phạm vi 12 do diên. Binh chủng nhìn thấy nhau như 
ban ngày không khác. Ánh sáng minh châu soi đến mọi 
người, khién họ giật mình thức dậy, đều bảo là trời đã 
sáng. Vua liền quay trở về cung. Trong ngoài thường 
sáng như ban ngày không khác.

“A-nan, Đại Thiên có được báu minh châu như vậy.”

A-nan hỏi Phật:

“Đại Thiên có được báu ngọc nữ như thế nào?”
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Phật bảo A-nan:

“Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía đông, 
trông thấy báu ngọc nữ thuộc dòng sát-lợi, tên là Mạn-na- 
kha-lợi,11 xinh đẹp vô song, trong trắng kỳ diệu, không 
cao không thấp, không mập, không gầy, không trắng 
không đen, mùa đông thì ấm, mà hè thì tươi mát, từ các 
lỗ chân lông nơi thân tỏa ra mùi thơm chiên đàn; miệng 
thường tỏa mùi thơm hoa sen ưu-bát, và cũng không có 
các tư thái xấu của người nữ, tính tình nhu hòa, biết trước 
ý vua mà phục vụ. Nàng từ hư không mà đến chỗ vua.

“A-nan, Đại Thiên có được báu ngọc nữ như vậy.”

A-nan hỏi Phật:

“Đại Thiên có được báu chủ kho tàng như thế nào?”

Phật bảo A-nan:

“Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thể nữ lên lầu, hướng về phía bắc, trông 
thấy vị đại thần chủ kho tên là A-la-tha-chi,12 đẹp đẽ kỳ 
diệu, không cao không thấp, không mập, không gầy, thân 
màu hoàng kim, tóc màu biếc, con mắt đen trắng phân 
minh. Ông có thể nhìn thấy bảy báu trong kho tàng ẩn 
dưới đất. Nếu có chủ, ông giữ gìn cho. Nếu vô chủ lấy 
[808a01] sung công để vua dùng. Thông minh, trí tuệ, 
khéo léo có mưu chước. Ông nương hư không mà đến 
trình trước vua, tâu vua rằng, ‘Từ nay trở đi, vua thích cái

11 Mạn-na-kha-lợi Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước 
Tần nói là đoạt tình 5ặfiỊf.” Skt. mãnohãril
12 A-la-tha-chi Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần 
gọi là Tài Tràng t u .”  Skt. arthaketu/ arthadhvạịáì
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gì, cứ tự mình vui hưởng, chớ có lo rầu. Tôi sẽ cung cấp 
châu báu cho vua, không để thiếu thốn.’ Vua bèn thử đại 
thần quản kho này, cùng với ông đi trên một con thuyền 
vào biên. Vua bảo quan quản kho: ‘Ta muôn có vàng bạc, 
châu báu.’ Quan chủ kho tâu, ‘Xin đợi khi lên bờ tôi sẽ 
cung cấp tài bảo.’ Vua nói, ‘Ta muốn được bảo vật trong 
nước, chứ không phải trên bờ.’ Quan chủ kho liền đứng 
dậy, sửa lại y phục, rồi quỳ gối phải xuống, chắp tay lạy 
nước. Từ trong nước tức thì thỏi vàng hiện ra, lớn bằng 
bánh xe, phút chôc đầy cả thuyền. Vua nói, ‘Thôi, đủ rồi. 
Chớ lây vàng lên nữa mà chìm thuyền. ’

“A-nan, Đại Thiên có được báu chủ kho như vậy.”

A-nan lại hỏi Phật:

“Đại Thiên có được tướng quân điển binh như thế nào?” 

Phật nói:

“Đại Thiên, sau đó vào ngày 15 khi trăng tròn, tắm gội 
sạch sẽ, theo các thê nữ lên lầu, hướng về phía nam, 
trông thây phía nam có vị đại tướng quân tên là Tỉ-tì- 
na,13 đẹp đẽ kỳ diệu, tóc màu như trân châu, toàn thân 
màu lục, không cao không thấp, không mập không gầy, 
măt có thê nhìn suôt biêt đọc tâm niệm của người khác; 
quân sách, mưu lược, tiên thoái đúng thời; ông nương hư 
không mà đến trình vua, tâu rằng, ‘Mong vua cứ tự vui 
thích, chớ có lo râu việc thiên hạ. Thần sẽ đảm trách 
chinh phạt bốn phương.’ Vua bèn muốn thử. Nửa đêm 
suy nghĩ muốn tập hợp bốn binh chủng. Vừa nghĩ xong, 
bốn binh chủng đều tập họp đủ hét. Vua lại nghĩ, muốn 
kéo quân vê phía đông, tức thì quân được kéo về phía

13 Ti-tì-na khễẾM- Phụ chú trong để bản: “Tiếng nước Tần gọi là 
Vô Úy ÍSH:.” Skt. Vibhĩ(sa)na!
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đông. Vua ở trung ương, tướng quân ở phía trước, bốn 
binh chủng vây quanh. Vua nghĩ muốn tiến, quân tiến; 
nghĩ muốn lui về, quân lui về.

“A-nan, Đại Thiên có được báu tướng quân điển binh 
như vậy.”

Phật bảo A-nan:

“Đại Thiên có được bảy báu như vậy.”

Phật lại nói với A-nan:

“Vua Đại Thiên cai trị thiên hạ một thời gian lâu, sau đó 
bảo người hầu chải tóc tên là Kiếp-bắc, 4 ‘Nếu thấy có 
sợi tóc bạc, hãy nhổ đưa cho ta xem.’ Một thời gian lâu 
về sau, Kiếp-bắc nhìn thấy có một sợi tóc bạc, liên tâu 
vua, ‘Như trước đã có lệnh, nay tôi đã thây sợi tóc bạc.’ 
Vua nói, ‘Hãy nhổ, đưa cho ta xem.’ Kiếp-bắc liền lấy 
cái nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc để trong tay vua. Vua 
cầm sợi tóc bạc mà nói bài kệ:

[808b01J Trên đầu thân ta 
Hiện dấu suy hủy.
Sứ giả đã gọi,
Đen thời nhập đạo.

“Vua nghĩ thầm trong lòng, ‘Ta đã tận hưởng ngũ dục. 
Nay ta nên xuất gia. Cạo bỏ râu tóc. khoác pháp phục.’ 
Vua triệu thái tử Trường Sanh vào bảo: ‘Này con, đâu ta 
đã có tóc bạc. Ngũ dục của thế gian, ta đã chán rồi. Nay 
ta muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta muôn cạo bỏ râu tóc, 
mặc pháp phục, xuât gia hành đạo. Con hãy lãnh quôc 
chánh, lập trưởng làm Thái tử. Hãy chăm nuôi Kiêp-băc, 
khiến chờ xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuât hiện, hãy giao

Tăng nhất a-hàm

14 Để bản: Kiếp-bắc TNM: Kiếp-tỷ. Pãli: Kappaka. 
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nước lại cho Thái tử. Rồi như ta ngày nay, xuất gia, cạo 
bỏ râu tóc, mặc pháp phục, bảo Thái tử: ‘Nay ta đem ngôi 
vị Thánh vương này trao lại cho con. Hãy khiên cho ngôi 
vị Thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống 
đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn sẽ trở thành người biên 
địa. Nếu cắt đứt thiện hành, sẽ sanh vào chỗ vô pháp.’ 
Vua Đại Thiên khuyên dạy xong, giao nước lại cho thái 
tử Trường Sanh, cấp phát điền nghiệp cho Kiếp-bắc.”

Phật bảo A-nan:

“Vua Đại Thiên ở tại thành này, trong khu vườn này, tại 
chỗ đất này, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, nhập đạo. 
Tại đây, trải qua tám vạn bôn nghìn năm tu bôn phạm 
trụ15 từ, bi, hỷ, xả*. Khi hết tuổi thọ ở đây, ông sanh lên 
trời Phạm thiên.

“Sau khi Đại Thiên xuất gia được bảy ngày, nữ bảo mạng 
chung. Trường Sanh lên ngôi, đến ngày 15 khi trăng tròn, 
mang các thể nữ lên lầu, nhìn về phía đông, thấy ngọc nữ 
xinh đẹp như trước kia nương hư không mà đến. Trường 
Sanh có trở lại bảy báu, làm vua thống lãnh bốn thiên hạ.

“Sau đó Trường Sanh lại nói với Kiếp-bắc, ‘Từ nay trở 
đi, khi nào chải đầu cho ta mà thấy có tóc bạc, hãy báo 
cho ta biết ngay.’ Lên ngôi Thánh vương qua tám vạn 
bốn nghìn năm, tóc bạc lại sanh. Kiếp-bắc tâu vua: ‘Tóc 
bạc đã sanh rồi.’ Vua bảo, ‘Nhổ lên để trong lòng tay ta .’ 
Kiếp-bắc lấy nhíp vàng nhổ sợi tóc để vào trong tay vua. 
Vua cầm sợi tóc bạc, nói bài kệ:

Trên đầu thân ta 
Hiện dấu suy hủy.
Sứ giả đã gọi,

15 Nguyên Hán: Tứ phạm hạnh
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Đen thời nhập đạo.

“Vua suy nghĩ trong lòng, ‘Ta đã tận hưởng ngũ dục của 
loài người. Nay nên xuât gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục. Vua liền triệu Thái tử đến bảo: “Này con, đầu ta đã 
có tóc bạc. Ngũ dục của thế gian, ta đã chán rồi. Nay ta 
muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc 
pháp phục, xuất gia hành đạo. Con hãy lãnh quốc chánh, 
lập trưởng làm Thái tử. Hãy chăm nuôi Kiếp-bắc, khiến 
chờ xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, hãy giao nước lại 
cho Thái tử. Rồi như ta ngày nay, xuất gia, cạo bỏ râu 
tóc, mặc pháp phục, bảo Thái tò: ‘Nay ta đem ngôi vị 
Thánh vương này trao lại cho con. Hãy khiến cho ngôi vị 
Thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống 
đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn, sẽ trở thành người biên 
địa. Nếu cắt đứt thiện hành, sẽ sanh vào chỗ vô pháp.’

“Trường Sanh khuyên dạy rồi, giao nước lại cho Thái tò 
Quan Ke, cấp ruộng đất cho Kiếp-bắc.”

Phật bảo A-nan:

“Vua Trường Sanh cũng ở tại thành này, trong khu vườn 
này, tại chỗ đất này, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, nhập 
đạo. Tại đây, trải qua tám vạn bốn nghìn năm tu bốn 
phạm trụ* từ, bi, hỷ, xả*. Khi hêt tuôi thọ ở đây, ông 
sanh lên trời Phạm thiên.”

Phật bảo A-nan:

“Sau khi vua Trường Sanh xuất gia được bảy ngày, bảy 
báu tự nhiên biến mất. Vua Quan Ke buồn rầu không vui. 
Các quan thấy vua không vui, bèn hỏi: ‘Thiên vương vì 
sao không vui?’ Vua trả lời các quan: ‘Vì bảy báu đã biến 
mất hết rồi.’ Các quan tâu vua: ‘Vua chớ có lo buồn.’ 
Vua hỏi: ‘Vì sao không lo?’ Các quan tâu: ‘Vua cha tu 
phạm hạnh, ở trong khu vườn gần đây. Nên đến đó hỏi.

Tăng nhất a-hàm
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Tất sẽ được Vua chỉ dạy cách làm sao để có bảo vật.’ 
Vua liên ra lệnh sửa soạn cỗ xe bảy báu, biểu dương bằng 
năm thứ: mũ báu, lông chim, gươm, quạt và hài, cùng với 
tả hữu theo hâu, tiến đến khu vườn. Đến nơi, xuống xe, 
dẹp bỏ năm thứ nghi trượng ấy, đi bộ vào vườn. Đến 
trước phụ vương, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một 
bên, chăp tay thưa răng, ‘Bảy báu mà vua có, nay đã biến 
mât.’ Vua cha bảo ngôi xuônậ, nghe những điều trình 
bày, rôi ngâng đầu lên đáp rang, ‘Này con, pháp của 
Thánh vương là không cậy vào những cái mà cha sở hữu. 
Con phải tự mình hành đúng pháp để có.’ Vua lại hỏi: 
‘Chuyên luân Thánh vương trị hóa bằng pháp gì?’ Vua 
cha đáp: ‘Pháp kính, pháp trọng, pháp niệm, pháp nuôi 
dưỡng, pháp tăng trưởng, pháp làm cho rực rỡ, pháp làm 
cho pháp trở thành lớn. Thực hành bảy điều này, là phù 
hợp với sự cai trị của Thánh vương. Như vậy sẽ có được 
báu vật.’ Vua lại hỏi: ‘Thế nào là pháp kính, cho đến 
pháp trở thành lớn?’ [809a01] Vua cha đáp: ‘Hãy học 
ban cấp cho kẻ nghèo cùng, dạy dân hiếu thảo nuôi 
dưỡng cha mẹ; bốn mùa tám tiết đúng thời tế tự; dạy biết 
nhân nhục, trừ hành dâm loạn, tật đố, ngu si. Hành bảy 
pháp này là phù hợp với pháp của Thánh vương.’ Vua 
vâng lời dạy, cáo từ, lễ và nhiễu quanh ba vòng, rồi dẫn 
chúng quay trở vê. Bây giờ, vua phụng hành bảy pháp 
theo lời dạy của cha, truyền lệnh xa gần đều tuân hành 
giáo lệnh của vua. Vua lại cho mở kho, ban cấp cho kẻ 
nghèo cùng, chăm sóc người già cô quả. Nhân dân bốn 
phương không đâu không vâng theo mà làm.

“Bấy giờ, vào ngày 15 trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, vua 
cùng các thê nữ lên lầu, nhìn về hướng đông, trông thấy 
bánh xe bằng vàng tò ma có nghìn căm, cao bảy cây đa- 
la, cách mặt đât cũng bảy cây đa-la, nương theo hư không 
mà đến, rồi trụ giữa hư không. Vua nghĩ thầm trong lòng,
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‘Cầu mong ta có được bánh xe này.’ Bánh xe tức thì hạ 
xuống, đến bên cánh tay trái của vua, rôi dời qua cánh tay 
phải. Vua nói với bánh xe: ‘Nơi nào chưa được chinh 
phục, hãy chinh phục cho ta. Đất nào chưa phải của ta, 
hãy thâu về cho ta. Đúng pháp chứ không phải không 
đúng pháp.’ Rồi vua lấy tay ném bánh xe trở lại trên hư 
không, ở phía đông cửa cung, vành bánh xe hướng vê 
đông, trục hướng về bắc, trụ giữa không trung.

“Sau bánh xe, lại có voi trắng, ngựa xanh, thần châu, 
ngọc nữ, chủ kho tàng, tướng quân. Bảy báu này như vua 
Đại Thiên, so sánh cũng như vậy.

“Rồi trải qua tám vạn bốn nghìn năm, vua ban cho Kiêp- 
bắc, sắc lệnh cho Thái từ và giao phó việc nước, rôi xuât 
gia nhập đạo như các vua trước.”

Phật bảo A-nan:

“Vua Quan Ke cũng ở tại thành này, trong khu vườn này, 
tại chỗ đất này, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, nhập đạo. 
Tại đây, trải qua tám vạn bốn nghìn năm tu bốn phạm trụ 
từ, bi, hỷ, xả*. Khi hết tuổi thọ ở đây, ông sanh lên trời 
Phạm thiên.”

Phật bảo A-nan:

“Con cháu của vua Đại Thiên nối nhau cho đến tám vạn 
bốn ngàn năm ngôi vị Chuyển luân Thánh vươnẹ, dòng 
giống thiên không bị đứt đoạn. Thánh vương cuôi cùng 
tên Nhẫm ,16 cai trị bằng chánh pháp, là người thông 
minh, xét đoán chắc thật khô nạ sai chạy, có ba mươi hai 
tướng, màu da như hoa sen hong, ưa thích bố thí, cúng 
dường sa-môn, bà-la-môn, chăm sóc người già côi cút,

Tăng nhất a-hàm

16 Nhẫmfê. Phụ chú trong bản Hán: “Tiếng nước Tần gọi là Bất 
Huyến (không nháy mắt).” Pãli: Nemi.
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ban cấp kẻ nghèo cùng. Tại bốn cổng thành và ở giữa 
thành đặt kho lẫm, chứa các thứ vàng, bạc, tạp bảo, voi, 
ngựa, xe cộ, y phục, giường đệm, thuôc men trị bệnh, 
hương hoa, ẩm thực. Ai cô độc thì cấp vợ cho; ban phát 
đủ mọi thứ cho những ai cân.

“Vua vào sáu [809b01] ngày trai, sắc lệnh cho trong 
ngoài điều thọ t ì  tám quan trai. Ngày đó chư thiên trên 
trời Thủ-đà-hội17 tất sẽ hiện xuống trao cho tám giới. Đê 
Thích trên trời Tam thập tam đều khen nhân dân nước ây, 
‘Vui thay, thật ích lợi mà có được vị pháp vương như 
vậy! Đã ban phát đủ thứ những gì dân cân dùng, lại còn 
thanh khiết trai giới không khuyết.’ Thiên đê nói với các 
thiên tử: ‘Các vị có muốn gặp vua Nhầm không?’ Thảy 
đều đáp: ‘Muốn gặp. Xin đưa ông ấy đến đây.’

“Thích Đề-hoàn Nhân liền sai thiên nữ Cùng-tỉ-ni18: ‘Cô 
hãy đến thành Mật-thí-la báo với vua Nhầm rằng, Khanh 
thật được lợi lớn! Ở đây chư thiên đêu ca ngợi công đức 
vòi vọi của Khanh, nhờ tôi thăm hỏi ân cân. Các thiên tử 
này rất muốn gặp Khanh. Xin tạm thời khuất ý đi đến 
đ ó ’

“Cùng-tỉ-ni vâng lời, trong khoảnh khắc như người lực sỹ 
co duỗi cánh tay, hốt nhiên xuất hiện trước điện vua, trụ 
giữa hư không. Vua đang ở trên điện với một thể nữ hầu, 
ngồi tư duy, ‘Mong cho cho tất cả thế gian đều được an 
ổn, không có các thứ khổ hoạn. ’

“Cùng-tỉ-ni ở giữa hư không búng ngón tay để cảnh tỉnh. 
Vua ngẩng đầu nhìn lên thấy ánh sáng phía trên điện, lại

17 Thủ-đà-hội: Tịnh cự thiên. PãỊi: Suddhãvãsa.
18 Cùng-tỉ-ni Phụ chú trong bản Hán: “Tiếng nước Tần 
gọi là Cực đoan chánh @ỀrffiIE.” Skt. Kumbhinĩì
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nghe có tiếng nói, ‘Tôi là thị giả của Thích Đề-hoàn 
Nhân, được sai đến vua.’ Vua đáp: ‘Không rõ Thiên Đế 
có điêu gì dạy bảo.’ Thiên nữ nói, ‘Thiên Đê có ý ân cần. 
Các thiên tử trên đó đều ca ngợi công đức của Khanh, 
muôn được gặp mặt. Xin vua tạm khuât ý.’ Vua im lặng 
nhận lời.

“Thiên nữ quay trở về tâu Thiên đế, ‘Tôi đã truyền lệnh. 
Ông ấy hứa sẽ đến.’ Thiên đế ra lệnh vị hầu xe nghiêm 
chỉnh xe bảy báu được kéo bằng ngựa bay, xuống đến 
thành Mật-thí lợi rước vua Nhầm. VỊ trời hầu xe vâng 
lệnh, cỡi xe ngựa hốt nhiên hiện xuống. Vua và quần thần 
đang ngồi hội họp. Xe đến ngay trước vua, dừng lại trong 
hư không. Trời đánh xe báo, ‘Thiên đế sai mang xe đến 
đón. Các thiên tử đang nghiễm nhiên chờ trên đó. Mời 
vua lên xe. Chớ có quyến luyến.’ Các thần thuộc lớn nhỏ 
nghe vua sắp đi, buồn rầu khôn^ vui, đều đứng dậy chắp 
tay tâu răng, ‘Sau khi Vua đi rôi, chúng tôi vâng mệnh 
như thế nào?’ Vua đáp, ‘Các khanh chớ lo. Sau khi ta đi, 
việc ban phát, trai giới, nuôi dân, trị nước, như ta còn ở 
đây. Ta đi rồi về không lâu.’

“Vua dặn dò xong, xe tức thì hạ xuống đất. Trời hầu xe 
hỏi vua, ‘Vua sẽ đi theo con đường nào?’ Vua nói: ‘Lời 
ấy muốn nói gì?’ Trời hầu xe đáp: [809c01] ‘Phàm có hai 
đường. Một là con đường dữ, và hai là con đường lành. 
Người làm ác đi theo con đường dữ đến chồ khổ. Người 
tu thiện đi theo con đường lành đến chỗ vui.’ Vua đáp: 
‘Hôm nay tôi muốn đi cả hai đường lảnh và dữ.’ Trời 
đánh xe nghe nói, giây lát mới hiểu, nói, ‘Rất tốt, Đại 
vương!’ Trời đánh xe liền dẫn đi giữa hai con đường, 
thiện ác gì đều thấy hết, lên đến trời Tam thập tam. Thiên 
đế và chư thiên trong thấy vua đang từ xa đến. Thích Đề- 
hoàn Nhân nói, ‘Hoan nghênh Đại vương!’ Rồi ra lệnh
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cùng ngồi chung.”

Phật bảo A-nan:

“Vua liền theo Thiên đé cùng ngồi. Vua và Đế Thích có 
tướng mạo, y phục, âm thanh đều một bậc như nhau. Các 
thiên tử nghĩ thầm trong lòng, ‘Ai là Thiên đế? Ai là 
vua?’ Lại nghĩ, ‘Pháp của loài người là nháy mắt. Nhưng 
cả hai đêu không nháy.’ Nên ai cũng kinh ngạc không 
làm sao phân biệt được. Thiên đế thấy chư thiên có tâm 
nghi ngờ, liên nghĩ, ‘Ta sẽ lưu vua ở lại đây. Sau đó sẽ 
hiểu rõ .’ Đe Thích hỏi các Thiên tử, ‘Các khanh có muốn 
ta mời vua lưu lại đây không?’ Các Thiên tử đáp, ‘Thật 
sự chúng tôi muốn mời ở lại. ’ Thiên đế bảo vua Nhầm, 
‘Đại vương, có thể lưu lại đây không? Tôi sẽ cung cấp 
cho ngũ dục. Nhân đó chư thiên sẽ biêt được vua của loài 
người.’ Vua tâu Thiên đế, ‘Như vậy là đã cung cấp rồi. 
Câu chúc chư thiên thọ mạng vô cực.’ Chủ và khách mời 
và từ chối như vậy ba lần. Đế Thích hỏi vua, ‘Vì sao 
không ở lại đây?’ Vua đáp: ‘Tôi sẽ xuất gia tu đạo. Nay ở 
trên trời không có duyên để học đạo.’ Thiên Đế nói, ‘Học 
đạo mà làm gì?’ Vua nói, ‘Phụ vương tôi có di mệnh. 
Nêu khi tóc bạc sanh, phải xuất gia học đạo.’ Đe Thích 
nghe nói có di mệnh nhập đạo, liền im lặng không nói.

“Vua ở trên trời hưởng thú ngũ dục, phút chốc đã mười 
hai năm. Khi sắp từ giã, vua cùng chư thiên bàn luận 
pháp. Đe Thích sai vị trời hầu xe, ‘Ngươi đưa vua Nhầm 
trở về bản quốc.’ Trời đánh xe vâng lệnh, chỉnh bị xa giá, 
xong rôi tâu vua, ‘Mời Vua lên xe.’ Vua bèn nói lời từ 
biệt với Đe Thích và chư thiên, rồi lên xe, theo đường cũ 
mà trở vê. Đên cung Mật-thí-la rồi, tròi hầu xe quay trở 
vê trời.

“Vua trở về được vài hôm, ra lệnh cho Kiếp-bắc, nếu 
thây tóc bạc thì báo cho biêt. Vài ngày sau, trên đầu vua
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có tóc bạc. Kiếp-bắc lấy nhíp bằng vàng nhổ tóc bạc để 
trong tay vua. Vua nhìn thấy rồi, nói bài kệ:

[810a01]7réM đầu thân ta
Hiện dấu suy hủy.
Sứ giả đã gọi,
Đen thời nhập đạo.

“Vua suy nghĩ trong lòng, ‘Ta đã tận hưởng ngũ dục của 
loài người. Nay nên xuat gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục. Vua liền triệu Thái tử đến bảo: “Này con, đâu ta đã 
có tóc bạc. Ngũ dục của thế gian, ta đã chán rồi. Nay ta 
muốn tìm kiếm dục cõi trời. Ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc 
pháp phục, xuất gia hành đạo. Con hãy lãnh quốc chánh, 
lập trưởng làm Thái tử. Hãy chăm nuôi Kiêp-băc, khiên 
chờ xem tóc bạc. Khi tóc bạc xuất hiện, hãy giao nước lại 
cho Thái tử. Rồi như ta ngày nay, xuất gia, cạo bỏ râu 
tóc, mặc pháp phục, bảo Thái tử: Nay ta đem ngôi vị 
Thánh vương này trao lại cho con. Hãy khiên cho ngôi vị 
Thánh vương đời đời tiếp nối nhau, chớ để dòng giống 
đứt đoạn. Dòng giống đứt đoạn, sẽ trở thành người biên 
địa.”

Phật bảo A-nan:

“Vua Nhẫm liền giao việc trị nước lại cho Thái tử, cấp 
ruộng đất cho Kiếp-bắc, rồi ở trong khu vườn này, tại chỗ 
đất này, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, nhập đạo. Vua tu 
đao được bảy ngày, bánh xe, minh châu biên mât. Voi, 
ngựa, gia chủ, ngọc nữ, tướng quân đều vô thường. Vua 
ở trong vườn này trải qua tám vạn bôn nghìn năm tu bôn 
phạm trụ từ, bi, hỷ, xả*. Khi mạng chung, ông sanh lên 
trời Phạm thiên.
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“Sau đó vua Thiện Tận19 không kế thừa sự nghiệp của 
cha, chánh pháp bị bỏ bê, do đó bảy báu không còn xuât 
hiện trở lại; hành vi thiện không được nối tiếp, năm thứ 
suy giảm dần dần xảy ra: Thọ mạng con người vắn lại, 
sắc da nhợt, sức lực ít, nhiêu bệnh, không có trí. Năm sự 
suy giảm đã xuất hiện, chuyển đến nghèo khôn. Do khôn 
cùng mà sinh trộm cướp, bắt trói nhau dân đên vua, tâu 
rằng, ‘Người này lấy của không cho.’ Vua ra lệnh mang 
ra ngoài hành hình.

“Người trong nước nghe nói, ai lấy của không cho vua 
liền bắt giết, thảy đều hận là ác, nên ai nấy sắm dao bén, 
dao được chế tạo bắt đầu từ đó. Sự sát sanh do từ đây mà 
khởi. Như vậy đã xuất hiện hai việc ác.

“Thứ đến, dâm phạm vợ người, rồi cãi với người chồng, 
‘Tôi không có!’ Như vậy thành bốn việc ác. Nói hai lưỡi 
gây đấu tranh, là ác thứ năm. Đâu tranh cho nên chửi 
nhau, đó là ác thứ sáu. Nói lời không chí thành, là ác thứ 
bảy. Ganh tị sự hòa hiệp của người khác, là ác thứ tám. 
Ngậm hờn, biến sắc, là ác thứ chín. Trong lòng nghi ngờ 
tạp loạn là ác thứ mười. Mười ác đã đủ, năm suy giảm 
càng tăng.”

Phật bảo A-nan:

“Ông muốn biết vua Đại Thiên trong buổi đầu của Hiền 
kiếp bấy giờ là ai chăng? Chính Ta vậy.

“A-nan, ông muốn biết vua tên Nhẩm, trong tám vạn bốn 
nghìn năm bấy giờ trị nước không cong vạy là ai chăng? 
Chính là ông vậy. Ông muốn biết vua cuôi cùng tên 
Thiện Tận bạo nghịch vô đạo, làm đứt đoạn dòng Thánh

19 Thiện Tận vương HrS|3£(?).
20 Ngũ giảm, từ dịch khác cùng nghĩa ngũ trược. Pãli: kasãya.
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là ai chăng? Chính là Đề-bà-đa-đa vậy.

“A-nan, [810b01] ông thủa xưa kế thừa nếp thiện của 
Chuyên luân Thánh vương Đại Thiên, khiến cho ngôi vị 
tiêp nôi không dứt, đó là công của ông vậy. Đúng pháp, 
chứ không phải không đúng pháp.

“A-nan, nay Ta là Pháp vương vô thượng, Ta di chúc 
pháp thiện vô thượng, ân cần giao lại cho ông. -Ông là 
con nhà họ Thích, chớ làm người biên địa. Chớ gây hành 
vi đoạn tuyệt dòng giống.”

A-nan hỏi Phật:

“Như thế nào là sẽ gây hành vi đoạn tuyệt dòng giống?” 

Phật bảo A-nan:

“Vua Đại Thiên tuy hành pháp thiện, nhưng chưa dứt 
sạch các lậu, chưa siêu xuất thế gian, chưa được độ thoát 
vì chưa đoạn dục, chưa phá hai mươi mốt21 kết, chưa trừ 
sáu mươi hai kiến, chưa tịnh ba cấu, chưa được thần 
thông, chưa được con đường chân chánh giải thoát, chưa 
đạt đên Niêt-bàn. Pháp mà Đại Thiên, bất quá sanh Phạm 
thiên.

“A-nan, pháp của Ta cứu cánh đến Vô vi. Pháp của Ta 
đưa đến chân tế, vượt lên Trời Người. Pháp ta vô lậu, vô 
dục, tịch diệt, diệt tận, độ thoát, giải thoát, chân Sa-môn, 
đưa đến Niết-bàn.

“A-nan, nay Ta đem Đạo pháp vô thượng này ân cần giao 
phó cho ông. Chớ tăng giảm pháp của Ta. Chớ làm người 
biên địa. Nêu có hiện hành Thanh văn. A-nan, ai làm 
đoạn tuyệt pháp này, người đó là người biên địa. Ai làm 
hưng thịnh pháp này, đó là trưởng tử của Phật, tức là
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thành tựu quyến thuộc. A-nan, ông hãy thành tựu quyến 
thuộc. Chớ có hành vi làm tuyệt chủng tộc. A-nan, những 
pháp Ta đã nói trước sau đều phó chúc hết cho ông. Ong 
hãy học điều này.”

Phật nói xong, A-nan hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Có bốn người trong đại địa ngục.22 Bốn người ấy là ai? 
Tội nhân Mạt-khư-lê; đại tội nhân Tỳ-kheo Đế-xá;23 đại 
tội nhân Đề-bà-đạt-đa; đại tội nhân Tỳ-kheo Cù-ba-ly.24

“Tội nhân Mạt-khư-lê,25 thân bốc ngọn lửa dài 60 khuỷu. 
Tội nhân Đe-xá, thân bốc ngọn lửa dài 40 khuỷu. Tội 
nhân Đầ-bà-đạt-đa, thân bốc ngọn lửa dài 30 khuỷu. Tội 
nhân Cù-ba-ly, thân bốc ngọn lửa dài 20 khuỷu.

“Tỳ-kheo, nên biết, Mạt-khư-lê dạy vô số chúng sanh, 
khiến hành tà kiến, điên đảo, chấp có không. Kẻ ngu Đe- 
xá đoạn ứng khí để dành của Thánh chúng. 6 Kẻ ngu Đề-

22 Nguyên Hán: Đại nê-lê ýZ/ftW-
23 Đế-xá; có thể Pãli: Tissa. Có nhiều Tỳ-kheo Tissa trong Pãli, 
nhưng không thấy ai đọa địa ngục. Chỉ có một Tissa tiếc y, chết 
đầu thai làm con chuột, cố cản không cho Tăng chia y của ông.
24 Cù-ba-ly, xem kinh 5 phẩm 21 trên.
25 Mạt-khư-lê, Pãli: Makkhali, một trong sáu tôn sư ngoại đạo.
26 ứng khí di dư Hiiiĩễề& , chưa rõ nghĩa, ứng khí thường là 
dịch nghĩa từ bát-đa-la tức bình bát khất thực của Tỳ-kheo. Tứ
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bà-đạt-đa [810c01] gây đấu loạn chúng Tăng, giết Tỳ- 
kheo-ni A-la-hán, khởi ý sát hại nhắm đến Như Lai. Tội 
nhân Cù-ba-ly phỉ báng Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, tội nhân Mạt-khư-lê dạy vô số chúng 
sanh khiến hành tà kiến, thân hoại mạng chung đọa vào 
địa ngục Diệm quang. Tội nhân Đế-xá làm đoạn tuyệt 
ứng khí lưu dư của Thánh chúng, thân hoại mạng chung 
đọa địa ngục Đẳng hoạt. Tội nhân Đề-bà-đạt-đa khởi tâm 
mưu hại nhắm đến Như Lai, thân hoại mạng chung đọa 
địa ngục A-tỳ. Tội nhân Cù-ba-ly, do phỉ báng Xá-lợi- 
phất và Mục-kiền-liên, thân hoại mạng chung đọa địa 
ngục Bát-đầu-ma.

“Bấy giờ tội nhân Mạt-khư-lê bị ngục tốt kéo lưỡi ra, lôi 
ngược phía sau dọc trên xương sống. Sở dĩ như vậy, vì 
xưa kia dạy vô số chúng sanh khiến hành tà kiến. Đại tội 
nhân Đe-xá bị ngục tốt xẻ mình ra, rồi rót nước đồng sôi 
lên tim, lại lấy viên sắt nóng bắt nuốt. Sở dĩ như vậy, do 
đoạn tuyệt ứng khí lưu dư của Thánh chúng. Tội nhân 
Đe-bà-đạt-đa bị bánh xe sắt nóng cán nát thân hình, lại bị 
chày sắt giã nát thân thể, rồi bị bầy voi dày xéo thân thể, 
lại bị ngọn núi sắt cháy nóng trấn áp lên mặt, toàn thân bị 
quấn bởi lá đồng nóng cháy. Sở dĩ như vậy, do xưa kia 
gây đấu loạn chúng Tăng, phá hòa hiệp Tăng nên bị bánh 
xe sắt cán nát đầu. Lại kẻ ngu Đề-bà-đạt-đa này xúi thái 
tử kia giết vua cha, do quả báo này mà bị chày sắt giã nát 
thân. Lại kẻ ngu si Đề-bà-đạt-đa kia cho voi uống rượu 
say để hại Như Lai, do quả báo này nên bị bầy voi dày 
xéo. Lại kẻ ngu Đe-bà-đạt-đa kia ở trên núi Kỳ-xà-quật 
cầm đá ném Phật, do quả báo này nên bị núi sắt nóng trấn
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nê-lê kinh, T2 nol39: “Gã ngu si Tỳ-kheo Đề-xá, ngăn cản khiến 
Tăng tỳ kheo một ngày không có ăn, do nhân duyên này mà đọa 
địa ngục...”
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áp lên mặt. Lại kẻ ngu Đề-bà-đạt-đa kia giết Tỳ-kheo-ni 
A-la-hán, do quả báo này nên bị lá đồng sắt nóng cháy 
quấn chặt thân.

“Tỳ-kheo, nên biết, tội nhân Cù-ba-ly trong địa ngục 
Liên hoa kia, bị nghìn con trâu cày, cày lên lưỡi. Sở dĩ 
như vậy, do phỉ báng Xá-lợi-phất và Mục-liên. Do nhân 
duyên quả báo này mà bị nghìn con trâu cày, cày nát 
lưỡi.

“Lại nữa, [811a01] Tỳ-kheo, tội nhân Mạt-kha-lê, thân 
bốc ngọn lửa dài 60 khuỷu. Nếu có chúng sanh nào khởi 
lên ý nẹhĩ này, ‘Ta nên cứu vớt, làm ích lợi cho người 
này.’ Roi lấy nước trong bốn biển lớn cao đến 40 khuỷu 
mà tưới lên thân ấy. Nước biển kia tức thì tiêu hết mà 
ngọn lửa không tăng không giảm. Cũng như tấm lá sắt 
nóng được lửa đốt suốt bốn ngày; rồi có người đên lây 
bốn giọt nước mà rưới vào. Nước tức thì tiêu hết. Ở đây 
cũng vậy, nếu có người đến lấy nước bốn biển lớn mà 
rưới lên thân người kia đê tăt lửa, sẽ không bao giờ kêt 
quả. Sở dĩ như vậy, do tội của người ấy quá sâu, quá 
nặng.

“Còn tội nhân Đế-xá kia, thân bốc ngọn lửa dài 40 
khuỷu. Nếu có chúng sanh nào vì thương xót người này, 
lấy nước trong ba biển lớn rưới lên thân ấy. Nước biển 
kia tức thì tiêu mất, mà ngọn lửa không giảm. Cũng như 
có người lấy ba giọt nước nhểu lên ấm vỉ sắt nóng, nước 
tức thì tiêu mất, không đọng lâu được. Ở đây cũng vậy, 
giả sử lấy nước của ba biển lớn mà rưới lên thân của Đe- 
xá, nước tức thì tiêu mât mà lửa không tăng giảm.

“Tội nhân Đe-bà-đạt-đa, thân bốc ngọn lửa dài 30 khuỷu. 
Nếu có chúng sanh nào khởi tâm thương xót, muốn khiến 
cho lửa trên thân của Đề-bà-đạt-đa vĩnh viễn tắt mất, lấy 
nước của hai biển lớn đến rưới lên thân. Nước tức thì tiêu
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mất. Cũng như nhễu hai giọt nước lên vỉ sắt nóng, không 
làm tăng giảm. Với kẻ ngu Đe-bà-đạt-đa cũng vậy, lấy 
nước của hai biển lớn mà rưới lên thân, nước lập tức tiêu 
mất mà lửa không giảm. Sự thống khổ của Đe-bà-đạt-đa 
là như vậy.

“Tội nhân Cù-ba-ly, thân bốc ngọn lửa dài 20 khuỷu. Giả 
sử có chúng sanh vì thương xót người này, lấy nước 
trong một biển lớn đến rưới lên thân, nước tức thì tiêu 
mất mà lửa không giảm. Cũng như nhểu một giọt nước 
lên vỉ sắt nóng, nước tức thì tiêu mất, không đọng lâu 
được. Với Tỳ-kheo Cù-ba-ly cũng vậy. Vì bị tội báo lôi 
cuốn, phải nhận chịu tội ấy.

“Đó là bốn người thọ tội cực trọng. Các ngươi hãy tự 
chuyên xa lánh các tai hoạn như vậy, vâng theo các Hiền 
thánh mà tu tập phạm hạnh. Như vậy, các Nhân giả hãy 
học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

[81 lbOlJ Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Ta nay biét rõ địa ngục, và cũng biết con đường dẫn đến 
địa ngục, và cũng biết gốc rễ của chúng sanh trong địa 
ngục kia. Giả sử có chúng sanh nào tạo các hành ác bất 
thiện, khi thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục; Ta 
cũng biết rõ.

Tăng nhất a-hàm
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“Lại nữa, Tỳ-kheo, Ta cũng biết rõ súc sanh; cũng biết rõ 
con đường dẫn đến súc sanh; và cũng biết rõ gốc của súc 
sanh; biêt rõ những điều trước kia đã làm để sanh vào nơi 
này.

“Ta nay biết rõ con đường ngạ quỷ; cũng biết rõ những ai 
đã gây nên gốc rễ ác mà sanh vào ngạ quỷ.

“Ta nay biết rõ con đường dẫn đến làm người; cũng biết 
rõ hạng chúng sanh nào sanh được thân người.

“Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời; cũng biết công 
đức trước kia mà chúng sanh đã làm để sanh lên trời.

“Ta cũng biết con đường dẫn đến Niết-bàn; những chúng 
sanh nào mà hữu lậu đã dứt sạch, thành vô lậu tâm giải 
thoát, trí tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp mà thủ chứng 
quả; Ta thảy đêu biêt rõ.

“Ta biết con đường dẫn đến địa ngục. Do nhân duyên gì 
mà nói điều này?”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Ta nay quán sát tâm ý của chúng sanh, thấy rằng người 
này sau khi thân hoại mạng chung sẽ phải vào địa ngục. 
Sau đó, quán sát thây người này khi vào ữong địa ngục 
chịu đau đớn, bị tra khảo, vô số sầu ưu khổ não không kể 
xiết.

“Cũng như một hầm lửa lớn không có khói bụi. Giả sử có 
một người đang đi trên con đường dẫn đến đó. Lại có 
một người khác có mắt, thấy người kia đang đi đến đó, 
chăc chăn sẽ rơi xuống đó, không phải là điều nói suông. 
Rồi sau đó thấy người kia đã rơi xuống hầm lửa. Ngươi 
mà Ta nói đến đó đã rơi xuống hầm lửa. Ta nay quán sát 
những điều suy nghĩ trong tâm ý của chúng sanh, biết 
chăc chăn nó sẽ vào địa ngục, không có gì nghi ngờ. Như
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Ta sau đó quán sát thấy người này sau khi đã vào địa 
ngục chịu sự đau đớn, khốc hại, không thể kể xiết.

“Người kia làm thế nào mà vào địa ngục? Ta quán sát 
thấy chúng sanh hướng đên địa ngục do gây các hành ác, 
nghiệp bất thiện, thân hoại mạnệ chung sanh vào địa 
ngục. Ta thảy biết rõ điều đó. Đieu mà Ta muốn nói là 
như vậy.

“Ta biết con đường súc sanh, và cũng biết con đường dẫn 
đến súc sanh. Do nhân duyên gì mà nói vậy?

“Ở đây, này Tỳ-kheo, Ta quán sát những điều suy nghĩ 
trong tâm ý của chúng sanh, biết người ây sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sanh vào trong súc sanh. Rồi Ta 
quán sát thấy người ấy sau khi vào trong súc sanh mà sâu 
ưu [811c01] khổ não không kể xiết. Vì sao người này rơi 
vào trong súc sanh?

“Cũng như tại thôn xóm có một hầm xí trong đó đầy cả 
phân. Giả sử có người đang đi trên lối đi dẫn đen đó. Lại 
có người khác có mắt thấy người kia đang đi đến chỗ đó. 
Người kia không bao lâu đi đến đó và roi xuông hâm xí. 
Sau đó guán sát thấy người kia sau khi rơi xuống hầm xí 
chịu khon ách không kể xiết. Tại sao người kia đã rơi 
xuong hầm xí? Ta thấy các loài chúng sanh cũng vậy. 
Ngươi này mạng chung sẽ sanh vào trong súc sanh. Lại 
quán sát thấy sau khi sanh vào trong súc sanh phải chịu 
khổ vô lượng. Ta nay quán sát chúng sanh súc sanh đều 
biết rõ như vậy. Đó là điều Ta muốn nói.

“Ta nay biết chúng sanh ngạ quỷ, cũng biết con đường 
ngạ quỷ. Chúng sanh nào sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào đó, Ta cũng biết rõ. Chúng sanh nào đi theo con 
đường mà khi thân hoại mạng chung dân đên ngạ quỷ, Ta 
cũng biết rõ. về sau quán sát thấy chúng sanh sanh vào

Tăng nhất a-hàm
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ngạ quỷ chịu đau đớn. Vì sao người ấy sanh vào ngạ 
quỷ?

“Cũng như gần thôn xóm có một gốc đại thọ, ở chỗ phát 
sanh nguy hiểm, cành cây lá cây rơi rớt. Giả sử có người 
đang đi đến đó. Khi ấy có người có mắt từ xa thấy người 
kia chắc chắn đi đến chỗ đó. Sau đó thấy người kia hoặc 
nằm, hoặc nậồi, chịu các báo ứng khổ lạc. Người kia vì 
sao đi đến gốc cây ấy mà ngồi? Ta nay quán sát các loài 
chúng sanh cũng như vậy, khi thân hoại mạng chung 
sanh vào ngạ quỷ, không nghi ngờ gì, để chịu báo ứng 
khổ lạc không kể xiết. Ta biết con đường dẫn đen ngạ 
quỷ; thảy đều biết rõ phân minh. Điều mà Ta nói là như 
vậy.

“Ta biết con đường của con người, cũng biết con đường 
dẫn đến chỗ người. Những ai tạo hành vi gì khi thân hoại 
mạng chung sanh vào trong loài người, Ta cũng biết rõ.

“Ở đây, Tỳ-kheo, Ta quán sát những điều suy nghĩ trong 
tâm của các loài chúng sanh, thấy người này sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sanh vào trong loài người, về sau Ta 
quán sát thấy người ấy đã sanh trong loài người. Vì sao 
người ấy sanh trong loài người?

“Cũng như gần thôn xóm có một gốc đại thọ, ở tại chỗ 
bang phang, có nhiều bóng mát. Có một người có mắt, 
thấy biết chỗ đó. Người ấy đi đến đó, nhất định không 
nghi ngờ gì. về sau Ta quán sát thấy người ấy đã đến nơi 
gốc cây nàỵ, được nhiều lạc thú vô lượng. Làm [812a01] 
sao người ấy đến được chỗ đó? Đây cũng vậy, Ta quán 
sát những điều suy nghĩ trong tâm chúng sanh, biết người 
ấy khi thân hoại mạng chúng sanh vào loài người không 
nghi. Vê sau Ta quán sát thây người ây sanh vào loài 
người hưởng vô lượng an lạc. Ta biết nẻo đến loài người, 
cũng biết con đường dẫn đến chỗ loài người. Điều mà Ta
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đã nói là như vậy.

“Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời. Những chúng 
sanh nào làm các công nghiệp gì để sanh lên trời, Ta 
cũng biết rõ. Do nhân duyên gì mà Ta nói điều này? Ta 
nay quán sát những điều suy nghĩ trong tâm của chúng 
sanh, biết người ấy khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên 
trời, về sau quán sát thấy người ấy thân hoại mạng chung 
đã sanh lên trời, ở đó hưởng thọ phước báo tự nhiên, 
khoái lạc vô cùng. Nói rằng người ẩy đã sanh lên trời ở 
đó hưởng thọ phước tự nhiên, khoái lạc vô cùng.

“Cũng như gần thôn xóm có một giảng đường cao rộng, 
được chạm trổ văn vẻ, treo tràng phan, lụa là, rưới nước 
thơm lên đất, trải lót chỗ ngồi bằng đệm chăn thêu thùa. 
Có người đi thẳng một đường đến. Có người có mắt nhìn 
thấy con đường duy nhất thẳng đến đó. Người ấy đang 
hướng đến giảng đường cao rộng ấy mà đi, tất đến đó 
không nghi, về sau quán sát thấy người ấy đã đến trên 
giảng đường, hoặc ngồi, hoặc nằm, ở đó hưởng thọ 
phước, khoái lạc vô cùng, ơ  đây cũng vậy, Ta quán sát 
thấy chúng sanh nào thân hoại mạng chung sẽ sanh về cõi 
thiện, sanh lên trời, ở đó hưởng thọ phước lạc không kể 
xiết. Vì sao người ấy đã sanh lên trời? Há khônẹ phải Ta 
biết rõ con đường dẫn đến thiên đạo chăng? Điều mà Ta 
nói là như vậy.

“Ta nay biết Niết-bàn, cũng biết con đường Niết bàn. 
Cũng biét hạng chúng sanh nào sẽ vào Niết-bàn. Hoặc có 
chúng sanh dứt sạch lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, tự thân chứng ngộ và an trú; Ta thảy đều biết 
rõ. Do nhân duyên gì mà Ta nói điều này?

“Ở đây, Tỳ-kheo, Ta quán sát những điều suy nghĩ trong 
tâm chúng sanh, biết người này dứt sạch lậu, thành vô 
lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nên nói người ấy đã dứt
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sạch lậu, thành vô lậu.

Cũng như cách thôn xóm không xa có một ao nước mà 
nước rât sạch, trong suốt. Có người đang thẳng một 
đường đến đó. Lại có người có mắt sáng từ xa thấy ngươi 
ây đi đên, biêt rõ người ấy nhất định đi đến ao nước 
[812b01] không nghi, về sau lại quán sát thấy người ấy 
đã đen ao nước, tắm gội, rửa các cáu bẩn, sạch cac ô ue 
rôi ngôi bên cạnh ao, mà không tranh giành gì với ai. Ta 
nay quán sát các loài chúng sanh cũng vậy, biết người đã 
dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, biết như thật rằng27: ‘Sanh tử đã hết, phạm hạnh đã 
lập, việc cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.’28 
Đó là nói, người ấy đã đến chỗ này, mà Ta biét rõ con 
đường Niêt-bàn, cũng biêt rõ chúng sanh nào vào Niết- 
bàn. Thảy đêu biêt rõ.

“Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, có trí này, lực, vô 
úy này, thảy đều thành tựu đầy đủ. Trí của Như L a i là 
không thể lường được. Như Lai có thể nhìn thấy sự việc 
quá khứ vô hạn, vô lượng, không kể xiết; thảy đều biết 
rõ.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
mười lực, vô sở úy. Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi* nghe như vầy:

Để bản chép: Danh sắc tri như chân. Nghi chép nhầm. Nay sửa 
lai theo định cú thường gặp.

Đê bản chép thiêu câu này.
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Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Trên núi Tuyết có một cây to lớn, cao rộng. Có năm sự 
kiện khiến nó phát triển to lớn. Những gì là năm? Rê 
không di chuyển; vỏ rất dày và lớn; cành nhánh vươn xa; 
bóng râm che phủ lớn; tàn lá rậm rạp. Tỳ-kheo, đó là nói 
trên Tuyết sơn có cây đại thọ hùng vĩ ấy.

“Ở đây, thiện nam tử, thiện nữ nhân, sanh vào dòng họ 
hào quý, có năm điều làm tăng trưởng lợi ích. Những gì 
là năm? Tăng ích bởi tín; tăng ích bởi giới; tăng ích bởi 
văn; tăng ích bởi thí; tăng ích bởi huệ. Đó là, Tỳ-kheo, 
thiện nam tử, thiên nữ nhân, nhờ sanh vào dòng tộc hào 
quý mà thành tựu năm sự này.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
túi, giới, văn, thí, huệ.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Như cây trên Tuyết sơn,
Hội đủ năm công đức:
Re, vỏ, cành nhảnh rộng,
Bóng râm, lá rậm rạp.

Thiện nam tử cỏ tín,
Năm sự thành công đức:
Tín, giới, văn, thỉ, huệ.
Nhờ đó trí tuệ tăng.

“Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, [812c01] 
hoan hỷ phụng hành.
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KINH SỐ 829

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quần30 giao du với Tỳ- 
kheo-ni31, và Tỳ-kheo-ni* cũng thích giao du với ông. 
Nếu khi nào mọi người khen chê gì Tỳ-kheo Mậu-la-phá- 
quần, thì khi ấy Tỳ-kheo-ni* rất tức giận, buôn râu không 
vui. Ngược lại nếu có người chê bai Tỳ-kheo-ni*, thì khi 
ấy Tỳ-kheo Mậu-la-phá-quần cũng buồn rầu không vui.

Bấy giờ số đông Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo Mậu-la-phá- 
quàn rằng:

“Thầy sao lại thân cận với Tỳ-kheo-ni*? Tỳ-kheo-ni* lại 
cũng giao tiếp với Thầy?”

Phá-quần đáp:

“Theo chỗ tôi hiểu giáo giới mà Như Lai nói, là sự phạm 
dâm không đáng tội để nói.”

Số đông các Tỳ-kheo lại nói:

“Thôi, thôi, Tỳ-kheo. Chớ có nói như vậy. Chớ có phỉ 
báng Như Lai. Ai phỉ báng ngôn giáo của Như Lai, tội lôi 
không phải nhỏ. Lại nữa, Thê Tôn băng vô sô phương 
tiện nói dâm là ô uế. Ai tập theo dâm mà không có tội, 
không có lý đó! Nay Thầy nên xả bỏ kiến giải ấy. Nếu

Phẩm lễ tam bảo

29 Tham chiếu Păli, M. 21 Kakacũpama (R.i.222). Hán, Trung 50, 
kinh 193. ____
30 Mậu-la-phá-quần • Trung kinh 193: Mâu-lê-phá- 
quàn-na Pãli: MoỊiya-phagguno.
31 Để bản: Chư Tỳ-kheo-ni, iltb íílỀ L  bỏ chữ chư (các) cho phù 
hợp nghĩa dưới.
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không, sẽ chịu khổ lâu dài.”

Nhưng Tỳ-kheo Phá-quần này vẫn cứ giao thông với Tỳ- 
kheo-ni*, không chịu sửa đôi hành vi của mình

Bấy giờ số đông Tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, mà bạch Thế Tôn rằng:

“Trong thành Xá-vệ có một Tỳ-kheo tên Phá-quần, cùng 
giao tiếp với Tỳ-kheo-ni*, và Tỳ-kheo-ni* cũng qua lại 
giao tiếp với Tỳ-kheo Phá-quần. Chúng con có đến đó 
khuyên dụ đê ông ây sửa đổi hành vi. Nhưng hai người 
ấy vẫn quan hệ nhiều hơn, không xả bỏ tà kién điên đảo, 
cũng không có hành vi phù hợp với chánh pháp.”

Bấy giờ Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:

“Ông hãy vâng lời Như Lai đi ngay đến chỗ Tỳ-kheo 
Phá-quần, bảo rằng, ‘Ông nên biết, Như Lai cho gọi.’”

Tỳ-kheo Phá-quần nghe Tỳ-kheo này nói, liền đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên.

Bấy giờ Thế Tôn hỏi Tỳ-kheo này:

“Có thật ông thân cận với Tỳ-kheo-ni chăng?”

Tỳ-kheo này đáp:

“Thật vậy, Thế Tôn.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Ngươi là Tỳ-kheo, sao lại giao tiếp với Tỳ-kheo-ni? Nay 
ngươi có phải là thiện gia nam tử, đã cạo bỏ râu tóc, 
khoác ba pháp y, với chí tín kiên cố [813a01] xuất gia 
học đạo chăng?”

Tỳ-kheo Phá-quần bạch Phật:

“Vâng, bạch Thế Tôn. Con là thiện gia nam tử do tín tâm
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kiên cố xuất gia học đạo.”

Phật nói với Tỳ-kheo:

“Việc làm của ngươi phi pháp. Sao ngươi lại cũng giao 
tiếp với Tỳ-kheo-ni?”

Tỳ-kheo Phá-quân bạch Phật:

“Con nghe Như Lai nói, tập theo dâm, tội ấy không đáng 
nói.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Ngươi, kẻ ngu, sao lại nói Như Lai nói tập theo dâm 
không có tội? Ta bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế. 
Ngươi nay sao lại nói rằng Như Lai có nói dâm không 
tội? Ngươi hãy cẩn thận giữ gìn tội lỗi nơi miệng, chớ để 
lâu dài hằng chịu tội khổ.”

Phật lại nói:

“Thôi, nay không nói đến ông nữa. Ta cần hỏi các Tỳ- 
kheo.”

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Các ông có nghe Ta nói với các Tỳ-kheo rằng dâm 
không tội chăng?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa không bạch Thế Tôn. Chúng con không nghe Như 
Lai nói dâm không tội. Vì sao? Như Lai đã băng vô sô 
phương tiện nói dâm là ô uế. Nói dâm mà không tội, 
không có trường hợp ấy.”

Phật nói với các Tỳ-kheo:

“Lành thay, lành thay, các Tỳ-kheo! Đúng như các ông 
nói, Ta bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế.”

Phẩm lễ tam bảo
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“Các ngươi nên biết, có người ngu tập nơi các pháp hành 
như Khế kinh, Kỳ dạ, Kệ, Thọ quyết, Nhân duyên, Bản 
mạt, Thí dụ, Sanh, Phương đẳng, VỊ tằng hữu, Quảng 
phô. Tuy tụng mà không hiêu rõ nghĩa, do không quán 
sát kỹ ý nghĩa, cũng không thuận theo pháp ấy, pháp 
đang thuận theo lại không thuận theo mà hành. Sở dĩ tụng 
pháp này, chỉ cốt tranh luận với người, ý muốn hơn thua, 
chứ không phải vì để giúp ích cho chính mình. Người ấy 
tụng pháp như vậy tất phạm điều cấm chế.

“Cũng như có người muốn ra khỏi thôn xóm, muốn đi 
tìm rắn độc. Khi nó thấy một con rắn lớn kịch độc, bèn 
chạy đến lấy tay trái mà vuốt đuôi. Rắn quay đầu lại mổ 
cho. Vì lý do đó mà người ấy mạng chung. Ở đây cũng 
vậy. Có người ngu học tập pháp ấy; mười hai bộ kinh 
điên, không bộ nào không tập qua, nhung không quán sát 
nghĩa lý. Vì sao vậy? Vì không rốt ráo chánh nghĩa.

“Ở đây có thiện nam tử chăm lo học tập pháp ấy, là Khế 
kinh, Kỳ-dạ, Kệ, Thọ quyết, Nhân duyên, Bản mạt, Thí 
dụ, Sanh, Phương đẳng, Vị tằng hữu, Quảng phổ. Người 
ấy sau khi tụng đọc pháp này rồi, hiểu Ị813b01] ý nghĩa 
trong đó. Do người ây hiêu sâu ý nghĩa của pháp, nên 
thuận theo giáo lý ấy, không có điều gì trái nghịch sai 
quấy. Sở dĩ người ấy tụng pháp, không vì tâm hơn thua 
đê tranh luận với người, mà tụng tập pháp là muôn đạt 
thành sở nguyện. Do nhân duyên này, dần dần đạt đến 
Niết-bàn

“Cũng như có người ra khỏi thôn xóm để tìm rắn độc. 
Khi thấy rắn rồi, người ấy tay cầm cái gắp sắt, trước hết 
đè đầu con rắn xuống, sau đó nắm lấy cổ, không để cho 
vùng vẫy. Giả sử con rắn muốn ngoắt đuôi lại để hại 
người này cũng không bao giờ được. Vì sao vậy? Tỳ-
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kheo, vì đã nắm lấy cổ rắn.

“Thiện nam tử này cũng vậy, tụng tập đọc tụng, đủ khắp 
mọi thứ, rồi quán sát ý nghĩa, thuận theo pháp đó, không 
hề có điều gì trái nghịch sai lạc. Dần dần do nhân duyên 
này mà đạt đến Niết-bàn. Vì sao vậy? Do bắt nắm chánh 
pháp.

“Cho nên, Tỳ-kheo, ai hiểu rõ ý nghĩa của Ta, hãy suy 
niệm mà phụng hành. Ai không hiểu, hãy đến hỏi lại Ta. 
Như Lai nay còn hiện tại. Chớ đê sau này phải hôi tiêc vô 
ích.”

Rồi Phật nói với các Tỳ-kheo:

“Giả sử có Tỳ-kheo ở giữa đại chúng nói rằng, ‘Cấm giới 
mà Như Lai đã thuyết, tôi đã thấu hiểu, theo đó dâm 
không tội, vì không đáng để nói.’ Các Tỳ-kheo nên nói 
với Tỳ-kheo này, ‘Thôi, thôi, chớ nói điều đó. Chớ phỉ 
báng Như Lai rằng Như Lai có nói điều đó. Như Lai 
không bao giờ nói điều đó.’ Neu Tỳ-kheo ấy sửa đổi điều 
trái phạm thì tốt. Neu không sửa đổi hành vi, nên ba lần 
can gián. Nếu sửa đổi thì tốt. Không sửa đổi thì phạm 
đọa. 2 Tỳ-kheo nào bao che việc ấy không để phát lộ, 
những người đó đều phạm đọa.33 Đó là cấm giới Ta chế 
cho Ty-kheo.”

32 Nguyên Hán: Đọa H í. Tức phạm tội đọa hay ba-dật-đề. Tứ 
phần  điều 68; Ngũ phần, điều 48; Tăng kỳ, 45; Thập tụng, Căn 
bản, điều 55. Pãli, Pãc. 68. Theo Tứ phần, trường hợp này gọi là 
“không xả bỏ ác kiến.” Nguyên nhân do bởi Tỳ-kheo A-lê-tra 
(Pãli: Arittha).
33 Tứ phần, điều khoản ba-dật-đề 69: Hỗ trợ Tỳ-kheo bị xả trí (do 
không chịu xả bỏ ác kiến), cũng phạm ba-dật-đề. Ngũ phần, điều 
49; Tăng kỳ, điều 46; Thập tụng, Căn bản, điều 56. Pãli, Pãc, 69.
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Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ bà-la-môn Sanh Lậu đi đến chỗ Thế Tôn, cùng 
chào hỏi xong, ngồi qua một bên. Bà-la-môn Sanh Lậu 
bạch Thế Tôn rằng:

“Có bao nhiêu kiếp quá khứ?”

Phật nói vói Bà-la-môn:

“Các kiếp trong quá khứ nhiều không thể kể.”

Bà-la-môn hỏi:

“Có thể kể con số được chăng? Sa-môn Cù-đàm thường 
hay nói về ba đời. Thế nào là ba? Đó là quá khứ, tương 
lai, hiện tại. Sa-môn Cù-đàm cũng biết các đời quá khứ, 
tương lai, hiện tại. Cúi mong Sa-môn diễn nói nghĩa của 
[913c01] con số của kiếp.”

Phật nói với Bà-la-môn:

“Ta sẽ nói nhân kiếp này mà tiếp đến kiếp khác, cho đến 
Ta diệt độ, rồi ông mạng chung, cũng không biết hết 
nghĩa của con số của kiếp. Vì sao vậy? Người naỵ tuổi 
thọ quá vắn, sống lâu không quá trăm năm. Ke số kiếp 
trong một trăm năm, cho đến Ta diệt độ, ông mạng 
chung, cuối cũng vẫn không biết được nghĩa của kiếp số.

“Bà-la-môn nên biết, Như Lai cũng có trí này, phân biệt 
đầy đủ kiếp số, thọ mạng của chúng sanh dài vắn, thọ
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khổ lạc như thế nào; thảy đều biết rõ hết.

“Nay Ta sẽ nói cho ông một thí dụ. Người trí nhờ thí dụ 
mà hiêu. Cũng như con sô của cát sông Hăng, không thê 
hạn, không thể lượng, không thể tính đếm. Con số của 
kiêp trong quá khứ nhiêu cũng như vậy, không thê tính 
đếm, không thể trù lượng.”

Bà-la-môn bạch Phật:

“Con số của kiếp trong tương lai là bao nhiêu?”

Phật bảo Bà-la-môn:

“Cũng như con số của cát sông Hằng, không có giới hạn, 
không thể đếm, không thể tính toán.”

Bà-la-môn lại hỏi:

“Có kiếp thành, kiếp hoại34 của kiếp hiện tại chăng?”

Phật nói:

“Có kiếp thành, kiếp hoại này, không phải một kiếp, hay 
một trăm kiêp. Cũng như đô chén bát đê tại chô bâp bênh 
thì không trụ yên được. Giả sử có trụ, rồi cũng đổ lộn. 
Các phương vực thế giới cũng vậy. Hoặc có kiếp đang 
thành, hoặc có kiêp đang hoại. Con sô ây cũng không thê 
kể, là có bao nhiêu kiếp thành, bao nhiêu kiếp hoại. Vì 
sao vậy? Sanh từ lâu xa không có biên tế, chúnạ sanh bị 
bao phủ bởi vô minh kết, trôi nổi theo dòng cuốn từ cõi 
đời này sang đời sau; từ đòi sau đến cõi đời này, lâu dài 
chịu khổ não. hãy nên nhàm chán mà xa lìa khổ não này. 
Cho nên, Bà-la-môn, hãy học điều này.”

Bấy giờ bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn rằng:

Phẩm lễ tam bảo

34 Nguyên Hán: Bại kiếp
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“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Sa-môn Cù-đàm! Ngài biết 
nghĩa của số kiếp quá khứ, đương lai, hiện tại. Con nay 
lần nữa xin tự quy y Sa-môn Cù-đàm. Cúi xin Sa-môn 
Cù-đàm nhận con làm Ưu-bà-tắc, suốt đời không còn 
dám sát sanh, cho đến uống rượu”

Bà-la-môn Sanh Lậu, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi* nghe như vầy:

Một thời Phật trú trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, 
cũng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Kiếp có biên tế chăng?”

Phật nói với Tỳ-kheo:

“Ta sẽ phương tiện dùng thí dụ để dẫn. Nhưng số của 
kiếp không cùng tận. Quá khứ lâu xa, trong Hiền kiếp 
này [814a01] có Phật xuất thế hiệu Câu-lâu-tôn Như Lai, 
Chí chân, Đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ núi Kỳ-xà-quật 
này còn có tên khác. Nhân dân thành La-duyệt leo lên núi 
Kỳ-xà-quật, phải bốn ngày bốn đêm mới đến tận đỉnh.

“Tỳ-kheo, thời Phật Câu-na-hàm-mâu-ni, núi Kỳ-xà-quật 
này lại có tên hiệu khác. Nhân dân thành La-duyệt phải 
ba ngày ba đêm mới leo đên đỉnh.

“Khi Phật Ca-diếp Như Lai xuất hiện thế gian, núi Kỳ- 
xà-quật này lại có tên hiệu khác. Nhân dân thành La- 
đuyệt phải đi hai ngày hai đêm mới leo đến đỉnh.

“Như Ta hôm nay, Phật Thích-ca Văn xuất hiện ở đời, 
núi này tên là Kỳ-xà-quật. Chỉ trong chốc lát là leo đến
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đỉnh núi.

“Khi Di-lặc Như Lai xuất hiện ở đời, núi này vẫn có tên 
là Kỳ-xà-quật. Vì sao vậy? Do thần lực của chư Phật 
khiến nó vẫn tồn tại.

“Tỳ-kheo, hãy dùng phương tiện mà biết, kiếp có suỵ tận, 
không thể tính kể. Nhưng kiếp có hai thứ. Đại kiêp và 
tiểu kiếp. Nếu trong kiếp nào mà không có Phật xuất thế, 
k h i  ấ y  lạ i  c ó  Bích-chi-phật x u ấ t  th ế ,  k iế p  ấ y  ẸỌ Ĩ là  t iể u  

kiếp. Nếu trong kiếp nào có Như Lai xuất thế, bấy giờ 
trong kiếp ấy không có Bích-chi-phật xuất thế; kiếp này 
gọi là đại kiếp.

“Tỳ-kheo, hãy lấy phương tiện này để biết số của kiếp 
dài lâu không thể tính kể. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy ghi nhớ 
nghĩa của số kiếp này.”

Tỳ-kheo kia, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.35

35 Bản Hán, hết quyển 48.
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51. PHẨM PHI THƯỜNG

KINH s ó  l 1

[814a27] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Thế nào, Tỳ-kheo, các ngươi trôi nổi sanh tử, trải qua 
khổ não, trong đó nước mắt buồn thương khóc lóc 
[814b01] nhiêu hơn hay nước sông Hằng nhiều hơn?”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói, nước mắt đổ 
ra trong sanh tử trôi nổi nhiều hơn nước sông Hằng.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Lành thay, lành thay, các Tỳ-kheo! Đúng như các ông 
nói không khác. Nước mắt mà các ông đổ ra trong sanh 
tử nhiều hom nước sông Hằng. Vì sao vậy? Trong sanh tử 
đó, hoặc mẹ chết, nước mắt đổ xuống không the kể xiết. 
Trong đêm dài, hoặc cha, hoặc anh, chị, em, vợ con, năm 
thân, những người ân ái, vì thương tiếc mà buồn khóc 
không thê kê xiết. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy nên nhàm chán 
sanh tử, tránh xa pháp này. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.”

Khi nói pháp này, hơn sáu mươi Tỳ-kheo đều dứt sạch 
các lậu, tâm giải thoát.

1 Tham chiếu Pãli, s.15.3 Asu(R. ii. 179). Hán, Tạp (Việt) 1319.
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Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Thế nào, Tỳ-kheo, các ngươi, trong sanh tử, máu đổ ra 
khi thân thể các người hủy hoại nhiêu hơn hay nước sông 
Hằng nhiều hơn?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói, máu đổ ra 
trong sanh tử trôi nổi nhiều hơn nước sông Hằng.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Lành thay, lành thay, các Tỳ-kheo! Đúng như các ông 
nói, máu nhiều hơn nước sông Hăng. Vì sao vậy? Trong 
sanh tử, hoặc có khi làm bò, dê, heo, chó, hươu, ngựa, 
chim, thú, và vô số loài khác nữa, trải qua khô não, thật 
đáng nhàm chán, hãy suy niệm xả ly. Như vậy, Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.”

Khi Thế Tôn nói pháp này, hơn sáu mươi Tỳ-kheo đều 
dứt sạch các lậu, tâm giải thoát.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:
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Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Hãy tư duy vô thường tưởng, hãy quảng bá vô thường 
tưởng. Do tư duy quảng bá vô thường tưởng mà đoạn tận 
dục ái, săc ái, vô săc ái; vô minh, kiêu mạn, thảy đều dứt 
sạch. Cũng như lấy lửa đốt cây cỏ, cháy sạch hết không 
còn gì. Tỳ-kheo, nên biêt, nêu tư duy vô thường tưởng, 
quảng bá vô thường tưởng, sẽ đoạn trừ sạch ái dục trong 
ba cõi.

“Thủa xưa, có vị quốc vương tên là Thanh Tịnh Âm 
Hưởng2, thống lãnh Diêm-phù-địa với tám vạn bốn nghìn 
thành quách, có tám vạn bốn nghìn đại thần, tám vạn bốn 
nghìn cung [814c01] nhân thể nữ. Mỗi một thể nữ có bốn 
người hầu.

“Bấy giờ Thánh vương Âm Hưởng không có con. Vị Đại 
vương này nghĩ như vầy, ‘Nay ta thống lãnh bờ cõi này, 
trị hóa mà không làm trái đạo lý. Nhưng nay ta không có 
người nối dõi. Nếu sau khi ta chết, gia đình, dòng họ sẽ 
đoạn tuyệt.’ Vì để có con nên quốc vương quy y nơi các 
trời, rồng, thần, mặt trời, mặt trăng, các sao; tự quy y Đế 
Thích, Phạm thiên, Tứ thiên vương, thần núi, thần cây, 
cho đên thân cỏ thuôc, cây trái: ‘Nguyện câu phước cho 
tôi sanh con. ’

“Lúc bấỵ giờ trên trời Tam thập tam có một thiên tử tên 
Tu-bồ-đề, mạng sắp dứt, năm điềm báo tự nhiên bức 
bách. Những gì là năm? Hoa quan của chư thiên không 
hê héo úa, nhưng hoa quan của thiên tử này tự nhiên héo 
húa. Y phục của chư thiên không có cáu bẩn, nhưng y
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phục của thiên tử đã cáu bẩn. Thân thể của chư thiên 
Tam thập tam thường thơm tho, tinh khiết, có ánh sáng 
rọi suốt; thân thể thiên tử này bấy giờ có mùi hôi không 
ai gần được. Chư thiên Tam thập tam luôn luôn có ngọc 
nữ vây quanh trước sau để ca, múa, xướng hát, vui thú 
với ngũ dục; thiên tử này khi sắp mạng chung các ngọc 
nữ ly tán. Chư thiên Tam thập tam có tòa ngôi tự nhiên, 
sâu xuống đất bốn thước, và khi thiên tử đứng dậy thì tòa 
này rời khỏi mặt đất bốn thước; nhưng thiên tử này sắp 
mạng chung nên không thích chỗ ngồi cũ nữa. Đó là năm 
điềm báo tự nhiên bức bách.

“Khi thiên tử Tu-bồ-đề có điềm báo này, Thích Đề-hoàn 
Nhân bảo một thiên tử: ‘Ông hãy đến Diêm-phù-địa nói 
với vua Âm Hưởng rằng, Thích Đe-hoàn Nhân có lời 
thăm hỏi vô lượng, mong Vua đi đứng nhẹ nhàng, dạo 
bước khỏe mạnh. Ở Diêm-phù-địa không có người có 
đức để làm con của Vua. Nhưng nay trời Tam thập tam 
có vị thiên tử tên là Tu-bồ-đề đã có năm điềm báo bức 
bách, sẽ giáng thần xuống để làm con của Vua. Nhưng 
rồi, khi tuổi tráng niên đang thịnh người này sẽ xuât gia 
học đạo, tu phạm hạnh vô thượng. ’

“Vị thiên tử vâng lời, nói ‘Kính vâng, Thiên vương! Xin 
vâng lời dạy của Thiên vương.’ Rôi trong khoảnh khăc 
như lực sỹ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi Tam thập tam, 
hiện đến Diêm-phù-địa.

“Lúc bấy giờ Đại vương Âm Hưởng đang ở trên lầu cao, 
cùng với một người câm lọng hâu. Khi ây vị trời này 
đứng giữa hư không nói với vua răng, ‘Thích Đê-hoàn 
Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, mong Vua đi đứng nhẹ 
nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm-phù-địa không có 
người có đức để làm con của Vua. [815a01]. Nhimg nay 
trời Tam thập tam có vị thiên tử tên là Tu-bồ-đề đã có
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năm điềm báo bức bách, sẽ giáng thần xuống để làm con 
của Vua. Nhưng rồi, khi tuổi tráng niên đang thịnh người 
này sẽ xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng.’

“Vua Âm Hưởng nghe được lời này, hoan hỷ phấn khởi 
không thê dừnậ được, liên trả lời vị trời răng, ‘Nay ngài 
đến báo cho biểt, thật đại hạnh! Chỉ mong giáng thần làm 
con của tôi. Con muôn câu xuât gia, tôi sẽ không hề tó i ý.’

“Rồi thiên tử ấy trở về, đến chỗ Thích Đề-hoàn Nhân tâu 
lại, ‘Tâu Thiên vương, vua Âm Hưởng rất mừng rỡ.’ Và 
thuật lại lòi vua Âm Hương, ‘Chỉ mong giáng thần làm con 
của tôi. Con muôn câu xuất gia, tôi sẽ không hề trái ý.’

“Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân đi đến chỗ thiên tử Tu-bồ- 
đề, nói với thiên tử Tu-bồ-đề rằng, ‘Ông hãy phát nguyện 
sanh vào trong cung vua loài người là Ầm Hưởng. Vì sao 
vậy? Vua Am Hưởng không có con. Nhưng luôn luôn cai 
trị đúng theo chánh pháp. Ông xưa có phước, tạo các 
công đức, nay nên giáng thần vào trong cung đó.’ Thiên 
tử Tu-bô-đê tâu, ‘Thôi, thôi, tâu Thiên vương! Tôi không 
thích nguyện sanh vào cung vua. Ý tôi muốn xuất gia học 
đạo. Nhưng ở trong cung thì sự học đạo rất khó.’ Thích 
Đê hoàn Nhân nói, ‘Ong chỉ cân phát nguyện sanh vào 
cung vua kia. Ta sẽ giúp đỡ để ông xuất gia học đạo.’

“Tỳ-kheo, nên biết, thiên tò  Tu-bồ-đề khi ấy liền phát 
nguyện sanh vào cung vua. Bấy giờ vua Âm Hưởng cùng 
với đệ nhât phu nhân giao hội. Bà liên cảm thây mình 
mang thai, liền tâu với vua Âm Hưởng, ‘Đại vương, nên 
biêt, tôi nay cảm giác mình đang mang thai.’ Vua nghe 
vậy rồi, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được. Vua 
liền đặc biệt sai trải lót chỗ ngồi rất đẹp đẽ, ăn các thứ 
ngon ngọt như vua không khác. Qua tám chín tháng, sinh 
một đứa con trai cực kỳ xinh đẹp, hiếm có trên đời. Vua 
Am Hưởng bèn triệu các bà-la-môn ngoại đạo cùng các
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quần thần xem tướng. Vua đem hết nguồn gốc nhân 
duyên kê hết cho các tướng sư. Các bà-la-môn đáp: ‘Tâu 
Đại vương, hãy xét lý này. Nay sanh Thái tử hiếm có trên 
đời. Xưa tên là Tu-bồ-đề, nay theo như trước mà đặt tên 
là Tu-bồ-đề.’ Các tướng sư sau khi đặt tên rồi, ai nấy 
đứng dậy ra về.

“Vương tử Tu-bồ-đề bấy giờ được vua rất quý trọng, 
chưa từng rời khỏi [815b01] mắt. Rồi một lúc, vua Âm 
Hưởng suy nghĩ, ‘Xưa ta không có con. Vì không có con 
nên cầu đảo các trời để có một đứa con. Sau một thời 
gian nay mới sanh con. Nhưng Thiên Đe đã báo trước, nó 
sẽ xuất gia học đạo. Ta nay hãy bày phương tiện để nó 
không xuất gia học đạo.’

“Rồi vua Âm Hưởng cho dựng cung điện ba mùa cho 
Thái tử. Mùa lạnh, có cung điện ấm. Mùa nóng có cung 
điện mát. Khi không lạnh không nóng, có cung điện thích 
thời. Lại cho dựng bốn chỗ ở cho cung nữ. Cung thứ nhất 
có sáu vạn thể nữ. Cung thứ hai có sáu vạn thể nữ. Cung 
thứ ba có sáu vạn thể nữ. Cung thứ tư có sáu vạn thể nữ. 
Mỗi cung có bốn người hầu dọn trải thảm ngồi để cho 
thái tử ngồi nằm trên đó. Nếu ý vương tử Tu-bồ-đề muốn 
dạo chơi phía trước, tức thì có các thê nữ đứng phía 
trước, khi ấy thảm ngồi tùy thân chuyển tới. Phía trước 
có sáu vạn thể nữ và bốn người hầu. Neu muốn dạo chơi 
phía sau, thảm ngồi liền tùy thân chuyển theo. Neu muốn 
cùng vui thú với các thể nữ, khi ấy thảm ngồi cùng tùy 
thân chuyển theo. Khiến cho vương tử Tu-bồ-đề tâm ý 
đắm nơi ngũ dục mà không muốn xuất gia.

“Cho đến một hôm, vào lúc nửa đêm, khi không có 
người, Thích Đề-hoàn Nhân đi đến vương tử Tu-bồ-đề, ở 
giữa hư không mà nói với vương tử, ‘Vương tử, há không 
phải xưa kia đã có ý nghĩ này, ‘Ta sống tại gia cho đến
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tuổi tráng thịnh sẽ xuất gia học đạo’ chăng? Nay sao lại 
vui thú trong ngũ dục, ý không còn ý nguyện xuât gia 
nữa? Nhưng ta cũng đã có nói, sẽ khuyến khích Vương tử 
xuất gia học đạo. Nay đã đúng lúc, nếu không xuất gia 
học đạo, sau hối tiếc vô ích.’ Thích Đầ-hòan Nhân nói 
xong, biến mất.

“Lúc bấy giờ Vương tử Tu-bồ-đề ở trong cung suy nghĩ 
như vầy, ‘Vua Âm Hưởng giăng lưới ái dục cho ta. Do 
bởi lưới ái dục này mà ta không xuât gia học đạo được. 
Nay ta phải cắt đứt lưới này không để bị lôi kéo bởi 
những thứ ô trược. Bằng chí túi kiên cố mà xuất gia học 
đạo, sống chỗ nhàn tĩnh, siêng năng tu tập nghiệp học để 
cho càng ngày càng tiến.’ Rồi vươưg tử Tu-bồ-đề lại suy 
nghĩ thêm, ‘Phụ vương Ầm Hưởng cho sáu vạn thể 
[815c01] nữ vây quanh trước sau. Ta hãy quán sát lý này, 
thử xem có ai tồn tại mãi ở đời chăng?’ Rồi vương tử Tu- 
bồ-đề quán sát khắp trong cung, không thấy có nữ nhân 
nào sống mãi ở đời. Rồi Tu-bồ-đề lại nghĩ, ‘Ta nay sao 
lại quán vật bên ngoài? Hãy quán sát nội thân, do nhân 
duyên gì mà có. Nay trong thân này, các thứ như tóc, 
lông, móng, răng, xương, tủy, có cái nào còn mãi ở đời 
chăng? Từ đầu đến chân, quán sát ba mươi sáu thứ, thấy 
là ô uế bất tịnh. Từ quán sát thấy không một thứ đáng 
tham. Cũng không có cái gì chân thật, mà chỉ là huyễn 
ngụy giả dối, thảy đều trở về không, không còn mãi ở 
đời.’ Rồi vương tử Tu-bồ-đề lại suy nghĩ, ‘Ta nay phải 
cắt đứt cái lưới nầy mà xuất gia học đạo.’

“Bấy giờ Tu-bồ-đề quán sát thân năm thủ uẩn này. Rằng 
‘Đây là sắc khổ. Đây là tập khởi của sắc. Đây là sắc diệt
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tận. Đây là xuất yếu của sắc.3 Thọ, tưởng, hành, thức 
khổ. Đây là tập khởi của thức. Đây là diệt tận của thức. 
Đây là xuât yêu của thức.’ Sau khi quán thân năm thủ 
uẩn này rồi, biết rằng những gì là pháp tập khởi đều là 
pháp diệt tận, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà đắc quả 
Bích-chi-phật. Lúc bấy giờ Bích-chi-phật Tu-bồ-đề biết 
mình đã thành Phật, liền nói bài kệ:

Này Dục, ta biết ngươi.
Ý do tư tưởng sanh.
Ta không tư tưởng ngươi;
Thì ngươi không tồn tại.

“Sau khi nói bài kệ xong, Bích-chi-phật liền bay lên hư 
không mà đi, rồi một mình Bát-niết-bàn trong Vô dư 
Niết-bàn giới dưới một gốc cây trong một núi nọ.

“Bấy giờ vua Âm Hưởng bảo kẻ tả hữu, ‘Ngươi hãy đi 
đến cung của Tu-bồ-đề, xem Vương tử có ngủ giấc yên 
ổn không?’ Quan đại thần vâng lệnh vua, đi đên cung của 
Thái tô. Nhưng cửa phòng ngủ đã khóa chặt. Đại thân 
quay trở lại tâu vua, ‘Vương tử ngủ yên. Cửa phòng đã 
khóa chặt.’ Vua lặp lại ba lân hỏi, ‘Ngươi đên xem 
Vương tử ngủ có ngon không.’ Quan đại thần lại đến 
trước cửa cung. Nhưng cánh cửa đóng chặt Ông quay trở 
lại, tâu vua, ‘Vương tử ở trong cung ngủ say không biết 
gì. Cửa cung khóa chặt, đên giờ vân chưa mở.’ Khi ây 
vua Âm Hưởng nghĩ thầm, ‘Con ta, Vương từ, khi thiếu 
thời còn không mê ngủ. Sao nay tuổi tráng niên lại mê

Phẩm phi thường

3 Bảy xứ thiện, được nói rất nhiều trong các A-hàm cũng như 
Nikãya. Nói đủ (Cf. Tạp 2, kinh 42, tr. 10a05): sắc, sắc tập, sắc 
diệt, sắc diệt đạo, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly. Pãli, s. xxii. 57 
Sattatthãna (R. iii. 61) : rũpam, rũpasamudayam, rũpanirodham, 
rũpanirodhagãminim patipadam, rũpassa assãdam, rupassa 
ãdĩnavam, rũpassa nissaranam.

497



ngủ? Ta nên tự mình đến đó xem để biết con ta cát hung, 
hay có bệnh hoạn gì không. ’

“Rồi vua Âm Hưởng đi đến cung của Tu-bồ-đề [816a01], 
đứng ngoài cửa, bảo một người, ‘Ngươi bắc thang leo 
vào trong cung mà mở cửa cho ta.’ Người ấy vâng lệnh 
vua, tức thì băc thang, leo tường vào bên trong, mở cửa 
cho vua. Khi vua vào bên trong, quán sát bên trong cung, 
thây chăn đệm trông không mà không có vương tử. 
Không trông thây vương tử, vua hỏi các thể nữ, ‘Vương 
tử Tu-bô-đê hiện ở đâu?’ Thể nữ đáp, ‘Chúng tôi cũng 
không biêt Vương tử hiện đang ở đâu.’ Nghe nói thế, 
Vua Am Hưởng gieo mình xuông đât, giây lâu mới tinh.

“Khi ấy, vua Âm Hưởng nói với quần thần, ‘Con ta khi 
còn nhỏ đã có ý nghĩ rằng, ‘Lớn lên con sẽ cạo bỏ râu 
tóc, khoác ba pháp y, với túi tâm kiên cố xuất gia học 
đạo.’ Nay chắc chắn Vương tử đã bỏ ta mà xuất gia học 
đạo. Các người hãy đi khắp bốn phương tìm xem Vương 
tử rôt cuộc đang ở tại đâu. ’

Quần thần tức thì cho xe cộ dung ruổi khắp mọi nơi tìm 
kiếm. Khi ấy có một vị đại thần đi vào trong núi kia, nửa 
đường chợt nghĩ, ‘Nếu Vương tử Tu-bồ-đề xuất gia học 
đạo tât phải ở trong núi này. ’ Rồi thì, ông đại thần từ xa 
trông thấy vương tử Tu-bồ-đề ngồi kiết già dưới bóng 
một gốc cây. Ông liền nghĩ thầm, ‘Đây chính là Vương 
tử Tu-bồ-đề.’ Nhìn kỹ, rồi quay trở về chỗ Vua, tâu rằng, 
‘Vương tử Tu-bồ-đề đang ở gần đây, đang ngồi kiết già 
dưới một gôc cây trong núi.’ Vua Âm Hưởng nghe nói 
thế, liền đi đến núi đó. Từ xa trong thấy Tu-bồ-đề ngồi 
kiết già dưới một gốc cây, tức thì vua gieo mình xuống 
đất, nói rằng, ‘Con ta ngày xưa đã tự thề nguyền rằng, 
con đến 20 tuổi sẽ xuất gia học đạo. Nay quả không sai. 
Vả lại, trời đã có báo với ta răng, con ta sẽ học đạo.’

Tăng nhất a-hàm
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“Bấy giờ Vua Âm Hưởng đi thẳng đến trước, nói với Tu- 
bô-đê răng, ‘Con nay sao bỏ cha mà xuất gia học đạo?’ 
Khi ây Bích-chi-phật im lặng không trả lời. Vua lại nói, 
‘Mẹ con rât buôn lo. Phải gặp con mới chịu ăn. Họp thời 
thì con nên vê cung.’ Bích-chi-phật vân ngôi im lặng. 
Vua Am Hưởng liên bước tới nắm tay, cũng không lay 
động. Vua mới nói với quần thần, ‘Vương tử hôm nay đã 
mạng chung rồi. Thích Đề-hoàn Nhân trước đây đã có 
báo ta, rằng ta sẽ có con, nhưng con ta sẽ xuất gia học 
đạo. Nay Vương tử đã xuât gia học đạo. Giờ hãy rước xá- 
lợi này vê trong nước.’

“Trong lúc đang hỏa thiêu,4 các vị thần kỳ trong núi đó, 
[816b01] hiện nửa thân hình, tâu vua rằng, ‘Đây là Bích- 
chi-phật, chứ không phải là Vương tử. Ta là đệ tử của 
chư Phật quá khứ. Chư Phật cũng có dạy rằng, ở đời có 
bôn hạng người xứng đáng dựng tháp5 thờ. Những gì là 
bôn? Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác xứng đáng 
dựng tháp thờ. Bích-chi-phật xứng đáng dựng tháp thờ. 
A-la-hán lậu tận, đệ tử của Như Lai, xứng đáng dựng 
tháp thờ. Chuyên luân Thánh vương xứng đáng dựng 
tháp thờ.6 Hỏa thiêu thân của Chuyển luân Thánh vương 
như thê nào, thì hỏa thiêu thân của Như Lai và Bích-chi- 
phật cũng như vậy. ’

“Vua Âm Hưởng hỏi chư thiên, ‘Cúng dường hỏa thiêu 
thân của Chuyển luân Thánh vương như thế nào?’ Thần 
cây đáp: ‘Làm quách bằng sắt cho Chuyển luân Thánh 
vương, bên trong chứa đầy dầu thơm. Tắm gội thân thể

Phẩm phi thường

4 Nguyên Hán: Xà-tuần một âm khác của trà-tì. Pãli: 
jhãpeti.
5 Nguyên Hán: Thâu-bà
6 Để bản chép thiếu mục số 4 này.
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Chuyển luân Thánh vương, lấy vải lụa kiếp-ba trắng quấn 
quanh thân; rồi lấy vải thêu màu phủ lên trên; sau đó bỏ 
vào trong quách. Dùng nắp bằng sắt đậy lên. Đóng đinh 
khắp nhiều chỗ. Lại lấy một trăm tấm vải mịn quấn 
quanh quách. Dùng các thứ tạp hương rải lên đất, rồi để 
quách bằng sắt vào giữa. Bảy ngày bảy đêm, cúng dường 
hương, hoa, lụa là, phướn, lọng, ca nhạc. Sau bảy ngảy, 
đưa thân Vua đi hỏa thiêu để lấy xá-lợi. Lại trải qua bảy 
ngày, bảy đêm cúng dường không dứt. Dựng tháp tại các 
ngả tư đường. Lại lấy hương, hoa, phướn, lọng, các thứ 
cúng dường. Đại vương, nên biêt, sự việc cúng dường xá- 
lợi của Chuyển luân Thánh vương là như vậy. Cúng 
dường chư Phật Như Lai, Bích-chi-phật, A-la-hán, cũng 
giống như vậy.’

“Vua Âm Hưởng hỏi vị trời ấỵ rằng, ‘Do nhân duyên gì 
mà cúng dường thân của Chuyển luân Thánh vương? Lại 
do nhân duyên gì mà cúng dường thân của chư Phật, 
Bích-chi-phật, A-la-hán?’ Trời đáp: ‘Chuyên luân Thánh 
vương cai trị đúng pháp, tự mình không sát sanh, lại dạy 
người khác không sát sanh; tự mình không lây của không 
cho, lại dạy người khác không trộm cướp; tự mình không 
dâm dật, lại dạy người khác không xâm phạm vợ người; 
tự mình không nói dôi, không ỷ ngữ, không ác khâu, 
không hai lưỡi gây đâu loạn đây kia, không tật đô, sân 
nhuế, ngu si; tự mình chuyên hành chánh kiến, lại làm 
cho người khác cũng tập theo chánh kiến. Đại vương, do 
nhân duyên này Chuyển luân Thánh vương xứng đáng 
dựng tháp thờ.’

“Vua lại hỏi, ‘Do nhân duyên gì A-la-hán lậu tận xứng 
đáng [816c] dựng tháp thờ?’ Trời đáp: ‘Tỳ-kheo A-la-hán 
lậu tận, ái dục đã dứt sạch, sân hận, ngu si đã diệt trừ, tự 
mình đã độ thoát, đạt đên Vô vi, là ruộng phước của thê 
gian. Do nhân duyên này, A-la-hán lậu tận xứng đáng
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“Vua lại hỏi, ‘Do nhân duyên gì Bích-chi-phật xứng đáng 
dựng tháp thờ?’ Trời đáp: ‘Bích-chi-phật không Thầy mà 
tự mình giác ngộ, xuất hiện trong đời thật khó gặp, được 
báo ngay trong hiện pháp, thoát khỏi đường dữ, khiên 
người được sanh lên trời. Do nhân duyên này, Bích-chi- 
phật xứng đáng dựng tháp thờ.’

“Vua lại hỏi, ‘Do nhân duyên gì Như Lai xứng đáng 
dựng tháp thờ?’ Trời đáp: ‘Như Lai có đầy đủ mười lực. 
Mười lực ấy không phải là những pháp mà Thanh văn, 
Bích-chi-phật có thể đạt được. Như Lai có bốn vô sở úy, 
ở giữa đại chúng mà rống tiếng sư tử, vận chuyển Phạm 
luân. Như Lai độ những ai chưa được độ, giải thoát 
những ai chưa được giải thoát, khiến Bát-niết-bàn những 
ai chưa Bát-niết-bàn; che chở những ai cô khổ, làm con 
mắt cho kẻ mù, làm đại y vương cho người bệnh; hết 
thảy chư thiên, người đời, Ma và Ma thiên, thảy đều tuân 
phụng, tôn kính, quý trọng, xoay chuyển nẻo dữ quay 
sang nẻo lành. Đại vương, do nhân duyên này Như Lai 
xứng đáng dựng tháp thờ. Đại vương, đó là nhân duyên 
gôc ngọn mà bôn hạng người xứng đáng dựng tháp thờ.’

“Bấy giờ Vua Âm Hưởng nói với vị thiên thần này, 
‘Lành thay, lành thay, Thiên thần! Nay tôi sẽ theo lời ông 
dạy đê cúng dường xá-lợi này theo phép cúng dường 
Bích-chi-phật.’

“Sau đó, Vua Âm Hưởng bảo mọi người, ‘Các người hãy 
rước xá-lợi của Bích-chi-phật Tu bồ-đề về trong nước’ 
Quân thân vâng lệnh vua, đặt lên kim sàng rồi rước về 
trong nước. Khi ấy Vua Âm Hưởng liền ra lệnh làm cái 
quách bằng sắt, bên trong chứa đầy dầu thom. Tắm gội 
thân thể Bích-chi-phật, lấy vải lụa kiép-ba trắng quấn 
quanh thân; rôi lây vải thêu nhiều màu phủ lên trên; sau

dựng tháp thờ .’
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đó bỏ vào trong quách. Dùng nắp bằng sắt đậy lên. Đóng 
đinh khắp nhiều chỗ cho chắc chắn. Lại lấy một trăm tấm 
vải mịn quấn quanh quách. Dùng các thứ tạp hương rải 
lên, rồi để thân Bích-chi-phật vào giữa. Bảy ngày bảy 
đêm, cúng dường hương, hoa, lụa là, phướn, lọng, ca 
nhạc. Sau bảy ngày, đưa xá-lợi Bích-chi-phật đi hỏa 
thiêu. Lại trải qua bảy ngày, bảy đêm cúng dường ca 
nhạc. Tại [817a01] ngả tư đường dựng một ngôi tháp. 
Lại lấy hương, hoa, phướn, lọng, các thứ và tấu nhạc 
cúng dường.

“Tỳ-kheo, nên biết, những chúng sanh nào cúng dường 
xá-lợi của Bích-chi-phật, sau khi thân hoại mạng chung 
sẽ sanh lên trời Tam thập tam. Có chúng sanh tư duy vô 
thường tưởng, qua khỏi ba đường dữ mà chuyển sanh vào 
cõi người, trên trời.

“Các Tỳ-kheo, các ông chớ nghĩ Vua Âm Hưởng bấy giờ 
là ai khác. Đó là thân Ta vậy. Những ai tư duy vô thường 
tưởng, sẽ được nhiều lợi ích. Nay Ta xét nghĩa này nên 
nói với các Tỳ-kheo, hãy tư duy vô thường tưởng, quảng 
bá vô thườnẹ tưởng. Do tư duy vô thường tưởng mà đoạn 
tận dục ái, sẫc ái, vô sắc ái; vô minh, kiêu mạn cũng vĩnh 
viễn diệt trừ. Cũng như ngọn lửa đốt cháy cỏ cây trước 
cửa sổ giảng đường cao đẹp, cháy sạch không còn gì. Tỳ- 
kheo tư duy vô thường tưởng cũng vậy, đoạn tận dục ái, 
sắc ái, vô sắc ái. Dứt sạch không còn tàn dư,

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy chuyên nhất tâm ý chớ để sai 
trái.”

Khi pháp này được thuyết, sáu mươi Tỳ-kheo ngay trên 
chồ ngồi dứt sạch các lậu, tâm giải thoát.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SÓ 47

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào không đoạn năm tệ của tâm,8 
không trừ năm kết của tâm,9 với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ấy 
pháp thiện giảm chứ không tăng.

“Những gì là năm tệ của tâm mà không đoạn trừ? Ở đây, 
Tỳ-kheo có tâm hô nghi đôi với Như Lai, không giải 
thoát,10 không nhập chánh pháp.11 Do vậy, tâm người ấy 
không chuyên phúng tụng. Đó là Tỳ-kheo có tệ của tâm 
mà không đoạn trừ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm hồ nghi đối với chánh pháp, 
không giải thoát, không nhập chánh pháp. Do vậy, tâm 
người ây không chuyên phúng tụngế Đó là Tỳ-kheo có tệ 
của tâm mà không đoạn trừ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo có tâm hồ nghi đối với Thánh chúng, 
không giải thoát, cũng không dụng ý hướng đén chúng 
hòa hiệp, cũng không ở trong pháp đạo phẩm. Đó là Tỳ-

Phẩm phi thường

7 Tham chiếu Pãli, M. 16 Cetokhila (R. i. 101). Hán, Trung 56 
kinh 106 (Tâm uế

Nguyên Hán: Tâm ngũ tệ À'ỹF\ 'ệặ. Cf. Trung 56: Tâm ngũ uế 
4*51Ề,',Tập dị 11 (tr 416b29): Ngũ tâm tài 3l'L'Ề!L Pãli : panca 
cetokhilã, năm trạng thái hoang dã của tâm.
9 Hán: Tâm ngũ kêt 'Ù'EIb- Trung 56: Tâm ngũ phược •
Tập dị 11 (tr. 0418al3): Ngũ tâmphược Pãli, ibid . paĩtca
cetasovinibandhã.

Hiểu là không cởi mở, không quyết đoán.
Hiểu là không có tịnh tín.
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kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo phạm cấm giới mà không tự mình sám 
hổi lồi lầm. Tỳ-kheo đã phạm giới mà không tự mình 
sám hối lỗi lầm, nên không để tâm nơi pháp đạo phâm. 
Đó là Tỳ-kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ.

“Lại [817b01] nữa, Tỳ-kheo có tâm ý bất định mà tu 
phạm hạnh, rằng ‘Với công đức tu phạm hạnh này, mong 
ta sanh lên trời, hoặc sanh làm các thần kỳ.’ Với tâm ấy 
mà tu phạm hạnh, tâm không chuyên nhất vào trong đạo 
phẩm. Do tâm không ở trong đạo phâm, nên đó là tệ của 
tâm mà không đoạn trừ.

“Như vậy, Tỳ-kheo có năm tệ của tâm mà không đoạn trừ.

“Thế nào là năm kết của tâm không được đoạn trừ? Ở 
đây, Tỳ-kheo biếng nhác, không tìm cầu phương tiện. 
Tỳ-kheo kia do biếng nhác, không tìm cầu phương tiện, 
nên nói là Tỳ-kheo có kết của tâm không được đoạn trừ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ. 
Tỳ-kheo ấy do thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ, nên 
nói là Tỳ-kheo có kết thứ hai của tâm không được đoạn 
trừ.
“Lại nữa, Tỳ-kheo mà ý không định, thường xuyên hay 
tán loạn. Tỳ-kheo kia do tâm loạn bất định, nên nói Tỳ- 
kheo có kết thứ ba của tâm không được đoạn trừ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo mà căn môn bất định. Tỳ-kheo ấy do 
căn môn bất định, nên nói là Tỳ-kheo có kêt thứ tư của 
tâm không được đoạn trừ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo hằng ưa ở tại thị tứ, không thích ở chỗ 
vắng tĩnh. Đó là Tỳ-kheo có kết thứ năm của tâm không 
được đoạn trừ.

Tăng nhất a-hàm
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“Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni có năm kết của tâm này mà không 
được đoạn trừ, với Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ây ngày đêm 
pháp thiện đoạn tuyệt chứ không tăng trưởng.

“Cũng như gà có tám hoặc mười hai trứng12 mà không 
tùy theo được bao che, được ấp ủ, được chăm sóc; dù gà 
mẹ có ý nghĩ rằng, ‘Mong cho các con của ta được an 
toàn không gì khác. ’ Nhưng các gà con ấy không được an 
ổn. Vì sao vậy? Vì không được tùy thời chăm sóc. về sau 
chúng bị hư, không nở gà con. Ở đây cũng vậy, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni mà năm kết của tâm không được đoạn, năm 
tệ của tâm không được trừ, thì ngày đêm pháp thiện giảm 
chứ không tăng ích.

“Neu Tỳ-kheo mà năm kết của tâm được đoạn, năm tệ 
của tâm được trừ, thì ngày đêm pháp thiện tăng ích chứ 
không tổn giảm. Cũng như gà có tám hoặc mười hai 
trứng, tùy thời chăm sóc, tùy thời nuôi nấng, tùy thời che 
chở, gà tuy có nghĩ rằng, ‘Mong các con của ta hoàn toàn 
không thành tựu. Nhưng các gà con kia vẫn thành tựu an 
ổn, vô vi. Vì sao vậy? Tùy thời được nuôi lớn khiến được 
vô vi, cho đến khi các gà con được ra khỏi ngoài. Đây 
cũng vậy, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni mà năm tệ của tâm được 
đọan, [817c01] năm kết của tâm được trừ, với Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni ấy, ngày đêm pháp thiện tăng ích chứ không 
tôn giảm.

“Cho nên, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hãy an lập tâm không có 
hồ nghi do dự đối với Phật, hồ nghi do dự đối với Pháp, 
hồ nghi do dự đối với Thánh chúng, đầy đủ giới, tâm ý 
chuyên chánh không có thác loạn, cũng không khởi ý 
mong cầu pháp khác, cũng không tu phạm hạnh cầu may 
rằng ‘Ta do hành pháp này sẽ sanh làm thân người trời,

12 Hán: Kê tó n~p , gà con. Cũng có thể hiểu là trứng.
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thần diệu, tôn quý.’

“Neu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni không có hồ nghi do dự đối 
với Phật, Pháp, Thánh chúng, cũng không phạm giới, 
cũng không có điêu gì sai sót, Ta nói với các ngươi, dặn 
dò thêm nữa các ngươi, Tỳ-kheo kia có hai nơi để đến, 
hoặc sanh lên trời, hoặc sanh trong loài người.

“Cũng như người ở trong chỗ cực nóng, lại bị đói khát; 
mà gặp được chỗ có bóng mát, được nước suối mát lạnh 
mà uống; người ấy dù có nghĩ rằng, ‘Ta tuy gặp được 
bóng mát, nước lạnh của suối mà uống, nhưng không dứt 
đói khát.’ Nhưng người ấy vẫn hết nóng bức, trừ được 
đói khát. Đây cũng vậy. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni mà không 
hồ nghi do dự đối với Như Lai, Tỳ-kheo ấy có hai chỗ để 
đến, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh vào loài người.

“Cho nên, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hãy tìm cầu phương tiện 
đoạn năm kết của tâm, trừ năm tệ của tâm. Như vậy, các 
Tỳ-khep, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Hoặc có khi uy quyền của vua không phổ cập, trộm 
cướp tranh nhau nổi lên. Khi trộm cướp nổi lên, nhân dân 
trong các thôn xóm, thành thị, thảy đều bị bại vong. Hoặc 
có người gặp phải đói khát mà mạng chung. Giả sử 
chúng sanh ấy vì đó khát mà mạng chung, đều rơi vào ba
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nẻo dữ.

“Ở đây, với Tỳ-kheo tinh tấn cũng vậy. Nếu sự trì giới bị 
sút kém, khi ây ác Tỳ-kheo tranh nhau khởi lên làm ác. 
Khi Tỳ-kheo tranh nhau nổi lên làm ác, Chánh pháp dần 
dân suy giảm, [818a01] phi pháp tăng trưởng. Khi phi 
pháp tăng trưởng, chúng sanh ở đó đều rơi vào ba nẻo dữ.

“Hoặc khi uy quyền của vua lan xa, khiến cho giặc cướp 
lân trôn. Do uy quyên của vua lan xa mà nhân dân trong 
thôn xóm thành thị, trở nên đông đúc. Ở đây, với Tỳ- 
kheo tinh tấn cũng vậy. Nếu trì giới trọn vẹn, Tỳ-khéo 
phạm giới dân dần suy giảm, Chánh pháp hưnệ thịnh. 
Bây giờ, chúng sanh sau khi mạng chung thảy đeu sanh 
lên trời, sanh trong loài người.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tâm niệm giới luật cho đầy đủ; 
uy nghi, lê tiêt, không có điều gì khuyết giảm. Như vậy, 
Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Chẳng thà cứ thường hay ngủ nhiều, chớ đừng trong khi 
thức mà tư duy loạn tưởng, để rồi thân hoại mạng chung 
sanh vào nẻo dữ.

“Chẳng thà để cho dùi sắt đang rực cháy ịn vào mắt, chứ 
không để nhìn sắc mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ-kheo khởi
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tưởng như vậy bị bại hoại bởi thức. Tỳ-kheo bị hủy hoại 
bởi thức sẽ rơi vào ba nẻo dữ, địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ. Điều Ta muốn nói là như vậy.

“Người kia chẳng thà cứ thường hay ngủ, chứ đừng khi 
thức mà tư duy loạn tưởng. Thà lây dùi bén đâm vào lô 
tai cho nó hư hoại chứ không để vì nghe tiếng mà nôi lên 
loạn tưởng. Tỳ-kheo nổi lên loạn tưởng sẽ bị bại hoại bởi 
thức.

“Chẳng thà cứ thường xuyên ngủ chứ đừng để khi thức 
mà tư duy loạn tưởng. Chăng thà lây kìm nóng làm hư 
hoại mũi, chứ đừng vì ngửi mùi mà nôi lên loạn tưởng. 
Tỳ-kheo nổi lên loạn tưởng thì bị bại hoại bởi thức. Do bị 
bại hoại bởi thức mà rơi vào ba nẻo dữ, địá ngục, súc 
sanh, ngạ quỷ.

“Điều mà Ta muốn nói là như vậy.

“Chẳng thà lấy gươm bén cắt đứt lưỡi, chứ không để vì 
lời nói hung dữ, thô bạo, mà rơi vào ba nẻo dữ, địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ.

“Chẳng thà thường ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà 
nổi lên tư duy loạn tưởng. Chẳng thà lây tâm lá đông 
nóng đỏ quấn quanh thân mình, chứ không giao thông 
với phụ nữ của Gia chủ, Cư sỹ, Bà-la-môn. Nêu cùng 
giao thông, qua lại chuyện trò, tất phải rơi vào ba nẻo dữ, 
địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.

“Điều Ta muốn nói chính là như vậy.

“Chẳng thà thường hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức 
mà có ý nghĩ muốn phá hoại Thánh chúng. Đã phá hoại 
Thánh chúng, đọa tội ngũ nghịch, thì dù có đến ức nghìn 
chư Phạt cung không thể cưu chữa. Những ai gây đấu 
loạn giữa Thánh Chúng, người ấy sẽ đọa tội không thê
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cứu chữa [818b01]. Vì vậy ở đây Ta nói, chẳng thà cứ 
hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà có ý muốn phá 
hoại Thánh chúng, chịu tội không thê cứu chữa.

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy gìn giữ sáu tình chớ để sai sót. 
Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ trưởng giả cấp  Cô Độc13 có bốn người con.14 
Chúng không thờ Phật, Pháp, Thánh chúng, không tự quy 
y Phật, Pháp, Thánh chúng. Gia chủ cấp Cô Độc nói với 
bốn người con:

“Các con, hãy tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng, để 
được phước vô lượng lâu dài.”

Các con thưa:

“Thưa cha, chúng con không thể tự quy y Phật, Pháp, 
Thánh chúng.”

Cấp Cô Độc nói:

“Cha sẽ cho các con mồi đứa một nghìn lượng vàng ròng, 
nêu nghe lời cha mà tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng.”

Phẩm phi thường

13 A-na-bân-để Để bản chép nhầm là A-na-bân-kỳ põj
M ÍP.

Theo nguồn Pãli, ông có một con trai tên Kãla, và 3 người con 
gái: Mahã-Subhaddã, Cũla-Subhaddã, Sumanã.
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Các con thưa:

“Chúng con cũng không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh 
chúng.”

Người cha lại nói:

“Cha cho các con hai nghìn” Rồi cứ thêm: ba nghìn, bốn 
nghìn, năm nghìn lượng vàng, “Các con, hãy tự quy y 
Phật, Pháp, Thánh chúng, để được phước vô lượng lâu 
dài.”

Các con sau khi nghe nói vậy, im lặng nhận lời. Rồi 
chúng hỏi:

“Chúng con sẽ tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng như thế 
nào?”

Gia chủ Cấp Cô Độc đáp:

“Các con tất cả theo cha đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn có 
dạy điều gì, các con hãy ghi nhớ mà vâng làm.”

Các con thưa với cha:

“Như Lai nay đang ở đâu, cách đây gần xa?”

Người cha đáp:

“Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, nay đang ở tại 
nước Xá-vệ, trú trong vườn của cha.”

Rồi thì, Cấp Cô độc dẫn bổn người con đi đến chỗ Thế 
Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên. 
Khi ấy, trưởng giả cấp  Cô Độc bạch Thế Tôn rằng:

“Bốn đứa con của con đây chưa tự quy y Phật, Pháp, 
Thánh chúng. Gần đây, con cho mỗi đứa năm nghìn 
lượng vàng, khuyến khích thờ Phật, Pháp, Thánh chúng. 
Cúi mong The Tôn thuyết pháp cho chúng, để chúng 
được phước vô lượng lâu dài.”
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Bấy giờ Thế Tôn lần lượt thuyết pháp cho bốn người con 
của gia chủ, khiến cho được hoan hỷ. Các người con của 
gia chủ sau khi nghe pháp, hoan hỷ phấn khởi không thể 
dừng được, quỳ mọp trước Phật, bạch Thế Tôn rằng:

“Chúng con mỗi đứa tự quy y Thế Tôn, Chánh pháp, 
Thánh chúng. Từ nay vê sau không sát sanh, cho đến 
không uống rượu.”

Nói như vậy [818c01] ba lần. Khi ấy gia chủ cấp  Cô Độc 
bạch Thế Tôn rằng:

“Neu có ai xuất tài vật thuê người thờ Phật, người ấy 
được phước như thê nào?”

Thế Tôn nói:

“Lành thay, lành thay, Gia chủ! Vì để người trời được an 
lạc mà ông hỏi Như Lai nghĩa này. Hãy khéo suy nghĩ, 
Ta sẽ nói cho ông nghe.”

Gia chủ vâng lời Phật, lắng nghe.
'-r>'| A rp rv r  ‘1 hê Ton nói:

“Có bốn kho báu lớn.15 Những gì là bốn? Kho của rồng 
Y-bát-la ở nước Càn-đà-vệ, là một kho. Trong cung này 
chứa đầy vô số vật trân bảo. Kho Ban-trù ở nươc Mạít-đế- 
la, chứa trân bảo nhiều vô lượng không thể kể hết. Kho 
Tân-già-la tại nước Tu-lại-tra, chứa trân bảo nhiều không 
thể kể. Kho Tương-khư tại nước Ba-la-nại chứa trân bảo 
nhiều không thể ke.

“Giả sử trai gái lớn nhỏ trong cõi Diêm-phù-địa mỗi 
người đến khuân vác trong suốt bốn năm, bốn tháng, bốn 
ngày, kho Y-bát-la vân không hề vơi bớt. Mỗi người đến

Phẩm phi thường

15 Xem kinh 3 phẩm 48 trên.
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lấy nơi kho Ban-trù, suốt bổn năm, bốn tháng, bốn ngày, 
kho vẫn không vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Tân- 
già-la tại nước Tu-lại-tra, suôt bôn năm, bôn tháng, bôn 
ngày, kho vẫn không vơi bớt. Mỗi người đến lấỵ nơi kho 
Tương-khư tại nước Ba-la-nại, suốt bốn năm, bốn tháng, 
bốn ngày, kho vẫn không vơi bớt.

“Này Gia chủ, đó là bốn kho lớn, mà trai gái lớn nhỏ 
trong cõi Diêm-phù-địa mỗi người đến khuân vác trong 
suốt bốn năm, bốn tháng, bốn ngày, vẫn không hề vơi 
bớt.

“Trong đời tương lai có Phật hiệu Di-lặc xuất hiện ở đời. 
Quốc giới bấy giờ có tên là Kê-đâu, đó là chô vua cai trị, 
đông sang táy mười hai do-tuần; nam đến bắc bảy do- 
tuần. Nhân dân đông đúc. Thóc lúa dồi dào. Chung quanh 
thành Kê-đầu nơi vua cai trị có bảy lớp ao nước, môi cái 
rộng một do-tuần, mà đầy là cát vàng. Trong ao mọc các 
loại hoa sen ưu-bát, câu-vật-đầu, phân-đà-lợi. Nước 
giống như màu vàng, màu bạc, màu thủy tinh, màu lưu 
ly. Khi nước bạc đông cứng, nó trở thành bạc. Khi nước 
vàng đông cứng, nó trở thành vàng. Khi nước thủy tinh 
đông cứng, nó trở thành thủy tinh. Khi nước lưu ly đông 
cứng, nó ưở thành thủy tinh.

“Này Gia chủ, nên biết, thành có bốn cửa. Trong ao nước 
bạc, bực cửa được làm bằng vàng. Trong ao nước vàng, 
bực cửa được làm bằng bạcT Trong ao thủy tinh, bực cửa 
được làm bằng lưu ly. Trong ao lưu ly, bực cửa được làm 
bằng thủy tinh.

“Gia chủ, nên biết, chung quanh thành Kê-đầu bấy giờ 
treo các linh. Tiếng linh khi được nghe [819a01] đêu phát 
ra âm thanh năm loại nhạc. Trong thành này thường
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xuyên có bảy loại tiếng. Những gì là bảy? Đó là tiếng loa, 
tiếng trống, tiếng đàn, tiếng trống nhỏ, tiếng trống tròn,16 
tiếng trống trận, 7 tiếng ca múa.

“Trong thành Kê-đầu lúc bấy giờ sanh thứ lúa tự nhiên 
dài ba tấc, rất là thơm ngon, cho ra các mùi vị thượng 
hạng; vừa gặt xong thì sanh trở lại, không thấy chỗ đã bị 
cắt lấy.

“Vua thời bấy giờ tên là Tương-khư,18 cai trị bằng pháp, 
có đầy đủ bảy báu. Gia chủ, nên biết, vị đại thần điển 
tàng lúc đó tên là Thiện Bảo, đức cao, trí tuệ, thiên nhãn 
đệ nhất. Ông có thể biét chỗ nào có kho tàng bảo vật. 
Neu kho có chủ, ông tự nhiên giữ gìn. Nếu là kho vô chủ, 
ông lây đem dâng cho vua. Trong lúc đó, Long vương Y- 
bát-la, Long vương Ban-trù, Long vương Tân-già-la, 
Long vương Tương-khư; bốn Long vương này quản lý 
bôn kho báu. Các vị này đên nói với quan điên tàng 
Thiện Bảo:

“Cần gì, chúng tôi sẽ cung cấp.”

Khi ấy bốn Long vương nói:19

“XÚI nguyện dâng hiến bảo vật trong bốn kho để tự ý sử 
dụng.”

Điển tàng Thiện Bảo liền lấy bảo vật trong bốn kho dâng 
lên vua Tương-khư, cùng với xe lông chim20 bằng vàng.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Phẩm phi thường

16 Hán: Viên cổ í t i è .
17 Hán: Bề cổ ặậ&.
18 Xem kinh 3 phẩm 48.

Bản Hán có thể nhảy sót nên đoạn văn thiếu mạch lạc.
20 Bảo vũ xa xe có gắn lông chim; xem kinh 1 phẩm 23.
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Y-la ở Kiển-đà;
Ban-trù tại Một-si;21 
Tân-già nước Tu-lại;
Tương khư, Ba-la-nại.

Đây là bon kho báu,
Tràn đầy các bảo vật,
Bấy giờ thường xuất hiện,
Do công đức mà có;

Đem dâng Thảnh vương kia,
Vàng, bạc, xe bảo vũ.
Các thần đều hộ vệ,
Ngày đêm được hưởng phước.

“Bấy giờ có Phật xuất hiện ở đời giáo hóa nhân dân, hiệu 
là Di-lặc, Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hành túc, 
Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự trượng 
phu, Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn.

“Gia chủ, nên biết, quan điển tàng Thiện Bảo lúc đó há là 
ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chủ kho bấy 
giờ chính là Gia chủ hiện nay vậy.

“Bấy giờ vua Tương-khư đem vàng bạc đi làm phước 
đức rộng rãi. Vua dẫn theo tám vạn bốn nghìn đại thần 
vây quanh trước sau đi đến chỗ Di-lặc mà xuất gia học 
đạo. Quan điển tàng cũng làm phước đức rộng rãi, rồi 
cũng xuất gia học đạo, chấm dứt biên tế khổ. Đấy đều là 
do Gia chủ dắt [819b] dẫn bốn con khiến tự quy y Phật, 
Pháp, Tăng Tỳ-kheo. Do bởi công đức này mà không rơi 
vào ba nẻo dữ. Lại do duyên đức này mà được bôn kho 
báu lớn. Cũng do bởi báo ứng này mà làm người quản lý 
kho tàng cho vua Tương-khư, rồi ngay trong đời ấy mà

Tăng nhất a-hàm

21 Mật-si ẩ l # ,  trên kia chép Mật-đế. 
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chấm dứt biên tế khổ. Vì sao vậy? Công đức quy y Phật, 
Pháp, Tăng không thể lường hết được. Những ai tự quy y 
Phật, Pháp, Tăng, phước đức đều như vậy.

“Cho nên, này Gia chủ, hãy thương tưởng đến các loài 
hữu hình, tìm cầu phương tiện hướng đến Phật pháp. Như 
vây, Gia chủ, hãy học điều này.”

Gia chủ Cấp Cô Độc khi ấy hoan hỷ phấn khởi không thể 
dừng được, liên rời chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba 
vòng, làm lễ rồi lui đi. Bốn người con của ông cũng vậy.

Gia chủ Cấp Cô Độc cùng với bốn con, sau khi nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 822

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Gia chủ cấp  Cô Độc thân mang trọng bệnh. Xá- 
lợi-phất, bằng thiên nhãn thanh tịnh khong bận nhơ, thấy 
gia chủ Câp Cô Độc thân mang trọng bệnh, bèn nói với 
A-nan:

“Thầy cùng tôi đi đến thăm Gia chủ cấp Cô Độc.”

A-nan đáp:

“Nên biết bây giờ là đúng lúc.”

Lúc bấy ệiờ, đến giờ, A-nan khoác y ôm bát vào thành 
Xá-vệ khât thực; lần hồi đi đến nhà gia chủ cấp Cô Độc, 
ngồi lên chỗ ngồi. Khi ấy Xá-lợi-phất đang ở trên chỗ

Phẩm phi thường

22 Tham chiếu Pãli, M. 143. Anãthapindikovãda (R. iii. 257). 
Hán, Trung 6, kinh 28.
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ngồi, nói với gia chủ cấp  Cô Độc:

“Bệnh của ông nay có thêm bớt gì không? Có thấy đau 
nhức bớt dần mà không tăng thêm nặng không?”

Trưởng giả đáp:

“Bệnh của con giờ rất ít hy vọng. Chỉ cảm thấy tăng chứ 
không cảm thấy giảm.”

Xá-lợi-phất nói:

“Bây giờ Gia chủ hãy nhớ tưởng Phật, rằng Như Lai là 
bậc Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hành túc, Thiện 
thệ, Thế gian giải, Vô thượng sỹ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn. Ông cũng hãy nhớ 
tưởng Pháp, rằng Pháp của Như Lai rất sâu thẳm, đáng 
tôn, đáng quý, không gì sánh bằng, là điều mà Hiền thánh 
tu hành. Ông cũng hãy nhớ tưởng Tăng, răng Thánh 
chúng của Như Lai hòa thuận trên dưới, không tranh 
tụng, thành tựu pháp tùy pháp. Thánh chúng ấy thành tựu 
giới, thành tựu tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải 
thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Tăng ấy gồm bốn đôi 
tám hạng. Đấy gọi là Thánh chúng của Như Lai đáng tôn, 
đáng quý, là ruộng phước vô thượng của thê gian.

“Này Gia chủ, nếu ai tu hành niệm Phật, [819c01] niệm 
Pháp, niệm Tăng Tỳ-kheo, phước đức ây không thê tính 
kể, đạt đến chỗ cam lộ diệt tận.

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, niệm Tam tôn Phật, 
Pháp, Thánh chúng, mà đọa vào ba nẻo dữ, không có 
trường hợp ấy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy tu niệm 
Tam tôn chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên tròi, trong 
loài người.

Tăng nhất a-hàm
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“Rồi sau đó, này Gia chủ, không khởi nơi sắc,23 cũng 
không y sắc mà khởi nơi thức’24, không khởi nơi thanh*, 
cũng không y thanh mà khởi nơi thức; không khởi nơi 
hương, cũng không y hương mà khởi nơi thức; không 
khởi nơi vị, cũng không y vị mà khởi nơi thức; không 
khởi nơi xúc trơn mịn, cũng không y xúc trơn mịn mà 
khởi nơi thức; không khởi nơi ý, cũng không y ý mà khởi 
nơi thức. Không khởi đời này, đời sau;25 cũng không y 
đời này, đời sau mà khởi nơi thức. Không khởi nơi ái*, 
cũng không y ái mà khởi nơi thức. Vì sao vậy? Duyên ái 
mà có thủ; duyên thủ mà có hữu; duyên hữu mà có sanh, 
chét, sầu ưu khổ não không thể kể hết. Đó là có năm khổ 
thủ uân này.

“Không có ngã, nhân, thọ mạng, sĩ phu, manh triệu, các 
loài hữu hình.26 Khi mắt khởi thì khởi, không biết nó từ 
đâu đên. Khi măt diệt thì diệt, không biết nó đi về đâu. 
Không có, mà mắt sanh; đã có, rồi mắt diệt; thảy đều do 
nhân duyên của các pháp tụ hội. Nói là pháp nhân duyên, 
đó là, duyên cái này mà có cái kia; cái này không thì cái 
kia không. Tức là, duyên vô minh có hành, duyên hành

Phẩm phi thường

Hán: Bât khởi ư sắc Pãli: na cakkhum upădiyissămi,
tôi không châp thủ săc; nhưng bản Hán đọc là uppãdessãmi, tôi sẽ 
không khởi

Pãli: Na ca me cakkhunissitam vỉnnănam bhavissati, tôi cũng 
không có thức y nơi mắt.

Hán: Kim thê, hậu thê Pãli: idhaìokam, paralokam,
thê giói này, thế giới khác.
26 Các từ khác nhau chỉ tự ngã: Ngã (Pali: attã, Skt. ãtmarì), 
nhân A  (Pali: puggala, Skt. pudgala), thọ mạng ipnp (Pali, Skt.:

jiva), sĩ phu (Pali: purisa, Skt.purusa), manh triệu (=
bằng triệu? có dấu hiệu nảy mầm, Pali, Skt. bhũta, mầm sống, 
sinh vật, linh vật).
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có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu 
xứ, duyên sáu xứ có xúc*, duyên xúc có thọ*, duyên thọ 
có ái, duyên ái có thủ*, duyên thủ có hữu, duyên hữu có 
sanh, duyên sanh có chêt, duyên chêt có sâu ưu khô não 
không thể kể xiết. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. 
Không có, mà sanh; đã có, rồi diệt; không biết nó từ đâu 
đến cũng không biét nó đi về đâu; thảy đều do nhân 
duyên của các pháp tụ hội. Này Gia chủ, đó gọi là pháp 
hành Không đệ nhât.”

Bấy giờ Gia chủ cấp Cô Độc buồn rầu rơi lệ không thể 
tự dừng. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi cấp  Cô Độc:

“Vì nhân duyên gì mà ông bi cảm như vậy?”

Gia chủ đáp:

“Không phải con bi cảm. Vì sao? Xưa con đã nhiêu lân 
thừa sự Phật, cũng tôn kính các Tỳ-kheo trưởng lão, 
nhưng chưa hề nghe được pháp tôn quý như vậy, như 
những điều mà Xá-lợi-phất giảng dạy.”

Khi ấy A-nan nói với cấp  Cô Độc:

“Gia chủ, nên biết, thế gian có hai hạng [820a] người 
được Như Lai nói đến. Những gì là hai? Một là biêt lạc, 
hai là biết khổ. Người đã quen sống với lạc kia, như thiện 
gia nam tử Da-thâu-đề27. Người quen sống với khô kia 
như Tỳ-kheo Bà-già-lê28. Lại nữa, này Gia chủ, Tỳ-kheo 
Da-thâu-đề giải Không đệ nhất. Người được tín giải thoát 
là Tỳ-kheo Bà-già-lê. Lại nữa, này Gia chủ, người biêt 
khổ và người biết lạc, cả hai đêu tâm được giải thoát, cả

Tăng nhất a-hàm

27
28 Bà-già-lê, tức HẳAÌi Bà-ca-lê trong kinh 10 phẩm 26,

Bà-ca-lợi trong kinh 5 phẩm 4; Pãli: Vakkali.
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hai đều là đệ tử của Như Lai, không ai có thể sánh bằng. 
Bởi vì họ không chìm mất (chét), cũng không sanh.29 Cả 
hai đêu tinh cân vâng lời Phật dạy không biếng nhác, bỏ 
phê. Nhưng vì tâm có sự tăng giảm, nên người ta có kẻ 
biêt, có kẻ không biêt. Đúng như Gia chủ đã nói, ‘Xưa 
con đã nhiều lần thừa sự Phật, cũng tôn kính các Tỳ-kheo 
trưởng lão, nhưng trước đây chưa hề nghe được pháp tôn 
quý như vậy, như những điều mà Xá-lợi-phất giảng dạy.’ 
Tỳ-kheo Da-thâu-đê nhìn nơi đất mà tâm được giải thoát. 
Tỳ-kheo Bà-già-lê quán sát nhìn con dao mà tức thì tâm 
được giải thoát. Cho nên, này Gia chủ, nên làm như Tỳ- 
kheo Bà-già-lê.”

Bấỵ giờ Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp một cách rộng rãi, 
khiên ông hoan hỷ, khiên phát tâm vô thượng. Sau đó, 
ngài rời chô ngồi đứng dậy mà đi.

Xá-lợi-phất đi chưa bao lâu, giây lát cấp Cô Độc mạng 
chung, sanh lên trời Tam thập tam. Thiên tử cấp  Cô Độc 
này có năm công đức hơn hẳn chư thiên kia. Những gì là 
năm? Thọ mạng cõi trời, nhan sắc cõi trời, lạc thú cõi 
trời, oai thân cõi trời, và ánh sáng cõi trời. Thiên tử cấp 
Cô Độc khi ây suy nghĩ như vầy, “Ta có được thân này là 
do ân đức của Như Lai. Nay ta không nên an trú mà 
hưởng thụ nơi ngũ dục. Trước hết, hãy đến chỗ Thế Tôn 
lễ bái, thăm hỏi.

Rồi thiên tử Cấp Cô Độc với các thiện tử khác vây quanh 
trước sau câm hoa trời rải lên thân Như Lai. Như Lai lúc 
ấy đang ở trong vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Vị thiên tử này đứng giữa hư không, chắp tay

Phẩm phi thường

Pãli, A-nan hỏi cấp Cô Độc: olĩyasi kho tvam, gahapati 
samsĩdasi kho tvam, gahapati? “Giả chủ, ông đang bám chặt lấy 
(sự sông), hay đang chìm lĩm (chết)?”
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hướng về Thế Tôn mà nói bài kệ:

Đây là cõi Kỳ-hoàn,
Chúng Tiên nhân30đang ở.
Nơi Pháp vương ngự trị;
Khiến phát tâm hoan hỷ.

Thiên tử Cấp Cô Độc nói xong bài kệ này, Như Lai im 
lặng ấn khả. Liền khi ấy, vị thiên tử này nghĩ, “Như Lai 
đã im lặng ấn khả, ta nên xả thần túc để xuống hầu một 
bên.

Bấy giờ Thiên tử cấp  Cô Độc bạch [820b01] Thế Tôn 
rằng:

“Con là Tu-đạt, lại tên là cấp  Cô Độc mà mọi người đều 
rõ, lại cũng là đệ tử của Như Lai, vâng lời dạy của Thánh 
Tôn. Nay con đã mạng chung, sanh lên trời Tam thập 
tam.”

Thế Tôn nói:

“Ông do ân đức gì mà nay được thân trời này?”

Thiên tử bạch Phật:

“Con mong nhờ oai lực của Phật mà được thân tròi.”

Rồi thiên tử Cấp Cô Độc rải hoa trời lên trên thân Như 
Lai, và cũng rải lên trên thân của A-nan và Xá-lợi-phât. 
Sau đó, đi nhiễu khắp Kỳ-hoàn bảy vòng, và biến mất.

Bấy giờ Thế Tôn nói với A-nan:

“Đêm qua có thiên tử đến chỗ Ta, nói bài kệ sau đây.:

Đây là cõi Kỳ-hoàn,

Tăng nhất a-hàm

30 Tiên nhân chúng; Tiên nhân ở đây chỉ Phật. Chúng, dịch nghĩa 
của Tăng. Nghĩa là, Chúng đệ từ của Phật. Pãli: isisangha.
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Chủng Tiên nhân đang ở.
Nơi Pháp vương ngự trị;
Khiến phát tâm hoan hỷ.

“Rồi thiên tử ấy đi nhiễu khắp Kỳ-hoàn bảy vòng, và lui 
mất. A-nan, ông có biết thiên tử ấy không?”

A-nan đáp:

“Tất nhiên là Gia chủ cấp Cô Độc.”

Phật nói:

“A-nan, đúng như lời ông nói. Lành thay, ông bằng trí vị 
tri31 mà biết được thiên tà  ấy. Vì sao vậy? VỊ đó là thiên 
tử Cấp Cô Độc.”

A-nan bạch Phật:

“Cấp Cô Độc nay sanh lên trời, tên là gì?”

Phật đáp:

“Vẩn tên là cấp Cô Độc. Vì sao vậy? Vị thiên tử này 
ngay ngày mới sanh chư thiên ở đó ai cũng nói, ‘Thiên tử 
này khi còn ở loài người là đệ tử của Như Lai, luôn luôn 
với đẳng tâm mà bố thí rộng khắp, giúp đỡ hết thảy 
những người nghèo khổ. Do công đức này, ở trên trời 
Tam thập tam vẫn gọi tên cũ là cấp  Cô Độc.”

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo mà có công đức lớn, thành tựu trí tuệ, đó là A- 
nan. Nay đang ở địa vị hữu học mà trí tuệ không ai sánh 
bằng. Vì sao vậy? Điều mà A-la-hán cần phải biết, thì A- 
nan cũng biết. Điều cần học nơi chư Phật quá khứ, A-nan

Phẩm phi thường

31 VỊ tri trí , trí chưa biết, chỉ trí tuệ của bậc hữu học. Pali:
anahhãta.
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cũng đều biết rõ. Thời quá khứ có người nghe rồi mới 
hiểu rõ, còn như Tỳ-kheo A-nan hiện nay mới nhìn ngắm 
cũng biết rõ, rằng ‘Như Lai cần như vậy, Như Lai không 
cần như vậy.’ Đệ tử của chư Phật quá khứ nhập định rồi 
mới biết sự việc chưa xảy ra. Còn như Tỳ-kheo A-nan 
của Ta ngày nay nhìn đến là tỏ rõ.”

Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Trong hàng Thanh văn của Ta, hiểu biết rộng rãi, có tinh 
tấn dũng mãnh, niệm không thác loạn, đa [820c01] văn 
đệ nhất, có khả năng chấp sự, đó là Tỳ-kheo A-nan.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 931

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ trưởng giả cấp Cô Độc có người con dâu tên là 
Thiện Sanh,33 dung mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, 
là con gái của vị đại thần của vua Ba-tư-nặc,34 ỷ vào 
dòng họ, cậy thế hào tộc, không cung kính cha mẹ chồng 
và chồng, cũng không thờ Phật, Pháp, Tăng Tỳ-kheo, 
không kính phụng Tam tôn.

Bấy giờ gia chủ cấp  Cô Độc đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi qua một bên. Gia chủ bạch Thế Tôn

Tăng nhất a-hàm

32 Tham chiếu Pãli, A.VII 59 Sattabhariyă (R. iv. 91).
33 Thiện Sanh Pãli: Sụịătã.
34 Theo tài liệu Pãli, cô là em gái út của bà Visakhã, con của 
Trưởng giả Dhanaậịayasetthi.
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rằng:

“Gần đây con cưới vợ cho con trai. Nàng ấy là con gái 
của vị đại thần của vua Ba-tư-nặc, tự thị dòng tộc trọng 
vọng, không thừa sự Tam tôn, không biết trưởng lão, tôn 
ti. Cúi mong Thế Tôn thuyết pháp để nàng sanh hoan hỷ, 
tâm ý khai tỏ.”

Như Lai khi ấy im lặng hứa khả điều mà gia chủ nói. Gia 
chủ lại bạch Phật:

“Cúi mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, cùng với 
Tăng Tỳ-kheo.”

Khi Gia chủ thấy Thế Tôn im lặng nhận lời, liền rời chỗ 
ngồi đứng dậy, lạy Phật, nhiễu ba vòng, rồi lui về.

về đến nhà, ông cho sửa soạn các thứ ẩm thực, trải dọn 
chỗ ngồi tốt đẹp. Khi đến giờ, ông bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con. Cơm đã dọn 
đủ.”

Bay giờ Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo vây quanh trước sau đi 
đến nhà Gia chủ, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn35. Gia chủ 
dọn một chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước Như Lai. Rồi Thế Tôn 
nói với cô Thiện Sanh:

“Này con gái Gia chủ, nên biết, chồng đối với vợ có bốn 
việc.36 Những gì là bốn? Có người vợ như là mẹ. Có 
người vợ như là bạn thân, có người vợ như là giặc, có 
người vợ như là nô tỳ.

“Cô nên biết, vợ như mẹ, ấy là tùy thời chăm sóc chồng 
không để thiếu thốn, thờ kính, phục vụ. Người ấy được

Phẩm phi thường

35 Văn thiếu mạch lạc. Có thể có nhảy sót trong bản Hán.
36 Păli: Có bảy loại vợ.
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chư thiên hộ vệ; người và loài phi nhân không thể rình cơ 
hội. Này con gái Gia chủ, đó gọi là vợ như mẹ.

“Người vợ kia như thế nào gọi là bạn thân? Ở đây, này 
con gái Gia chủ, sau khi thấy chồng rồi, tâm không tăng 
giảm, cùng chung vui hay khổ. Đó gọi là vợ như bạn 
thân.

“Thế nào gọi vợ như giặc? Ở đây, này Cô, khi thấy 
chồng, trong lòng sân nhué, [821a01], ganh tị chong, 
không phục vụ, không thờ kính, không cung kính, thây là 
muốn hại, mà tâm để nơi người khác. Chông không thân 
vợ, vợ cũng không thân chồng. Người ấy không được 
mọi người yêu kính; không được chư thiên hộ vệ, sẽ bị ác 
quỷ xâm hại; thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục. 
Người như vậy gọi là vợ như giặc.

“Thé nào là vợ như nô tỳ? Ở đây, người vợ hiền lương, 
thấy chồng thì tùy thời chăm sóc, nhẫn nhịn lời nói, 
khônẹ bao giờ cãi lại; nhẫn chịu khô lạnh, hăng có tâm từ 
ái. Đoi với Tam tôn thì sanh niệm tưởng này. ‘Kia còn thi 
tôi còn. Kia suy thì tôi suy.’ Do sự việc ấy, người ấy 
được chư thiên hộ vệ; người và loài phi nhân đêu yêu 
mến; thân hoại mạng chung sanh lên trời, sanh vào chô 
lành.

“Đó là, này con gái Gia chủ, có bốn loại vợ này. Nay Cô 
thuộc vào loại nào?”

Cô gái ấy sau khi nghe Thế Tôtì nói, liền đến trước Phật, 
lạy sát chân rồi bạch Thế Tôn rằng:

“Cúi lạy Thế Tôn, con nay XÚI sửa đổi việc đã qua, tu tập 
việc sẽ đến. Không còn dám như trước nữa. Từ nay vê 
sau, con sẽ thường hành lễ pháp như là nô tỳ vậy.”

Rồi nàng Thiện Sanh trở lại chỗ chồng, đảnh lễ sát chân,

Tăng nhất a-hàm
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Phẩm phi thường

“Nay xin nguyện chăm sóc người như là nô tỳ.”

Sau đó, nàng Thiện Sanh lại đến Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi nẹồi qua một bên. Thế Tôn lần lượt thuyết 
pháp, nói vê giới, vê thí, vê sanh thiên, dục là bất tịnh 
tưởng, dâm là đại ô uế. Khi Thế Tôn biết tâm ý cô đã 
khai tỏ, như pháp mà chư Phật thường thuyết là khổ, tập, 
tận, đạo; bấy giờ Thế Tôn cũng nói hết cho cô nghe. Tức 
thì ngay trên chô ngồi, cô được pháp nhãn thanh tịnh. 
Như tâm vải mới dê nhuộm màu. Đây cũng như vậy, cô 
phân biệt các pháp, khéo hiểu ý nghĩa thâm diệu, tự quy y 
Tam tôn, thọ năm giới.

Cô gái Thiện Sanh, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rôi ngồi qua một bên. Giây lát, rời chỗ ngồi, 
bạch Thê Tôn răng:

“Thế Tôn thường khen ngợi địa vị cao, hào tộc tôn quý 
mà không nói đến hạng thấp hèn. Còn con, bạch The 
Tôn, không khen ngợi hào tộc tôn quý, cũng không nói 
đên hạng thâp hèn. Con giữ bực trung mà nói, khiến 
người được xuất gia học đạo.”

Phật nói với Xá-lợi-phất:

“Ông tự nói là không khen ngợi [821b] hào tộc tôn quỵ, 
không nói hạng thấp hèn, giữ bực trung mà nói, để khiến
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người được xuất gia học đạo. Nhưng Ta nay không nói 
thượng, trung, hạ dẫn đến thọ sanh37. Vì sao vậy? Phàm 
sanh là rât khô, không đáng đê ước nguyện. Như đông 
phân kia, một ít mà còn rất hôi thối, huống chi là chứa 
nhiều. Nay sự thọ sanh cũng vậy. Một đời hay hai đời 
còn là khổ nạn, huống nữa lưu chuyển vô cùng mà lại có 
thể cam chịu. Do hữu mà có sanh. Do sanh mà có già. Do 
già mà có bệnh, có chết, sầu ưu khổ não, có gì vui mà 
tham đắm? Như thế thành thân năm thủ uẩn.

“Ta nay sau khi quán sát nghĩa này, nên nói một đời, hai 
đời, còn là khổ nạn, huống nữa lưu chuyển vô cùng mà 
lại có thể cam chịu.

“Này Xá-lợi-phất, nếu có ý muốn thọ sanh, nên phát 
nguyện sanh vào nhà hào quý chứ không sanh thấp hèn. 
Vì sao vậy? Xá-lợi-phất, chúng sanh đêm dài bị tâm trói 
buộc chứ không phải bị hào quý trói buộc. Nhưng nàỵ, 
Xá-lợi-phất, Ta vốn ở nhà hào quý, là dòng sát-lợi, xuât 
từ Chuyển luân Thánh vương. Giả sử không xuất gia học 
đạo, Ta làm Chuyển luân Thánh vương. Nay xả ngôi vị 
Chuyển luân Thánh vương mà xuất gia học đạo, thành 
Đạo vô thượng. Phàm sanh vào nhà thâp hèn, không 
được xuất gia học đạo, ngược lại phải rơi vào nẻo dữ. 
Cho nên, Xá-lợi-phất, hãỵ tìm cầu phương tiện hàng phục 
tâm. Như vậy, Xá-lợi-phẩt, hãy học điêu này.”

Xá-lợi-phất, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.38

Tăng nhất a-hàm

37 Hán: Thọ sanh phần
38 Bản Hán, hết quyển 49.
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52. PHẨM  ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NIẾT-BÀN

KINH SÓ 1

[821b26] Tôi* nghe như vầy:

Một thời Phật trú tại Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Phổ 
Tập, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ Đại Ái Đạo1 đang trú tại thành Tỳ-xá-ly, trong 
chùa Cao đài2 cùng với chúng đại Tỳ-kheo-ni nam trăm 
vị, thảy đêu A-la-hán, đã dứt sạch các lậu.

Đại Ái Đạo nghe các Tỳ-kheo-ni [821c] nói, “Như Lai 
không bao lâu nữa, không quá ba tháng, sẽ diệt độ, giữa 
đôi cây sa-la, tại Câu-di-na-kiệt.” Bà liền suy nghĩ “Ta 
không kham thây Như Lai diệt độ. Vậy nay Ta nên diệt 
độ trước.” Rồi Đại Ái Đạo đi đến chỗ Thế Tôn,3 đảnh lễ 
sát chân, và ngồi qua một bên. Khi ấy Bà bạch Phật:

“Tôi nghe Thế Tôn không bao lâu nữa, không quá ba 
tháng, sẽ nhập Niết-bàn giữa đôi cây sa-la, tại Cau-di-na- 
kiệt. Tôi nay không kham thấy Thế Tôn và Ã-nan diệt độ. 
Cúi mong Thế Tôn cho phép tôi diệt độ.”

1 Đại Ái Đạo di mẫu của Phật. Nguyên Skt.
Mahặprajãpatĩ (Pali: Mahãpajãpatĩ), phiên âm là Ma-ha Ba-xà- 
ba-đê MPÍÌỊ&ẸỄÌ&ỈỀ, dịch là Đại Sanh Chủ Một số Hán
dịch là Đại Ai Đạo, có lẽ Skt. đọc là Mahãpriyapadr (?).

Cao đài tự Pãli: Kũtagãrạsãlã (Kũtagãra-vihãra?), tại
đây, Bà cùng năm trăm Thích nữ lần đầu tiên trở thành Tỳ-kheo- 
ru. Nhưng không thây nói có chùa ni ở đâu đây.

Tài liệu Pãli nói, khi dừng chân tại miếu Cãpãla, Phật báo hiệu 
sẽ nhập Niêt-bàn. Miêu Cặpãla ở gần Vesãli, nhưng không rõ bao 
xa. Lúc này, Bà đã 120 tuổi.



“Từ nay trở đi, cúi mong Thế Tôn cho Tỳ-kheo-ni thuyết 
giới.”

Phật nói:

“Nay Ta cho phép Tỳ-kheo-ni thuyết cấm giới cho Tỳ- 
kheo-ni, đúng như cấm giới mà Ta đã ban hành, chớ đê 
sai phạm.”

Đại Ái Đạo đến trước lạy dưới chân Phật, rồi đứng trước 
Phật. Bà bạch Phật:

“Nay tôi không còn thấy nhan sắc của Như Lai, cũng 
không thấy chư Phật tương lai, không còn chịu bào thai 
nữa, vĩnh viễn ở trong Vô vi. Hôm nay từ biệt Thánh 
nhan, không bao giờ còn gặp lại nữa.”

Rồi Đại Ái Đạo nhiễu quanh Phật ba vòng, và lui đi. Trở 
về trong Ni chúng, Bà nói với các Tỳ-kheo-ni:

“Nay ta muốn nhập Niết-bàn giới Vô vi. Sở dĩ như vậy vì 
Như Lai không bao lâu nữa sẽ diệt độ. Các ngươi hãy tùy 
thời thích hợp làm những điều cần làm.”

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát sắc, Tỳ- 
kheo-ni Cơ-lợi-thí, Tỳ-kheo-ni Xá-cừu-lê, Tỳ-kheo-ni 
Xa-ma, Tỳ-kheo-ni Bát-đà-luyện-chá, Tỳ-kheo-ni Bà-la- 
chá-la, Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên, Tỳ-kheo-ni Xà-da, 
cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni, đi đên chô Thê Tôn, đứng 
sang một bên. Khi ây Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Thượng thủ

Tăng nhất a-hàm

Lúc bấy giờ  Thế Tôn im  lặng Đ ại Ái Đ ạo lại bạch Phật”

4 Các Tỳ-kheo-ni danh tiếng, Sai-ma Ưu-bát sắc ÍSềậỂL, 
Cơ-lợi-thí Xá-cừu-lê iẾrttlM, Xa-ma ỆiM, Bát-đà-
luyện-chá i ậ r a i Ễ ,  Bà-la-chá-la Ca-chiên-diên M
££, Xà-da IBIÌ5, xem phẩm 5. Nhưng phiên dịch không thông 
nhất.
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Phẩm Đại ái đạo bát niết bàn

“Chúng con nghe Như Lai không bao lâu nữa sẽ diệt độ. 
Chúng con không nỡ thấy Thế Tôn và A-nan diệt độ 
trước. Cúi mong Thế Tôn cho phép chúng con diệt độ 
trước. Chúng con nay vào Niết-bàn chính là đúng lúc.”

Khi ấy [823a01] Thế Tôn im lặng hứa khả. Tỳ-kheo-ni 
Sai-ma cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni thấy Thế Tôn đã 
im lặng hứa khả, liền đến trước lạy sát chân Phật, đi 
nhiễu ba vòng, rồi lui đi, trở về thất của mình.

Lúc bấy giờ Đại Ái Đạo đóng cửa giảng đường, gióng 
kiên chùy, trải tọa cụ trên đất trống. Sau đó, Bà bay lên 
hư không, ngồi, nằm, hoặc kinh hành, hoặc phát ra ngọn 
lửa, dưới thân bốc khói, trên thân bốc lửa, hoặc dưới thân 
bốc lửa, trên thân bốc khói, hoặc toàn thân bốc lửa, hoặc 
toàn thân bốc khói; hoặc hông trái phun nước, hông phải 
phun lửa; hoặc hông trái phun lửa, hông phải phun nước; 
hoặc phía trước phun lửa, phía sau phun nước; hoăc phía 
trước phun nước, phía sau phun lửa; hoặc toàn thân phun 
lửa, hoặc toàn thân phun nước. Sau khi thực hiện các 
biên hóa như vậy, Đại Ái Đạo trở về chỗ ngồi, kiết già 
mà ngôi, thân ngay, ý chánh, buộc niệm trước mặt, nhập 
sơ thiên; xuất sơ thiền nhập nhị thiền; xuất nhị thiền nhập 
tam thiền; xuất tam thiền nhập tứ thiền, xuất tứ thiền 
nhập không xứ; xuât không xứ nhập thức xứ; xuất thức 
xứ nhập vô sở hữu xứ; xuất vô sở hữu xứ nhập phi tưởng 
phi phi tưởng; xuât phi tưởng phi phi tưởng nhập tưởng 
thọ diệt; xuât tưởng thọ diệt trở lại nhập phi tưởng phi 
phi tưởng; xuât phi tưởng phi phi tưởng trở lại nhập vô 
sở hữu xứ; xuât vô sở hữu xứ trở lại nhập thức xứ; xuất 
thức xứ trở lại nhập không xứ; xuất không xứ trở lại nhập 
tứ thiên; xuât tứ thiền trở lại nhập tam thiền; xuất tam 
thiền trở lại nhập nhị thiền; xuất nhị thiền trở lại nhập sơ

của năm  trăm  Tỳ-kheo-ni, bạch Phật rằng:
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thiền; xuất sơ thiền nhập nhị thiền; xuất nhị thiền nhập 
tam thiền; xuất tam thiền nhập tứ thiền. Sau khi nhập tứ 
thiền, liền diệt độ.

Khi ấy trời đất rung động lớn; phía đông vọt lên, phía tây 
chìm xuống; phía tây vọt lên, phía đông chìm xuống; bốn 
bên đều vọt lên, ở giữa chìm xuống; lại bốn mặt có gió 
mát nổi lên. Chư thiên trong hư không tấu nhạc. Chư 
thiên Dục giới buồn khóc, nước mắt rơi xuống như mùa 
xuân tròi tuôn nước mưa ngọt. Các vị trời thần diệu 
nghiền nát hoa ưu-bát làm bột thơm; lại nghiền nát chiên 
đàn, rải lên phía trên.

Lúc bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Sai-ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát sắc, 
Tỳ-kheo-ni Cơ-lợi-thí Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni Xá-cù-li, 
Tỳ-kheo-ni Xa-ma, Tỳ-kheo-ni Bát-đà-lan-giá-la, Tỳ- 
kheo-ni Ca-chiên-diên, Tỳ-kheo-ni Xà-da;5 các Tỳ-kheo- 
ni này là [822b01] Thượng thủ của năm trăm Tỳ-kheo-ni; 
mỗi vị trải tọa cụ trên đất trống, sau đó, bay lên hư 
không, ngồi, nằm, hoặc kinh hành, thực hiện mười tám 
bién hóa, cho đến nhập tưởng tri diệt, rôi diệt độ.6

Lúc bấy giờ trong thành Tỳ-da-ly có vị đại tướng tên là 
Da-thâu-đề, dẫn năm trăm đông tử tụ tập tại giảng đường 
Phổ hội, cùng bàn luận một số vấn đề. Du-thâu-đề và 
năm trăm đồng tử từ xa thấy mười tám biến hóa của năm 
trăm Tỳ-kheo-ni. Thấy như vây, họ rất hoan hỷ phân khởi 
không thể dừng được, thảy đều chắp tay hướng về phía 
đó. Lúc đó, Thế Tôn nói với A-nan:

“Ông hãy đến chỗ tướng quân Da-thâu-đề, bảo rằng: Hãy

Tăng nhất a-hàm

5 Danh sách đã nêu trên, nhưng đây lại có vài phiên âm khác, 
không thống nhất.
6 Bản Hán kết vắn tắt nên có vẻ thiểu. A-la-hán không nhập Niết- 
bàn trong diệt tận định.
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nhanh chóng sửa soạn năm trăm khăn trải giường, năm 
trăm khăn trải ngôi, năm trăm hũ bơ, năm trăm hũ dầu 
mè, năm trăm cỗ xe tang, năm trăm bó hương, năm trăm 
xe củi.”

A-nan bước lên trước hỏi:

“Không rõ Thé Tôn muốn làm gì?”

Phật nói:

“Đại Ái Đạo đã diệt độ. Năm trăm Tỳ-kheo-ni cũng nhập 
Niết-bàn. Chúng ta sẽ cúng dường xá-lợi.”

A-nan nghe nói thế, buồn thương giao cảm không cầm 
được:

“Đại Ái Đạo sao diệt độ vội thế?”

Rồi A-nan lấỵ taỵ gạt lệ, đi đến chỗ đại tướng Da-thâu- 
đê. Da-thâu-đề thấy A-nan từ xa đi lại, liền đứng dậy đón 
tiếp, cùng nói lời chào đón:

“Kính chào A-nan! Có điêu gì dạy bảo mà đến bất 
thường như vậy?”

A-nan đáp:

“Tôi là sứ giả của Phật, có điều yêu cầu.”

Đại tướng liền hỏi:

“Ngài có điều gì dạy bảo?”

A-nan nói:

Thê Tôn sai nói với Đại tướng: Hãy nhanh chóng sửa 
soạn năm trăm khăn trải giường, năm trăm khăn trải ngồi, 
năm trăm hũ bơ, năm trăm hũ dầu mè, năm trăm cỗ xe 
tang, năm trăm bó hương, năm trăm xe củi. Đại Ái Đạo 
cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni đều đã diệt độ. Chúng ta sẽ
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cúng dường xá-lợi.”

Khi ấy đại tướng buồn khóc thương cảm, nói rằng:

“Đại Ái Đạo cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni sao diệt độ sớm 
vậy thay! Ai sẽ răn dạy chúng tôi, khuyến khích chúng 
tôi bố thí vật thực?”7

Đại tướng Da-thâu-đề liền sửa soạn năm trăm khăn trải 
giường, năm trăm khăn trải ngôi, năm trăm hũ bơ, năm 
trăm hũ dầu mè, năm trăm cỗ xe tang, năm trăm bó 
hương, năm trăm xe củi và các dụng cụ đê hỏa thiêu. 
Xong rồi, ông đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân và đứng 
sang một bên. Đại tướng Da-thâu-đề bạch Thế Tôn:

“Theo như Như Lai dạy, hôm nay chúng con đã sửa soạn 
đủ các dụng cụ để cúng dường.”

Phật nói:

[822c01] “Các ông mỗi người mang di thể của Đại Ái 
Đạo và của năm trăm Tỳ-kheo-ni ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, 
đi đến chỗ đồng trống. Ta muốn đến đó cúng dường xá- 
ĩợi.”

Đại tướng bạch Phật:

“Thưa vâng, Thế Tôn.”

Khi ấy đại tướng đi đến chỗ Đại Ái Đạo, bảo một người:

“Ngươi hãy bắc thang leo tường mà vào bên trong, từ từ 
mở cổng chớ có gây tiêng động.”

Người ấy vâng lệnh, leo vào bên trong, mở cửa. Đại

7 Nguyên bản: Phân-đàn bố thí
8 Da-duy Wúề, trên kia, kinh 3 phẩm 51 âm là xà-tuân, đêu là 
phiên âm khác của trà-tỳ, tức hỏa thiêu.
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tướng lại sai năm trăm người đưa các di thể đặt lên 
giường. Bấy giờ có hai sa-di-ni ở đó. Một, tên là Nan-đà, 
và hai, tên là Ưu-ban-nan-đà. Hai sa-di-ni nói với đại 
tướng:

“Thôi, thôi, Đại tướng! Chớ quấy nhiễu các Sư.”

Đại tướng Da-thâu-đề nói:

“Không phải Thầy của các Cô ngủ, mà diệt độ cả rồi.”

Hai sa-di-ni nghe nói các Sư đã diệt độ, trong lòng kinh 
sợ, liền nghĩ thầm: “Xem thế thì, pháp gì tập khởi, đều là 
pháp diệt tận.” Tức thì, ngay trên chỗ ngồi mà được ba 
minh, sáu thông. Hai sa-di-ni liền bay lên hư không, 
trước hết, đến chỗ đồng hoang thực hiện mười tám biến 
hóa, ngồi, nằm, kinh hành, thân tuôn nước, bốc lửa, biến 
hóa vô lượng. Rồi ngay đó mà Bát-niết-bàn trong Niết- 
bàn-giới vô dư.

Bấy giờ Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo vây quanh trước sau đi 
đến chỗ Đại Ái Đạo, trong chùa ni. Thế Tôn bảo A-nan, 
Nan-đà, La-hầu-la:

“Các người hãy khiêng di thể của Đại Ái Đạo. Ta sẽ tự 
thân cúng dường.”

Khi ấy Thích Đề-hoàn Nhân biết những điều suy nghĩ 
trong lòng Thế Tôn, tức thì, trong khoảnh khắc như lực 
sỹ co duỗi cánh tay, từ Tam thập tam thiên hiện đến Tỳ- 
da-li, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang 
một bên. Trong đây, các Tỳ-kheo lậu tận đều trông thấy 
Thích Đê-hoàn Nhân và chư thiên Tam thập tam. Còn 
các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, ưu-bà-di chưa dứt 
sạch các lậu đều không thấy Thích Đề-hoàn Nhân.

Khi ấy Phạm thiên từ xa biết được những điều suy nghĩ 
trong lòng Thế Tôn, liền dẫn chư thiên tò  trên cõi Phạm
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thiên biến mất, hiện đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
rôi đứng sang một bên.

Khi ấy Tỳ-sa-môn Thiên vương biết được ý nghĩ của Thế 
Tôn, dẫn các quỷ thần dạ-xoa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi đứng sang một bên.

Bấy giờ Đê-đầu-lại-tra Thiên vương dẫn các càn-thát-bà, 
từ [823aOỈ] phương Đông đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng sang một bên.

Tỳ-lũ-lặc-xoa Thiên vương dẫn vô số câu-bàn-trà từ 
phương Nam đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lạy sát chân rồi 
đứng sang một bên.

Tỳ-lũ-ba-xoa Thiên vương dẫn các thần rồng đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên.

Khi ấy, Thích Đe-hoàn Nhân, Tỳ-sa-môn Thiên vương 
lên trước bạch Phật răng:

“Cúi mong Thế Tôn không phải nhọc sức. Chúng con sẽ 
tự thân cúng dường xá-lợi.”

Phật nói với chư Thiên:

“Thôi, thôi, Thiên vương! Như Lai tự biết thời. Đây là 
điều Như Lai cần phải làm; không phải là điều mà trời, 
rồng, quỷ, thần có thể làm được. Vì sao vậy? Cha mẹ 
sanh con đã cho nhiều lợi ích, ân nuôi lớn rất nặng, cho 
bú mớm, bồng ẵm. cần  phải báo đáp ân, không thể 
không báo đáp. Nhưng, này chư thiên, nên biết, cha mẹ 
của chư Phật Thế Tôn quá khứ đều diệt độ trước, nhiên 
hậu chư Phật Thế Tôn thảy đều tự thân cúng dường trà-tỳ 
xá-lợi. Cha mẹ của chư Phật Thế Tôn tương lai cũng diệt 
độ trước, nhiên hậu chư Phật thảy đều tự thân cúng 
dường. Do phương tiện này mà biết Như Lai cần phải tự 
thân cúng dường, chứ không phải việc chư thiên, quỷ

Tăng nhất a-hàm
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thần có thể làm.”

Bấy giờ Tỳ-sa-môn Thiên vương nói với năm trăm quỷ 
thần:

“Các ngươi đi vào trong rừng chiên-đàn lấy củi thơm về 
đây để cúng dường trà-tỳ.”

Năm trăm quỷ thần vâng lệnh Thiên vương, đi vào rừng 
chiên-đàn lấy củi chiên-đàn, mang đến chỗ đồng hoang. 
Khi ấy Thế Tôn tự thân khiêng một đầu chân giường, La- 
hâu-la khiêng một chân, A-nan khiêng một chân, Nan-đà 
khiêng một chân, bay lên hư không mà đi đến bãi tha ma. 
Còn chúng bốn bộ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, ư u- 
bà-di, khiêng di thể năm trăm Tỳ-kheo-ni đi đến bãi tha 
ma.

Bấy giờ Thế Tôn nói với đại tướng Da-thâu-đề:

“Ông hãy sửa soạn thêm hai bộ khăn trải giường, hai bộ 
khăn trải ngồi, hai xe củi, cùng hương hoa, để cúng 
dường di thể hai sa-di-ni.”

Đại tướng Da-thâu-đề bạch Phật:

“Kính vâng, Thế Tôn.”

Ngay sau đó ông sắm sửa các dụng cụ để cúng dường.

Bấy giờ Thế Tôn lấy gỗ chiên đàn chuyển cho từng vị 
chư thiên. Thế Tôn lại bảo đại tướng:

“Ông cho mỗi người đưa năm trăm di thể, phân biệt từng 
vị mà [823b01] cúng dường, hai vị sa-di-ni cũng vậy.”

Đại tướng vâng lời Phật dạy, phân biệt từng vị mà cúng 
dường, sau đó thì hỏa thiêu.

Bấy giờ Thế Tôn lấy gỗ chiên đàn chất lên di thể Đại Ái 
Đạo. Rồi Thế Tôn nói bài kệ này:

Phẩm Đại ái đạo bát niết bàn
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Het thảy hành vô thường;
Cỏ sanh thì có diệt.
Không sanh thì không chết.
Diệt ấy là toi lạc.

Khi ấy, chư thiên và nhân dân đều vân tập vào bãi tha 
ma. Người trời đại chúng có đến mưừi ức cai9 na-thuật10.

Sau khi hỏa thiêu, đại tướng đưa xá-lợi đi dựng tháp. 
Phật nói với đại tướng:

“Giờ ông hãy đưa năm trăm xá-lợi đi dựng tháp, để trong 
lâu dài thọ phước vô lượng. Vì sao vậy? Thế gian có bốn 
người được dựng tháp thờ. Những gì là bôn? Những ai 
dựng tháp thờ Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác; thờ 
Chuyển luân Thánh vương, Thanh văn và Bích-chi-phật, 
được phước vô lượng.”

Bấy giờ Thế Tôn nói pháp vi diệu cho chư thiên và nhân 
dân, khiến phát tâm hoan hỷ. Khi ấy trời và người, có đến 
một ức, dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh.

Bấy giờ chư thiên, nhân dân, càn-thát-bà, a-tu-la, chúng 
bốn bộ, nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, vườn cấp  Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà, cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm 
vị-

Tăng nhất a-hàm

9 j$., số đếm cổ, 1 cai = 10 000 X 10 000.
10 na thuật, phiên âm khác của nayuta (na-do-tha) =10 vạn 
(=106), hoặc 1000 ức (= 109), hoặc 1 vạn (=10 000).
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Bấy giờ trong thành Xá-vệ có Tỳ-kheo-ni tên là Bà-đà,11 
dẫn năm trăm Tỳ-kheo-ni đến chồ kia du hóa. Trong khi 
ở tại chỗ nhàn tĩnh, Tỳ-kheo-ni tự tư duy, ngồi kiết già, 
buộc niệm trước mặt, nhớ lại sự việc vô số đòi trước, liền 
cười một mình. Có một Tỳ-kheo-ni từ xa trông thấy Tỳ- 
kheo-ni Bà-đà cười, liền đi đến chỗ các Tỳ-kheo-ni, nói:

“Hôm nay Tỳ-kheo-ni Bà-đà ngồi cười một mình dưới 
gốc cây. Không biết có duyên cớ gì.”

Năm trăm Tỳ-kheo-ni liền cùnệ nhau đi đến chỗ Tỳ- 
kheo-ni Bà-đà, đảnh lễ sát chân, rồi hỏi Tỳ-kheo-ni Bà-đà:

“Có nhân duyên gì mà ngồi cười một minh dưới bóng 
cây?”

Tỳ-kheo-ni Bà-đà nói với các Tỳ-kheo-ni:

“Vừa rồi ngồi dưới gốc cây, tôi nhớ lại sự việc vô số đời 
trước. Lại thấy ngày xưa [823c01] đã trải qua bao nhiêu 
thân hình, chết đây sanh kia; thảy đều thấy hết.”

Năm trăm Tỳ-kheo-ni lại bạch:

“Cúi mong kể lại nhân duyên ngày xưa.”

Tỳ-kheo-ni Bà-đà nói với các Tỳ-kheo:”

“Chúi mươi mốt kiếp quá khứ xa xưa có Phật xuất thế 
hiệu Tỳ-bà-thi, Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, 
Mmh hành túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sỹ, 
Điêu ngự trượng phu, Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn. 
Thế giới khi ấy tên là Bàn-đầu-ma. Nhân dân đông đúc 
không thể kể xiết. Bấy giờ Như Lai du hóa tại quốc giới 
đỗ, thuyết pháp đại chúng gồm cho mười sáu vạn tám 
nghìn Tỳ-kheo vây quanh trước sau. Danh hiệu Phật

11 Tức Bạt-đà Ca-tỳ-ly, xem kinh 2 phẩm 5 trên.
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được truyền rộng khắp nơi. Phật Tỳ-bà-thi có đầy đủ các 
tướng, là ruộng phước tốt cho hết thảy mọi người. Trong 
quốc giới ấy bấy giờ có một đồng tử tên là Phạm Thiên, 
dung mạo xinh đẹp ít có trên đời.

“Bấy giờ, đồng tử kia, tay cầm lọng báu, đi vào trong 
ngõ. Trong lúc đó, có vợ cư sỹ, cũng xinh đẹp, cũng đi 
trên đường đó. Mọi người đều ngắm nhìn. Đồng tử khi ấy 
nghĩ thầm, ‘Ta đây cũng xinh đẹp, tay cầm lọng báu, 
nhưng mọi người không nhìn ngăm thân ta. Những người 
này đều nhìn ngắm bà kia. Ta cần phải làm cách nào đó 
để mọi người nhìn ngắm ta.’ Rồi thì đồng tò ấy ra khỏi 
thành, đi đến chỗ Phật Tỳ-bà-thi, tay cầm lọng báu, cúng 
dường bảy ngày bảy đêm, và cũng phát thệ nguyện rằng, 
‘Nấu như Phật Tỳ-bà-thi có thần túc như vậy, có thần lực 
như vậy, là ruộng phước trên hết của người, trời, thì 
mong nhờ công đức này khiến cho con đời tương lai sanh 
làm thân nữ, mọi người thấy không ai là không hoan hỷ 
phấn khởi. ’

“Đồng tử ấy sau bảy ngày bảy đêm cúng dường Phật, tùy 
theo thọ mạng vắn dài, về sau sanh lên trời Tam thập 
tam, ở đó làm thân nữ, cực kỳ xinh đẹp, đệ nhất trong các 
ngọc nữ. Cô có năm công đức vượt hơn các thiên nữ 
khác. Những gì là năm? Đó là, tuổi thọ trời, săc đẹp trời, 
lạc thú trời, oai phước trời, tự tại cõi trời. Các ười Tam 
thập tam thấy cô, ai cũng nói, ‘Thiên nữ này xinh đẹp kỳ 
lạ không ai sánh bằng.’ trong đó, có thiên tử nói, ‘Ta phải 
được thiên nữ này làm thiên hậu.’ Các thiên tử bèn giành 
nhau. Khi ấy Đại thiên vương nói, ‘Các ngươi chớ có 
tranh cãi nhau. Trong các ông, ai thuyết pháp hay nhất, ta 
sẽ cho lấy thiên nữ này [824a01] làm vợ.’

“Bấy giờ có một thiên tử nói bài kệ:

Hoặc đứng, hoặc lại ngồi,
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Thức ngủ, đểu chẳng vui.
Chỉ khi nào ngủ say,
Ta mới không tưởng dục.

“Lại có thiên tử khác nói kệ này:

Ông nay vẫn còn vui,
Ngủ say không niệm tưởng.
Tôi đây đục niệm khởi,
Y như đánh trổng trận.

“Lại có thiên tử khác nói kệ:

Giả sử đảnh trong trận,
Còn có khi ngưng nghỉ.
Dục nơi tôi ruổi nhanh,
Như nước chảy không ngừng.

“Lại thiên tử khác nói kệ:

Như nước cuốn cây lớn 
Còn có lúc ngưng nghỉ.
Tôi hang tư tưởng dục,
Như giết voi không nhảy.12

“Bây giờ có vị Thiên tử tối tôn trong chư thiên nói bài kệ 
này cho các người trời:

Các ông còn rỗi rảnh,
Mỗi người nói kệ ấy.
Tôi nay còn chưa biết 
Mình còn hay là mất.

“Chư thiên nói với vị Thiên tử này: ‘Lành thay, Thiên tử! 
Bài kệ ông nói cực kỳ tinh diệu. Nay chúng tôi phụng

Phẩm Đại ái đạo bát niết bàn

12 Hán: Như sát tượng bất huyến Bản khác chép là
“giêt chim.”
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Cống thiên nữ này cho Thiên vương.’ Thiên nữ ấy tức thì 
được đưa vào cung của Thiên vương.

“Các Sư muội, các cô chớ có do dự. Vì sao vậy? Đồng tử 
cúng dường Phật bằng cây lọng thượng hạng khi xưa há 
là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Chính là thân của 
tôi đó.
“Quá khứ ba mươi mốt kiếp, có Phật hiệu Thi-khí Như 
Lai xuất hiện ở đời, du hóa trong thế giới Dã mã, cùng 
với chúng đại Tỳ-kheo mười sáu vạn. Bây giờ thiên nữ 
kia sau khi mạng chung sanh vào loài người, thọ thân nữ, 
cực kỳ xinh đẹp hiếm có trên đời. Khi đức Thi-khí Như 
Lai đến giờ, khoác y, cầm bát vào thành Dã mã khât 
thực. Thiên nữ kiạ sanh làm người, làm vợ gia chủ. Cô 
dâng đồ ẩm thực lển đức Thi-khí Như Lai, đồng thời phát 
thệ nguyện, ‘Mong nhờ nghiệp công đức này, con sanh 
vào chỗ nào cũng không rơi vào ba nẻo dữ; được dung 
mạo xinh đẹp khác hẳn mọi người.’ Người nữ nây vê sau 
[824b01] mạng chung sanh lên Tam thập tam. Tại đó, lại 
làm thân nữ, cực kỳ xinh đẹp, có năm sự công đức vượt 
hẳn chư thiên kia.

“Thiên nữ bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như 
vậy. Vì sao? Người nữ ấy chính là thân của tôi vậy.

“Rồi ngay trong kiếp có Phật Tỳ-xá-phù Như Lai xuất 
hiện ở đời. Khi thiên nữ tùy theo thọ mạng dài văn mà 
mạng chung, sanh vào loài người, thọ thân người nữ, 
dung mạo xinh đẹp hiếm có trên đời. Cô lại làm vợ gia 
chủ. Bấy giờ vợ gia chủ dâng y phục thượng hảo lên Như 
Lai, phat thệ nguyện rằng, ‘Nguyện con đời tương lai 
được lam than nữ. Cô này sau khi mạng chung sanh lên 
Tam thập tam, dung mạo xinh đẹp hơn hẳn các thiên nữ 
khác. Người nữ khi ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như 
vậy. Vì sao? Người nữ lúc đó chính là thân của tôi vậy.
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“Cô gái ấy, tùy theo tuổi thọ vắn dài, về sau mạng chung 
sanh vào loài người, tại đại thành Ba-la-nại, làm nô tỳ 
cho gia chủ Nguyệt Quang, dung mạo xấu xí chẳng ai 
muốn nhìn. Từ khi Phật Tỳ-xá-phù đi mất, đời không còn 
có Phật nữa. Lúc ấy có Bích-chi-phật13du hóa. Khi ấy vợ 
gia chủ Nguyệt Quang bảo cô nữ tỳ, ‘Ngươi hãy đi ra 
ngoài, tìm xem có vị sa-môn nào dung mạo xinh đẹp hợp 
ý ta, hãy thỉnh về nhà. Ta muốn cúng dường.’

“Cô nữ tỳ bèn đi ra ngoài tìm kiếm Sa-môn, gặp Bích- 
chi-phật đang khất thực trong thành. Nhưng dung mạo 
của ngài thô kệch, xấu xí. Nữ tỳ liền đến nói với Bích- 
chi-phật: ‘Bà chủ con muốn gặp. Xin rước Ngài đến nhà. ’ 
Rôi cô vào thưa với bà chủ, ‘Sa-môn đã đén. Mời Bà ra 
gặp.’ Khi vợ Gia chủ trông thấy vị sa-môn, trong lòng 
không vui, bảo nữ tỳ: ‘Bảo ông ây về đi. Ta không muốn 
bô thí. Vì sao? Dung mạo ông ây xâu xí quá.’ Nữ tỳ liên 
thưa với bà chủ, ‘Nếu Phu nhân không huệ thí cho Sa- 
môn, phân ăn hôm nay của con sẽ huệ thí hết cho Sa- 
môn.’

“Bà chủ phát cho phần ăn là một đấu cơm khô vụn. Nữ tỳ 
tiêp lây, đưa cho Sa-môn. Bích-chi-Phật nhận thức ăn rồi, 
bay lên hư không, hiện mười tám phép biến hóa.

“Khi ấy nữ tỳ của gia chủ phát thệ nguyện rằng, ‘Mong 
nhờ công đức này, tôi sanh vào chô nào cũng không rơi 
vào ba nẻo dữ; đời tương lai tôi được làm thân nữ cực kỳ 
xinh đẹp.’

“Bấy giờ vị Bích-chi-phật bưng bát cơm bay quanh thành 
ba vòng. Gia chủ Nguyệt Quang lúc đó đang họp với năm 
trăm thương nhân trong giảng đường Phổ hội. Người

13 Để bản chép là các Phật TNM: Bích-chi-phật. Nhưng 
theo tài liệu Pãli, thời bấy giờ có Phật Kassapa xuất hiện.
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trong thành lúc bấy giờ trai gái lớn bé, thảy đều trông 
thấy vị Bích-chi-phật bưng bát cơm bay trong hư không. 
Thấy vậy, họ bảo nhau: ‘Công đức của ai mà được như 
vậy? Ai gặp đức Bích-chi-phật mà huệ thí bát cơm ấy 
vậy?’ Khi ấy cô nữ tỳ của gia chủ nói với bà chủ: ‘Bà hãy 
ra xem thần đức của Sa-môn. Ngài đang bay trong hư 
không, làm mười tám phép biến hóa, thần đức không 
lường được.’

“Vợ gia chủ bèn nói với nữ tỳ: ‘Cơm huệ thí cho Sa-môn 
bữa nay, có bao nhiêu công đức, ngươi hãy cho ta. Ta sẽ 
trả lại cho ngươi hai ngày ăn. Nữ tỳ đáp: ‘Tôi không 
kham đem phước mà cho lại Bà.’ Bà chủ nói, ‘Ta trả cho 
ngươi bốn ngày ăn.’ Cho đến mười ngày ăn. Nữ tỳ đáp: 
‘Tôi không kham đem phước cho lại Bà.’ Bà chủ nói: 
‘Nay ta cho ngươi một trăm đồng tiền vàng.’ Nữ tỳ đáp: 
‘Tôi cũng không cần.’ Bà chủ lại nói: Ta cho ngươi hai 
trăm, cho đến một nghìn đồng tiền vàng. Nữ tỳ vẫn nói: 
‘Tôi cũng không cần.’ Bà chủ nói: ‘Ta miễn cho thân 
ngươi khỏi làm nô tỳ. Nữ tỳ đáp: ‘Tôi không cân làm 
người thường.’ Bà chủ nói: ‘Ta cho ngươi làm bà chủ, 
con ta làm nô tỳ.’ Nữ tỳ đáp: ‘Tôi không cầu làm bà chủ.’ 
Bà chủ nói: ‘Giờ ta sẽ đánh đập ngươi; xẻo mũi, tai, chặt 
tay chân, cắt đầu ngươi.’ Nữ tỳ đáp: ‘Những việc đau đớn 
đó, tôi chịu được hết. Nhưng không bao giờ đem phước 
tặng lại cho Bà. Thân tôi thuộc Bà chủ. Nhưng tâm thiện 
khác nhau.’ Vợ gia chủ tức thì đánh cô nữ tỳ.

“Trong lúc đó, năm trăm thương nhân bàn với nhau rằng: 
‘Thần nhân này hôm nay đến đây khất thực, chắc nhà ta 
có cho gì.’ Gia chủ Nguyệt Quang sai người trở về nhà 
xem. Người này thấy bà chủ đang bắt cô nữ tỳ mà đánh 
đập, bèn hỏi: ‘Vì nhân lý do gì mà bà đánh roi vọt cô 
này?’ Nữ tỳ thuật lại hết nguyên do. Gia chủ Nguyệt
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Quang khi ây mừng rỡ không cản được, liền bắt nàng làm 
chủ nô tỳ, và thay cô nữ tỳ vào chỗ bà chủ.

“Thời bây giờ vua Phạm-ma-đạt đang trị vì trong thành 
Ba-la-nại. Vua nghe nói Gia chủ Nguyệt Quang cúng 
cơm cho vị Bích-chi-phật, trong lòng rất vui mừng, vì 
ông này đã gặp bậc Chân nhân, hợp thời mà huệ thí. 
Phạm-ma-đạt liên sai sứ triệu Gia chủ Nguyệt Quang đén 
bảo [825a01] răng: ‘Có thật ông đã bố thí cơm cho vị 
Chân nhân thần tiên không?’ Gia chủ tâu: ‘Thật tôi đã co 
gặp vị Chân nhân mà huệ thí cơm.’ Phạm-ma-đạt tức thì 
ban tặng cho, lại cất nhắc chức vị. Cô nữ tỳ của Gia chủ 
ây, tùy theo tuôi thọ văn dài, sau khi mạng chung sanh 
lên trời Tam thập tam, nhan sắc tuyệt đẹp lì có tren đời 
và có năm sự công đức hơn hẳn các chư thiên khác.

“Nàỵ các Sư muội, các cô chớ nghĩ cô nữ tỳ của gia chủ 
khi ây là ai khác, mà đó chinh là thân của tôi vậy.

“Trong Hiền kiếp này có Phật xuất thế hiệu Câu-lâu-tôn 
Như Lai. Vị thiên nữ kia, tùy tuổi thọ vắn dài, sau khi 
mạng chung, sanh vào loài người, làm con gái của bà-la- 
môn Da-nhã-đạt. Cô gái ây lại cúng dường cơm cho Như 
Lai, và phát thệ nguyện cầu sanh làm thân nữ. về sau 
khi mạng chung, cô sanh lên trời Tam thập tam, dung 
mạo xinh đẹp hơn các chư thiên. Rôi từ đó mạng chung 
sanh vào loài người. Bấy giờ Phật Câu-na-hằm-mâu-nỉ 
xuât hiện ở đời. Thiên nữ kia sanh làm con gái của một 
gia chủ. Cô lại cúng dường hoa bằng vàng cho Phật Cau- 
na-hàm-mâu-ni, đem công đức ấy nguyện sanh vào chỗ 
nào cũng không rơi xuống ba nẻo dữ" trong đời sau được 
làm thân nữ. Cô gái ây tùy theo thọ mạng vắn dài, sau khi 

chung sanh lên trời Tam thập tam xinh đẹp vượt 
tren cac thiên nữ, có năm sự công đức không vị nào sánh 
băng. Người con gái của gia chủ cúng dường Phật Câu-
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na-hàm-mâu-ni ấy há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như 
vậy. Người con gái của gia chủ bấy giờ chính là thân của 
tôi vậy.
“Vị thiên nữ ấy lại tùy theo tuổi thọ vắn dài, sau khi 
mạng chung sanh vào loài người, lại làm vợ gia chủ, 
nhan sắc xinh đẹp lạ lùng hiếm có trên đời.

“Lúc bấy giờ đức Ca-diếp Như Lai xuất hiện ở đời. Bà 
vợ gia chủ cúng dường Phật Ca-diếp trong bảy ngày bảy 
đêm, phát thệ nguyện rằng: ‘Mong đời tương lai con sẽ 
được làm thân nữ.’ Rôi vợ gia chủ tùy theo tuôi thọ văn 
dài mà mạng chung, sanh lên trời Tam thập tam, có năm 
sự công đức hơn các thiên nữ khác. Vợ Gia chủ cúng 
dường Phật Ca-diếp bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Đó chính là thân của tôi vậy.

“Trong Hiền kiếp này, Phật Thích-ca văn xuất hiện ở đời. 
Thiên nữ kia sau khi mạng chung sanh vào nhà bà-la- 
môn Kiếp-tì-la,14 trong thành La-duyệt, dung mạo xinh 
đẹp hơn hẳn các cô gái khác. Cô con gái của bà-la-môn 
Kiep-tì-la đẹp như pho tượng bằng vàng tử ma, khiên 
cho ai đến gần cô đều thành đen như mực. Ị825b01] Tâm 
ý cô không tham ngũ dục.

“Này các Sư muội, các cô chớ nghĩ cô con gái của người 
bà-la-môn đó là ai khác. Con gai bà-la-môn lúc bấy giờ 
chính là thân của tôi vậy.

“Các Cô nên biết, do duyên báo ứng của công đức xưa

Tăng nhất a-hàm

14 Kiếp-tì-la Ề&ESI. Pãli: Kapila. Ap.ii. 583 (kệ 57), tên cha của 
bà Baddhã Kapilãnĩ; tên mẹ là Sucĩmatĩ. Hoặc là con gái của 
người Bà-la-môn dòng họ Kosiyagotta.
15 Pho tượng vàng của công tó Pippali, tên tại gia của Đại Ca-
diếp.

544



Phẩm Đại ái đạo bát niết bàn

kia mà cô làm vợ của Tỉ-bát-la ma-nạp.16 Đó tức là Ma- 
ha Ca-diép. Tôn giả Đại Ca-diếp tự mình xuất gia trước. 
Tôi sau đó mới xuất gia. Tự mình nhớ lại những thân nữ 
mà tôi đã trải qua xưa kia, cho nên nay tôi tự cười một 
mình. Tôi vì bị vô trí che lấp, cúng dường sáu vị Như Lai 
để cầu mong làm thân nữ. Vì nhân duyên đó, tôi cười cho 
những việc trải qua trước kia.”

Bấy giờ số đông các Tỳ-kheo-ni nghe Tỳ-kheo-ni Bà-đà 
tự nhớ lại sự việc vô số đòi CỊuá khứ, liền đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên, đem nhân 
duyên ấy tường thuật đầy đủ lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo:

“Các ông có thấy trong hàng Thanh văn có Tỳ-kheo-ni 
nào tự nhớ lại sự việc trong vô số đòi như cô này 
không?”

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Chúng con không thấy, bạch Thế Tôn.”

Phật nói với các Tỳ-kheo:

“Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử bậc nhất tự nhớ lại 
sự việc vô số đời trước, là Tỳ-kheo-ni Kiếp-tì-la17 vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

16 Tỉ-bát-la ma-nạp ’ Pãli: Pippalĩ-manava (Pippali). 
Xem cht.15 trên.
17 Kiếp-tỳ-la ỆhễễM- Tức tên gọi đủ là Bạt-đà Kiếp-tỳ-la. Pali: 
Bhaddã Kapilãnĩ.
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KINH SỐ 318 

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Giây lát, ông đứng dậy, đến 
trước bạch Phật rằng:

“Kiếp ngắn hay dài, có giới hạn không?”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Kiếp rất dài lâu, Ta có thể cho ông một thí dụ. Hãy 
chuyên ý nghe. Ta sẽ nói.”

Tỳ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, lắng nghe.

Thế Tôn nói:

“Tỳ-kheo, nên biết, cũng như một thành trì bằng sắt, dài 
rộng một do-tuần,19 trong đó chứa đầy hạt cải, không 
chừa một lỗ hổng. Giả sử có một người, một trăm năm 
đến lấy đi một hạt cải. Cho đến khi hạt cải trong thành 
bằng sắt ấy hét hẳn, mà một kiếp vẫn không thể tính kể 
hết. Vì sao vậy? Sanh tử lâu dài không có bờ mé. Chúng 
sanh bị ân ái trói buộc mà trôi lăn trong sanh tử, chết đây 
sanh kia, không hề cùng tận. Ta ở trong đó mà nhàm 
chán sanh tử. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
để dứt hết tưởng ân ái này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.20

18 Pali, s 15.6 Sãsapã (R. ii. 182).
19 Thiếu chiều cao: Cũng một do tuần.
20 Bàn Hán, hết quyển 50. (1 Giêng, Ất dậu)
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KINH SỐ 421

[285c7] Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Khí ấy Tỳ-kheo này bạch 
Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn, một kiếp dài lâu không?”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Một kiếp cực kỳ dài lâu, không thể trù lượng được. Nay 
Ta nói cho ông một thí dụ. Hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ 
nói.”

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, lắng nghe.

Thế Tôn nói:

“Ví dụ có một núi đá lớn, dài rộng một do tuần, cao một 
do tuần. Giả sử một người tay cầm một tấm lụa trời, cứ 
một trăm năm phât một cái. Cho đến khi đá hết mà số 
kiếp vẫn khó hạn định, số kiếp lâu dài không có biên tế, 
như vậy không phải một kiếp hay một trăm kiếp. Vì sao 
vậy? Sanh tử lâu dài, không thể hạn lượng, không có biên 
tế. Chúng sanh bị vô minh bao phủ, trôi nổi sanh tử 
không có kỳ hạn thoát ra. Chết đây, sanh kia, không hề 
cùng tận. Ta ở trong đó mà nhàm chán sanh tử. Như vậy, 
Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện dứt hết tưởng ái an 
này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

21 Pali, s 15. 5 Pabbata (R. ii. 181).
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KINH SÓ 5 

Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Tùy thời nghe pháp, có năm công đức, không khi nào 
mất. Những gì là năm? Nghe được pháp chưa từng nghe; 
nghe rồi thì ghi nhớ; trừ dẹp hoài nghi; cũng không tà 
kiến; hiểu pháp sâu thẳm. Tỳ-kheo, đó là nói tùy thời 
nghe pháp có năm công đức này. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy 
chuyên niệm thường nghe pháp sâu thăm. Đây là giáo 
giới của Ta. Như vậy, Tỳ-kheo, hãy học điêu này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 622

[826a01] Tôi* nghe như vầy:

Một thời Phật ở tại thành Tỳ-xá-ly, trong rừng Ma-ha-bà- 
na,23 cùng với chúng đại Tỳ-kheo năm trăm vị.

Bấy giờ Đại tướng Sư Tử24 đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, roi ngồi qua một bên. Khi ấy Như Lai nói với 
Đại tướng:

22 Pãli, A.v 34. Sĩha (R. iii. 38)^
23 Ma-ha-bà-na-viên Pãli Mahãvana, Đại lâm, khu 
rừng gần Vesãli, chạy dài đến Hy-mã-lạp sơn.
24 Sư Tử Đại tướng Pãli: Sĩhasenãpati. Pãli: dãyako 
dãnapati.
24 Păli: Sanditthikam dãnaphalam
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“Thí chủ đàn-việt25 có năm công đức.26 Những gì là 
năm? Ở đây, danh tiếng của thí chủ được truyền xa rằng, 
‘Tại thôn kia có người ưa bố thí, chu cấp cho những kẻ 
nghèo thiếu mà không hề tiếc lẩn. Này Đại tướng, đó là 
công đức thứ nhất.

“Lại nữa, Đại tướng, khi thí chủ đến trong các chúng Sát- 
lợi, Bà-la-môn, Sa-môn, không có điều gì sợ hãi, cũng 
không có điêu gì nghi ngờ khó khăn. Này Sư Tử, đó là 
công đức thứ hai.

“Lại nữa, thí chủ đàn-việt được nhiều người yêu mến, 
thảy đêu tôn sùng kính ngưỡng. Như con yêu mẹ, tâm 
không rời xa, thí chủ được nhiều người yêu mến cũng 
vậy.

“Lại nữa, Sư Tử, thí chủ đàn-việt khi bố thí, phát tâm 
hoan hỷ. Do có hoan hỷ mà hân hoan, ý tánh kiên cố; khi 
ấy tự thân giác tỏ biết có lạc, có khổ cũng không thay đổi 
hôi tiêc,27 tự biết một cách như thật. Tự biết những gì? 
Biết có khổ đế, khổ tập, khổ tận, xuất yếu đế, biết một 
cách như thật.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Thỉ, hội đủ các phước;
Lại đạt đệ nhất nghĩa}%
Ai hay nhớ bổ thỉ,

25 Thí chủ đàn-việt ÍÍS-ìíỉễlỄ; Pãli: dãyako dãnapati.
26 Pãli: Sandựthikam dãnaphalam quả báo bố, thí thấy ngay trong 
đời hiện tại.
27 Để bản: Biến hối bất biến hối Đoạn văn có liên 
hệ đến chứng đắc các thiền và Thánh đế trí, nhưng không được rõ 
ràng.

Đệ nhất nghĩa: Chỉ mục đích cứu cánh, tức thấy Thánh đế.
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Liền phát tâm hoan hỷ.

“Lại nữa, Gia chủ Sư Tử, thí chủ đàn-việt khi bố thí, thân 
hoại mạng chung, sanh lên trời Tam thập tam, ở đó có 
năm sự kiện hơn hẳn các chư thiên khác. Những gì là 
năm? Thứ nhất, dung mạo hào quý, oai thần, ánh sáng. 
Thứ hai, tự tại với những gì ước muốn, không điều gì mà 
không thỏa mãn. Thứ ba, nếu đàn-việt thí chủ sanh trong 
loài người, thường gặp gia đình phú quý. Thứ tư, có 
nhiều của cải. Thứ năm, lời nói được mọi người nghe 
theo, làm theo. Này Sư Tử, đàn việt có năm công đức này 
dẫn vào nẻo thiện.”

Đại tướng Sư Tử sau khi nghe những điều Phật nói, hoan 
hỷ phấn khởi không thể dừng được, lên trước bạch Phật 
rằng:

“Cúi xin Thế Tôn, cùng với Tăng Tỳ-kheo, nhận lời thỉnh 
của con.”

Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi Sư Tử biết Thế Tôn đã im 
lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, rồi lui đi,

về đến nhà, ông cho sửa soạn đủ các món thực phẩm, trải 
chỗ ngồi tốt đẹp, rồi đi [826001] báo đã đến giờ. Nay đã 
đúng lúc, cúi mong Đại Thánh rủ lòng thương hạ cố.”

Bấy giờ Thế Tôn đến giờ khoác y, cầm bát, dẫn chúng 
Tỳ-kheo trước sau vây quanh đi đên nhà Đại tướng. Ai 
nấy ngồi theo thứ lớp. Khi tướnẹ quân Sư Tử thây Phật 
và Tăng Tỳ-kheo đã thứ lớp ngôi, tự tay bưng dọn các 
món thức ăn. Khi đại tướng đang bưng dọn thức ăn, chư 
thiên ở trên hư không nói rằng:

“Đây là A-la-hán. Người này là hướng A-la-hán. Thí 
người này được phước nhiêu. Thí người này được phước

Tăng nhất a-hàm
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ít. Người này là A-na-hàm. Người này là hướng A-na- 
hàm đạo. Người này là Tư-đà-hàm. Người này là hướng 
Tư-đà-hàm đạo. Người này là Tu-đà-hoàn. Người này là 
hướng Tu-đà-hoàn đạo. Người này còn bảy lần tái sanh 
qua lại. Người này còn một lần tái sanh. Người này là 
Tùy túi hành. Người này là Tùy pháp hành. Người này là 
độn căn. Người này là lợi căn. Người này thấp kem. 
Người này tinh tân trì giới. Người này phạm giới. Thí 
người này được phước nhiều. Thí người này được phước 
ít.”

Đại tướng Sư Tử có nghe chư thiên nói thế, nhưng không 
đê trong lòng. Khi thấy Như Lai ăn xong, cất dẹp bát, 
ông dọn một chô ngôi nhỏ ngồi trước Như Lai. Lúc bấy 
giờ Đại tướng Sư tử bạch Phật rằng:

“Vừa rồi có chư thiên đến chỗ con, nói với con rằng .. .” 
Từ A-la-hán, cho đến người phạm giới, ông thuật lại đầy 
đủ lên Như Lai.

“Con tuy có nghe những lời ấy, nhưng không để vào 
lòng, cũng không sanh ý tưởng rằng, nên bỏ vị này mà thí 
cho vị kia; bỏ vị kia mà thí cho vị này. Song con lại có ý 
nghĩ, nên bô thí cho hêt thảy các loại hữu hình. Vì tất cả 
đều do ăn mà tồn tại; không ăn thì chét. Tự thân con nghe 
Như Lai nói bài kệ ây, hằng ghi nhớ trong lòng không hề 
quên mất. Bài kệ ấy như vầy:

Bố thỉ, bình đảng khắp,
Không hề có trái nghịch,
Tất sẽ gặp Hiền thánh,
Nhờ đây mà được độ.

“Bạch Thế Tôn, bài kệ đó như vậy, mà chính con đã nghe 
Như Lai nói, hằng ghi nhớ kỹ và vâng làm theo.”

Phật nói với Đại tướng:
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“Lành thay! Đó gọi là huệ thí với tâm bình đẳng của Bồ- 
tát. Bồ-tát khi bố thí không khởi lên ý niệm răng ‘Ta nên 
cho người này, bỏ qua người này.’ Mà luôn luôn huệ thí 
bình đẳng, với suy niệm răng, ‘Hêt thảy chúng sanh do 
ăn mà tồn tại, không ăn thì chết.’ Bồ-tát khi hành bố thí, 
cũng tư duy hành nghiệp này.”

Rồi Phật nói bài kệ:

[826c01] Những ai tu hạnh này,
Hành ác và hành thiện;
Người ấy tự thọ báo,
Hành không hê suy hao.
Người kia theo hành nghiệp 
Mà nhận quả báo ẩy;
Làm thiện được báo thiện,
Làm ác chịu ác báo.
Làm ác hay làm thiện,
Tùy theo việc đã làm.
Cũng như năm giống thóc,
Theo giống mà kết hạt.

“Này Đại tướng Sư Tử, hãy bằng phương tiện này mà 
biết rằng thiện hay ác đều tùy theo những gì đã hành. Vì 
sao vậy? Từ sơ phát tâm cho đến khi thành Đạo, tâm 
không tăng giảm, không lựa chọn người, không xét đên 
hạng bực của người ây. Cho nên, này Sư Tử, nêu khi 
niuon huệ thí, hãy luôn niệm bình đẳng, chớ khởi tâm thị 
phi. Như vậy, này Sư Tử, hãy học điêu này.”

Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài kệ tùy hỷ29:

Thí vui, người yêu mến,

Tăng nhất a-hàm

29 Nguyên Hán: sẩn $$, chú nguyện hồi hướng công đức sau khi 
ăn. Pãli: anumodana.
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Được mọi người khen ngợi;
Đen đâu cũng không ngại;
Cũng không có tâm ganh tị.
Cho nên người trí thí,
Dẹp bỏ các tưởng ác.
Lâu dài đến cõi thiện,
Được chư thiên đón mừng.

Thế Tôn nói bài kệ này xong rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy 
mà ra về.

Sư Tử, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ 7
Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Thé Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch 
Thế Tôn rằng:

“Phàm nhà bố thí, nên thí chỗ nào?”

Thế Tôn nói:

“Tùy theo, tâm hoan hỷ chỗ nào, bố thí chỗ đó.”

Vua lại bạch Phật:

“Thí chỗ nào thì được công đức lớn?”

Phật đáp:

“Vua đã hỏi nên thí chỗ nào, nay lại hỏi được phước 
công đức.”
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Rồi Phật nói với Vua:

“Ta nay hỏi lại Vua, tày theo sở thích mà trả lời.

“Này Đại vương, hoặc có con trai sát-lợi đến; hoặc con 
trai bà-la-môn đến; nhưng người đó ngu si, không biết gì, 
tâm ý thác loạn, hằng không định tình. Nó đén chỗ Vua, 
hỏi Vua: ‘Chúng tôi sẽ phụng sự Thánh [827a01] vương, 
tùy thời mà ngài cần đến.’ Thé nào, Đại vương có cần 
người ấy ở hai bên không?”

Vua đáp:

“Không cần, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Do người ấy 
không có trí tuệ sáng suốt, tâm thức không định tĩnh, 
không kham đối phó kẻ địch bên ngoài kéo đến.”

Phật bảo Vua:

“Thế nào, Đại vương, nếu có người sát-lợi hay bà-la-môn 
có nhiều phương tiện, không e ngại điều gì, cũng không 
sợ hãi, có thể trừ dẹp kẻ địch bên ngoài; người ấy đến 
chỗ Vua, tâu Vua rằng, ‘Chúng tôi tùy thời hầu hạ Đại 
vương. Nguyện ban ân mà chấp nhận.’ Thế nào, Đại 
vương, Vua có thâu nhận người ấy không?”

Vua bạch Phật:

“Vâng, bạch Thế Tôn, con sẽ thâu nhập người ấy. Vì sao 
vậy? Do người ấy có khả năng trừ dẹp ngoại địch, không 
e ngại, không sợ hãi.”

Phật nói với Vua:

“Ở đây, Tỳ-kheo cũng vậy, các căn đầỵ đủ, xả năm, 
thành tựu sáu, thủ hộ một, hàng phục bốn. 0 Bố thí đến vị 
ấy được phước rất nhiều.”

30 Xem kinh 2 phẩm 46 trên và các cht. 
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Vua hỏi Phật:

“Thế nào là Tỳ-kheo xả năm, thành tựu sáu, thủ hộ một, 
hàng phục bốn?”

Phật nói:

“Ở đây, Tỳ-kheo xả bỏ năm triền cái, là triền cái tham 
dục, triền cái sân hận, triền cái thụy miên, triền cái trạo 
cử và nghi31. Như vậy gọi là Tỳ-kheo xả năm.

“Thế nào Tỳ-kheo thành tựu sáu? Đại vương, nên biết, ở 
đây Tỳ-kheo khi thấy sắc không khởi sắc tưởng, duyên 
vào đó mà giữ gìn nhãn căn; trừ khử niệm ác bất thiện mà 
thủ hộ nhãn căn. Tai, mũi, lưỡi,32 thân, ý, không khởi ý 
thức33 mà thủ hộ ý căn. Như vậy gọi là Tỳ-kheo thành 
tựu sáu.

“Thế nào là Tỳ-kheo hộ trì một? Ở đây, Tỳ-kheo buộc 
niệm trước măt. Như vậy, Tỳ-kheo hộ trì một.

“Thế nào là Tỳ-kheo hàng phục bốn? Ở đây, Tỳ-kheo 
hàng phục thân ma, dục ma, tử ma, thiên ma. Tất cả đều 
được hàng phục. Như vậy, Tỳ-kheo hàng phục bốn.

“Đó là, Đại vương, xả năm, thành tựu sáu, hộ trì một, 
hàng phục bôn. Bô thí đên người như vậy được phước 
không thê lường. Đại vương, tà kiến và biên kiến tương 
ưng, những người như vậy mà thí cho thì không có ích.”

Khi ấy Vua bạch Phật:

31 Nguyên Hán: Điệu nghi m u .
32 Để bản chép nhầm là khẩu □  (miệng).
33 Nguyên Hán: Bất khởi ý thức ° Có lẽ chép nhầm. 
Nên hiểu, ý nhận thức pháp, nhưng không khởi các tưởng về 
pháp.
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“Đúng vậy, bạch Thế Tôn, bố thí cho những vị như vậy, 
phước đức không thể lường. Nếu cho một Tỳ-kheo thành 
tựu chỉ một pháp, phước còn không thể lường, hà huống 
cho các vị khác. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm thân. Vì 
sao vậy? Ni-kiền Tử chủ trương thân hành, không chủ 
trương khẩu hành và ý hành.34”

Phật nói:

“Những người Ni-kiền Tử ngu hoặc, ý thường thác loạn, 
tâm [827Ồ01] thức bất định. Vì pháp của Thầy họ là như 
vậy, nên họ nói như vậy. Báo ứng do bởi hành vi của 
thân mà họ phải chịu thì không đáng nói. Hành vi của ý 
thì vô hình, không thể thấy.”

Vua bạch Phật:

“Trong ba hành này, hành nào nặng nhất, hành bởi thân, 
hành bởi miệng, hay hành bởi ý?”

Phật nói với vua:

“Trong ba hành này, hành bởi ý nặng nhất. Hành bởi thân 
và hành bởi miệng, không đáng đê nói.”

Vua hỏi Phật:

“Do nhân duyên gì mà nói hành bởi ý là tối đệ nhất?”

Phật nói:

“Phàm những hành vi mà con người làm trước hết được 
suy niệm bởi ý, sau đó mới phát ra miệng. Dầu phát ra 
miệng, khiến thân hành sát, đạo, dâm. Thiệt căn bât định,

Tăng nhất a-hàm

34 Để bản chép nhầm: Kể thân hành và khẩu hành, không kể ý 
hành. Xem Trung 32 kinh 133: Ni-kiền Tử chủ trương thân phạt 
quan trọng, còn khẩu và ý không quan trọng. Cf. Pãli, M .. 56 
Upãli.
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cũng không có đầu mối. Giả sử người mạng chung, thiệt 
căn vẫn tồn tại. Nhưng, này Đại vương, vì sao thân, 
miệng của người ấy không làm được gì cả?”

Vua bạch Phật:

“Vì người kia không có ý căn, nên mới như vậy.”

Phật bảo Vua:

“Do phương tiện này mà biết rằng ý căn là tối quan trọng, 
còn hai cái kia thì nhẹ thôi.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Tâm là gốc của pháp;
Tâm chủ, tâm sai sử.
Ai với tâm niệm ác,
Mà hành động, tạo tác,
Theo đó mà thọ khổ,
Như vết lăn bánh xe.

Tâm là gốc của pháp;
Tâm chủ, tâm sai sử.
Ai trong tâm niệm thiện,
Mà hành động, tạo tác,
Người ấy nhận báo thiện,
Như bóng đi theo hình?5

Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng:

“Đúng như Như Lai nói, người làm ác, thân hành ác, tùy 
theo hành ây mà rơi vào đường ác.”

Phật nói:

“Vua quán sát ý nghĩa gì mà đến hỏi Ta, bố thí cho hạng

Phẩm Đại ái đạo bát niết bàn

35 Pháp cú Păli, Dhp. 1-2.
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Vua bạch Phật:

“Xưa, có lần con đến chỗ Ni-kiền Tử, hỏi Ni-kiền Tử 
rằng, Nên huệ thí ở chỗ nào? Ni-kiền Tử nghe con hỏi 
vậy, lại luận sang vấn đề khác chứ không trả lời. Khi ấy 
Ni-kiền Tử nói với con rằng, Sa-môn Cù-đàm nói như 
vầy: Thí cho Ta được phước nhiều. Cho người khác, 
không có phước. Hãy bố thí cho đệ tử của Ta; không nên 
cho những người khác. Những ai bô thí cho đệ tử của Ta 
sẽ được phước đức không thể lường.”

Phật hỏi Vua:

“Lúc bấy giờ Vua trả lời như thế nào?”

Vua bạch Phật:

“Lúc đó con suy nghĩ rằng, có thể có lý do đó. Huệ thí 
đến Như Lai, phước ấy không thể lường. Vì vậy nay hỏi 
Phật: Nên bố thí chỗ nào thì phước ấy không thể lường? 
Song, nay Thế Tôn không tự khen ngợi mình, cũng 
không chê bai người khác.”

Phật bảo Vua:

“Chính từ miệng Ta không nói như vậy [827c01], rằng 
bố thí cho Ta thì được phước nhiều; còn cho người khác 
thì không. Nhưng điều mà Ta đã nói, thức ăn dư trong bát 
mang cho người, phước ấy không thê lường. Với tâm 
thanh tịnh mà đổ thức ăn dư vào trong nước sạch, luôn 
luôn khởi lên tâm niệm rằng, các loài hữu hình ở trong 
nước này được nhờ ơn vô lượng. Huống chi là loài 
người.36

Tăng nhất a-hàm

người nào thì được phước nhiều?”

36 Đoạn văn này để bản chép sót. Xem kinh 3 phẩm 47. 
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“Nhưng, Đại vương, ở đây Ta cũng nói, bố thí cho người 
trì giới, phước ây khó lường. Cho người phạm giới, 
không đủ để nói.

“Đại vương, nên biết, ví dụ như con trai nhà nông khéo 
cày xới đât, dọn dẹp các thứ uế tạp, rồi mang giống thóc 
gieo vào ruộng tốt, ở đây rồi sẽ gặt hái hạt không thể hạn 
lượng. Còn như con nhà nông kia không chịu dọn đất, 
không trừ bỏ các thứ uế tạp, mà ậieo giống thóc vào đó, 
thì lượng thu hoạch không đáng đe nói.

“ơ  đây, với Tỳ-kheo cũng vậy. Nếu Tỳ-kheo nào xả năm, 
thành tựu sáu, hộ t ì  một, hàng phục bốn; huệ thí cho vị 
đó, phước ấy không thể lường. Cho người tà kiến, không 
đáng để nói.

Cũng như, Đại vương, người bà-la-môn mà ý không e 
sợ, có khả năng hàng phục kẻ địch bên ngoài; nên ví dụ 
người này với A-la-hán. Còn người bà-la-môn kia, mà ý 
không chuyên định, hãy ví dụ cho người tà kiến.”

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng:

“Bố thí cho người trì giới, phước ấy không thể lường. Từ 
nay vê sau, có ai cầu xin, con sẽ không bao giờ trái 
nghịch.37 Nếu chúng bốn bộ có ai đến cầu xin thứ gì, con 
cũng không nghịch ý, mà tùy thời cung cấp cho áo chăn, 
đồ ăn thức uống, giường chõng tọa cụ; và cũng bố thí cho 
các vị phạm hạnh.”

Phật nói:

“Chớ nói như vậy, vì sao vậy? Bố thí cho súc sanh mà 
phước ây còn khó lường, huông chi bố thí cho người.

Đoan văn này có nhảy sót nên không phù hợp với câu trả lời 
của Phật tiếp theo. Văn đầy đủ, xem kinh 3 phẩm 47 trên.
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Điều mà hôm nay Ta nói, là bố thí cho người trì giới thì 
phước khó tính kể hơn cho người phạm giới.”

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:

“Hôm nay một lần nữa con xin tự quy y. Bởi vì, nay Thế 
Tôn ân can cho đến cả những người ngoại đạo hằng phỉ 
báng Thế Tôn. Lại nữa, Như Lai không tham lợi dưỡng. 
Quoc sự ngổn ngang, nay con muốn về nghỉ.”

Phật bảo Vua:

“Nên biết đúng lúc.”

Vua Ba-tư-nặc, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 8
Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc sau khi giết một trăm người con 
của ba mẹ kế,38 lòng sanh hối hận:

[828a01] “Ta gây nên nguồn ác thật quá nhiều. Ta cần gì 
nữa? Do ngôi vua mà ta giết một trăm người ấy. Ai có 
thể trừ nổi sầu ưu này cho ta?”

Vua Ba-tư-nặc lại nghĩ:

“Chỉ có Thế Tôn mới trừ được ưu phiền này cho ta.”

Tăng nhất a-hàm

38 Theo truyền thuyết Pãli, vua nghe lời sàm tấu giết Bandhula và
32 người con trai của ông này. Nhưng do thái độ không hận thù 
của vợ Bandhula là bà Mallikã-bandhula, vua khám phá ra sự sai 
lầm của mình nên rất hối hận.
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“Ta không nên ôm mối sầu ưu này. Hãy im lặng mà đến 
chỗ Thế Tôn. Nên đi đến Thế Tôn với uy nghi của một 
ông vua.”

Khi ấy vua Ba-tư-nặc bảo quần thần:

“Các ngươi hãy nghiêm chỉnh xe lông chim báu*, như 
vương pháp từ trước. Ta muốn ra khỏi thành Xá-vệ để 
thân cận Như Lai.”

Quần thần vâng lệnh vua, tức thì nghiêm chỉnh xe lông 
chim, sau đó đến tâu vua:

“Xa giá đã nghiêm chỉnh. Tâu Đại vương biết thời.”

Vua Ba-tư-nặc liền ngự xe lông chim, ệióng chiêng, đánh 
trông, treo lụa là phướn lọng, quân hâu đêu mang khôi 
giáp, binh khí; quân thần vây quanh trước sau, ra khỏi 
thành Xá-vệ, đi đến tinh xá Kỳ-hoàn, rồi đi bộ vào trong. 
Như vương pháp từ trước, vua dẹp bỏ năm thứ nghi 
tnrợng là lọng, mão thiên quan, quạt, kiếm và hài, rồi đi 
đên chô Thê Tôn, đảnh lễ sát chân, úp mặt sát dất, lại lấy 
tay vuôt bàn chân của Như Lai, và trần thuật hết chuyện 
của mình:

“Con nay hối lỗi, sửa đổi lỗi lầm cũ, tu sửa điều sắp tói. 
Con ngu hoặc, không phân biệt chân ngụy, đã giết một 
trăm người con của mẹ kế vì quyền lực làm vua. Hôm 
nay con đến sám hối. Cúi xin chấp nhận.”

Phật bảo:

“Lành thay, Đại vương! Hãy trở về vị trí cũ. Nay Ta sẽ 
nói pháp.”

Vua Ba-tư-nặc liền đứng dậy, cúi lạy sát chân Thế Tôn, 
rồi trở về chỗ ngồi của mình. Phật nói với vua:

Phẩm Đại ái đạo bát niết bàn

Rồi V ua lại nghĩ:
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“Mạng người mong manh, thọ lâu lắm không quá trăm 
năm. Không mấy ai sống đến trăm tuổi. Một trăm năm ở 
đây kể là một ngày một đêm trên trời Tam thập tam. Tính 
theo số ngày trên đó, 30 ngày là một tháng. 12 tháng là 
một năm. Trời Tam thập tam kia thọ chính thức một 
nghìn tuổi. Tính theo tuổi loài người, ấy là thọ được 
mười hai vạn năm.39

“Lại kể một ngày một đêm trong địa ngục Hoàn hoạt. Ở 
đó, 30 ngày là một tháng. 12 tháng là một năm. Tuôi thọ 
trong địa ngục Hoàn hoạt là 5 nghìn năm, hoặc thọ nửa 
kiếp, hoặc thọ một kiếp, tùy theo những điêu đã làm; 
cũng có kẻ yểu nửa chừng. Tính theo năm loài người, ấy 
là thọ một trăm ức tuôi.40

“Người trí hằng suy nghĩ mà tu tập đầy đủ hành này, sao 
lại còn làm ác để làm gì? Vui ít, khổ nhiều, tai ương 
không kể hết. Cho nên, Đại vương, chớ vì thân mình, cha 
mẹ, vợ con, quốc thổ, nhân dân, mà thi hành nghiệp tội 
ác. Chớ vì thân của Vua mà tạo gốc rê tội ác. Cũng như 
một chút đường,41 mới nếm thì ngọt, nhưng sau đó khô. 
Đây cũng [828b01] vậy, ở trong cái tuổi thọ ngắn ngủi 
ấy, sao lại làm ác?

“Đại vương, nên biết, có bốn sợ hãi lớn hằng truy bức 
thân người, không bao giờ có thê ức chê; cũng không thê 
dùng chú thuật, chiến đấu, cỏ thuốc, mà có thể ức chế 
được. Đó là, sanh, già, bệnh, chết. Cũng như bốn hòn núi

Tăng nhất a-hàm

39 Để bản: Mười vạn. TNM: Mười hai vạn. Nhưng, con số không 
phù hợp với kinh 10 phẩm 17, nói “tuổi thọ trời Tam thập tam là 
một nghìn năm; cũng có vị nửa chừng yểu. Tính số năm theo loài 
người là ba mươi sáu ức năm..

Con số này không phù hợp với số được kể trong kinh 10 phẩm 
47 trên.
41 Để bản có thể chép sót. Nên hiểu là một chút mật đầu lưỡi dao.
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lớn từ bốn phương ập đến với nhau, làm gãy đổ cây cối, 
tât cả đêu bị hủy diệt. Bôn sự kiện này cũng vậy.

“Đại vương, nên biết, khi sanh ra, cha mẹ ôm lòng sầu lo, 
khô não, không thể kể hết. Khi sự già đến, không còn trai 
trẻ nữa, thân hình bại hoại; tay chân, gân khớp lỏng lẻo. 
Khi bệnh đên, lúc đang trai trẻ, mà không còn khí lực, 
mạng sông rút ngắn dần. Khi chết đén, mạng căn bị cắt 
đứt, ân ái biệt ly, năm ấm tan rã. Đại vương, đó là bốn sợ 
hãi lớn, khiên cho không được tự tại.

“Lại có người quen làm việc sát sanh, gây các căn 
nguyên tội ác. Nêu sanh trong loài người, tuổi thọ rất 
ngắn.

“Người quen thói trộm cướp, về sau sanh nhằm nhà 
nghèo khôn, áo không đủ che thân, ăn không đầy miệng. 
Đó là do lây tài vật của người, nên mới chịu như vậy. 
Nếu sanh trong loài người, phải chịu vô lượng khổ.

“Neu người dâm vợ người khác, sau sanh trong loài 
người thì gặp vợ không trinh lương.

“Người nói dối, sau sanh làm người thì lời nói không ai 
tin, bị mọi người khi dễ. Ấy là do trước kia lừa dối đời 
nói điêu hư ngụy.

“Người ác khâu, chịu tội địa ngục. Nếu sanh trong loài 
người thì nhan sắc xấu xí, ấy là do tiền thân ác khẩu nên 
chịu báo ứng này.

“Người nói ỷ ngữ, chịu tội địa ngục. Nếu sanh trong loài 
người, trong nhà bât hòa, thường hay đấu loạn nhau. Sở 
dĩ như vậy, do báo ứng của việc làm bởi tiền thân.

“Người nói hai lưỡi, gây đấu loạn đâỵ kia, thọ tội địa 
ngục. Nếu sanh trong loài người, gia thắt bất hòa, thường 
có chuyện gây gô. Sở dĩ như vậy, đều do đời trước gây
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đấu loạn đây kia.

“Người hay ganh tị kẻ khác, chịu tội địa ngục. Nếu sanh 
trong loài người, thường bị người ghét. Thảy đêu do hành 
vi đời trước mà ra như vậy

“Người khởi tâm mưu hại, chịu tội địa ngục. Nếu sanh 
trong loài người, ý không chuyên định. Sở dĩ như vậy, 
đều do đời trước móng tâm như vậy.

“Hoặc người quen theo tà kiến, chịu tội địa ngục. Neu 
sanh trong loài người, phải điếc, mù, câm ngọng, không 
ai muốn nhìn. Ay là do nhân duyên bởi viẹc lam đơi 
trước.
“Đó là Đại vương, do báo ứng của mười điều ác này 
[828c01] mà dẫn đến tai ương như vậy, chịu vô lượng 
khổ; huống nữa là ngoài đó ra.

“Cho nên, Đại vương, hãy cai trị đúng pháp, chứ đừng 
phi pháp. Lấy chánh lý mà trị dân, chứ đừng phi lý. Đại 
vương nêu cai trị dân băng chanh phap, sau khi mạng 
chung thảy đều sanh lên trơi. Đại vương sau khi mạng 
chung được nhân dân tưởng nhớ không hề quên, tiếng tốt 
lưu truyền xa.
“Đại vương, nên biết, những ai cai trị nhân dân bằng phi 
phap sau khi chết đều sanh vào địa ngục. Bấy giờ ngục 
tốt trói lại năm chỗ, ở trong đó chịu khô không thê lường 
hết được; hoặc bị roi, hoặc bị trói, hoặc bị nện; hoặc bị 
chặt tay chặt chân, hoặc bị nướng trên lửa, hoặc bị rót 
nước đồng sôi lên thân, hoặc bị lột da, hoặc bi mo bụng, 
hoặc bị rút lưỡi, hoặc bị đâm vào thân, hoăc bị cưa xẻ, 
hoạc bỉ giã trong cối sắt hoặc cho bánh xe cán nát thân, 
hay đuồi chạy trên núi dao rừng kiếm, không cho ngừng 
nghỉ- hoặc bất ôm cột sắt cháy, hoặc bị móc mắt, hoặc bị 
xẻ tai xẻo mũi, chặt tay chân; căt rôi mọc trở lại. Hoặc bị
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bỏ cả thân mình vào trong vạc lớn; hoặc bị chỉa sắt quay 
lăn thân thể không cho ngừng nghỉ; hoặc bị lôi từ trong 
vạc ra mà rút gân xương sống làm dây buộc thân vào 
xe.42 sau đó lại cho vào địa ngục Nhiết chích.43 Lại vào 
địa ngục Nhiệt thỉ. Lại vào địa ngục Thích. Lại vào địa 
ngục Hôi. Lại vào địa ngục Đao thọ. Lại bắt nằm ngửa, 
đem hòn sắt nóng bắt nuốt, lăn từ trên xuống khiến dạ 
dày, ruột bị cháy rục hết. Lại rót nước đồng sôi vào 
miệng, từ trên chảy xuống dưới. Trong đó, chịu khổ 
không cùng tận. Chỉ khi nào hết tội mới được thoát ra.

“Đại vương, sự kiện chúng sanh vào địa ngục là như vậy. 
Đeu do đời trước cai trị không nghiêm chỉnh đúng pháp.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ:

Trăm năm quen buông lung; 
về sau vào địa ngục.
Vậy có gì đáng tham,
Chịu tội không kể xiết?

“Đại vương, cai trị đúng pháp thì tự cứu giúp được tự 
thân, cha mẹ, vợ con, nô tỳ, thân tộc, chăm lo quốc sự. 
Cho nên, Đại vương, hãy cai trị đúng pháp, chớ dùng 
[829aOỈ] phi pháp. Mạng người rất ngắn; sống trên đời 
chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Sanh tử lâu dài, nhiều 
điêu đáng sợ. Khi cái chêt đên, bây ẹiờ mới kêu khóc; 
gân cốt lìa tan, thân thể đông cứng; bẩy giờ không ai có

42 Nguyên Hán: Trì dụng trị xa “dùng làm roi đánh
xe” (?) Nhưng, tham chiếu, Trường 19 (tr. 124c28), nói về hình  
phạt trong địa ngục Vô gián.
3 Tên các địa ngục: Nhiệt chích n&ậí, nướng. Nhiệt thỉ s s ,  

phân nóng. Thích ậ[|, gai nhọn. Hôi 1ýi, tro. Đao thọ 7 7 rừng 
daọ. Tên tương đương và chi tiết, Trường 19, kinh 30 Thế ký, 
phẩm 4: Địa ngục.
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thể cứu được; không phải có cha mẹ, vợ con, nô tỳ, thuộc 
hạ, quốc thổ nhân dân, mà có thể cứu được. Gặp tai họa 
này, ai có thể chịu thay cho? Duy chỉ có sự bố thí, trì 
giới, nói năng thường từ hòa không làm thương tổn ý 
người, tạo các công đức, hành các gốc rễ thiện.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Kẻ trí nên huệ thỉ,
Được chư Phật khen ngợi.
Cho nên, tâm thanh tịnh;
Chớ có ỷ  lười biếng.

Vì sự chết bức bách,
Chịu khổ não to lớn.
Rơi vào đường dữ kia,
Không giây lát ngừng nghỉ.

Khi sự chết sắp đến,
Chịu khổ não vô cùng.
Các căn tự nhiên hoại,
Vì ác không ngừng nghỉ.

Nếu khi thầy thuốc đến,
Tập hợp các thứ thuốc,
Cũng không cứu nổi thân;
Vì ác không ngừng nghỉ.

Hoặc khi thân tộc đến,
Hỏi tài sản trước kia;
Mà tai không nghe tiếng;
Vì ác không ngừng nghỉ.

Hoặc khi dời xuống đất,
Người bệnh nằm lên trên;
Thân hình như rê khô;
Vì ác không ngừng nghỉ.

Tăng nhất a-hàm
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Hoặc khi đã mạng chung,
Mạng, thức đã lìa thân;
Thân hình như gạch ngói;
Vì ác không ngừng nghỉ.

Hoặc khi là thây chết,
Thân tộc đến tha ma;
Không cậy nhờ ai được;
Duy chỉ cậy nhờ phước.

“Cho nên, Đại vương, hãy tìm cầu phương tiện thi hành 
phước nghiệp, nay không làm, sau ăn năn vô ích.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Như Lai do phước lực,
Hàng phục Ma, quyến thuộc;
Nay đã được Phật lực.
Nên phước lực tối tôn.

“Cho nên, Đại vương, hãy nhớ nghĩ tạo phước. Đã làm 
điêu ác, hãy ăn năn, chớ đừng tái phạm.”

Bấy giờ Thé Tôn nói bài kệ này:

[829b01] Tuy là nguồn cực ác,
Sám hổi, vơi mỏng dần.
Khi ấy ở thế gian,
Gốc rễ  đều diệt hết.

“Cho nên, Đại vương, chớ vì thân mình mà thi hành việc 
ác. Chớ vì cha mẹ, vợ con, sa-môn, bà-la-môn, mà thi 
hành việc ác, tập quen hành ác. Như vậy, Đại vương, hãy 
học điêu này.”

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này:

Phi cha mẹ, anh em,
Cũng không phải thân tộc,
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Mà tránh khỏi nạn44 này; 
tất cả bỏ, theo chết.

“Cho nên, Đại vương, từ nay trở đi hãy theo đúng pháp 
mà cai trị, chớ theo phi pháp. Như vậy, Đại vương, hãy 
học điều này.”

Vua Ba-tư-nặc, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 9
Tôi* nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ.

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc chiêm bao thấy mười sự kiện. Vua 
tỉnh giấc, hết sức kinh sợ, lo mất nước, mất thân mạng, 
vợ con. Sáng ngày, vua triệu các công khanh, đại thần, 
đạo sỹ và ba-la-môn minh trí, những ai có thể giải các 
điềm mộng, thảy đều được triệu tập. Rồi vua kể lại mười 
sự kiện chiêm bao hồi đêm, hỏi “Ai có thê giải được?” 
Có vị bà-la-môn nói:

“Tôi giải được. Nhưng sợ vua nghe xong rồi không vui.” 

Vua bảo:

“Cứ nói đi.”

Bà-la-môn nói:

“Vua sẽ mất nước, mất Thái tử, và vợ.”

Vua nói:

“Sao, các người có thể cầu đảo trừ yểm đi được không?”

44 Đe bản chép là ác TNM: Hoạn 
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Bà-la-môn nói:

“Việc ấy có thể trừ yểm được. Hãy giết Thái tử và vị Phu 
nhân mà Vua quý trọng, cùng những kẻ thị tàng hai bên, 
và vị đại thần mà Vua quý mến, để đem tế Thiên vương. 
Có những ngọa cụ, bảo vật trân quý gì, đem đôt hêt đê 
cúng tế Trời. Như vậy, Vua và quốc thổ không có gì đổi 
khác.”

Vua nghe bà-la-môn nói mà hết sức lo rầu, không vui. 
Vua trở lại trai thất suy nghĩ về việc ấy. Vua có vị Phu 
nhân tên Ma-lợi45, đi đến chỗ Vua, hỏi:

“Vua có ý gì mà sầu lo không vui? Thần thiếp có điều gì 
lỗi lầm đối với Vua chăng?”

Vua nói:

“Khanh không có lỗi gì đối với ta. Nhưng chớ hỏi đến sự 
việc ấy. Khanh mà nghe thì sẽ kinh sợ.”

Phu nhân trả lời Vua:

“Không dám kinh sợ.”

Vua nói:

“Không cần phải. Nghe rồi sẽ kinh sợ.”

Phu nhân nói:

“Tôi là phân nửa thân của Đại vương, có việc gấp rút cần 
giết một người như thiếp để Vua được an ổn, chẳng 
[829c01] có gì phải sợ.”

Vua liền kể cho Phu nhân nghe mười sự kiện chiêm bao 
hồi đêm:

45 Ma-lợi 0 ÍU . Pãli: Mallika.
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“Một, thấy ba cái vạc; hai cái vạc bên thì đầy; vạc giữa 
trông không. Hai vạc bên sôi sục, hơi bôc giao nhau, 
nhưng không vào cái vạc trống không ở giữa.

“Thứ hai, mộng thấy con ngựa mà miệng cũng ăn, hậu 
môn cũng ăn.

“Thứ ba, mộng thấy cây lớn trổ hoa.

“Thứ tư, mộng thấy cây nhỏ sanh trái.

“Thứ năm, mộng thấy một người cầm sợi dây, sau đó có 
con dê. Chủ dê ăn sợi dây.

“Thứ sáu, mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng 
vàng, ăn băng chén bát vàng.

“Thứ bảy, mộng thấy con bò lớn trở lại bú sữa con bê 
con.

“Thứ tám, mộng thấy bầy trâu đen, từ bốn mặt vừa rống 
vừa chạy đên, muôn húc nhau; đang hiệp, chưa hiệp, 
không biêt chô của trâu.

‘Thứ  chín, mộng thấy chằm nước lớn, giữa đục, bốn bên 
trong.

“Thứ mười, mộng thấy khe nước lớn, dòng nước nổi 
sóng màu đỏ.

‘Thấy xong, giật mình tỉnh dậy, hết sức kinh sợ, e rằng 
nước mât, bản thân, vợ con, nhân dân cũng mất. Sáng 
nay triệu tập công khanh đại thần, đạo nhân, bà-la-môn, 
hỏi xem ai giải mộng được. Có một người bà-la-môn nói, 
hãy giết Thái tử, và Phu nhân mà Vua quý trọng, cùng 
với đại thần, nô tỳ, để tế tự Trời. Vì vậy mà ta sầu lo.”

Phu nhân nói:

“Đại vương chớ sầu lo chiêm bao. Như người đi mua
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vàng, lấy lửa đốt, rồi để trên đá mà mài; tốt hay xấu tự nó 
hiện. Nay Phật ở gần đây, trong tinh xá Kỳ-hoàn. Nên 
đên hỏi Phật. Phật giải thuyêt như thê nào, tùy theo đó 
mà làm. Sao lại đi tin lời ông bà-la-môn cuồng si ấy để 
rồi tự mình sầu khổ, cho đến nỗi như vậy?”

Vua nghe mới tỉnh ngộ, liền gọi quân hầu nghiêm chỉnh 
xa giá. Vua ngự trên một cỗ xe có lọng che cao; thị tùng 
cỡi ngựa đi theo có vài vạn, ra khỏi thành Xá-vệ, đến tinh 
xá Kỳ-hoàn, rồi xuống đi bộ, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát 
chân, quỳ thẳng, chắp tay bạch Thế Tôn:

“Đêm qua nằm mộng thấy mười sự. Nguyện Phật thương 
xót giải thuyết cho con từng sự kiện một.”

Phật nói:

“Lành thay, Đại vương! Những điều Vua chiêm bao là 
điềm báo việc đời sau trong tương lai. Nhân dân đời sau 
sẽ không còn sợ cấm pháp, phổ biến dâm dật, ham muốn 
vợ con người, phóng tình dâm loạn mà không biết nhàm 
chán; đố kỵ, ngu si, không biết tàm, không biết quý; điều 
trinh khiêt thì bỏ, gian nịnh, siểm khúc loạn cả nước.

“Vua mộng thấy ba cái vạc. Hai cái vạc bên thì đầy; vạc 
giữa trống không. Hai vạc bên sôi sục, hơi bốc giao nhau, 
nhưng không vào cái vạc trống không ở giữa; đó là, nhân 
dân đời sau sẽ không cấp [830a01] dưỡng người thân, kẻ 
khôn cùng; đông thân thích thì không thân, ngược lại 
thân người dưng giàu sang, giao du với nhau, biếu tặng 
lẫn nhau. Sự kiện thứ nhất mà Vua mộng thấy, chính là 
như vậy.

“Thấy con ngựa mà miệng cũng ăn, hậu môn cũng ăn. Đó 
là, đời sau, nhân dân, đại thần, trăm quan trưởng lại, công 
khanh, vừa ăn lộc nhà quan, lại vừa ăn của dân. Thu thuế 
không ngừng. Quan lại cấp dưới làm chuyện gian; dân
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không yên, không ở yên nơi quê cũ. Sự kiện thứ hai mà 
Vua mộng thấy, chính là như vậy.

“Vua mộng thấy cây lớn trổ hoa. Đòi sau, nhân dân phần 
nhiều bị sưu dịch, lòng dạ héo hon, thường có sự lo rầu, 
sợ hãi; tuổi mới ba mươi mà đầu bạc trắng. Sự kiện thứ 
ba mà Vua mộng thấy, chính là như vậy.

“Vua mộng thấy cây nhỏ sanh trái. Đời sau, con gái tuổi 
chưa đầy mười lăm mà đã cầu mong lấy chồng, ẵm con 
về nhà mà không biết xấu hổ. Sự kiện thứ tư mà Vua 
mộng thấy, chính là như vậy.

“Vua mộng thấy một người cầm sợi dây, sau đó có con 
dê. Chủ dê ăn sợi dây. Đời sau, khi người chông đi buôn 
xa, hoặc vào quân đội chinh chiến, hoặc giao du với bạn 
bè đầu xóm cuối ngõ; người vợ mất nết ở nhà tư thông 
với đàn ông, ăn ngủ trên tài sản của chồng, phóng túng 
tình dục mà không biết xấu hổ. Chồng cũng biết nhưng 
bắt chước người giả bộ ngu. Sự kiện thứ năm mà Vua 
mộng thấy, chính là như vậy.

“Vua mộng thấy con cáo ngồi trên giường bằng vàng, ăn 
bằng chén bát vàng. Đời sau, kẻ hèn sẽ giàu sang, ngôi 
trên giường vàng mà ăn uống mỹ vị. Dòng họ quý tộc trở 
thành người hầu hạ. Con nhà dòng dõi làm nô tỳ. Nô tỳ 
trở thành con nhà dòng dõi. Sự kiện thứ sáu mà Vua 
mộng thấy, chính là như vậy.

“Vua mộng thấy con bò lớn trở lại bú sữa con bê con. 
Đời sau, mẹ làm mai cho con gái, dân đàn ông vào 
buồng, rồi đứng canh cửa, để nhận được tài vật để tự nuôi 
thân. Cha cũng đồng tình, giả điếc không hay biêt. Sự 
kiện thứ bảy mà Vua mộng thấy, chính là như vậy.

“Vua mộng thấy bầy trâu đen, từ bốn mặt vừa rống vừa 
chạy đến, muốn húc nhau; đang hiệp, chưa hiệp, không
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biết chỗ của trâu. Đòi sau, quốc vương, đại thần, trưởng 
lại, nhân dân, đều không sợ luật pháp đại cấm, tham dâm, 
đa dục, cất chứa tài sản; vợ con lớn nhỏ chăng ai liêm 
khiết; dâm dật, tham lam không biết chán; ganh tị, ngu si, 
không biết tàm quý; trung hiếu thì không làm, mà siêm 
nịnh, phá nước, không sợ gì trên dưới. Mưa sẽ không 
đúng thời, khí tiết không thuận, gió bụi nôi lên, cát bay, 
cây đổ; sâu rầy [830b01] cắn lúa không để cho chín. Vua 
chúa, nhân dân đều làm như vậy, nên trời khiên như vậy. 
Bốn bên mây nổi; vua chúa nhân dân vui mừng, nói: Mây 
nổi tứ phía, chắc chắn sẽ mưa. Nhưng trong chốc lát, mây 
tan hết, mà hiện ra những chuyện quái dị. Đó là muốn 
cho vạn dân sửa đổi hành vi, thủ điều thiện, trì giới, kính 
sợ trời đất, không vào đường dữ; trinh khiết tự thủ, một 
vợ một chồng, tâm từ không giận. Sự kiện thứ tám mà 
Vua mộng thây, chính là như vậy.

“Vua mộng thấy chằm nước lớn, giữa đục, bốn bên trong. 
Đời sau, con người trong cõi Diêm-phù-địa, bê tôi thì bât 
trung; làm con thì bất hiếu; không kính trọng bậc trưởng 
lão, không tin Phật đạo; không kính đạo sỹ thông suôt 
kinh. Be tôi thì tham ân tứ; làm con thì tham của cải của 
cha; không biết đền ơn, không đoái nghĩa lý. Ở biên quốc 
thì lại trung hiếu, biết kính bậc tôn trưởng, tin ưa Phật 
đạo, cấp dưỡng đạo sỹ thông suốt kinh, nhớ nghĩ đền ơn 
báo đáp. Sự kiện thứ chín mà Vua mộng thây, chính là 
như vậy.

“Vua mộng thấy khe nước lớn, dòng nước nổi sóng màu 
đỏ. Người đời sau, các đế vương, quốc vương, không biết 
đủ với đất nước của mình, cất quân đánh nhau; sẽ chế tạo 
binh xe, binh ngựa, công phạt lẫn nhau; giết nhau máu 
chảy thành sông nên đỏ như vậy. Sự kiện thứ mười mà 
Vua mộng thấy, chính là như vậy.
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“Tất cả đều là việc đời sau. Người đời sau, nếu ai để tâm 
nơi Phật đạo, phụng sự bậc đạo nhân thông suốt kinh, khi 
chêt sẽ sanh lên trời. Nêu làm chuyện ngu si, lại tàn hại 
lẫn nhau, chết roi vào ba đường dữ không thể kể hết.”

Vua nghe xong, quỳ dài chắp tay nhận lãnh lời Phật dạy, 
trong lòng hoan hỷ, được định huệ, không còn điều gì để 
kinh sợ. Vua bèn đảnh lễ sát chân Phật, rồi quay trở về 
cung; ban ân tó  cho phu nhân, cất lên làm Chánh hậu, cấp 
cho nhiều tài bảo để bà bố thí cho mọi người, đất nước 
được trù phú. Rồi tước đoạt bổng lộc của các công 
khanh, đại thân, bà-la-môn, trục xuất khỏi nước, không 
còn tin dùng nữa. Hết thảy nhân dân đều hướnẹ về Đạo 
chánh chân vô thượng. Vua và phu nhân lễ Phật roi lui về.

Vua Ba-tư-nặc, sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.46

Hết.

Tăng nhất a-hàm

46 Bản Hán, hết quyển 51. 
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